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Tôi thay mặt nhân dân và Chính phủ ta chúc 
các lãnh tụ và nhân dân các nước bạn năm mới 
thắng lựi mới!

Nhân dịp này tôi xin báo cáo với đồng bào và 
bộ đội những công việc chúng ta phải làm từ nay, 
nhầm mục đích củng cô' hòa bình,-thực hiện thống 
nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước :

— Chúng ta kiên quyết thi hành đúng đẩn hiệp 
định đình chiẽn. Đồng thời chúng ta đòi hỏi đối 
phương cũng phải thi hành đầy đủ hiệp định đình 
chiến, phẳi bảo vệ quyền tự do dân chủ và phẳi chấm 
dứt những cuộc khủng bô' nhân dân ở miền Nam, phải 
đình chỉ lừa bịp, ép buộc một sô' đồng bào miền 
Bắc di cư vào Nam.

Nhân đây, chúng ta tỏ lời cảm ơn ữy ban quổc 
tế đã giúp sức vào công việc thi hành hiệp định 
đình chiến.

— Chúng ta phải ra sức khôi phục lại kinh tẽ: 
nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, vận tải, 
đè nâng cao dần đời sống của nhân dân.

— Chúng ta phâi ra sức bảo vệ Tồ quốc, bảo vệ 
hòa binh, cho nên chúng ta phẵi củng cố quốc phòng, 
bộ đội ta phải thi đua học tập chính trị và kỹ thuật, 
giữ vững kỷ luật và tác phong khắc khô.

— Chúng ta phải tiếp tục vận động quàn chúng 
giẵm tô và cẳi cách ruộng đất, đè thực hiện người 
cày có ruộng.

Đề làm những công việc trên đây, chúng ta phầi 
đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi, chúng ta phẳi chống hủ 
hóa, tham ô, lãng phí. Chúng ta phải bồi dưỡng đạo 
đức cần, kiệm, liêm, chính.
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Nam Bắc là một nhà, là anh em ruột thịt, quyết 
không thế chia cắt được. Chúng ta phải thắt chặt 
mối quan hệ mật thiết giữa miền Nam và miền Bắc.

Chúng ta phải đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ từ 
Bắc đến Nam ; phải ủng hộ đồng bào miền Nam đấu 
tranh giành tự do dân chủ, theo, đúng Hiệp định 
Giơ-ne-vơ.

Chúng ta phải'làm cho kinh tế, văn hóa và sự đi 
lại được lưu thông và thuận lợi giữa đồng bào miền 
Bắc và đồng bào miền Nam.

Chúng ta phải làm những việc đó đè tiến tớ-i thực 
hiện tồng tuyền cử tự do và thống jahất toàn quốc.

Bất kỳ người nào, bất kỳ nhóm nào, nếu họ tán 
thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì 
chúng ta cũng sẵn sàng thật thà đoàn kết với họ.

Chúng ta đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các 
nước bạn.

Chúng ta sẽ dựa theo 5 nguyên tắc lớn của bản 
tuyên bô' Trung — Ấn và Trung — Diến đễ gây quan 
hệ hữu hẳo với hai Chính phủ nhà vua Miên và Lào.

Chúng ta phát triền quan hệ hữu hẳo với các nước 
Đông-Nam Á.

Đối với nước Pháp, chúng ta sẽ cố gắng lập lại 
mối quan hệ kinh tế và văn hóa trên nguyên tắc 
bình đẳng và hai bên đều có lợi. Chúng ta đoản kết 
với nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa 
bình thế giới.

Chúng ta phải tỉnh táo đề phòng, phải kiên quyết 
chổng âm mưu đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp 
vào Đông-dương, xui giục bọn tay sai của chúng 
phá hoại hiệp định đình chiến, phá hoại hòa bình
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và chúng ta cô' gắng góp phần vào sự nghiệp bảo 
vệ hòa bình châu Á và thế giới.

Trong mấy năm kháng chiến, quân và dân ta đã 
cố gắng và đã giành được thắng lợi. Đấu tranh trong 
hoàn cânh hòa bình, quân và dân ta cũng phâi cô' 
gắng đè vướt mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi.

Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
muôn năm !

Hòa bình thế giới muôn năm !

HỒ-CHI-MINH

Đọc diễn văn ngày 1 tháng 1 
năm 1955.
In trên báo Nhân dân, số 306, 
ngày 1 tháng 1 năm 1955.

Theo đúng’bài in 
trên báo Nhân dân.



THƯ GỬI HỘI NGHỊ 
CÁN Bộ Y TẾ

Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác sĩ ở 
Nam về ?), các chú vui vẻ, mạnh khỏe, hăng hái 
trao đòi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết 
'thực và làm việc cho tiến bộ. .

Bác góp vài ý kiến sau đây đề giúp các cô, các 
chú thảo luận :

— Trứớc hếf là phải thật thà đoàn kết: Đoàn 
kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt 
được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.

Đoàn kết giữa các cán bộ cũ và cán bộ mới, đoàn 
kết giữa tất cẳ những người trong ngành y tế, từ 
các Bộ trưởng, Thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến 
các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và 
địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là 
một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong 
việc phục vụ nhân dân.

— Thương yêu người bệnh: Người bệnh phó thác 
tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ 
phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và 
giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một-nhiệm vụ rất 
vê vang.

— Vi vậy, cán bộ cần phải thương yêu, phẳi săn 
sóc ngưòã bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi 
họ đau đớn cũng như minh đau đớn.
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Lương y phâi như từ mẫu, câu nói ấy rất đúng,
— Xây dựng một nền y học của ta : Trong những 

năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành 
khác đã bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập, tự do, 
cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng 
một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của nhân dân 
ta. Y học cũng phải dựa trên nguyên tấc: khoa học, 
dân tộc và đại chúng.

Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý 
hóa về cách chửa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. 
Đề mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng 
nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc « Đông » 
và thuốc « Tây ».

Mong các cô, các chú cố gắng thi đua làm trọn 
nhiệm vụ.

Chào thân ái và thành công,

HỒ-CHl-MINH

In trên báo Nhân dân, 
số 362, ngày 27 tháng 2 
năm 1955.

Thèo đúng bài in trên 
báo Nhăn dân.



CHỦ NGHĨA LÊ-NIN VẢ 
CÔNG CUỘC GIẢI PHÒNG 
CÁC DÂN Tộc bị áp Bức

Ngày 22 tháng 4 năm 1870, ở nước Nga cũ chuyên 
chế đã ra đời vị lãnh tụ tương lai và vị thầy thiên 
tài của quần chúng lao động và của những người bị 
áp bức trên thế giới, V. I. Lê-nin.

Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư 
bản đã phát triên đến giai đoạn cao nhất và tột cùng 
của nó: chủ nghĩa đế quốc ; mở ra kỷ nguyên của 
cách mạng vô sản. Người kế tục một cách thiên tài 
sự nghiệp vĩ đại của Mác và Ăng-ghen* trong những 
điều kiện lịch sử mới là V. I. Lê-nin.

Đấu tranh một cách không điều hòa chống bọn 
cải lương và bọn xuyên tạc chủ nghĩa Mác đủ các 
loại, Lê-nin đã nâng chủ nghĩa xã hội khoa học lên 
một giai đoạn mới. Người đã làm phong phú chủ 
nghĩa Mác, vũ khí tư tưởng vĩ đại của giai cấp vô 
sản, đã góp phần cống hiến lớn lao vào việc đề ra 
lý luận về chuyên chính vô sẳn, đã phát trièn nguyên 
lý mác-xít về khối liên minh công nông, về vấn đề 
dân tộc và thuộc địa, về chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
về việc xây dựng và củng cố Đẳng vô sản kiều mới 
là tồ chức duy nhất đủ sức lãnh đạo cuộc đấu tranh 
muôn hình muôn vẻ của giai cấp công nhân và của
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các dân tộc bị nô dịch. Lê-nin đã xây dựng lý luận 
mới. hoàn chỉnh về cách mạng xã hội chủ nghĩa, đã 
chứng minh khả năng chủ nghĩa xã hội có thề thắng 
lợi ở một nước riêng lẻ.

Lê-nin đã giúp nhản dân lao động đang rên xiết 
dưới ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc hièu một 
cách sâu sắc hơn những quy luật phát 'triền của xã 
hội, những đòi hỏi và những điều kiện khách quan 
của cuộc đấu tranh chính trị trong từng giai đoạn 
của cách mạng vô sản, của toàn bộ phong trào giải 
phóng. Người đã dạy cho quần chúng bị áp bức hiều 
rõ những sự kiện hiện đại rắc rối phức tạp. Người 
đã cho họ vũ khí tuyệt diệu trong cuộc đấu tranh 
đề tự giải phóng: lý luận và sách lược của chủ 
nghĩa bôn-sê-vích.

Đảng Cộng sản Nga do Lê-nin sáng lập là gương 
sáng cô vũ các dân tộc trên toàn thế giới. Dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Lê-nin vĩ đại, nhà chiến 
lược và nhà sách lược thiên tài, Đảng Cộng sản đã 
dìu dắt giai cấp vô sản Nga giành chính quyền và 
xây dựng Nhà nước đầu tiên của quần chúng lao 
động ; sự ra đời của Nhà nước đó mở đầu thời đại 
mới trong lịch sử loài người. Đối với các dân tộc 
yêu chuộng hòa bình và dân chủ, Liên-xô là thành 
trì không gì lay chuyên nồi của độc lập và tự do. Sau 
chiến tranh thế giới lần thứ hai, phe hòa bình, dân 
chủ và xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, đứng đầu là 
Liên-xô, đã được hình thành, đối lập với phe đế 
quốc chủ nghĩa.

Tên tuồi của Lê-nin, học thuyết của Người gắn 
liền với mọi thắng lợi của phe hòa bình và dân chủ 
kéo dài từ sông En-bơ đến Thái-bình-dương, từ



Hồ Chủ tịch trên lẽ đài cuộc mít tinh mừng 
ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1955.
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Bắc cực đến vùng nhiệt đới. Vì vậy, tất cả những 
người bị áp bức và những người bất hạnh đều coi 
ngọn cờ của Lê-nin đang được những người cộng sẵn 
tất cả các nước giương cao, là tượng trưng cho lòng 
tin và bó đuốc sáng của hy vọng.

Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Xô-viết 
nhằm xây dựng chủ nghĩa cộng sẳn đang cò vũ các 
dân tộc, chỉ cho họ con đường đi tới một đời sống 
có đủ điều kiện xứng đáng với con người.

Chính sách hòa bình trước sau như một của 
Chính phủ Liên-xô, thề hiện trước tiên và cụ thè 
ở sắc lệnh hòa bình của Lê-nin đưực ban hành ngay 
sau thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa, đang 
cố vũ đông đảo quần chúng nhân dân đấu tranh đè 
bảo vệ và củng cố hòa bình, chống bọn gây chiến do 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ cầm đẫu.

Những nguyên tắc của Lê-nin về quyền dân tộc 
tự quyết, về chung sống hòa bình, không can thiệp 
vào việc nội bộ của các nước khác, về quyền binh 
đẳng và quan hệ hai bên cùng có lợi giữa tất cả các 
nước, những nguyên tắc làm cơ sở cho chính sách 
đối ngoại của Liên-xô, đang chỉ cho nhân dân các 
nước thuộc địa và phụ thuộc con đường đấu tranh 
giành thống nhất và độc lập dân tộc.

* ♦

Đối với các dân tộc châu Á, cũng như đối với cáe 
dân tộc khác trên toàn thế giới đang đấu tranh cho 
hòa bình, độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, học 
thuyết Lê-nin khác nào mặt trời đưa lại nguồn sống
2HCM (II)
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tươi vui. Lê-nin bao giờ cũng rất chú ý đến phong 
trào giải phóng dân tộc của các dân tộc châu Á, coi 
đó là bộ phận họp thành không thè tách rời 
của cuộc đấu tranh của quần chúng lao động toàn 
thế giới chống bọn đế quốc áp bức. Lê-nin đã chỉ 
rõ rằng sự thức tỉnh của châu Á và bước đầu đấu 
tranh giành chính quyền của giai cấp vô sản tiên 
tiến châu Âu đánh dấu giai đoạn mới của lịch sử 
toàn thế giới mở màn vào đầu thế kỷ 20. Năm 1913, 
V. I. Lê-nin viết: « Toàn thề châu Âu ở địa vị chĩ 
huy, toàn thề giai cấp tư sản châu Âu đang cấu kểt 
với tất cả các lực lượng phản động và các lực lượng 
thời trung cồ ở Trung-quốc ».

« Nhưng toàn bộ châu Á trê trung, tức là hàng 
trăm triệu quần chúng lao động ồ châu Á có bạn 
đồng minh vững chắc là giai cấp vô sản tất cầ các 
nước văn minh. Không có một lực lượng nào trên 
thế giới lại có thè ngăn chặn thắng lợi của giai cấp 
vô sản sẽ giải phóng cả các dân tộc châu Âu và cả 
các dân tộc châu Á »

Ngày nay mới già nửa thế kỷ 20, « châu Á trẻ 
trung » mà Lê-nin nói, chính là nước Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa, Cộng hòa nhân dân Mông-cò, Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên, Việt-nam dân chủ 
cộng hòa. Ở các khu vực khác châu Á, những lực 
lượng trẻ trung như thế cũng đã đứng dậy đấu tranh 
đề giẳi phóng dân tộc. Những lời tiên đoán khoa 
học của nhà chiến lược cách mạng vĩ đại đã và đang 
được xác minh một cách nhanh chóng đến nỗi phe 
đế quốc chủ nghĩa phải lo sợ!

1*. V. I. Lê-nin : Toàn tập, tập 19, tr„ 78.
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Nếu như các dân tộc bị nô dịch ở châu Á dưới 
sự lãnh đạo của các đảng mác-xít lê-nin-nít đã thu 
được những thắng lợi nhất định, thì chính là nhờ 
họ đã làm theo những lời di huấn vĩ đại của Vơ-la- 
đi-mia I-lít-sơ.

Trong lời kêu gọi các nhà cách mạng phương 
Đông, Lê-nin viết: «... Trước mắt các bạn đang có 
một nhiệm vụ mà trước kia những người cộng sản 
toàn thế giới không có : dựa vào lý luận và thực 
tiễn chung của chủ nghĩa cộng sản, áp dụng vào 
những điều kiện đặc biệt, không có ở các nước châu 
Âu, các bạn phải biết vận dụng lý luận và thực 
tiễn ấy vào điều kiện, khi nông dân là quần chúng 
cơ bản, khi cần phải giải quyết nhiệm vụ đấu tranh 
không phải chống tư bản, mà chống những tàn tích 
của thời trung cổ »**.

Đó là những chỉ thị đặc biệt quý báu đối với 
một nước như nước chúng tôi là nơi 90% dân sô' 
sống về nghề nông, là nơi còn tồn tại rất nhiều những 
tàn tích của chế độ phong kiến quan lại thối nát.

Thắng lợi của cách mạng Trung-quốc vĩ đại, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung-quốc vinh 
quang... là thắng lợi của tư tưởng chủ nghĩa Lê-nin. 
Chính vì thế mà như đồng chí Mao-Trạch-Đông đã 
từng nói, tiếng súng của Cách mạng tháng Mười đã 
đưa chủ nghĩa Mác — Lê-nin đến với Trung-quốc, 
600 triệu người đã vĩnh viễn thoát khôi nanh vuốt 
của chủ nghĩa đế quốc.

Thực hiện những nguyên lý của Lê-nin về chủ 
nghĩa quốc tế, Liên-xô vốn là nước mà chủ nghĩa

1*. V. I. Lê-nin : Toàn tập, tập 30, tr. 140.
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xã hội đã thắng lợi, đã luôn luôn viện trợ rất nhiều 
về mặt tinh thần cho phong trào giải phóng dân tộc 
ở các nước thuộc địa và các nước phụ thuộc. Đặc 
biệt là với chính sách hòa binh trước sau như một, 
và nhờ uy tín rất cao của mình trên toàn thế giới, 
Liên-xô đã ủng hộ rất nhiều cho nhân dân Triều-tiên 
và Việt-nam bảo vệ Tô quốc chống nguy cơ tai họa 
do bọn đế quốc Mỹ và bạn đồng minh của chúng 
gây nên. Hoạt động ngoại giao của Liên-xô đã đóng 
một vai trò quyết định trong việc dập tắt ngọn lửa 
chiến tranh ở Triều-tiên và Việt-nam.

Đưực giáo dục tinh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
nhân dân Việt-nam đánh giá rất cao sự ủng hộ về 
mặt tinh thần của nhân dân toàn thế giới, trong đó 
có nhân dân lao động Pháp đã đấu tranh đòi chấm 
dứt chiến tranh ở Đông-dương.

* 
♦ *

Cũng như đối với tất cả các đảng cộng sản và đảng 
công nhân, Lê-nin đã đẽ lại cho chúng tôi một kho 
tàng quý báu vô ngăn : học thuyết của Người về 
cơ sở tư tưởng, về những nguyên tắc tồ chức, về 
lý luận và sách lược cũa Đảng cách mạng. Chủ nghĩa 
Lê-nin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh chỉ đạo 
Đẵng chúng tôi, làm cho Đảng chúng tôi có thề trở 
thành hình thức tồ chức cao nhất của quăn chúng 
lao động, hiện thân cũa trí tuệ, danh dự và lương 
tâm của dân tộc chúng tôi.

Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Lê-nin, Đẳng Lao 
động Việt-nam đã được nhân dân tin tưởng, được



CHŨ NGHĨA LÊ-NIN... 21

nhân dân coi là đội tiên phong giác ngộ của mình. 
Đẳng chúng tôi đã biết khơi nguồn lực lượng và 
sức sáng tạo của nhân dân không bao giờ cam chịu 
chế độ nô lệ và ách thuộc địa.

Lê-nin là tượng trưng cho sự thống nhất của Đảng, 
cho sự đoàn kết hàng ngũ Đảng, cho việc giữ vững 
kỷ luật cách mạng, cho sự trung thành không bao 
giờ suy suyèn đối vái sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa 
cộng sản và lòng tin sắt đá ở thắng lợi cuối 
cùng. Tất cẳ những cái đó đang cồ vũ Đảng Lao động 
Việt-nam là Đảng hàng ngày hàng giờ vận dụng 
nguyên tắc phê binh và tự phê bình, coi đó là 
phương pháp thần diệu đề sửa chữa và xóa bỏ những 
thiếu sót hoặc sai lầm, đề đấu tranh chống những 
biếu hiện của bệnh chủ quan tự mãn. Đẳng chúng 
tôi không có lựi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân 
dân và Tô quốc, vì vậy Đảng hết sức quan tâm nâng 
cao trinh độ công tác của Đảng. Ra sức thực hiện 
những nhiệm vụ của mình, đồng thời Đảng luôn luôn 
học hỏi chủ nghĩa Lê-nin đè nâng cao sức chiến 
đấu của Đảng, tính tích cực chính trị, sự đoàn kết 
về mặt tồ chức và trình độ tư tưởng của đảng viên.

Nhân dân nước chúng tôi và đảng viên của Đảng 
chúng tôi đã được rèn luyện trong ngọn lửa của cuộc 
chiến tranh cứu nước trường kỳ và gian khố, và đã 
phải chịu những sự gian khố và đau thương không 
kè xiết. Suốt trong tám năm liền, nhân dân và Đảng 
chúng tôi đã tiến hành cuộc đấu tranh anh dũng kết 
thúc bầng thắng lợi của dân tộc Việt-nam và 
bằng việc lập lại hòa bình ở Đông-dương. Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ nói lên rằng quốc tế đã thừa nhận cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt- 
nam và của các dân tộc anh em là Pa-thét Lào và
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Khơ-me, tinh thần hy sinh cao cả và anh dũng của 
các dân tộc đó. Đảng chúng tôi có thề tự hào rằng 
suốt trong những năm ấy Đảng đã kiên quyết, bền 
bỉ và lãnh đạo một cách đầy hy sinh cuộc đấu tranh 
của dân tộc.

* 
* *

Ngày nay trong hoàn cảnh hòa bình đã được lập 
lại, chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh đề thực hiện 
đúng Hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Theo những sô' liệu đã 
được thầm tra, gần đây chúng tôi đã xác định được 
rằng đối phương đã vi phạm hiệp nghị 2.114 lần, 
trong đó 467 lần ồ Nam-bộ. Sau đây là con số đáng 
ghê tởm của những cuộc phá hoại ấy : 806 người bị 
chết, 3.501 người bị' thương, và 12.741 người bị bắt 
không có lý do.

Tháng 9 năm ngoái, Đảng Lao động Việt-nam đã 
thông qua nhiều nghị quyết về cuộc đấu tranh của 
nhân dân nước chúng tôi nhằm triệt đề thực hiện 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, chống mọi âm mưu phá hoại 
Hiệp nghị đó. Những nhiệm vụ chính của chúng 
tôi là :củng cô' hòa bình, hoàn thành cải cách ruộng 
đất, ra sức lao động đê nâng cao đời sống kinh tế, 
Ồn định đời sống mọi mặt trên lãnh thồ phía Bắc 
vĩ tuyến 17, duy tri cuộc đấu tranh chính trị của 
đồng bào trong cả nước. Đề vạch rõ đường lô'i đấu 
tranh cho toàn thè dân tộc Việt-nam, chúng tôi đã đưa 
ra những khẳu hiệu sau đây : củng cô' hòa bình, thực 
hiện thống nhất đất nước, giành độc lập dân tộc 
hoàn toàn, phát triền nền dân chủ trong cả nước.
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Ngày nay chúng tôi đang phải đấu tranh đè thực 
hiện những nhiệm vụ chủ yếu ấy. Đồng thời, chúng 
tôi không thề không thấy rằng sau các cuộc hội nghị 
dó bọn đế quốc triệu tập ở Ma-ni và Băng-cốc1), ở 
châu Á đã diễn ra tình hình mới. Ngày nay Mỹ 
công khai can thiệp vào công việc của Đông-dương, 
và ngày càng có nhiều âm mưu phá hoại Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ.

1) Các crỵộc hội nghị do bọn đế quốc triệu tập ở Ma-ni 
(thủ đô Phi-líp-pin) và Băng-cốc (thủ đô Thái-lan), vào 
tháng 9 năm 1954 đè lập ra khối xâm lược Đông-Nam Á 
(SEATO). Trụ sờ khối riày đóng ở Băng-cốc. Khối Đông- 
Nam Á do Mỹ cầm đầu và gồm các nước Mỹ, Anh, Pháp, 
Úc, Tân-tây-lan, Phi-líp-pin, Thái-lan, Pa-kít-tăng. Mục 
đích của khối này là tấn công các nước xã hội chủ nghĩa 
ở châu Á : chống lại phong trào dân tộc, dân chủ và hòa 
bình của nhân dân các nước Đông-Nam Á.

Sau thắng lợi hoàn toàn của nhân dân 3 nước Đông-dương 
chống đế quốc Mỹ xâm lược (1975), khối SEATO lâm vào 
tinh trạng khủng hoảng sâu sắc. Ngày 24-9-1975 các nước 
trong khối SEATO buộc phải tuyên bố tự giải tán.

Đè thực hiện những mục đích của mình, bọn đế 
quốc Mỹ và bọn tay sai đủ các màu sắc của chúng 
đang có dã tâm mãi mãi chia cắt đất nước, đặt miền 
Nam Việt-nam dưới nền thống trị của chúng, khống 
chế các lực lượng dân chủ và phá hoại cuộc tồng 
tuyền cử năm 1956.

Trong những điều kiện đó cuộc đấu tranh chính 
trị hiện nay chuyên từ giai đoạn thực hiện đình 
chiến sang giai đoạn mới: giai đoạn đấu tranh chính 
trị nhằm chống những âm mưu nhen lại ngọn lửa 
chiến tranh và nhằm thực hiện thống nhất đất nước 
bằng tông tuyến cữ trong tháng 7 năm 1956.
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Vấn đề hòa bình, thống nhất, độc lập dân tộc và 
dân chủ là những vấn đề có liên quan chặt chẽ 
với nhau. Không củng cố hòa bình thì không thề 
nào thống nhất đất nước Việt-nam bằng tông tuyền 
cử. Và ngược lạí, nếu không thực hiện thống nhất 
đất nước bằng tồng tuyèn cử thì cũng không thè 
nào*đặt cơ sở vững chắc cho hòa binh.

Những sự kiện gần đây, việc phân tích tình hình 
chính trị làm cho Đảng chúng tôi thấy rõ rằng cuộc 
đấu tranh cho hòa bình, độc lập và dân chủ của 
dân tộc Việt-nam sẽ gian khô và trên con đường đi 
đó dân tộc Việt-nam sẽ gặp không ít trở ngại và 
khó khăn. Nhưng Đảng chúng tôi tuyệt đối tin ở 
thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh đó.

Từ trong học thuyết dạt dào sức sống của chủ 
nghĩa Lê-nin, chúng tôi khơi nguồn sức mạnh đè 
giành thắng lợi cho sự nghiệp thiêng liêng là hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, đè giành thắng 
lợi cho chủ nghĩa xã hội!

Viết vào tháng 4 năm 1955. 
In trên báo Sụ thật, (IIpaB^a), 
ngày 18 tháng 4 năm 1955.

In lăn đầu tiên bằng tiếng 
Việt trong sách H'ô-Chí-Minh, 
Tuyền tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1960, tr. 526-531.

Theo đúng bài in trong 
sách Hồ-Chí-Minh, 
Tuyền tập.



TRlCH

LỜI NÔI CHUYÊN
Ở HỘI NGHỊ ĐÔI CÔNG 
TOÀN QUỐC

Nguyện vọng của đồng bào nông dân là : khi chưa 
có ruộng đất thi muốn có ruộng đất; khi đã có ruộng 
đất rồi thi muốn sản xuất nhiều đè đưực ấm no.

Muốn tăng gia sản xuất được nhiều thì cần làm 
tập thè. Nhưng vì từ trước đến nay nông dân ta 
quen làm ăn riêng rẽ từng nhà, không quen tập thễ, 
không quen tồ chức. Đẽ tiến bộ mãi, thì đường đi 
của nông dân phải có mấy bước ; bước ngắn, bước 
dài, tùy theo hoàn cảnh của mỗi nước. Ví dụ như 
ở Liên-xô, nông dân đã tố chức thành nông trường 
tập thễ, ruộng đất góp lại làm chung, cấy, cày, gặt 
hái đều bằng máy. ỡ các nông trường có trường 
học 8 năm, 10 năm, có thư viện, có nhà thương, chỗ 
giữ trẻ, sân thê thao*rạp chiếu bóng... Nói tóm lại, 
không khác gí thành phố.

Nghe nói nông dân Liên-xô tiến bộ và sung sưóng 
như thế, chắc các cô, các chú thích lắm ? Nhưng ta 
chưa làm ngay như vậy được đâu. Liên-xô cải cách 
ruộng đất hơn 30 năm nay. ỡ ta cải cách ruộng 
đất chưa hoàn toàn xong. Song nếu chúng ta ra 
sức phấn đấu thì cái gì Liên-xô đã có ngày nay.
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mai sau chúng ta cũng sẽ có. Lúc công nông Liên-xô 
làm cách mạng, không có ai trực tiếp giúp đỡ. Nay 
chúng ta có Liên-xô, Trung-quốc và các nước bạn 
khác giúp, có Đảng và Chính phủ lãnh đạo. Nếu các 
cô, các chú cô' gắng thì nhất định tiến bộ mau chóng.

Trung-quốc, cách mạng thành công mới 5 năm, 
cải cách ruộng đất xong đã ba năm. Lúc đầu cũng 
tỏ chức tb đbi công, dần dần tiến lên hợp tác xã. 
Hiện nay, ở nông thôn ta thì cần phát triên rộng - 
khắp tS đồi công, nó là hình thức thấp nhất, giẳn 
đơn nhất. Thế là tồ chức của nông dân Trung-quốc 
(hợp tác xã) cao hơn tò chức của nông dân ta (tồ đôi 
công). Tô chức của nông dân Liên-xô (nông trường 
tập thề) thì cao hơn của nông dân Trung-quốc ; mà 
nông dân Liên-xô cũng sẽ tiến nữa.

Các cô, các chú phần lớn ở các xã đã cẳi cách 
ruộng đất, đã thấy lúc đầu giảm tô, cải cách ruộng 
đất không phải dễ dàng. Bây giờ tố chức đồi 
công cũng không phải dễ dàng. Ai nói dễ là chủ 
quan và sẽ thất bại.

Tồ chức tô đồi công phải có phương châm, có 
nguyên tắc, có phương pháp.

Phương châm hiện nay là : cần phát trièn cho 
nhiều tò đbi công từng vụ, từng việc, làm sao cho 
tất câ các nơi đã giẳm tô và cải cách ruộng đất đều 
có những tố đồi công như thế. Nơi nào trình độ quần 
chúng, trình độ cán bộ khá, thì tô chức tb ă'bi công 
thường xuyên, đòi công mùa này sang mùa khác. 
Chỗ nào đã có tô đòi công thường xuyên thì phải 
củng cố cho vững thêm, tốt thêm.

Sau này, tô đồi công thường xuyên đã rộng khắp 
và có nề nếp rồi, mới tiến lên làm hợp tác xã. Chớ 
sốt ruột, tham mau, vội tô chức hợp tác xã ngay.
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Nguyên tầe tồ đồi công:

— Một là không được cưỡng ép ai hểt. Phải tuyên 
truyền, giải thích cho nông dân thấy lợi ích tồ 
đối công ; ai muốn vào thì vào, tuyệt đối không được 
ép buộc ai.

— Hai là làm sao cho những gia đĩnh trong tồ 
ẩbi công đều có lợi. Có lợi thì người ta mới vui 
lòng vào. Tuyên truyền cho người ta vào tố đồi công 
là một việc khó. Nhưng khi người ta vào tồ rồi 
■cũng chưa phẵi đã thành công. Vì nông dân có nhiều 
vấn đề phức tạp. Ví dụ : trong một tô có gia đình 
nhiều người, gia đình ít người; có người làm khỏe, 
người làm yếu ; gia đình này có trâu bò, gia đình 
kia không có. Trâu bò cũng có con khỏe con yếu. 
Ruộng đất thì có ruộng xa ruộng gần. Lúa chín cùng 
một lúc thì ai cũng muốn gặt trước... Nếu không 
khéo giải quyết, đề cho ai cũng đều có lợi, thì sẽ 
sinh ra thắc mắc, tị nạnh lẫn nhau, sẽ thất bại.

— Ba là tô đồi công thì phải có tố trưởng hoác 
ban quản trị. Quản trị phải dân chủ. Việc làm phẳi 
bàn bạc với nhau. Mọi người đều hiếu mới vui lòng 
làm. Có người chưa hiêu, chưa vui lòng, mà bắt họ 
làm thì hông việc.

Phương pháp tồ chức:

— Một là chớ ham làm mau, ham r'âm rộ. Làm 
ít mà chắc chắn hem làm nhiều, làm rầm rộ mà 
không chắc chắn. Đi bước nào vững vàng, chắc chắn 
bước ấy, cứ tiến tới dần dần.

— Hai là phải thiết thực. Đã tồ chức là phải làm 
việc thiết thực, chứ không phải tố chức cho có tên 
mà không có thực tế.
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— Ba là phải làm từ nhỏ đến lớn, từ 5, 7 gia đình 
đến 9, 10 gia đinh, không nên tổ chức quá to vì 
quá to thì khó nắm, sẽ chuệch choạc, dễ thất bại.

Ngoài ra, còn có mấy điều phâi chú ý : Phải rút 
kinh nghiệm tốt đè theo, kinh nghiệm xấu đè tránh. 
Phải cải tiến cách cày bừa, làm ăn.

Phải tò chức thi đua. Bất cứ việc nhỏ việc to, có 
thi đua thì mọi người mới cố gắng. Phải làm cho mọi 
người hièu thi đua là ích nước lợi nhà. Lợi nhà: 
như khi chưa vào tồ đôi công, chưa thi đua, thì làm 
một mẫu thu được 30 nồi; khi đã vào tồ đòi công và 
thi đua, thì một mẫu được 32,35 nồi hoặc nhiều hom 
nữa. ĩch nườc : ngoài phần thóc nộp thuế cho Chính 
phủ, phần thóc ăn, còn thóc thừa bán cho Chính phủ. 
Chính phủ mua thóc đè nuôi cán bộ, bộ đội, làm các 
việc ích chung. Tăng gia nhiều, thừa thóc nhiều, 
thì bán thóc cho Chính phủ càng nhiều hom. Nếu 
tăng gia nhiều nhất trong địa phưcmg, thì Chính 
phủ còn khen thưởng nữa. Thế là đã được lợi, lại 
được danh.

TÒ đòi công phải rất đoàn kết. Không những đoàn 
kết trong tồ với nhau, mà nếu trong xóm có gia 
đinh liệt sĩ, gia đình bộ đội thì cố giúp cho các gia 
đình đó. Liệt sĩ hy sinh vì đồng bào, bộ đội đánh 
giặc giữ nước, bảo vệ nhân dân, họ có công với đồng 
bào, cho nên đồng bào phải cố giúp gia đình họ. 
Trong xóm có người đau ốm hoặc không có sức làm, 
thì cũng nên giúp đỡ họ. Làm như thế là cách tuyên 
truyền rất tốt đề kéo họ vào tồ đồi công.

Vè lãnh đạo :

Việc gì cũng phẳi có lãnh đạo thi mới thành công. 
Ai lãnh đạo tồ đồi công ? Trực tiếp là tố trưởng
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tô đồi công. Nếu tô trưởng công bằng, vô tư, khéo 
tô chức, khéo lãnh đạo, được bà con tin phục và 
yêu mến, thì việc của tồ sẽ thành công. Một thí dụ : 
Mọi người trong tồ hưởng lợi bằng nhau cả, nhưng 
khi lúa chín thì đè gặt cho bà con trước gặt cho nhà 
mình sau. Công việc thì tồ trưởng đi đằu làm trước, 
lợi ích thì hưởng sau. Người tồ trưởng như vậy, 
thì tồ chức nhất định thành công.

Đảng viên phải gương mẫu trong công việc tô 
đòi công. Chi bộ trong xã phải thiết thực lãnh đạo, 
giúp đỡ tò đôi công. Tồ đòi công tốt hay xấu, chi bộ 
phải phụ trách một phần lớn. Lúc chưa cẫi cách 
ruộng đất, nhiều chi bộ xã bị địa chủ, cường hào 
chui vào và lựi dụng, chi bộ thành chi bộ làm quan, 
dân công không đi, thuế nông nghiệp trốn tránh, 
kiêu ngạo với đồng bào. Những nơi đã cải cách ruộng 
đất, nhiều chi bộ được chỉnh đốn, nhưng chưa thật 
hoàn toàn. Nếu các cô, các chú thiếu cảnh giác, chúng 
sẽ mò trở lại tìm cách phá hoại. Từ nay, những xã 
cải cách ruộng đất nào mà chưa có tồ đồi công, thì 
trách nhiệm của chi bộ là phải xây dựng tồ đòi 
công. Có tò đòi công rồi mà chưa vững chắc, thì 
trách nhiệm của chi bộ là phải làm cho nó vững 
chắc.

Nông hội phải giáo dục, khuyến khích, giúp đỡ, 
đưa nông dân vào tồ đổi công. Như thế trực tiếp 
lãnh đạo tô đôi công là tồ trưởng, chi bộ và nông 
hội. Thanh niên thì phải làm nòng cốt trong tồ 
đòi công. Chỗ nào đã có Đoàn thanh niên Lao động 
Việt-nam thì Đoàn phải đầy mạnh công tác tồ đồi 
công. Các cấp Đảng huyện, tĩnh và khu phải thiết 
thực-kiềm tra, đôn đốc, giúp đỡ các tồ đồi công.
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Đảng và Chính phủ cũng sẽ giúp thêm, như thu 
mua lâm sản và thồ sản cho nông dân, giúp thêm 
cán bộ, cho vay vốn... Nhưng các cô, các chú chớ 
có ỹ lại, phải cồ' gắng tự lực cánh sinh là chính, việc 
giúp đỡ là phụ.

Nói tóm lại, Bác nêu ra những khó khăn của tồ 
đồi công đề các cô, các chú thấy rõ mà khắc phục, 
chứ không phải thấy khó khăn mà nản lòng. Các 
cô, các chú có tinh thần thi đua, đoàn kết, cô' gắng, 
thì nhất định sẽ khắc phục được khó khăn, và phong 
trào tò đồi công nhất định phát triền và thắng lợi.

Nói ngày 4 tháng 5 năm 1955. 
In trên báo Nhân dân, số 434, 
ngày 11 tháng 5 năm 1955.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



BÀI NÓI CHUYỆN Ở HỘI 
NGHỊ SẢN XUẴT cúu Đối

Tục ngữ có câu : « Dân dĩ thực vi thiên », nghĩa 
là dân lấy ăn làm trời, nếu không cố ăn là không 
có trời. Lại có câu: « Có thực mới vực được đạo », 
nghĩa là không có ăn thi chẳng làm được việc gì cả.

Vì vậy chính sách của Đảng và Chính phủ là phải 
hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu 
dân đói, Đảng và Chính phủ có lõi; nếu dân rét là 
Dâng và Chính phủ có lỗi; nếu dán dốt là Đảng và 
Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ 
có lỗi.

Vi vậy cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống 
dưới, đều phải hết sức quan tâm đẽn đời sống của 
nhân dân. Phải lãnh đạo tô chức, giáo dục nhân dân 
tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc 
thi những chính sách của Dâng và Chính phủ đưa 
ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh 
thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không 
thực hiện được.

Phải biẽt giáo dục, lãnh đạo, giúp đỡ nhân dân 
tăng gia sản xuất và tiẽt kiệm. Phải tiết kiệm là vì 
nếu được bữa nào xào bữa ấy, thì sẽ thiếu thốn. Nếu 
cán bộ khéo lãnh đạo và thiết thực giúp đỡ đồng bào 
và đồng bào cô' gắng tăng gia sản xuất và tiết kiệm
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thì dân sẽ no ấm, mọi việc trôi chảy, thuế khóa dễ 
thu, tài chính dồi dào, dân no thì nước giàu, vì 
nước ta là nước nông nghiệp, mọi việc đều dựa 
vào nông nghiệp. Nếu cán bộ không biết lãnh đạo 
và thiết thực giúp đỡ dân tăng gia sản xuất và tiết 
kiệm, nếu đảng viên không xung phong gương mẫu, 
thì việc gi cũng sẽ khó làm. Cho nên chính sách tăng 
gia sản xuất và tiẽt kiệm là một chính sách căn bẳn 
của chúng ta. Tăng gia sản xuất và tiết kiệm đề 
nâng cao đời sống của nhân dân, khôi phục kinh tế, 
mở mang văn hóa và đề phòng' đói, chống đói. Trách 
nhiệm của các cấp ủy và cán bộ là phải hết sức chú 
ý đến sẵn xuất và tiết kiệm. Các đảng viên phải 
gương mẫu trong việc đó.

Sự thực, chỗ nào mà nhân dân tồ chức giúp đỡ 
nhau thì kết quả hơn chỗ cấp phát; dân hăng hái 
hơn, đoàn kết hơn, sẳn xuất cũng mạnh hơn.

Trung ương có chỉ thị trưng vay, vì chỗ nào đói 
không phải là ở đó thóc gạo đã hết, nhung vì có 
bọn địa chủ giấu thóc gạo. Khéo trưng vay thì lấy 
được thóc gạo, nhưng cán bộ không làm, cứ cho 
cấp phát. Có chỗ quá tệ hơn nữa, đã không trưng 
vay, lại cấp phát tràn lan, phát cho cả địa chủ, phú 
nông. Đó là vì cán bộ không giữ vững lập trường 
giai cấp.

Cũng do lập trường giai cấp không vững mà 
sinh ra quan liêu, khi quá tả, khi quá hữu. Khi 
thiếu gạo, cán bộ không biết tô chức sản xuất tự 
cứu, không biết tố chức nhân dân “giúp đỡ nhau, 
không biết tồ chức trưng vay. Khi nhận được gạo, 
lại còn cấp phát tràn lan, chậm chạp, gạo đến người 
đói chậm, người không đói cũng nhận được gạo.
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Quá tệ hơn nữa là gạo của Chính phủ giúp dân, 
chừng một nửa đến tay dân đói, còn một nửa bị 
tham ô, lãng phí.

Tham ô, lãng phí là có tội, mà tham ô lãng phí 
gạo cứu đói tội lại càng lớn hơn. Không khác gì gián 
điệp giết hại đồng bào đó. Thế là có tội đối với Đảng 
và Chính phủ, đối với nhân dân, đối với nước bạn. 
Đó là tội thật to. Các cấy ủy cùng với cán bộ cần 
tìm cho ra gốc rễ tham ô, lãng phí và xử trí đúng 
mức.

Hiện nay, các nơi đã gặt nhiều. Có nhiều cán bộ 
đã vội cho là hết đói rồi. Thế là chủ quan.

Chúng ta không được chủ quan.
Các cô, các chú phải lãnh đạo tồ chức giúp đỡ 

nhân dân, một mặt thì tiết kiệm, chớ lãng phí lương 
thực hiện có, một mặt thì tăng gia thêm đề phòng 
đói tháng 8 khôi xây ra.

Nói tóm lại, các cô, các chú phải nhớ 3 điềm:
1) Phải nắm vững đường lối chính sách của 

Trung ương, của Chính phủ.
2) Phải thật thà quan tâm đến đời sống của nhân 

dân, tin và dựa vào lực lượng, sáng kiến của nhân 
dân.

3) Phải có lòng tự tin mình, ra sức làm thì nhất 
định làm đưực.

Như vậy thi nhất định tăng gia sản xuất và tiết 
kiệm được, nhất định chống đói và phòng đói được. 
Phòng đói, là hơn cứu đói, cũng như phòng bệnh 
hơn là chữa bệnh.
3HCM (II)
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Các cô, các chú đã đi làm, người có thành tích 
nhiều, người có thành tích ít, người cố khuyết điềm 
nhiều, người có khuyết điếm ít. Bác tặng cho mấy 
giải thưởng, các cô các chú sẽ bình nghị người nào, 
nơi nào có nhiều thành tích nhất thì được.

Nói vào tháng 7 năm 1955. 
In trong sách Những lời kêu 
gọi của Hừ Chủ tịch, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1956, tập 
III, tr. 185-187.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu 
gọi của Hỗ Chủ tịch,
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Thưa đồng bào toàn quốc, kiều bào ở nước ngoài, 
Thưa toàn thề chiẽn sĩ và cán bộ,
Thưa các cụ phụ lão, các cháu thanh niên vă 

nhi đồng, 
Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,
Cách đây 10 năm, cũng ngày hôm nay và ở chỗ 

này, nước Việt-nam dân chủ cộng hòa đã tuyên bố 
thành lập.

Sau những năm thử thách oanh liệt, nhân dân ta 
lại vui vẻ chức mừng 10 năm thành lập nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa.

Ngày hem nay là một ngày vẻ vang của nhân dân 
Việt-nam ta, mà cũng là một ngày vui mừng chung 
của các dân tộc bị áp bức và của nhân dân thế giới 
yêu chuộng hòa bình.

So với thò’i gian lịch sử thì 10 năm không phải là 
dài. Nhưng nhìn lại 10 năm qua, trên thế giới và 
trong nưó’C ta đã có những biến đỗi, những tiến bộ 
rất to lớn:

— Lién-xô vĩ đại không những đã hàn gắn xong 
từ lâu những vết thương chiến tranh, mà còn xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa cộng sân.
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— 600 triệu nhân dân Trung-quốc đã làm cách 
mạng thành công và đang xây dựng chủ nghĩa xã 
hội.

— Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã 
thắng lợi đánh lui cuộc tấn công của quân đội 16 
nước xâm lược.

— Các nước dân chủ nhân dân khác đều tiến nhanh 
trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

— Các nước Ãn-độ, Nam-dưo’ngr Diển-điện đã 
thoát khôi xiềng xích thuộc địa và đã trở nên những 
nước độc lập, tự do.

— Phong trào dân tộc giải phóng lên mạnh khắp 
nơi. Nhiều nước tán thành 5 nguyên tắc chung sống 
hòa bình. Nói tóm lại: trong 10 năm qua, lực lượng 
hòa bình và dân chủ thế giới phát trièn rật mạnh và 
đã chiếm ưu thế Chủ nghĩa đế quốc suy yếu rõ rệt. 
Vừa rồi hội nghị bốn nước lớn ở Giơ-ne-vơ lại làm 
tình hình thế giới dịu bớt, đó là một thắng lợi mới 
của lực lượng hòa bình.

Trong 10 năm qua, đi đôi với những cuộc biến 
đôi trên thế giới, nườc ta cũng có những biến đòi 
rất to : •

Cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta đã 
thắng lợi.

Hội nghị Giơ-ne-vơ năm ngoái đã đưa lại hòa 
binh ở Đông-dương, trên cơ sở các nước công nhận 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và lãnh thồ toàn vẹn
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của Việt-nam ta và của hai nước láng giềng Miên, 
Lào.

Miền Bấc nước ta đã hoàn toàn giải phóng.
Nước ta thành một bộ phận khăng khít trong đạì 

gia đình xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân gồm 
có 900 triệu anh em. Đó là những thắng lợi to lớn 
của nhân dân ta.

• *

Bên những thắng lợi to lờn ẩy, hiện nay chúng ta 
có những khó khăn lớn cần phâi khắc phục:

Hòa bình chưa được củng cố. Nước ta tạm thời chia 
làm hai miền.

ỡ miền Nam, vơi sự xúi giục và giúp đỡ của đễ 
quốc Mỹ, chính quyền Ngô-Đỉnh-Diệm ra sức tăng 
cường quân đội, gây những cuộc xung đột nồi da 
nấu thịt ở Nam-bộ, khủng bố nhân dân, bóp nghẹt 
quyền tự do dân chủ, tìm cách trốn tránh hiệp 
thương vời Chính phủ ta nhằm trốn tránh tồng 
tuyên cử tự do trong toàn quốc và phá hoại thống 
nhất nước nhà. Nói tóm lại, ổế quốc Mỹ và chính 
quyền Ngô-Đình-Diệm đang tìm mọi cách đề hòng 
phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Nhưng, mặc dù những âm mưu thâm độc của đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, nước Việt-nam 
nhất ãịnh sẽ thông nhẩt, vì nước ta là một khối, 
không ai chia cắt được. Tòng tuyến cử tự do sẽ phải 
được thực hiện, vì ổó là nguyện vọng thiết tha của 
toàn thè nhân dân ta từ Bắc đến Nam, mà cũng là sự 
mong muốn chung của nhân dân yêu chuộng hòa 
bình thế giới.
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Nhân dân và Chính phủ ta kiên quyết thi hành 
triệt đề Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Chúng ta đòi những nhà đương cục ở miền Nam 
phải thi hành đúng Hiệp định. Nước Pháp là người 
đã ký kết Hiệp định, phải tôn trọng chữ ký của mình 
và làm tròn nhiệm vụ của minh.

Chúng ta mong các nước yêu chuộng hòa binh, 
nhất là các nứớc đã dự Hội nghị Giơ-ne-vơ cùng các 
nước có nhiệm vụ giám sát và kiềm soát, ra sức góp 
phần vào việc thi hành đúng đần Hiệp định 
Giơ-ne-vơ.

* *

Nhiệm vụ của nhân dân và Chính phủ ta hiện nay 
là : tiếp tục đấu tranh đề Hiệp định Giơ-ne-vơ được 
triệt đè thi hành, tức là đấu tranh đê củng cố hòa 
bình, thực hiện thống nhất.

Chúng ta phải ra sức mở rộng và củng cố Mặt trận 
dân tộc thống nhất.

Chúng ta phải ra sức củng cố miền Bác về mọi mặt:
— Hoàn thành tốt cẵi cách ruộng đất;
— Khôi phục kinh tế, đặc biệt chú trọng nông 

nghiệp ;
— Củng cố quốc phòng, củng cố an ninh trật tự;
— Kiên quyết nâng cao dần mửc sống của nhân 

dân, trước hết là của công nhân, bộ đội và công chức, 
đồng thời giảm nhẹ dần sự đóng góp của nông dân.

Đề làm những công việc trên, mọi người và mọi 
ngành đều phải hăng hái thi đua yêu nước, tăng gia 
sản xuất và tiết kiệm, tôn trọng và. bảo vệ của công, 
tầy trừ nạn tham ô, lãng phí.
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Chúng ta có thề làm đầy đủ những việc ấy không ? 
Chúng ta phẳi làm cho kỳ được, và chúng ta nhất 
định làm được. Vì đồng bào ta rất yêu nước và rất 
hăng hái, cần cù. Vì chính sách của Đảng và Chính 
phủ ta đúng đắn, hợp với nguyện vọng của nhân dân. 
Vì cán bộ ta tận tụy. Vi các nước bạn ta, trước hết là 
Liên-xô và Trung-quốc ra sức giúp đỡ ta một cách 
vô tư, khảng khái, đề chúng ta có thêm điều kiện tự 
lực cánh sinh.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Chính phủ và nhân 
dân ta một lần nữa cám om các nước bạn.

Củng cố miền Bác tức là giúp đỡ một cách thiẽt 
thực đềng bào miền Nam đấu tranh đòi hòa bình và 
thống nhất.

Đồng bào miền Nam đã góp phần quan trọng vào 
Cách mạng tháng Tám, đã kháng chiến anh dũng suốt 
9 năm trường. Hiện nay dù đang sống trong cảnh 
khủng bố, loạn lạc, nhưng chí khí phấn đấu của đồng 
bào luôn luôn vững bền, đồng bào luôn luôn trung 
thành với Tô quốc, luôn luôn hăng hái đấu 
tranh.

Chính phủ, Đảng và tôi luôn luôn nhờ đến đồng 
bào. Nhân dịp này, tôi thay mặt Đâng và Chính phủ 
thân ái gửi lời chào hỏi và khuyên gắng đồng bào 
miền Nam đang anh dũng phấn đấu cho hòa bình và 
thống nhất.



40 HỒ-CH1-MINH TUY1ÊN tập

Trong 10 năm qua, chúng ta đã khắc phục mọi 
khó khăn và thu được nhiều thắng lợi. Đó là vì 
nhân dân ta đoàn kết nhất trí, bộ đội ta rất anh 
dũng, Đảng và Chính phủ ta lãnh đạo đúng đắn và 
kiên quyết. Vi bên trong thì chúng ta có Mặt trận 
dân tộc thống nhất mạnh mẽ, bên ngoài thì chúng 
ta được sự ủng hộ của nhân dân thế giới yêu chuộng 
hòa binh.

Từ nay về- sau, chúng ta càng phải củng cố và 
phát triền lực lượng ấy.

Vè Mặt trận dân tộc thống nhất, chúng ta căn phải 
mở rộng và củng cố hơn nữa. Từ Nam đến Bắc, ai 
là người tán thành hỏa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ, thì chúng ta sẵn sàng đoàn kết với họ, thật 
thà hợp tác với họ, dù từ trước đến nay họ đã theo 
phe phái nào.

Đoàn kết là một lực lượng vô địch.
Lực lượng đoàn kết đã giúp Cách mạng tháng 

Tám thành công.
Lực lượng đoàn kết đã giúp kháng chiến thắng 

lợi.
Lực lượng đoàn kết sẽ động viên nhân dân từ 

Bắc đến Nam đấu tranh đề thực hiện hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.

Trước mất chúng ta, khó khăn còn nhiều. Chúng 
ta không chủ quan xem nhẹ những khó khăn ẩy. 
Nhưng chúng ta không sợ khó khăn, chủng ta có



LỜI KÊU GỌI TRONG BUDl LẼ... 41

quyết tâm khắc phục mọi khó khăn và chúng ta 
nhất định khắc phục được.

Chúng ta mạnh dạn tiến lên vái lực lượng đoàn 
kết nhất trí của toàn dân, với lòng tin tưởng chắc 
chắn vào tương lai vẻ vang của Tồ quốc, với tinh 
thần tất thắng của một dán tộc anh hùng. Trong 
cuộc kháng chiến anh dũng 8, 9 năm qua, chúng ta 
đã thắng lợi, trong cuộc đấu tranh chính trị ngày 
nay, chúng ta cũng nhất định thắng lợi.

Nhân dân Việt-nam đại đoàn kết muôn năm !
Nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đại đoàn 

kết muôn năm!
Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ' 

và giàu mạnh muôn năm !
Việt-nam dân chủ cộng hòa muôn năm !

In trên báo Nhân dân, sổ 548, 
ngày 2 tháng 9 năm 1955.

Theo đúng bài In trên 
báo Nhân dân.



NÔI CHUYỆN TRONG 
BUỒI BẾ MẠC ĐẠI HỘI 
MẶT TRẶN2'

Thưa Chủ tịch đoàn,
Thưa các vị đại biều,
Sau những ngày làm việc khần trương, thẳo luận 

sôi nòi, Đại hội đã nhất trí thông qua bản Cương 
lĩnh mới của Mặt trận. Đó là một thắng lợi.

Chúng ta có thè nói rằng : Cương lĩnh này là một 
Cương lĩnh đại đoàn kẽt, mục đích của nó là đấu 
tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chù 
trong cả nước.

Ai cũng phải nhận rằng : Cương lĩnh của Mặt trận 
rất vững chắc, rất rộng rãi và rất thiết thực.

Thiết thực, vì nó hoàn toàn phù hợp vời nguyện 
vọng thiết tha của toàn thề đồng bào từ Bắc đến 
Nam. Trừ một nhóm rất nhỏ đã bán lương tâm cho 
đế quốc Mỹ, người Việt-nam ai mà chẳng muốn 
thống nhất nước nhà và thống nhất theo phương 
pháp hòa bình. Cho nên, nếu tất cẳ mọi người trong 
Mặt trận đều ra sức tuyên truyền giải thích cho 
nhân dân đều hièu thì chắc rằng tuyệt đại đa số 
nhân dân ta sẽ hoan nghênh và ủng hộ Cương lĩnh 
của Mặt trận.
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Rộng rãi, vi Cương lĩnh đã nói rõ ràng: Mặt trận 
sẵn sàng hoan nghênh tất cả những người thật thà 
phản đối âm mưu của Mỹ — Diệm chia cắt đất nước, 
thật thà tán thành thống nhất nước nhà. Mặt trận 
sẵn sàng đoàn kết tất cả những người yêu nước, 
không phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng tôn 
giáo, V.V.. Như vậy là Mặt trận sẽ bao gồm những 
người hiện nay tô ra thành tâm thành y phụng sự 
Tô quốc, dù trước đây họ đã theo phe phái nào.

Vững chắc, vi Mặt trận dựa trên nền tảng tối đại 
đa s6 nhân dân trong nước là đồng bào công nhân 
và đồng bào nông dân; đồng thời chú trọng đến 
tất câ các tầng lớp xã hội trong nước ta, không bô 
sót ai.

Trong nước, Mặt trận được đại đa sô' nhân dân ta 
ủng hộ; trên thế giới, Mặt trận sẽ được sự ủng hộ 
của nhân dân yêu chuộng hòa bình. Sự thiết thực, 
rộng rãi, vững chắc ấy làm cho tiền đồ của Mặt trận 
rất vẻ vang.

Sẵn đây, tôi xin nêu vài ý kiến như sau :
— Mặt trận đã xây dựng một Cương lĩnh đúng 

đắn. Thế là rất tốt cho cuộc đấu tranh sau này. 
Nhưng đó chỉ là bước đằu trên con đường đi đến 
thắng lợi hoàn toàn. Từ nay, chúng ta cần phẳi ra 
sức đấu tranh đề làm cho Cương lĩnh được thực hiện. 
Cuộc đấu tranh này sẽ rất phức tạp, gay go. Chúng 
ta phâi bền gan, quyết chí. Việc đầu tiên và cấp bức 
mà chúng ta cần phải làm là đánh thông tư tưởng 
của mọi người, tuyên truyền giẳi thích bản Cương 
lĩnh cho thật sâu, thật rộng từ Bắc đến Nam, làm cho 
mọi người hièu thấu tinh thần và nội dung 
của Cương lĩnh, đề mọi người hăng hái ủng hộ 
Cương lĩnh.
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— Miền Bắc là nền tảng, là gốc rễ của lực lượng 
đẩu tranh của nhân dân ta. Nền có vững, nhà mới 
chắc. Gốc có mạnh, cây mới tốt. Muốn thực hiện 
Cương lĩnh của Mặt trận, thì chúng ta phải ra sức 
củng cồ miền Bắc về mọi mặt, phải làm cho miền 
Bắc vững mạnh và tiến lên mãi; chứ quyết không 
phải là hạ thấp yêu cầu củng cố miền Bắc.

Làm cho miền Bắc vímg mạnh và tiến bộ tức là 
thiết thực chiếu cô' miền Nam.

— Có người hỏi rằng: Mặt trận có Cương lĩnh 
tốt, nhưng nếu bọn Mỹ — Diệm cứ ỳ ra thì 
thế nào ?

Câu trâ lời là: bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, 
không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm 
hiệp lực mà xô đầy, thì dù tâng đá to mấy, nặng mấy, 
cũng phẵi lăn.

Chúng ta, đồng tâm hiệp lực, kiên quyết củng cố 
miền Bắc, kiên quyết thực hiện Cương lĩnh của Mặt 
trận, đó là một lực lượng xô đầy vô cùng mạnh 
mẽ, dù Mỹ — Diệm muốn ỳ ra, cũng không ỳ được, 
muốn không lăn cũng cứ phải làn.

Vì vậy, không nên hỏi: Nếu Mỹ — Diệm cứ ỳ 
ra thì thế nào ? Mà mỗi người chúng ta nên tự hỏi: 
Mình đã cô' gắng đến mức nào, đã làm tròn nhiệm vụ 
được chừng nào ? Tất cả chúng ta cô' gắng làm tròn 
nhiệm vụ củng cố miền Bắc, và thực hiện Cương 
lĩnh của Mặt trận, thêm vào đó lại có áp lực của 
nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, thì Mỹ — 
Diệm nhất định phải lăn !

Thưa các vị đại biều,
Lịch sử trong những năm qua đã tô rô lực lượng 

đoàn kết của nhân dân ta là vô địch, và Mặt trận 
dân tộc thống nhất đã nhiều lần thắng lợi.
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Mặt trận Việt-minh đã giúp Cách mạng tháng 
Tám thành công.

Mặt trận thống nhất Việt-minh — Liên-Việt đã 
giúp kháng chiến thắng lợi.

Chúng ta có thè tin chắc rằng: với sự cô' gắng 
của mợi người và sự ủng hộ của toàn dân, Mặt trận 
Tò quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây 
dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh.

Tôi nhờ các vị đại biêu chuyền lời chào thân ái 
của Chính phủ và của tôi cho đồng bào toàn quốc 
và riêng cho đồng bào miền Nam đang anh dũng 
đấu tranh.

Nói ngày 10 tháng 9 năm 1955. 
In trên báo Nhân dãn, số 560 
ngày 14 tháng 9 năm 1955.

Theo đủng bài in trên 
báo Nhân dân.



NÓI CHUYÊN VỚI
HỘI NGHỊ CÔNG AN
TốÀN QUỐC LẦN THỨ 10

Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là Quân đội, 
đè đánh giặc ngoại xâm, đề bảo vệ Tồ quốc, giữ 
gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là Công an, đế 
chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại.

Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến 
tranh thì Quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập 
luyện. Còn Công an thi phẳi đánh địch thường xuyên, 
lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều 
việc. Còn chủ nghĩa đế quốc, còn giai cấp bóc lột 
là còn bọn phá hoại. Chúng nhằm phá hoại các 
nước xã hội chủ nghĩa, ỡ Liên-xô, cách mạng thành 
công đã 38 năm mà bọn đế quốc vẫn tìm cách thả 
gián điệp vào, cô' nhiên thả vào là bị bắt. ỡ Trung- 
quô'c cũng thế. Mỗi năm Mỹ tung ra hàng trăm 
triệu đô-la đè tồ chức và huấn luyện bọn phản động 
trên thế giới. Đối với bất kỳ nước nào, nhất là các 
nước xã hội chủ nghĩa, Mỹ cố tim cho được bọn 
phản động các nước ấy, huấn luyện chúng rồi thả 
chúng vào đế giúp Mỹ trong việc phá hoại. Vì vậy, 
công việc Công an phẳi thường xuyên, không phải 
có từng đợt, từng lúc.

Công an ta bây giờ phẳi ra sức góp phẫn vào việc 
củng cố miền Bắc ; mà cái gốc của việc củng cố
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miền Bắc là khôi phục kinh tế và phát triền văn hóa. 
Địch không muốn cho ta thành công. Bọn Mỹ — Diệm 
và bọn phản động khác ra sức phá hoại ta, không 
kè to nhô. Phá hoại ta được chút nào là hay cho 
chúng chút ấy. Chúng đưa một số tay sai đi Mỹ, đi 
Phi-líp-pin đè huấn luyện, rồi đưa về phá hoại ta.

Nhiệm vụ của Công an là phải chặn tay bọn phá 
hoại.

Cũng như các ngành khác, công an ta có ưu đièm 
nhưng cũng có khuyết điễm. Địch không phải tài 
tinh gì đâu. Nó phá hoại được vì ta sơ hở, chủ 
quan. Nếu Công an ta biết giữ gìn và biết dựa vào 
nhân dân’, làm cho nhân dân củng biết cách giữ 
gìn, không đề sơ hở thì nhất định địch không làm 
gì được. Địch là bọn ma quỷ, chỉ ăn hiếp được 
người yếu bóng vía ; ta sơ hở nó mới phá hoậi 
được. Nếu ta luôn luôn cảnh giác, cằn thận, thì 
nó không thề phá hoại được.

Khuyết điềm của cán bộ nói chung, của công an 
nói riêng là: sự khó, sợ khồ, không bền gan, không 
quyết chí, kém cảnh giác, hữu khuynh.

Đối với địch, chớ nên hoang mang, cần phải hết 
sức trấn tĩnh là bước đầu thắng địch. Cô' nhiên, 
trấn tĩnh rồi còn phải đi sâu, xét kỹ. Phẳi kiên 
quyết, tránh bắt bừa, mớm cung, dùng nhục hình. 
Những điều đó chỉ tô rõ cái yếu, cái dốt, cái vụng 
của mình.

Đánh địch phải đánh cho đúng, nhi? « đánh rắn 
phải ớánh dập đầu ». Căn phẳi điêu tra nghiên cứu 
kỹ càng, cằn thận. Dùng nhục hình là dã man, chỉ 
có bọn phong kiến, bọn đế quốc mới dùng r.hục 
hình. Tục ngữ có câu « có gan ằn cướp, có gan chịu
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đòn», những tên đại gian ác, có khi đánh mấy 
chúng cũng không thú, có chứng cớ đầy đủ rõ 
ràng thì chúng phải nhận tội. Còn người thường 
thì bị đánh đau, chịu không nòi mà họ nhận bừa, 
khai bậy, đưa Công an đến chỗ sai lăm. Cho nên, 
ta phải kiên quyết bô nhục hình. .

Công an phẳi tránh được những khuyết điềm ấy 
và phải:

1. Nhận rõ nhiệm vụ của Công an là bảo vệ và 
phục vụ nhân dân, bảo vệ Đẳng, bảo vệ chính quyền 
nhân dân.

2. Đè làm tròn nhiệm vụ, thì phải luôn luôn đoàn 
kết nội bộ, nâng cao cẳnh giác, chớ chủ quan, khinh 
địch, tự mãn. .

3. Phâi nắm vững đường lối, chính sách của Đảng’ 
và Chính phủ.

4. Phẳi gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của 
nhâri dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng 
không làm gì được.

Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu Công an 
biết dựa vào nhân dân, thì nhân dân sẽ là người 
giúp việc rất đắc lực của công an.

Muốn làm tròn nhiệm vụ, công an phải nắm vững 
đường lối, chính sách của Đảng và của Chính phủ, 
hết lòng phục vụ nhân dân và dựa vào nhân dân.

Năm nay, ta có kế hoạch khôi phục kinh tế và 
phát triền văn hóa. Công việc mới rất nhiều. Lúc 
trước chúng ta làm việc chưa có kế hoạch, làm theo 
lối du kích. Nay do sự đòi hồi của tình hình nước ta, 
do sự tiến bộ của nhân dân ta, nhờ có sự giúp đỡ 
cũa các nước anh em, cho nên các việc làm tiến đến 
có kế hoạch. Công an phải có kế hoạch. Công an



Hò Chù tịch thăm nhà máy xe lửa Gia-lâm 
và chụp ảnh với cán bộ, công nhân nhà máy, 

năm 1955.
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không thè đi sau công nghiệp, nông nghiệp, thương 
nghiệp, giao thông vận tải. Tốt nhất là Công an đi 
bước trước, thí dụ : trong kháng chiến, ta không có 
xe lửa, nay ta có nhiều. Công an phải bảo vệ xe 
lửa, không đề địch phá xe lửa. Trong kháng chiến, 
ta không có mô than to, bây giờ ta có mỏ Hồng-gai, 
có nhiều máy, có hàng vạn công nhân, thế nào địch 
cũng tim cách phá hoại. Công an phải dựa vào công 
nhân mà bảo vệ mỏ than của ta. ở các xí nghiệp 
khác cũng vậy. ỡ nông thôn cải cách ruộng đất, 
trong bọn địa chủ có người yên phận làm ăn, nhưng 
cũng có bọn còn ngoan cô' âm mưu phá lúa, giết 
trâu, đốt nhà của nông dân. Công an phải chú ý bảo 
vệ nông dân. Vì vậy công việc của Công an ngày 
càng nhiều. Công an càng phải cô' gắng nhiều. Công 
an còn phải giúp các cơ quan giữ bí mật.

Công việc làm của Công an âm thầm nhưng rất 
quan trọng. Làm việc tốt tức là các chú trực tiếp 
góp phần quan trọng vào việc cũng cò' miền Bắc, 
chiếu cô' miền Nam, đấu tranh chính trị đề củng cố 
hòa binh, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập 
và dân chủ trong cả nước.

Nói vào tháng 1 năm 1956. Theo đúng tài liệu của 
Tài liệu của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ.

4HCM (II)



BÀI NỚI CHUYÊN 
Ở TRƯỜNG CÁN Bộ 
CÔNG ĐOÀN

Hỏm nay, Bác đến thăm các cô, các chú. Bác sẽ 
nói chung về công đoàn, và nói riêng cho cán bộ 
công đoàn. Bác sẽ nói vắn tắt mấy điềm :

1. Công đoàn phải tuyên truyền đường lối chính 
sách chung của Đảng, vì Đẳng minh là Đảng của 
giai cấp vô sẳn. Đường lối chung là giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng 
lãnh đạo thi không làm cách mạng được, Đảng mà 
không có giai cấp công nhân cũng không làm đưực 
gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, 
đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc.

Bởi thế, công đoàn phải hiều đề giải thích cho 
công nhân hiều : công nhân không có sự lãnh đạo 
của Đẳng thì không làm cách mạng thành công 
được, không thắng lợi được. Vậy phẳi tuyên truyền 
sâu rộng chính sách chung của Đẳng trong hàng 
ngũ giai cấp công nhân.

2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo 
đức vô sẳn, đạo đức cách mạng.

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào ?
Mỗi một người công nhân phẳi hièu rằng trong 

mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhân và
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nhân dân ta đấu tranh cách mạng đề đánh đuôi bọn 
đế quốc thực dân, đánh đồ phong kiến, cho nhân dân 
nói chung, cho giai cấp công nhân nói riêng làm chủ 
nước nhà.

Vậy, đã là người chủ nước nhà, thái độ phải thế 
nào cho đúng ?

Công nhân phải hiều tương lai của công nhẫn và 
tương lai của xí nghiệp phải dính liền. Công nhân 
phải hièu xí nghiệp là của mình, làm chủ nước nhà 
là nói chung, làm chủ xí nghiệp là nói riêng, xí 
nghiệp có phát trièn, tương lai của công nhân mới 
tiến lên.

Cá nhân mỗi công nhân, đối với nước nhà phải 
thế nào ?

Chế độ này là của ta, phâi bảo vệ chế độ của ta. 
Nhà nước Việt-nam dân chủ cộng hòa là của ta, 
phải bẵo vệ Nhà nước của ta. Ai xâm phạm đến 
Nhà nước của ta, đến chế độ ta, ta phải chống lại 
họ, bất cứ bằng lời nói hay việc làm.

Còn thế nào nữa ?
Công nhân phải hièu lao động là vẻ vang. Trước 

kia ta lao động cho tư sản, phong kiến, đế quốc. Công 
nhân miền Nam hiện nay cũng thế. Còn ta bây giờ 
lao động cho ta. Bất cứ làm nghề gì, có ích cho 
nước nhà, cho nhân dân, cho giai cấp, đều là vẻ 
vang. Bất cứ nấu bếp, quét nhà hay làm chủ tịch, 
đều phải lao động cả, làm gì ích nước lợi dân là 
vẻ vang.

Của cải mình lao dộng ra là của nước nhà, của 
nhân dân, là của mình, là của công. Nhân dân, đặc 
biệt là giai cấp công nhân phải bảo vệ của cải ấy.
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Đế bảo vệ của cải chung đó, đối với thói tham ô, 
lãng phí, ta phẳi chống lại.

Thế đã đủ chưa ?
Chưa đủ, mỗi một công nhân, đã là chủ của xí 

nghiệp, chủ nước nhà, phẳi tự nguyện tự giác giũ 
kỷ luật lao động. Giờ làm việc thì đi chậm, chưa 
hết giờ đã nghĩ không phải là thái độ của người chủ 
xí nghiệp, chủ Nhà nước. Nếu ai cũng hăng hái làm 
mà có một sô' công nhân lười cũng không được ! 
Muốn giữ kỷ luật lao động phẳi có tinh thần hăng 
hái, có tính sáng tạo. Hăng hái thì các cô, các chú 
đã biết. Còn thế nào là tính sáng tạo ? Trước kia 
tư bản không cho công nhân phát triền tài năng. 
Nhà máy dệt Nam-định trước chỉ cho mỗi công nhân 
đứng một máy, nay về ta thì công nhân đứng được 
nhiều máy. Nhà máy về ta, ta cố làm nhiều làm tốt, 
tìm hết mọi cách đề tiến bộ mãi, đó là tính sáng tạo, 
đó là thái độ tiên tiến.

Tính hăng hái, sáng tạo tỏ ra ở chỗ thi đua. Thi 
đua không phẳi là tranh đua. Mọi người phẳi cố 
gắng tiến bộ, không giấu nghề, người đi trước hiều 
biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến 
bộ.

Thi đua là phẳi làm cho tót. Làm xấu mau hỏng, 
dùng không bền. Lại phải làm nhiều mới đủ dùng, 
phải làm nhanh và phải làm rẻ không phí phạm thi 
giờ, nguyên vật liệu V.V..

Hiện nay có hai khẳu hiệu : Tăng gia sản xuất và 
thực hành tiết kiệm. Hai điều đó phải đi đôi, thiếu 
một là không được. Mục đích công đoàn là phải cải 
thiện dần đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật 
chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và 
của nhân dân nói chung.
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Bây giờ anh em mong đưực lên lương có chính 
đáng không ? Có. Nhưng lương tăng gấp đôi mà 
hàng đắt, vẫn không ăn thua gì. Nuôi lợn ít mà muốn 
ăn thịt nhiều là không được.

Công đoàn phẳi hièu đè giải thích chó công nhân, 
cổng nhân phải hiều đề giải thích cho nhân dân là : 
phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Tiền 
và hàng hóa phải đi đôi với nhau.

Nói về ngân sách của ta, Nhà nước thu-thuế nông 
nghiệp, thuế công thương nghiệp, V.V.. đè chi tiêu 
cho các công việc ích lợi cho dân, nhưng ta thu còn 
ít mà phẵi chi nhiều, nên còn nhờ các nước bạn giúp. 
Phải hièu đó là tinh thần quốc tế vô sản rất quý. 
Song sự giúp đỡ của các nước bạn cho ta cũng chĩ 
có hạn. Căn bản là ta phẳi tự lực cánh sinh, cố gắng 
sản xuất.

Về cải thiện sinh hoạt, tuyên truyền của công đoàn 
có lệch lạc, chỉ nói đời sống công nhân Liên-xô, Trung- 
quốc hiện nay sung sướng, lương cao, nhà rộng, có xe 
ô-tôv.v.. Điều đó đúng, nhưng mới chỉ đúng một nửa. 
Liên-xô lúc Cách mạng tháng Mười mới thành công 
cái gì cũng còn thiếu, được thứ gì ngon thì bán ra 
ngoài đê mua máy móc sẳn xuất. Có thề nói là nhân 
dân và giai cấp cổng nhân Liên-xô phải thắt lưng 
buộc bụng đè xây dựng. Mãi 9 năm sau, tình hình 
mới khá hơn. ỡ Trung-qụốc cũng vậy, cách mạng 
thành công năm 1949 mà mãi đến năm 1954 mới cải 
thiện sinh hoạt được bước đầu. Ta thì mới xây dựng 
hòa bình được 2 năm. Bây giờ mà đòi cái gì cũng 
phải đủ là vô lý. Tuy vậy, Đẳng và Chính phủ cũng 
luôn luôn chú ý cẳi thiện đời sống cho công nhẵn. 
Bây giờ có đỡ hơn trước, nhưng phẳi dần dần, mỗi 
mùa một ít, mõi năm một ít. Có người hoặc không
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hiểu hoặc cố ý không muốn hiều. Họ muốn chia rẽ 
Đảng với công nhân, chia rẽ Chính phủ với nhân 
dân. Ai nói sai, ta phải phẳn đối.

Tóm lại, về đạo đức vô sản, công nhân phải hièu 
mình là chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, hiều lao động 
là vẻ vang, phải giữ gìn của công, chống tham ô lãng 
phí, phải bảo vệ kỷ luật lao động, phải thi đua làm 
tốt, nhiều, mau, rẻ. cải thiện sinh hoạt phải dựa trên 
cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phẳi học trước 
đề hiếu biết khoa học. Thế nào là khoa học ? Như 
hồi xưa ta cho sét là ông thiên lôi, mưa là rồng phun 
nước, ốm là do ma làm. Như thế là phản khoa học. 
Nay ta hiẾu khác, hiếu nguyên nhân rõ ràng. Con 
mắt ta nhìn xã hội cũng phải khoa học. Các tôn giáo 
theo duy tâm, còn giai cấp công nhân phải duy vật.

4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này 
đoàn kết với nhà máy khác, cán bộ công nhân miền 
Nam và miền Bắc phải đoàn kết. Người ta thường 
nói đoàn kết là sức mạnh vô địch. Ta kháng chiến 
thắng lợi, cũng nhờ đoàn kết. Ta xây dựng hòa bình 
thắng lợi, cũng nhờ đoàn kết.

Ta đoàn kết nội bộ công nhân, đồng thời củng cố 
sự liên minh của công nhân và'nông dân là hai giai 
cấp lớn nhất, mạnh nhất.

5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm cách 
này hay cách khác giải thích cho công nhân rõ tình 
hình trong nước và ngoài nước. Ví dụ : có người hỏi 
củng cố miền Bắc là thế nào ? Tranh thủ miền Nam 
là thế nào ? Tại sao phải làm như vậy mới thống 
nhất được nước nhà ? Phẳi giải thích cho họ hiếu. 
Nếu không, họ sẽ hoang mang. Sau Cách mạng tháng
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Mười, công nhân Liên-xô đều hièu nếu mỗi người 
cố gắng sản xuất thêm một ki-lô than thì có lợi cho 
việc xây dựng Tô quốc và đánh lui ngoại xâm. Ta 
bây giờ cũng thế, nếu ai nấy đều tăng gia sẳn xuất, 
thì không những lợi cho ta ở miền Bắc, mà còn giúp 
đồng bào miền Nam chống Mỹ — Diệm nữa. Việc Ai- 
cập, Hung-ga-ri thắng lợi càng tỏ rõ đế quốc ngày 
càng yếu, phe ta ngày càng mạnh. Đó là những ví 
dụ đè giải thỉch.

Do hiêu tình hình mà nâng cao tinh thần yêu nước 
của công nhân.

6. Công đoàn phẳi lãnh đạo hướng dẫn công nhân. 
Lãnh đạo phải cụ thê, không quan liêu. Phải dân chủ, 
bàn bạc với anh em công nhân. Phải kiếm tra. Làm 
mà không kiềm tra thì không biết kết quẳ ra sao, 
không hiếu sai lệch thế nào đề kịp thời sửa chữa.

Cuối cùng Bác tin cho các cô, các chú biết là khóa 
họp thứ sáu của Quốc hội đã thông qua nghị quyết 
giao cho Chính phũ làm đạo luật về Công đoàn. Công 
đoàn phẳi giúp Chính phủ làm đạo luật ấy cho tốt.

Nới ngày 19 tháng 1 năm 1957. 
In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1958, 
tập IV, tr. 43-47.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gại 
của HÒ Chủ tịch.



NÔI CHUYÊN VỚI CÁN Bộ, 
CÔNG NHAN nhà Máy 
DỆT NAM-ĐỊNH

Trước hết Bác thay mặt Trung ương Đảng và 
Chính phủ đến thăm anh chị em.

Hôm nay Bác nói chuyện đặc biệt với anh chị em 
công nhân nhà máy dệt Nam-định, nhưng tất cẳ 
anh chị em công nhân, cán bộ các ngành và đồng 
bào lao động nghe cũng có ích.

Bác nói chuyện, có tốt thì Bác khen, có khuyết 
điềm thì phê bình và phê bình đến nơi đến chốn 
đề anh chị em sửa chữa.

Trước khi thành phô' được giải phóng, anh chị em 
đã cô' gắng đấu tranh giữ máy móc, không cho địch 
phá và tháo mang đi. Đấy là một điềm tốt đáng 
khen. Từ ngày ta tiếp quẳn. anh chị em đã cò' gắng 
bảo đẳm mức sản xuất. Đó là điềm thứ hai đáng 
khen. Điềm thứ ba : trong lúc sản xuất, cán bộ, công 
nhân cũ lành nghề đã cô' gắng sẵn xuất và tích cực 
giúp đỡ công nhân mới đề mở rộng sản xuất. Đấy 
cũng là điều đáng khen.

Chê' độ thực dân phong kiến nó coi khinh phụ nữ. 
Từ ngày ta tiếp quản, phụ nữ đã được chú ý cất 
nhắc. Trong các ban quản đốc, đã có 2 phụ nữ. Đó 
là tốt, nhưng còn ít, chưa đủ. Phải cất nhắc nhiều
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hơn nữa. ở các nước bạn ta như Liên-xô, Trung- 
quốc thường thường giám đốc là phụ nữ vì nhà 
máy dệt thuộc vè công nghệ nhẹ. Bây giờ phụ nữ ta 
có dám làm như thế không ? Cố học thêm thì làm 
được, nhưng giao cho các cô ngay, chắc chưa làm 
được đâu ? Nay nườc ta đã được độc lập, nam nữ 
được bình quyền, việc lớn, việc nhỏ đều cần cất 
nhắc phụ nữ, nên phụ nữ phải cố gắng. Khi tiến bộ 
thì làm được, thế thì cố mà làm.

Trong nhà máy, công tác chính trị, văn hóa, vệ 
sinh, mỹ thuật phần đông có tiến bộ, nhưng chưa 
đủ, cầh cố gắng nữa. Thí dụ : khi Bác vào thăm nhà 
máy thấy bụi bông bay nhiều. Công nhân hút phải 
nhiều bụi, như thế không hợp vệ sinh. Bác có hồi: 
Sao không làm vải che mồm ? Đồng chí phó giám đốc 
trâ lời: đã làm, nhưng chị em phụ nữ không thích 
đeo vì sợ mất duyên dáng và không ăn trầu được. 
Như thế là không đúng, không giữ đưực vệ sinh, 
sẽ mắc bệnh, phẳi đi bệnh viện, tốn thuốc lại bỏ 
sản xuất.

Điều đáng được khen nữa là Bác được nghe báo 
cáo cẳ năm ngoái nhà máy bầu được 94 chiến sĩ. 
Năm nay, mấy tháng đầu năm đã bầu được 1.334 
lao động xuất sắc. Như thế là tốt nhưng chưa đủ, 
vì một vạn công nhân mà mới có hơn nghìn lao 
động xuất sắc, còn ít quá. Các cô, các chú phải cô' 
gắng nữa cho đại đa sô' công nhân là xuất sắc thì 
nhà máy mới là nhà máy tiến bộ, nhà máy xuất sắc. 
Các cô, các chú có cô' gắng không ? Lần sau có tiến 
bộ Bác sẽ về thăm, không tiến bộ Bác không về 
thăm.
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Tóm lại, nhà máy đã cố gắng : giữ được máy móc, 
bảo đảm sản xuất, có nhiều chiến sĩ thi đua và lao 
động xuất sắc, công tác văn hóa xã hội cũng khá. 
Đó là những điềm đáng khen.

Sau đây là phê bình :
Nhà máy này trước đây là nhà máy của ai ? của 

thực dân Pháp ; nó làm có lãi không ? Lãi ai ăn ? 
Thực dân Pháp nó hưởng, thế là nó làm chủ. Dân 
tộc ta trước làm nô lệ cho thực dân Pháp thì công 
nhân cũng làm nô lệ cho thực dân Pháp, nhưng công 
nhân làm trong nhà máy còn làm nô lệ cho tư bẳn 
Pháp nữa. Như vậy là công nhân chịu 2 tầng nô 
lệ. Nay nhờ nhân dân, bộ đội kháng chiến anh dũng, 
đánh đuòi thực dân Pháp, nhà máy hiện nay là của 
nhân dân, nhân dân giao cho Đảng, Chính phủ, Đẳng 
và Chính phủ lại giao cho công nhân trực tiếp làm 
chủ.

Mình là chủ phải làm thế nào cho xứng đáng là 
chủ. Phải theo gương eông nhân các nước bạn yêu 
máy như yêu con, yêu nhà máy như nhà minh. Đó 
là làm chủ xứng đáng. Cái gì lợi cho nhà máy là 
ích lợi cho minh, cái gì hại cho nhà máy là hại cho 
nhà mình. Đó là thái độ cũa người làm chủ, làm chủ 
nước nhà, làm chủ nhà máy.

Ngày nay miền Bắc nước ta đang khôi phục kinh 
tế, phát triền văn hóa, tiến dần lên chủ nghĩa xã 
hội. Các cô, các chú có tán thành tiến lên chủ nghĩa 
xã hội không ? Tiến lên chủ nghĩa xã hội không 
phâi muốn là tức, khắc có, mà phải làm thế nào cho 
nó tiến lên, tức là phải lao động, lao động thiết thực. 
Tất cẳ mọi người phải lao động. Có lao động thì
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mới có ăn. Không lao động thì không có ăn. Lao động 
nhiều hưởng nhiều, lao động ít hưởng ít.

Công nhân trong nhà máy, lao động trí óc và chân 
tay đều có lương bỗng. Lương bòng theo sức lao 
động của mình, tùy theo mức sản xuất, chất lượng 
sân xuất. Làm tốt, làm nhiều : hưởng nhiều. Làm 
xấu, làm ít: hưởng ít, có khi phải bồi thường lại 
cho Nhà nước. Chính phủ không phát lương cho 
người ngồi ăn không.

Bác lấy thí dụ: nhà máy hơn một vạn công nhân, 
trực tiếp sản xuất có 8.000 người, không trực tiếp 
sản xuất hơn 2.000 người. Thế là nhiều, không đúng 
với xã hội chủ nghĩa vì xã hội xã hội chủ nghĩa người 
sản xuất phải thật nhiều, người gián tiếp phải thật ít. 
Số vải nhà máy dệt ra phải bán, mà phải bán có lãi. 
Người trực tiếp dệt nhiều chừng nào, lãi nhiều chừng 
ấy-

Gián tiếp sản xuất cũng cần. Phẳi có người làm 
bàn giấy, tính toán, đánh máy v.v... mới phục vụ 
cho người trực tiếp sẳn xuất, nhưng nhiều quá có 
bao nhiêu lãi chén hết. Bây giờ nhà máy sô' gián 
tiếp sân xuất còn nhiều quá.

Một điều nữa là một ngày có từ 12 đến 15% công 
nhân không đi làm. Thế là không tốt. 100 người mà 
từ 12 đến 15 người bô sẳn xuất thì ảnh hưởng tới 
dây chuyền sản xuất. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, phẳi khắc phục diêm đó.

Thường thường còn một số công nhân, đến 2 giờ 
mới đối kíp, nhưng 1 giờ 45 phút hay 1 giờ 40 phút 
đã nghỉ việc. Như vậy là ăn bớt của Nhà nước, của 
công nhân, của nhà máy mất 10 phút, 15 phút. Nếu 
mỗi người nghỉ trước 6 phút thì 10 người là 1 tiếng,



60 HO-CHĨ-MINH tuyTn tập

cứ thế tính cho nhiều người thì ảnh hưởng không 
tốt đến sẳn xuất. Như vậy là chưa phải thái độ làm 
chủ. Các nước anh em người ta làm sức máy phải 
chạy 100% từ lúc bắt đầu cho máy chạy đến khi 
khóa máy lại, không có giờ chết. Sản xuất 100% 
là đưa lại lợi cho Nhà nước 100%. Nhưng ta chạy 
có 70%, thế là 30% máy phải chết. Máy chết như 
vậy là hại trực tiếp đến nhà máy, đến các cô, các 
chú. Các cô, các chú phải cố gắng mới tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được.

Một điềm nữa là trong các lớp học sản xuất, tiết 
kiệm, nhiều nhất là 70% công nhân tham gia, còn 
30% công nhân không tham gia. Sô' người tham 
gia còn ít quá. Công nhân không tham gia không 
phải chĩ khuyết điềm ở công nhân mà còn khuyết 
đièm ở chỗ tô chức hướng dẫn học tập nữa. Khai 
hội nhiều, học nhiều làm công nhân mệt môi là hại 
sản xuất, cẳ hai cần phải sửa chữa. Về phía cán bộ, 
cần tô chức học tập cho tốt, nhẹ nhàng, có ích. về 
phía công nhân cần tham gia, không tham gia là 
không tiến bộ.

Bác phê bình thêm một điềm nữa: nhà máy đang 
có hiện tượng tham ô lãng phí, mà nhất là lãng 
phí. Như vậy là thiệt cho ai ? Thiệt cho công nhân, 
thiệt cho Nhà nước, thiệt cho nhân dân. Nếu chỉ 
giám đốc và cán bộ chống tham ô lãng phí, có làm 
nối không ? phải có công nhân cùng làm. Các cô, 
các chú phải khắc phục, vi tham ô lãng phí là có 
tội với nhân dân, với Nhà nước. Tất cẳ cùng chống 
tham ô lãng phí thì sẽ hết được.

Một đièm nữa cũng cần nói thêm: khi lao động 
có tiến bộ ít nhiều, là tốt, nhưng tiến bộ thì phải đề
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phòng tự mân, chủ quan: dệt 15 mét vải, thấy làm 
được 18 mét, 20 mét thì cho là ổn rồi. Mình tiến 
bộ là tốt, nhưng so với các nước bạn thì còn kém xa.

Bác kề hai câu chuyện :
1. ở Liên-xô khi bắt đầu khôi phục kinh tế, chưa 

có ai giúp, .ở nhà máy, công nhân vừa làm vừa 
học. Có một nữ công nhân thấy làm thế này thì 
hại sức khỏe, vừa chậm vừa sẵn xuất đưực ít, phải 
làm sao Tò quốc giàu mạnh, nước nhà t:.ến lên được 
chủ nghĩa xã hội, đời sống công nhân được cẳi thiện. 
Sau ít tháng, chị đề nghị tỗ chức sắp xếp từ coi 2 
máy đến 4 máy lên 6 máy, sau coi cả vòng máy và 
lúc đó chị được bầu là anh hùng. Tên chị là Vi-nô- 
tơ-ra-cô-va. Kinh, nghiệm này được phò biến khắp 
các nhà máy dệt Liên-xô, làm cho sức sản xuất tăng 
hàng triệu thước trong tất cả mọi nhà máy Liên-xô.

2. ỡ Trung-quốc có nữ công nhân 18 tuồi cũng 
học kinh nghiệm nước bạn, áp dụng cho hựp hoàn 
cảnh mình, hôm sau mức tăng lên. Kinh nghiệm 
được truyền khắp các nhà máy, số vải tăng hàng 
triệu thước. Tên chị là Xích-Kiến-Tú.

Các nước bạn như Liên-xô có Vi-nô-tơ-ra-cô-va, 
Trung-quốc có Xích-Kiến-Tú, phụ nữ ta có làm 
đưực không ? Ta có Liên-xô, Trung-quốc giúp đờ. 
Nước bạn làm đưực, ta cũng làm được. Phẳi cô' 
gắng cho nước ta có nhiều Vi-nô-tơ-ra-cô-va cà 
Xích-Kiến-Tú.

Đối với cán bộ :
Đây không nói riêng gì giám đốc, mà nói chung 

cán bộ đều tích cực, cố gống, nhưng cũng có khuyết 
điềm.
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— Một là không gằn gũi anh chị em công nhân. 
Thế là quan liêu.

— Thấy nhà máy có thành tích thì chủ quan, tự 
mãn, không nhận rõ thành tích là của chung, cán bộ 
có góp một phần nhưng công nhân nhiều hơn.

— Anh chị em công nhân phê bình góp ý kiến, 
cán bộ tiếp thu khó khăn, miễn cưỡng.

— Trong cán bộ phê bình và tự phê bình cũng 
kém. Cán bộ với công nhân, công nhân với công nhân, 
phê bình, tự phê bình cũng kém.

Đảng Lao động Việt-nam sở dĩ trưởng thành là 
nhờ có sự phê bình và tự phê bình. Phê bình và tự 
phê bình là một cách giúp nhau tiến bộ. Không phê 
bình và tự phê bình là không tiến bộ, không dân 
chủ.

— Có cất nhắc cán bộ phụ nữ nhưng chưa mạnh 
dạn, tức là còn phần nào chưa coi trọng trí tuệ, tài 
năng phụ nữ. Vậy phụ nữ phải làm sao cho người ta 
thấy phụ nữ giỏi, lúc đó cán bộ không cất nhắc, 
anh chị em công nhân sẽ cử mình lên.

Bây giờ sang nhiệm vụ chung của Đảng, Chính 
phủ và của nhân dân, cán bộ, của tất cẳ chúng ta là cô' 
gắng hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước 1957. Trong 
kế hoạch có nông nghiệp, công nghiệp, thương 
nghiệp, giao thông vận tảiv.v.. Nhưng ở đây là nói 
t ;ết thực, trách nhiệm của giai cấp công nhân phải 
làm gì ?

Các cô, các chú muốn hoàn thành vượt mức kế 
hoạch Nhà nước thì phải: tăng năng suất, tăng chất 
lượng, đồng thời phải hạ giá thành. Tóm lại: phải 
làm mau, làm tốt, làm rẻ, làm nhiều. Dệt vải ít mà 
tốt không đủ cho nhân dân dùng, nhà máy ít lãi;
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làm tốt rồi lại phải nhiều, nhưng nếu giá thành 
cao, nhân dân ít tiền mua thì đưực ít lãi, nên phải 
rẻ, làm rẻ nhưng xấu thì không có ích. Nên phải 
bẳo đảm cả 4 điềm trên.

Muốn thực hành 4 điềm trên phẳi tiết kiệm ; tiết 
kiệm thì giờ, nguyên vật liệu, máy móc. Phải nâng 
cao kỷ luật lao động. Tình trạng làm thì làm, không 
muốn làm thì thôi, nghỉ sớm, không ốm cũng cáo ốm 
đè nghĩ, đều là thiếu kỷ luật lao động. Bộ đội không 
có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua; nhà máy 
không có kỷ luật lao động, không phẳi là nhà máy 
tốt. Kỷ luật lao động không phải là Bác đưa ra hay 
ở đâu đưa đến, mà chính là các cô, các chú bàn bạc, 
thông qua, tự giác thi hành. Thông qua rồi, ai không 
theo không đưực .

Lại phẳi có chế độ trách nhiệm: giữ máy cho b'ên, 
cho sạch, phải lau chùi, không đè máy chết. Tinh 
thần người chủ phụ trách việc gì phải làm cho tốt, 
cho đẹp việc ấy.

Chế ổộ làm khoán là một điều kiện của chủ nghĩa 
xã hội, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn 
tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là ích 
chung và lại lợi riêng. Công nhân sẳn xuất ra nhiều 
vải, cố gắng nhiều, hưởng được nhiều ; làm khoán 
tốt thích hợp và công bằng dưới chế độ ta hiện nay. 
Nếu người công nhân nào thiếu tinh thần trách 
nhiệm, thiếu kỷ luật lao động thì làm cho mau 
nhưng không tốt; như vậy là không đúng, và làm 
khoán phải nâng cao số lượng, nhưng luôn luôn phải 
giữ chất lượng.

Cán bộ công nhân phải đoàn kết. Điều đó rất cần. 
Ta làm cách mạng tháng 8 thắng lợi, kháng chiến
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thành công, lúc ằy nhân dân và bộ đội ta lực lưựng 
còn yếu, không súng, không tiền mà đánh thắng 
cũng là nhờ có đoàn kết. Khó như cách mạng, khó 
như kháng chiến mà đoàn kết còn thắng lợi, thi làm 
cho nhà máy tiến bộ có khó bằng cách mạng, 
bằng kháng chiến không ? Công nhân già trẻ, nam 
nữ, Hoa kiều, Bắc Nam đoàn kết giúp đỡ nhau tiến 
bộ. Công nhân, cán bộ đoàn kết chịu trách nhiệm 
trước Đảng, cán bộ tốt, công nhân cũng tốt; cán 
bộ không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến công nhân.

Cán bộ kỹ thuật và hành chính phải đoàn kết, học 
hôi lẫn nhau ; cán bộ hành chính không biết kỹ thuật 
thì không làm tròn nhiệm vụ ; ngược lại, cán bộ kỹ 
thuật không học chính trị cũng không làm tròn 
nhiệm vụ, không giúp đỡ cho công nhân được tô't, 
nhất là dưới chế độ dân chủ, người cán bộ nào cũng 
phải am hiều chính trị.

Muốn nhà máy tiến bộ, muốn thật là đoàn kết phải 
dân chủ. Dân chủ là dân chủ chân chính, xây dựng, 
thật thà phê bình. Công nhân có quyền phê bình cán 
bộ, phê bình lẫn nhau. Thật thà phê bình là dân chủ 
chân chính, chứ không phải dân chủ quá trớn.

ở nhà máy có hơn 400 đảng viên Đẳng Lao động 
Việt-nam; trên 1 vạn công nhân có 400 đảng viên. 
Như vậy cũng chưa nhiều, nhưng cũng không ít. Nếu 
những đảng viên làm tròn trách nhiệm của mình thì 
giúp cho sự tiến bộ nhà máy rất nhiều.

Nhà máy cũng có 400 đoàn viên Thanh niên lao 
động, cũng còn ít. Nếu những đoàn viên Thanh niên 
lao động làm tròn nhiệm vụ, cộng với 400 đảng viên 
tức 800 người thì giúp ích rất nhiều cho tiến bộ của 
nhà máy.



NỒI CHUYỆN VỠI CÁN Bộ, CÕNG NHÂN... 65

Nhà máy có một sô' bộ đội phục viên. Lúc kháng 
chiến, các cô, các chú đi đánh giặc, có truyền thống 
của quân đội ta là anh dũng xung phong gan dạ, 
không sợ khô, sợ khó, khắc phục mọi gian khô như : 
Điện-biên phủ, Hòa-bình và rất nhiều trận khác. Bây 
giờ các cô, các chú chuyền ngành, song phải giữ 
truyền thống anh dũng đó, cộng với đảng viên, thanh 
niên lao động, sẽ giúp cho nhà máy tiến bộ.

Nhà máy lại có một sô' anh chị em miền Nam là 
con em của Thành đồng Tố quốc. Khi ở miền Nam, 
các cô, các chú không sợ giặc, không sợ gian khố, 
bây giờ các cô, các chú phải giữ danh dự Thành 
đồng Tô quốc, vì các cô, các chú là một bộ phận 
của Thành đồng Tô quốc, phẳi phát huy truyền 
thống anh dũng đó trong sẳn xuất.

Nhà máy còn có Công đoàn. Công đoàn là trường 
học tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản. Công đoàn sẽ giáo dục cho công nhân nam 
nữ biết quản lý nhà máy của mình. Chúng ta có 
hơn 7.000 đoàn viên công đoàn. Nếu các cô, các chú 
làm hết nhiệm vụ sẽ đằy mạnh đà tiến lên của nhà 
máy.

Nói tóm lại: đảng viên, đoàn viên Thanh niên lao 
động, đoàn viên công đoàn, bộ đội phục viên, cán bộ 
công nhân miền Nam là những chiến sĩ cần phải 
gương mẫu, cần đằy mạnh sự tiến bộ của nhà máy, 
cằn làm đầu tàu trong sản xuất, tiết kiệm. Làm được 
như vậy sẽ hoàn thành tốt vượt mức kế hoạch Nhà 
nước năm nay, làm tròn nhiệm vụ của Đẵng, Chính 
phủ và nhân dân, góp phần thiết thực vào công cuộc
5HCM (II)
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củng CÔ' miền Bắc, làm hậu thuẫn vững chốc cho 
miền Nam, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Chúc các cô, các chú giữ đúng lời hứa và nhờ 
các cô, các chú chuyền lời Bác hỏi thăm anh chị em 
bận sản xuất không đến đây được.

Nói ngày 24 tháng 4 năm 1957. 
In trong sách Nam-hà làm 
theo lời Bác, Ban nghiên cứu 
lịch sữ Đảng Nam-hà, 1976, 
tr. 36-49.

Theo đúng bài in trong 
sách Nam-hầ làm theo 
lời Bác.
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Các đồng chí,
Hôm nay trường lý luận của Đảng ta khai mạc, 

thay m'ặt Trung ương, tôi chúc các đồng chí cố gắng, 
chúc nhà trường thành công.

Nhân dịp này, tôi nêu mấy ý kiến về học tập lý 
luận.

Vì sao phải học lý luận ?
Trước hết, Đảng ta tô chức trường học lý luận 

cho cán bộ là đề nâng cao trình độ lý luận của Đảng 
ta đặng giải quyết sự đòi hôi của nliiệm vụ cách 
mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, đề Đảng ta 
có thè làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành 
tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của minh.

Đảng ta là một Đảng Mác — Lê-nin, đã được rèn 
luyện, thử thách lâu dài trong đấu trímh gian khò, 
vì thế Đảng ta có rất nhiều ưu điềm, ví dụ như: 
trung thành với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, với tinh 
thần quốc tế vô sản, chiến đấu kiên quyết, nhiệt tình 
cách mạng dồi dào, có truyền thống đoàn kết nhất 
trí. Tuy vậy, Đẳng ta còn có nhiều nhược điềm mà
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một trong những nhưực điềm lớn là trình độ lý 
luận còn thấp kém.

Vi Đẳng ta có nhiều ưu điểm, cho nên đã lãnh đạo 
cách mạng thu được những thắng lợi to lớn và căn 
bẳn. Nhưng mặt khác, vi trình độ lý luận thấp kém 
cho nên đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng 
mới và phức tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng ta không 
khôi lúng túng, không tránh khôi sai lăm khuyết 
điềm, ví dụ như chúng ta đã phạm những sai lầm 
trong cẳi cách ruộng đất và chỉnh đốn tò chức, hoặc 
những khuyết điềm trong việc lãnh đạo kinh tế.

Hiện nay, nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta là gì ? 
Đứng trong cẳ nước mà nói, thì ta chưa hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ; 
nhung đứng về miền Bắc mà nói thì từ khi hòa bình 
được lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ta đã 
bước vào thời kỳ quá độ tiến dần lên chủ nghĩa xâ 
hội. Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân ở miền Nam và đấu tranh thống 
nhất nước nhà trong những điều kiện thuận lợi: 
chủ nghĩa xã hội đã thành hệ thống thế giới hùng 
mạnh ; phong trào hòa bình dân chủ và dân tộc giải 
phóng lên cao; miền Bắc đã đưực giải phóng, đang 
được xây dựng và ngày càng củng cố; nhân dân ta 
ồ miền Nam đã được rèn luyện thử thách qua cuộc 
kháng chiến trường kỳ' và 3 năm đấu tranh hòa 
bình. Tuy vậy, những nhiệm vụ đó cũng có nhiều 
mặt rất khó khăn và phức tạp ; ví dụ như: tình 
hình thế giới và trong nước đã biến đôi đòi hỏi 
chúng ta phải có những đường lối, phương châm, 
phương pháp đấu tranh cho thích hợp ; kẻ thù của 
chúng ta rất xảo quyệt; cán bộ và nhàn dân còn
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CÓ nhiều điềm chưa thật thông suốt đối với đường 
lối đấu tranh thống nhất là con đường đấu tranh 
lâu dài gian khò. Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải tự 
nâng cao mình lên nữa, mà muốn tự nâng cao mình 
thì phẳi tô chửc học tập lý luận trong toàn Đảng, 
trước hết là trong cán bộ cốt cán của Đảng.

ở miền Bắc, chúng ta đang ở trong giai đoạn quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là một cuộc biến đồi khó khăn nhất và 
sâu sắc nhất. Chúng ta phẳi xây dựng một xã hội 
hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử 
dân tộc ta. Chúng ta phải thay đồi triệt đề những 
nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc 
rễ sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta phải thay đồi 
quan hệ sân xuất cũ, xóa bỏ giai cấp bóc lột, xây 
dựng quan hệ sản xuất mới không có bóc lột áp bức. 
Muốn thế chúng ta phải dăn dần biến nước ta 
từ một nước nông nghiệp lạc hậu thầ.nh một nước 
công nghiệp. Chúng ta phải đần dần tập thề hóa 
nông nghiệp. Chúng ta phải tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư nhân, 
đối với thủ công. Chúng ta phẳi biến một nước dốt 
nát, cực khô thành một nước văn hỏa cao và đời 
sống tươi vui hạnh phúc. Chúng ta lại phải tiến hành 
những nhiệm vụ đó trong những điều kiện đặc biệt 
của nước ta, nghĩa là trên cơ sở của một xã hội vừa 
mới thoát khỏi ách thực dân phong kiến, hết sức 
lạc hậu, và trong hoàn cảnh nước ta đang bị chia cắt 
làm hai miền.

Trong những điều kiện như thế, chúng ta phải 
dùng những phương pháp gi, hình thức gì, đi theo 
tốc độ nào đề tiến dần lên chủ nghĩa xã hội ? Đó là 
những vấn đề đặt ra trước mắt Đảng ta hiện nay.
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Muốn giải quyết tốt những vấn đề đó, muốn đỡ bớt 
mò mẫm, muốn đỡ phạm sai lẫm, thì chúng ta phải 
học tập kinh nghiệm các nước anh em và áp dụng 
những kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo. Chúng ta 
phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin đè dùng lập trường, quan đièm, phương pháp 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin mà tông kết những kinh 
nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn 
những đặc điềm của nước ta. Có như thế, chúng ta 
mới có thè dần dần hièu đưực quy luật phát trièn 
của cách mạng Việt-nam, định ra được những đường 
lối, phương châm, bước đi cụ thề của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thích hựp với tình hình nước ta. 
Như thế là phải học tập lý luận, phải nâng cao trình 
độ lý luận chung của Đảng, trước hết là của cán 
bộ cốt cán của Đảng.

Mặt khác, trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, Đảng cần phẳi mạnh hơn bao giờ hết. Muốn 
cải tạo xã hội mà đẳng viên không tự cẳi tạo mình, 
không tự nâng cao mình thì không thề được. Cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hồi đảng viên và 
cán bộ phải có lập trường giai cấp vô sản thật vững 
chắc, giác ngộ về chủ nghĩa xã hội cao; đòi hỏi cán 
bộ và đảng viên phẳi rửa sạch ảnh hưởng của những 
tư tưởng của giai cấp bóc lột, rửa sạơh chủ nghĩa 
cá nhân, rèn luyện chủ nghĩa tập thề. Nó đòi hỏi cán 
bộ và đảng viên phải khắc phục các bệnh quan liêu 
và cô độc hẹp hòi đẽ liên hệ chặt chẽ với quần chúng, 
do đó mà phát huy được đầy đủ tính sáng tạo của 
hàng triệu quằn chúng nhân dân xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, vì chủ nghĩa xã hội chỉ có thề xây dựng 
được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo 
của hàng chục triệu người. Muốn thế phải nâng cao
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trình độ lý luận chung của Đảng, phẳi tồ chức học 
tập lý luận trong Đảng, trước hết là trong những 
cán bộ cổt cán của Đảng.

Xem thế, chúng ta thấy học tập lý luận là một 
sự bức thiết đối với Đảng ta như thế nặo.

Lý luận quan trọng đối với Đảng như thế nào ? 
Lê-nin, người thày vĩ đại của chúng ta đã tóm tắt 
sự quan trọng của lý luận trong mấy câu như sau : 
« Không có lý luận cách mạng thì không có phong 
trào cách mạng » và « chỉ có một đảng có lý luận 
tiền phong hướng dẫn thi mới có thè làm tròn đưực 
vai trò chiến sĩ tiên phong ». Đẳng cộng sản Liên-xô 
là đẵng đằu tiên đã mở cho loài người con đường 
giải phóng, luôn luôn chú trọng đến lý luận. Vì Đảng 
nhận rằng lý luận vạch cho Đảng con đường đúng 
đắn tiến lên chủ' nghĩa cộng sản.

Xem kinh nghiệm của các Đảng anh em, thì chúng 
ta càng thấy sự bức thiết, sự quan trọng của việc 
tồ chức học tập lý luận cho Đảng, trưó’c hết là cho 
các cán bộ cốt cán của Đẳng.

♦

Còn tinh thân học tập lý luận trong cán bộ chúng 
ta như thế nào ?

Có thễ nói từ trước đến nay, Đẳng ta chưa bao 
giờ đứng trước nhiều vấn đề phức tạp, to lớn và 
khó khăn như bây giờ. Trong tình hình đó nói chung 
cán bộ ta đều cảm thấy nhược điêm của mình là 
thiếu lý luận, cho nên đều cảm thấy sự cần thiết phải 
học tập lý luận và yêu cầu Đảng phải tố chức học 
tập lý luận cho cán bộ. Đó là một hiện tượng rất tốt.
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Chúng ta phải phát huy tinh thần cầu học, cầu tiến 
bộ đó đè đầy mạnh phong trào học tập lý luận trong 
Đảng ta. Nhưng không phải cán bộ ta ai cũng hièu 
như vậy. Ví dụ, trong Đảng ta hiện nay còn có nhiều 
người chỉ biết vùi đầu suốt ngày vào công tác sự vụ, 
không nhận thấy sự quan trọng của lý luận, cho nên 
còn có hiện tượng xem thường học tập hoặc là không 
kiên quyết tim biện pháp đề điều hòa công tác và 
học tập. Hoặc là sau một thời kỳ học tập tại chức, 
có cán bộ phàn nàn trước những khó khăn của việc 
đọc tài liệu, khó khăn đào sâu suy nghĩ, nhất là 
đối với những người trình độ văn hóa còn kém, ít 
quen đọc sách và suy nghĩ. Hoặc vì chúng ta đã áp 
dụng một sô' kinh nghiệm một cách thiếu sáng tạo, 
không có kết quâ, cho nên thiếu tin tưởng đối với 
sự cần thiết phẳi học tập lý luận, học tập kinh 
nghiệm của các nước anh em, V.V.. Đó là những hiện 
tượng của chủ nghĩa kinh nghiệm cần phải khắc 
phục. Đó cũng là một sô' hiện tượng có tính chất 
chủ nghĩa xét lại, cần phải đề phòng, đề đầy mạnh 
phong trào học tập lý luận hiện nay.

Trên đây là nói sự quan trọng của việc học tập 
lý luận. Bây giờ nói đến vấn đề lý luận liên hệ với 
thực tế. Lý luận rất cần thiết, nhưng nếu cách học 
tập không đúng thì sẽ không có kết quả. Do đó, 
trong lúc học tập lý luận, chúng ta cần nhấn mạnh: 
lý luận phải liên hệ với thực tẽ.

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một 
nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin.
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Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành 
thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với 
thực tiễn là lý luận suông. Vì vậy cho nên trong khi 
nhấn mạnh sự quan trọng của lý luận, đã nhiều 
lăn đồng chí Lê-nin nhắc đi nhắc lại rằng lý luận 
cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ 
nam cho hành động cách mạng ; và lý luận không 
phẳi là một cái gi cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng 
tạo; lý luận luôn luôn cần được bố sung bằng những 
kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động. 
Những người cộng sản các nước phải cụ thề hóa chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin cho thích hợp với điều kiện 
hoàn cảnh từng lúc và từng nơi.

Trường Đảng là một trường học đề đào tạo những 
chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai 
cấp vô sẳn. Các đồng chí đều là những cán bộ cốt cán 
của Đảng. Việc học tập lý luận của các đồng chí 
không phải nhằm biến các đồng chí thành những 
người lý luặn suông, mà nhằm làm thế nào cho công 
tác của các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các đồng chí 
phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác — Lê-nin; 
học tập lập trường, quan điềm và phương pháp củá 
chù nghĩa Mác — Lê-nin đề áp dụng lập trường, 
quan đièm và phương pháp ấy mà giải quyết cho 
tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng 
của chúng ta. Như thế chúng ta học tập lý luận là 
cốt đề áp dụng vào thực tế. Vậy thế nào là lý luận 
liên hệ với thực tế ?

—I Khi học tập lý luận thì nhằm mục đích học 
đè vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận, 
hoặc vì tạo cho mình một cái vốn lý luận đế sau này 
đưa ra mặc cả với Đảng. Tất cả những động cơ học 
tập không đúng đấn đều phẳi tằy trừ cho sạch.
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— Không phẫi học đè thuộc lòng từng câu từng 
chữ, đem kinh nghiệm của các nước anh em áp dụng 
một cách máy móc. Nhưng chúng ta phẫi học chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đè phân tích và giải quyết các 
vấn đề cụ thề của cách mạng nước ta, cho hợp với 
điều kiện đặc biệt của nước ta.

Khi vận dụng thì bỗ sung, làm phong phú thêm 
lý luận bằng những kết luận mới rút ra từ trong 
thực tiễn cách mạng của ta.

Lý luận là sự tồng kết những kinh nghiệm 
của loài người, là tỗng hợp những tri thức về tự 
nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử. 
Lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin là sự tồng kết 
kinh nghiệm của phong trào công nhân từ trước 
đến nay của tất cả các nuức. Nó là : « Khoa học về 
cắc quy Ibật phát triền của tự nhiên và xã hội; khoa 
học về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bị 
bóc lột; khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
ở tất cẳ các nước; khoa học về xây dựng chủ nghĩa 
cộng sân » (Xta-lin).

Thực tể là các vấn đề mình phải giải quyết, 
là mâu thuẫn của sự vật. Chúng ta là những người 
cán bộ cách mạng, thực, tế của chúng ta là những 
vấn đề mầ cách mạng đề ra cho ta phải giải quyết. 
Thực tế bao gồm rất rộng. Nó bao gồm kinh nghiệm 
công tác và tư tưởng của cá nhân, chính sách và 
đường lối của Đảng, kinh nghiệm lịch sử của Đảng 
cho đến các vấn đề trong nước và trên thế giới. Trong 
khi học tập, đó là những thực tế mà chúng ta cần 
liên hệ. Tuy vậy, ở nhà trường, trước hết chúng ta 
cần liên hệ với tư tưởng và công tác của mình, 
nghĩa là dùng lý luận đã học được đè phân tích
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những thắng lợi và thất bại trong công tác, những 
mặt đúng mặt sai trong tư tưởng, phân tích một cách 
toàn diện và tìm nguồn gốc đúng sai về lập trường, 
quan điềm và phưcmg pháp của mình. Làm như thế 
là tông kết đễ làm cho nhận thức của chúng ta đối 
với các vấn đề đó được nông cao hơn và công tác có 
kết quẳ hơn. Chúng ta làm cách mạng nhằm mục 
đích cải tạo thế giới, cẳi tạo xã hội. Muốn cẳi tạo thế 
giới và cải tạo xã hội thì trước hết phải tự cẳi tạo 
bẵn thân chúng ta. Do đó, cho nên trước hết là phẳi 
liên hệ lý luận với thực tế công tác và tư tưởng 
của mình, đè tự cẳi tạo mình, nâng cao sự tu dưỡng 
của mình về lập trường, quan đièm và phương pháp 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin.

Khi học tập, chúng ta cũng cằn liên hệ với những 
vấn đề thực tế ồ trong nước và trên thế giới, những 
vấn đề và nhiệm vụ cách mạng hiện nay đề ra cho 
Đảng ta, đem lý luận học đưực tìm xem đường lối 
và phương pháp giải quyết các vấn đề đó như thế 
nào cho đúng, hoặc phân tích các kinh nghiệm công 
tác đã qua của Đảng và tìm nguyên nhân của những 
thành công và thất bại của Đảng. Như thế sẽ giúp 
cho việc củng cố lập trường, nâng cao quan điềm 
và phương pháp của mình.

Tuy vậy cũng cần tránh sự lệch lạc đòi hỏi trong 
lúc học tập phải giải quyết tất cả mọi vấn đề thực 
tế. Thực tế của cách mạng rất rộng, giải quyết các 
vấn đề thực tế ấy là câ một quá trình lâu dài của 
toàn Đảng, ỡ nhà trường chỉ GÓ thè đặt cơ sở cho 
việc liên hệ vơi thực tế mà thôi...

Đảng ta nhờ kết hựp đưực chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với tình hình thực tế của nước ta, cho nên đã thu
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được nhiều thắng lợi trong công tác. Tuy vậy, việc 
kết hợp chân lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
thực tiễn của cách mạng Việt-nam chưa được hoàn 
toàn. Có nhiều sai lăm, là do sự thiếu kết hợp đó. 
Ví dụ những sai lầm trong cải cách ruộng đất, chỉnh 
đốn tồ chức, xây dựng kinh tế. Hiện nay đứng về 
mặt xây dựng chủ nghĩa xã hội, tuy chúng ta đã cỏ 
những kinh nghiệm dồi dào của các nước anh em, 
nhưng chúng ta cũng không thê áp dụng những kinh 
nghiệm ấy một cách máy móc, bởi vì nước ta có 
những đặc điềm riêng của ta.

Không chú trọng đến đặc điềm của dân tộc mình 
trong khi học tập kinh nghiêm của các nước anh em, 
là sai lăm nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo 
điều. Nhưng nếu quá nhấn mạnh đặc diễm dân tộc 
đề phủ nhận giá trị phô biến của những kinh nghiệm 
lớn, cơ bản của các nước anh em, thì sẽ mắc sai lầm 
nghiêm trọng của chủ nghĩa xét lại. Vì vậy, song 
song vái việc nhấn mạnh sự quan trọng của học tập 
lý luận, chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh nguyên 
tắc lý luận liên hệ với thực tế. Chúng ta phải khắc 
phục bệnh giáo điều, đồng thời phẵi đề phòng chủ 
nghĩa xét lại. Tóm lại, các đồng chí cần nhận thức 
sự quan trọng của học tập lý luận đề hăng hái học 
tập, đồng thời trong khi học tập phẵi đem những 
điều học được đề phân tích và giải quyết các vấn đề 
thực tế trong công tác, trong tư tưởng của bẳn thân 
mình và của Đảng, có như thế thì việc học tập của 
các đồng chí mới thu được kết quả tốt
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Muốn thực hiện nguyên tắc lý luận liên hệ thực 
tế, muốn cho việc học tập đạt được mục đích đề cao 
lý luận, cải tạo tư tưởng, tăng cường đảng tính, thì 
cần phải có thái độ học tập cho đúng.

— Phẳi khiêm tốn, thật thà. Trong Đảng ta trình 
độ lý luận còn thấp kém, không ai có thề tự xưng 
mình là giôi lý luận. Do đó phải nêu cao tinh thần 
khiêm tốn thật thà. Đào sâu suy nghĩ khi nghiên 
cứu các tác phằm của Mác — Lê-nin, các bài giảng 
của các đồng chí giáo sư bạn, khiêm tốn học tập 
các đồng chí giáo sư bạn, cái gì biết thì nói biết, 
không biết thì nói không biết. Kiêu ngạo, tự phụ, 
tự mãn là kẻ thù số một của học tập.

— Phâi tự nguyện, tự giác, xem công tác học tập 
cũng là một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng 
phải hoàn thành cho được, do đó mà tích cực, tự 
động hoàn thành kế hoạch học tập, nêu cao tinh 
thần chịu khó, cố gắng, không lùi bước trước bất 
kỳ' khó khăn nào trong việc học tập.

— Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự 
do tư tưởng. Đọc tài liệu thì phẳi đào sâu hiếu kỹ, 
không tin một cách mù quáng từng câu một trong 
sách, có vấn đề chưa thông suốt thì mạnh dạn đề 
ra và thảo luận cho vỡ lẽ. Đối vửi bất cứ vấn đề gì 
đều phải đặt câu hôi « vì sao ? », đều phẳi suy nghĩ 
kỹ càng xem nó có hợp với thực tế không, có thật 
là đúng lý không, tuyệt đối không nên nhắm mắt 
tuân theo sáđh vở một cách xuôi chiều. Phẳi suy 
nghĩ chín chắn.

— Phải bảo vệ chân lý, phải có nguyên tắc tính, 
không được ba phải, điều hòa.
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— Phẳi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau học tập, mạnh 
dạn phê bình và thật thà tự phê bình và khi phê bình, 
tự phê bình thì phải xuất phát từ ý muốn đoàn kết, 
đê đạt đến đoàn kết mới trên cơ sở mới.

Các đồng chí phẳi dần dăn xây dựng thái độ học 
tập đó thành một tác phong thường xuyên trong quá 
trình học tập. Có như thế thì mới đúng nguyên tắc 
lý luận liên hệ với thực tế, làm cho việc học tập của 
chúng ta đạt đưực mục đích đào tạo những cán bộ 
biết vận dụng lập trường, quan diêm và phương pháp 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đê giải quyết những vấn 
đề cách mạng cụ thề.

Tôi phát biếu mấy ý kiến đó đê giúp các đồng chí 
nghiên cứu. Một lăn nữa, chúc nhà trường thành 
công.

Đọc diễn vắn ngày 7 tháng 9 
năm 1957.
In trong sách Hồ-Chí-Minh, 
Về văn đế học tập, Nhà xuất 
bân Sự thật, Hà-nội, 1977, 
tr. 47-59.

Theo đúng bài in trong 
sách VÈ vấn đ'ê học tập.



NỐI CHUYỆN VỀ TÌNH 
H1NH VA NHIỆM VỤ 
TRƯỚC MẮT CỦA quan
ĐỘI1'

1) Bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân, 
ngày 20 tháng 3 năm 1958.

Tuy tết đã qua rồi, nhưng sang năm mới gặp các 
chú, Bác thay mặt trung ương Đảng và Chính phủ 
chúc các chú: năm mới, thi đua mới, thắng lựi mới.

Qua ba năm xây dựng trong hòa bình, quân đội ta 
đã thu đưực kết quả khá, đặt được cơ sở đê tiến 
lên nữa. Đặc biệt là sau hội nghị Trung ương lần thứ 
12, quân đội ta chỉnh huấn chính trị tốt, làm cho toàn 
quân nhất trí vời nghị quyết của Trung ương và 
những nhận định của Tông quân ủy, do đó mà nâng 
cao thêm ý thức tồ chức và kỷ luật, nội bộ đoàn kết 
và phấn khởi. Do sự tiến bộ ấy mà các cuộc đại hội 
đại biêu Đảng trong quân đội ở cấp tiễu đoàn và trung 
đoàn đều có kết quả khá, công tác huấn luyện quân 
sự cũng có thành tích, công tác phục viên và thí 
nghiệm chế độ nghĩa vụ quân sự cũng làm khá, công 
tác xây dựng doanh trại cũng bắt đầu làm đưực. Bác 
thay mặt Trung ương aảng và Chính phủ khen ngợi
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toàn thề quân đội ta, khen ngợi tất cả đảng viên và 
đoàn viên thanh niên trong quân đội.

Bây giờ tình hình mới và nhiệm vụ trước mắt của 
quân đội ta như thế nào ? Nói tóm tắt thì trên thế 
giời, lực lượng hòa bình và xã hội chủ nghĩa ngày 
càng lón mạnh và có khả năng ngăn được chiến 
tranh; nói chung tình hình hòa hoãn hơn trước ; tuy 
vậy, bọn đế quốc vẫn ra sức chuàn bị chiến tranh ; 
vì vậy chúng ta phải luôn luôn cảnh giác.

ỡ trong nước, trong khi ta tiếp tục đấu tranh đề 
thống nhất nước nhà thì miền Bắc đã căn bản hoàn 
thành cải cách ruộng đất và căn bản hoàn thành khôi 
phục kinh tế. Năm nay, chúng ta bắt đầu phát triền 
kinh tế có kế hoạch dài hạn là ba năm. Đó là một 
thắng lựi và là một bước mới trong thời kỳ quá độ 
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình như thế, nhiệm vụ trước mát của 
quân đội ta là thế nào ?

— Một là chúng ta phải xây dựng quân đội ngày 
càng hùng mạnh và sẵn sàng chiẽn ãấu đế giữ gìn 
hòa bình, bẳo vệ đất nước, bảo vệ công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm hậu 
thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 
Nhiệm vụ đó bao gồm việc xây dựng quân đội 
thường trực và xây dựng lực lượng hậu bị.

— Hai là tích cực tham gia sản xuât đề góp phần 
xây dựng kinh tế, xây dựng và củng cô' hậu phương.

Hai nhiệm vụ ấy đều rất quan trọng, nhất trí và 
kết hợp chặt chẽ với nhau vì đều nhằm làm cho quân 
đội ta ngày càng mạnh và miền Bắc ngày càng vững 
chắc. Đảng và Chính phủ giao cho quân đội hai
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nhiệm vụ đó, và quân đội ta phải cô' gắng hoàn thành 
cho thắng lợi.

Đè thực hiện tốt những nhiệm vụ đó thi phải làm 
những gi ?

— Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 
quân đội,

— Phải tăng cường giáo dục chính trị đè nâng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho toàn quân,

— Phải tăng cường huấn luyện quân sự và kỹ 
thuật,

— Phẳi chấp hành nghiêm chỉnh chế độ và kỷ 
luật,

— Phải hóàn thành tốt kế hoạch sẳn xuất.
Đề quân đội ta hoàn thành được nhiệm vụ đó thì 

cán bộ phải nâng cao quyểt tâm, đồng thời phải cằn 
thận. Quyết tâm và càn thận phải đi đôi chứ không 
phải quyết tâm là mạo hièm. Phải biến quyết tâm 
của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn 
quân ta.

Thực hiện quyẽt tâm đó như thẽ nào ?
Các đơn vị bộ đội thường trực :
— Phải tích cực học tập,
— Phâi chấp hành nghiêm chỉnh chẽ độ và kỷ luật, 
— Phải sẵn sàng chiến đấu.
Các đơn vị bộ đội sản xuất phải tích cực Lao động, 

hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất.
Cán bộ phải có tinh thần trách nhiệm, chấp hành 

tốt mệnh lệnh và chĩ thị, khắc phục khó khăn, đi sâu 
đi sát thực tế, thường xuyên kiêm tra đôn đốc, chống 
quan liêu đại khái.

Quyết tâm phải biẾu hiện ra như vậy.
6 HCM
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Một điềm nữa là phải nhận rõ tĩnh hình và nhiệm 
vụ một cách toàn diện, một cách thiết thực, chớ nhận 
thức một cách lệch lạc, chủ quan, cục bộ. Ví dụ ; 
chỉ thấy nhiệm vụ sản xuất (vi việc này là mới) mà 
xem thường nhiệm vụ xây dựng quân đội, hay trái 
lại chỉ thấy nhiệm vụ xây dựng quân đội tiến lên 
mà không thấy nhiệm vụ sản xuất là quan trọng. 
Hoặc chỉ thấy thuận lợi, không thấy khó khăn mà 
chủ quan. Hoặc chỉ thấy khó khăn, không thấy thuận 
lợi mà bi quan. Hoặc chỉ thấy khó khăn của đom vị 
mình, không thấy khó khăn của cấp trên, cấp dưới; 
chỉ thấy khó khăn của quân đội, ít thấy khó khăn 
của Đẳng, của Chính phủ và nhân dân. Phăi nhận 
rõ trách nhiệm của mình lầ khdc phục khó khăn, 
làm tròn nhiệm vụ.

Một điếm nữa là toàn quân ta phâi thi đua học 
tập, thi đua lao động sản xuất, phẳi khiêm tốn, giản 
dị, tiết kiệm, phải chống lãng phí, tham ô. Trong 
mọi công việc, cán bộ phải làm gương, nhất là cán 
bộ cao cấp. Đảng viên, đoàn viên trong quân đội 
phải làm đầu tàu, làm gương mẫu giúp đỡ mọi người 
cùng tiến bộ.

Một điều quan trọng nữa là phải tăng cường đoàn 
kẽt. Không phải nói nhiều, các chú cũng biết đoàn 
kết là sức mạnh, cách mạng nhờ đoàn kết mà thắng 
lợi, kháng chiến nhờ đoàn kết mà thành công.

Ngày nay, trong việc xây dựng quân đội, phát 
triến kinh tế, cũng phẳi tăng cường đoàn kết: đoàn 
kết trong cán bộ với nhau, đoàn kết giữa cán bộ 
và chiến sĩ, đoàn kết giữa cán bộ và bộ đội Bắc- 
Nam, đoàn kết giữa bộ đội chiến đấu và bộ đội sản 
xuất. Phẳi thực hiện đoàn kẽt quân dân, quân đội
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phải giúp đỡ nhân dân. Nhất là các đơn vị bộ đội 
sản xuất, càng phải chú ý giúp đỡ nhân dân, thực 
hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ 
Phải đoàn kết Quân, Chính, Đảng. Quân đội phải 
tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, phâi 
giúp đờ các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương 
Phải tránh tự kiêu tự đại vì lúc thành công thi 
dễ tự kiêu tự đại, mà đã tự kiêu tự đại là thoái bộ. 
Bởi vậy, quân đội ta khi thành công càng phẳi 
khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại.

Nói tóm lại, toàn quân phải đoàn kết phấn đấu. 
quyết tâm xây dựng quân đội ta thành một quăn 
đội hùng mạnh, sẵn sàng chiẽn đẩu, học tập giỗi, 
công tác giỏi, sản xuất giỏi.

1X1 trong sách Hồ-Chi-Mlnh, 
Về vấn đề quân sự, Nhà xuất 
bản Sợ thật, Hà-nộl, 1975. 
tr 322-328.

Theo đúng bài in trong 
sách Về văn đễ quân sụ,



LỞI PHẤT BIỀU TẠI QUỐC 
HỘI NƯỚC VIỆT-NAM DÂN 
CHỦ CỘNG HỎA KHỎA I, 
KỲ HỌP THỨ tam

Thưa Đoàn chủ tịch,
Thưa các vị đại biều,
Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, tôi 

xin thân ái chào mừng Quốc hội, các vị đại biêu, 
và chúc khóa họp Quốc hội lần thứ tám thành công 
tốt đẹp.

Quốc hội họp kỳ này trong lúc tinh hình thế giới 
cũng như trong nước có những biến chuyền quan 
trọng.

— Trên thể giới thì lực lượng của phe hòa bình, 
dân chủ và xã hội chủ nghĩa đã mạnh hơn hẳn lực 
lượng phe đế quốc gây chiến. Việc Liên-xô thành công 
trong việc chế tạo tên lửa xuyên qua các lục địa và 
phóng vệ tinh nhân tạo càng cũng cố ưu thế của phe ta. 
Hai cuộc hội nghị của các Đâng cộng sản và công 
nhân thế giới họp vào tháqg 11. năm 1957 ở Mát- 
xcơ-va càng chứng tỏ sự đoàn kết nhất trí và sự 
hùng mạnh của phe xã hội chủ nghĩa và của phong 
trào cộng sản và công nhân thể giới. Bản Tuyên bố 
chung của 12 Đẳng cộng sản và Đâng công nhân các 
nước xã hội chủ nghĩa và bản Tuyên ngôn hòa binh 
của hội nghị 64 Đảng cộng sản và công nhân thế
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giới là những văn kiện lịch sử soi sáng đường lối 
đấu tranh của phong trào hòa bình — dân chủ, độc 
lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa thế giới. Tôi chắc 
rằng Quốc hội ta nhiệt liệt hoan nghênh hai văn 
kiện vĩ đại ấy, và nhân dân ta càng nâng cao tình 
đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa anh em do 
Liên-xô lãnh đạo.

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở châu Á, 
châu Phi và châu Mỹ la-tinh cũng đang phát triền 
mạnh. Hội nghị nhân dân Á — Phi họp ở thủ đô 
Ai-cập vừa rồi đã củng cố sự đoàn kết và tăng cường 
lực lượng của các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa thực dân, giữ gìn hòa- bình và độc lập 
dân tộc.

ỡ Việt-nam ta cũng như ở khắp nơi trên thế giới, 
đang sôi nồi phong trào tỏ tình ủng hộ cuộc chiến 
đấu anh dũng của nhân dân An-giê-ri anh em, và 
lên án đế quốc can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhân dân Nam-dương.

Hiện nay trên thế giới đang sôi nối phong trào 
đấu tranh đề củng cố hòa bình, đòi đình chỉ thử 
vũ khí nguyên tử và khinh khí, đòi họp hội nghị 
những người đứng đầu các nước. Vừa rồi Xô-viết 
tối cao Liên-xô đã quyết định Liên-xô tự mình chỏ 
động ngừng thử vũ khí nguyên tử và khinh khí, 
và yêu cầu Anh, Mỹ cũng sẽ theo gương Liên-xô 
mà chấm dứt việc thữ vũ khí nguyên tử và khinh 
khí. Đó là một quyết định có ý nghĩa lịch sử to lớn, 
góp phần tích cực vào sự nghiệp bẳo vệ hòa bình 
thế giới.

Tôi tin chắc rằng Quốc hội ta, nhân dân ta sẽ 
cùng với nhân dân thế giới nhiệt liệt hoan nghênh
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và ủng hộ sáng kiến đó của Liên-xô. Chúng ta thành 
thực biết ơn Liên-xô vĩ đại vì sự sống còn chung 
của loài người, đã đề ra sáng kiến đó. Chúng ta yêu 
cầu các chính phủ Mỹ, Anh cùng noi theo gương 
Liên-xô mà đình chỉ việc thử vũ khí nguyên tử và 
khinh khí. Chúng ta yêu cầu các nước mau thôa 
thuận họp hội nghị những người đứng đầu các 
nước đề đi tới cẳi thiện tình hình thế giới, thiết 
thực bẳo vệ hòa bình.

Trong nươc ta, sau ba năm hòa bình, chúng ta đã 
hoàn thành thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tẻ 
ờ miền Bắc. Công tác cẫi cách ruộng đất, kề cả sửa 
sai, đã căn bản kết thúc tốt. Các cơ sở sản xuất cũ 
đã được khôi phục, nhiều nhà máy mới đưực xây 
đựng lên, mức sản xuất của nhiều ngành đã đạt 
mức trước chiến tranh. Lương thực đã vượt xa 
mức đó. Hoạt động kinh tế trong nước đã trở lại 
bình thường, hoạt động văn hóa cũng đã bước đầu 
đưực phát triền, đời sống nhân dân cũng đã được 
cải thiện bước đàu.

Mặc dù kinh tế nước ta lạc hậu, lại bị chiến tranh 
kéo dài tàn phá nặng nề, mặc dù công tác xây dựng 
kinh tế, phát triền văn hóa đối với chúng ta còn mới 
mẻ, g'ặp nhiều khó khăn và không tránh khôi những 
khuyết diêm, nhưng việc hoàn thành khôi phục kinh 
tế là một thắng lợi to lớn của nhân dân ta. Nó 
chứng tô đường lối của Đảng và Chính phủ được 
Quốc hội thông qua là đúng, chứng tỏ sự cố gắng 
của nhân dân, bộ đội và cán bộ ta trong mọi ngành 
và mọi công tác.

Về công việc đấu tranh giành thống nhất nước 
nhà, trong ba năm qua, Chính phủ và nhân dân ta
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đã không ngừng cố gắng. Phong trào đấu tranh yêu 
nước của đồng bào miền Nam được giữ vững và hiện 
đang phát triền. Phong trào đòi hiệp thương tòng 
tuyên cử, đúng như Hội nghị Giơ-ne-vơ đã quy 
định, đòi lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, 
đang tiếp tục. Đặc biệt là hiện nay, nhân dân ta từ 
Nam đến Bắc đang sôi nòi hưởng ứng công hàm 
ngày 7 tháng 3 năm 1958 của Chính phủ ta và chống 
can thiệp của đế quốc Mỹ vào miền Nam. Tôi đề 
nghị Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần anh 
dũng của đồng bào miền Nam và tinh thần của đồng 
bào cả nước đoàn kết đấu tranh giành thống nhất 
nước nhà.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Chính phù ta tỏ 
lời hoan nghênh ũy ban quốc tế do Ấn-độ làm Chỏ 
tịch đã có những cố gắng tròng công việc giữ gìn 
hòa bình ớ Việt-nam.

Như các vị đều biết, Đảng và Chính phủ ta đã nhận 
„ định răng từ ngày hòa bình lập lại, miền Bắc nước 

ta đã từ cách mạng dân tộc-dân chủ nhân dân 
chuyên sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ 
trước mắt của toàn dân ta là ra sức xây dựng và 
củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà, nhẵm xây dựng một nước Việt-nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 
Nhận định đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cách 
mạng chuyến biến đòi hỏi phâi có một sự chuyên 
biến sâu sắc về tu tưởng và nhận thức, đòi hôi phải 
có những chính sách, những biện pháp về công tác 
tồ chức phù hợp với tình hình mới.
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Cách mạng xâ hội chủ nghĩa là nhằm xóa bỏ 
mọi chế độ người bóc lột người ở nước ta, nhằm 
đưa lại đời sống no ấm cho toàn dân ta. Đó là một 
cuộc cách mạng vĩ đại và vẻ vang nhất trong lịch 
sử loài người, nhưng đồng thời cũng là một cuộc 
cách mạng gay go, phức tạp và khó khăn nhất. Mỗi 
người chúng ta phải chuằn bị tư tưởng và nghị lực 
đè vượt qua mọi thử thách và hoàn thành thắng lựi 
cuộc cách mạng này.

Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế và bước 
đầu phát triền văn hóa, chúng ta bước vào thời kỳ 
phát trièn kinh tế và văn hóa theo kể hoạch dài hạn. 
Quốc hội sẽ nghe và thảo luận bản báo cáo của Chính 
phủ, kiêm đièm mọi mặt công tác ba năm qua, và 
đề ra những nhiệm vụ lớn và công tác lớn sắp tới. 
Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua kẽ hoạch 1958.

Việc thông qua kế hoạch 1958 có một ý nghĩa quan 
trọng, vì nó là năm đầu của kế hoạch dài hạn. Tôi 
tin rằng kế hoạch được Quốc hội thông qua sẽ gây 
tinh thần tin tưởng và phấn khởi trong cẳ nước, 
sẽ động viên mọi tầng lớp nhân dân ta hăng hái 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, làm 
cho nền kinh tế và văn hóa nước ta phát triền thêm 
lên và đề cải thiện dần dần đòi sống của nhẵn dân, 
bộ đội và cán bộ ta.

Quốc hội sẽ nghe báo cáo về vấn đề đấu tranh 
thống nhất nước nhà. Cuộc đấu tranh giành thống 
nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình trên 
cơ sồ độc lập và dân chủ là một cuộc cách mạng 
lâu dài, khó khăn, phức tạp. Đế quốc Mỹ và tay 
sai không đếm xỉa đến nguyện vọng tha thiết nhất
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của nhân dân ta, trắng trợn vi phạm các điều ước 
của Hội nghị Giơ-ne-vơ, âm mưu chia cắt lâu dài 
đất nước ta, âm mưu đưa miền Nam vào khối xâm 
lược Đông-Nam Á dế gây lại chiến tranh. Nhưng 
âm mưu thâm độc của chúng nhất định sẽ thất bại. 
Tình hình thế giói hiện nay không cho phép bọn đế 
quốc tự ý muốn làm gió làm mưa. Lực lượng hòa 
bình và cách mạng thế giới đang tiến lên mạnh mẽ, 
lực lượng đế quốc đang đi vào con đường suy đồi, 
sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
cũng như phong trào cách mạng ở miền Nam ngày 
càng phát triền thuận lợi, cho nên .nhân dân ta nhất 
định thành công trong sự nghiệp thống nhất nứớc 
nhà.

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các vị đại biều,

Từ ngày bầu cử đến nay, Quốc hội ta đã luôn 
luôn phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của 
toàn dân ta, trong mọi công tác kháng chiến cũng 
như kiến quốc đều nhất trí với những nhận định 
của Đảng và Chính phũ. Nhờ vậy, mà mọi công tác 
của chúng ta do Quốc hội thông qua đều được thực 
hiện tốt đẹp. Đó là một truyền thống quý báu của 
Quốc hội ta, một ưu điềm căn bản của chế độ ta.

Tôi tin rằng trong khóa họp Quốc hội lần thứ tám 
này, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, Quốc hội 
sẽ tập hợp được những ý kiến dồi dào của các đại 
biêu, của nhân dân, sẽ quyết định một cách sáng 
suốt các công việc quan hệ tới quốc kế dân sinh mà 
Chính phủ sẽ trình đè Quốc hội xét.
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Tói tin rằng, với truyền thống đoàn kết nhất trí ■ 
của chúng ta, Quốc hội và Chính phủ sẽ nhất tri 
trong các vấn đề thẳo luận.

Một lần nữa, xin chúc các đại bièu mạnh khỏe, 
chúc khóa họp Quốc hội thành công.

Phát bièu ngày 16 tháng 4 
năm 1958. In trên báo Nhân 
iăn, sỗ 1497. ngày 17 tháng 4 
năm 1958.

Theo đúng bài in trẽn 
báo Nhân dân.



ĐÀO TẠO THẾ HỆ TƯƠNG 
LAI LÀ TRÁCH NHIỆM 
NẶNG NỀ NHƯNG RẤT VẺ 
VANG1’

1) Trích lời nói chuyện tại lớp học chính trị của các 
giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc ngày 13 tháng ỉ 
năm 1958. Đầu đề đo Nhà xuất bản đặt.

Vì lợi ich mười năm thì phải trồng cây, vì lợi 
ich trăm năm thì phải tròng người. Chúng ta phải đào 
tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước 
nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm 
vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. 
Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ 
vang. Mong mọi người phẫi cố gắng làm trọn 
nhiệm vụ.

Tất cẳ các giáo viên chớ nên cho học thễ này 
đã là đủ mà phải tiếp tục học tập thêm đề tiến 
bộ mãi.

In trên báo Nhân dân, sỗ 1645, 
ngày 14 tháng 9 năm 1958.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



ĐẠO Đữc CẤCH mạng3

Từ lúc đầu, loài người đã phải đấu tranh đối 
với giới tự nhiên đế sống còn, như chống thú dữ, 
chống mưa nắng... Muốn thắng lợi, thì mỗi người 
phải dựa vào lực lượng của số đông người, tức là 
của tập thề, của xã hội. Riêng lẻ từng cá nhân thì 
nhất định không thắng nối tự nhiên, không sống 
còn được.

Đê sống còn, loài người lại phải sãn xuất mới có 
ăn, có mặc. Sản xuất cũng phải dựa vào lực lượng 
cũa tập thè, của xã hội. Chỉ riêng lê cá nhân cũng 
không sân xuất được.

Thời đại của chúng ta là thời đại văn minh, thời 
đại cách mạng, mọi việc càng phải dựa vào lực 
lượng của tập thê, của xã hội; cá nhân càng không 
thế đứng riêng lẻ mà càng phâi hòa mình 
trong tập thê, trong xã hội.

Do đó, chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ 
nghĩa tập thề, và chủ nghĩa tập thế, chủ nghĩa xã 
hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân nhất định 
phải tiêu diệt.

Cách sản xuất và sức sẳn xuất phát triền và biến 
đôi mãi, do đó mà tư tưởng của người, chế độ xã 
hội, v.v. cũng phát triên và biến đôi. Chúng ta đều 
biết từ dời xưa đến đời nay, cách sẳn xuất từ chỗ
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dùng cành cây, búa đá phát triền dần đến máy móc, 
sức điện, sức nguyên tử. Chế độ xã hội cũng phát 
triền từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, 
đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản chủ 
nghĩa, và ngày nay gần một nửa loài người đang 
tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng 
sẵn chủ nghĩa.

Sự phát trièn và tiến bộ đó không ai ngăn cản 
đưực.

Từ khi có chế độ của riêng thi xã hội chia thành 
giai cắp, giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, do 
đó có mâu thuẫn xã hội, có đấu tranh giữa các giai 
cấp, và từ đó, người nào cũng thuộc vào hoặc giai 
cấp này hoặc giai cấp khác, không ai có thế đứng 
ngoài giai cấp. Đồng thời, mỗi người đại biều cho 
tw tưởng của giai cấp mình.

Trong xã hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn tư 
bản và đế quốc thẳng tay áp bức, bóc lột những 
tầng lớp người khác, nhất là công nhân và nông 
dân. Chúng cướp của chung do xã hội sản xuất ra, 
làm của riêng của cá nhân chúng, đè chúng « ngồi 
mát ăn bát vàng ». Nhưng miệng chúng luôn luôn 
huênh hoang những danh từ « đạo đức», «tự do», 
« dân chủ », V.V..

Không thề chịu áp bức, bóc lột mãi, công nhân, 
nông dân và nhân dân lao động khác nối lên làm 
cách mạng đề tự giẳi phóng và đễ cải tạo xã hội cũ 
xấu xa thành xã hội mới tốt đẹp, trong đó những 
người lao động đều được ấm no sung sướng, không 
có người bóc lột người.

Đè giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định phải 
do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là giai cấp
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tiền tiến nhẵt, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có 
kỷ luật nhất, và tồ chức chặt chẽ nhất. Mà đảng vô 
sản là bộ tham mưu của giai cấp công nhân. Cách 
mạng ở Liên-xô và ở các nước khác trong phe 
xã hội chủ nghĩa đã chứng thực điều đó. không 
ai chối cãi được.

Làm cách mạng đề cải tạơ xã hội cũ thành xã 
hội mới là một sự nghiệp rất vê vang, nhưng nó 
cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu 
tranh rất phức tạp, láu dài, gian khô. Sức có mạnh 
mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách 
mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tẳng, 
mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ 
vang.

Sinh trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng 
mang trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích xấu 
xa của xã hội đó về tư tưởng, về thói quen... Vểt 
tích xấu nhất và nguy hiếm nhất của xã hội cũ là 
chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân trái ngưực 
với đạo đức cách mạng, nếu nó còn lại trong mình, 
dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp đê phát trièn, đè 
che lấp đạo đức cách mạng, đè ngăn trở ta một 
lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo 
quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. 
Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. 
Vì thế mà càng nguy hiềm.

Muốn gột rửa sạch những vết tích xấu xa của xâ 
hội cũ, muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì 
chúng ta phẳi ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo 
đè tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng đế tiến bộ, thì
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tức là thoái bộ, là lạc hậu. Mà thoái bộ và lạc hậu thi 
se bị xã hội tiến bộ sa thải.

Không phẳi chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp. 
mới học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo 
được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta 
đều có thè và đều phải học tập, tự cải tạơ. Thời 
kỳ hoạt động bí mật, thời kỳ khởi nghĩa, thời kỳ 
kháng chiến, và ngày nay công việc xây 
đựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và 
đấu tranh thống nhất nước nhà đều là những 
trường học rất tốt cho chúng ta rèn luyện đạo đức 
cáeh mạng.

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, 
gian khố, thất bại, cũng không sự sệt, rụt rè, lùi 
bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của 
giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không 
ngần ngại hy sinh tất cẳ lợi ích riêng của cá nhân 
minh. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cẳ tính mạng 
của mình cũng không tiếc. Đó là biếu hiện rất rõ rệt, 
rất cao quý của đạo đức cách mạng.

Trong Đẳng ta, các đồng chí Trần-Phú, Ngô-Gia-Tự, 
Lê-Hồng-Phong, Nguyễn-Văn-Cừ, Hoàng-Văn-Thụ, 
Nguyễn-Thị-Minh-Khai và nhiều đồng chí khác đã 
vì dân, vì Đẳng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương 
chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho 
tất cả chúng ta học tập.

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi 
và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian 
khố, chất phác, khiêm tốn. «Lo trước thiên hạ, 
vui sau thiên hạ »; lo hoàn thành nhiệm vụ cho 
tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không
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công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không 
hủ hóa. Đó cũng là biẽu hiện của đạo đức 
cách mạng.

♦

Nói tóm tắt, thi đạo đức cách mạng là :
Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đâng, cho 

cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất.
Ra sức làm việc cho Đẳng, giữ vững kỷ luật của 

Đẳng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.
Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động 

lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. 
Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì 
dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong 
mọi việc.

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin, luôn 
luôn dùng tự phê bình và phê bình đế nâng cao 
tư tưởng và cẳi tiến công tác của mình và cùng 
đồng chí mình tiến bộ.

Mỗi người cách mạng phải hiều thật sâu sắc 
rằng: Đảng ta là một đội ngũ tiền tiến nhất và 
tồ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân, là 
người lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Hiện nay, giai cấp công nhân ta tuy chưa 
đông lắm, nhưng nó càng ngày càng phát triền. Mai 
sau, hợp tác xã nông nghiệp sẽ được tô chức khắp 
nơi, nông thôn sẽ dùng nhiều máy móc, nông dân sẽ 
biến thành công nhân. Người trí thức dần dăn lao 
động chân tay, và sự phân biệt giữa trí thức và 
công nhân cũng sẽ xóa bỏ dần. Công nghiệp của nước



Hồ Chủ tịch tát nước chống hạn tại cánh đồng 
Quang-tó, xã Bại-thanh, huyện Thanh-trì 

Hà-nội, ngày 12 tháng 1 năm 1958.
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ta ngày càng phát triền. Vì vậy, số công nhân 
ngày thêm đồng, sức công nhân ngày thêm mạnh, 
tiền đồ của giai cấp công nhân rất rộng rãi và 
vẻ vang. Nó vừa cải tạo thế giới, vừa cải tạo bản 
thân mình.

Người cách mạng phải thấy thật rõ điều đó, và 
đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, 
đề hết lòng hết sức đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản, cho giai cấp công nhân và 
cho toàn thề nhân dân lao động. Đạo đức cách mạng 
là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.

Ngoài lợi ích của giai cấp công nhãn và nhân dân 
lao động, Đẳng ta không có lợi ích gì khác. Vi vậy, 
mục đích trước mắt của Đẳng ta là đấu tranh đề 
đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, và 
thực hiện thống nhất nước nhà.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu 
tranh anh dũng, đánh đô thống trị của thực dân 
và phong kiến, giải phóng hoàn toàn miền Bắc 
nước ta. Đó là một thắng lợi to lớn. Nhưng cách 
mạng chưa phải đã thành công hoàn toàn. Vì mục 
tiêu hiện nay của Đảng là đấu tranh thống nhất 
nước nhà, đè thực hiện một nước Việt-nam hòa 
binh, thống nhất, độc lập, dận chủ và giàu mạnh; 
làm cho cả nước không còn ai bị bóc lột, xây dựng 
một xã hội mới, trong đó mọi người được sung 
sướng ấm no.

Nhưng công nghiệp của ta còn lạc hậu. Nhờ có 
sự giúp đỡ vô tư cũa các nước anh em, trước hết 
là Liên-xô và Trung-quốc, chúng ta đang phát trièn 
công nghiệp. Đê giành lấy thắng lợi, công nhân ta 
phải ra sức thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ, 
phải chấp hành nghiêm chỉnh kỹ luật lao động
7HCM (II)
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và tích cực tham gia quản lý xí nghiệp: phải 
chống lãng phí, tham ô, cán bộ ta phải thật sự cần, 
kiệm, liêm, chính, cùng công nhân tham gia lao 
động.

Nông dân ta đã được chia ruộng đất, đời sống 
có khá hơn trước một phần. Nhưng cách sẵn xuất 
vẫn còn phân tán, lạc hậu; do đó thu hoạch chưa 
được tăng nhiều, đời sống mới được cải thiện ít. 
Nông thôn ta cần phải đầy mạnh phong trào tồ đỗi 
công và hợp tác xã cho rộng khắp và chắc chắn, 
đê thật sự tăng gia sản xuất, có như thế thì đồng 
bào nông dân mới hoàn toàn thoát khôi cẳnh nghèo 
khó và được ấm no hơn.

Cho nên ẫạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu 
ãề thực hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung 
thành phục vụ- giai cấp công nhân và nông dân lao 
động, tuyệt đối không thẽ lừng chừng.

Sô' đông đảng viên, đoàn viên và cán bộ ta làm 
đúng như thế. Nhưng cũng có một số không làm 
đúng. Họ lầm tưởng rằng miền Bắc không còn thực 
dân và phong kiến nữa, thì tức là cách mạng thành 
công rồi. Do đó mà họ đê chủ nghĩa cá nhân chớm 
nở, họ yêu cầu hưởng thụ, yêu cầu nghỉ ngơi, họ 
muốn lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân 
mình, không muốn làm công tác mà đoàn thề 
giao phó cho họ. Họ muốn địa vị cao, nhưng lại sợ 
trách nhiệm nặng. Dần dần tinh thần đấu tranh 
và tính tích cực của họ bị kém sút, chỉ khí anh 
dũng và phằm chất tốt đẹp của người cách mạng 
cũng kém sút; họ quên rằng tiêu chuần sô' một của 
người cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh 
cho Đảng, cho cách mạng.
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Chúng ta càn phâi biết rằng: những thắng lợi 
mà chúng ta đã đạt được mới chỉ là bước đầu trên 
đường đi muôn dặm. Chúng ta phải tiến lên, cách 
mạng phải tiến lên nữa. Nếu không tiến, tức là 
thoái. Và nếu thoái thì những thắng lợi đã đạt 
được sẽ không thê củng cô' và phát trièn.

Đè tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh 
phải lâu dài và gian khô. Cần có người cách mạng 
là vì còn có kẻ địch chống lại cách mạng.

Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và 
bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiềm.

Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kê 
địch to ; nó ngấm ngầm ngăn trớ cách mạng tiến bộ. 
Chúng ta lại không thề trấn áp nó, mà phải cải 
tạo nó một cách rất cằn thận, rất chịu khó, rất 
lâu dài.

Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng 
tièu tư sẵn còn àn nấp trong mình mỗi người 
chúng ta. Nó chờ dịp — hoặc dịp thất bại, hoặc 
dịp thắng lợi — đề ngóc đầu dậy. Nó là bạn đồng 
minh của hai kẻ địch kia.

Vì vậy, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn 
cảnh nào, cũng phẳi quyết tâm đấu tranh, chống mọi 
kẻ địch, luốn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, 
quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. 
Có như thế mới thắng được địch, và thực hiện 
được nhiệm vụ cách mạng.

Sở dĩ Đảng ta có thề lãnh đạo giai cấp công nhân 
và toàn dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, là vì Đẵng 
ta có chính sách đúng đắn và lãnh đạo thống nhất.. 
Mà lãnh đạo thống nhất là vì .toàn thê đẳng viên 
tư tưởng nhất trí và hành động nhất trí.
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Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không 
nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, «trống đánh 
xuôi, kèn thòi ngược ». Như vậy, thì không thề lãnh 
đạo quằn chúng, không thề làm cách mạng.

Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ 
đến sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn 
đến quần chúng. Ví dụ : chính sách của Đẵng và 
của Chính phủ ta hiện nay là tô chức rộng khắp 
và chặt chẽ các tề đbi công và hợp tác xã, thực hiện 
hợp tác hóa nông nghiệp. Nhưng có một sô' đảng 
viên và đoàn viên không vào tô đòi công, không 
vào hợp tác xã hoặc vào nhưng không tích cực 
góp phần xây dựng, củng cố tô đổi công và hợp 
tác xã. Đó là vì chủ nghĩa cú nhân đã đưa các 
đồng chí ấy đến chỗ «tự do hành động », trái với 
tồ chức và kỷ luật của Đảng. Dù muốn hay là 
không muốn, hành động của những đồng chí ấy 
làm giảm sút uy tín và ngăn trở sự nghiệp của 
Đảng, ngăn trở bước tiến của cách mạng.

Những chính sách và nghị quyết của Đẳng đều vì 
lợi ích của nhân dân. Vì vậy, đạo ẫức cách mạng 
của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức 
nào cũng kiên quyẽt làm đủng chính sách và 
nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần 
chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần 
trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phẳi 
ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa 
cá nhân.

Đảng ta đại bièu cho lợi ích chung của giai cấp 
công nhân, của toàn thè nhân dân lao động, chứ 
không phải mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm 
người nào, cảa cá nhân nào. Điều đó ai cũng biết.
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Giai Cấp công nhân chẳng những đấu tranh đề 
tự giải phóng, mà cỏn đề giải phóng cả loài người 
khôi áp bức, bóc lột. Cho nên lợi ích của giai cấp 
công nhân và lợi ích của nhân dân là nhất trí.

Đẳng viên là người thay mặt Đẳng đại biều cho 
lọi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động. Vì vậy, lợi ích của người đảng viên phẳi ở 
trong chứ không thê ở ngoài lợi ích của Đẳng, 
của giai cấp. Đẵng và giai cấp thắng lợi và thành 
công, tức là đảhg viên thắng lợi và thành công. 
Nếu rời khỏi Đảng, rời khỏi giai cấp, thì cá nhân 
dù tài giỏi mấy, cũng nhất định không làm nên 
việc gì.

Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh 
nào, người đồng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng 
ỉên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích 
của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá 
nhân phâi tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đẵng.

Vì chưa rửa gột sạch chủ nghĩa cá nhân, cho nên 
có đẳng viên còn « kê công » với Đẳng. Có ít nhiều 
thành tích, thì họ muốn Đảng «cảm ơn» họ. 
Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh dự và địa vị. Họ đòi * 
hưởng thụ. Nếu không thôa mãn yêu cầu của họ 
thì họ oán trách Đảng, cho rằng họ «không có 
tiền đồ», họ «bị hy sinh». Rồi đần dần họ xa 
lời Đảng, thậm chí phá hoại chính sách và kỷ luật 
của Đẵng.

Nhiều đồng chí hoạt động trong thời kỳ bí mật 
và nhiều chiến sĩ trong thời kỳ kháng chiến đã 
oanh liệt hy sinh cẳ tính mạng; những anh hùng 
và chiến sĩ lao động hết lòng hết sức tăng gia sẵn 
xuất; những đồng chí ấy không đòi địa vị và danh 
dự, không bao giờ đòi Đẳng câm ơn.
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Đảng ta là một đảng có tính chất quần chúng, 
có hàng chục vạn đảng viên. Vi hoàn cảnh nước ta 
mà sô' đông đảng viên thuộc thành phần tiều tư sản. 
Điều đó không có gì lạ. Dù vì ảnh hưởng của tư 
tưởng tư sẫrí mà lúc đầu có đẳng viên lập trường 
thiếu vững chắc, quan điềm còn mơ hồ, tư tưởng 
thiếu đúng đắn, nhưng được rèn luyện trong cách 
mạng và trong kháng chiến, nói chung đảng viên ta 
là tốt, trung thành với Đảng, với cách mạng.

Các đòng chí ấy hiều rằng: đảng viên phạm sai 
lầm thì sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho nên 
khi có sai làm thì các đồng chí ấy sẵn sàng và 
kịp thời sửa chữa, không đề nhiều sai lầm nhỏ 
cộng thành sai lầm to. Do đó, các đồng chí ấy biết 
thật thà tự phê bĩnh và thành khem phê bình.đồng 
chí khác đè cùng nhau tiến bộ.

Như thế là đúng với đạo đức cách mạng. Trong 
bao nhiêu năm hoạt động bí mật, dù bị bọn thực 
dân khủng bố gắt gao, và Đảng tã gặp rất nhiều 
khó khăn nguy hiếm, nhưng Đảng ta ngày càng 
phát triên, càng mạnh mẽ, và đã lãnh đạo nhân dân 
làm cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. 
Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén 
phê bỉnh ĩĩà tự phê bình.

Nhưng vẫn có một sô' ít đảng viên bị chủ nghĩa cá 
nhân trói buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần, 
tự cao tự đại. Họ phê bình người khác mà không 
muốn người khác phê bình họ ; không tự phê binh 
hoặc tự phê bình một cách không thật thà, nghiêm 
chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ mất thè diện, 
mất uy tín. Họ không lắng nghe ý kiến của quần 
chúng. Họ xem khinh những cán bộ ngoài Đảng.
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Họ không biết rằng: có hoạt động thì khó mà 
hoàn toàn tránh khôi sai lầm. Chúng ta không sợ 
sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm 
sửa chữa Muốn sửa chữa cho tốt thì phẫi sẵn 
sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê 
bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê 
bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và 
thoái bộ thi sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quẳ 
tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.

Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực 
lượng ấy cần có Đẵng lãnh đạo mới chắc chắn thắng 
lợi. Đồng thời, Đảng phải đi sát quần chúng, khéo 
tò chức và lãnh đạo quần chúng, thì cách mạng mới 
thành công.

Đạa ãức cách mạng là hòa mình với quần chúng 
thành một khối, tin quần chúng, hiếu quần chúng, 
lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và 
việc làm, đẳng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho 
dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng 
chặt chẽ chung quanh Đẳng, tò chức, tuyên truyền 
và động viên quần chúng hăng hái thực hiện 
chính sách và nghị quyết của Đảng.

Trong cách mạng và kháng chiến, chúng ta đà 
làm đúng như vậy.

Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám 
ảnh một số đồng chí. Họ tự cho mình cái gì cũng 
giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hôi 
quần chúng mà chỉ muốn làm thầy quần chúng. Họ 
ngại làm việc tô chức, tuyên truyền và giáo dục quần 
chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Kết quả
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là quần chúng không tin, không phục, càng không 
yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò 
trống gì.

*
* ♦

Miền Bắc nước ta đang tiến dăn lên chủ nghĩa 
xã hội. Đó là yêu cầu cấp bách của hàng chục triệu 
người lao động. Đó là công trình tập thè của 
quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ta. Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc 
xây đựng chủ nghĩa xâ hội. Cho nên thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội không thề tách rời thắng 
lợi cứa cuộc đấu tranh trù bỏ chủ nghĩa cá nhãn.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải 
là « giày xéo lên lợi ích cá nhân ». Mõi người đều có 
tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của 
bản thân và của gia đình mình. Nếu những lợi 
ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thế, 
thì không phẳi là xấu. Nhưng lại phải thấy ràng 
chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người 
mới có điều kiện đê cẳi thiện đời sống riêng của 
mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng 
của minh.

Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú 
ý xem xét những lọ’i ích cá nhân đúng đắn và bảo 
đẵm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ xã hội 
chủ nghĩa và cộng sẳn chủ nghĩa. Trong xã hội 
có giai cấp bóc lột thống trị, chỉ có lợi ích cá nhân 
của một sô' rất ít người thuộc giai cấp thống trị 
là. được thỏa mãn, còn lợi ích cá nhân của quần 
chúng lao động thì bị giày xéo. Trái lại, trong chế
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độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chế 
độ do nhân dân lao động làm chủ, thi mõi người 
là một bộ phận của tập thề, giữ một vị trí nhất 
định, và đóng góp một phần công lao trong xã 
hội. Cho nên lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích 
của tập thề, là một bộ phận của lọi ích tập thề. 
Lợi ích chung của tập thỄ được bẳo đảm thì lợi 
ích riêng của cá nhân mới có điều kiện đề được 
thỏa mãn.

Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập 
thê. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn vói lợi ích 
tập thê, thi đạo đức cách mạng đòi hôi lợi ích riêng 
của cá nhân phải phục tùng lọi ích chung của 
tập thè.

Cách mạng tiến lên mãi, Đẳng tiến lên mãi. Cho 
nên người cách mạng cũng phải tiến lên mãi.

Phong trào cách mạng lôi cuốn hàng ức hàng 
triệu người. Công việc cách mạng là nghìn điều 
muôn loại phức tạp, khó khăn. Đê cân nhắc mọi 
hoàn cẳnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, đè giẵi 
quyết đúng các vấn đề, thi chúng ta phải cố gắng 
học tập lý luận Mác — Lê-nin.

Có học tập lý luận Mác — Lê-nin mới củng cô' 
ổược đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, 
nâng cao sự hiếu biết và trình độ chính trị, mới 
làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình.

Học tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin là học tập cái 
tính thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và 
đối với bản thân mình; là học tập những chân -lý 
phô biến của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đê áp dụng 
một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế 
của nước ta. Học đề mà làm. Lý luận đi đôi với 
thực tiễn.
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Nhưng có đồng chí học thuộc lòng một sô' sách 
vở về chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Họ tự cho minh 
là hiều biết chủ nghĩa Mác — Lê-nin hơn ai hết. 
Song khi gặp việc thực tế, thì họ hoặc là máy móc, 
hoặc là lúng túng. Lời nói và việc làm của họ 
không nhất trí. Họ học sách vở Mác — Lê-nin, 
nhưng không học tinh thần Mác — Lê-nin. Học đê 
trang sức, chứ không phải đề vận dụng vào công 
việc cách mạng. Đó cũng là chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy 
hiềm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, 
tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những 
nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc 
gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, 
địa vị cho cá nhân minh, chứ không nghĩ đến lợi 
ích của giai cấp, của nhân dân.

Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của 
chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu 
diệt nó.

Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là 
ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm 
đê xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã 
hội, làm cơ sở vững mạnh cho công cuộc thống 
nhất nước nhà. Đó là một nhiệm vụ cực kỳ vê 
vang. Chúng ta, tất cẳ đẳng viên, đoàn viên, tất 
cả cán bộ trong Đẵng và ngoài Đảng cần phải quyết’ 
tâm suốt đời phục vụ Đẳng, phục vụ nhân dân. 
Đó là phằm chất cao quý của người cách mạng, 
đó là đạo đức cách mạng, đó là tính đảng, tính giai 
cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của Đảng, của 
giai cấp, của nhân dân.
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Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa 
xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng 
ngày mà phát triền và củng cố. Cũng như ngọc 
càng mài càng sáng,- vàng càng luyện càng trong.

Có gi sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo 
đức cách mạng đè góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng 
loài người!

Rất mong các đồng chí đảng viên, đoàn viên, cán 
bộ trong Đảng và ngoài Đảng đều cô' gắng, đều 
tiến bộ.

In trong tạp chí Học tập, số 12 Theo đúng bài in trong 
năm 1958. tạp chỉ Học tập.
Ký tên: Trần-Lực.



NÓI CHUYỆN VỚI HỘI 
NGHỊ CẤN Bộ TOÀN ĐẢNG 
BÔ HÃ-NỘI

Thay mặt Trung ương Đẳng và nhân danh là một 
đẳng viên ở Hà-nội, tôi phát biếu một sô' ý kiến 
với hội nghị...

Thủ đô Hà-nội phẳi làm thế nào đè trở thành 
một thủ đô xã hội chủ nghĩa. Muốn như thế thì 
mõi một*xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, mỗi một 
trường học, mỗi một đường phô', mỗi một cơ quan 
và mỗi một nông thôn ở ngoại thành phải thành 
một pháo đài của chủ nghĩa xã hội.

Hà-nội cần phải củng cố và phát triền Đẳng, 
Đoàn thanh niên lao động và công đoàn. Đảng bộ 
Hà-nội cần phải phát triền thêm thành phần công 
nhân, nông dân, lao động trí óc và phụ nữ 
vào Đẳng.

Sô' đảng viên công nhân còn ít trong khi đó 
Hà-nội phẳi trở thành thủ đô một nước xã hội chũ 
nghĩa, nơi có nhiều xí nghiệp tập trung công nhân.

Các xí nghiệp ở Hà-nội có gần 6.500 anh hùng, 
chiến sĩ thi đua và lao động xuất sắc. Nếu Đảng 
bộ Hà-nội chú ý gần gũi, giáo dục và giúp đỡ anh 
chị em đó thì chắc chắn có thề phát triền được 
một bộ phận không phâi là nhỏ vào Đảng.
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Sô' phụ nữ là đảng viên cũng còn rất ít, cần phát 
triền thêm. Tóm lại, cần củng cố và phát triền 
Đảng — cố nhiên là thận trọng — thành phần công 
nhân, nông dân, phụ nữ, đồng thời cũng chú ý 
phát triền các thành phần khác như lao động 
trí óc.

Muốn đầy mạnh mọi mặt công tác: cải tiến 
quân lý xí nghiệp, xây dựng các tò đổi công và 
hợp tác xã ở ngoại thành, chăm sóc giáo dục thiếu 
nhi, vệ sinh yêu nước V.V.. thì mõi cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên thanh niên lao động phải có đạo 
đức cách mạng, phải thực hiện cần kiệm liêm 
chính, chí cống vô tư, phải lấy phê binh và tự 
phê bình mà tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân và bồi 
dưỡng chủ nghĩa tập thề. Đảng viên, đoàn viên bất 
cứ ở đâu, bất cứ làm công việc gì, phải thật gương 
mẫu. Đảng bộ Hà-nội phải làm gương mẫu 
cho các Đẳng bộ khác. Đảng bộ Hà-nội gương 
mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành 
thống nhất nước nhà.

Nói ngày 21 tháng 4 năm 1959. 
In trong sách Bác Hồ với nhân 
dân Hà-nội, sớ văiĩ hóa thông 
tin-Hà-nội, 1970, tr. 81-82.

Theo đúng bài in trong 
sách Bác H'ô với nhân 
dân Hà-nội.



TRỈCH

NỐI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ 
CÁN Bộ THẢO LUẠN dự 
THẢO LUẬT HÔN NHÃN 
VÀ GIA ĐINH

... Có người nghĩ rằng Bác không có gia đinh, 
chắc không hiều gì mấy về vẩn đề này. Bác tuy không 
có gia đinh riêng, nhưng Bác có một đại gia đình 
rất lớn, đó là giai cấp công nhân toàn thế giới, là 
nhân dân Việt-nam. Từ gia đình lón đó Bác có thề 
suy đoán được gia đinh nhô.

Bây giờ toàn dân ta ai cũng muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phải làm gì ?

Nhất định phải tăng gia sẳn xuất cho thật nhiều. 
Muốn sẳn xuất nhiều thì phải có nhiều sức lao 
động. Muốn có nhiều sức lao động thì phẳi giải 
phóng sức lao động của phụ nữ.

Nói phụ nữ là nói ph'ân nửa xã hội. Nểu không 
giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa 
loài người.

Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dụng chủ
nghĩa xã hội chỉ một nửa.
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Rất quan tâm đến gia đình là đúng, và nhiều 
gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì 
gia đình càng tốt, gia đinh tốt thì xã hội mới tốt. 
Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt 
nhân cho tốt. Tục ngữ ta có câu: « Thuận vợ thuận 
chồng, tát bê Đông cũng cạn ».

Muốn thuận vợ thuận chồng thì lấy nhau phải 
thục sự yêu đương nhau.

Luật lấy Vợ lấy chồng sắp đưa ra Quốc hội là 
một cuộc cách mạng, là một bộ phận của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy phải đứng trên lập trường vô sản mà hiều 
nó. Nếu đứng trên lập trường phong kiến hay là 
tư sân, tiều tư sản mà hiều luật ấy thì không đúng.

Luật lấy vợ lấy chồng nhằm giải phóng phụ nữ, 
tức là giải phóng phần nửa xã hội. Giải phóng người 
đàn bà, đồng thời phải tiêu diệt tư tưởng phong kiến, 
tư tưởng tư sản trong người đàn ông.

Ve phần minh, chị em phụ nữ không nên ngồi 
chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chĩ thị giẳi phóng cho 
mình mà tự mình phẳi tự cưò’ng, phải đấu tranh.

Đối với luật lấy vợ lấy chồng từ lúc chuần bị 
đến lúc đưa ra và thi hành, Đẳng phẳi lãnh đạo 
vì đó là một cuộc cách mạng. Đảng lãnh đạo nghĩa 
là cán bộ và đảng viên phẳi làm cho đúng, và 
lãnh đạo các đoàn thẽ thanh niên và phụ nữ kiên 
quyết làm cho đúng.

... Có người hôi rằng: « Lỡ đã có vợ hai rồi thì 
thê' nào ? Con còn nhô đã lỡ lấy vợ lấy chồng rồi 
thì thế nào ? »
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Luật CÓ hiệu lực từ «sau» lúc Quốc hội thông 
qua và chính quyền công bô'. Việc đã lỡ «trước» 
thì do gia đình đôi bên tự nguyện cùng nhau thỏa 
thuận giải quyết. Nếu không giải quyết được thì 
đưa ra chính quyền hòa giải.

Thi hanh luật này có hai mặt:
— Có phần dễ dàng vì nhân dân ta đã được 

Đảng giáo dục, đá tiến bộ nhiều.
— Nhưng cũng nhiều khó khăn vi tập quán củ 

đã ăn sâu lâu đời trong nhân dân. Cho nên công 
bố đạo luật này chưa phải đã là mọi việc đều xong, 
mà còn phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới 
thực hiện được tốt.

Mong các cô các chú cõ gắng, bền gan hiều rõ 
và làm tốt. Nhất là phải thận trọng vi luật này 
quan hệ đẽn tương lai của gia đình, của xã hội, 
của giống nòi. •

Ngày 10 tháng 10 năm 1959

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1960, tập V, tr. 281-282.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của H'ô Chủ tịch.



CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 
VA GIẢI phỏng dẳn Tộc 
TRONG THÒI ĐẠI ngay 
NAY1’

1) Lời tựa cuốn « Hồ-Chí-Minh, những bài viết và nói 
chọn lọc », bân tiếng Nga, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 
Mát-xcơ-va, 1959. Đău đề do Nhà xuất bản đặt.

8HCM (II)

Tôi cám ơn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã 
cho xuất bản một sô' bài báo và bài nói của tôi và đã 
có nhã ý đề nghị tôi viết lời tựa. Biết là các 
bạn Xô-viết của chúng tôi đang hết sức chăm chủ 
theo dõi phong trào cách mạng ở Việt-nam, cho 
nên tôi mong rằng những bài in ra trong tập văn 
này sẽ giúp bạn đọc Liên-xô hièu rõ những điều 
sau đây:

Nhân dân Việt-nam có truyền thống yêu nước 
nồng nàn. Lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt-nam 
đã ghi những trang oanh liệt của nhân dân đấu 
tranh đè xây dựng nước nhà và bảo vệ nền độc 
lập của Tô quốc mình.

Ca dao có câu:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Câu đó nói lên sự đoàn- kết chặt chẽ của nhân 

dân trong đấu tranh.
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Cuối thế kỷ XIX chủ nghĩa để quốc Pháp xâm lược 
Việt-nam. Bọn vua quan và phong kiến đê tiện vầ 
hèn nhát đầu hàng và câu kết với bọn đế quốc 
đê tiếp tục nô dịch nhân dân Việt-nam nhiều hơn, 
khiến nhân dân Việt-nam khồ cực không kề 
xiết. Nhưng đại bác của bọn đế quốc không thè 
ốt tiếng nói yêu nước của nhân dân Việt-nam. 
Trong suốt gần một thế kỷ thống trị của thực dân 
Pháp, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ử 
Việt-nam không ngừng phát triền, kẻ trước ngã, 
người sau đứng dậy.

Nhưng tất cả những cuộc khởi nghĩa yêu nước 
ấy đã bị dìm trong máu. Những đám mây đen lại 
bao phủ đất nước Việt-nam.

Thế rồi tiếng sấm Cách mạng tháng Mười Nga 
đã vang dội làm chấn động toàn thề địa càu. Nhân 
dân lao động đã làm chủ nước nhà, những dân tộc 
nhô yếu giành được độc lập, ruộng đất trở về tay 
người cày.

Tiếng sấm Cách mạng ấy thúc đằy những người 
Việt-nam yêu nước hướng' về phía Liên-xô, hấp 
thụ lý luận vĩ đại của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
tích cực tham gia cuộc đấu tranh cách mạng do các 
Đẳng cộng sản Pháp và Trung-quốc tiến hành, và 
bắt đầu truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào Việt-nam.

Ngọn đuốc lý luận Mác — Lê-nin và kinh nghiệm 
Cách mạng tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường 
cách mạng Việt-nam.

Muốn cứu nước và giãi phóng dân tộc không cỗ 
con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. 
Việc thành lập Đẳng cộng sân Đông-dtrơng là dâng
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đã giương cao ngọn cờ cách mạng dân tộc dân chủ 
lại càng chứng tỏ rõ rệt vai trò của giai 
cấp vô sân và đảng của nó trong phong trào- giải 
phóng dân tộc.

Đảng Cộng sẳn Đông-dương, đội tiền phong của 
giai cấp vô sản Việt-nam thành lập ngày 6 tháng 1 
năm 1930 và vai trò lãnh đạo cách mạng dân tộc 
dân chủ đã hoàn toàn chuyên sang tay giai cấp 
vô sân.

Trong phong trào thành lập xô-viết Nghệ-an 
(1930-1931), trong phong trào dân chủ (1936-1940), 
và trong cuộc đấu tranh chống ách chiếm đóng của 
Nhật (1940-1945), mặt trận thống nhất đã phát triền 
rộng rãi khắp cả nước, trên cơ sở liên minh công 
nông, do giai cấp vô sản và đẳng của nó lãnh đạơ.

Năm 1945 quân đội xô-viết dưới sự lãnh đạo tài 
tình của Đẳng Cộng sân Liên-xô đã đánh tan chủ 
nghĩa phát-xít, do đó đã tạo đỉều kiện vô cùng 
thuận lợi cho sự phát triền của cách mạng thế 
giới. Lợi dụng tình hình đó, Đẳng Cộng sản Đông- 
dương kêu gọi toàn thè nhân dân Việt-nam vùng 
dậy đấu tranh giành chính quyền. Tháng 8 năm 
1945 cách mạng đã thắng lợi và Chính phủ lâm 
thời Việt-nam thành lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, 
toàn thế giới đều biết tin nhân dân Việt-nam tuyên 
bố độc lập.

Nhưng bọn đế quốc Pháp không muốn thừa 
nhận sự thật đó, chúng muốn tròng ách bóc lột 
vào cô nhân dân Việt-nam lần nữa. Dưới sự lãnh 
đạo cũa Đảng, nhân dân Việt-nam đã đứng dậy 
kháng chiến trong chín năm trời. Cuộc kháng chiến 
lâu dài, gian khò và anh dũng ấy đưực nhân dân toàn 
thế giới đồng tình và được các nước xã hội
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chủ nghĩa đặc biệt là Liên-xô và nước Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa ủng hộ; nó đã kết thúc thắng 
lợi bằng chiến thắng lịch sử Điện-biên-phủ. Hòa 
bình được lập lại toàn cõi Đông-dương và một nửa 
nước Việt-nam hoàn toàn giải phóng.

ở miền Bắc Việt-nam đã được giải phóng, nông 
dân do Đảng Lao động Việt-nam lãnh đạo đã hoàn 
thành cuộc cách mạng ruộng đất tiến‘hành từ trong 
thời kỳ kháng chiến. Quần chúng nhân dân cả 
nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hoàn thành 
nhiệm vụ cơ bẳn khôi phục kinh tế và bước đầu 
phát triền văn hóa dân tộc và tích cực tham gia 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng có kê' hoạch.

Cách mạng Việt-nam đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, điều đó chứng minh rằng trong thời 
đại đế quốc chủ nghĩa, ở một nuớc thuộc địa nhỏ, 
với sụ lãnh ẫạo của giai cấp vô sản và đảng của nó, 
dựa vào quần chúng nhân dân rộng rãi truớc hẽt 
là nông dân và đoàn kết đuợc mọi t'âng lớp nhân 
dân yêu nuớc trong mặt trận thống nhăt, với 
sụ dồng tĩnh và ủng hộ của phong trào cách mạng 
thẽ giới, truớc hết* là của phe xã hội chủ nghĩa 
hùng mạnh, nhân dân nuớc đó nhất định thắng lợi.

Bọn đế quốc không những không thê quay ngược 
bánh xe lịch sử mà còn phẳi thất bại nhục nhã.

Trong thời đại hiện nay, nhân dân Việt-nam 
tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà, và từng 
bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ồ miền Bắc 
Việt-nam. Nhân dân Việt-nam quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ trước mắt, và tin tưởng chắc chắn 
sẽ giành được thắng lợi.

Tình hình quốc tế và trong nước có lợi cho việc
giành thắng lợi đó.
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Phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên-xô rõ 
ràng đã mạnh hơn phe đế quốc chủ nghĩa; phong 
trào giẳi phóng dân tộc ngày càng lên cao, lực 
lượng hòa binh ngày càng mở rộng và củng cố. 
Bọn đế quốc do Mỹ căm đầu đang lâm vào tình 
trạng khủng hoẵng kinh tế, chính trị và quân sự; 
chủ nghĩa đế quốc tất nhiên phải suy tàn và diệt 
vong.

Dưới ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
Đảng Lao động Việt-nam luôn luôn hết lòng trung 
thành phục vụ nhân dân, phục vụ những người lao 
động, mong muốn đoàn kết chặt chẽ trong đại gia 
đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên-xô, kiên 
quyết lãnh đạo nhân dân Việt-nam hoàn thành 
nhiệm vụ cao cả — thống nhất nước nhà và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội.

HỠ-CHÍ-MINH

In trong sách H'ô-Chỉ-Minh, 
Những bài viét và nỗi chọn 
lọc. Nhà xuất bản Chính trị 
quổc gia, Mát-xcơ-va, 1959, 
(bản tiếng Nga), tr. 3-6.

Dịch theo đúng bài in 
trong sách Hề-Chỉ-Minh, 
Những bài viẾt và nỗi 
chọn lọc.
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phong kiến vẫn chưa bị đánh đô, nước ta chưa 
giành được độc lập.

Trong tình hình đó, Cách mạng tháng Mười Nga 
bùng nò và thắng lọi vẻ vang. Liên bang Xô-viết 
được thành lập. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quốc bắt đầu sụp đổ. Liên-xô đem lại cho các 
dân tộc bị áp bức một kièu mãu của mối quan 
hệ bình đẳng giữa các dân tộc. Các dân tộc bị 
áp bức trên thế giới thấy rằng chỉ có dựa vào 
phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa, đi theo 
đường lối của giai cấp công nhân thì mới đánh đỗ 
được bọn đế quốc đè giành lại độc lập dân tộc 
hoàn toàn và bình đẳng thật sự giữa các dân tộc. 
Cách mạng tháng Mười Nga đã gắn liền phong trào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa với phong. trào cách 
mạng giải phóng dân tộc trong một mặt trận chung 
chống chủ nghĩa đế quốc.

ớ Việt-nam ta, từ sau cuộc chiến tranh thế giới 
thứ nhất, giai cấp tư sản dân tộc và tiều tư sản đã 
không đưa được phong trào giải phóng dân tộc 
đến thắng lợi. Giai cấp công nhân Việt-nam đã đem 
ánh sáng của Cách mạng tháng Mười soi tô cho con 
đường cách mạng Việt-nam. Năm 1930, Đảng Cộng 
sẳn Đông-dương, chính đẳng của giai cấp công 
nhân thành lập, đã vạch rõ cách mạng Việt-nam 
trải qua hai giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lần đầu tiên cách 
mạng Việt-nam có một cương lĩnh chính trị toàn 
diện do Đâng của giai cấp công nhân đề ra. Cách 
mạng Việt-nam từ đó được giai cấp công nhân và 
chính đảng của nó thống nhất lãnh đạo, đã phát 
triền nhanh chóng và vững chắc.
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Xô-viết Nghệ—Tĩnh năm 1930 và cuộc vận động 
dân chủ năm 1936 —1939 đã đưa phong trào cách 
mạng Việt-nam ngày càng lên cao, và ngày càng 
thắt chặt quan hệ giữa giai cấp công nhân và Đảng 
của nó với nông dân và các tầng lớp nhân dân khác 
trong nước.

Năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nồ. 
Đế quốc Pháp và quân phiệt Nhật câu kết với nhau 
đẽ thống trị nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân dân ta đã nôi dậy chống đế quốc xâm lược 
một cách rất anh dũng, Bắc-scm khởi nghĩa và 
Nam-kỳ khởi nghĩa là những tiếng báo hiệu đầu 
tiên cho một phong trào cách mạng rộng lớn. 
Năm 1941, Đẳng lập Mặt trận Việt-minh và đề ra 
nhiệm vụ « đánh đuôi Nhật, pháp, làm cho Việt-nam 
hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa».

Năm 1945 Liên-xô và các lực lượng dân chủ trên 
thế giới đã đánh thắng bọn phát-xít, chiến tranh 
thể giới thứ hai kết thúc.

Nắm vững cơ hội đó, Đảng đã lãnh đạo Cách 
mạng tháng Tám thắng lợi. Ách thống trị của đế 
quốc và của bọn vua quan phong kiến bị lật đồ. 
Chính quyền nhân dân được thành lập trong cả 
nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa thành lập. Nền độc lập của nưó'c 
Việt-nam ta được trịnh trọng tuyên bô' trước nhân 
dân toàn thế giới. Sau gần một thế kỷ làm nô lệ, 
Tồ quốc ta được giải phóng, nhân dân ta được 
tự do. Một trang lịch sử cực kỳ vẻ vang của dân 
tộc ta bắt đầu.

♦
♦ ♦
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Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nhân 
dân ta bắt đầu xây dựng nước nhà đế củng cố và 
phát trièn thành quẳ của cách mạng. Ngày 6 tháng 1 
năm 1946, trong cuộc Tông tuyèn cử tự do trong 
cả nước, nhân dân ta bầu ra Quốc hội đầu tiên của 
nước ta. Ngày 9 tháng 11 năm 1946, Quốc hội đã 
thông qua bẫn Hiến pháp đầu tiên của nước ta.

Lời nói đầu của bẳn Hiến pháp năm 1946 
đã nêu:

Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là 
bảo toàn lãnh thò, giành độc lập hoàn toàn và 
xây dựng nước nhà trên nền tâng dân chủ. Hiến 
pháp Việt-nam phải ghi rõ những thành tích vẻ 
vang của cách mạng và phải xây dựng trên nguyên 
tắc đoàn kết toàn dân, đảm bảo các quyền tự 
do dân chủ, thực hiện chính quyền mạnh mẽ của 
nhân dân.

Chế độ do Hiến pháp năm 1946 xác nhận đã đảm 
bảo độc lập dân tộc và một nền dân chủ rộng rãi 
của nhân dân. Ngay từ khi mới thành lập, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, chính quyền nhân dân đã ban 
bố luật lao động, thi hành giâm tô, tịch thu ruộng 
đất của thực dân Pháp và bọn việt gian đem chia 
cho dân cày. Quyền bằu cử và ứng cử, quyền tham 
gia công việc Nhà nước của nhân dân được đảm 
bảo ; quyền tự do dân chủ được thực hiện. Đó là 
một chế độ dân chủ mới.

Nhưng đế quốc Pháp lại gây ra chiến tranh đè 
xâm lược nước ta một lần nữa. Nhân dân ta đã 
đoàn kết chặt chẽ chung quanh Đẳng và chính 
quyền ta, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ
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và gian khồ, kiên quyết đập tan âm mưu nô dịch 
của đế quốc và bè lũ tay sai bán nước. Năm 1953, 
trong khi nhân dân ta đang kháng chiến, Quốc hội 
đã thông qua luật cẳi cách ruộng đất, thực hiện 
triệt đè chủ trương người cày có ruộng.

Chiến thắng Điện-biên-phủ và Hội nghị Giơ-ne-vơ 
thắng lợi đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến 
vô cùng anh dũng của nhân dân ta, miền Bắc nước 
ta được hoàn toàn giải phóng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc bị áp 
bức đã đánh bại cuộc xâm lược của một đế quốc 
hùng mạnh, đã giành lại độc lập cho dân tộc, đem 
lại ruộng đất cho dân cày, đưa lại quyền dân chủ 
thực sự cho nhân dân. Thắng lợi đó là do lòng yêu 
nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh anh dũng 
của quân và dân ta, do toàn dân ta đoàn kết chặt 
chẽ trong Mặt trận dân tộc thống nhất và chính 
quyền nhân dân ta dựa trên nền tảng liên minh 
công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và của Đảng, do sự ủng hộ của các nước 
anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các lực 
lượng hỏa bình dân chủ trên thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và của 
cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ rằng một dân tộc 
dù nhô yếu, nhưng đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân và Đảng của nó, đi đúng 
đường lối của chủ nghĩa Mác —-Lê-nin, thì nhất 
định đánh thắng được đế quốc xâm lược.
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Từ khi kháng chiến thắng lợi và hòa bình lập lại, 
cách mạng Việt-nam đã chuyền sang một giai đoạn 
mới. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, dưới 
chế độ dân chủ nhân dân, đã bước vào thời kỳ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng miền 
Nam, còn tạm thời sống dưới ách thống trị của 
đế quốc và phong kiến, thì nhân dân ta cần phải 
tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong 
điều kiện mó’i của nước ta.

ỡ miền Bắc, sau khi hoàn toàn giải phóng, mọi 
mặt đều tiến bộ nhanh chóng.

Trong ba năm (1955-1957), chúng ta đã hàn gắn 
vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế.

Năm 1958, chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch 
kinh tế ba năm nhằm phát triễn và cải tạo nền 
kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị -Trung ương lẫn thứ 14 của Đảng Lao 
động Việt-nam đã nhận định rằng: «lực lượng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc hiện nay đã mạnh hơn 
hẳn lực lưựng tư bẳn chủ nghĩa ».

Về mặt kinh tế và văn hóa, chúng ta đã có những 
tiến bộ lớn, thí dụ:

Từ năm 1955 đến năm 1959, về nông nghiệp, 
sẵn lượng thóc đã tăng từ 3 triệu 60 vạn tấn đến 
5 triệu 20 vạn tấn. Về công nghiệp, năm 1955 chúng 
ta chỉ có 17 xí nghiệp quốc doanh, năm 1959 đã có 
107 xí nghiệp quốc doanh.

Sô' hợp tác xã sân xuất nông nghiệp cấp thấp 
chiếm 43,9% tống số nông hộ; đa số nông hộ chưa 
vào hợp tác xã đã .vào tô đồi công.

53% tông sô' thợ thủ công vào các tồ chức hựp 
tác xã.
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Về văn hóa, chúng ta đã căn bản xóa xong nạn 
mù chữ. So với năm 1955, số học sinh trường phô 
thông tăng lên gấp 2 lần; số học sinh trường 
chuyên nghiệp trung cấp tăng lên gấp 6 lần; số 
sinh viên đại học tăng lên gấp 7 lần; số bác sĩ y 
khoa tăng 80%,v.v..

Chúng ta đang tiến lên một nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Đi đôi với những thắng lợi ấy, quan 
hệ giai cấp trong xã hội miền Bắc đã thay đôi. 
Giai cấp địa chủ phong kiến đã bị đánh đồ. Giai 
cấp công nhân ngày càng lớn mạnh và tăng cường 
lãnh đạo đối với Nhà nước. Giai cấp nông dân 
đang đi vào con đường hợp tác hóa. Liên minh 
công nông càng được thắt chặt. Những người trí 
thức cách mạng đang góp phần tích cực vào công 
cuộc xây dựng nước nhà. Các nhà tư sân dân tộc 
nói chung đều tiếp thu cẳi tạo xã hội chủ nghĩa. 
Các tầng lớp nhân dân càng đoàn kết chặt chè 
trong Mặt trận dân tộc thống nhất. So với 1946, 
khi bẳn Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông 
qua, tình hình miền Bắc nước ta hiện nay 
đã có những biến đòi rất lớn và rất tốt.

Trong lúc miền Bắc nước ta tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, thì ở miền Nam đế quốc Mỹ và bè lũ tay 
sai phá hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, từ chối hiệp 
thương tông tuyên cử đẽ thống .nhất nước ta. 
Chúng thi hành một chính sách độc tài vô cùng 
tàn bạo, vơ vét tài sẳn của nhân dân, đàn áp và 
khủng bó' nhân dân một cách rất dã man. Chúng 
âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền 
Nam nước ta thành một thuộc địa và căn cứ quân 
sự của đế quốc Mỹ, hòng gây chiến tranh 
mới ở Đông-dương.
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Nhưng đồng bào ta ở miền Nam rất anh dũng, 
cho nên phong trào đấu tranh ở miền Nam đưực 
giữ vững và phát triền. Đồng bào miền Nam đòi 
câi thiện đời sống và phát triền kinh tế dân tộc, 
đòi tự do dân chủ, đòi hòa bình và thống nhất 
nước nhà, chống áp bức bóc lột, chống viện trợ 
Mỹ, chống khủng bô' và tàn sát, chống tăng cường 
quân sự, chuẳn bị chiến tranh.

Miền Bắc tiến lện chủ nghĩa xã hội đang khuyến 
khích mạnh mẽ phong trào yêu nước ở miền Nam. 
Đồng bào miền Nam luôn luôn hướng về miền 
Bắc, hướng về Chính phủ ta và càng tin tưởng vào 
sự nghiệp thống nhất Tồ quốc.

Tóm lại, cách mạng Việt-nam đã chuyên sang 
giai đoạn mới. Chúng ta có nhiệm vụ mới. Điều 
kiện trong nước và trên thế giới đều thuận lựi cho ta.

Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp dân chủ đàu 
tiên của nước ta, thích hựp với tình hình và nhiệm 
vụ cách mạng trong thời kỳ đó. Nó đã hoàn thành 
sú’ mệnh của nó. Nhưng so với tình hình 
mới và nhiệm vụ cách mạng mới hiện nay thì nó 
không thích hựp nữa. Vì vậy mà chúng ta phải sửa 
đòi Hiến pháp ấy.

Dự thảo Hiến pháp sửa đối ghi rõ những thắng 
lợi to lớn của nhân dân ta trong những năm qua 
và nêu rõ nhiệm vụ cách mạng mới trong giai đoạn 
lịch sử mới.

II —MẤY ĐIEM LỚN TRONG NỘI DUNG Dự 
THẢO HIẼN PHÁP SỮA ĐỒI

Sau đây tôi xin trình bày tóm tắt mấy diêm 
lớn trong nội dung bẳn dự thảo Hiến pháp sửa đôi
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1. Tính chát Nhà nưức Việt-nam dân chủ 
cộng hòa.

Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến 
pháp. Đó là vấn đề nội dung giai cấp của chính 
quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ quyền 
lợi của ai ? Điều đó quyết định toàn bộ nội dung 
của Hiến pháp.

Nhà nước của ta thành lập sau Cách mạng tháng 
Tám đã là Nhà nước dân chủ nhân dân do giai 
cấp công nhân lãnh đạo. Nay Lời nói đầu của dự 
thẳo Hiến pháp sửa đổi lại ghi rõ:
« Nhà nươc của ta là Nhà nước dân chủ nhân dân 
dựa trên nền tẳng liên minh công nông, dơ giai 
cấp công nhân lãnh dạo ».

Đề xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà, chúng ta càn phải tăng 
cưcmg không ngừng sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân đối với Nhà nước dân chủ nhân dân.

Liên minh công nông là nền tảng của Nhà nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa. Nông dân ta là một 
lực lượng sản xuất rất to lớn, đồng thời là một 
lực lượng cách mạhg rất to lớn. Trong cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân, nông dân ta đã hăng 
hái theo Đẳng đứng lên cùng giai cấp công nhân 
đánh đồ đế quốc và phong kiến. Hiện nay nông dân 
ta hăng hái đi vào con đường hợp tác hóa nông 
nghiệp. Đó là do tinh thăn tích cực cách mạng 
của nông dân ta, do sự giáo dục kiên trì và liên 
tục của Đẳng và của giai cấp công nhân. Cho nên 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nhà 
nước ta ra sức giúp đỡ nông dân, củng cồ' liên 
minh công nông.
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Giai cấp công nhân đoàn kết với những người 
thủ công và những người buôn bán nhỏ vì họ là 
người l’ao động và họ vui lòng đi vào con đường 
hợp tác hóa, họ tán thành và ủng hộ cách mạng xã 
hội chủ nghĩa.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa gần liền với sự 
phát triền khoa học và kỹ thuật, với sự phát 
triền văn hóa của nhân dân. Những người trí 
thức của chúng ta đã góp một phần xứng đáng 
trong kháng chiến. Họ đã đưực Đẳng luôn luôn 
giúp đỡ đề tiến bộ. Cho nên họ đi theo chủ nghĩa 
xã hội. Giai cấp công nhân đoàn kết chặt chẽ với. 
giới trí thức đế giúp họ phục vụ cách mạng, phục 
vụ chủ nghĩa xã hội. ,

Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, giai 
cấp tư sẳn dần tộc Việt-nam đã ủng hộ cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Từ ngày hòa binh 
lập lại, họ có đóng góp một phần trong công cuộc 
khôi phục kinh tế. Hiện nay chúng ta có điều kiện 
đè cải tạo họ theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. Trên miền Bắc nước ta, lực lượng kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đã hơn hẳn lực lượng kinh tế tư 
bản chủ nghĩa. Chúng ta có chính quyền nhân dân. 
Phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng 
lao động ngày càng mạnh mẽ. Giai cấp tư sản dân 
tộc sẵn sàng tiếp thu cải tạo đè góp phần vào công 
cuộc xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội.

Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân 
tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt-nam đều 
bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.



Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh công bố Hiến pháp 
xã hội chủ nghĩa đàu tiên của nước ta, 

ngày 1 tháng 1 nồm 1960.
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Các dân tộc anh em trong nước ta gắn bó 
ruột thịt với nhau, trên một lãnh thồ chung và 
trẳi qua một lịch sử lâu đời cùng nhau lao động 
và đấu tranh đế xây dựng Tò quốc tươi đẹp.

Đế quốc và phong kiến cô' tình phá hoại tình đoàn 
kết và sự bình đầng giữa các dân tộc, gây thù 
hằn giữa các dân tộc, thi hành chính sách «chia 
đè trị». Đẳng và Chính phủ ta luôn luôn kêu gọi 
các dân tộc xóa bô xích mích do đế quốc và phong 
kiến gây ra, cùng nhau đoàn kết chặt chẽ 
trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. 
Các dân tộc thièu sô' đã sát cánh với anh em đa 
sô' chiến đấu chống kẻ thù chung, đưa Cách mạng 
tháng Tám và kháng chiến đến thắng lợi. Từ ngày hòa 
bình lập lại, Nhà nước ta đã giúp đỡ các dân tộc 
anh em tiến bộ thêm về mặt kinh tế, văn hóa và 
xã hội. Hai khu tự trị Việt-bắc và Thái — Mèo đã 
được thành lập. Các dân tộc đoàn kết chặt chẽ 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đang hăng 
hái thi đua xây dựng nước nhà.

Chính sách dân tộc của chúng ta nhằm thực hiện 
sự bình đẳng giúp nhau giữa các dân tộc đề cùng 
nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội. ỡ những vùng có 
các dân tộc thiêu sô' sống tập trung thì có thè 
thành lập khu vực tự trị °.

2. Đường lói chung tién lên chủ nghía xã hội.

Trong gần một trăm năm qua, Việt-nam ta là một 
nước thuộc địa và nửa phong kiến. Kinh tế rất lạc

1) Theo Nghị quyết của Quốc hội nước ta ngày 27 tháng 
12 năm 1975, về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành 
chính thì cấp khu trong cả nước đã giải thề.

9HCM (II)
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hậu và gồm có nhiều thành phần phức tạp, sức 
sản xuất chưa được phát triền, đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân thấp kém. Muốn biến 
đôi tình hình nghèo nàn ấy thì miền Bắc phẳi tiễn 
lên chủ nghĩa xã hội.

Điều 9 dự thẳo Hiến pháp sửa đồi đã ghi rằng 
đưò-ng lối tiến lên chủ nghĩa xã hội là: Nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa tiến dần từ chế độ 
dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội bằng cách 
phát trièn và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo 
chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu thành 
một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp 
và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ 
thuật tiên tiến. Chính sách kinh tế của nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa là không ngừng phát triền 
sân xuất đê nâng cao mãi đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân.

Trong nước ta hiện nay có những hình thức 
sở hữu chính về tư liệu sản xuất như saụ :

— Sở hữu của Nhà nước tức là của toàn dân,
— Sở hữu của hợp tác xã tức là sở hữu tập thề 

của nhân dân lao động,
— Sở hữu của người lao động riêng lẻ,
— Một ít tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của 

nhà tư bản.
Mục đích của chế độ ta là xóa bô các hình thức 

sở hữu không xã hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh 
tế gồm nhiều thành phần phức tạp trở nên một 
nền kinh tế thuần nhất, dựa trên chế độ sở hữu 
toàn dân và sở hữu tập thề.

Theo điều 12 trong dự thảo Hiến pháp sửa đôi, 
kinh tế quốc doanh là hình thức sở hữu của toàn
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dân, nó lãnh đạo nền kinh tế quốc dân, và 
Nhà nước phải đảm bẵo cho nó phát trièn 
ưu tiên.

Theo điều 13, kinh tế hợp tác xã là hình thức 
sở hữu tập thè của nhân dân lao động; Nhà nước 
đặc biệt khuyến khích, hướng dẫn và giúp đỡ cho 
nó phát triền.

Chúng ta phẳi phát trièn .thành phần kinh tế 
quốc doanh đẽ tạo nền tảng vật chất cho chủ 
nghĩa xã hội và thúc đằy việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa.

— Hợp tác hóa nông nghiệp là khâu chính thúc 
đầy công cuộc cẳi tạo xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc. Kinh nghiệm qua chứng tô rằng hựp tác hóa 
nông nghiệp ở nước ta cần phẳi trải qua hình thức 
tô đôi công và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 
Đó là việc rất cần thiết. Chúng ta phát triền từng 
bước vững chắc tò đồi công và hợp tác xã thì hựp 
tác hóa nông nghiệp nhất định thành công.

— Đối với người làm nghề thủ công và lao động 
riêng lẻ khác, Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu về tư 
liệu sản xuất của họ, ra sức hướng dẫn và giúp 
đỡ họ cẵi tiến cách làm ăn, khuyến khích họ tô 
chức hợp tác xã sân xuất theo nguyên tắc tự 
nguyện.

— Đối với những nhà tư sản công thương, Nhà 
nước không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản 
xuất và của cải khác của họ, mà ra sức hướng dẫn 
họ hoạt động nhằm làm lợi cho quốc kế dân sinh, 
phù hợp với kế hoạch kinh tế của Nhà nước. Đồng 
thời Nhà nước khuyến khích và giúp đỡ họ cải
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tạo theo chủ nghĩa xã hội bằng hình thức công 
tư hợp doanh và những hình thức cải tạo khác. °

Theo điều 10 dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Nhà 
nước lãnh đạo hoạt động kinh tế theo một kế hoạch 
thống nhất. Nhà nước dùng cơ quan của mình và 
dựa vào công đoàn, hợp tác xã và các tố chức khác 
của nhân dân lao động đề xây dựng và thực hiện 
kế hoạch kinh tế.

Từ ngày hòa bình lập lại, trong lúc bắt đầu khôi 
phục kinh tế, chúng ta đã đưa dần kinh tế miền 
Bắc vào con đường phát triền có kế hoạch. Chúng 
ta đã có chương trình ba năm khôi phục kinh tế 
(1955-1957). Hiện nay chúng ta đang thực hiện 
kế hoạch 3 năm bước đầu phát triên kinh tế và 
văn hóa và chuẳn bị điều kiện cho kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất của chúng ta. Kế hoạch 3 năm đặc 
biệt nhằm đằy mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với thành phần kinh tế cá thề của nông dân, 
thợ thủ công, những người lao động riêng lẻ khác 
và đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh, 
đồng thời nó mở mang và tăng cường lực lượng 
của thành phần kinh tế quốc doanh, thúc đầy việc 
phát triền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội.

3. Tồ chức Nhà nước Việt-nam (làn chủ cộng hòa.

Đè thực hiện tốt nhiệm vụ cách mạng, Nhà nước 
ta phẳi phát triền quyền dân chủ và sinh hoạt

1) ỡ đây chỉ nói đến chính sách cải tạo hòa bình đói với 
tư sản dân tộc trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa nền 
kinh tế quốc dân 1958 — 1960 (Không quốc hữu hóa những 
tư liệu sản xuất và những của cải khác của họ), mà không 
nói đến chính sách đối với tư sản mại bẫn phản động, vì 
lúc này bọn chúng đã ehay theo đế quốc.
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chính trị của toàn dân, đê phát huy tính tích cực 
và sức sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi người công 
dân Việt-nam thực sự tham gia quản lý công việc 
Nhà nước, ra sức xây dựng chủ hghĩa xã hội và 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Chính quyền cách mạng của chúng ta được xảy 
dựng gần 15 năm nay. Hiến pháp năm 1946 đã 
thành lập «Nghị viện nhân dân» và «Hội đồng 
nhân dân » các cấp. Quốc hội là Hội đồng nhân dân 
toàn quốc, ớ địa phương thì có Hội đồng nhân dân 
địa phương. Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
gồm các đại biêu do nhân dân bầu ra theo chế độ 
phô thông đầu phiếu. Quốc hội quyết định những 
công việc quan trọng nhất của Nhà nước. Hội đồng 
nhân dân quyết đỉnh những công việc quan trọng 
nhất ở địa phương.

Trong thời kỳ kháng chiến, Quốc hội ta đã cùng 
với Chính phủ, đoàn kết và dìu dắt nhân dân ta 
đưa cuộc chiến tranh yêu nước và chống đế quốc 
đến thắng lợi vẻ vang. Quốc hội ta đã thông qua 
luật cải cách ruộng đất nhằm hoàn thành cuộc cách 
mạng chống phong kiến, ở địa phương, Hội đồng 
nhân dân đã có công động viên nhân dân tích cực 
tham gia cuộc cách mạng chống đế quốc và chông 
phong kiến.

Từ ngày hòa bình lập lại, Quốc hội đã thông qua 
chương trình ba năm khôi phục kinh tế, kế hoạch 
3 năm bước đầu phát triền kinh tế và văn hóa và 
các chính sách phát triền và cải tạo kinh tế theo 
chủ nghĩa xã hội, các đạo l,uật về tự do dân 
chủ, v.v.; đó là những vấn đề rất quan trọng về 
quốc kế dân sinh.

Theo điều 4 dự thảo Hiến pháp sửa đôi, tất cả 
quyền lực trong nước Việt-nam dân chủ cộng hòa
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đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền 
lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân cắc cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách 
nhiệm trước nhân dân.

Chế độ tuyên cử của chúng ta thực hiện dân 
chủ đồng thời thực hiện sự đoàn kết toàn dân. 
Mọi người công dân từ 18 tuổi trở lên đều có 
quyền bầu cử, từ 21 tuối trở lên đều có quyền 
ứng cử.

Việc tuyên cử tiến hành theo nguyên tắc phổ 
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Nhân dân có quyền bãi miễn đại biếu Quốc hội 
và đại biếu Hội đồng nhân dân nếu những đại biếu 
ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của 
nhân dân. Nguyên tắc ấy bâo đảm quyền kiềm soát 
của nhân dân đối với đại bièu của mình.

Điều 6 dự thẳo Hiến pháp sửa đối quy định 
nhiệm vụ cho tất cẳ các cơ quan Nhà nước là phải 
dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, 
lắng nghe ý kiến và chịu sự kiếm soát của 
nhân dân.

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của 
Nhà nứớc. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền 
lực của Nhà nước ở địa phương.

Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, ũy ban Thường 
vụ Quốc hội và Hội đồng Chính phủ. Hội đồng Chính 
phủ là cơ quan chấp hành pháp luật và nghị quyết 
của Quốc hội, là cơ quan hành chính cao nhất của 
Nhà nước, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp 
thì Hội đồng Chính phủ chịu trách nhiệm và báo cáo 
công tác trước ũy ban Thường vụ Quốc hội.
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Quốc hội là Cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. 
Những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong 
phạm vi toàn quốc đều do Quốc hội quyết định.

Hội đồng nhân dân bầu ra ủy ban hành chính 
các cấp. ủy ban hành chính các cấp là cơ quan chấp 
hành của Hội đồng nhân dân, chịu trách nhiệm và 
báơ cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, đồng 
thòi chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ủy ban hành 
chính cấp trên và sự lãnh đạo thống nhất của 
Hội đồng Chính phủ.

Những việc quan trọng nhất ở địa phương do 
Hội đồng nhân dân quyết định.

Chế độ kinh tế và xã hội*của chúng ta nhằm thực 
hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, trên cơ 
sở kinh tể xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triến, 
cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bần được xóa bỏ 
dần, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân 
ngày càng được cải thiện. Do đó, nhân dân ta có đủ 
điều kiện thật sự tham gia quân lý Nhà nước.

* *

Điều 4 dự thảo Hiến pháp sửa đổi định rõ nguyên 
tắc tò chức của Nhà nước ta là dân chủ tập trung, 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Chính phủ trung 
ương và các cơ quan khác của Nhà nước đều theo 
nguyên tắc dân chủ tập trung.

Nhà nước ta phát huy dân chủ đến cao độ, 
đó là do tỉnh chất Nhà nước ta là Nhà nước của 
nhản dân. Có phát huy dân chủ đến cao độ thì 
mới động viên đưực tất cả lực lượng của nhân dân
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đưa cách mạng tiến lên. Đồng thời phải tập trung 
đến cao độ đế thống nhất lãnh đạo nhân dân xây 
dựng chủ nghĩa xã hội.

4- Quyên lợi và nghía vụ cơ bản cùa công dân.

Dự thảo Hiến pháp sửa đỏi nói rõ quyền lợi và 
nghĩa vụ cơ bẳn của công dân nước ta. Những quy 
định đó chứng tô tính chất thực sự dân chủ của 
chế độ ta.

Bọn tư bản thường khoẹ khoang rằng Hiến pháp 
của họ đảm bẵo quyền tự do cá nhân, quyền tự đo 
dân chủ, quyền lợi của mọi người công dân. Nhưng 
thực tế thì chỉ có giai cấp tư sẳn được hưởng các 
quyền lợi ghi trong Hiến pháp của họ. Nhân dân 
lao động không được thật sự hưởng quyền tự do 
dân chủ, cẳ đời bị bóc lột và phẳi gánh vác nặng nề 
đè phục vụ quyền lợi của giai cấp bõc lột.

Bọn tư bản thường bịa đặt rằng: chế độ xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta không tôn trọng quyền lợi 
cá nhân của người công dân. Nhưng thực tế thi 
chỉ có chế độ của chúng ta mới thật sự phục vụ lợi 
ích của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, 
bẳo đảm mọi quyền lợi của nhân dân, mở rộng 
dân chủ đè nhân dân thật sự tham gia quản lý 
Nhà nước. Vì vậy cho nên nhân dân ta đưa hết khả 
năng làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhậ đế 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho nước ta mạnh, 
dân ta giàu.

Dự thẳo Hiến pháp sửa đối nêu rõ: Công dân 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa

có quyền làm việc,
eó quyền nghĩ ngơi,
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CÓ quyền học tập,
có quyền tự do thân thè,
có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập 
hội, biếu tình, ■
cỏ quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không 
theo một tôn giáo nào,
có quyền bầu cử, ứng cử, V.V..

Công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn 
bà có quyền bình đẳng với đàn ông về các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. 
Nhà nước chú trọng đặc biệt việc giáo dục thanh 
niên về đức dục, trí dục và thè dục.

Do tính chất của Nhà nước ta, do chế độ kinh 
tế và xã hội của chúng ta, Nhà nước chẳng những 
công nhận những quyền lợi của công dân mà còn 
bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết đè cho 
công dân thật sự được hưởng các quyền lợi đó.

Nhà nước đảm bảo quyền tự do dân chủ cho công 
dân, nhung nghiêm cấm lợi dụng các quyền tự do 
dân chủ đề xâm phạm đến lựi ích của Nhà nước, 
của nhân dân, như điều 38 dự thảo Hiến pháp sửa 
đôi đã ghi rõ.

Trong chế độ ta lựi ích của Nhà nước, của tập 
thê cùng lợi ích của cá nhân căn bản là nhất trí. 
Cho nên trong khi được hưởng những quyền lợi do 
Nhà nước và tập thê mang lại cho minh thì mọi 
người công dân phải tự giác làm tròn nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, đối với tập thế.

Vi vậy công dân cỏ nghĩa vụ: tuân theo Hiến 
pháp, pháp luật, kỷ luật lao động, trật tự công cộng 
và những quy tắc sinh hoạt xã hội.. Công dân có 
nghĩa vụ tôn trọng tài sản công cộng, đóng thuế
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theo pháp luật, làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ 
Tè quốc.

Chỉ có dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì quyền 
lợi cá nhân và quyền lợỉ Nhà nước cùng quyền 
lựi tập thè mới nhất trí. Vì vậy chỉ có Hiến pháp 
xã hội chủ nghĩa mới làm cho mọi người công dân 
hăng hái làm tròn nghĩa vụ của mình đối với xã 
hội, đối với TỐ quốc.

III — NHỮNG .Ý KIEN ĐỎNG Gỏp ĐE B’0 SUNG 
Dự thao hiên pháp Sữa Đũi

Hai đợt thảo luận dự thẳo Hiến pháp sửa đồi 
trong nhân dân là những cuộc sinh hoạt chính trị 
rất sôi nòi. Nhân dân ta đã hăng hái sử dụng quyền 
dân chủ của mình đè xây dựng Hiến pháp của 
mình. Nhân dân các địa phương, các cơ quan, 
đoàn thề, các đơn vị bộ đội,. Hội đồng nhân dân 
các tỉnh, nhiều đồng bào miền Nam và kiều bào ở 
nước ngoài, các báo chí đều đã góp rất nhiều ý 
kiến. Ban sửa đổi Hiến pháp đã nghiên cứu kỹ 
lưỡng tất cả những ý kiến đó. Nhân dịp này Ban 
sửa đồi Hiến pháp tỗ lời hoan nghênh tất cẳ đồng 
bào đã góp phần xây dựng bản dự thảo Hiến pháp 
sửa đối này.

Chủng tôi xin trình bày tóm tắt mấy ý kiến chính 
của đồng bào đã đóng góp như sau :

1. Về Lời nói đău của Hiến pháp, theo ý kiến 
của nhân dân, Ban sửa đồi Hiến pháp đã bố sung 
đề nói đằy đủ hơn những thắng lợi đã đạt được, 
tĩnh hình và nhiệm vụ .cách mạng hiện nay, cuộc 
đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam, nói
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rõ ràng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
nhất định thắng lợi và nước ta nhất định sẽ thống 
nhất.

2. Điều 1 của dự thảo Hiến pháp sữa đòi đều 
được mọi người hoàn toàn tán thành vì nó đã ghi 
ngay ở đầu tính chất thống nhất của nước ta. 
Hiện nay, tuy nước ta tạm thời bị chia cắt, nhưng 
toàn thè nhân dân ta ở miền Nam cũng như ở 
miền Bắc đều tin tưởng sắt đá rằng nước ta nhất 
định sẽ thống nhất. Cho nên khẳng định ngay ở 
điều 1 của dự thẳo Hiến pháp sửa đồi tính chất 
thống nhất của nước ta, như vậy là hoàn toàn đúng.

3. Nhiều ý kiến đề nghị ghi rõ Nhà nước ta là 
Nhà nước dựa trên nền tảng liên minh công nông 
do giai cấp công nhân lãnh đạo, vì đó là một thực 
tế lịch sử vĩ đại đã đem lại cho nhân dân ta những 
thắng lợi cách mạng cực kỳ to lớn và đảm bẳo cho 
việc thực hiện những nhiệm vụ cách mạng cho 
toàn dân ta trong giai đoạn mới. Vì trong lời nói 
đầu đã ghi rõ tính chất đó, cho nên trong điều 2 
chỉ cần ghi: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
là một Nhà nước dân chủ nhân dân. Như thế là 
đủ rõ.

4. Trong điều 3 ghi rõ nước Việt-nam là một 
nước thống nhất gồm nhiều dân tộc và nhiệm vụ 
của Nhà nước ta là giữ gìn và phát trièn sự đoàn 
kết giữa các dân tộc.

5. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên 
tắc tò chức cơ bản của các cơ quan Nhà nước 
trong chế độ ta, nó đã được thế hiện trong tố chức 
Nhà nước của ta. Vì vậy có nhiều ý kiến đề nghị 
ghi rõ nó vào Hiến pháp. Chúng tôi đã bồ sung
vào điều 4.
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6. CÓ ý kiến đề nghị nên nói rõ về con đường tiến 
lên của nước ta, triền vọng phát triền kinh tế của 
nước ta. Ban sửa đôi Hiến pháp đã bồ sung điều 9 
và nói rõ nước ta sẽ trồ thành một nước có nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa với.công nghiệp và nông 
nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến.

7. Có nhiều ý kiến đề nghị nên quy định tuồi 
ứng cử cao hơn tuồi bàu cử. Chúng tôi đã sửa 
đỗi điều 23 của dự thảo, quy định tuồi bằu cử là 
18, tuồi ứng cử là 21.

8. Chúng tôi tiếp thu ý kiến đề nghị thành lập 
Hội đồng quốc phòng của Nhà nước và đã ghi ý 
kiến đó trông dự thảo: Chủ tịch nước Việt-nam dân 
chủ cộng hòa là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng. Phó 
Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quốc 
phòng do Quốc hội cử theo đề nghị của Chủ 
tịch nước.

9. Về các ũy ban của Quốc hội, có ý kiến đề 
nghị nên nói rõ trong Hiến pháp những ủy ban 
mà Quốc hội sẽ thành lập. Chúng tôi xét thấy có 
thế ghi rỏ trong Hiến pháp ũy ban thàm tra tư 
cách đại bièu, ủy ban dự án pháp luật, ữy ban kế 
hoạch và ngân sách, đồng thời ghi Quốc hội có 
thè thành lập những ũy ban khác đè giúp Quốc 
hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi Quốc hội 
xét thấy cần thiết.

10. Có nhiều ý kiến đề nghị ghi Chủ tịch nước 
cằn có quyền tham dự và chủ tọa Hội đồng Chính 
phủ khi thấy cần thiết. Ban sửa đòi Hiến pháp tán 
thành đề nghị đó và đã ghi trong điều 66.

Ngoài những đề nghị mà Ban sửa đối Hiến pháp 
đã đồng ý và căn cứ vào đó đề chỉnh lý bản dự 
thảo Hiến pháp, thì cũng còn có .nhiều ý kiến góp
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về những vấn đề chi tiết khác thuộc phạm vi của 
luật pháp hoặc phạm vi hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước. Chúng tôi sẽ chuyên những ý kiến đó 
tới các cơ quan phụ trách đê nghiên cứu.

* 
* *

Thưa các vị đại biều,
Trước đáy 14 năm, nhân dân ta vui vê đón chào 

bản Hiến pháp đầu tiên của chúng ta. Ngày nay 
nhân dân ta lại một lần nữa hăng hái thẳo luận 
bẳn dự thảo Hiến pháp sửa đồi.

Trong quá trình thảo luận dự thẳo Hiến pháp sửa 
đồi, nhân dân thấy rõ những khó khăn đã vượt qua 
và rất phấn khởi trước những thắng lợi to lớn đã 
đạt được. Những thắng lựi đó là miền Bắc nước 
ta hoàn tỏàn .giải phóng, nhân dân ta' đã thật sự 
nắm chính quyền, kinh tế xã hội chủ nghĩa phát 
triến theo một tốc độ nhanh chóng. Đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân được cải thiện. Đạo 
đức cách rnạng trong nhân dân ta ngày càng được 
nâng cao; tinh thần đoàn kết của nhân dân ngày 
càng được tăng cường. Sinh hoạt dân chủ đưực phát 
huy đến cao độ; nhân dân thật sự làm chủ 
nước nhà.

Các tầng lớp nhân dân ta ở miền Nam củng 
như ở miền Bắc nhiệt liệt hoan nghênh dự thảo 
Hiến pháp sửa đòi. Toàn thề nhân dân ta tin chắc 
rằng nhất định Nam Bắc sẽ sum họp trong đại gia 
đình TÔ quốc Việt-nam thống nhất.

Bẳn Hiến pháp này sẽ làm cho đồng bào miền 
Nam ruột thịt vô cùng phấn khởi, càng hướng về
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Quốc hội và Chính phủ ta, càng ra sức đấu tranh 
đè thống nhất Tò quốc.

Nhân dân cả nước biết rằng sở dĩ có dự thảo 
Hiến pháp sửa đồi này là nhờ Đảng, người tô chức 
và lãnh đạo những thắng lợi vẻ vang đã đạt được 
và đâm bảo vững chắc cho những thành công to 
lớn trong tương lai; nhờ toàn dân ta đoàn kết 
và đấu tranh anh dũng theo đường lối của Đảng 
đê xây dựng nước nhà.

Từ ngày Quốc hội giao cho nhiệm vụ dự thảo 
Hiến pháp sửa đòi, Ban chúng tôi đã liên tục làm 
việc và đã họp 27 lăn. Hôm nay dự thẳo đã làm 
xong, Ban chúng tôi xin trình dự thảo trước Quốc 
hội. Chúng tôi có cô' gắng nhưng ý kiến của chúng 
tôi có hạn. Chúng tôi mong các vị đại biếu Quốc 
hội thảo luận và cho thêm ý kiến đè Quốc hội 
thông qua.

Sau khi được Quốc hội thông qua, bản dự thẳo 
này sẽ thành Hiến pháp mới cũa nước ta.

Bản Hiến pháp này sẽ phát huy hơn nữa lòng 
yêu nước và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, 
sẽ động viên nhân dân ta đoàn kết chặt chẽ hơn 
nữa, cố gắng thi đua hơn nữa đề xây dựng một 
nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh.

Đọc báo cáo ngày 18 tháng 12 
nam 1959.
In trong sách Những lời kêu 
gọi của HÒ Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội 1960. 
tập V, tr. 317-335.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của Hề Chủ tịch.



PHẦN THỨ HAI
1960 - 1965
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LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Thưa các đ'ông chí,

Tôi xin thay mặt Trung ương Đẳng và Mặt trận 
hoan nghênh các đồng chí đã đến dự lễ chúc mừng 
Đảng 30 tuồi.

Trong thời gian vừa qua, khắp miền Bắc nước 
ta từ thành thị đến nông thôn, các nhà máy, nông 
trường, hợp tác xã, các đơn vị bộ dội, các cơ 
quan, trường học, v.v. ai cũng hăng hái thi đua 
lấy thành tích chào mừng Đẳng. Tôi xin thay mặt 
Đảng gửi lời khen ngợi và cám ơn toàn thè 
đồng bào.

Đồng bào miền Nam trước đây đã từng anh dũng 
tham gia cách mạng và kháng chiến, ngày nay 
đang đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh chống 
chê' độ hung tàn của Mỹ — Diệm, đòi cải thiện 
đời sống, đòi tự do dân chủ, đòi hòa bình thống 
nhất nước nhà và luôn luôn hướng về miền Bắc. 
Tôi xin thay mặt Đẳng gửi đến đồng bào lời chào 
thân ái nhất; và nói với đồng bào rằng : Cuộc đấu 
tranh chính nghĩa tuy phẳi trường kỳ gian khò, 
nhưng rìhất định thắng lợi.
10 HOM (II)
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Thưa các đồng chi,
Với tất cẳ tinh thần khiêm tổn của người cách 

mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta 
thật là vĩ đại !

Đảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động. 
Trong đại gia đinh vô sân quốc tế rực rỡ dưới 
ngọn cờ chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng ta có những 
người anh vĩ đại như Đảng cộng sẳn Liên-xô, Đẳng 
cộng sản Trung-quốc, Đảng cộng sản Pháp và các 
Đẵng anh em khác, gồm 35 triệu anh em chiến sĩ 
tiên phong của giai cấp công nhân.

Đảng ta ví đại thật. Từ ngày bị đế quốc Pháp 
xâm chiếm, nước ta là một xử thuộc địa, dân ta 
là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt 
của kẻ thù hung ác. Trong mấy mươi năm khi chưa 
có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra.

Từ ngày mới ra đời, Đảng ta liền giương cao 
ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân 
ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi , 
như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi 
đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến 
lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng 
phản đế phản phong.

— Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong 
cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải 
nhớ đến những anh hùng liệt sĩ của Đẳng ta, của 
dân ta.

Trong 15 năm đấu tranh trước Cách mạng 
tháng Tám và trong tám, chín năm kháng chiến, 
biết bao đẳng viên ưu tú và quần chúng cách mạng 
đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh một cách cực kỳ
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oanh liệt. Chỉ riêng trong cấp Trung ương của Đẳng 
đã có 14 đồng chí bị đế quốc .Pháp bắn, 
chém, hoặc đập chết trong nhà tù. Máu đào của 
các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm 
đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đả 
chuằn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả 
tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các 
liệt sĩ, và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh 
thần dũng cảm của các liệt sĩ đè vượt tất cả mọi 
khó khăn gian khô, hoàn thành sự nghiệp cách 
mạng mà các liệt sĩ đã chuyền lại cho chúng ta.

— Nhân đây, tôi muốn nhắc lại rằng: Trong 31 
đồng chí hiện nay là ữy viên Trung ương ta, trước 
ngày khởi nghĩa đã được đế qưốc Pháp tặng 
cho 222 năm tù đầy. Đó là không kề những án tử 
hình vắng mặt và những cuộc vượt ngục trước 
khi hết hạn ở tù. Biến cái rủi thành cái may, các 
đồng chí ta đã lợi dụng những ngày tháng ồ tù đè hội 
họp và học tập lý luận. Một lần nữa, việc đó lại 
chứng tô rằng chính sách khủng bố cực kỳ dã man 
của kẻ thù chẳng những không ngăn trở được 
bước tiến của cách mạng, mà trái lại nó đã trở 
nên một thứ lửa thử vàng, nó rèn luyện cho người 
cách mạng càng thêm cứng rắn. Mà kết 
quâ là cách mạng đã thắng, đế quốc đã thua.

— Đảng ta vĩ đại thật. Một thí dụ: Trong lịch 
sử ta có ghi chuyện vị anh hùng dân tộc là Thánh 
Gióng đã dùng gốc tre đánh đuôi giặc ngoại xâm. 
Trong những ngày đầu kháng chiến, Đảng ta đã 
lãnh đạo hàng nghìn hàng vạn anh hùng noi gương 
Thánh Gióng dùng gậy tầm vông đánh thực 
dân Pháp.
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Nhưng thắng đê' quốc và phong kiến là tương 
đối dễ; thắng bần cúng và lạc hậu còn khó hơn 
nhiều. Ngày nay ở miền Bắc hoàn toàn giải phóng, 
Đảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta thi đua 
kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống 
vui tươi no ấm và mỹ tục thuần phong. Hễ còn 
có một người Việt-nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì 
Đẫng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm 
tròn nhiệm vụ. Cho nên Đẳng vừa lo tính công 
việc lớn như đồi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu 
của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa 
tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến 
những việc nhỏ như tương cà mắm muối càn thiết 
cho đời sống hàng ngày của nhân dân. Cho nên 
Đẳng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời 
vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta.

— Đảng ta vĩ đại, vi ngoài lợi ích của giai cấp, 
của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi 
ích gì khác.

— Nhiệm vụ hiện nay của Đảng ta là lãnh đạo 
nhân dân đẳy mạnh thi đua tàng gia sản xuât, 
thực hành tiét kiệm đè xây dựng chù nghĩa xâ hội 
ờ miỀn Bác, làm CO’ sờ vững chầc cho cuộc đấu 
tranh thực hiện thống nhát nước nhà.

Các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa 
đều tiến bộ nhảy vọt. Thí dụ Liên-xô sẽ căn bản 
hoàn thành kế hoạch 7 năm xây dựng chủ nghĩa 
cộng sẵn trước thời hạn từ 1 đẽn 3 năm. Chỉ trong 
2 năm, Trung-quốc đã căn bản hoàn thành kế 
hoạch 5 năm thứ hai. Triều-tiên anh em căn bản 
hoàn thành kế hoạch 5 năm trong 2 năm rưỡi, V.V..
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Nhân dân ta có truyền thống lao động cần cù, lại 
được các nước anh em hết lòng giúp đỡ. Chúng ta 
phâi có quyết tâm học tập và theo kịp các nước 
anh em.

Kết quả tốt đẹp của đọ-t thi đua lấy thành tích 
chào mừng Đảng đã chứng tô rằng sáng kiến và 
lực lượng của nhân dân ta rất dồi dào và to lớn. 
Khi tư tưởng đã thông suốt thi khó khăn gì cũng 
vượt được, công việc to lớn mấy cũng làm được.

Trung ương kêu gọi toàn thề đảng viên và đoàn 
viên thanh niên lao động, bất kỳ ở cương vị nào; 
làm công việc gi đều phải trau dồi đạo đức cách 
mạng, tẳy trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập 
chính trị, văn hóa và khoa học, kỹ thuật, làm tốt 
công tác kinh tế tài chính, gương mẫu trong mọi 
việc làm. Phải đoàn kết và học hôi những anh em 
ngoài Đảng và ngoài Đoàn, đề cùng nhau tiến bộ.

Hồi khởi nghĩa, Đảng ta chỉ còn có non 5.000 đâng 
viên mà lãnh đạo được nhân dân cả nước làm 
Cách mạng tháng Tám thắng lợi. Ngày nay, hàng 
ngũ Đảng ta đã tăng gần 100 1'ân, nghĩa là độ nửa 
triệu đẵng viên. Chúng ta lại có hơn 60 vạn đoàn 
viên Đoàn thanh niên lao động. Chính quyền nhân 
dân ta vững chắc, quân đội nhân dân hùng mạnh, 
Mặt trận dân tộc rộng rãi. Công nhân, nông dân và 
trí thức ta được rèn luyện thử thách và tiến bộ 
không ngừng. Nói tóm lại: lực lượng của chúng ta 
to lớn và ngày càng to lớn. Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, chúng ta nhất định thành công 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất 
định thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà và góp phần xứng đáng vào 
việc bảo vệ hòa bình ở châu Á và thế giới.
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Đàng ta vì đại như biền rộng, như núi cao, 
Ba mươi năm phấn đàu và tháng lợi biểt bao 

nhiêu tỉnh.
Đẵng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là. hòa bình ấm no.
Công ơn Đảng thật là to
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cẫ một pho lịch sử 

bằng vầng.
Đảng Lao động Việt-nam vĩ đại muôn năm'!
Nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, 

dân chủ và giàu mạnh muôn năm !
Đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là 

Liên-xô vĩ đại muôn năm!
Chủ nghĩa cộng sản muôn năm !
Hòa bình thế giới muôn năm!

a

Nói ngày 5 tháng 1 năm 1960. Theo đúng bài in trên
In trên báo Nhân dân, số 2121, báo Nhân dân.
ngày 7 tháng 1 năm 1960.



BA MƯƠI NĂM HOẠT 
ĐỘNG CỦA ĐẢNG1)

1. Bài viết cho tạp chi Những vẵn đề hòa bĩnh và chủ 
nghĩa xã hội (số 2, năm 1960) nhân dịp kỷ niệm lằn thứ 38 
ngày thành lập Đảng ta (Ngày 3 tháng 2 năm 1969).

Năm nay, Đảng ta 30 tuồi chẵn. Trong 30 năm, 
Đảng đã kinh qua những cuộc đấu tranh oanh liệt 
và thu được nhiều thắng lợi vẻ vang. Nhân dịp 
này, chúng ta nên nhìn lại những đoạn đường đã 
qua, rút ra những kinh nghiệm quý báu, và ấn 
định đúng đắn những nhiệm vụ cách mạng hiện 
nay và sắp tới đê giành lấy những thắng lợi to lớn 
ho-n nữa, vẻ vang hơn nữa.

*

Cũng như những biến chuyên to lớn ở nước ta 
không thê tách rời những biến chuyền chung trên 
thế giới, sự trưởng thành của Đâng ta có quan 
hệ chặt chẽ với sự trưởng thành của các Đảng 
anh em.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã đánh 
tan một bộ phận lực lượng của chủ nghĩa tư bân,
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và mở đường giải phóng cho giai cấp công nhân và 
các dân tộc bị áp bức toàn thế giới. Năm 1919, 
V.I. Lê-nin lãnh đạo’ những người cách mạng chân 
chính ở các nước tò chức ra Quốc tế thứ ba; từ đó, 
các đẵng cộng sản được thành lập ở nước Pháp, ở 
Trung-quốc, và ở nhiều nước khác. Lúc ban đầu, 
nhờ sự giúp đỡ trực tiếp của Đảng Cộng sẵn Trung- 
quốc và Đảng Cộng sản Pháp mà chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười đã 
chọc thủng lưới sắt của thực dân Pháp truyền đến 
Việt-nam ta.

Từ năm 1924 trở đi, phong trào cách mạng ở 
Việt-nam ngày càng lên cao, công nhân ta đã có 
nhiều cuộc đấu tranh liên tiếp, từ đấu tranh kinh 
tế tiến lên đấu tranh chính trị.

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin kết hợp với phong trào 
công nhẵn và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc 
thành lập Đảng Cộng sản Đôìig-dương vào đầu 
năm 1930.

Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng 
quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt-nam ta. 
Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sẵn ta đã trưởng 
thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Lịch sử của Đảng ta đại thề đã trải qua mấy thời 
kỳ:

— Thời kỳ hoạt động bi mật,
— Thời kỳ lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành 

công, .
— Thời kỳ lãnh đạo kháng chiến thắng lợi,



BA MƯƠI NÀM HOẠT ĐỘNG CŨA đang 153

— Thời kỳ từ nay trở đi,- là thời kỳ Đảng lãnh 
đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và 
cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước.

*
' ♦ *

*

Hẵu suốt mười lăm năm đầu, Đẳng phải 
hoạt động bi mật. Hàng ngày hàng giờ, Đẳng phải 
đương đầu với chính sách khủng bố cực kỳ dã man 
của thực dân Pháp. Côn-lôn, Lao-bẳo, Sơn-la và 
những nhà tù khác giam chật ních những người 
cộng sản. Nhiều cán bộ lãnh đạo và đảng viên đã 
anh dũng hy sinh. Tuy vậy, do tin tưởng sâu sắc 
rằng cuối cùng Đẳng nhất định tháng lợi, cách 
mạng nhất định thắng lợi, cho nên sô' đẳng viên 
ngày càng đông, lực lượng Đảng ngày càng mạnh.

Ngay từ lúc đầu, Đảng đã giương cao ngọn cờ 
cách mạng dân tộc dân chủ, lãnh đạo phong trào 
giải phóng dân tộc. Trong lúc đó, giai cấp phong 
kiến đã đầu hàng đế quốc, giai cấp tư sản non yếu 
thì chỉ mong thỏa hiệp với đế quốc đè tìm một lối 
sống. Các tầng lóp tiều tư sân tuy là sôi nòi, nhưng 
tư tưỏng bế tắc, không có đường ra. Chỉ có giai 
cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, 
luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực 
dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh 
nghiệm của phong trào vô sân quốc tế, giai cấp 
công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng 
nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt-nam.

* *
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Thấm nhuăn chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng đã 
đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. Trong bản 
Cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 1930, 
Đẳhg đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc và chống 
phong kiến, thực hiện dân tộc độc lập, người cày 
có ruộng. Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện 
vọng thiết tha của đại đa sổ nhân dân ta là nông 
dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực 
lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. 
Còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc 
bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo 
của Đẳng ta — Đẵng của giai cấp công nhân — không 
ngừng củng cô' và tăng cường.

Ngay từ ngày mới ra đời, Đảng đã tò chức và 
lãnh đạo một phong .trào quần chúng mạnh lớn 
xưa nay chưa từng có ở nước ta — phong trào 
Xô-viết Nghệ — Tĩnh, năm 1930. Quần chúng công 
nhân và nông dân hai tỉnh Nghệ-an, Hà-tĩnh đã nỗi 
lên lật đô quyền thống trị của đế quốc và phong 
kiến, thành lập chính quyền xô-viết công nông bính, 
ban bô' quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động.

Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong 
một bièn máu, nhưng Xô-viết Nghệ — Tĩnh đã 
chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách 
mạng của nhân dân lao động Việt-nam. Phong 
trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng 
cho cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi sau này.

*
* *
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Năm 1936,- nguy cơ phát-xít và chiến tranh thế 
giới đã rõ. Đảng ta phối hợp với Mặt trận dân chủ 
chống phát-xít thế giới và Mặt trận nhân dân 
Pháp, đã phát động một phong trào quần chúng 
rộng rãi, thành lập Mặt trận dân chủ chông phát-xít 
và phân động thuộc địa ở Đông-dương. Đảng đã 
lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh đòi các 
quyền tự do dân chủ và đòi cải thiện đời sống. 
Phong trào ấy đã lôi cuốn và giáo dục ý thức 
chính trị cho hàng triệu người. Uy tín của Đảng 
càng mở rộng và ăn sâu trong nhân dân lao động.

Đại chiến thế giới 1'ân thứ hai bùng nô. Đế quốc 
Nhật xâm chiếm Việt-nam và câu kết với thực dân 
Pháp đễ thống trị nước ta, Đảng đã kịp thời chuyền 
hướng đấu tranh, đã tô chức Mặt trận Việt-minh và 
các đoàn thề cứu quốc (1941) đề đoàn kết chặt chẽ 
mọi lực lượng yêu nước chống phát-xít và thực 
dân. Hồi đó, Đảng tạm thời gác khầu hiệu cách 
mạng ruộng đất, chỉ đề ra chính sách giẳm tô, 
giảm tức và tịch thu ruộng đất của đế quốc và 
việt gian giao cho dân cày. Làm như thế đè tập 
trung lực lượng chống đế quốc và bè lũ tay sai, 
lôi kéo những người yêu nước trong giai cấp địa 
chủ, mở rộng Mặt trận dân tộc cứu nước.

Do chính sách đúng dấn của Đẵng mà phong trào 
cách mạng ngày càng lên cao. Các khu căn cứ 
được thành lập. Quân giải phóng Việt-nam được tồ 
chức. Đảng đã phát động chiển tranh du kích chống 
Nhật phối hợp với cuộc chiến tranh của nhân dân 
thế giới chống phát-xít.

Nhờ có những điều kiện đó, cho nên mùa thu 
năm 1945, khi Hồng quân Liên-xô đánh thắng
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phát-xít, thi Đảng đã kịp thời phát động cuộc 
khởi nghĩa toàn quốc giành chính quyền.

Cách mạng tháng Tám thắng lọi.
Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ra đời.
Bắt đầu xây dựng từ mấy nhóm ít người, được 

rèn luyện trong những cuộc đấu tranh ác liệt, năm 
1945 Đảng vẻn vẹn chỉ có độ 5.000 đảng viên 
(một số còn bị giam trong các nhà tù đế quốc). 
Thế mà Đảng đã đoàn kết và lãnh đạo được nhân 
dân cả nước, đưa cuộc khởi nghĩa đến thành công.

Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt-nam, 
mà cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin ở một nước thuộc địa.

♦ 
* ♦

Cách mạng tháng Tám thành công mới được it 
lâu thì Chính phủ Pháp phản bội những hiệp ước 
họ đã ký với ta, và gây ra cuộc chiến tranh xâm 
lược.

Hồi đỏ, nước ta đang ở trong hoàn cảnh cực 
kỳ khó khăn. Sau nạn đỏi khủng khiếp do đế quốc 
Pháp và phát-xít Nhật gây ra, nhân dân ta chưa 
lại sức. Địch thì đủ hẳi, lục, không quân với vũ 
khí hiện đại; ta thì chỉ có bộ binh nhô bé mới 
tồ chức ra, ít kinh nghiệm và thiếu mọi thứ. 
Tuy vậy, Đảng vẫn kiện quyết chủ trương kháng 
chiến, vừa ra sức lãnh đạo đánh giặc, vừa ra sức 
bồi dưỡng lực lượng nhân dân.

Buòi đầu kháng chiến, Đảng vẫn tiếp tục thực 
hành chính sách giảm tô, giảm tức. Nhưng đến lúc
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kháng chiến đã phát trièn mạnh, cần phải bồi 
dưỡng hơn nữa lực lượng nhân dân, chủ yếu là 
nông dân thi Đẳng đã kiên quyết phát động quân 
chúng cải cách ruộng đất, hoàn thành thực hiện 
người cày có ruộìig.

Nhờ chính sách đúng đắn ấy, lực lượng kháng 
chiến ngày càng mạnh thêm và đã liên tiếp thu 
được nhiều thắng lợi.

Nhân dân ta ngót tám mươi năm bị thực dân 
Pháp bóc lột, áp bức tận xương tận tủy. Bộ đội 
ta lúc đầu kháng chiến có những toán chỉ dùng 
gậy tầm vông, nhưng đã được tôi luyện và thử 
thách trong tám, chín năm kháng chiến. Nhân 
dân ta đã kết thành một khối rắn như đá, vững 
nÊư đồng ; quân chủ lực, quân địa phương và dân 
quân ta đã trở thành những bộ đội anh hùng, quyết 
chiến quyết thắng.

Nhờ sự đoàn kết chặt chẽ và anh dũng hy sinh 
của toàn quân và toàn dân ta, chúng ta đã đại 
thắng ở Điện-biên-phủ vào mùa hè năm 1954. 
Lực lượng thực dân Pháp bị tan vỡ. Chúng phải 
nhận đình chiến. Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đưọ’C ký 
kết; hòa bình ở Đông-dương được lập lại trên 
nền tảng công nhận độc lập chủ quyền và- toàn 
vẹn lãnh thô của các dân tộc Đống-dương.

Lần đău tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa 
nhô yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng 
mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân 
Việt-nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các 
lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới.
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Một lần nữa, chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã soi đường 
cho giai cấp công nhân và nhân dân Việt-nam kháng 
chiến cứu nước thành công, giữ gìn thảnh quả cách 
mạng của mình.

*
* *

Từ ngày hòa bình được lập lại đến nay, Việt-nam 
đang đứng trước một tình hình mới: đất nước tạm 
bị chia làm hai miền. Miền Bắc đã hoàn toàn giẳi 
phóng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam 
thì đang bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống trị. - 
Chúng âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa 
và căn cứ quân sự của Mỹ đê gây lại chiến tranh. 
Chúng đang khủng bố một cách cực kỳ đã man 
những người yêu nước ở miền Nam. Chúng trắng 
trợn phá hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, cự tuyệt hiệp 
thương đê bàn việc tòng tuyên cử tự do và hòa 
bình thống nhất nước Việt-nam. Chúng là kẻ thù 
hung ác nhất của toàn dân ta.

Vì tình hình ấy mà cách mạng Việt-nam hiện 
nay có hai nhiệm vụ phải đồng thời tiến hành: 
nhiệm vụ xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, và nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ ồ miền Nam. Hai nhiệm vụ 'ấy đều 
nhằm một mục tiêu chung là : củng cố hòa binh, 
thực hiện thống nhất nước nhà trên nền tảng 
độc lập và dân chủ.

Toàn dân Việt-nam phẳi phấn đấu đễ thực hiện 
nhiệm vụ chung cả nước là: « Tăng cường đoàn kết 
toàn dân, kiên quyết đấu tranh thực hiện thống
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nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ trong câ nước; 
ra sức củng cố và đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội; xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; tích 
cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông-dương, Đông- 
Nam Á và thế giới». (Nghị quyết của Hội nghị 
l'ân thứ 15 của Trung uơng Đảng).

Miền Bắc hhất định phâi tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Mà đặc điềm to nhắt của ta trong thời 
kỳ quá ãộ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu 
tiẽn thẵng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh 
qua giai đoạn phát triỄn tư bản chủ nghĩa.

Đế quốc Pháp đê lại cho ta một nền kinh tế rất 
nghèo nàn. Trong nông nghiệp thì sản xuất nhô 
chiếm đại bộ phận, kỹ thuật vô cùng lạc hậu. Công 
nghiệp thì rất nhô bé và lẻ tẻ. Nông nghiệp và 
công nghiệp lại bị tàn phá nặng nề trong mười lăm 
năm chiến tranh. Đã vậy khi chúng phải rút khỏi 
miền Bắc, thực dân Pháp lại ra sức phá hoại 
kinh tể.

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta 
là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ 
nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện 
đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến. Trong quá 
trinh cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phẳi
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cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế 
mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu 
dài.

Từ năm 1955 đến 1957 là thời kỳ khôi phục 
kinh tẽ. Trong thời kỳ này, nhiệm vụ chủ yếu 
là khôi phục nông nghiệp và khôi phục các cơ sở 
công nghiệp, nhằm hàn gắn những vết thương 
chiến tranh, ồn định kinh tế và bước đầu cải thiện 
đời sống của nhân dân.

Do sự cổ gắng của toàn Dâng và toàn dân, nhờ 
sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước anh em, đến 
cuối năm 1957', nhiệm vụ ấy đã căn bẳn hoàn thành 
thắng lợi. Mức sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp đã xấp xỉ bằng năm 1939. sản xuất luơng 
thực thì kết quả đặc biệt t&v năm 1939 miền 
Bắc chĩ sản xuất non hai triệu rưỡi tấn thóc, mà 
năm 1956 đã sản xuất hơn bốn triệu tấn.

Trong thời kỳ ấy, quan hệ sẵn xuất cũng thay đôi 
nhiều. Quan hệ sản xuất mới dần dần thay thế 
quan hệ sản xuất cũ. cải cách ruộng đất hoàn thành 
đã xóa bỏ hân chế độ chiếm hữu phong kiến về 
ruộng đất và giải phóng sức sản xuất ở nông thôn: 
mười mấy triệu nông dân đã thỏa lòng mơ ước, 
đã được chia ruộng đất. Độc quyền kinh tế của 
đế quốc đã bị quét sạch. Nhà nước ta đã nắm cả 
quyền kinh tế, đã xây dựng kinh tế quốc doanh có 
tỉnh chất xã hội chủ nghĩa, và lãnh đạo toàn bộ 
kinh tê’ quốc dân. Với sự giúp đỡ khẳng khái, vô 
tư của các nước anh em, trước hết là Liên-xô và 
Trung-quốc, chúng ta đă khôi phục 29 xí nghiệp cũ 
và xây dựng 55 xí nghiệp mới.
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Nông dân nhiều nơi đã xây dựng những tS đSi 
công có mầm mống xã hội chủ nghĩa.

Một sô hợp tác xã nông nghiệp thi điềm được 
tồ chức.

Độ 10,7% thợ thủ công đã tham gia các tô sẵn 
xuất.

Công thương nghiệp tư bẳn chủ nghĩa tư doanh 
bước đầu đi vào chủ nghĩa tư bản nhà nước, với 
các hình thức thấp và vừa như gia công, đặt hàng, 
kinh tiêu, đại lý V.V..

Công cuộc khôi phục kinh tế đã hoàn thành 
thắng lọ’i. Đảng ta lãnh đạo nhân dân tiến lên thực 
hiện kẽ hoạch 3 năm (1958-1960).

Trọng tâm của kế hoạch ba năm là thực hiện 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ 
công nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa tư doanh ; khâu chính là cải tạo và phát triền 
nông nghiệp.

ớ miền Bắc nước ta, nông nghiệp chiếm bộ phận 
lớn trong kinh tế, mà sản xuất nhỏ lại chiếm bộ 
phận lớn trong nông nghiệp. Vì nông nghiệp là 
nguồn cung cấp lương thực và nguyên liệu, đồng 
thời là một nguồn xuất khẳu quan trọng, nông thôn 
là thị trường tiêu thụ to nhất hiện nay, cho nên 
cần phải cải tạo và phát triền nông nghiệp thì mới 
có cơ sở đề phát trièn các ngành kinh tế khác.

Phải cải tạo và phát trièn nông nghiệp đề tạo 
điều kiện cho việc công nghiệp hóa nước nhà. Phải 
có một nền nông nghiệp phát triền thì công nghiệp 
mới có thè phát triền mạnh.

Trong kế hoạch 3 năm, việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa là chủ chốt. Chúng ta tập trung lực lượng
11HCM (II)
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hoàn thành câi tạo xã hội chủ nghĩa chính là đè 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội được nhanh chóng.

Đường lối cải tạo xã hội chủ nghĩa của Đảng 
đối với nông nghiệp là đưa nông dân làm ăn riêng 
lẻ đi dần từ tò đòi công (có mầm mống 
xã hội chủ nghĩa) tiến lên hợp tác xã cấp thấp 
(nửa xã hội chủ nghĩa), rồi tiến lên hợp tác xã 
cấp cao (xã hội chủ nghĩa).

Nông thôn ta đất hẹp người đông, kỹ thuật nông 
nghiệp lạc hậu, năng suất lao động thấp kém. Chỉ 
riêng việc tồ chức nhau lại, cải tiến kỹ 
thuật, quản lý cho khéo, thì cũng đã nâng cao 
được năng suất lao dộng hơn làm ăn riêng lẻ. Nông 
dân ta đã hiều điều đó. vả lại nông dân ta có 
truyền thống cách mạng, tin tưởng sự lãnh đạo 
của Đảng, nghe lời kêu gọi của Đảng. Cho nên họ 
hăng hái vào tò đối công và hợp tác xã, đi theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, tính đến 
tháng 11 năm 1959 đã có hơn 40% nông hộ vàố 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Quan hệ sân xuất xã hội chủ nghĩa vững chắc 
thì nông nghiệp nhất định phát triền tốt. Nông 
nghiệp phát triền tốt thì công nghiệp sẽ phát triền 
nhanh. Công nghiệp phát triển thì sẽ giúp nông thôn 
ta về thủy lợi, về phân bón, về nông cụ cải tiến, 
về máy móc nông nghiệp, về sức điện, V.V..

Một việc cần kíp nữa là cải tạo hòa bĩnh đối 
với giai cấp tư sẩn dân tộc. Về kinh tẽ, chúng ta 
không tịch thu tư liệu sẳn xuất của họ, mà dùng 
chính sách chuộc lại. V'ê chính trị, chúng ta vẫn 
cho họ có quyền lợi thích đáng, họ vẫn được giữ 
địa vị một thành viên trong Mặt trận Tồ quốc.
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Nước ta trước đây là một thuộc địa, giai cấp 
tư sản dân tộc vô'n đã nhỏ bé lại bị đế quốc và 
phong kiến chèn ép, không thề ngóc đầu lên. Cho 
nên sô' đông họ đã đi theo nhản dân lao động chống 
đế quốc, phong kiến, đã tham gia kháng chiến. Đó 
là mặt ưu diêm của họ. Nhưng do bản chất giai 
cấp của họ, họ vẫn luyến tiếc cách bóc lột và 
muốn phát triền theo chủ nghĩa tư bản. Nhưng 
trong điều kiện miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, ý nguyện của họ không thè nào thực hiện 
được. Họ thấy phải tiếp thu cẳi tạo xã hội chủ 
nghĩa, vi họ không thè tự đặt mình ra ngoài đại 
gia đình toàn dân Việt-nam. Và đại đa số người 
tư sản dân tộc đã thấy rõ rằng : thật thà tiếp thu 
cải tạo thì họ được hòa mĩnh với nhân dân lao 
động đè xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đó là con đường duy nhất và vẻ vang 
của họ.

Vè văn hóa giáo dục chúng ta cũng có thành tích 
khá to.

Thời kỳ thuộc Pháp, hơn 85% nhân dân ta không 
biết đọc ,biết viết. Ngày nay, ở miền Bắc nạn mù 
chữ đã căn bân xóa xong.

Về sô' học sinh các trường thi:
Năm 1939 Năm 1959-1960

cả Đông-dương có : miền Bắc ta có:
— Học sinh 

đại học 582 người 7.518 người ,
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— Học sinh
chuyên nghiệp 438 người 18.100 người

— Học sinh
phò thông 540.000 người 1.522.200 người

Về ngành y tẽ:

— Nhà thương

Năm 1939 
Trung-bộ và 
Bắc-bộ có: 

54 cái

Nàm 1959 ở 
miền Bắc 

có:
138 cái

— Y tế xã 138 cái 1.500 cái
— Bác sĩ 86 người 292 người
— Y tá 968 người 6.020 người
— Cán bộ y tế ở xã 169.000 người

Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã 
hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động 
thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công 
àn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh 
phúc. Với sự cô' gắng của toàn Đảng, toàn dân đè 
tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, mọi công 
việc đều làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ, thì các kế hoạch 
Nhà nước nhất định hoàn thành, và đời sống của 
nhân dân ta chắc chắn được cải thiện thêm mãi.

Trên nền tảng những thắng lợi đã đạt được, 
chúng ta phẳi ra sức chuằn bị đầy đủ đè tiến sang 
những kế hoạch dài hạn sau này.
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Sở dĩ đạt được những thắng lợi ấy là vì:

— Đâng ta luôn luôn ẫứng vũng trên lập trường 
giai cấp vô sản, tuyệt đối trung thành với lợi ích 
của giai cấp và của nhân dân, biết vận dụng lý 
luận Mác — Lê-nin vào tinh hình thực tế của nước 
ta và đề ra đường lối, chính sách đúng đắn. Đảng 
ta không ngừng đấu tranh chống những khuynh 
hướng cải lương của giai cấp tư sản và những khuynh 
hướng manh động của tầng lớp tiêu tư sản trong 
phong trào dân tộc; chống luận điệu .« tả » của bọn 
tơ-rô't-skít trong phong trào công nhân; chống 
những khuynh hướng hữu và « tả» trong Đảng 
khi quy ớịnh và chấp hành chiến lược và sách lược 
cách mạng của Đẳng ở mỗi thời kỳ. Chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đã giúp Đảng ta vượt qua những trận 
thử thách ấy. Nhờ vậy, Đảng ta không những đã 
giành được quyền lãnh đạo cách mạng trong 
cả nước, mà còn giữ vững được quyền lãnh đạo đó 
trên mọi lĩnh vực và đập tan được mọi âm mưu 
của giai cấp tư sản hòng tranh quyền lãnh đạo 
cách mạng với Đảhg ta.

— Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã giúp Đẳng ta thấy 
rõ rằng trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc 
hậu như nước ta thì vấn đề dân tộc thực chất là 
vấn đề nông dân, cách mạng dân tộc thực chất 
là cách mạng của nông dân do giai cấp công nhân 
lãnh đạo, và chính quyền nhân dân thực chất là 
chính quyền của công nông. Vì vậy, trải qua các 
thời kỳ, Đẵng ta đã nấm vững và giải quyểt đúng 
đắn văn ã'é nông dân, củng cố được liên minh công 
nông. Đảng ta đã đấu tranh chống những xu hướng 
hữu khuynh và « tả» khuynh đánh giá thấp vai 
trò của nông dân là quân chủ lực của cách mạng,
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là bạn đồng minh chủ yếu và tin cậy nhất của 
giai cấp công nhân, là lực lưựng cơ bản cùng 'với 
giai cấp công nhân xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Kinh nghiệm của Đẳng ta trong quá trình cách 
mạng đã chỉ rõ là nơi nào, lúc nào cán bộ ta giải 
quyết tốt lợi ích thiết thân của nông dân, nắm 
vững nguyên tắc liên minh công nông, thì nơi đó, 
lúc đó cách mạng đều tiến mạnh.

— Đảng ta đã khéo tập hợp mọi lực lượng yêu 
nước và tiến bộ trong Mặt trận dân tộc thông nhất, 
thực hiện đoàn kết dân tộc đề đấu tranh chống đế 
quốc và phong kiến. Lực lượng chủ yếu trong khối 
đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh 
công nông là nền tẳng của Mặt trận dân tộc thống 
nhất. Trong quá trinh xây dựng, củng cố và phát 
triên Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng ta luôn 
luôn đấu tranh trên hai mặt trận chống khuynh 
hướng cô độc, hẹp hòi, coi nhẹ việc tranh thủ 
tất cả những lực lượng có thê tranh thủ được; 
đồng thời chống khuynh hưó'ng đoàn kết một chiều, 
đoàn kết mà không có đấu tranh đúng mức trong 
nội bộ Mặt trận. Kinh nghiệm 30 năm của Đẳng ta 
trong công tác đoàn kết dân tộc đã chứng tô rằng 
cần phải đấu tranh trên hai mặt trận như thế, thì 
vai trò lãnh đạo của Đảng trong Mặt trận dân tộc 
thống nhất mới được bẳo đảm, nền tảng công nông 
của Mặt trận mới được vững chắc, tính chất rộng 
rãi của Mặt trận mới được phát huy đầy đủ.

Đảng ta trưởng thành trong hoàn cảnh Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đã thành 
công. Mọi thắng lợi của Đảng ta và của nhân dân 
ta không thê tách rời sự ủng hộ nhiệt tinh của 
Liên-xô, Trung-quốc và cả phe xã hội chủ nghĩa,
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của phong trào cộng sẵn và công nhân quốc tế, của 
phong trào hòa bình và phong trào giẳi phóng dân 
tộc trên thế giới. Chính vì đã biết kẽt hợp phong 
trào cách mạng nuớc ta với phong trào cách mạng 
của giai cấp cóng nhân quốc tể và của các dãn tộc 
bị áp bức, mà Đẳng ta đã vượt qua được mọi khó 
khăn, đưa giai cấp công nhân và nhân dân ta đến 
những thắng lợi vẻ vang ngày nay.

Chúng ta chân thành cẳm ơn Đảng Cộng sẳn 
Liên-xô và Đảng Cộng sẳn Trung-quốc đã giúp Đẳng 
ta tự rèn luyện thành một đẳng kiều mó'i của giai 
cấp công nhân.

Chúng ta luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của 
Đảng Cộng sản Liên-xô, Đẳng Cộng sẵn Trung-quốc 
và Đảng Cộng .sản Pháp đã nhiệt tình giúp đỡ Đảng 
ta và dân ta trong cuộc đấu tranh cách mạng.

Từ nay về sau, trên con đường tiến lên giành 
những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống 
nhất nước nhà, Đẳng ta sẽ lúôn luôn giữ vững 
và tích cực góp phần củng cố tình đoàn kết quốc 
tế của giai cấp công nhân, tăng cường lực lượng 
của phe xã hội chủ nghĩa do Liên-xô đứng đầu, 
ra sức giáo dục cho nhân dân ta thấm nhuần sâu 
sắc tinh thần quốc tế xã hội chủ nghja kết hợp 
chặt chẽ với tinh thần yêu nước, liên hệ cách mạng 
nước ta với phong trào của nhân dân lao' động và 
các dân tộc bị áp bức trên thế giới đấu tranh 
cho hòa bình, dân chủ,. độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội.
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Nhìn lại 30 năm qua, thế giới đã có những biến 
chuyên vô cùng to lớn. Đảng ta và nhân dân ta 
cũng vậy.

— Trước đây 30 năm, nhân clân ta đang bị đày 
đọa dưó’i ách nô lệ thực dân; Đảng ta mới thành 
lập, anh dũng nhưng còn non yếu.

Chỉ có Liên-xô là nước xã hội chủ nghĩa, bốn bề 
lại bị các nước đế quốc chủ nghĩa bao vây.

Đảng cộng sân và Hồng quân Trung-quốc bị bọn 
Quốc dân đảng phản động tấn công cực kỳ dữ dội; 
các Đảng anh em khác thì đều đang xây dựng 
bước đầu.

Chủ nghĩa đế quốc đang hoành hành trên 5 phần 
6 quả đất, và đang phát-xít hóa.

Nói tóm lại, lúc đó phần lớn xã hội loài người 
đang bị nghẹt thở dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
tối tăm.

— Ngày nay, tình,hình thế giới đã biến đồi hẳn, 
đã tuơi sáng hẳn.

Liên-xô là một nước giàu mạnh vào bậc nhất thế 
giới, đang xây dựng chủ nghĩa cộng sẳn, đồng thời 
là thành tri kiên cố nhất của sự nghiệp giữ gìn hòa 
bình cho loài người.

Chủ nghĩa xã hội đã thành một hệ thống thế 
giới rộng lớn và vững mạnh từ Âu sang Á, gồm cỏ 
hơn 1.000 triệu người.

ỡ các nước, có 85 đẵng cộng sẵn, đảng công nhân 
với 35 triệu chiến sĩ kiên quyết đấu tranh cho hòa 
bình, cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Nhiều nước thuộc địa cũ đã trỏ' thành những 
nước độc lập, và từ châu Á, châu Phi đến châu Mỹ 
la-tinh, khắp nơi phong trào giải phóng dân tộc
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nòi lên rầm rộ như nước vỡ bờ. Chủ nghĩa đế quốc 
đang sa lầy lút tận cồ.

Miền Bắc nước ta đã được hoàn toàn giải phóng, 
và nước Việt-nam dân chủ cộng hòa tự hào là 
một thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa 
do Liên-xô vĩ đại đứng đầu. Đảng ta có hàng 
chục vạn đẳng viên đang tô chức và lãnh đạo nhân 
dân ta xây dựng miền Bắc tiến lẻn chủ nghĩa xã 
hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, 
Đảng ta đang đứng đầu trong cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân cả nước. Đảng ta"luôn luôn 
giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa yêu nước và 
chủ nghĩa xã hội, kiên quyết lãnh đạo toàn dân 
đấu tranh xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp 
phần bảo vệ hòa bình ở Đông-Nam Á và thể giới.

* 
* *

Đê làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ 
vang ấy, Đẳng ta phải: /

— Tăng cường về mặt tư tưởng và kiện toàn 
về mặt tò chức. Đẵng phải phát triền ứ chức của 
mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi 
trong quần chúng, chủ yếu là trong quần chúng 
công nhân, đê tăng cường thành phần vô sẳn 
trong Đảng.

— Mọi đẳng viên đều phải ra sức học tập chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin củng cô' lập trường giai cấp 
vô sẳn, cô' gắng nắm vững những quy luật phát 
triền của cách mạng Việt-nam; phẳi luôn luôn
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nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa 
tập thề của giai cấp vô sản, cần kiệm xây dựng 
nước nhà, liên hệ chặt chẽ với quần chúng lao động, 
một lòng một dạ phấn đấu vì lợi ích tối cao của 
cách mạng và Tô quốc.

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc đòi hôi Đảng ta phải nắm vững khoa học và 
kỹ thuật, do đó mỗi đẳng viên đều phải cô' gắng 
học tập văn hóa, học tập khoa học-và kỹ thuật.

Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi 
lĩnh vực.

— Đoàn thanh niên Lao động phẳi là cánh tay 
đắc lực của Đẵng trong việc tồ chức và giáo dục 
thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến 
sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

— Công đoàn phẳi thật sự trở thành trường học 
quản lý Nhà nước, quân lý kinh tế và văn hóa của 
giai cấp công nhân nước ta.

— Hội liên hiệp phụ nữ phải là lực lượng mạnh 
mẽ giúp Đảng động viên, tổ chức và lãnh đạo phụ 
nữ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

— Các hợp tác xã nông nghiệp, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, phẳi trở thành những đội quân vững 
mạnh của mười mấy triệu nông dân lao động trong 
công cuộc phát triền sản xuất, nâng cao đời sống, 
giáo dục tư tưởng và xây dựng nông thôn phồn 
thịnh của nưó'c ta.

— Quân đội ta phâi ra sức học tập chính trị và 
kỹ thuật, xây dựng thành một lực lượng ngày 
càng hùng mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tô quốc, bảo vệ 
công cuộc lao động hòa binh củà nhân dân ta.
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Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, với 
chí khí anh dũng của đội quân tất thắng, toàn Đảng 
ta đã đoàn kết hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, 
tiến lên lãnh đạo nhân dân lao động nước ta 
giành những thắng lọi mới trong cuộc đấu tranh 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực 
hiện thống nhất nước nhà.

Đảng Lao động Việt-nam muôn, năm!
Nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, 

dân chủ và giàu mạnh muôn năm!
Chủ nghĩa xã hội muôn năm!
Hòa bình thế giới muôn năm !

HỒ-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dân, số 2120, 
ngày 6 tháng 1 năm 1960.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



TRÍCH

LỜI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI 
NGHỊ ĐẠI BIEU NHŨNG 
NGƯỜI TÍCH CỰC NHẤT 
TRONG PHONG TRẦO 
VĂN HÓA QUẦN CHÚNG

Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phẳi phát 
triền kinh tế và văn hóa. Vi sao không nói phát 
triên văn hóa và kinh tế ? Tục ngữ ta có câu: 
Có thực mới vực được đạo ; vì thế kinh tể phải 
đi trước. Nhưng phát trièn đề làm gì ? Phát triền 
kinh tế và văn hóa đê nâng cao đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân ta. Các cô, các chú vừa 
lao động, sẳn xuất tích cực, vừa hoạt động văn hóa 
tích cực. Thế là tốt. Văn hóa phải thiết thực phục 
vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đòi sống 
vui tươi, lành mạnh của quần chúng. Vì vậy, nội 
dung văn hóa phải có ý nghĩa giáo dục. Ví dụ : 
phải giáo dục thế nào là đòi sống mới ? Thế nào 
là đạo đức cách mạng ? Trong việc « Tết trồng cây », 
phải phô biến trồng cây như thế nào cho cây tốt, 
phẳi chăm sóc và chăm bón cây như thế nào ? 
ỡ nhiều địa phương, các cô, các chú đã sáng tác 
nhiều bài thơ, ca, hò, vè nói vè những vấn đề đó rất 
thiết thực, nội dung rất tốt. Bác hoan nghênh các 
cô, các chú. Văn hóa phẳi gắn lièn với lao động,
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sản xuất. Văn hóa xa đời sống, xa lao động là văn 
hóa suông. Nhiệm vụ của người cán bộ văn hóa 
là phải dùng văn hóa đễ tuyên truyền cho việc cần 
kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bầc và đấu tranh thống nhất nước nhà. 
Ví dụ ở trong hợp tác xã, vãn hóa phẳi tuyên 
truyền, giáo dục ý thức cần kiệm xây dựng hựp 
tác xã, yêu hợp tác xã như nhà, chống tư tưởng làm 
ăn riêng lê và những tư tưởng lạc hậu có ảnh hưởng 

.xấu cho việc củng cố và phát triền hợp tác xã. ỡ xí 
nghiệp, văn hóa phải tuyên truyền, giáo dục ý thức 
làm chủ xí nghiệp, đằy mạnh phong trào thi đua 
hoàn thành kế hoạch Nhà nước, cầm kiệm xây dựng 
nền công nghiệp nước nhà, chống tham ô lãng 
phí, V.V..

Nói tóm lại, đè phục vụ sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thì văn hóa phải xã hội chủ nghĩa 
về nội dung và dân tộc về hình thức.

Các cô, các chú có quyết tâm thực hiện như vậy 
được không ?

Trong hoàn cẳnh hiện nay, chúng ta còn gặp 
nhiều khó khăn, trình độ văn hóa của cán bộ và 
nhân dân còn thấp, do đó, còn hạn chế nhiều kết 
quả trong công tác, trong sản xuất. Nhiệm vụ các 
cô, các chú là phải cố gắng hơn nữa, góp phần 
nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân.

Nói ngày 11 thống 2 năm 1960. Theo đúng bài in trên 
In trên báo Nhân dân, số 2156, báo Nhân dân.
ngày 12 tháng 2 năm 1960.
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CHỦ NGHĨA LÊ-NIN

Ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tôi 
làm thuê ở Pa-rí, khi thì làm cho một cửa hàng 
phóng đại ảnh, khi thi vẽ « đồ cô mỹ nghệ Trung- 
hoa» (do một xưởng của người Pháp làm ra!). 
Hồi đó tôi thường râi truyền đon tô' cáo tội ác bọn 
thực dân Pháp ở Việt-nam.

Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng tháng Mười 
chỉ là theo câm tính tự nhiên. Tôi chưa hièu hết 
tằm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lê-nin 
vì Lê-nin là một người yêu nước vĩ đại đã giẫi 
phóng đồng bào mình; trước đó, tói chưa hề đọc 
một quyền sách nào của Lê-nin viết.

Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì 
các «ông bà » ấy — (hồi đó tôi gọi các đồng chí 
của tôi như thế) — đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc 
đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như đảng 
là gì, công đoàn là gi, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản là gì, thì tôi chưa hiều.

Hồi ấy, trong các chi bộ của Đảng Xã hội, người 
ta bàn cãi sôi nòi về vấn đề có nên ồ lại trong 
Quốc tế thứ hai, hay là nên tô chức một Quốc tế 
thứ hai rưỡi, hoặc tham gia Quốc tế thứ ba của
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Lê-nin ? Tôi dự rất đều các cuộc họp một tuần hai 
hoặc ba lần. Tôi chăm chú nghe những người phát 
biếu ý kiến. Lúc đầu, tôi không hiều được hết. Tại 
sao người ta bàn cãi hăng như vậy ? Vói Quốc tế thứ 
hai, hoặc thứ hai rưỡi, hay là thứ ba, thì người ta 
cũng đều làm được cách mạng cẳ, sao lại phải cãi 
nhau ? Và còn Quốc tế thứ nhất nữa, người ta đã 
làm gi với nó rồi ?

Điều mà tôi muốn biết hơn cả — và cũng chính 
là điều mà người ta không thâo luận trong cuộc 
họp — là : vậy thì cái Quốc tế nào bênh vực nhân 
dân các nước thuộc địa ?

Trong một cuộc họp, tôi đă nêu câu hôi ấy lên, 
câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi. Có mấy đồng 
chí đã trả lời: Đó là Quốc tế thứ ba, chứ không 
phải Quốc tế thứ hai. Và một đồng chí đã đưa cho 
tôi đọc Luận cuơng của Lê-nin về các vấn ẩỀ dân 
tộc và thuộc địa đàng trên báo' Nhân đạo.

Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị 
khó hiều. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối 
cùng tôi cũng hiều được phần chính. Luận cương 
của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, 
sáng tô, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát 
khóc lên. Ngồi một minh trong buồng mà tôi nói 
to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: 
« Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khô ! Đây là cái cần 
thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng 
chúng ta ! » ‘

Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lê-nin, tin theo 
Quốc tế thứ ba.
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Trước kia, trong các cuộc họp chi bộ, tôi chĩ 
ngồi nghe người ta nói; tôi cảm thấy người nào 
cũng có lý cả, tôi không phân biệt được ai đúng và 
ai sai. Nhưng từ đó tôi cũng xông vào những cuộc 
tranh luận. Tôi tham gia thảo luận sôi nồi. Mặc 
dù chưa biết đủ tiếng Pháp đề nói hết ý nghĩ của 
mình, tói vẫn đập mạnh những lời lẽ chống lại 
Lê-nin, chống lại Quốc tế thứ ba. Lý lẽ duy nhất 
của tôi là : Nếu đồng chí không lên án chủ nghía 
thực dân, nếu đồng chí không bênh vực các dân 
tộc thuộc địa thì đồng chí làm cái cách mạng gì ?

Không chỉ tham gia các cuộc họp của chi bộ tôi 
mà thôi, tôi còn đến những chi bộ khác đê bênh vực 
lập trường « của tôi ». ô’ đây tôi cần nhắc thêm rằng 
các đồng chí Mác-xen Ca-sanh, Vai-ăng Cu-tuya- 
ri-ê, Mông-mút-xô và nhiều đồng chí khác đã giúp 
đỡ tôi hiều biết thêm. Cuối cùng ồ Đại hội thành 
phô' Tua, tôi cùng các đồng chí ấy biêu quyết tán 
thành tham gia Quốc tế thứ ba.

Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa 
phẳi chủ nghĩa cộng sẳn đã đưa tôi tin theo Lê-nin, 
tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc 
đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác — Lê-nin, 
vừa làm công tác thực tế, dẫn dần tôi hiều được 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sẳn 
mói giải phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.

ỡ nước ta và ở Trung-quốc cũng vậy, có câu 
chuyện đòi xưa về cái «cằm nang » đầy phép lạ 
thần tinh. Khi nguời ta gặp những khó khăn lớn, 
người ta mồ cẳm nang ra, thì thấy ngay cách giải 
quyết. Chủ nghĩa Lê-nin đối với thúng ta, những
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người cách mạng và nhân dân Việt-nam, không 
những là cái « cằm nang» thần kỳ, không những 
là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con 
đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

HO-CHÍ-MINH

Viết vào tháng 4 năm 1960 
In trên báo Nhân dân, số 2226, 
ngày 22 tháng 4 năm 1960.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dãn

12HCM (II)



THƯ GỬI CÁC CÁN Bộ 
GIÁO DỤC, HỌC SINH, 
SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG 
VÀ CÁC LỚP BỒ Tữc 
VĂN HÓA

Nhân dịp bắt đầu năm học 1960-1961, tôi thân ái 
gửi lời hỏi thăm các đồng chí cán bộ giáo dục và 
các cháu học sinh, sinh viên các trường.

Mười lăm năm qua, các trường học và ngành 
giáo dục đã thu được những thành tích tốt. Trong 
những năm găn đây, các trường học đã tiến bộ 
trong việc xày dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa.

Năm học này là năm kết thúc kế hoạch 3 năm và 
bốt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất nhằm xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Văn hóa giáo dục phải phát triền mạnh đề 
phục vụ yêu cầu của cách mạng. Văn hóa giáo dục 
là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ồ miền Bắc và đấu tranh 
thực hiện thống nhất nưóc nhà.

Các đồng chí cán bộ và các cháu phải thi đua 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận ấy.

Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của 
Đảng và Chính phũ, gấn liền với sản xuất và đời
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Sống của nhân dân. Học phẳi đi đôi với hành, lý 
luận phải liên hệ với thực tế.

Trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ 
các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sân xuất.

Từ trước đến nay, đồng bào ta đã hết lỏng giúp 
đỡ công việc giáo dục. Tôi mong rằng từ nay về 
sau, đồng bào sẽ cò' gắng giúp đỡ nhiều hơn nữa 
cho trường học và ai cũng tự mình cố gắng học tập.

Thân ái chúc các đồng chí cán bộ giáo dục và 
các cháu mạnh khỏe, cô' gắng nhiều và tiến bộ nhiều.

Ngày 31 tháng Tám 1960
HO-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dân, số 2360, 
ngày 4 tháng 9 năm 1960.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



DIỄN VĂN KHAI MẠC 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOAN 
QUỐC LẦN THỨ BA CỦA 
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT- 
NAM1

Các đồng chí thân mến,
Hôm nay, Đại hội toàn quốc lần thứ ba của Đảng 

ta khai mạc giữa lúc toàn dân ta vui vẻ chào mừng 
ngày kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt-nam dân 
chủ cộng hòa. Đại hội Đảng ta lần này có hơn 500 
đại biếu thay mặt 50 vạn đảng viên trong cả nước, 
tiêu biêu cho truyền thống đấu tranh anh dũng 
của Đẳng ta trong 30 năm nay. Thay mặt Trung 
ương, tôi thân ái chào mừng các đồng chí, chào 
mừng tất cả các đảng viên yêu mến của Đảng ta, 
chào mừng đại biêu Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ 
và các đoàn thề trong Mặt trận Tồ quốc.

Đại hội Đảng ta lần này rất vui sướng và nhiệt 
liệt hoan nghênh các đồng chí đại bièu của

Đảng Cộng sản Liên-xô,
Đảng Cộng sản Trung-quốc,
Đẵng Lao động An-ba-ni,
Đẳng Cộng sẳn Bun-ga-ri,
Đẳng Công nhân thống nhất Ba-lan,
Đỗng Xã hội thổng nhất Đức,
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Đảng Xã hội công nhân Hung-ga-ri,
Đảng Nhân dân cách mạng Mông-cồ,
Đẳng Công nhân Ru-ma-ni,
Đảng Lao động Triều-tiên,
Đẵng Cộng sản Tiệp,
Đảng Cộng sản Pháp,
Đảng Cộng sản Ấn-độ,
Đảng Cộng sẵn In-đô-nê-xi-a,
Đảng Cộpg sân Nhật,
Đảng Cộng sản Ca-na-đa,
và các Đảng Cộng sản anh em khác.
Các đồng chí đã vì tình nghĩa quêic tế cao cẳ 

mà đến dự Đại hội của chúng ta và mang đến cho 
chúng ta tình thân ái của các Đảng anh 
em. Thật là:

Quan sơn muôn dặm một nhà,
Bôn phương vô sản đều là anh em !

Thay mặt Đại hội, tôi thân ái tỏ lời hoan nghênh 
anh chị em công nhân, nông dân, trí thức, các đon 
vị bộ đội, cán bộ các cơ quan, các cháu thanh niên 
và nhi đồng đã hăng hái thi đua lập thành tích 
chào mừng Đại hội Đẳng và Quốc khánh lần thứ 15.

Các đồng chí thân mẽn,
Ba mươi năm qua, nhiều đồng chí và đồng bào 

ta đã anh dũng hy sinh cho cách mạng. Trong 
kháng chiến, biết bao liệt sĩ đã hy sành cho Tổ 
quốc. Sáu năm nay ở miền Nam, biết bao chiến 
sĩ dũng cảm cũng đã hy sinh cho dân tộc ta. Đảng ta 
và đồng bào ta tưởng nhớ mãi mãi những người 
con ưu tú đã phấn đấu đến cùng cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc và cho lý tưởng cộng sẵn chủ 
nghĩa. (Mặc nỉệm một phút).
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Từ Đại hội Đảng lần thứ hai đến nay đã hơn 
chín năm.

Trong chín năm qua, chấp hành đường lối của 
Đại hội lần thử hai, Đâng đã lãnh đạo nhân dân 
ta kháng chiển cực kỳ gian khô và anh dũng. Đại 
thắng oanh liệt Điện-biên-phủ đã chấm dứt cuộc 
chiến tranh xâm lược do thực dân Pháp gây ra 
và được đế quốc Mỹ giúp sức. Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 
đã được ký kết, hòa bình được lập lại ở Đông- 
dương trên cơ sở các nước công nhận chủ quyền 
độc lập, thống nhất và lãnh thò toàn vẹn của nước 
ta. Miền Bắc Việt-nam được hoàn toàn giẳi phóng. 
Nhưng đến nay đã sáu năm, mà nước ta vẫn chưa 
đưực thống nhất như Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã quy 
định, Chính phủ và nhân dân ta trước sau 
vẫn thi hành nghiêm chỉnh Hiệp nghị đã ký kết. 
Song Mỹ—Diệm thì cô' tình chia cắt nước ta, 
trắng trọn phá hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, cho nên 
miền Nam nước ta vẫn còn phẳi sống đau khô dưới 
ách thống trị tàn bạo của chúng.

Vì vậy, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh 
đễ hòa bình thông nhất ãất nước, giẳi phóng miền 
Nam ra khôi cảnh lửa bông, nước sôi. Cuộc đấu 
tranh cách mạng của đồng bào ta ở miền Nam đang 
tiếp tục sâu rộng và mạnh mẽ. Miền Nam rất xứng 
đáng với danh hiệu vê vang là «Thành, đồng Tồ 
quốc ».

Từ khi hòa binh lập lại, ở miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng, đã chuyên sang giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Đó là một chùyèn biến có ý 
nghĩa to lớn của cách mạng Việt-nam. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, cuộc cải cách ruộng đát đã
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hoàn thành thắng lợi, đã giải phóng đồng bào 
nông dân lao động, thực hiện khằu hiệu «người 
cày có ruộng ».

Chúng ta đã thành công trong công cuộc khôi 
phục kinh tẽ và đang hoàn thành thắng lợi kể 
hoạch ba năm phát triền kinh tế và vàn hóa. Chúng 
ta đã giành được thắng lợi có tính chất quyết 
định trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa về 
nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương 
nghiệp tư bản tư doanh. Chúng ta đã thu được 
nhiều thành tích trên mặt trận sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp, trong sự nghiệp văn hoa 
giáo dục, và nâng cao một bước đời sống của nhân 
dân ta. Miền Bắc nước ta đang ngày càng củng cô' 
thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống 
nhất nước nhà. Những thắng lợi to lớn của chín 
năm qua đã chứng tô đường lối của Đảng ta là 
đúng đắn, sự lãnh đạo của Đảng ta là vững vàng. 
Đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ỏf một 
nước đã từng bị đế quốc áp bức, bóc lột. Đảng ta 
xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân ta từ 
Bắc đến Nam.

Đảng ta có thề tự hào 
truyền thống vẻ vang của 
đường cho nhân dân ta 
rực rỡ.

là người kế tục những 
dân tộc ta, là người mở 
tiến lên một tương lai

Các đòng chí thân mến,
Tất cả những thắng lợi đó không phẳi là công 

lao riêng của Đẳng ta. Đó là công lao chung của 
toàn thè đồng bào ta trong cầ nước. Cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là 
sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công 
của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tò chức và phát



184 HO-CHI-MINH TUYÊN TẬP

huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân, đă 
lãnh đạo nhân dân phấn đấu dưới lá cờ tất thắng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin.

Thắng lợi của cách mạng Việt-nam còn là do nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhất là 
Liên-xô và Trung-quốc đã hết lòng giúp đỡ. Nhân 
dịp này, chúng ta nhiệt liệt tỏ lòng biết ơn các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em đứng đầu là Liên-xô 
vĩ đại. Chúng ta cũng thành thực tỏ lòng biết ơn 
đối với các Đảng anh em khác, nhất là Đảng Cộng 
sẳn Pháp đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhân dân ta. Chúng ta chân thành cảm 
tạ các dân tộc thuộc địa và nhân dân yêu chuộng 
hòa bình toàn thế giới đã luôn luôn đồng tình 
và ủng hộ chúng ta.

Lịch sử ba mươi năm đấu tranh của Đảng đã dạy 
chúng ta rằng:

Thấm nhuần chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tuyệt đối 
trung thành với lọi ích của giai cấp vô sẵn và của 
dân tộc; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng 
và sự đoàn kết nhất trí giữa các đẳng cộng sẳn, 
giữa các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, 
đó là cái bẫo đảm chắc chồn nhất cho cách mạng 
thắng lợi.

Từ trước tới nay, Đảng ta đã làm đúng như thế. 
Từ nay về sau, Đảng ta nhất định sẽ làm đúng 
như thế.

Các đ'ồng chi thân mến,
Đảng ta đã thu được nhiều thắng lợi to lớn, 

nhưng không phải là không có sai lầm. Song chúng 
ta đã không hề che giấu sai lăm, trái lại chúng ta 
đã thật thà tự phê bình và tích cực sửa chữa.
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Thắng lợi đã không hề làm cho chúng ta say sưa, 
tự mãn. Ngày nay, với những kinh nghiệm của 
chúng ta và kinh nghiệm của các Đảng anh em, 
chúng ta quyết tâm phấn đấu đè tiến lên nữa, 
tiến lên mãi.

Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt-nam là : 
Đưa miền Bắc tiễn lên chủ nghĩa xã hội và ãẩu 
tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, 
hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
trong câ nước.

Quyết định của Đại hội sẽ hướng dãn toàn Đảng 
và toàn dân ta xảy dựng thắng lợi chủ nghĩa xã 
hội ồ miền Bắc, làm cho miền Bắc nước ta có 
công nghiệp và nồng nghiệp hiện đại, có văn hóa 
khoa học tiên tiến, làm cho nhân dân ta có một 
đời sống ngày thêm no ấm, vui tươi.

Đại hội lần thứ hai là Đại hội kháng chiến, 
Đại hội Văn này là Dại hội xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ỗ miền Bắc và dâu tranh hòa bĩnh thống nhăt 
nước nhà.

Nhân dân ta đã anh hùng trong kháng chiến thì 
cũng anh hùng trong lao động xây dựng Tô quốc. 
Nhất định chúng ta sẽ xây dựng được chủ nghĩa 
xã hội vẻ vang trên miền Bắc nước ta.

Miền Bắc giàu mạnh là cơ sở vững chắc của 
cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Đại hội lần này sẽ soi sáng hơn nữa con đường đấu 
tranh cách mạng của nhân d.ân ta nhằm hòa bình 
thống nhất đất nước.

Dân tộc ta là một, nước Việt-nam là một. Nhân 
dân ta nhất định sẽ vượt tất cả mọi khó khăn vá 
thực hiện kỳ được «thống nhất đất nước, Nam Bắc 
một nhà ».
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Cóc đồng chi thân mẽn,
Cách mạng Việt-nam là một bộ phận của lực 

lượng hòa bình dân chủ, xã hội chủ nghĩa trên thế 
giới. Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa là một 
thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa 
đứng đầu là Liên-xô vĩ đại.

Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của 
chủ nghĩa xã hội ở Đông-Nam châu Á, ra sức góp 
phần tăng cường lực lượng của phe xã hội chủ 
nghĩa và bảo vệ hòa bình ồ Đông-Nam Á và trên 
thế giới.

Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã thành một hệ 
thống thế giới hùng mạnh, vững chắc như lũy thép 
thành đồng. Nhân dân ta vô cùng phấn khởi trước 
những thành công vĩ đại của Liên-xô trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản và những 
thắng lợi to lớn của Trung-quốc và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta nhiệt liệt ủng 
hộ chính sách ngoại giao hòa bình và chủ trương 
giải trừ quân bị của Liên-xô và các nước khác 
trong phe xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta cũng rất 
vui mừng trước những thắng lợi của các dân tộc ở 
châu A, châu Phi và châu Mỹ la-tinh trong cuộc 
đấu tranh vĩ đại chống bọn ăẽ quốc, nhất là đế 
quốc Mỹ. Rõ ràng là lực lượng hòa bình, dân 
chủ, độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa trên 
thế giới đã mạnh hơn hẳn phe đế quốc. Nhân 
dân thế giới đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh 
tích cực thì nhất định có khả năng ngăn 
ngừa chiến tranh thẽ giới, thực hiện hòa bình 
lâu dài. Cuộc đấu tranh kiên quyết của các dân tộc 
bị áp bức nhất định sẽ đánh bại bọn để quốc thục
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dân. Chủ nghĩa xã hội cuối cùng nhất định sẽ toàn 
thắng khắp thế giới.

Trong sự nghiệp đấu tranh vĩ đại ấy, sự đoàn kẽt 
giữa lực lượng các nước xã hội chủ nghĩa và sự 
đoàn kết nhất trí giữa các đảng cộng sản và công 
nhân tất cẳ các nước có ý nghĩa quan trọng bậc 
nhất. Như bẳn thông cáo của Hội nghị Bu-ca-rét 
đã nói rõ, chúng ta tin rằng: «Các đâng cộng sản 
và đảng công nhân từ nay về sau sẽ củng cô' hơn 
nữa sự đoàn kết của các nước thuộc hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, và các đảng cộng sân và 
đảng công nhân sẽ bảo vệ sự thống nhất của 
mình như bảo vệ con ngươi của con mắt trong 
cuộc đấu tranh cho hòa bình và an ninh của tất cẳ 
các dân tộc, cho sự toàn thắng của sự nghiệp vĩ 
đại của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ».

Ngày nay, bọn đế quốc không thề làm mưa làm 
gió như trước nữa. Nhưng ngày nào còn bọn đế 
quốc thì nguy cơ chiến tranh vãn còn. Bẳn Tuyên 
bố của Hội nghị đại biêu các đảng cộng sản và 
đảng công nhân các nước xã hội chủ nghĩa năm 
1957 ở Mát-xcơ-va đã nhắc nhở chúng ta rằng: 
«Các đẳng cộng sản coi cuộc đấu tranh cho hòa 
binh là nhiệm vụ hàng đầu của mình... Nhân dân 
tất cả các nước cần phẳi giữ gìn tinh thăn cảnh 
giác cao độ đối với nguy cơ chiến tranh do chủ 
nghĩa đế quốc gây ra ». Và càn nhớ rằng « sự đoàn 
kết các lực lượng yêu nước và dân chủ càng rộng 
rãi và vững mạnh bao nhiêu thi thắng lựi của 
cuộc đấu tranh chung càng được bảo đâm chắc 
chắn bấy nhiêu ».
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Nhân dân ta đã từng đau khố vì bọn đế quốc, và 
ngày nay còn bị Mỹ — Diệm chia cất đất nước, 
giày xéo miền Nsm. Ngày nào mà chưa đuồi được 
đế quốc Mỹ ra khôi miền Nam nước ta, chưa giấi 
phóng được miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo 
của Mỹ — Diệm, thì nhân dân ta vẫn chưa thê 
ăn ngon, ngủ yên. Bởi vậy, không thê nào tách rời 
cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, thống nhất nước 
nhà với cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ.

Trong công cuộc đấu tranh chung .đê bảo vệ hòa 
bình và độc lập dân tộc ở Đông-dương, nhân dân Việt- 
nam ta kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng 
của nhân dân Lào hiện .nay nhằm chống đế quốc 
Mỹ, nhằm đưa nước Lào lên con đường hòa hợp 
dân tộc, độc lập ,thống nhất và hòa bình trung lập. 
Chúng ta thành tâm mong rằng quan hệ hữu nghị 
giữa nước ta và các nước láng giềng, trước hết 
là Cám-pu-chia và Lào, được xây dựng và phát 
triêh tốt.

Cúc đ'ông chí thân mến,
Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc và sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, 
góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông-Nam A và thế 
giới hiện nay đang đặt ra trước mất Dâng ta những 
nhiệm vụ nặng nề -và vẻ vang. Đè bẵo đâm thắng 
lựi của cách mạng, vấn đề có ý nghĩa quyết định 
là phải nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của toàn 
Đảng ta, phát huy hơ.i nữa tác dụng lãnh đạo của 
Đẳng ta trên mọi mặt công tác.

Từ trước tới nay, Dảng ta đã cố gắng liên hệ 
chặt chẽ chủ nghĩa Mác — Lê-nin với thực tế
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cách mạng Việt-nam. Cán bộ và đảng viên ta nói 
chung đều có phẳm chất cách mạng tốt đẹp. Nhưng 
chúng ta còn nhiều khuyểt điềm như: bệnh chủ 
quan, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh 
nghiêm, tác phong quan liêu, chủ nghía cá nhân... 
Những khuyết điềm ấy ngăn trồ sự tiến bộ của 
các đồng chí chúng ta. Chúng ta phả ra sức học 
tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tăng cường giáo dục 
tư tưởng trong Đảng, đấu tranh khắc phục những 
khuyết điềm nói trên. Phải nâng cao hơn nữa tính 
giai cấp và tính tiên phong của Đảng, tăng cường 
không ngừng mô'i liên hệ giữa Đẳng và quần 
chúng, phải biết đoàn kết mọi người yêu nước và 
tiến bộ đề xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và 
đấu tranh thống nhất nước nhà. Phải ra sức học 
tập có sáng tạo kinh nghiệm các Đẵng anh em. 
Chúng ta tuyệt đối không được kiêu ngạo, tự mãn, 
chúng ta phải khiêm tốn như Lê-nin đã dạy.

Đại hội Đảng ta lần này sẽ bầu ra Ban chấp hành, 
trung ương mói của Đảng. Chúng ta tin chắc rằng, 
với Ban chấp hành trung ương mới, toàn Đảng 
ta sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, động viên mạnh 
mẽ hơn nữa nhân dân cả nước đấu tranh thực 
hiện mục tiêu vĩ đại trước mắt là :

Xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác, đấu tranh 
thực hiện hòa binh thống nhất nước nhà.

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin vĩ đại muên năm !
Giai cấp công nhân và nhân dân Việt-nam anh 

dũng muôn năm!
Đẵng Lao động Việt-nam muôn năm !



TUỒI TÁC CÀNG CAO, 
LÔNG YÊU NƯỚC CÀNG 
LỚN

Truyền thống « Điện Diên-hồng » là truyền thống 
yêu nước vê vang chung của dân tộc ta, và riêng 
của các cụ phụ lão ta.

Mỗi khi có việc quan hệ lớn đến nước nhà nòi 
giống, thì các cụ không quân tuồi cao sức yếu, liền 
hăng hái đứng ra gánh vác phần mình và đôn đốc 
con em làm trọn nhiệm vụ.

Trong thời kỳ kháng chiến, chúng ta có những 
đội du kích « bạch đầu quân». Sự chiến -đấu anh 
dũng và hy sinh oanh liệt của những « đội viên tóc 
bạc răng long » đã làm cho lũ giặc kinh hồn, và 
khuyến khích chiến sĩ ta càng thêm dũng cảm. Các 
cụ đã góp phần không nhỏ vào cuộc thắng lợi vĩ 
đại của nhân dân ta.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc làm nền tâng vững mạnh cho sự 
nghiệp đấu tranh thực hiện thống nhấ'; nước nhà, 
các cụ cũng tham gia rất hăng hái. Thí dụ :

Các cụ phụ lão ở Nam-định, nhất là ở các huyện 
Hải-hậu, Trực-ninh... đã ra sức tham gia cồng việc 
tỗ chức và phát triền hợp tác xã nông nghiệp.
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Trong phong trào sẳn xuất vụ mùa thắng lợi, 
huyện Ỹ-yên có 99 cụ đã được bầu là « kiện tướng » 
làm phân. Đặc biệt cụ Tuyên đã làm được gần 7 tấn.

Các cụ phụ lão ở huyện Trực-ninh đã xung phong 
làm thủy lợi hơn 4.000 ngày. Cụ Hiện, năm nay 73 
tuồi, .đã làm luôn một chuyến 13 ngày.

Trên mặt trận văn hóa, các cụ đã góp sức nhiều 
trong phong trào xóa nạn mù chữ và bố túc văn 
hóa. Các cụ đã tô chức những nhóm đỡ đầu nhà 
trường và ngày nào cũng lo đôn đốc con cháu đi học. 
Có những cụ đã quyên cả « áo thọ » của mình cho 
các lớp học đóng bàn ghế. Cụ Nguyễn-Đức-Âu (xâ 
Trực-định) đã bán một cái nhà lấy tiền (500 đồng) 
đế giúp xây dựng nhà trường.

Những việc cảm động như vậy các nơi thường có.
Chúng ta nhiệt liệt hoan hô các cụ, chúc các cụ 

mạnh khỏe và sống lâu đê đôn đốc con cháu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy có thơ rằng:

Càng già, càng dẻo lại càng dai,
Tinh thần gương mẫu chẳng nhường ai.
Đôn đốc con em làm nhiệm vụ,
Vuốt râu mừng xã hội tương lai.

In trên báo Nhăn dán, số 2387, 
ngày 1 tháng 10 năm 1960. 
Ký tên : T.L.

Theo đúng bài in trên
báo Nhân dàn.



Hồ Chủ tịch tại Đại hội đại bièu toàn quổc làn thứ 
ba của Đảng Lao động Việt-nam, tháng 9 năm 1960.



TRĨ CH

BAI nơi chuyền tại hội 
NGHỊ PHÒ BIẾN NGHỊ 
QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG 
ƯƠNG LẦN THỨ III VÀ 
KẾ HOẠCH nha Nước 
NĂM 1961

Năm mới, các đồng chí khai hội nghị mới, có không 
khí mới, điều đó rất tốt. Tốt vì các đại bièu nhất trí 
với Trung ương về nhận định tình hình, về nhiệm 
vụ, về chỉ tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch Nhà 
nước 1961, bò sung nhiều ý kiến, đặt rõ phương 
hướng lãnh đạo cho năm nay.

Nhưng cần phải đi sâu hơn nữa, phẳi nghiên cứu 
kỹ Nghị quyết Đại hội toàn quốc lăn thứ ba của Đảng 
và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lăn thứ 3, kết 
hợp với nghiên cứu bản Tuyên bố của Hội nghị 81 
Đảng ồ Mát-xcơ-va. Tình hình thế giới hiện nay 
đang phắt triền tõt, có lợi cho cách mạng của ta. 
Trong kế hoạch 7 năm, Liên-xô dự định trong hai 
năm đầu thực hiện vượt mức 17%, nhưng kết quả 
thực tế đã vượt 23%. Thấy các nước anh em tiến 
bộ, thì mình càng phấn khối và càng cố gắng thi 
đua theo kịp các nước anh em.
1JHCM (II)
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Cáe đồng chí cần nghiên cứu sâu đè thấm nhuần 
tinh thăn Nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng 
thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng 
tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải 
làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong 
toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết 
thắng lợi, khẳ năng và khó khăn của ta, thấy rõ khẳ 
năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho 
mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì 
khi nhân dân vui vê, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ 
vượt được.

Mặt khác, các Bộ, các Ban ở trung ương phải phối 
hợp chặt chẽ với nhau, phối họp chặt chẽ với các 
địa phương, nhà máy, nông trường... đê bảo đẳm 
công tác ăn khớp, mau lẹ, sân xuất tốt, tránh lối 
trống đánh xuôi kèn thối ngưực, lãng phí sức người, 
sức vật, lãng phí của cải, tiền bạc.

Muốn thực hiện tốt kế hoạch, các đồng chí cần 
nhớ mấy điều :

— Đường lối chủ trương có rồi, phải có biện pháp 
thực hiện cho tốt. Chủ nghĩa xã hội là phâi có biện 
pháp. Kế hoạch một phăn, biện pháp phải hai phăn, 
và quyẽt tăm phải ba phăn, có như thế mới có thê 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà 
nước.

— Phải xuyên qua ba điều đó mà thường xuyên 
kiềm tra đôn đốc.

— Công tác tư tưởng, chỉnh trị phải kết hợp chặt 
chẽ với côpg tác kế hoạch. Tư tưởng thông, mọi 
người hăng hái thực hiện kế hoạch mới tốt.

— Một điều nữa, đặc biệt quan trọng là muốn 
làm nhà cho tốt phẳi xây nền cho vững. Muốn thực
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hiện kế hoạch tốt phẳi chăm lo củng cỗ chi bộ. Thực 
tế cho thấy chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy ; 
chõ nào chi bộ yếu, công việc xộc xệch. Chi bộ được 
củng cố phải bièu hiện trước hết ở chỗ đẵng viên, 
đoàn viên thanh niên lao động ở hựp tác xã, xl 
nghiệp, cơ quan, công trường... phải gương mẫu.

Chúng ta có sáu, bảy triệu lao động chính ở miền 
Bắc. Nếu tất cả đảng viên, đoàn viên đều gương 
mẫu thì nhất định sẽ khuyến khích được năm, sáu 
triệu lao động khác cũng làm theo, và nhất định kế 
hoạch Nhà nước của chúng ta sẽ hoàn thành vượt 
mức.

Mục đích của chúng ta là xây đựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc, nâng cao không ngừng đời sống 
nhân dân và đấu tranh hòa bình thống nhất nước 
nhà. Hai việc đó gắn liền với nhau. Nếu miền Bắc 
ngày càng vững mạnh, đời sống đồng bào miền Bắc 
đưực cải thiện nhiều hơn nữa, mọi người ăn no, 
mặc ấm, kết quả thực tế đó sẽ là một sức mạnh, là 
tấm gương sáng cô vũ đồng bào miền Nam đấu tranh 
chống chế độ Mỹ — Diệm và thực hiện thống nhất 
nước nhà.

Đại biỄu các địa phương, các ngành đều nhất trí 
với nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Trung ương nêu ra. Nhất 
định chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt, hoàn thành 
vưựt mức kế hoạch Nhà nước năm nay, tạo điếu 
kiện tốt cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất.

In trên báo Nhăn dân, số 2509, 
ngày 31 tháng 1 năm 1961.

Theo đúng bàl in trên 
báo Nhân dân.



BÀI NỐI CHUYỆN TẠI ĐẠI 
HỘI ĐẢNG Bộ HÀ-NỘI

Tôi thay mặt Trung ương thân ái chào Đại hội.
Dưới ánh sáng của Đại hội lần thứ III của Đảng, 

Hội nghị lần thứ III của Trung ương, và Hội nghị 
81 Đâng anh èm ở Mát-xcơ-va, chắc rằng Đại hội 
này bàn bạc các vấn đề được thuận lợi hơn và sâu 
sắc hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong mấy năm qua, 
thủ đô Hà-nội cũng như toàn miền Bắc ta đã cố 
gắng nhiều và đã thu được thành tích khá trong 
mọi công tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Những kết quẳ tốt đẹp ấy, đồng chí Tuyên đả báo 
cáo rõ ; tôi chỉ nói thêm rằng Trung ương rất vui 
lòng khen ngợi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh 
niên và đòng bào thủ đô ta.

ỡ đây, tôi chỉ nêu tóm tắt mấy vấn đề mà chúng 
ta cần phải chú ý nhiều hơn nửa, đề hoàn thành tốt 
kế hoạch năm 1961, làm đà tốt cho toàn bộ kế hoạch 
5 năm.
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— Vồ cổng nghiệp — Cần phải tiếp tục phát triền 
một cách thiết thực phong trào cẳi tiến quản lý xí 
nghỉệp, thực hiện đều đặn và bền bỉ công nhân thực 
sự tham gia quẫn lý, cán bộ thực sự tham gia lao 
dộng. Phải thực hiện sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

Căn giúp đỡ bà con tư sản tiếp tục học tập và tiếp 
tục cẵi tạo bản thân mình đè tiến mãi. Cần phát 

Jrièn và củng cố tồ chức của công nhân ở các xí 
nghiệp công tư hợp doanh ; căn tăng cường quẵn lý 
và chấn chỉnh các hợp tác xã thù công nghiệp.

— Vè nông nghiệp — Cần phải ra sức củng cố hợp 
tác xã nông nghiệp ; đày mạnh cẳi tiến kỹ thuật 
canh tác, hướng dẫn các hợp tác xã tăng gia sẫn 
xuất cho thích hợp với hoàn cẳnh và yêu cầu của 
thủ đô.

— Về văn hóa, giáo dục — Chúng ta đã xóa 
xong nạn. mù chữ, đó là một thắng lợi to. Căn phải 
tiến lên nữa, chớ đề có người mù chữ lại.

Phong trào vệ sinh nên liên tục, không nên khi 
thì rầm rộ, khi thì bô qua, như hiện nay. Cần giáo 
dục rộng khắp cho nhân dân biết giữ vệ sinh. Giáo 
dục phẳi đi đôi với kỷ luật, đè chắm dứt những thỏi 
xấu như vứt bậy, đái bậy trong các vườn hoa vè 
trên các đường đi.

Càn phải chú ý nhiễu hơn nữa việc giáo dục trẻ 
con. Nói chung, các cháu đều ngoan. Nhưng vì giáo 
dục nhà trường không kết hợp chặt chẽ với giáo 
dục gia đình và giáo dục xã hội, cho nên trong giờ 
học thì cháu nào cũng ngoan, ngoài giờ học thì có một 
sô' vì nhàn rẫnh và không ai săn sóc mà dễ sinh hư. 
Việc giáo dục trễ con, mọi người đều phíI đóng góp
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một phần, nhưng Đoàn thanh niên phẳi là người 
phụ trách chính, Đảng thì phải ra sức giúp.

Nói về cán bộ — Cán bộ cần phẳi không ngừng 
nâng cao tinh thăn trách nhiệm đói với Đẵng và một 
lòng một dạ phục vụ nhân dân.

Nói chung, số đông cán bộ ta đều tận tụy, đêu cố 
gắng làm tròn nhiệm vụ. Nhưng vẫn còn một số bị 
chủ nghĩa cá nhân trói buộc, do đó mà phạm nhiều 
sai lầm, khuyết điềm. Vài thí dụ :

Đối với nhân dân thì quan liêu, mệnh lệnh; xem 
thường pháp luật, không tôn trọng quyền lợi của 
nhân dân (như có khi khám xét nhà mà không báo 
trước cho chủ nhà).

Tự tiện ra mệnh lệnh lung tung (như bán bánh 
ngọt không cho người mua mang bánh về nhà, bắt 
người ta ăn tại chỗ).

— Đối với tập thề thì kèn cựa địa vị, tính thiệt 
suy hơn, chỉ hối Đảng và Chính phủ đã làm gì cho 
mình, không tự hỏi mình đã làm gì ích lợi cho nhân 
dân, cho xã hội.

— Đối với của công thì lãng phí, tham ô, ở các 
xí nghiệp và các hợp tác xã it nhiều đều cỏ hiện 
tượng xấu như vậy.

Đồi với bản thẫn thì không lo trau dồi đạo đức 
cách mạng, không lo học tập đề tiến bộ, mà chỉ lo 
ăn ngon, mặc đẹp hơn người khác...

Trung ương mong rằng đồng chí nào cỏ những 
khuyết diêm đó thì cố gắng mà sửa chữa, các đồng 
chí khác thì cô' gắng giúp đỡ họ sửa chữa. Chúng 
ta phải thực hiện thật thà tụ phê bình, và thành 
khhn phê bình, đè tiến bộ không ngừng
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Vài điều nữa cần phải chú ý:
Cần phâi sắp xếp thời giờ họp và thời giờ học 

cho hợp lý. Hiện nay ở đâu cũng có nạn khai hội 
quá nhiều và quá lâu.

_ Cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác.
Các đ'ông chí,
Năm nay, chúng ta bắt đầu kế hoạch 5 năm. Kế 

hoạch 5 năm là một chuyền biến rất to và rất mới 
trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Vi vậy, 
con người chúng ta cũng phải chuyền biến mạnh, 
tư tưởng, tác phong và quyết tâm của chúng ta 
cũng phải chuyên biến mạnh đề giành lấy thắng lợi 
mới, đề hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch năm nay, làm đà tốt đề hoàn thành tốt kế 
hoạch 5 năm.

Trước hết là Đảng ta phải .chuyền mạnh. Đẵng 
mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các 
đẳng viên hăng hái và gương mẫu.

ơ thủ ổô có độ 5 vạn đẳng viên, trong đó có gàn 
21.500 đảng viên thuộc Đẳng bộ Hà-nội.

Có 47.500 đoàn viên Đoàn thanh niên Lao động, 
trong đó gằn 30.000 thuộc Thành đoàn Hà-nội. Tôi 
luôn luôn nói đến thanh niên, vì trong mọi cóng việc 
thanh niên ta luôn luôn hăng hái xung phong và họ 
xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đàng.

Hà-nội có 600.000 nhân dân, 150.000 là các cháu 
bé, gần 100.000 là đảng viên và đoàn viên thanh 
niên.

Cứ độ 35 người ngoài Đâng thì cỏ 10 đẳng viên
và đoàn viên.
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Như vậy, nếu đẵng viên và đoàn viên đoàn kết 
chặt chẽ, đều gương mẫu trong mọi công tác ; và 
mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên gàn gũi giúp đỡ bốn 
bạn ngoài Đảng, cùng nhau đày mạnh thi đua yêu 
nước, thì khó khăn gì cũng khẳc phục được, nhiệm 
vụ gì cũng hoàn thành tốt.

Kết luận là cần phải ra sức củng cố các chi bộ, đề 
tất câ các chi bộ trớ nên thật sự hạt nhân lãnh đạo 
của Đảng ở mọi Bộ, mọi ngành, mọi nghề, mọi nơi.

Đẵng bộ các cơ quan trung ương cần phẫi giúp 
đỡ và kết hợp chặt chẽ với Đảng bộ Hà-nội trong 
mọi công tác.

Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì ?
Nói một cách giản đơn và dễ hièu là : không ngừng 

nâng cao đời sỗng vật chăt và tinh thhn cửa nhân 
dẫn, trước hết là nhân dân lao động.

Trong hoàn cảnh miền Bắc ta, đè đạt mục đích đó, 
chúng ta cần phẳi chịu khó, chịu khò, ra sức phấn 
đấu, thực hiện khàu hiệu cùn kiệm xây dựng nước 
nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Rồi chúng ta sẽ 
sung sướng.

Chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở mièn Bâc, tức là 
giúp sức cho đồng bào miền Nam đấu tranh, tức là 
đưa sự nghiệp hòa bình thống nhất nước nhà đến 
thắng lợi.

Thời đại chúng ta là thời đại xã hội chủ nghĩa 
ngày càng thắng lợi.

Nhân dân ta cần cù anh dũng, các nước anh em 
ra sức giúp ta. Toàn Đảng, toàn dân ta đều ra sức 
phấn đấu, chúng ta nhất định thắng lợi



BÀỈ NƠI CHUYÊN TẠI BẠI HỘI... 201

Đẵng bộ thủ đỏ và đồng bào, trước hết là công 
nhản thủ đô, phải gương mẫu, làm đàu tàu, đè đưa 
toàn miền Bắc giành lấy thắng lợi.

Chúc Đại hội thành công.

Nói ngày 1 tháng 2 nàm 1961. 
In trên báo Nh&n dân, sổ 2511, 
ngày 2 tháng 2 năm 1961.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân d&n.



BẢI nôi chuyện tại đại 
HỘI CÔNG ĐOAN TOAN 
QUỐC LẦN THÚ II

Thưa Đại hội,
Tôi xin thay mặt Đẳng và Chính phũ nhiệt liệt 

hoan nghênh Đoàn đại biễu Liên hiệp công đoàn thế 
giới và tò chức công đoàn các nước anh em và các 
nước bạn.Tôi trân trọng cẫm ơn các đồng chí đã 
mang đến cho chúng tôi tình đoàn kết vô sân quốc 
tế. Tôi mong rằng các đồng chí chẳng những khen 
ngợi những ưu đièm, mà cũng thật thà phê bình 
những khuyết điềm của chúng tôi, đề chủng tôi tiến 
bộ nhiều hơn nữa.

Tôi thân ái chào mừng các đại biếu của Đại hội, 
và nhờ các đại biều chuyên lời thân ái khuyến khích 
và thăm hỏi của Đảng, của Chính phủ và của tôi 
đến tất cả anh em, chị em lao động chân tay và lao 
động trí óc.

Tôi cũng eùng tất câ anh em đại bièu gửi lời 
chảo thân ối đến đồng bào lao động miền Nam, và 
chúc đồng bào đấu tranh thắng lợi.

Thưa các đòng chí,
Mục đích của Đại hội này là bàn bạc và thông qua 

những biện pháp tốt nhất đè thực hiện tốt những
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đường lối, chính sách mà Đại hội lằn thứ III của 
Đảng ta đã vạch ra về công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc 
đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Trong báo cáo của đồng chí Duằn, đồng chí Nghị 
và đồng chí Việt đã nêu rõ ràng, đầy đủ các vấn đề 
quan trọng. Hôm nay, tôi xin chỉ tóm tắt nêu một 
vấn đề, là vấn đề làm người chủ nước nhà.

Suốt bao năm trường, Đảng ta cùng quân và dân 
ta đã anh dũng hy sinh chiến đấu, đánh đồ thực 
dân, phong kiến, đè giành lại cho nhân dân lao động 
cái quyền làm chủ nước nhà. Vậy ngày nay tất cẳ 
những người lao động — lao động chân tay và lao 
động trí óc — đều phâi nhận thật rõ : minh là người 
chủ nước nhà.

Đã có quyền hạn làm chủ, thi phải làm trọn nghĩa 
vụ cửa người chủ. Nghĩa vụ đó là: căn kiệm xây 
dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhằm 
mục đích không ngừng nâng cao đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân, trước hết là nhân dân lao 
động.

Muốn đạt mục đích ấy, thì phải thi đua sản xuất 
nhiều, nhanh, tốt, rẻ và thực hành tiết kiệm.

Thử hỏi chúng ta đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
đó chưa ? Chưa !

Công nhân và cán bộ ta có cố gấng, có thành tích. 
Nhưng phẳi cò' gắng nhiều hơn nữa, mới thực hiện 
đăy đủ nghĩa vụ đó. Một thí dụ :

Với sự hy sinh đóng góp của nhân dân ta và sự hết 
lòng giúp đỡ của các nước anh em — trước hết là 
Lịên-xô và Trung-quốc — hiện nay chúng ta đã có
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172 XÍ nghiệp nhà nước (và khoảng 600 cơ sở công 
nghiệp địa phương). Nhưng ở các xí nghiệp nhà 
nước, chúng ta sử dụng máy móc chỉ đạt non 50% 
công sụất. Như thế khác nào chĩ có 86 xí nghiệp hoạt 
động sẳn xuất, còn 86 xí nghiệp thì bị bỏ không ! 
Do đó mà lãng phí một cách vô cùng nghiêm trọng 
máy móc, thời gian, sức người, sức của.

Vì đâu mà có tình trạng nghiêm trọng ấy ? Vì một 
số khá đông cán bộ và công nhân chưa thật thấm 
nhuần tinh thần càn kiệm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, chưa làm tròn nghĩa vụ của người chủ XÍ nghiệp, 
người chủ nước nhà. Do đó mà tô chức thiếu khoa 
học, kỷ luật lao động lông lêo, kém ý thức bẳo vệ an 
toàn lao động và bẳo vệ của công, thiếu tinh thần 
trách nhiệm, V.V.. Đó là mấy khuyết điềm mà Công 
đoàn phải quyết tâm khắc phục cho kỳ được.

Phát minh, sáng kiễn, cẵi tiễn kỹ thuật cũng là 
một vấn đề quan trọng. Phải nhận rằng đại đa sô' 
công nhân ta đều cần cù, thông minh và có nhiều 
sáng kiến hay. Theo báo cáo thì trong năm 1958, 
công nhân có hơn 6 vạn sáng kiến. Chỉ trong tháng 
hai năm nay, công nhân nhiều xí nghiệp, như nhà 
máy Gia-lâm, nhà máy Tràn-Hưng-Đạo, v.v. có 
những sáng kiến tăng năng suất từ gẩp đôi đến gấp 
15 lần ; nhà máy cơ khí Duyên-hâi (Hải-phòng) có 
những sáng kiến vượt 225 tiêu chuàn tiên tiến, V.V..

Nếu Công đoàn biết khuyến khích, áp dụng, cềi 
tiến và phồ biến rộng rãi những sáng kiến ắy, thi 
năng suất lao động sẽ nâng cao không ngừng.

Đề công nhân xóa bô hết tư tưởng «làm thuê » và 
thực hiện nhiệm vụ làm chủ xí nghiệp, chúng ta cần 
tiếp tục đày mạnh Ịìhong trào cải tifir, quân lỵ rí
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nghiệp. Công nhân phẳi thật sự tham gia quản lý, 
cán bộ phải thật sự tham gia lao động. Tất cả công 
nhân và cán bộ trong xí nghiệp đoàn kết thành một 
khối, thành người chủ tập thề thi khó khăn gi cũng 
khác phục đưực, kế hoạch nào cũng hoàn thành tốt.

Mọi người thấm nhuần tinh thần làm chủ nước 
nhà, !àm chủ xí nghiệp, thì phong trào thi đua yêu 
nước nhất định sẽ sôi nòi, bền bỉ, rộng khắp và thắng 
lợi to.

Khi công nhản và cán bộ đưa hết tinh thần và lực 
lượng đè tăng gia sẵn xuất và thực hành tiết kiệm, 
đề làm trọn nhiệm vụ của người chủ, thì Công ãoàn 
cũng phâi làm trọn nhiệm vụ của mình đối với họ. 
Cán bộ công đoàn phải thực hiện « bốn cùng » với 
công nhân. Công đoàn phải có biện pháp thiết thực 
đề nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của công 
nhân, phải tùy khả năng cộng với cố gắng mà nâng 
cao dần đời sống vật chất của họ ; phẳi chú ý bảo vệ 
sức khỗe, bâo vệ an toàn lao động và tăng cường 
công tác vệ sinh.

Các nước anh em châng những giúp ta về máy 
móc, kỹ thuật và các thứ cần thiết khác, mà còn 
giúp ta nhiều về tinh thằn, về tác phong. Một thí dụ ; 
Sau những phá hoại khủng khiếp của hai cuộc chiến 
tranh thế giới và những năm nội chiến, dưới sự lãnh 
đạo của Đồng Cộng sản, nhân dân lao động Liên-xô 
đà thắt lưng buộc bụng gSn 18 năm đè xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Ngày nay, Liên-xô đang xây dựng
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thắng lợi chủ nghĩa cộng sản, ổã là một nước giàu 
mạnh vào bậc nhất thế giới, tuy vậy, nhân dân Liên- 
xô càng ra sức thi đua tăng gia sân xuất và thực 
hành tiết kiệm, hàng chục triệu người đang sôi nòi 
thi đua đè giành darih hiệu vê vang là « đội lao động 
cộng sân chủ nghĩa ». Do đó mà kế hoạch to lớn 7 
năm sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức trước 
thời hạn từ một đến ba năm. Các nước khác trong 
phe xã hội chủ nghĩa đều học tập Liên-xô và có 
phong trào thi đua sôi nôi.

Chúng ta phẳi có quyết tâm noi gương và học tập 
Liên-xô và các nước anh em khác trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Liên-xô, Trung-quốc và các nước anh em lại phái 
các đồng chí chuyên gia sang giúp ta. Chúng ta phẳi 
đoàn kết chặt chẽ với các đồng chí chuyên gia, học 
tập tác phong và kinh nghiệm của các đồng chí đó.

Các ốồng chí-,
Nhân dân lao động ta sẵn có truyền thống cực kỳ 

anh hùng, đã làm cách mạng thành công, kháng chiến 
thắng lợi. Hiện nay, chúng ta đang làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, một cuộc cách mạng tuy trường 
kỳ gian khò, song nhất định thắng lợi, chỉ phẳi đồ 
mồ hôi mà không đô máu1’, một cuộc cách mạng nhằm 
đánh thấng lạc hậu và bần cùng, đế xây dựng hạnh 
phúc muôn đời cho nhân dân ta, cho con cháu ta. 
Tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của

1) HỒ Chủ tỊCh nói câu này trong điều kiện cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam, lực lượng cách mạng mạnh 
hơn hân lực lượng phản cách mạng; giai cấp đối kháng 
không thẽ vũ trang chống lẹi cách mạng và buộc phải đi 
theo con đường cải tạo hòa bình mà Đảng ta đã vạch ra
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Đảng và sự hướng dẫn tận tụy của Công đoàn, nhân 
dân lao động ta sẽ ra sức phát huy truyền thống anh 
hùng của mình và sẽ giành được thắng lợi to lớn.

Trong cuộc cách mạng này, Công đoàn có một 
nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Cán bộ, 
dâng viên và đoàn viên thanh niên, các anh hùng và 
chiến sĩ lao động phải gương mẫu, phải làm đầu tàu 
trong mọi công việc, đề đưa công nhân ta từ thắng 
lựi này đến thắng lợi khác.

Cóc đòng chí,
Bản Tuyên ngôn lịch sử của 81 đảng Mác — Lê-nin 

tại Hội nghị Mát-xcơ-va đã nêu rõ : Chế độ tư bản 
đế quốc ngày càng suy đồi, chủ nghĩa xã hội ngày 
càng lớn mạnh. Cùng giai cấp công nhân thế giới, 
chúng ta mạnh bạo giương cao ngọn cờ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đoàn kết chặt chẽ giữa các nước anh 
em trong phe xã hội chủ nghĩa mà trung tâm là Liên- 
xô vĩ đại, chúng ta nhất định thắng lựi trong sự 
nghiệp xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. -

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nói ngày 27 tháng 2 năm 1361. Theo đúng bài in trên
In trên báo Nhân dân, số 2536, báo Nhân dân.
ngày 28 tháng 2 năm 1961.



xAy dựng những con 
NGƯỜI CỦA CHỦ NGHĨA 
XĂ Hộĩ5

Các đồng chí,
Toàn Đảng ta sắp làm một cuộc chỉnh huấn đề 

nâng cao sức chiến đấu mới, tiến lên giành những 
thắng lợi mới, trong thời kỳ phát trièn mới của cách 
mạng.

Nhân dịp này, tôi xin góp một vài ý kiến :

Vì SAO CẰN CHỈNH HUẤN ?

30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
ta đã đấu tranh cực kỳ gian khò, anh dũng, và đã 
giành đưực thắng lợi to lớn. Ngày nay, cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã giành được những 
thắng lựi có ý nghĩa quyết định. Công cuộc cài tạo 
xã hội chủ nghĩa đâ căn bản hoàn thành. Chế độ 
người bóc lột người căn bản đã bị xóa bỏ. Nhân dân 
lao động đã trở thành người chủ xã hội, người chủ 
Nhà nước.

Với thắng lợi ấy, chúng ta đã có thề đưa miền 
Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chốc lên chủ 
nghĩa xă hội, làm cho nước ta có một nền công 
nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, có một nền
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Hồ Chủ tịch chụp ảnh với đại bièu phụ nữ các dân tộc ít người 
trên toàn miền Bắc, tháng 3 năm 1961.
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văn hóa và khoa học tiễn tiến. Miền Bắc ta giàu 
mạnh là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh đè 
hòa bình thống nhất nước nhà.

Chúng ta đã đánh thắng chế độ thực dân và phong 
kiến. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta ngày nay là 
đánh thắng lạc hậu và nghèo nàn, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, làm cho nhân dân ta cỏ một đời sống, 
thật sung sướng, tốt đẹp. Công cuộc ấy rất vĩ đại và 
cũng rất khó khăn. Nhưng toàn Đảng, toàn dân ta 
quyết tâm làm thì nhất định làm được.

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có 
những con người xã hội chủ nghĩa.

Đọt chỉnh huấn này là một cuộc vận động lớn về 
tư tưởng trong Đẳng và trong nhân dân lao động, 
nhăm xây dựng những con người của chủ nghĩa xã 
hội, có tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa.

THÉ NÀO LÀ TƯ TƯỞNG VÀ TÁC PHONG
XẴ HỘI CHỦ NGHỈA ?

— Có ý thức làm chủ Nhà nước, tinh thHn tập thè 
xã hội chủ nghĩa và tư tưởng « mình vì mọi người, 
mọi người vĩ mình ».

Nhà nước ta ngày nay là của tất cả những người 
lao ãộng. Vậy công nhân, nông dân, trí thức cách 
mạng cằn nhận rõ rằng: hiện nay nhân dân lao 
động ta là những người làm chủ nước ta, chứ không 
phải là những người làm thuê cho giai cấp bóc lột 
như thời cũ nữa. Chúng ta có quyền và có đủ điều 
kiện ẩề tự tay mĩnh xây dựng đời sống tự do, hạnh 
phúc cho mình. Nhân dân lao động là những người 
chủ tập thị của tất cả những của cẫi vật chất và văn
14HCM (II)
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hóa, đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Bởi 
vậy mọi. người đều phẳi thấm nhuần sâu sắc tư 
tưởng « mình vì mọi người, mọi người vì mình ».

Chủ nghĩa cá nhân, lựi mình hại người, tự do vô 
tò chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ 
địch nguy hiếm của chủ nghĩa xã hội.

Đã là người chủ Nhà nước thì phải chăm lo việc 
nước như chăm lo việc nhà. Người công nhân phải 
yêu quý máy móc như yêu quý con mình, người 
nông dân phải yêu quý trâu bò của hựp tác xã như 
bạn thân của mình. Mọi người phải biết giữ gìn của 
công, phải chăm lo việc tập thề như chăm lo việc 
gia đình.

Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan, 
gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ. Mỗi người 
phải ra sức góp công, góp của đè xây dựng nước nhà. 
Chớ nên « ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau ». Ai cũng 
phải là một chiến sĩ dũng cẳm phấn đấu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ và đảng viên càng phải nâng eao tinh thăn 
phụ trách trước Đảng và trước quăn chúng, hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dân, phải yêu kính nhân dân. 
Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. 
Tuyệt đổi không được lên mặt « quan cách mạng » 
ra lệnh ra oai. Phải nắm vững quan diễm giai cấp, đi 
đúng đường lối quăn chúng, thành tâm học hỏi quăn 
chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và 
phát động quằn chúng tiến hành mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, 
ngay thẳng ; không được giấu dốt, giấu khuyết đièm, 
sai lăm. Phải khiêm tốn, găn gũi quăn chúng, không 
được kiêu ngạo; phải thực sự cằu thị, không được
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chủ quan. Phâi luôn luôn chăm lo dển đời sống của 
quăn chúng. Phải * chí công vô tư » và có tinh thần 
« lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ ». Đó là đạo đức 
của người cộng sẳn.

Sức mạnh vô địch của Đảng là ồ tinh thùn kỹ luật 
tự giác, ý thức tS chức nghiêm chỉnh của-cán bộ và 
đẵng viên.

Chúng ta phải làm đúng lời dạy của Lê-nin vỉ đại : 
giữ gìn sự thống nhất của Đảng như con ngươi của 
mắt. Phầi hết lòng tôn trọng tập thề, phát huy dân 
chủ nội bộ ; tuyệt đối không đưực độc đoán cá nhân, 
tụ đặt mình cao hơn tố chức, tự cho phép mình đứng 
ngoài kỷ luật. Càng có công lao, càng phải khiêm tốn. 
Chớ vì có ít nhiều công lao mà sinh bệnh công thăn, 
kèn cựa, địa vị. Phải nhớ rằng : mọi thành công là 
do sức phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, 
không phải của một cá nhân anh hùng nào. Đổi với 
Đẳng, đối với nhân dân, chúng ta có một nghĩa vụ 
vê vang là : suốt đời làm người con trung thành của 
Đảng, người đầy tớ tận tụy của nhân dân.

Trái lại, đối với kê địch, người cộng sẫn phải luôn 
luôn tỉnh táo, giữ vững lập trường, quyết không 
được vì hoàn cảnh hòa bình mà mất cảnh giác. Phải 
luôn luôn sẵn sàng đập tan mọi fim mưu độc ác của 
kẻ địch, bẳo vệ những thành quâ của cách mạng, bẳo 
vệ lao động hòa bình của nhân dân. Muốn đánh thắng 
kẻ địch bên ngoài, thì trước hết phải đánh thắng kỉ 
địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân.

— Tăt cả phục vụ sản xuắt.
Nhiệm vụ quan trọng bậc nhẫt của chúng ta hiện 

nay là phát triến sẳn xuất, đè nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân. Muốn có chủ nghĩa
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xã hội thì không có cách nào khác là phải đốc lực 
lượng của mọi người ra đè sản xuất, sẵn xuất là mặt 
trận chinh của chúng ta hiện nay ở miền Bắc. Trong 
kháng chiến, Đảng ta nêu khằu hiệu : Tất cẵ cho tiễn 
tuyến! thì ngày nay, khầu hiệu của chúng ta là: Tất 
cả phục vụ sản xuăt! Tất cả chúng ta, bất kỳ ở cấp 
nào, ngành nào, đều phải góp sức làm cho sản xuất 
phát trièn. Chúng ta phẳi phấn đấu cho nông nghiệp 
phát triền toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, trước 
hết bảo đảm cho lương thực được dồi dào. Chúng ta 
phải phấn đấu cho nền công nghiệp mau lớn mạnh, 
cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thành công 
như đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ III 
của Đảng.

Mỗi người công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ, 
viên chức đều phâi hiếu rõ nghĩa vụ vẻ vang của 
mình là phục vụ sản xuất

Phẳi lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu 
cho sản xuất và lãnh dạo sẳn xuất mà đo ý chí cách 
mạng của mình. Hãy kiên quyết chống bệnh nói 
suông, thói phô trương hình thức, lối làm việc không 
nhằm mục đích nâng cao sẳn xuất.

Muốn phát triền sức sản xuất thì trước hết phẳi 
nâng cao năng suất lao động vằ muốn nâng cao năng 
suất lao động thì phải tò chức lao động cho tốt.

Chúng ta phẳi phấn đấu đề củng cố và phát triền 
các hợp tác xã nông nghiệp; phải tiếp tục cải tiến 
quản lý các xí nghiệp, và không ngừng cải tiến kỹ 
thuật trong tất cẳ các ngành kinh tế. Phải sử dụng 
hợp lý sức lao động. Phải cố gắng học tập dùng kỹ 
thuật mới, xây dựng cơ sở kỹ thuật mới, 
kiên quyết từ bỗ lối làm ăn lạc hậu. Những
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việc đó không phải ngày một ngày' hai mà 
xong, nhưng có quyết tâm, có tò chức, thì nhất định 
làm được.

Vấn đồ có ý nghĩa quyết định là cán bộ và đảng viên 
hiếu rõ yêu cằu mới của cách mạng là phát triền sẵn 
xuất, hiều rõ nâng cao năng suất lao động là nguồn 
của cải to lớn nhất. Do đó, cần phải thiết thực tò 
chức bộ máy sản xuất mới, tích cực học tập quân lý 
kinh tế, câi tiến kỹ thuật. Ngày nay, Đảng yêu cầu 
cán bộ và đảng viên châng những thạo vè chính trị, 
mà còn phải giỏi về chuyên môn ; không thề lãnh đạo 
chung chung. Lại phẳi biết đoàn kết với những người 
ngoài Đẳng, phải biết dựa vào quăn chúng phát huy 
sức sáng tạo của quần chúng lao độhg, học tập kinh 
nghiệm của quần chúng, phải tạo mọi điều kiện cho 
nhân dân lao động có thề nắm được những hiều biết 
khoa học, kỹ thuật; ra sức đào tạo thật nhiều cán bộ 
kỹ thuật, cán bộ quản lý căn thiết cho sản xuất phát 
trièn. Chỉ có như thế, chúng ta mới xây dựng thắng 
lợi chủ nghĩa xã hội.

— Càn kiệm xây dựng nước nhà.
Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải có 

tinh thăn tự lực cánh sinh, cần cù lao động. Phải cố 
găng sản xuất. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là 
nguồn sông, ngùồn hạnh phúc của chúng ta. Trong 
xã hội ta, không có nghề nào thấp kém, chĩ những 
kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xồu hồ. Người nấu bếp, 
người quét rác cũng như thầy giáo, kỹ sư, nếu làm 
tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau. Ai sợ 
khỏ, sợ khò, muốn « ngồi mát,.ăn bát vàng », người 
đó mới là kém vi không phải là người xã hội chủ 
nghĩa
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Mỗi người phải tự giác giữ vững kỷ luật lao động.
Thanh niên càng phải xung phong hăng hái thực 

hiện khốu hiệu:' « Đâu căn thanh niên có, đâu khó 
thanh niên làm ».

Mỗi thứ của cẳi chúng ta làm ra phẫi tốn bao nhiêu 
mồ hôi và sức lao động. Chúng ta chĩ có thè xây dựng 
chủ nghĩa xã hội bằng cách tăng gia sản xuất và 
thực hành tiẽt kiệm, sản xuất mà không tiết kiệm 
thì khác nào gió vào nhà trống. Cho nên phải biết 
giữ gìn của công. Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà 
nước, của tập thề, của nhân dân là hành động trộm 
cấp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ. Phải biết 
quý trọng sức người là vốn quý nhất của ta. Chúng 
ta cằn hết lòng chăm sóc sức khỏe và sử dụng 
thật hợp lý sức lao động của nhân dân ta.

Cán bộ và đãng viên càng phải nâng cao tinh thần 
phụ trách, nêu gương « cần, kiệm, liêm, chỉnh», 
không xám phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà 
nước, của nhân dân; phẳi chống bệnh quan liêu, 
mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí. 
Trong mọi công việc, phải tính toán, cân nhắc cằn 
thận. « Thì giờ là vàng bạc ». Phải kiên quyết chống 
thói hội họp lu bù, mất thì giờ, hại sức khỏe mà 
không kết quẫ thiết thực.

— Tiễn nhanh, tiễn mạnh, tiễn vững chác lẻn chủ 
nghĩa xã hội.

Tiến nhanh, tiến mạnh là quy luật của chủ nghĩa 
xã hội. Muốn sản xuất được nhiều, nhanh, tốt, rẻ, 
thì phẳi có nhiệt tình cách mạng. Nhưng lại còn phải 
hièu biết và nắm vững khoa học.

Mỗi người lao động cần có tinh thần dám nghĩ, 
dám làm, vươn lẽn hàng đàu, thánh người lao động
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tiên tiến. Công nhân, nông dân ta và người lao động 
trí óc cần tin rằng chúng ta có đầy đủ sức mạnh, 
can đảm và thông minh đề xây dựng cuộc đời mới 
của mình. Chỉ cần chúng ta có đăy đủ ý thức làm 
chủ, tinh thần tập thề, kỷ luật và ra sức học tập, nâng 
cao trình ằộ văn hóa, kỹ thuật, có tinh thần sáng tạo, 
tìm tòi cái mới, học tập cái mới, ủng hộ cái mới, 
thực hiện cái mới thì việc gi chúng ta cũng làm 
được.

Cán bộ và đãng viên lại càng phải có tinh thần ấy, 
phẳi gạt bỏ những thái độ sai lầm như : thỏa mãn 
với thành tích bước đầu, bảo thủ, tự mãn với những 
kinh nghiệm đã có, có ít nhiều tri thức thì kiêu căng, 
coi khinh quăn chúng, hoài nghi những sáng kiến 
bình thường của quăn chúng; lười biếng, không 
tích cực học tập cái mới, V.V..

Nhân dân lao động ta rất giàu kinh nghiệm và tính 
sáng tạo, đất nước ta có rất nhiều của cải. Với quyết 
tâm của ta, với sự giúp đỡ của các nước anh em, 
nhất định chúng ta hoàn toàn có thế làm cho nước 
ta giàu mạnh, dân ta sung sướng, theo kịp các nước 
anh em.

Hãy tiến lên, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội! Tiến nhanh, tiến mạnh, 
không phẳi là phiêu lưu, làm àu. Phải thiết thực đi 
từng bước, phẳi tiễn vững chác. Phải nắm vững quy 
luật phát triền của cách mạng, phải tính toán càn 
thận những điều kiện cụ thè, những biện pháp cụ thề. 
Kẽ hoạch phải chắc chắn, cân đối. Chớ đem chủ quan 
của mình thay cho điều kiện thực tế. Phải chống 
bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái. Phải 
xây dưng tác phong đi&u tra, nghiên cứu trong mọi
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công tác cũng 'như trong khi định ra mọi chính sách 
của Đảng và của Nhà nước.

Các đồng chí,
Những tư tưởng, tác phong mới mà Đảng ta yêu 

cầu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người lao động 
cằn phẳi bồi dưỡng cho minh, tóm lại là :

— Ý thức làm chủ và tinh thăn tập thề xã hội chủ 
nghĩa,
' — Quan điềm « tất câ phục vụ sẵn xuất»,

— Ỳ thức cần kiệm xây đựng nưó-c nhà,
— Tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 

chốc lên chủ nghĩa xã hội.
Trái lại, những tư tưởng, tác phong xấu càn chống 

lại là:
— Chủ nghĩa cá nhân,
— Quan liêu, mệnh lệnh,
— Tham ô, lãng phí,
— Bẫo thủ, rụt rè.
Đó là một cuộc vận động, giáo dục tư tưởng cố ý 

nghĩa rất to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta ngày nay.

Chúng ta sẽ đem hết tinh thần phụ trách trước 
Đẳng, trước nhân dân mà tiến hành chỉnh huấn cho 
thật tốt.

Cán bộ các cấp lãnh đạo, cán bộ các ngành cần 
phâi làm gương mẫu.

Mỗi người phải cố gắng bản thân, đồng thời dựa 
vào sự giúp đỡ của tập thề thật thà tự phê binh và 
thành khàn phê bình đè thấy rõ cái hay và cái dở, 
đè sửa chữa khuyết điếm, phát triền ưu đièm.
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Chúng ta phải làm cho mỗi cán bộ, đẳng viên đều 
tiến bộ, phấn khối.

Làm cho toàn thè nhân dân lao động ta càng hăng 
hái tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và củng cô' miền Bắc thành cơ sở' vững mạnh cho 
cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước 
nhà.

Các đồng chỉ,
Nghị quyết của Đại hội lăn thứ III của Đẳng là 

như ánh mặt trời soi sáng con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Năm nay là như mùa xuân của kế 
hoạch 5 năm đầu của chúng ta.

Chúng ta hãy phấn khởi như mùa xuân; với nhiệt 
tình như ánh nắng, vui vẻ tiến lên, quyết làm cho 
cuộc chỉnh huấn này đại thắng lợi.

Nói vầo tháng 3 năm 1961. 'Pheo đúng bài in trong
In trong tạp chí Học tập, số tạp chí Học tập. 
tháng 4 năm 1961.



BÀI NOI CHUYỆN TẠI ĐẠI 
HỘI LẦN THỎ IỊI CỦA 
ĐOÀN THANH NIÊN LAO 
ĐÔNG VIỆT-NAM

Các đồng chi yẻu quý,

Bác thân ái chào mừng các đoàn đại biều anh em, 
chào mừng các đại biếu của Đại hội, chào mừng cốc 
cháu thanh niên cẫ nước, nhất là các cháu thanh 
niên miền Nam đang cùng đồng bào đấu tranh anh 
dũng chống chế độ Mỹ — Diệm đè giành lại tự do 
dân chủ và thống nhất nước nhằ.

Bao giờ Nam -Bắc sum họp một nhà, thì Bác có thè 
tự hào rằng, mình là một trong những người vui 
sướng nhất trên thế giới, vì lý do sau đây: Từ năm 
1925, ngay khi mới thành lập, Hội thanh niên cách 
mạng đồng chí đã lo đặt viên đá đầu tiên đề chuàn 
bị cho tồ chức thanh niên sau này. Lúc đó, Hội bắt 
đằu nuôi dạy 10 thiếu niên Việt-nam. Những cháu 
này dần dần được Đoàn thanh niên Cộng sản Quẳng- 
châu nhận vào Đoàn và giáo dục thêm

Đến nàm 1927, Quốc dân đảng Trung-hoa phản 
bội cách mạng. Đảng Cộng sẳn và Đoàn thanh niên 
Cộng sản Trung-quốc phải đi vào bí mật. Hội thanh 
niên cách manơ đhna chí cũn# thí Mấy cháu thanh
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niên Việt-nam cũng bị phân hóa, và cuối cùng chỉ 
còn lại một Lý-Tử-Trọng là người thanh niên cộng 
sân Việt-nam đã anh dũng hy sinh cho cách mạng

Từ chỗ chỉ có một Lỹ-Tử-Trọng đến ngày nay 
chúng ta có 78 vạn đoàn viên Đoàn thanh niên Lao 
động hăng hái ra sức giúp Đảng xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và đấu tranh thống nhất Tò quốc. Tiến bộ đó 
làm cho Bác rất vui sướng và trẻ lại. Nó làm cho 
lòng Bác phơi phới như hoa nở trong mùa xuân.

Hơn nửa, bên cạnh 36 'triệu đồng chí trong 87 
Đẳng anh em, lại có hàng chục triệu thanh niên cộng 
sản đoàn kết.nhất trí và hăng hái đấu tranh. Thế là 
thanh niên Việt-nam ta có hàng chục triệu anh em 
thân thiết, và Bác cũng tự hào là mình có hàng chục 
triệu cháu thanh niên cộng sản khắp năm châu.

Với lực lượng mạnh mẽ và ngày càng mạnh mẽ 
của các đảng Mác — Lê-nin và các Đoàn thanh niên 
cộng sẳn, chắc chắn rằng chủ nghĩa xã hội sẽ thấng 
lợi khắp cẳ thế giới, như đã ghi trong lời Tuyên bổ 
của Hội nghị Mốt-scu cuối năm 1960.

Nhà thơ Pháp, đồng chí Vai-ăng Cu-tuy-ri-ê viết: 
« Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của loài người »

Nhà thơ Xô-viết, đồng chí Mai-a-cốp-xki viết: 
« Chủ nghĩa cộng sản là tuồi trẻ của thế giới do 
những người trê tuồi xây dựng nên ».

Bác thì nói một cách mộc mạc: Thanh niên Việt- 
nam, thanh niên thế giới! Hãy hăng hái tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng chỏ nghĩa cộng 
sản I

Bậy giờ Bác góp vài ý kiỂn dí giúp Đai hội bàn 
bạc.



220 HỒ-CHÍ-MINH tuyEn tạp

— Ỡ các xí nghiệp và nông thôn, trong quân đội, 
cơ quan và trường học, thanh niên ta đều tin tưởng 
vào Đảng, đều cố gắng nhiều và có thành tích 
khá trong mọi ngành hoạt động. Đó là ưu điềm đáng 
khen.

Hiện nay, nhiệm vụ của thanh niên là rạ sức giúp 
Đồng xây đựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm 
nền tảng vững mạnh cho công cuộc đấu tranh thực 
hiện hòa bình thống nhất nước nhà ; trước mắt là 
phải hoàn thành và hoàn thành vưựt mức kế hoạch 
năm nay, làm đà tốt cho cả kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất của chúng ta.

Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, thanh niên 
ta cần phải thấm nhuần tinh thăn làm chủ nước nhà 
và phải trau d'ôi đạo đức của người cách mạng.

Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất 
kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khố, 
đều một lòng, một dạ phục vụ lợi ích chung của giai 
cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.

Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thè, nó phải 
đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cả nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi 
ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích 
chung của tập thè. « Miễn là mình béo, mặc thiên 
hạ gằy ». Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu 
như: lười biếng suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút 
nhát, lãng phí, tham ô, V.V.. Nó là kẻ thù hung ác 
của đạo đức cách mạng, của chù nghĩa xã hội.

— Thanh niên ta phẳi cố gắng học. Do hoàn cảnh 
trong xã hội cũ hạn chế mà số đóng thanh niên công 
nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã
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hội thì nhất định phẳi có học thức. Cần phải học văn 
hỏa, chính trị. kỹ thuật. Cần phải học lý luận Mác — 
Lê-nin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày. 
Cần phải học kinh nghiệm tót của các đoàn thanh 
niên bạn. Học đi đôi với hành. Lê-nin có nói: « Không 
học thì không thê trở thành người cộng sản ».

— Cần phải làm đău tàu, làm gương mẫu trong 
phong trào thi đua yêu nước. Phầi thực hiện khàu 
hiệu « Đâu Đẳng căn thì thanh niên có, việc gì khó 
thì thanh niên làm».

— Đoàn thanh niên Lao động căn phẳi phụ trách :
+ Việc tò chức và giáo dục cho tốt các cháu nhỉ 

đàng chuằn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên 
nhũng đoàn viên tốt.

+ Việc đày mạnh phong trào đời sỗng mới một 
cách thiết thực và liên tục, từ việc nhô đến việc to.

+ Việc tuyên truyền sâu rộng và chấp hành 
nghiêm chỉnh luật hôn nhân và gia đình,

Sau đây là mấy điều cần phẫi chú ý:
— Thanh niên có nhiều sáng kiến hay, gây những 

phong trào có ích và lúc đầu rất sôi nồi. Như thế là 
tốt. Nhưng phong trào cắn phải liên tục và cỏ nội 
dung thiết thực. Không nên chỉ có hình thức, càng 
không nên « đầu voi đuôi chuột ».

— Trong sản xuất, thanh niên đều hăng hái. Nhưng 
chưa biết nắm chặt lấy chĩ tiễu ké hoạch mà phấn 
đấu đè hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

— Một sù' khá đông thanh niên chưa hiếu thấu 
rằng tất cẳ lao động có ích cho xã hội đều là vẻ vang, 
vi vậy họ chưa thiết tha yêu nghề, thường « đứng 
núi này, trông núi nọ ». Nhiều thanh niên nông thôn 
chưa hièu rằng nông nghiệp là cực kỳ quan trọng
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cho quốc kể dân sinh, vì vậy mà họ chưa thật thích 
thú với sản xuất nông nghiệp. Thanh niên ta cần 
phẳi hiếu rằng: bất kỳ công việc gì, mà ra sức khắc 
phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đều là vẻ 
vang, đều là anh hùng.

Vòi ý kiẽn về lãnh đạo :
— Cán bộ lãnh đạo càn phải chống bệnh quan liêu, 

chống cách lãnh đạo chung chung. Cần phải đi sâu 
đi sát, điều tra nghiên cứu. Càn phải khuyến khích, 
thu góp, bò sung và phò biến rộng rãi những sáng 
kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quằn chúng.

Càn phải lãnh đạo toàn diện và cụ thề.
— Trohg thời kỳ kháng chiến, mặt trận chinh cùa 

chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, kinh tễ là 
mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh 
đạo căn phải biết kinh tế, biết kỹ thuật. Chưa biết 
thì phải cố gắng học cho biết.

— Cần phải đi sâu vào đời sống, hièu rỏ tâm lý 
của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các 
vấn đề một cách thiết thực.

Vấn â'ê phát triền Đoàn.
Miền Bắc nước ta có độ non 4 triệu thanh niên. 

Hiện nay số đoàn viên chỉ chiếm độ 1 phần 4 tòng 
số đó. Thế nghĩa là Đoàn có thế và nên phát trièn 
mạnh hơn nữa. Phong trào thi đua yêu nước làm 
nảy nở ra nhiều thanh niên tích cực và tiên tiến ở 
các ngành, các nghề. Đó là điều kiện thuận lợi giúp 
cho Đoàn phát triền mạnh mẽ và vũng chắc.

Thưa Đại hội,
Chúng ta ở trong giai đoạn lịch sử cực kỳ vĩ đại: 

Chế độ tư bản đế quốc ngày càng suy sụp xuống. 
Chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng mạnh mẽ lên. Từ
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Cách mạng tháng Mười Nga thành công đến cuộc 
kháng chiến của Việt-nam thắng lợi, những trận 
đấu tranh cực kỳ gian khố khó khăn, nhiều khi phải 
hy sinh xương máu, những người cách mạng lớp 
trước đã phụ trách và đã xây dựng nền tảng đè cho 
thanh niên tiến lên. Ngày nay, thanh niên ta cũng 
phẳi ra sức phấn đấu, nhưng phấn đấu đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội không phải hoạt động bí mật, càng 
không phẳi hy sinh xương máu, và phẩn đấu với 
những điều kiện khó khăn ít mà thuận lợi nhiều. 
Nhất là miền Bắc nước ta. Nhân dân ta sẵn có truyền 
thống anh dũng và cần cù, chúng ta lại có các nước 
anh em — trước hết là Liên-xố và Trung-quốc — 
hết lòng giúp đỡ. Vậy, Đại hội này cần định một 
chương trình hoạt động thật cụ thế và thiẻt thực đê 
làm cho thanh niên ta thấm nhuần sâu sắc tinh thần 
làm chủ nước nhà và đạo đức của thanh niên cách 
mạng, đưa tất cẫ trí tuệ và lực lượng của tuồi trỗ 
góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước 
nhà.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác tin 
chắc rằng thanh niên ta sẽ hoàn thành thắng lợi 
những nhiệm vụ rất vê vang của đạo quân xung 
phong tất tháng trong sự nghiệp xây dựng một nước 
Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh.

Chúc Đại hội thành công tổt đẹp ! •

Nói ngày 24 tháng 3 năm 1961, Theo đúng bài in trên 
In trên báo Nhăn dân, số 25®1, báo Nhân dân, 
ngày 25 ỉ háng 3 năm 1961.



THU GỬI THIẾU NIÊN, NHI 
ĐỒNG TOÀN QUỐC NHẢN 
DỊP KỶ NIỆM 20 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI 
THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Cóc cháu yêu quý,
15 tháng 5 năm 1961 là ngày kỷ niệm 20 tuồi của 

Đội thiếu niên tiền phong. Bác gửi các cháu lời chúc 
mừng thân ái nhất.

Trong thời kỳ qua, từ Bắc đến Nam, thiếu niên và 
nhi đồng đã hăng hái tham gia cách mạng và kháng 
chiến, có những thiếu niên và nhi đồng đã oanh 
liệt hy sinh cho Tò quốc, như Kim-Đồng, Lê-Văn- 
Tám và nhiều cháu khác.

Từ ngày hòa bình trở lại, ở miền Bắc có Đảng 
lãnh đạo, có Đoàn giúp đỡ, các cháu đều chăm chỉ 
học hành, tham gia lao động, cháu nào cũng ngoan. 
Bác vui lòng khen ngợi các cháu.

Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ đến thiếu 
niên và nhi đồng ờ miền Nam ruột thịt, đang bị bọn 
Mỹ — Diệm áp bức đọa đày !

Đè ủng hộ đồng bào miền Nam (kè câ thiếu niên 
và nhi đồng) đấu tranh chống Mỹ — Diệm, đồng bào 
mièn Bắc phải thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội,
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làm Cơ SỞ vững mạnh đề thực hiện hòa bình thống 
nhất nước nhà.

Các cháu cũng tham gia đấu tranh, bằng cách thực 
hiện mấy điều sau đây:

— Yêu Tồ quốc, yêu đồng bào.
— Học tập tốt, lao động tốt.
— Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
— Giữ gìn vệ sinh.
— Thật thà, dũng cảm.
Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. 

Cho nên ngay từ rày, các cháu cần phải rèn luyện 
đạo đức cách mạng đề chuằn bị trở nên người công 
dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt-nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Bác gửi các cháu nhiều cái hôn !
BÁC Hồ

In trên báo Nhân dân, số 2610,
ngày 14 tháng 5 năm 1961.

Theo đúng bài in trên
báo Nhăn dân.

15HCM (II)



BÀI NỐI TẠI HỘI NGHỊ
LĂN THÚ 5 CUA BAN 
CHẴP HÀNH TRUNG 
UƠNG ĐẢNG6

Cóc đồng chí,

Chúng ta có thế nói: Hội nghị Trung ương lần này 
kẽt quả tốt. Kết quả tốt bởi vì có Đại hội lần thứ III 
của Đảng soi sáng, vì có đợt chỉnh huấn, vì thảo 
luận rộng rãi và chuyên đi sâu vào một vấn đề.

Chúng ta phẳi ra sức tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 
vững chắc trong công cuộc phát triền nông nghiệp, 
vì:

— « Có thực mới vực được đạo », phải làm cho 
nhân dân ta ngày càng thêm ấm no.

— Nông nghiệp phải cung cấp đủ lương thực và 
nguyên liệu đề phát triền công nghiệp, đề bảo đẳm 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

— Nông nghiệp tốt, công nghiệp Tốt, thì xây dựng 
tốt chủ nghĩa xã hội ồ rniền Bắc, làm cơ sở vững 
mạnh cho sự nghiệp đấu tranh thực hiện hòa bình 
thống nhất nước nhà.
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Chúng ta nhất trí nhận rằng phong trào hợp tác 
xã nói chung là tốt. Đồng thời chúng ta cũng thấy nó 
còn có những khuyết điềm cần phải sửa chữa. Đó là 
những khuyết điềm trong lúc phát triền. Ví như một 
đứa con lớn quá nhanh, áo quần may tháng này thì 
tháng sau đã thấy chật. Khuyết điềm phô biến nhất 
là nhiều ban-quân trị còn yếu, vì cán bộ tiến không 
kịp với mức độ phát triền của hợp tác xã, ví như 
những tiêu đội trưởng mà phải chỉ huy những đại 
đội hoặc tiều đoàn. Chúng ta cần phẳi giúp cán bộ 
tiến cho kịp với nhiệm vụ của họ.

Theo ý tôi, chúng ta nên nêu bật và nhấn mạnh 
mấy điềm sau đây :

— Tất cả đường lối, phương châm, chính sách... 
của Đâng đều chĩ nhầm nâng cao đời sống của nhân 
dân nói chung, của nông dân nói riêng. JMuốn đạt 
mục đích đó thì nhất định phải củng cô' và phát 
triẽn hợp tác xã cho thật tốt, phải nâng cao không 
ngừng thu nhập của xã viên.

Cần nêu bật và nhấn mạnh điều đó, vì hiện nay 
còn có người nghĩ rằng : Hảng khuyến khích tăng 
gia sản xuất cho nhiều đề bán nhiều lương thực cho 
Nhà nước, chứ không phải vi lợi ích của nông dân.

— Căn phải ra sức củng cố chi bộ ờ nông thôn. Chi 
bộ tốt thi ban quản trị mới tốt. Ban quản trị tốt thì 
xã viên mới đoàn kết và hăng hái sản xuất, hợp tác 
xã mới củng cố và phát triền tốt. .

Đồng thời cần quy định rõ tư cách và quyền hạn 
của cán bộ quản trị. Thí dụ : Đại hội xã viên bầu ra 
cấn bộ quản trị và có quyền cách chức cán bộ nào
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bất lực; cán bộ quản trị phải chí công vô tư ; tài 
chính phải công khai, V.V..

— Cần làm cho mỗi xã viên thấm nhuần tinh thần 
lầm chủ và tinh th'ân c'ân kiệm xây dựng hợp tác xã.

— Cần phải tăng cường hơn nữa việc kiềm tra đôn 
đốc, đè kịp thòi phát hiện và phô biến những kinh 
nghiệm tốt, và kịp thời uốn nắn những nhược điềm, 
những khuyết điềm của hợp tác xã.

— Trung ương đã nhất trí về đường lổi, chính 
sách, chỉ tiêu, biện pháp... Chúng ta phải biến sự 
nhất trí ấy thành quyết tâm. Chúng ta phải truyền 
đạt sự nhất trí và quyết tâm của Trung ương đến 
tận mỗi cán bộ, mỗi xã viên, làm cho toàn Đảng, 
toàn dân biến Nghị quyết của Trung ương thành 
một cao trào thi đua tăng gia sản xuất và thực hành 
tiết kiệm đê không ngừng nâng cao đời sống của 
nhân dân.

— Sau Hội nghị này, các Bộ và các ngành ở trung 
ương cần có kế hoạch sẵn sàng phục vụ sản xuất 
nông nghiệp một cách thiết thực. Cán bộ tỉnh và cán 
bộ huyện cần giải thích rõ ràng và rộng khắp Nghị 
quyết của Trung ương, làm cho mỗi cán bộ, mỗi xã 
viên vui vẻ và phấn khởi thi đua thực hiện Nghị 
quyết của Trung ương, trước mắt là tranh thủ một 
vụ mùa thắng lợi.

Đồng bào nông dân ta sẵn có truyền thống căn cù 
lao động và hăng hái phấn đấu. Khi đã thấm nhuần 
tinh thần của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, 
chắc nông dân ta sẽ rất phấn khởi và sẽ có một 
chuyên biến to lỚM trong sẵn xuất nông nghiệp.
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Nhân dịp này, tôi thay mặt Trung ương khen ngọi 
hợp tác xã Đại-phong và phong trào thi đua với 
Đại-phong, và nhắc nhủ cán bộ cùng xã viên chớ tự 
mãn với thành tích, mà phải cố gắng đề tiến bộ 
nhiều hơn nựa.

Nói vào tháng 7 năm 1961.
In trên báo Nhân dân, số 2708, 
ngày 20 tháng 8 năm 1961.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



BÀI NÓI CHUYỆN VỚI 
ĐỒNG BAO VÀ CẤN Bộ XÃ 
ĐẠI-NGHĨA (HÀ-ĐÔNG)

Các cô, các chú, -
Hôm nay, Bác, đồng chí Nguyễn-Chí-Thanh và 

đồng chí Trần-Quang-Huy thay mặt Trung ương 
Đẳng đến thăm cán bộ và đồng bào xã Đại-nghĩa. 
Bác sẽ nói chuyện về nông nghiệp nói chung, và về 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Trung ương 
Đảng bàn vấn đề phát triền nông nghiệp trong kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Trong lúc 
Bác nói, nếu có chỗ nào chưa hiều thì các cô, các chú 
hôi thêm. .

Xã Đại-nghĩa thuộc huyện Mỹ-đức. Cái tên rất 
đẹp. Các cô, các chú phải phát triền kinh tế, phát 
trièn văn hóa, làm sao cho xứng với cái tên đó.

Theo báo cáo thì trong thời gian qua, xã Đại-nghĩa 
có nhiều tiến bộ.

Ba năm rưỡi trước đây, xã Đại-nghĩa chỉ mới có 
tò đồi công. Từ những tò đôi công đã tiến lên có chín 
hợp tác xã nhô, và bây giờ thì thành ba hợp tác xã 
lớn quy mô toàn thôn, mỗi hợp tác xã có trên dưới 
200 hộ.
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Trước đây, diện tích trồng trọt tính theo đầu 
người ở xã Đại-nghĩa là hơn 3 sào. Do có tồ chức 
hợp tác xã mà mở rộng được diện tích, mỗi đầu 
người bây giờ bình quân có 7 sào trồng trọt.

Thời thực dân Pháp, đại đa sô' đồng bào xã nhà * 
vì không có ruộng, phải đi làm thuê, làm mướn, 
nhiều người phẳi bỏ làng đi nơi khác kiếm ăn. Bây 
giờ, do có tô chức, do tăng gia sân xuất, 97 % gia đinh 
trong xã đã đủ ăn. Chẳng những đủ ăn mà còn thừa 
thóc bán cho Nhà nước được 53 tấn.

So sánh với trước kia, đời sống của đồng bào xã 
Đại-nghĩa ngày nay khá giâ hơn nhiều. Nhà cửa, 
giường, ghế, áo, quần đều hơn trước, văn hóa cũng 
cổ tiến bộ. Các cồ, các chú còn nhớ trong lúc kháng 
chiến, Đảng có nêu ba khằu hiệu: diệt giặc đói, diệt 
giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Bây giờ, giặc ngoại 
xâm ở miền Bắc đã bị diặt rồi. Còn giặc đói thi 
chúng ta đang đần dần diệt cho kỳ hết. Giặc dốt 
cũng thế.

Xã Đại-nghĩa trước chĩ cố một trường tư với 20 
học trò. Những học trò ấy hầu hết là con cái địa chủ, 
phú nông. Cỏn đại đa sô' đồng bào thì mù chữ. Bây 
giờ, trong xã đã có nhiều trường học. Cả xã, tính từ 
cấp 2 trở lên, có 150 học trò. Trong sô' đó, có 5 cháu 
học đại học, và 1 cháu đi học ở Liên-xô. Những cái 
đó trước đây không thè mơ tưởng được. Và như thế 
là tiến bộ.

Trên đây là những điềm tốt, những tiến bộ của 
xã Đại-nghĩa.

Bây giờ, Bác hôi cán bộ xã Đại-nghĩa. Trước khi 
. có đôi công hợp tác, xã Đại-nghĩa không cấy vụ mùa,
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chỉ Cấy một vụ chiêm đã thu hoạch 21 tạ một héc-ta.1* 
Năm 1958, có tồ đồi công, xã Đại-nghĩa đã cấy hai 
vụ, và vụ mùa đầu tiên thu hoạch 32 tạ một héc-ta. 
Nhung đến năm nay, vụ chiêm chỉ thu hoạch 13 tạ 
một héc-ta, vụ mùa thì dự kiến thu hoạch 27 tạ.

1) Những chữ héc-ta trong bài này, ở nguyên bản là chữ 
mău tây. . í ^

Xã Đại-nghĩa, trước kia chỉ cấy một vụ, ngày nay 
cấy được hai vụ, đó là tiến bộ.

Nhưng đem so vụ chiêm năm nay với vụ chiêm 
trước khi có đỗi công hợp tác, đem so vụ mùa này 
với vụ mùa năm 1958 thì năng suất có kém. Như thế 
là thế nào ?

(Đbng chí bí thư chị bộ xã Đại-nghĩa đứng lên 
trâ lời: « Báo cáo Bác, thể là thoái bộ ạ! »)

Vì sao thoái bộ ?
(Đềng chí bí thư : « Thưa Bác, vì tư tưởng chưa 

thông suốt, còn bảo thử ».)
Vì sao tư tưởng chưa thông suốt, còn bảo thủ ?
(Đồng chí bí thư : « Thưa Bác, vì lãnh đạo chưa 

tốt ».)
Ai lãnh đạo ?
(Đbng chí bí thư : « Thưa Bác, cháu ạ ».)
Không phải một minh chú, mà cẳ chi bộ Đảng.
Bây giờ, chú đã thấy khuyết đièm. Nhưng chưa đũ. 

Cần làm cho cẳ chi bộ, chi đoàn thanh niên, dân quân 
và đồng bào xã Đại-nghĩa thấy khuyết đièm. So với 
trước kia thiếu đói, ngày nay xã Đại-nghĩa đã đủ ăn 
và có thừa thóc bán cho Nhà nước .cho nên sinh ra 
tự mãn. Từ tự mãn đi đến bâo thủ. Mới tiến bộ một 
chút đã dừng lại. Như thế là không «Đại». 
« Đại » là phải tiến lên mãi.



BÀI NOI CHUYỆN VỚI ĐONG BẢO... 233

Xã Đại-nghĩa có ba hợp tác xã bậc thấp. Các cô, 
các chú phải ra sức tăng cường các hợp tác xã đó và 
đầy mạnh sẳn xuất. Đồng thời, phẳi chuằn bị tốt đề 
khi có đủ điều kiện thì đưa hợp tác xã lên bậc cao. 
Chuằn bị tốt là làm cho xã viên tự nguyện tự giác, 
không được gò ép, mệnh lệnh. Gọi là hợp tác xâ bậc 
cao thì đoàn kết phẳi cao, sân xuất phẵi cao, thu 
nhập chung của hợp tác xã phải cao, thu nhập riêng 
của xã viên phẳi cao.

Xã Đại-nghĩa có nhiều tiến bộ. Nhưng còn có chỗ 
phải cố gống. Như quản lý hợp tác xã còn kém, sản 
xuất hoa màu còn yếu.

Xã Đại-nghĩa có 29 đẳng viên và 90 đoàn viên 
thanh niên lao động. Như thế là ít. Trong phong 
trào thi đua tăng gia sẵn xuất, thực hành tiết kiệm, 
nẳy nở ra những đồng chí lập trường vững, công 
tác giỏi, học tập tốt, chúng ta phẳi chọn và nhất 
định chọn được đề kết nạp vào Đâng, vào Đoàn. Cố 
nhiên, không được kết nạp bừa bãi.

Đảng viên phụ nữ ở xã Đại-nghĩa thì lại càng ít, 
chỉ có hai đồng chí. Như thế là các chú còn trọng 
nam khinh nữ. Không có lẽ cả xã chỉ có hai chị em 
xứng đáng được vào Đẵng. Vai trò của phụ nữ trong 
sản xuất rất quan^trọng. Các chú không chú ý dìu 
dầt, giúp đỡ chị em, tồ chức chị em vào Đẳng là 
không đúng.

Đó là Bác nói tóm tắt về xã Đại-nghĩa. Xã Đại- 
nghĩa có những ưu điềm phải phát triền, có những 
khuyết điếm phẳi ra sức sửa chữa. Các đội sẵn xuất 
của xã Đại-nghĩa làm sao phẳi đuôi kịp đội sẵn xuất 
số 8 thuộc hợp tác xã Phù-lưu-tế, là đội sân xuất 
tiên tiến của tỉnh. Các cô, các chú có làm được 
không ?
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(Mọi người đòng thanh trẵ lời: « Thưa Bác, có ạ ».)

Đề tiến bộ hơn nữa, xã Đại-nghĩa cần thi hành 
đúng Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Trung 
ương Đảng về vấn đề phát triên nông nghiệp trong 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Nghị quyết Hội nghị lăn thứ V của Trung ương 
Đảng là một chương trình to lớn do Đảng đề ra đề 
tiếp tục tiến công vào nghèo khồ và lạc hậu, làm cho 
nông thôn miền Bấc nước ta ngày thêm ấm no, khỏe 
mạnh, tươi vui.

Dưới đây, đề giúp các cô, các chú nắm được nghị 
quyết đó, Bác nói về bốn vấn đề :

1. Kế hoạch phát triền nông nghiệp trong 5 năm ở 
miền Bắc nước ta.

2. Nhiệm vụ của hợp .tác xã.
3. Nhà nước đối với họ’p tác xã.
4. Sự lãnh đạo của Đảng.

KẼ HOẠCH PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP TRONG 5 NĂM 
Ở MIÈN BẮC NƯỚC TA.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Trung ương 
Đảng có một ý chính thấu suốt từ đầu đến cuối, đó là: 
làm sao cho bà con nông dân hiều mình là người chủ 
tập thề làm chủ hợp tác xã, làm chủ Nhà nước, mà 
đã làm chủ thỉ phải đoàn kết chặt chẽ đề tăng gia sản 
xuất, thực hành tiểt kiệm, nhâm nâng cao đời 
sống vật chất và văn hóa của mình.

Trước sau như một, Đẳng luôn luôn vì lợi ích của 
nhân dân nói chung và của nông dân nói riêng mà 
phấn đấu. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có
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lợi ích nào khác. Vì lợi ích của nhân dân, Đẵng đã 
lãnh đạo cách mạng thắng lợi, lãnh đạo kháng chiến 
và cải cách ruộng đất thành công. Nông dân đã có 
ruộng, đã làm chủ nông thôn. Là người chủ, bà con 
nông dân phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành 
tiết kiệm.

Các cô, các chú bây giờ đã có kinh nghiệm. Muốn 
tăng gia sẵn xuất, phải làm thủy -lợi đề chống thiên 
tai. Muốn làm thủy-lợi, phẳi có nhiều người, có sức 
lớn. Và muốn như vậy thì phẳi xây dựng hợp tác 
xã.

Vì lợi ích chung của cả nước, vì lợi ích của nông 
dân, Đẳng đã lãnh đạo nông dận xây dựng hợp tác 
xã. ỡ miền Bắc nước ta hiện nay cứ 100 hộ nông 
dân thì có 88 hộ vào hợp tác xã. Trong số đó, có 24 
hộ vào hợp tác xã bậc cao. Đã có hơn một vạn hợp 
tác xã quy mô toàn thôn.

Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp phát triền 
như thế là nhanh, lành mạnh, và nói chung là tốt. 
Nhưng cũng có những khuyết điềm, nhược điẽm. 
Như công tác quản lý hợp tác xã còn kém. Quy mô 
của hợp tác xã nhiều nơi còn bé. Cán bộ hợp tác xã 
còn quan liêu, mệnh lệnh. Sản xuất chưa toàn diện. 
Coi trọng sẵn xuất lúa là tốt, nhưng còn xem nhẹ 
hoa màu và cây công nghiệp. Do xem nhẹ hoa màu 
nên chăn nuôi không phát triền được. Coi trọng 
tăng năng suất là đúng, nhưng chưa chú ý tăng diện 
tích bằng cách tăng vụ, trồng xen kẽ, vỡ hoang. Chú 
trọng tăng cường kinh tế tập thề của hợp tác xã là 
đúng, nhưng chưa chú ý thích đáng đến kinh tế phụ 
gia đình của xã viên.
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Nội bộ hợp tác xã có nơi đoàn kết tốt, có nơi chưa 
tốt.

Các chi bộ, cán bộ nói chung đều cố gắng. Nhưng 
có một số không theo kịp phong trào, vì các đồng 
chí ấy còn mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chưa 
thật một lòng một dạ phục vụ sẵn xuất, phục vụ 
nhân dân.

Đề giúp khắc phục những khuyết điềm, nhược 
đièm trên và tiến bộ hơn nữa, Đảng đã đề ra kế 
hoạch 5 năm về phát triên nông nghiệp.

Mục đích của kế hoạch 5 năm này là nhằm nâng 
cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân nói 
chung, của nông dân nói riêng. Trước mắt, làm cho 
mức sống của bần nông và trung nông lớp dưới lên 
ngang với mức sống hiện nay của trung nông lớp 
trẽn. Và khi đạt mức ấy rồi thì cần phẳi tiến 
lên nữa. Đưa mức sống của bần nông và trung nông 
lớp dưới lên ngang với mức sống hiện nay của 
trung nông lớp trên, điều này có nơi đã làm được. 
Ví dụ như xã Ninh-tập ở Hưng-yên. Có đồng bào 
bần nông thu hoạch cả năm 1.100 cân thóc trong lúc 
trung nông lớp trên chỉ được 1.024 cân. Như thế, 
không những ngang mà còn hơn.

Nông thôn tăng gia sẵn xuất, thực hành tiết kiệm 
thì ngày càng giàu có. Nông thôn giàu có sẽ mua 
nhiều hàng hóa của công nghiệp sẵn xuất ra. Đồng 
thời, sẽ cung cấp đầy đủ lương thực, nguyên liệu cho 
công nghiệp và thành thị. Như thế là nông thôn 
giàu có giúp cho công nghiệp phát triền. Công nghiệp 
phát trièn lại thúc đẳy nông nghiệp phát triền mạnh 
hơn nữa. Công nghiệp, nông nghiệp phát triên thì 
dân giàu, nước mạnh.
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Đê đạt được mục đích đó, sẵn xuất nông nghiệp 
.phải có kế hoạch. Hội nghị lần thứ V của Trung 
ương Đảng đã định ra những nhiệm vụ của kế hoạch 
phát triền nông nghiệp từ nay đến năm 1965 như 
sau :

Về lương thực, phải có 9 triệu rưởi tấn, trong đó 
7 triệu tấn là thóc, còn 2 triệu rưởi tấn là hoa màu 
khô quy ra thóc. Mỗi héc-ta mỗi mùa cần cố gắng 
thu hoạch 24 tạ.

Phải hết sức phát triền hoa màu. Chỉ có thóc, 
không có hoa màu thì không được. Hoa màu không 
những là lương thực quý của người, mà còn 
dùng đê chăn nuôi. Xã Đại-nghĩa vì thiếu chú ý 
hoa màu cho nên chăn nuôi kém.

Sẵn xuất được nhiều hoa màu thì phẳi chú trọng 
việc chể biến hoa màu.

Ngoài lúa và hoa màu, phải đằy mạnh trồng các 
thứ rau, mía, bông, chè, dâu nuôi tằm, cây ăn 
quả, V.V..

Muốn đạt được những kết quâ trên, ngoài việc 
tăng vụ, trồng xen kẽ, tăng năng suất, ta phải vỡ 
hoang 55 vạn héc-ta (nông trường quốc doanh vỡ 
hoang 20 vạn héc-ta, nhân dân 35 vạn héc-ta).

Xã Đại-nghĩa có hơn 600 hộ xã viên, chăn nuôi 
được 500 lợn, nghĩa là bình quân mỗi hộ chưa được 
một con. Như vậy là quá ít. Hợp tác xã nuôi 950 vịt 
đẻ, gia đình xã viên có độ 7.000 gà, vịt, ngỗng, bình 
quân mỗi hộ chỉ nuôi trên 10 con. Như vậy cũng còn 
ít. Nhiều nơi khác cũng có tình trạng tương tự.

Phải phát triền mạnh chăn nuôi đề bảo đảm có 
thêm thịt ăn, thêm sức kéo, thêm phân bón. Cuõi kế 
hoạch 5 năm, dự định phẳi nuôi được 1 triệu 80 vạn
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trâu, bò cày, 8 triệu rưởi lợn. Cần mở rộng hơn nữa 
việc chăn nuôi dê, thô, gà, vịt, V.V..

Xã Đại-nghĩa trồng cây cũng chưa nhiều. Chung 
quanh nhà, trong vườn có nhiều xoan, cây ăn quả. 
Nhưng trên các bờ mương, đập và những nơi công 
cộng, trồng cây còn ít.

Phẳi tiếp tục trồng cây. Trồng cây phâi chú ý 
chăm sóc, trồng cây nào sống cây ấy. Trồng ít, trồng 
vừa mà cây nào được cây ấy, còn hơn trồng nhiều 
mà có nhiều cây chết. Nếu mỗi năm, mỗi người trồng 
4 cây, trong 5 năm sẽ có đủ gỗ lậm nhà, đóng giường, 
bàn, ghế, làm nông cụ, sẽ có nhiều cây ăn quả hơn. 
Cần kết hợp trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây công 
nghiệp lâu năm. Trồng cây thì dễ. Nhưng chính dễ 
mà thành khó, vì cán bộ không chú ý lãnh đạo.

Cần đầy mạnh thả cá đè cung cấp thêm thực 
phâm bồ sung cho thịt, cải thiện đời sống nhân dân. 
Nuôi cá cũng dễ. Có nước và có công người thì cá 
phát triền. Xã Đại-nghĩa mấy năm trước có thẳ cá, 
nhưng không đắp bờ khoanh vùng cho nên cá đi 
hết. Phải rút kinh nghiệm ấy đê từ nay nuôi cá cho 
tốt.

Phẳi kẽt hợp đúng đắn việc phát triền, kinh tế 
tập thề của hợp tác xã là chính với việc phát triền 
thích đáng kinh tể phụ gia đình của xã viên. Hợp 
tác xã Đại-nghĩa đã đễ lại cho mỗi gia đình xã viên 
5% đất đề sân xuất. Do đó, thu nhập của xã viên 
được bảo đảm. Như thế là đúng và tốt. Nhưng ở 
Đại-nghĩa việc chăm lo kinh tế tập thề của hợp tác 
xã chưa được đúng mức. Phải sửa chữa thiếu sót 
đó.
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Những nơi khác chưa chú ý thích đáng đến kinh 
tế phụ gia đình của xã viên thì cần học tập kinh 
nghiệm của xã Đại-nghĩa, giúp đỡ cho xã viên sân 
xuất tốt, tăng thêm thu nhập của xã viên.

Trong kế hoạch 5 năm, có nói phẳi chú ý đến nông 
nghiệp miền núi. Miền núi phải phát trièn mạnh 
nông nghiệp, tiến dần thành những vùng nông 
nghiệp mới.

Trong kế hoạch 5 năm còn nói đến việc bắt đầu 
khoanh vùng nông nghiệp. Như nơi nào sẵn xuất' 
lúa nhiều và tốt thi nơi đó sẽ thành vùng sản xuất 
lúa là chính, nơi nào sân xuất chè nhiều và tốt thì 
nơi đó sẽ thành vùng sản xuất chè là chính, V.V.. 
Làm như vậy thì sẽ sử dụng một cách hợp lý và có 
lợi nhất của cẳi giàu có của đất nước ta và sức lao 
động dồi dào của nhân dân ta. Làm như vậy thì sau 
này dùng máy móc cũng dễ và tiện.

Những nhiệm vụ trên đây, toàn Đâng và toàn dân 
phải quyết tâm làm cho được. Chẳng những làm 
được như thế, mà còn phải làm hơn thế nữa. Muốn 
vậy, phẵi tăng cường lực lượng của hợp tác xã.

NHIỆM VỤ CỦA HỢP TÁC XẴ

Bây giò’, Bác nói đến nhiệm vụ của hợp tác xã. 
Có 8 điềm sau đây :

Một là hợp tác xã phải thế nào ?
Hợp tác xã phải đoàn kết tốt, sẵn xuất tốt, đề tăng 

thêm thu nhập chung của hợp tác xã và thu nhập 
riêng của xã viên, nâng cao đời sống của xã viên.

Hợp tác xã phải nâng cao năng suất lao động và 
tăng thêm số ngày lao động. Xã Đại-nghĩa hàng năm
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mỗi người mới làm 130 ngày công. Như thế còn ít. 
Giá trị một ngày công còn thấp, vì năng suất lao 
động thấp.

Hợp tác xã phải hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức kế hoạch trồng trọt và chăn nuôi của minh.

Phải chấp hành thật tổt chính sách của Nhà nước 
và nghĩa vụ đối với Nhà nước, như bán thóc, nộp 
thuế, v.v...

Hai là vấn đề tô chức.
Nếu hợp tác xã nhô quá thì không đủ sức đế phát 

triền sản xuất. Nhưng nếu to quá thì không đủ sức 
đề quản lý. Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Trung 
ương Đảng quy định quy mô của hợp tác xã nên từ 
150 đến 200 hộ. Như thế là vừa.

Phẳi củng cố hợp tác xã cho tốt, tiến lên một cách 
vững chắc.

Kế hoạch sản xuất của hợp tác xã phải đem bàn 
bạc một cách dân chủ với xã viên. Phẳi tuyên truyền 
giáo dục cho xã viên hiều, xã viên tự nguyện làih. 
Tuyệt đối không được dùng cách gò ép, mệnh lệnh, 
quan liêu.

Đổi với những người chưa vào hợp tác xã, cũng 
không được gò ép và không được coi thường họ. 
Trái lại, phải gần gũi, giúp đỡ họ. Hợp tác xã đoàn 
kết chặt,-.san xuất tốt, thu nhập cao, họ nhận thấy 
hợp tác xã là hơn hẳn thì họ sẽ tự nguyện xin vào.

Ba là về đường lối giai cấp của Đẳng ở nông thôn.1)

1) Đây là thời kỳ đằu của phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp, giai cấp nông dân tập thề chưa hình thành.

Phải tiếp tục bồi dưỡng bần nông và trung nông 
lớp dưới làm nòng cốt cho hợp tác xã. Bồi dưỡng
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là thế nào ? Như người nào chưa biết chữ, biểt tính 
thì giúp họ học chữ, học tính. Như phải giúp anh 
chị em nấm vững đường lối, chính sách của Đảng, 
đè anh chị em ngày càng nâng cao năng lực làm 
việc.

Đối với bà con trung nông thì phải đoàn kẽt chặt 
chê, thực hiện khàu hiệu « Băn nông, trung nông 
đoàn kểt một nhà », làm cho mọi người trong hợp 
tác xã đều vui vê, hăng hái xây dựng hợp tác xã và 
phát triền sân xuất.

Đối với đảng viên thuộc thành phàn trung nông 
lớp trên, nếu có lập trường vững chắc, chấp hành 
nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng, công tác 
tích cực và được bà con xã viên tín nhiệm, thì vẫn 
có thề được bàu giữ những trẵch nhiệm chủ chốt 
trong hợp tác xã.

Bôn là vấn đề hợp nhẫt những hợp tác xã nhỗ 
thành hợp tác xã lớn, đưa hợp tác xã bậc thấp lên 
hợp tốc xã bậc cao.

Đè làm tốt việc này, trước hết phải giữ vững 
nguyên tắc tự nguyện, không được gò ép.

Trước khi hựp nhất hựp tác xã hoặc đưa hợp tác 
xã lên bậc cao, phải chuằn bị tốt tố chức của ban 
quản trị đè không ảnh hưởng (ĩến sẳn xuất của hợp 
tác xã.

Phải giải quyết tỡt tình hình chênh lệch về mặt 
kinh tế giữa các hợp tác xã. Ví dụ có bốn hợp tác 
xã, hựp tác xã A giàu, hựp tác xã B nghèo, hai hợp 
tác xã c và D trung bình. Nếu không giâi quyết cho 
khéò và đúng, hợp tác xã A sẽ không muốn hựp nhất, 
hai hợp tác xã c và Đ thì thế nào cũng được, như 
thế thì việc hợp nhất không thảnh công. Giải quyết
16HCM (II)
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tinh hình chênh lệch kinh tế giữa các hợp tác xã có 
nhiều khó khăn. Nhưng nếu cán bộ biết nghe ý kiến 
của xã viên, làm tốt công tác tư tưởng, thì vẫn có 
thề giải quyết được.

Một vấn đề nữa là phải giải quyết tốt việc chuyền 
những tư liệu sản xuất chính của xã viên thành của 
chung hợp tấc xã. Như về trâu bò, có nơi trả giá quá 
cao. Như thế thì thiệt cho hợp tác xã, cho những xã 
viên không có trâu bò. Nhưng cỏ nơi lại trả giá quá 
thấp. Như thế lại thiệt cho người có trâu bò, họ sẽ 
không bằng lòng, và cũng không có lợi cho hợp tác 
xã.

Năm là phân phối thế nào cho đúng ?
Phân phối phẳi theo mức lao động. Lao động nhiều 

thì được phân phối nhiều, lao động ít thỉ được phân 
phối ít. Lao động khó thì được phân phối nhiều, lao 
động dễ thì được phân phối ít. Không nên có tình 
trạng người giỏi, người kém, việc khó, việc dễ, cũng 
công diễm như nhau. Đó là chủ nghĩa bình quân. 
Phải tránh chủ nghĩa bĩnh quân.

Trước kia, hợp tác xã quy mô còn nhô thì có người 
là xã viên, có người không phải là xã viên. Nay hợp 
tác xã lên quy mô toàn thôn thì hầu hết đều là xã 
viên. Mỗi hợp tác xã như một gia đình, có người khăe, 
người yếu, có người già, người trê. Cho nên trong 
hợp tác xã, phải giúp đỡ lẫn nhau. Đổi với những 
ngưò’i già yếu, neo đơn, thương binh, gia đình liệt sĩ, 
hợp tác xã phẫi khéo tìm cách chia công việc cho họ 
đề họ cũng làm được, đồng thời phẫi chú ý giúp 
đỡ họ.

Sáu là ban quẫn trị phẫi thế nào ?
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Ban quản trị phải dân chủ. Trước hết, ban quân 
trị phải gồm những người do xã viên lựa chọn và 
bău cử ra, sau khi đưực cử, nếu không làm tròn 
nhiệm vụ thì xã viên có quyền cách chức. Mọi công 
việc của hợp tác xã, trước khi làm, ban quản trị 
phẳi đem ra bàn bạc với xã viên, hỏi ý kiến xã viên.

Ban quẳn trị phẳi công bằng, không được thiên 
vị.

Ban quân trị phải minh bạch. Tài chính phẳi công 
khai, thu và chi phải báo cáo cho xã viên biết. Nếu 
không báo cáo thì xã viên sẽ nghi ngờ ban quản trị 
tham ô, lãng phí. Do đó mà mất đoàn kết nội bộ. 
Không có đoàn kết, hợp tác xã không thè tiến lên 
được.

Ban quẫn trị phẳi chống tham ô, lãng phí. Có nơi 
khi bắt đầu cày bừa cũng làm mấy con lợn đè « liên 
hoan ». Hễ có cơ hội là bày ra chè chén. Hay khi 
gặt về tuốt lúa dối rồi chia « rơm » cho xã viên và 
bà con mình đem về tuốt lại. Như thế là tham ô, lãng 
phi. Không được dung túng những việc như thế.

Ban quẳn trị cần đặt kế hoạch sẵn xuất hàng năm, 
từng vụ của hợp tác xã. Kế hoạch ấy cô' nhiên phải 
đem bàn bạc kỹ với xã viên đề xã viên hiếu và quyết 
tâm thực hiện. Nhưng kế hoạch ấy phải phù hợp 
với kế hoạch của Nhà nước, với thực tế của địa 
phương. Nếu không phù hợp với kế hoạch của Nhà 
nước, thì sẽ làm cho kế hoạch chung của Nhà nước 
không thực hiện được. Nếu không phù hợp với thực 
tế cùa địa phương, thì kế hoạch của họp tác xã sẽ 
thành viền vông.

Ban quản trị cần sử dụng hợp lý sức lao động 
trong hợp tác xã. Phải thực hiện ba khoán, một
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thưống. Nếu ai thực hiện vượt mức quy định thi 
được thưởng. Có như thế mới khuyến khích mọi 
người cố gắng hơn nữa Thưởng, phạt phải công 
bằng.

Ban quản trị phải một lòng một dạ hướng vào 
tăng gia sẳn xuất, thực hành tiết kiệm, tăng thu 
nhập và nâng cao đời sống của xã viên. Ban quản 
trị cần điều khièn công việc của hựp tác xã cho tổt 
đế mọi người vui vê, hăng hái sản xuất.

Bảy là xã viên phẳi thế nào ? .
Dưới thời đế quốc và phong kiến, chúng ta bị bắt 

buộc làm nô lệ. Ngày nay, chúng ta đã đánh đuSi đế 
quốc và đánh đò phong kiển ở miền Bắc. Chúng ta 
thành người chủ tập thề, làm chủ hợp tác xã, làm 
chủ Nhà nước. Mỗi xả viên càn nâng cao tinh than 
làm chủ tập thè.

Xã viên phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu, giúp 
đỡ lẫn nhau. Phẳi có quyết tâm căn kiệm xây dựng 
hợp iác xã. Phải làm đúng kỷ luật lao động. Phẵi 
nâng cao trình độ giác ngộ giai cấp, giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa, nâng cao tinh thăn đẵnh giác đối với kẻ 
địch.

Những xã viên là đảng viên, đoàn viên thanh niên 
lao động phải là những người xung phong gương 
mẫu trong mọi mặt sản xuất, công tác, học tập, đoàn 
kết. ■

Tám là cải thiện đời sống.
Về đời sống vật chất, phẫi làm sao cho ai nấy đều 

ăn no, mặc ấm, có nhà ở cao ráo, có đường sá sạch 
sẽ. Giữ gìn vệ sinh ở nông thôn là điều rất quan 
trọng. . . _



BÀI NỚI CHUYỆN VỠI ĐỒNG BÀO... 245

Về đời Sống văn hóa thì xóa nạn mù chữ, thực 
hiện bố túc văn hóa, rồi học lên nữa. Xã viên ít nhất 
phẫi học lớp 3, lớp 4. Cán bộ và thanh niên ít nhẩt 
phâi học lớp 5, lớp 6. Bà con cần cố gắng học văn 
hóa. Vì có văn hóa thì mới quân lý hợp tác xã được 
tốt.

Đồng bào nông dân làm ăn cả năm vất vẳ, khó 
nhọc, phẫi cỏ lúc nghĩ ngơi, giẵi trí. Cần tô chửc 
những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thề dục, thê 
thao.

Đế đạt mục đích trên, phâi làm sao cho đưực mùa. 
vì « có thực mới vực được đạo ».

Muốn được mùa phải sẳn xuất tốt.
Muốn sẳn xuất tốt, nhà nông có 9 việc phải hàm:
Trước hết, phải thấy rằng cây lúa cũng như con 

người, nó phẳi ăn, phải uống. Cho nên phẫn phẳi ảl, 
nước phâi đủ.

Phân đủ, nước đủ, nhưng rẻ lúa mọc dưới đất 
không sâu thì cây lúa không hút được nhiều nước, 
nhiều phân, cây lúa không chắc. Muốn rễ lúa mọc 
sâu, phẳi cày sáu, bừa kỹ.

Nhưng nếu cấy thưa thì thu hoạch cũng văn kém 
Phải cẫy dày hợp lý thì thu hoạch sẽ được nhiều. 
Nói « cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc ăụ » là không 
đúng, là bảo thủ.

Về lúa, phải chọn giỗng~tốt. Chọn giông tốt và giữ 
giống cho tốt là những việc rất quan trọng.

Phân nhiều, nirớc đủ thì lúa lên mạnh. Nhưng cô 
cũng lên nhanh. Phải làm cỗ sạch, làm cổ nhiều lăn 
nếu không thi lúa sẽ xấu, thu hoạch sẽ kém.

Hiện nay, cày, bừa và các nông cụ khác của ta ở 
nông thôn còn lạc hậu nhiều. Như trong việc gánh
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phân bón ruộng, nếu 100 người gánh mỗi người 
trung bình 30 cân thì gánh được 3.000 cân. Thế là 
100 người gánh vất vả mà không đủ bón cho một 
héc-ta. Gánh phân bón ruộng, cấy mạ xuống đồng, 
lúa chín gặt rồi gánh về, tất cả những việc đó làm 
mất rất nhiều công sức của bà con nếu nông cụ còn 
lạc hậu.

Dùng một máy cấy thông thường thì một người 
trung bình cấy bằng hai người; nếu dùng thạo thì 
có thê cấy bằng ba, bốn người. Dùng một xe cút kít 
chở ít nhất cũng được 80 cân. Một người dùng xe 
cút kít có thề làm gấp hai, ba người gánh. Với những 
nông cụ cẳi tiến như thế, một người có thề làm thay 
cho ba người, đề hai người đi làm việc khác. Cho 
nên, phâi cải liễn nông cụ. Cẳi tiến nông cụ thì công 
việc đỡ nặng nhọc, lại nhanh, kịp thời vụ. Không 
cải tiến nông cụ, không thế tăng được năng suất lao 
động, không thè tiến bộ được.

Lúa tốt rồi, phải thăm đồng luôn đề phòng sâu 
cắn, chuột phá. Trừ sâu, diệt chuột là rất cần thiết.

Muốn lúa tốt, thu hoạch nhiều, còn phẵi làm kịp 
thời vụ. Chín điều trên có quan hệ mật thiết với 
nhau, thiếu một điều là không được.'

Nông dân ta có nhiều kinh nghiệm sẳn xuất. Phải 
tìm cách tố chức trao đôi kinh nghiệm sản xuất với 
nhau, đề sản xuất ngày càng tốt hơn.

NHÀ NƯỚC ĐỖI VỚI HỢP TÁC XÃ

Các hợp tác xã và bà con nông dân, từ trước đến 
nay, nói chung đã chấp hành nghiêm chỉnh các chỉnh 
sách của Đảng và Chính phủ, đã làm trọn nghĩa vụ 
cũa mình đối với Nhà nước. Nhưng có lúc, có nơi,
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nông dân hay hợp tác xã không muốn bán thóc thừa 
hay nộp thuế chậm, V.V.. Đó là vì nông dân, hợp tác 
xã chưa hiều Chính phủ đối với nông dân, đối với 
hợp tác xã, đã cố gắng như thế nào.

Nông dân đóng thuế, bán thóc, trẳ nợ cho Chính 
phủ thì Chính phủ lại dùng đề chi tiêu vào những 
công việc có ích cho nông dân, cho hợp tác xã.

Chính phủ phải xuất tiền xây dựng những trường 
học, mời thầy đề đào tạo cán bộ các ngành về nông 
nghiệp. Chính phủ có trách nhiệm xây dựng những 
công trình thủy lợi lớn và cùng nông dân, hợp tác 
xã làm những công trình thủy lợi vừa. Đế phát triền 
nông nghiệp, hợp tác xã phải tậu trâu bò, sắm nông 
cụ, mua phân hóa học, V.V.. Hợp tác xã còn nghèo, 
thường thường Chính phủ phải giúp đỡ, phải cho 
vay vốn.

Những khoẳn chi tiêu ấy một phần là do nông 
dân, hợp tác xã nộp thuế, bán thóc, V.V.. cho Nhà 
nước mà có. Nếu nông dân, hợp tác xã không làm 
trọn nghĩa vụ đối với Nhà nước, thì Nhà nước sẽ 
không có đủ tiền đề giúp đỡ và làm lợi cho nông dân, 
cho hợp tác xã.

Từ Phủ Thủ tướng đến Ban công tác nông thôn 
của Đảng, đến các Bộ Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm 
nghiệp, Công nghiệp, Thương nghiệp, Tài chính, 
Ngân hàng, V.V.. đều phẳi có kế hoạch phục vụ nông 

' nghiệp, giúp nông dân, hợp tác xã phát triền sản 
xuất.

Các nông trường quốc doanh cũng có nhiệm vụ 
tìm mọi cách giúp đỡ hợp tác xã.

Chính phủ cần mua của hợp tác xã lương thực, 
nông sẵn, Chính phủ cũng bán cho hợp tác xã phân
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hóa học, nông cụ và sau này nhửng máy móc nông 
nghiệp. Việc mua bán ấy phâi có hợp đồng ký kết 
giữa Chính phủ và hợp tác xã. Sau khi đã ký hợp 
đồng, các hợp tác xã phải bâo đẵm làm đúng hợp 
đồng, mà về phía Chính phủ cũng vậy. Như thế mới 
công bằng.

Mua bán phải theo giá cẳ thích đáng. Thường 
thường, người mua muốn mua rẻ, người bán muốn 
bán đắt. Đối với chúng ta, không thề làm như thế 
đưực. Giá cả phẳi bẳo đẳm cho Nhà nước, hợp tác 
xã và xã viên cùng có lựi đê xây dựng nước nhà.

Về thuế, củng phải làm sao cho Nhà nước, hợp 
tác xã và nông dân cùng có lợi. Thuế phải khuyến 
khích sẵn xuất. Cho nên Nhà nước chỉ thu thuế 
những cây trồng chính. Trồng xen kê đưực miễn 
thuế. Tăng vụ chưa quá 3 năm, vỡ hoang chưa quá 
5 năm, đều chưa phẳi nộp thuế,

Chính phủ cố găng phục vụ lợi ích cứa hợp tác 
xã, của nông dân, và của nhân dân nói chung. Hợp 
tác xã, nông dân phải bảo đẳm làm trọn nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. Làm như vậy thì ích nước, lợi 
nhà, xã viên có lợi. hựp tác xã có lợi, Nhà nước 
cũng có lợi.

sự LẪNH ĐẠO CỦA ĐẲNG

Đâng đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Cách 
mạng thống lợi. Đảng đã lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến chống ngoại xâm. Kháng chiến đã thành công. 
Đảng đã lãnh đạo nông dân làm cẫi cách ruộng đất 
Nông dân đã có ruộng đất.

Ngày nay, Đảng lãnh đạo nông dân xây dựng hợp 
tác xã. Phong trào hợp tác hóa phát triền mạnh mẽ.
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mờ đường cho nông dân tiến tới no ẫm. Đâng lại đẽ 
ra kế hoạch 5 năm phát triễn nông nghiệp. Kế hoạch 
đó nhất định là đúng và có lợi cho nông dân, cho 
nước nhà. Vì trước sau như một, ngoài lợi ích của 
nhân dân, Đẫng không cỗ lợi ích nào khác. Các hợp 
tác xã, đồng bào nông dân phẫi quyết tâm thực hiện 
kế hoạch 5 năm phát triễn nông nghiệp mà Đẳng đà 
ồề ra

Đề hoàn thành kế hoạch đó, Đảng phẳi tăng cường 
sự lãnh đạo của mình.

Các cơ quan Nhà nước phải quan tầm hơn nữa 
đến nông nghiệp, phát huy nhiều hơn nửa tác dụng 
của ngành mình trong sẳn xuất nông nghiệp.

Các cán bộ tỉnh, huyện phải đi sâu xuống các hợp 
tác xã, giúp đỡ các hợp tác xã tiến bộ.

Nhưng cán bộ tỉnh, huyện không thè đi khắp được. 
Cho nên cái gốc trong việc lãnh đạo hợp tác xã 
vẫn là chỉ bộ Đảng ở Cơ sở. Chi bộ phẳi tăng cường 
hơn nữa việc đoàn kết nông thôn, và làm cho toàn 
thề xã viên, toàn thế nông dân phấn khởi, hăng hái 
tăng gia sẳn xuất, thực hành tiết kiệm, phát triền 
và củng cố hợp tác xã. Chi đoàn thanh niên lao động 
căn giúp chi bộ thi hành các chính sách của Đảng 
và Nhà nước

Phải nâng cao trinh độ giác ngộ xà hội chủ nghĩa, 
tinh thần yêu nước, ý thức làm chủ của xã viên 
Phải phát huy tác dụng của phụ nữ

Tất cả đảng viên, đoàn viên phẫi gương mẫu trong 
công tác. Các chi ủy, các ban chấp hành chi đoàn 
phẳi gồm những đẳng viên, đoàn viên ưu tú, có tư 
tưởng tốt, công tác tích cực, kiên quyết chấp hành 
chính sách của Đẳng và Chính phủ Phải có kinh



250 HO-CHÍ-MINH TUVÊN tạp

nghiệm sẫn xuất, phải học cho biết kỹ thuật nông 
nghiệp, phải lãnh đạo tốt các ban quân trị hợp tác 
xã và các đội sẳn xuất. Phâi đi đúng đường lối quần 
chúng, biến những Nghị quyết của Đâng thành 
quyết tâm của quần chúng. Phẫi kiên quyết chống 
bệnh quan liêu, mệnh lệnh.

Tất cả đảng viên, đoàn viên, dân quân phải là lực 
lượng xung phong trong công tác nông nghiệp.

Lúc kháng chiến, chúng ta lấy thành tích chiến 
đấu diệt giặc đế đánh giá chi bộ, chi đoàn giỏi hay 
kém. Bây giờ, ở miền Bắc nước ta, chúng ta tập trung 
lực lượng tiến công vào nghèo nàn và lạc hậu. Chúng 
ta lấy thành tích lao động sẳn xuất đè đánh giá đảng 
viên, đoàn viên, đánh giá chi bộ, chi đoàn.

Làm trọn kế hoạch 5 năm phát triền nông nghiệp 
dễ hay khó ?

Nông nghiệp của ta cỏ khó khăn, vì còn phụ thuộc 
nhiều vào thiên nhiên. Nhưng chúng ta có nhiều 
điều kiện thuận lợi. Nhân dân ta căn cù, Đẳng lãnh 
đạo sáng suốt. Các nước anh em hết lòng giúp đỡ 
chúng ta. Những thuận lợi đó là căn bẫn.

Chúng ta đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, thì nhất định 
hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm về nông 
nghiệp.
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Nông thôn ta sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội. Đời sống của nông dân ta 
sẽ no ấm, vui tươi hơn.

Nông thôn sẽ giàu có và thúc đằy công nghiệp 
phát trièn mạnh mẽ, do đó mà góp phần xứng đáng 
vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Bây giờ Bác hôi: Các cô, các chú có dám thi đua 
với họp tác xã Đại-phong không ?

(Mọi người đồng thanh trâ lời: « Thưa Bác, có ! »).
Đến cuối năm 1963, họp tác xã Đại-phong sẽ :
— Tăng diện tích trồng trọt binh quân mỗi đău 

người lên 1 mẫu 1 sào.
— Sản xuất 3 vụ thu hoạch 7 tấn một héc-ta. Trong 

đó, vụ chiêm thu hoạch 26 tạ, vụ tám 22 tạ, hoa màu 
22 tạ quy ra thóc.

— Lương thực cộng cả lúa và hoa màu quy thành 
thóc, mõi đầu người là 1.149 cân.

— Mõi gia đình trong hợp tác xã nuôi 3 lựn, 10 
gà, 30 vịt.

— Văn hóa thì cán bộ chủ chốt học hết lớp 6, đảng 
viên và đoàn viên học hết lớp 5, xã viên học hết 
lớp 3.

— Bẫo đảm 2 phần 3 số nhà ở của xã viên được 
lợp ngói.

— Đưa mức sống xã viên lên ngang mức sống hiện 
nạy của trung nông lớp trên.

Các cô, các chú có quyết tâm thi đua với hợp tãc 
xã 0ại-phong không ?

(Mọi người đồng thanh trả lời: « Quyết tâm Ị i>)
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Sau cùng, Bác mong đồng bào và cán bộ Hà-đông 
sẽ nghiên cứu kỹ Nghị quyết. Hội nghị lần thứ V 
của Trung ương Đảng. Trong lúc nghiên cứu, cần 
kiêm điềm xem cái gì đã làm được, cái gì chưa làm 
đưực, và đề ra kế hoạch phấn đấu mới. Bác mong 
Hà-đông sẽ trở thành một trong những tỉnh khá 
nhất của miền Bắc.

Nối vào tháng 10 năm 1961 
In trên bảo Nhăn dân, sỗ 2768. 
ngày 20 tháng 10 năm 1961

Theo đúng bài in trên 
báo Nhỡn dân.



TRÍCH

BÀI NỚI CHUYỆN vỡl 
NHỮNG CẤN Bộ, ĐẢNG 
VIÊN HOẠT ĐỘNG LAU 
NĂM

Chúng tôi, đồng chí Khai và hai đồng chí ũy viên 
Trung ương ở địa phương là đồng chí Đồng và đồng 
chí Mân, rất sung sướng thay mặt Trung ương Đẳng 
đến hỏi thăm các đồng chí.

Nhân đây, tôi xin nhắc lại mẫy điều .
Đảng ta là Đảng chỉ có một điều là phục vụ Tồ 

quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa 
và cộng sẳn chủ nghĩa. Ngoài ra, không còn có lợi 
ích nào khác. Trong thời kỳ cách mạng bí mật, thời 
kỷ kháng chiến, có nhiều đồng chí hy sinh cực kỳ 
anh dũng. Có đồng chí phẳi xa nhà, xa cửa, xa vợ, xa 
con, bị địch bắt, ít ra cũng bị tù đày, thường khi bị 
xử tử là khác. Có đồng chí theo đuôi cách mạng, hoạt 
động từ đầu đến cuối, khi Đẳng giao việc gì, 
bẳo việc gì đều làm nẩy, không kẽ sang, hèn, 
địa vị cao, thấp ; không có việc gì khó Đảng giao 
mà không làm. Đó là những anh hùng. Có đồng chí 
từ năm 1930 đến nay vẫn cứ đeo đuối cách mạng.
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không đòi hôi gì cho gia đình và cho cá nhân cả. Đó 
là những người con ưu tú của Đẳng, của cách mạng, 
Ngoài lợi ích của nhân dân, Đẳng không có lựi ích 
nào khác. Lúc khố sở, khó khăn thì đảng viên ta đi 
trước, khi sướng thì đẵng viên ta hưởng sau. Các 
đồng chí ở đây có biết chữ Trung-quốc không ? (ớ 
dưới trả lời: Có ạ ỉ). Chắc các đồng chí đều hièu 
câu: « Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ 
chí lạc nhi lạc » 1), chớ không phải: « Tiên thiên hạ 
chi lạc nhi lạc, hậu thiên hạ chi ưu nhi ưu ». Hièu 
câ chứ ? (Cả hội trường đòng thanh trâ lời: Hiều ạ !).

1) Nghĩa là: Lo thì lo trước mọi người, vui thì vui sau 
mọi người.

Cũng vì vậy, Đảng ta, mặc dù bị những cơn khủng 
bố ác liệt, có khi bị tan rã, nhưng Đảng vẫn ngày càng 
mạnh. Đảng là gì ? Đẳng là mỗi chúng ta. Đẳng lớn 
lên là do mỗi chúng ta lớn lên. Hiện bây giờ Đảng 
ta đang ngày càng lớn lên, nếu chỉ có đồng chí già 
thôi, Đẳng ta chỉ có từng này thôi, (Bác chỉ tay vào 
hội trường) thì cách mạng, kháng chiến có làm được 
không? (Mọi người đáp: Không ạ?) Vậy cần phải 
6Ó đồng chi trẻ. Đảng ta quang minh chính đại. Đảng 
như thế, đảng viên cũng phải như thế. Đảng ta lớn 
như thế, ta phẵi hiều. .

Các đồng chí già là rất quý, là gương bền bĩ đấu 
tranh, dìu đắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. 
Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí trê tiến bộ. 
Như thế đòi hôi ở dồng chí già phải có thái độ độ 
lượng, dìu dắt đong chi trẻ. Đỏ cũng là một tiêu 
chuỉ.n ổạo đức cộng sân chủ nghĩa.
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Công việc ngày càng nhiều. Trước đây, Đảng ta 
tô chức đánh Tây, đánh Nhật rất gian nan cực khò 
Nhưng so với trước, công việc bây giờ khó khăn hơn, 
to lớn hơn, phức tạp hơn. Bây giờ, Đảng ta phải làm 
nhiều chuyện : Xây dựng nhà máy, xây dựng hợp 
tác xã ; làm sao cho người nông dân, người công 
nhân ăn no, mặc ấm; làm sao cho nước càng ngày 
càng mạnh, dân càng ngày càng giàu. Ngày nay 
Làm cả việc chống trời nữa.

— Làm thủy lợi có phải chống trời không ?
(Cả hội trường đồng thanh trả lời: Phẵi ạ!)
— Diệt sâu có phẳi chống trời không ?
(Cả hội trườhg đồng thanh trả lời: Phẫi ạ!)
Dân không đủ muối, Dâng phâi lo. Dân không có 

gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đẳng 
phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đẳng phải 
lo. Tôi lo chuyện này lắm : các cháu mắt choẹt, da 
bủng. Tất cả mọi việc, Đảng phẳi lo. Việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh 
giành thống nhất nước nhà, Đảng phải lo. Ngay đến 
cả tương, cà, mắm, muối của dân, Đẳng đều phải lo. 
Nay tồ chức hựp tác xã, Đảng cũng phâi lo sao cho 
tốt. Các đồng chí phẳi làm việc rất nhiều. Đảng 
ngày càng cần nhiều cán bộ. Đảng viên bất kỳ 
làm gi cũng phải gương mẫu. Ta làm nhà máy, tuy 
có các đồng chí Liên-xô, Trung-quốc và các nước 
trong phe xã hội chủ nghĩa giúp dỡ, nhưng cũng cần 
phải có cán bộ trê. Có nhiều chuyện trước không có, 
bây giờ phẳi làm, như xem thiên văn đè biết gió bão, 
tin cho máy bay đi, báo chơ thuyền đ ánh cá ngoài biên, 
v.v... Những việc đó các đồng chí có làm được 
không ? Không làm được. Vì phẳi học, mà học thi
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rất khó khăn, tinh vi, cần phải có lớp trẻ. Một cái 
máy tính, một giây đồng hS làm đưực hàng ngàn 
phép toán, không phải cộng, trừ, nhân, chia thông 
thường. Ta phải học toán. Toán rất cao. Bà con 
thường nghe nói Liên-xô bắn tên lửa trúng đích và xa 
một vạn hai ngàn cây số. Xa lắm, không thấy đâu, 
phầi có tính toán giỏi mới trúng đích. Những cái đó, 
bảo chúng mình làm, thì không làm được đâu. Hay 
như con tàu vũ trụ bay caó hơn 300 cây số, lại bay 
vòng quanh quẫ đất (Bác đưa tay lầm hiệu); đồng chí 
đàu bay một vòng rồi trở về ; đồng .chí thứ hai bay 
17 vòng cũng trờ về an toàn. Bây giờ bảo chúng mình 
bay, có bay đưực không ? Lộn nhào được mấy vòng 
thì có gi trong ruột đều nôn ra hết. (Báe cười và 
cỗ. hội trường cũng cười rộ lên).

Vì vậy, Đảng nói: càn cán bộ già, đồng thời rất 
càn ahiều cán bộ trẻ. Các đồng chí già đánh Tây. 
Đánh Tây là dọn đường. Nhưng không thè nạnh kẹ: 
chúng tôi vác cuốc, vác cào làm đường, già rồi mà 
chưa đưực đi xe, các anh mới lớn lên đã được đi 
xe. Thế là nạnh người đi xe. Có đúng không ? Sau 
này đến cộng sản chủ nghĩa, bọn trẻ cỏn đi xe sướng 
hơn nữa kia. Già có việc già, trẻ có việc trẻ. Tục 
ngữ có câu « măng mọc quá pheo >. Măng mọc sau, 
mà tốt hơn tre đấy. Không lẽ ta ngồi nói: « Măng, 
sao mày mọc quá tao ? ». (Mọi người cười vui vẻ).

Công việc ngày càng nhiều, càng mới. Một mặt, 
Đảng phải đào tạo, dìu dắt đồng chí trê. Một mặt, 
đảng viên già phải cố gắng mà học.

— Đồng chí năm nay bao nhiêu tuồi ? (Bác chỉ tay 
hỏi một đĩmg chí ngoi phía trước).
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— Thưa Bác, 65 tubi ạ! (Một đồng chí đứng dậy 
trả lời).

Tôi năm nay 71 tuối, ngày nào cũng phải học. Việc 
iớn, việc nhô, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến 
mãi. Không học thi không theo kịp, công việc nó sẽ 
gạt mình lại phía sau. Chúng ta là đảng viên già, 
hièu biết của chúng ta hồi 30 tuôi so với sự hiều biết 
của 1Ó'P trẻ bây giờ, kê cẳ ở Liên-xô, Trung-quốc, 
thì chúng mình dốt lắm. Tôi cũng dốt lắm. Một 
cháu bé bây giờ đã nghe nói đến vệ tinh, biết nghe 
ra-đi-ô. Tôi và các đồng chí hồi đó không biết. 
Trước đây, có đồng chí nào biết ra-đi-ô không ? (Có 
tỉẽng trả lời: Chưa biẽt ạ!). Tôi cũng chưa biết. Thế 
mà các cháu bé bây giờ đã biết. Nếu thế hệ già khôn 
hơn thế hệ trẻ thì không tốt. Thế hệ già thua thế 
hệ trê mới là tốt. Các cháu không hơn là bệt. Bệt 
là không tốt. Người ta thường nói: « Con hơn cha 
là nhà có phúc ». Ta hiếu như thế, nhưng không có 
tư tưởng thụt lùi, nạnh kẹ: tao làm cách mạng già 
đời không được gì. Nó mới vào, mà Bộ trưởng, Thứ 
trưởng, chủ tịch, chủ nhiệm, V.V..

Bây giờ, tôi sang phần thứ hai. Đây là những diêm 
nhỏ, tôi gom góp, nói đế các đồng chí rõ:

— Có đồng chí nói thế này: đưa lớp trẻ vào mới 
làm được việc. Nhưng thâm tám lại mồng muốn là 
con cháu' của mình kia.

Con cháu mình là ai ? Con cháu mình là tất cẳ. 
Tà thanh niên Việt-nam. Chứ không phải như thời 
phong kiến : Cha làm quan, con là cậu ấm. Con mình 
xấu thì đề. bạt sao được. Đảng là Đảng của giai 
cấp, của nhân dân, của thế giới, chứ không riêng 
cho con cháu mình.
17HCM (II)
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— Có đồng chí nói: Tôi làm cách mạng nhiều năm, 
sao nay cứ làm ở xã thói ? Lại có người nói: Sao 
Đảng lại không đề bạt tôi lên cao hơn nữa ?

Cái đó không đúng. Việc của dân, của nước, việc 
gì có ích cho xã hội là làm. Đảng không thiên tư, 
thiên vị. Không biết các đồng chí có hiều không ? 
Làm Chủ tịch nước mệt lắm. Trăm việc đều phẵi lo. 
Trời mưa, trời nắng, gió bão V.V., chưa ai lo, mình đã 
phải lo. Các cháu choẹt mắt, chưa ai lo, mình đã phải 
lo. Trước ngưò-i ta thường nói: « Thiên tử nhất nhật 
vạn cơ ». Thực ra thì « thiên tử » không có « cơ » gì 
đâu. Bây giờ làm Chủ tịch, không phải « thiên tử », 
nhưng lại phải lo mọi việc. Có đồng chí tưởng là làm 
Chủ tịch, Bộ trưởng mới sướng. Đồng chí nào ở họp 
tác xã làm tốt là anh hùng. Bộ trưởng mà không 
làm tròn nhiệm vụ là tồi. Cho làm việc ở xã là hèn 
thì không đúng. Vì Đảng ta còn cần nhiều cán bộ 
làm hợp tác xã tốt. Hợp tác xã tốt là làm cho dân 
giàu, nước mạnh.

Cũng có một số' đồng chí hoạt động không tích 
cực, nói mình già, yếu, mệt, nhưng lại trách Đảng, 
trách nhân dân, trách phong trào sao lại không đưa 
mình lên. Cái đó không nên. Đó là mắc bệnh công 
thần. Mình mới làm nên một chút đã cho bằng trời 
rồi. Đảng không đưa minh lên thì mình tìm cách dìm 
đảng viên trẻ mới đề bạt lên. Đẳng rất quý, rất trọng 
các đồng chí già, nhưng Đẳng cũng rất cần nhiều cán 
bộ trẻ đề làm những việc mà đảng viên già không 
làm được. Tôi cũng là một trong những đồng chí già. 
Tỏi có lái được xe không ? Không, phải nhờ đồng chí 
trẻ. Muốn học lái xe thì phầi học các đồng chí trễ.
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Chớ CÓ nói: Sao mình không được đi xe, nó lại được 
đi xe.

— Có đồng chí nói: có những thành phàn không 
tốt, khi trước nó phản cộng sảri, nay nó được đề bạt; 
mình trung thành với cách mạng thì không được 
chú ý.

Không đúng. Cô' nhiên, một đôi lúc các ban tồ chức 
địa phương hay Trung ương không cằn thận... Đó 
là nhầm. Nhưng bất kỳ ai, có khả năng, đủ tiêu 

\ chuần, cần cho nhu cầu của cách mạng là phải dùng.
Ví dụ : giữa hai đứa con của người trong Đảng và 
người ngoài Đẵng, con của đồng chí minh thì kém, 
dốt hơn, con của người ngoài Đảng thì thông minh, 
ngoan ngoãn hơn. Vậy thì ta nên đưa ai đi ? Con của 
người ngoài Đảng hay con của người trong Đảng ? 
(Cả hội trường ã'ông thanh trẫ lời: Con của người 
ngoài Đảng). Đúng, vì Đảng ta là Đảng của giai cấp, 
đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên 
vị. Đảng không lo riêng cho một đồng chí nào hết. 
Đẳng lo việc cho cả nước. Đó là chính sách cán bộ.

Khi cách mạng thành công, cả Đông-dương — bao 
gồm cẳ Việt, Miên, Lào — chỉ có trong ngoài 5.000 
đẵng viên. Bây giờ, riêng Nghệ-an có 53.000 đảng 
viên, thế là hơn 10 lần. Nếu Đảng ta không biết chọn 
lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày 
nay. Kháng chiến bị hy sinh đi một số, nếu Đảng 
không biết huấn luyện, đào tạo, cất nhắc thì làm sao 
mà có như ngày nay. Chĩ có 5.000 đẳng viên mà làm 
nối cờ, nôi trống, cách mạng thành công. Bây giờ 
Nghệ-an có 53.000 đẳng viên, lại có 5 vạn — vì đoàn 
viên thanh niên lao động Nghệ-an còn ít — đoàn viên
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thanh niên lao động. Vậy là có 10 vạn cán bộ cách 
mạng, mà không làm cho Nghệ-an thành một tỉnh 
gương mẫu, không làm nôi cờ, nỗi trống lên thì thế 
nào ? Có xấu hồ không ? Các đồng chí già nghĩ thế 
nào ? Đồng chí trẻ nghĩ thế nào ? Đồng bào Nghệ-an 
nghĩ thế nào ?

Trước đây, tù đày, chết chóc, càng làm càng nguý 
hiềm mà vẫn làm. Bây giờ, làm cho mình ăn, mình 
mặc, càng làm càng no ấm mà không làm được à ? 
(Đ~ỗng chí Võ-Thúc-Đồng, Bí thư Tĩnh ủy, đứng dậy 
nói: «{Tĩnh ủy quyẽt tâm đưa phong trào tỉnh nhà 
lên. Đề nghị các (Tồng chí cũng quyẽt tâm với Tĩnh 
ủy đề đưa phong trào lên!» câ hội trường hô vang 
« Quyết tâm ! Quyễt tâm ! »).

Nói chung, các đồng chí vì không hiếu, nên có 
những tư tưởng phức tạp trên. Nhất là bệnh công 
thần, cho rằng không ai giỏi bằng ta, không ai làm 
bằng ta. Các đồng chí giúp nhau tiêu diệt tư tưởng 
ấy đi. Trước chưa hiếu, nay hiều rồi thì phải sửa đồi.

Đại đa sô' các đồng chí hiện nay đang tích cực 
hoạt động theo khả năng của mình, cần phải cô' gắng 
tích cực hơn nữa. Những đồng chí được đề bạt vào 
các cấp cũng cần chú ý mà học tập, đừng cho mình 
già rồi mà tiêu cực. Tôi đi thăm một nông trường 
ờ Liên-xô, có 3 cụ : một cụ 140 tuôi, một cụ 110 tuồi, 
một cụ 105 tuồi mà vẫn đang hoạt động trong nông 
trường. Tôi hỏi: Sao các cụ không nghỉ đi thôi ? 
Các cụ nói: Chúng tôi không nghỉ, còn làm được gì 
thi làm. Cụ cao tuồi nhất mà còn nhẳy múa giỗi, 
cưỡi ngựa giỏi, bắn giỏi. So với các cụ ấy, thì chúng 
mình đây đang còn thanh niên cẵ. (Mọi người cười 
vui vẻ).
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Nay chúng ta có hai nhiệm vụ :
1. Bất kỳ Đảng giao cho việc gì, nhân dân giao 

cho việc gì, phải cổ gắng làm tròn nhiệm vụ.
2. Đào tạo thanh niên cho họ làm việc hơn mình, 

không nên nạnh kẹ.
Mặt khác, thanh niên phải biết công lao các đồng 

chí già, phải thấy các đồng chí già đã trải qua phong 
ba bão táp, có kinh nghiệm, thanh niên phải học tập. 
Có số thanh niên tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ngày nay là trên trời rơi xuống, không biết sự gian 
nan, cực khồ cũ. Các đồng chí già phải kè lại cho họ 
nghe. Đó là một cách giáo dục thanh niên. Cố gắng 
mà diu dắt thanh niên; không nên cóng thần, không 
nên tiêu cực. Đó là hai tư tưởng xấu. Một người cách 
mạng hoạt động và học tập cho đến phút cuối cùng, 
không bao giờ tiêu cực. Các đồng chí có tán thành 
không ? (Cổ hội trường d'ỗng thanh trả lời: Tán 
thành ạ !).

— Có đồng chí xin biếu báo Học tập. Báo 
cũng là một ngành kinh tế. Nó làm công tác giáo 
dục, nhưng kinh tế. Có phải nuôi người viết không ? 
Có phải mua giấy, mua mực không? (Có tiếng trả 
lời: Có ạ!) Vậy, một người mua không được 
thì 5, 7 người góp nhau lại mua. Nếu biếu thì biếu 
ai ? ở đây có bao nhiêu người ? (ở dưới trả lời: 
900 người ạ!). Biếu người này, không biếu người 
kia thì không được, mà biếu cả 900 người thì nay 
mai không có báo Học tập nữa. Nó sập tiệm mà.

— Còn vấn đề lo cho con cháu của các đồng chí. 
Cái đó là đúng. Nhưng, nếu là con tôi — à, tôi không
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CÓ con — mà nó không có khả năng, nó xấu cũng 
phẳi dẹp lại. Không phải hễ cứ bô' là cán bộ thì con 
là « cậu ấm ». Bố có việc của bố, con có việc của con. 
Cố nhiên, con của những đồng chí đã mất đi, Đẳng 
phải lo. Nhưng nếu bô' mẹ nó đang còn, nó xấu, mà 
đòi hôi đặc biệt chú ý, thì chú ý cải gì ?

— Về việc đề bạt vào các cấp lãnh đạo. Cấp nào 
là cấp lãnh đạo ? Cấp nào là không lãnh đạo ? Hợp 
tác xã có phẳi là lãnh đạo không ? Đội lao động có 
phải là lãnh đạo không ? Xã có lãnh đạo, huyện có 
lãnh đạo, tỉnh có lãnh đạo. Chỉ sợ mình không có chí 
khí, chỉ lo mình không có sức mà lãnh đạo. Nói Đẳng 
cất nhắc là thế nào ? Đảng là dân chủ, do dưới bầu 
lên. Các đồng chí trong chi bộ bầu, cấp trên chuằn y. 
Cấp trên không có quyền bầu.

Trong lãnh đạo cần có già, có trẻ. Công việc ngày 
càng mới. Càng về sau này, càng nhiều cái mới, càng 
ít cái cũ. Con người ta đẻ ra, ai cũng lớn lên, già đi, 
rồi chết. Chết, rồi thì bảo người ta bầu làm sao được. 
Có người nay còn lãnh đạo đó, nhưng sau này tiến 
lên máy móc, nếu không biết kỹ thuật, có lãnh đạo 
được không ? Nếu không biết, phải mời anh ra, cho 
người khác giôi hơn vào làm... chớ không phải như 
ngày xưa mà tưởng rằng: « sống lâu lên lão làng ».

Cố nhiên, đối với các đồng chí già, đồng chí trẻ 
phải có nhũng hành động tô rõ lòng tôn trọng của 
mình, như đi xem văn công đều phải mua vé cả ; 
nhưng mời đồng chí già, nhiều tuỗi ngồi trên hay 
nhường chỗ. Nhưng cũng không phải là « xuân thu
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lưỡng kỳ » ° đè đồng chí già lên kiệu mà khiêng đi. 
Nếu làm như thế thì thật là vố lý.

Hôm nay, tôi rất sung sướng gặp các đồng chí, nói 
lên mấy ý kiến, mong các đồng chí trao đồi. Chúc 
các đồng chí mạnh khỗe, vui vẻ, phấn , chấn, tiến lên 
mãi mãi.

Nói ngày 9 tháng 12 năm 1961. 
In trong sách VỀ vẫn ãề cán 
bộ, Nhà xuất bản Sự thật, 
Ha-nội, 1974, tr. 101-111.

Theo đúng bài in trong 
sách Vè vấn đễ cán bộ.

1). Mỗi năm hai lằn.



BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI 
NGHỊ LẦN THỨ BẢỸ CỦA 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐẢNG LAO ĐỘNG 
VIỆT-NAM7

Các ã'ông chí,
Nước ta: ở về xứ nóng, khí hậu tốt,
Rừng vàng biến bạc, đất phì nhiêu.
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm.'
Các nước anh em giúp đỡ nhiều.
Thế là chúng ta có đủ cả ba điều kiện thuận lợi — 

thiên thời, địa lợi và nhân hòa — đè xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, tức là xây dựng đời sống ấm no sung 
sướng cho nhân dân ta.

Việc mà toàn Đảng, toàn dân ta cần phải làm là ra 
sức kết hợp và vận dụng thật khéo ba điều kiện đó 
vào công cuộc xây dựng kinh tế của miền Bắc 
nước ta.

Đại hội Đảng lần thứ III đã có Nghị quyết chỉ rõ 
đường lối chung về phát triền kinh tế.

Hội nghị Trung ương lần thứ V đã có Nghị quyết 
về phát triền nông nghiệp.

Hội nghị Trung ương lần thứ VII đã có Nghị quyết 
về phát triên công nghiệp.
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Thế là chúng ta có phương hướng rõ ràng, biện 
pháp cụ thề.

ở đây, tôi chỉ tóm tắt nêu vài ý kiến đè giúp các 
đồng chí tham khẳo.

Việt-nam ta có câu tục ngữ « Có thực mới vực 
được đạo ». Trung-quốc cũng có câu tục ngữ « Dân 
dĩ thực vi thiên ».

Hai câu ấy tuy đơn giản, nhưng rất đúng lẽ.
Muốn nâng cao đời sống của nhân dân thì trước 

hết phải giải quyết tốt vấn đề ăn (rồi đến vân Sẽ mặc 
và các vấn đề khác). Muốn giải quyết tốt vấn đề ăn 
thì phải làm thế nào cho có đầy đủ lương thực. Mà 
lương thực là do nông nghiệp sản xuất ra. Vi vậy, 
phát triền nông nghiệp là việc cực kỳ quan trọng.

ỡ cắc xứ rét, mỗi năm tuyết giá dai dẳng, chĩ 
trồng trọt được một mùa. Khí hậu nước ta ấm áp 
cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn 
mùa. Như thế là thiên thời rất thuận lợi. Vùng đồng 
bằng miền Bắc tuy ruộng ít, người nhiều, nhưng 
chúng ta trồng xen, tăng vụ, thì một mẫu đất có thế 
hóa ra hai. Miền ngược thì có nhiều vùng đất rộng 
mênh mông và mầu mỡ, tha hồ cho chúng ta vỡ 
hoang. Như thế là địa lợi rất tốt.

Hiện nay, rụộng đất là của nông dân. Hơn 85% 
nông dân đã vào hợp tác xã. Hơn 35% hợp tác xã đã 
thành toàn thôn. ít lâu nữa, hầu hết nông dân sẽ 
được tò chức vào hợp tác xã. Mười mấy triệu đồng 
bào nông dân được tò chức chặt chẽ, đó là một lực 
lượng vô cùng to lớn : Đào non cũng trúc, lấp biền 
cũng bằng. Thế là điều kiện nhân hòa cũng rất thuận 
lợi.
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Điều quan trọng bậc nhất hiện nay đề phát triền 
mạnh nông nghiệp là : chỉnh đốn các ban quân trị 
hợp tác xã cho thật tôt. Ban quân trị tốt thì hợp tác 
xã tốt. Hợp tác xã tốt thì nông nghiệp nhất định phát 
trièn tốt.

Công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của nền
kinh tế.

Nông nghiệp phẳi phát triền mạnh đề cung 
cấp đủ lương thực cho nhân dân; cung cấp đủ 
nguyên liệu (như bông, mía, chè...) cho nhà máy. 
cung cấp đủ nông sẵn (như lạc, đỗ, đay...) đế xuất 
khàu đSi lấy máy móc.

Công nghiệp phải phát triền mạnh đễ cung cấp đủ 
hàng tiêu dùng cần thiết cho nhân dân, trước hết là 
cho nông dân; cung cấp máy bơm nước, phân 
hóa học, thuốc trừ sâu... đễ đằy mạnh nông nghiệp ; và 
cung cấp dần dần máy cấy, máy bừa cho các hợp tác 
xã nông nghiệp. Công nghiệp phát triề^ thì nông 
nghiệp mới phát triền. Cho nên công nghiệp và nông 
nghiệp phẳi giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát 
triền, như hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước 
sẽ nhanh, và nhanh chóng đi đến mục đích. Thế là 
thực hiện liên minh công nông đề xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng đời sống ấm no sung sướng cho 
nhân dân.

Do sự cố gắng của bản thân ta và nhờ sự giúp đỡ 
tận tình của các nước anh em, nhất là Liên-xô và 
Trurig-quốc, công nghiệp của ta phát triền khá 
nhanh. Ví dụ : trong tồng giá trị sản lượng công 
nghiệp và nông nghiệp, năm 1955 công nghiệp chỉ 
chiếm non 17%. Năm 1961 công nghiệp đã chiếm 
hơn 43%. Tuy vậy, so vớỉ nhu cău thì công nghiệp
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vẫn còn non kém. Sức điện, gang, thép, máy móc, 
hóa chất..., chưa đủ cung cấp cho nông nghiệp và các 
ngành kinh tế khác. Các thứ đâ sẳn xuất được thi 
chất còn kém, giá còn đắt.

Đề đạt mục đích công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
toàn Đẳng, toàn dân ta phải ra sức thực hiện đầy đủ 
Nghị quyết của Hội nghị thứ VII của Trung ương.

Theo ý tôi, cái thìa khóa của việc phát triền nông 
nghiệp là chỉnh đốn tốt ban quản trị hợp tác xã. Cái 
thĩa khóa của việc phát triền công nghiệp là ở cơ sở 
thì đằy mạnh quản lý xí nghiệp, và cán bộ, công 
nhân phải thạo kỹ thuật; các cơ quan lãnh đạo thì 
phải đi sâu đi sát, phục vụ sản xuất.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta nhất định có những khó khăn. Biến đối một xã 
hội cũ thành một xã hội mới, không phẳi là một 
chuyện dễ. Nhưng đó là những khó khăn trong sự 
trưởng thành. Toàn Đảng, toàn dân đồng sức đồng 
lòng thi khó khăn gì cũng nhất định khắc phục được.

Mặt khác chúng ta có những điều kiện rất thuận 
lợi về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Phong trào thi 
đua yêu nước, nhất là từ năm 1961, đã chứng tỏ điều 
đó. Công nhân, nông dân và cán bộ ta đã có hàng vạn 
sáng kiến đề khắc phục khó khăn, tăng gia sản xuất, 
thực hành tiết kiệm.

Trong phong trào thi đua yêu nước, đã nẳy nở ra 
hàng chục anh hùng lao động, hàng nghìn chiến sĩ 
thi đua, hàng vạn lao động tiên tiến, và hàng trăm 
tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa.

Đó là những lực lượng đầu tàu cực kỳ hùng mạnh. 
Với sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp phong trào thi 
đua yêu nước với cuộc vận động chống tham ô, lãng



268 HỒ-CHÍ-MINH tuyên tập

phí, quan liêu, làm cho mọi người thấm nhuần ý 
thức làm chủ nước nhà và tinh thần cần kiệm xây 
dựng Tố quốc, thì chúng ta nhất định thắng lợi trong 
việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, 
làm cơ sở vững mạnh cho sự nghiệp đấu tranh thực 
hiện hòa binh thống nhất nước nhà.

Mong các đồng chí nghiên cứu thật kỹ, phố biến 
thật khắp và chấp hành thật đúng hai Nghị quyết 
thứ V và thứ VII của Trung ương, biến quyết tâm 
của Đảng thành quyết tâm của quằn chúng. Làm 
đưọ’c như vậy thì chúng ta nhất định thắng lợi!

Nói vào tháng 4 năm 1962. 
In trên báo Nhân dân, số 3009, 
ngày 20 tháng 6 năm 1962.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân' dân.



LỜI KHAI MẠC ĐẠI HỘI 
LIÊN HOAN ANH HÙNG, 
CHIẾN Sĩ THI ĐUA TOAN 
QUỐC LẦN THỨ III

Các đồng chí,
Bác rất sung sướng thay mặt Trung ương Đảng và 

Chính phủ nhiệt liệt hoan nghênh các đại biều ưu tú 
trong phong trào thi đua yêu nước của chúng ta.

Bác sung sướng báo cho Đại hội biết rằng: Trong 
số anh hùng lao động Việt-nam, chúng ta có thêm hai 
vị anh hùng là đồng chí Ga-ga-rin và đồng chí Ti- 
tốp. *

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại 
biếu các nước anh em, đại biêu Công hội Liên-xô và 
Công hội Trung-quốc, và các đồng chí chuyên gia 
đã đến dự Đại hội này.

Có nhiều chiến sĩ thi đua xứng đáng được tham 
gia Đại hội này, nhưng không đến dự được, Bác 
thân ái gửi lời hỏi thăm các chiến sĩ đó.

Các đòng chí,
Từ tháng 6-1948, trong lúc toàn dân ta đang anh 

dũng kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta 
phát động phong trào thi đua yêu nnớc và đã được 
đồng bào hăng hái ủng hộ. Đến nay là 14 năm, trong
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thờị gian đó đã có những biến đôi và những tiến bộ 
rất to lớn. Vài thí dụ :

— 14 năm trước đâỳ, phẫn lớn nước ta đang bị 
giặc xâm chiếm. Về công nghiệp chúng ta chỉ có 
một số máy cũ kỹ, lẻn lút trong rừng, đề làm các 
thứ vũ khí thô sơ. Sô' nhiều ruộng đất là của địa 
chủ. Nền giáo dục của ta còn non yếu...

— Ngày nay, miền Bắc nước ta hoàn toàn giải 
phóng. Chúng ta có hàng trăm nhà máy hiện đại, 
do giai cấp công nhân làm chủ. Ruộng đất là của 
nông dân, và 85% đồng bào nông dân đã đoàn kết 
thành những đại gia đình hợp tác xã, đang đày mạnh 
sản xuất nông nghiệp. 95% nhân dân ta xóa xong 
nạn mù chữ, số trường học và số học trò đã tăng 
gấp mười mấy lằn so với trước ngày Cách mạng 
tháng Tám, văn hóa khoa học phát triền nhanh 
chóng. Đời sống vật chất và văn hỏa của nhân dân 
ta ở miền Bắc đều tiến bộ rõ rệt.

Nhìn lại những kết quẫ tót đẹp đó, nhân dân ta 
có quyền tự hào rằng sự hy sinh phan đấu của mình 
đã thu được thắng lợi lớn. Đồng thời chúng ta hết 
lòng biết ơn sự giúp đỡ tận tinh của Liên-xô, Trung- 
quốc và các nước anh em khác trong phe ta. Tuy 
vậy, chúng ta quyết không vì những thắng lợi đó 
mà tự mãn.

Hiện nay chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc. Chủ nghĩa xã hội là nhăm nâng cao đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân dân, và do nhân 
dân tự xầy dựng lấy. Muốn đạt mục đích đó, thì 
nhân dân ta phải ra sức thi đua tăng gia sân xuât 
và thực hành tiẽt kiệm; mỗi người phải cố gắng trở
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thành lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng 
lao động, mỗi người phầi nâng cao tinh thân làm chủ 
nước nhà.

Về phong trào thi đua yêu nước, chúng ta cũng 
tiến bộ khá nhiều. ♦

Tại Đại hội liên hoan lần thứ hai (1958) có 456 đại 
biều, và tất cẳ có 41.130 chiến sĩ thi đua và lao động 
tiên tiến. Đại hội lần này có hơn 1.000 đại bièu và 
tất cẵ có 288.144 chiến sĩ thi đua và lao động tiên 
tiến. Một điều mới đáng nêu lên là phong‘trào thi 
đua đã từ từng người tiến dần lên từng tập thè. 
Hiện nay đã có hơn 1 vạn tô và đội tiên tiến và 563 
tô và đội đã ghi tên thi đua đè giành lấy danh hiệu 
lao động xã hội chủ nghĩa. Đó là một bước tiến rất 
tốt.

Ngoài lời khen ngợi chung, Bác muốn khen ngợi 
riêng chị em phụ nữ đã tiến bộ khá nhiều, ỡ Đại hội 
này có hơn 160 cô đại bièu, trong số đó có 80 đại 
biều nông nghiệp và 28 đại bièu thuộc đồng bào 
miền ngược. Trong các tố và đội tiên tiến gồm có 
những tò và đội phụ nữ, thí dụ đội C.9 toàn là các 
cháu gái thanh niên. Tồ in bao xi-măng Hải-phòng 
thì có những thành tích đặc biệt như đã bớt từ 6 
máy xuống 2 máy, từ 34 người bớt còn 13 người, 
mà năng suất thì từ 12.000 bao tăng lên 32.000 bao. 
Điều đáng khen nữa là chị em rất đoàn kết thương 
yêu nhau. Khi được thưởng hơn 15% về tăng năng 
suất chị em đã tình nguyện chỉ lĩnh dưới 15%, còn 
lại đề giúp tích lũy cho Nhà nước. Phụ trách tồ này 
là cô Trần-Thị-Hẳo liên tục,4 năm chiến sĩ thi đua.
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Các đồng chí,
Cấc đồng chí đã đưa hết tinh thần sáng tạo và ý 

chí quật cường, vượt mọi khỏ khăn đề không ngừng 
nâng cao năng suất lao động, hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, thế là các đồng 
chí đã trở thành người xung phong của nhân dân 
-ta trong phong trào thi đua yêu nước, trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trọng phong trào thi đua, chúng ta cần phẳi làm 
đúng khẳu hiệu nhiều, nhanh, tốt, Tẻ. Nâng cao không 
ngừng năng suất lao động, kết quả sẽ nhiều và nhanh, 
Nhưng nếu sản xuất ra nhiều mà phằm chất kém, 
thì sẽ gây nhiều lãng phí cho Nhà nước, cho nhân 
dân. Vì vậy, khi sân xuất phải bẫo đảm chất lượng 
cho tốt.

Nếu sản xuất ra nhiều và tốt, nhưng giá đắt quá, 
ít người mua được, thì hàng hóa sẽ ứ đọng, sân xuất 
sẽ bế tắc và không nâng cao được đời sống của nhân 
dân. Vì vậy, sản xuất đã phẳi tốt lại phải rẻ. Muốn 
đạt mục đích đó thì phải ra sức tiểt kiệm. Tiết kiệm 
tiền vốn, tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời gian, 
tiết kiệm lướng thực, tiết kiệm nguyên liệu, vật 
liệu. Nếu mỗi năm chúng ta tiết kiệm được từ 5 đến 
10%, thì chúng ta sẽ có thêm khoảng 100 triệu đồng 
đề xây dựng thêm nhà máy, đề sản xuất thêm, đề 
nâng cao thêm đời sống của nhân dân.

Trong phong trào thi đua, rất nhiều sáng kiến nảy 
nở. Chỉ trong năm 1961, ở các nhà máy, hầm mỏ, 
công trường, họp tác xã, nhà thưomg, trường học, 
các đơn vị bộ đội, v.v. tất cả có hơn 13 vạn sáng 
kiến. Điều đó chứng tỏ rằng nhân dân lao động ta



LỜI KHAI MẠC ĐẠI HỘI LIÊN HOAN... 273

rất thông minh. Cán bộ và cơ quan phụ trách cần 
phải tồng kết, phân tích, chọn lọc và phô biến rộng 
khắp những sáng kiến đó thì kết quả sẽ to lớn gấp 
bội.

Mấy điềm quan trọng nữa: -kỷ luật lao động phẳi 
thật nghiêm, tinh thần cảnh giác phải thật cao. Trong 
khi ra sức sản xuất, nhân dân ta phẵi luôn luôn sẵn 
sàng đập tan âm mưu địch phá hoại thành quẳ lao 
động của chúng ta. Quân đội, công an, dân quân cần 
tiếp tục phát huy truyền thống chiến đấu dũng cảm, 
củng cô' quốc phòng, bảo vệ trật tự, an ninh.

Chúng ta ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, đồng thời từng giờ từng ngày chúng ta 
phải nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang đau khò 
dưới chế độ phát-xít dã man của Mỹ — Diệm, và 
đang đấu tranh vô cùng anh dũng. Mỗi một tấn than, 
mỗi một cái máy, mỗi một tạ lương thực, v.v. mà 
chúng ta tăng gia thêm và tiết kiệm được đều giúp 
vào tốc độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
đều là ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào 
miền Nam, đều là góp phần thực hiện hòa bình thống 
nhất nước nhà.

Công việc của chúng ta ngày càng phát triền, chúng 
ta phải khắc phục nhiều khó khăn. Nhưng nhân dân 
ta cần cù và dũng cảm. Trong thời kỳ cách mạng 
và kháng chiến, và ngày nay xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, nhân dân ta luôn luôn tin tưởng ở Đảng, đoàn 
kết khăng khít với Dâng ta. Nước ta có rừng vàng 
biền bạc, của cải tiềm tàng rất nhiều. Ta lại có các 
nước anh em giúp đỡ. Đó là những điều kiện căn bẳn 
vô cùng thuận lợi đề phát trièn, cho nên tương lai 
của ta rất tươi sáng, vẻ vang.
18HCM (II)
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Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta cần phẵi học tập Liên-xô, Trung-quốc và các nước 
anh em khác. Thí dụ khi chúng ta đang xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, thì nhân dân Liên-xô anh em — 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sân — đang hăng 
hái thi đua thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần 
thứ 22 của Đầng, xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 
Hiện nay có hơn 20 triệu người (tức là độ 10 người 
dân kế cả gái, trai, già, trê thì có 1 người) đang ra 
sức thi đua đê giành lấy danh dự vẻ vang là « chiến 
sĩ thi đua lao động cộng sản chủ nghĩa ». Chúng ta 
phẵi cố gắng học theo nhân dân Liên-xô. Miền Bắc 
nước ta có 16 triệu người. Nếu chúng ta có 1 triệu 
60 vạn người ra sức thi đua đế giành lấy danh dự 
« chiến sĩ thi đua lao động xã hội chủ nghĩa », thì 
khoảng 20 năm nữa, khi Liên-xô đã thắng .lợi hoàn 
thành chủ nghĩa cộng sản, chúng ta cũng sẽ thắng 
lợi hoàn thành chủ nghĩa xã hội. Toàn Đâng, toàn 
dân ta phải cố-gắng làm cho được như vậy.

Anh hùng, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến 
phải làm đầu tàu lôi cuốn người khác cùng tiến bộ; 
đồng thời phẵi luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn cô' 
gắng học hôi thêm đề tiến bộ không ngừng. Đẳng 
viên, đoàn viên thanh niên và cán bộ công đoàn phải 
làm gương mẫu trong mọi công việc. Như vậy thì 
đội ngũ lao động to lớn của chúng ta nhất định khắc 
phục được mọi khó khăn, đánh thắng sự bần cùng 
và lạc hậu, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, 
nâng cao đời sống của nhẵn dân ta ngày thêm 
sung sướng, vui tươi. Miền Bắc ta lớn mạnh càng
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làm cho đồng bào ta ở miền Nam thêm hăng hái 
đấu tranh, Tô quốc ta mau đến ngày thống nhất, 
Nam Bắc mau sum họp một nhà.

Chúc các đại biều, các chiến sĩ thi đua mạnh khỏe 
và luôn luôn tiến bộ.

Phát biẽu ngày 4 tháng 5 năm 
1962. In trên báo Nhân dân, 
số 2963, ngày 5 tháng 5 năm 
1962.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, 
ĐẠI ĐOÀN KẾT, THÀNH 
CONG, thành CÔNG, ĐẠI 
THÀNH CÔNG

Các đong chí,
Bác rất vui lòng các cô các chú đã cố gắng học tập 

và nhận rõ trách nhiệm của mình.
Chắc mọi người đã thấy rõ, chính sách Mặt trận 

dân tộc thống nhất của Đẳng ta đã đưa lại những 
thắng lợi to lớn :

Đoàn kết trong Mặt trận Việt-minh, nhân dân ta 
đã làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa.

Đoàn kết trong Mặt trận Liên-Việt, nhân dân ta 
đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông- 
dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc.

Đoàn kết trong Mặt trận Tb quốc Việt-nam, nhân 
dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi 
phục kinh tế, cậi tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Mục đích phấn đấu của Mặt trận dân tộc thống 
nhất là xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
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Cương lĩnh của Mặt trận là nhằm xây dựng miền 
Bắc vững mạnh, dần dần nâng cao đời sống của 
nhân dân, bằng cách phát triên công nghiệp, nông 
nghiệp, văn hóa, khoa học. Nó nhằm đoàn kết toàn 
dân, một lòng một dạ, kề vai sát cánh, cùng nhau 
phấn đấu thực hiện hòa bình thổng nhất nước nhà.

Bất kỳ ai, dù quá khứ của họ thế nào, miễn là 
ngày nay họ thật lòng ủng hộ công cuộc xây dựng 
miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, thì 
chúng ta đoàn kết với họ.

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin dạy chúng ta rằng : 
muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt 
rõ ai là bạn ai là thù, phải thực hiện thêm bầu bạn, 
bớt kê thù. Mọi người yêu nước và tiến bộ là bạn 
của ta. Đế quốc Mỹ, bọn tay sai của Mỹ, bọn phân 
cách mạng là kẻ thù của ta.

Đê làm trọn trách nhiệm lãnh đạo cách mạng, 
Đẳng ta phải dựa vào giai cấp công nhân, lấy liên 
minh công nông làm nền tẳng vững chắc đê đoàn 
kết các tầng lớp khác trong nhân dân. Có như thế 
mới phát triền và cũng cố được lực lượng cách 
mạng và đua cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.

Đẳng ta có chính sách Mặt trận dân tộc đúng đắn, 
cho nên đã phát huy được truyền thống đoàn kết 
và yêu nước rất vê vang của dân tộc ta.

Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan 
trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất qùan 
trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Các cán 
bộ và đảng viên ta cần nắm vững và chấp hành 
đúng Nghị quyết của Đại hội Đẵng và Nghị quyết 
Bộ Chính trị về vấn đề Mặt trận dân tộc thống
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nhất. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Mặt trận dân tộc thống nhất vẫn là một trong 
những lực lượng to lớn của cách mạng Việt-nam.

Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tùng lớp 
nhân dân, động viên lực lượng của nhân dân, đề 
phấn đấu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thực 
hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Phải đoàn kết tốt các đảng phái, các đoàn thề, 
các nhân sĩ trong Mặt trận Tố quốc Việt-nam, thực 
hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau 
tiến bộ.

Phải đoàn kết. các dân tộc anh em, cùng nhau xây 
dựng Tô quốc. Phải ra sức làm cho miền núi tiến 
kịp miền xuôi, vùng cao tiến kịp vùng thấp. Giữa 
nông trường và đồng bào địa phương, giữa đồng 
bào ồ đồng bằng đến vỡ hoang và đồng bào miền 
núi, cần phẳi đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp 
đỡ'lẫn nhau.

Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đong bào lwơng và 
đòng bào các tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời 
sống hòa thuận ấm no, xây dựng Tô quốc. Phải 
chấp hành đúng ’chính sách tôn trọng tự do tín 
ngưỡng đối với tất cả các tôn giáo.

ỡ những vùng tôn giáo có nhiều hợp tác xã nông 
nghiệp phát triền khá tốt. Nhưng ở một vài nơi, 
vì có kẻ xấu phản tuyên truyền cho nên một số xã 
viên giáo dân không an tâm sẵn xuất, do đó mà 
năng suất không tăng, xã viên thu nhập kém. 
Có một SỐ người làm việc đạo lại cố ý tồ chức lễ 
«làm phúc» kéo dài hàng tuần giữa lúc đang
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gặt hái gấp. Như thế là công tác của Mặt trận vừa 
đoàn kết vừa đấu tranh làm chưa được tốt; quản 
lý hợp tác xã còn kém; công việc đạo sắp đặt 
chưa hợp lý.

Nguyện vọng của đồng bào giáo dân là «phần 
xác no ấm, phần hồn thong dong ». Muốn được như 
thế thi phẳi ra sức củng cố hợp tác xã, phát trièn 
sẳn xuất, tàng thu nhập cho xã viên. Đồng thời 
phải đẫm bảo tín ngưỡng tự do. Nhưng hoạt động 
tôn giáo không được cản trở sản xuất của nhân 
dân, không được trái với chính sách và pháp luật 
của Nhà nước.

Muốn làm tốt những việc nói trên, cán bộ và 
đẳng viên :

— Phẳi thông suốt và thực hiện đúng chính sách 
của Đảng và Chính phủ, đồng thời phải giải thích 
cho mọi người hièu thật thấu và làm cho đúng.

— Phẳi đi đường lối quần chúng, không được 
quan liêu, mệnh lệnh, và gò ép nhân dân. Nhiệm vụ 
của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân; 
tô chức, giáo dục, động viên nhân dân xây dựng 
cuộc sống mới. Chúng ta phẳi thật sự dân chủ 
với nhân dân, và chuyên chính với bọn phân 
cách mạng, bọn phá hoại lợi ích của nhân dân.

— Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người 
ngoài Đảng. Cán bộ và đảng viên không được tự 
cao tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi người; 
trái lại phải học hỏi điều hay điều tốt của mọi 
người.

— Cán bộ làm công tác Mặt trận phải tích cực 
và phẳi chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công 
tác Mặt trận, phố biến và thực hiện chính sách của
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Đảng về Mặt trận; làm việc phải kiên nhẫn, phải 
tha thiết với công tác Mặt trận.

Cán bộ và đẳng viên có quyết tâm làm như thế, 
thì công tác Mặt trận nhất định sẽ tiến bộ nhiều.

Cuối cùng, Bác thân ái chúc các cô, các chú 
nhiều thắng lợi trong công tác, và thực hiện đúng 
khằu hiệu :

Đoàn két, đoàn két, đại đoán két,
Thành công, thành công, đại thành công!

In trên báo Nhân dân, số 3081, Theo đúng bài in trên 
ngày 31 tháng 8 năm 1962. báo Nhân dân.



BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI
-HỘI VĂN NGHỆ TOÀN 
QUỐC LẦN THÚ BA

Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ 
thân ái chào mừng Đại hội, và khen ngợi các đống 
chí đã có những cố gắng và những thành tích trong 
mấy năm qua.

Nhân dịp này, tôi cũng gửi lời thân ái hôi 
thăm những anh em văn nghệ yêu nước ở miền 
Nam đang cùng đồng bào' dũng cảm hy sinh, đấu 
tranh chống Mỹ — Diệm.

Trong thư của Trung ương Đảng gửi Đại hội 
và những lời phát biều của các đại biếu đã nói khá 
đủ những điều cần phẳi nói. Hôm nay, tôi chỉ kẽ 
vài kinh nghiệm cũ và nêu vài ý kiến chung.

Dưới chế độ thực dân Pháp, dù chúng khủng bố 
tàn nhẫn, và nuôi nấng thứ văn chương nịnh Tây, 
nhưng ở nước ta vẫn có văn chương cách mạng.

Văn chương cách mạng như những thơ ca của 
các cụ Phan-Chu-Trinh, Phan-Bội-Châu và những 
người yêu nước khác, thì bị gọi là «cấm vật». 
Nếu không giữ được bí mật, thì người viết cũng 
như người xem đều bị bắt bớ tù đày. Tuy vậy, 
vì quần chúng sẵn lòng ghét Tây và yêu nước, 
cho nên những thơ ca ấy đã được truyền tụng
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trong dân gian, và đã có tác dụng cồ động tinh thần 
cách mạng.

Nghề múa hát thì chĩ là một thứ tiêu khièn cho 
bọn « ngồi mát ăn bát vàng». Chúng còn khinh rẻ 
và gọi những nghệ sĩ múa hát là «xướng ca 
vô loại ».

Hồi đó chỉ có chiểu bóng câm, bọn thực dân Pháp 
dùng chiếu bóng đề bôi nhọ dân tộc ta. Thí dụ : 
Trong hội chợ ở Mác-xây ngoài những tranh vẽ 
lũ công khanh Việt-nam đang lúc nhúc lạy quỳ 
trước vua bù nhìn cùng chó ngạo, toàn quyền, 
khâm sứ, ngoài những công nhân trần trụi kéo xe 
thuê, còn có chiếu bóng: trong phim có những 
bà già ăn trầu răng đen, những nông dân gầy gò 
rách rưới, những người đóng khố đang trèo dừa... 
Chúng gọi đó là «Hình ẳnh An-nam».

Rõ ràng là dân tộc bị áp bức, thì văn nghệ củng 
mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia 
cách mạng.

Từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, nhân 
dân ta được giải phóng, thì những người văn nghệ 
cũng có điều kiện thuận lợi đè phát triền tài năng 
của mình, góp phần vào công cuộc kháng chiến và 
xây dựng Tò quốc.

17 năm qua, nước ta có những cuộc biến đôi long 
tròi chuyên đất: Cách mạng thành công, kháng 
chiến thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, đấu tranh chống Mỹ — Diệm ở miền Nam, 
khắp nơi sôi nôi thi đua yêu nước, ở Việt-nam 
chúng ta có những sự tích vô cùng oanh liệt, những 
chiến sĩ cực kỳ anh hùng, ỡ các nước anh em trong 
đại gia đinh xã hội chủ nghĩa cũng vậy.
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Quần chúng đang chờ đợi những tác phàm văn 
nghệ xứng đáng với thời đại vẻ vang của chúng ta, 
những tác phầm ca tụng chân thật những người 
mới, việc mới chẳng những đề làm gương mẫu 
cho chủng ta ngày nay, mà còn đê giáo dục con cháu 
ta đời sau.

Trong thời kỳ quá độ, bên những thành tích 
tốt đẹp là chính, vẫn còn sót lại những cái xấu xa 
của xã hội cũ như: tham ô, lãng phí, lứời biếng, 
quan liêu, đánh con, đập vợ, V.V.. Đối với những 
thói xấu đó, văn nghệ cũng cần phải phê bình rất 
nghiêm khắc, nhằm làm cho xã hội ta ngày càng 
lành mạnh tốt đẹp hơn.

Nói tóm lại: phải có khen cũng phải có chê. 
Nhưng khen hay là chê đều phải đúng mức. 
Khen quá lời thì người được khen cũng hô ngươi. 
Mà chê quá đáng thì người bị chê cũng khó 
tiếp thụ.

Quần chúng mong muốn những tác phàm có 
nội dung chân thật và phong phú, có hình thức 
trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem thì muốn xem, 
xem rồi thì có bo ích. Quần chúng còn mong các 
đồng chí văn nghệ chú ý dùm hai điều nữa : một 
là chớ mượn chữ Hán quá nhiều, thậm chí có 
khi « chữ Tạc vạc ra chữ Tộ ». Hai là khi viết phẫi 
cấn thận hơn, tránh viết những câu kỳ khôi như 
« no cơm áo », « cười thênh thênh », V.V..

Đề làm. trọn nhiệm vụ cao quý của mình, văn 
nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, 
nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn 
thái độ khiêm tốn; phẳi thật sự hòa mình với quần 
chúng, cô' gắng học tập chính trị, trau dồi nghề
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nghiệp; phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm 
cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trê thêm 
xuân.

Tôi xin kết thúc câu chuyện bằng lò’i thân ái 
chúc các đồng chí đoàn kẽt chặt chẽ, phấn khởi và 
tiến bộ nhiều !

Chúc mọi người đồng lòng chung sức xây dựng 
văn nghệ của ta ngày càng phong phú về tư tưởng 
và nghệ thuật, góp phần xứng đáng với cả dân tộc 
đang anh dũng xây dựng một nước Việt-nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Nói ngày 1 tháng 12 năm 1962. 
In trên báo Nhân dân, số 3173, 
ngày 2 tháng 12 năm 1962.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



TÌNH HỮU NGHỊ
VIỆT-LÀO1’ *

1) Trích bài in trên báo Nhân dân. Đău đề do Nhà xuất
bản đặt.

Thương nhau mấy núi cũng trèo, 
Mấy sông củng lội, mấy đèo cũng qua.
Việt — Lào, hai nước chúng ta, 
Tình sâu hơn nước Hồng-hà, Cửu-long.

In trên báo Nhăn dân, số 3274, 
ngày 14 tháng 3 năm 1963



LỜI PHÁT BIỀU TẠI QUỔC 
HỘI NUỚC VIỆT-NAM DẲN 
CHỦ CỘNG .hÓa khóa II, 
KỲ HỌP THÚ SÁU

Thưa các đồng chí đại bièu,
Tôi vừa nhận được một tin tức làm cho tôi rất 

câm động và sung sướng. Đó là tin Quốc hội có ý 
định tặng cho tôi huân chương Sao vàng, huân 
chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng 
biết ơn Quốc hội.

Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép tôi chưa nhận 
huân chương ấy. Vì sao ? Vì huân chương là đè 
tặng thưởng người có công huân; nhưng tôi tự 
xét chưa có công huân xứng đáng với sự tặng 
thưởng cao quý của Quốc hội.

TỐ quốc ta hiện đang tạm bị chia cắt làm đói. 
Bọn ộế quốc Mỹ đang tăng cường cuộc chiến tranh 
xâm lược ở miền Nam Việt-nam. Đồng bào miền 
Nam đang bị đày đọa dưới chế độ dã man của 
Mỹ—Diệm. Không một ngày nào mà Mỹ — Diệm 
không khủng bố, càn quét, giết người, đốt làng, 
rải rắc thuốc độc, phá hoại mùa màng, dùng bạo 
lực ép buộc đồng bào 'vào những trại tập trung, 
những địa ngục mà chúng gọi là « ấp chiến lược ».
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Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bống, đồng bào 
miền Nam đang hàng ngày hàng giờ hy sinh xương 
máu, anh dũng đấu tranh kiên quyết chống bọn 
cướp nước hại dân, đề giành lấy quyền tự do, 
quyền sinh sống.

Đoàn kết chặt chẽ chung quanh Mặt trận dân tộc 
giẳi phóng miền Nam, đồng bào miền Nam không 
phân biệt gái, trai, già, trẻ; không phân biệt sĩ, 
nông, công, thương; không phân biệt người Kinh, 
người Thượng ; đồng tám nhất trí, vượt mọi khó 
khăn gian khô, kiên quyết chiến đấu đến thắng 
lợi cuối cùng.

Trong khi miền Bắc ra sức thi đua xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đê ủng hộ đồng bào miền Nam, 
thì đồng bào miền Nam anh dũng chiến đấu đề 
bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình ở miền Bắc. 
Cho nên nhân dân miền Bắc từng giờ từng phút 
nhớ đến đồng bào miền Nam.

Gần 20 năm trường, hết đấu tranh chống thực 
dân Pháp, lại đấu tranh chống Mỹ — Diệm, đồng 
bào miền Nam thật là những người con anh hùng 
của dân tộc anh hùng Việt-nam. Miền Nam thật 
là xứng đáng với danh hiệu « Thành đồng của Tỗ 
quốc» và xứng đáng được tặng huân chương cao 
quý nhất.

Vì những lẽ đó, tôi xin Quốc hội đồng ý thế này:
Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 

Tô quốc hòa bình thống nhất, Bắc — Nam sum họp 
một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam 
trao cho tôi huân chương cao quý. Như vậy thì 
toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng.
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Nhân dịp này, tôi thách Tồng thống Ken-nơ-đi 
trả lời mấy câu hỏi sau đây :

— Việt-nam xa cách Hoa-kỳ hàng vạn dặm. 
Nhân dân Việt-nam và nhân dân Hoa-kỳ không thù 
oán gi nhau. Ong có lý do gì mà gây nên cuộc 
chiến tranh xâm lược ồ miền Nam Việt-nam, hoang 
phí hàng tỷ đô-la của nhân dân Hoa-kỳ đê ủng hộ 
một chính quyền thối nát độc tài, đã bị nhân dân 
miền Nam Việt-nam phỉ nhô ? Ong^ có quyền gì 
mà bắt buộc hàng vạn thanh niên con em người 
Hoa-kỳ sang giết hại người miền Nam Việt-nam 
vô tội, rồi họ cũng bị chết trong cuộc chiến tranh 
phi nghĩa, bằn thỉu ấy ?

— Năm 1954 là đại biếu Quốc hội Hoa-kỳ, ông đã 
phê bình Tông thống Ai-xen-hao8 như sau :

«Tung tiền bạc, vũ khí và quân lính vào trong 
vùng rừng núi Đông-dương mà không có một chút 

• hy vọng xa xôi về thắng lợi — có thè là một điều 
nguy hiềm, vô ích, là một hành động tự sát... Tôi 
thành thật tin rằng không có một sự tăng cường 
viện trợ quân sự nào của Mỹ ở Đông-dương có thê 
chinh phục được một kẻ địch ở đâu cũng có, đồng 
thời không thấy ở đâu, một kẻ địch... được nhân 
dân có câm tình, ủng hộ và che chở... »

Vi sao Tồng thống Ken-nơ-đi9 lại hành động tự 
sát một cách u mê, điều mà nghị sĩ Ken-nơ-đi đã 
cảnh cáo một cách sáng suốt ?

— Du luận chính đáng của nhân dân Mỹ mà các 
nhân sĩ Hoa-kỳ đã nêu lên trong bức thư gửi cho 
Tồng thống (1-3-1963) tức là: Chấm dứt sự can 
thiệp quân sự Mỹ vào miền Nam Việt-nam, và 
triệu tập một cuộc hội nghị quốc tế đè vạoh ra
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một giải pháp hòa bỉnh. Tòng thống Ken-nơ-đi có 
muốn hay là không muốn làm theo dư luận chính 
đáng của nhân dân Mỹ ?

Tông thống Ken-nơ-đi phải hiêu lịch sử. Lịch sử 
đã chứng tỏ rằng : Khi một dân tộc đã đoàn kết 
nhất trí, đấu tranh giành độc lập tự do (như tô 
tiên Tống thống ngày trước, và nhân dân miền 
Nam Việt-nam hiện nay), thì nhất định họ sẽ 

thắng lợi. Cho nên chắc chắn rằng :
Đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng.
Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà.
Tồ quốc yêu dấu của chúng ta nhất định sẽ hòa 

bình thống nhất.
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Quốc hội!

Phát biều ngày 8 thống 5 năm Theo đúng bài in trên 
1963. báo Nhăn dân.
In trên báo Nhân dân, số 3329, 
ngày 9 tháng 5 năm 1963.

19HCM (II)



BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐẠI 
HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC 
LAN THỨ NHẤT CỦA HỘI 
PHÒ BIẾN KHOA HỌC KỸ 
THUẬT VIỆT-NAM

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ 
thân ái chào mừng Đại hội.

Nhân dịp này, Bác phát biều vài ý kiến như sau :
Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại Nghị quyết 

Đại hội lăn thứ III của Đẳng, phần nói về khoa học, 
kỹ thuật. Nghị quyết nói: «Đầy mạnh công tác 
nghiên cứu và phô biến khoa học và kỹ thuật một 
cách có trọng điềm, có từng bước vững chắc, nhằm 
phục vụ sân xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc 
phòng. Ra sức đào tạo cán bộ khoa học và xây dựng 
các cơ sở nghiên cứu khoa học cần thiết, kết hợp 
với việc phò biến rộng rãi những hiều biết khoa 
học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, thúc 
đầy phong trào thi đua câi tiến kỹ thuật, sáng chế 
phát minh. Mở rộng sự hợp tác với các nước anh 
em trong việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật»,

Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ 
thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sân xuất 
chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn
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nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. 
Phong tục tập quán lạc hậu cỏn nhiều.

Nhiệm vụ của khoa học là ra sức câi biến những 
cái đó. Khoa học là tông kết những kinh nghiệm 
đấu tranh giữa giai cấp bị bóc lột và giai cồp bóc 
lột, và đấu tranh giữa con người với thiên nhiên, 
ở đây chỉ nói riêng về khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật.

Khoa học phẳi từ sản xuất mà ra và phải trở lại 
phục vụ sân xuất, phục vụ quằn chúng, nhăm nẫng 
cao năng suất lao động và không ngùng cải thiện 
ãờỉ sông của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã 
hội thắng lợi. Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, 
kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, 
mọi người đều phẳi' tham gia công tác khoa học, 
kỹ thuật, đề nâng cao năng suất lao động, sản xuất 
ra nhiều của cải vật chất, đẽ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thắng lựi.

Mấy năm nay, Ban vận động trung ương Hội phô 
biến khoa học và kỹ thuật hoạt động đã góp phần 
đẳy mạnh sản xuất, do đó đã được quần chúng tin 
cậy. Như thế là rất tốt.

Chúng ta đều biết rằng: Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân 
chứ không phải tài sân riêng của một nhóm người 
nào. Bởi vậy các cô, các chú phải ra sức đem hièu 
biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng 
rãi trong nhân dân lao động, đề nhân dân đằy 
mạnh thi đua, sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có 
như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống 
của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. 
Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các cô, các ehú.
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Những điều đem phố biến phải thiết thực, phải 
chính xác, phải làm sao cho quần chúng có thề hiếu 
đưực và làm được. Sau khi đã phò biến, ta phải 
theo dõi, giúp đỡ quăn chúng học tập và áp dụng 
cho tốt. Nếu chỉ phô biến rồi bô mặc quần chúng, 
không quan tâm theo dõi họ thực hiện đưực hay 
là không, kết quả tốt hay là xấu, như vậy là thiếu 
tinh thằn trách nhiệm.

Các đồng chí phải đi xuống tận các xí nghiệp, 
các hợp tác xã, hôi han công nhân, nông dân yêu 
cău gì, họ làm ăn và sinh sống như thế nào, và 
phò biến những điều cần thiết giúp đỡ họ cải tiến 
kỹ thuật, phát triền sân xuất, cải thiện đời sống. 
Các đồng chí phải là những chiến sĩ trên mặt trận 
tư tưởng, văn hóa và khoa học, kỹ thuật; phải 
góp tài góp sức đẽ cẳi biến bộ mặt xã hội của 
nước ta, làm cho nhân dân ta sản xuất và công 
tác theo khoa học, và đời sống của nhân dân ta 
văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. 
Đó là nhiệm vụ rất nặng nề ma cũng rất vẻ vang.

Nhân dân ta rất cần cù, thông minh và khéo léo. 
Trong sẳn xuất và sinh hoạt, họ có rất nhiều kinh 
nghiệm quý báu. Cán bộ ta cần tham gia tồng kết 
những kinh nghiệm quý báu ấy- Việc này, các cô, 
các chú làm được còn ít, cần phải làm tốt hơn nữa. 
Cán bộ ta lại phải học tập những đức tính cần 
cù, giản dị và thiết thực của công nhân, nông dân 
đề trau dồi thêm tư tưởng và tác phong của mình.

Các hội viên là công nhân, nông dân phẳi nêu 
cao vai trò xung phong gương mẫu trong việc học 
tập và áp dụng khoa học, kỹ thuật. Những kinh 
nghiệm và sáng kiến mình có thì phải phò biến cho



BÀI NỒI CHUYỆN VỚI ĐẠI HỘI... 293

người khác cùng áp dụng; đồng thời phải bền b?, 
cố gắng học tập khoa học và kỹ thuật.

Hội phô biến khoa học và kỹ thuật có nhiêm vụ 
rất lớn trong việc thực hiện chính sách của Đảng 
và Nhà nước về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Hội cần được củng cô' và phát triền tốt xuống 
tận các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp 
và các cơ sở khác. Trước mắt, Hội phải phục vụ 
tốt ba cuộc vận động sau đây:

1. Cuộc vận động « cải tiến quản lý hợp tác xã, 
cải tiến kỹ thuật nhằm phát trièn sản xuất nông 
nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc ».

2. Cuộc vận động «nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, tăng cường quân lý kinh tế tài chính, cải 
tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ».

3. Cuộc « vận động đồng bào miền xuôi tham gia 
xây dựng kinh tế ở miền núi ». ,

Phẳi kết hợp đầy mạnh phong trào thi đua yêu 
nước trong ba cuộc vận động đó.

Muốn cho công tác phồ biến khoa học, kỹ thuật 
thành phong trào mạnh mẽ, Hội phải dựa vào lực 
lượng to. lớn của các tô chức quần chúng như 
thanh niên, phụ nữ, công đoàn..., đồng thời phải 
phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn và 
các tồ chức khoa học khác. Hội phải giúp đỡ các 
ngành, các đoàn thế hoàn thành thậng lợi kế hoạch 
của Nhà nước.

Hội còn có nhiệm vụ dạy bảo các cháu thiếu niên 
về khoa học, kỹ thuật, làm cho các cháu ngay từ 
thuở nhỏ đã biết yêu khoa học, đề mai sau các 
cháu trở thành những người có thói quen sinh hoạt 
và làm việc theo khoa học.
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Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đặt nhiều hy 
vọng vào Hội phô biến khoa học và kỹ thuật, và 
mong Đại hội này có những quyết nghị thiết thực. 
Mong các cô, các chú cô' gắng thi đua làm tròn 
nhiệm vụ, cố gắng rèn luyện mình thành những 
chiến sĩ xuất sặc trong công việc phô biến khoa 
học, kỹ thuật. Như thế là các cô, các chú góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện 
hòa bình thống nhất nước nhà.

Nói ngày 18 tháng 5 năm 1963. 
In trên báo Nhân dán, số 3339, 
ngày 19 tháng 5 năm 1963.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



CÁC DÂN TỘC TRONG CẢ 
NƯỚC ĐOAN Kết Xảy 
DỤNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
vÃ BẢO VỆ TÔ QUỐC 11

1) Nói chuyện tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi ngày 31
tháng 8 năm 1963. Đằu đề do Nhà xuất bản đặt.

Bác thay mặt Trung ương Đẳng và Chính phủ 
đến thăm các cô, các chủ vồ dự Hội nghị Tuyên 
giáo miền núi.

Cả Hội nghị có hơn 200 đại biếu, thế mà chỉ 
có 5 phụ nữ, trong 5 phụ nữ lại không có một phụ 
nữ dân tộc thiều sô' nào. Trong lúc còn công tác 
bí mật, trước Cách mạng tháng Tám, trong kháng 
chiến các chị em phụ nữ miền núi rất anh dũng 
bảo vệ cán bộ, giúp đỡ cách mạng. Hồi đó báo của 
Mặt trận Việt-minh, nếu không có phụ nữ thì 
không ra đưực đâu. Trong việc đề phòng bọn mật 
thám, phụ nữ có công rất lớn. ỡ vùng đồng bào 
Mán, mật thám Pháp, mật thám Nhật, mật thám 
Bâo-Đại như rươi. Đầu làng đi vào, cuối làng đi 
ra, cứ chiều đến bọn chúng rải tro khắp lối đi, 
vì chúng biết cán bộ mình hoạt động ban đêm. 
Sáng sớm dậy, nó đi dò dấu chân, dấu giày, dấu dép. 
Chị em phụ nữ đêm khuya lo cơm nước, sáng tinh mơ
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lại đi xóa hết dấu chân của cán bộ đã đi qua. 
Nhiệt tinh cách mạng của chị em phụ nữ các dân 
tộc thiêu sô' cao như vậy đấy. Trong mọi mặt hoạt 
động cách mạng, phụ nữ các dân tộc thiều sô' đều 
có đóng góp lớn lao. Một cuộc họp như thế này, 
mà quên mất vai trò phụ nữ, thì chắc ở các địa 
phương, các chú cũng quên mất vai trò phụ nữ.

Trong cuộc Hội nghị này có 12 dân tộc, như thế 
là tốt. Nhưng chưa đủ. Có 26 cán bộ xã và hợp 
tác xã, như thế cũng ít. Điều này chứng tô cái 
gi ? Nó chứng tỏ rằng trong công tác tuyên giáo, 
đối với phụ nữ các chú chưa xem trọng; đối với 
hợp tác xã, cũng chưa xem trọng. Nếu hiện nay 
các cô các chú không hướng vào xây dựng hợp 
tác xã cho tốt, thì tuyên truyền cái gì ? Huấn luyện 
cái gì ? Bác nói thế có đúng không ?

ỡ đây có 85 cán bộ các cơ quan trung ương. 
Những cán bộ ở trung ương đến đây, không phâi 
chỉ là đê nghe, mà phải nhận trách nhiệm 
của mình, góp phăn vào công tác tuyên truyền 
huấn luyện đồng bào miền núi. Y tế nhận trách 
nhiệm gì ? Mậu dịch nhận trách nhiệm gì ? Giao 
thông, thủy lợi nhận trách nhiệm gì ?... Chứ không 
phẵi đến dự cho có mặt đông đủ, rồi về.

Nói chung, công tác tuyên truyền huấn luyện 
ở miền núi, các cô các chú có cô' gắng, có tiến bộ. 
Nhưng chưa đủ, có thè nói còn phẳi cô' gắng nhiều 
hơn nữa.

Công tác tuyên truyền phải cụ thề, thiểt thực. 
Tuyên truyền cái gì ? Tuyên truyền cho ai ? Tuyên 
truyền đè làm gì ? Tuyên truyền cách thế nào ? 
Đó là những vấn đề các chú phải tự hôi tự trâ 
lời. Chứ không phải chờ trên gửi tài liệu xuống,
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rồi theo một, hai, ba, bốn mà làm. Thí dụ: Một 
tỉnh có đồng bào Thái, đồng bào Mèo, thì tuyên 
truyền huấn luyện đối với đồng bào Thái khác, 
đồng bào Mèo khác, phải có sự thay đòi cho thích 
hợp. Bởi vi đời sống, trình độ đồng bào Mèo 
và Thái khác nhau, cho nên tuyên truyền huấn 
luyện phẳi khác. Tuyên truyền huấn luyện phải 
xuất phát từ chỗ nào ? Xuất phát từ nhiệt 
tĩnh cách mạng, tình thương yêu chân thành đòng 
bào các dân tộc, từ tinh thần hẽt lòng phục vụ đồng 
bào các dân tộc. Có như thế, mới tìm ra cái đúng 
cái hay mà làm. Chứ không phải Trung ương bẳo 
làm, tỉnh bẳo làm, thì tôi làm. Tuyên truyền cũng 
thế, huấn luyện cũng thế. Phẳi làm sao dễ hièu, 
nói sao đè người ta hiều được, hiêu đề làm. Vì thế 
nên tuyên truyền phải thiết thực. Không phải tuyên 
truyền đè mà tuyên truyền, huấn luyện đề mà 
huấn luyện.

Bác nói mấy kinh nghiệm, ỡ Tân-trào, lúc đó 
mới làm xong cái nhà văn hóa. Hôm khánh thành, 
có hai đồng chí cán bộ, một nam một nữ, đến nói 
chuyện. Mỗi đồng chí diễn thuyết mất một giờ. 
Diễn thuyết xong, đồng bào vỗ tay hoan hô. Lúc 
đó Bác ồ trong quần chúng. Bác mới hôi một cô: 
Có hièu gì không ? Cô ta trẵ lời: Không. Bác lại 
hỏi một cụ. Cụ ấy trả lời: Các đồng chí nói rất 
hay, nhưng tôi không hiều gì cả. Đó là kinh 
nghiệm tuyên truyền. Còn huấn luyện thì thế nào ? 
Một hôm đi qua xã Hồng-Thái. Bác thấy có một 
sô' thanh niên, cả nam và cả nữ ngồi nghỉ ở dưới 
gốc cây đa. Bác cũng lại đấy ngồi nghỉ. Bác hỏi:

— Các anh các chị đi đâu về đấy ?
— Chúng em đi học về.
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— Học gì đấy ?
— Học Các Mác.
— Có hay không.?
— Hay lắm.
— Thể có hiếu không ?
— Không hiếu gì hểt.
Lớp ấy là lớp huấn luyện của Mặt trận lúc bấy 

giờ. Mỗi xã cử mấy người đem cơm gạo đi ăn đề 
học. Học cái gỉ ? Học Các Mác. Hay thì có hay, 
nhưng không hiều gì hết.

Đấy là những kinh nghiệm làm không tốt. Bây giờ 
nói kinh nghiệm làm tốt. ở một lớp huấn luyện 
khác, có đồng chí Giáp, đồng chí Đồng phụ 
trách. Mỗi người được chọn đi học như thế, 
mang theo gạo, ngô đẽ ăn và bớt một ít đẽ góp 
nuôi thầy giáo. Mỗi lớp huấn luyện như thế, học 
một số việc cụ thề, thiết thực. Một là gì, hai là 
gi, rồi ba, bốn, nàm là gì ? Làm như thế nào. Học 
mười ngày rồi về, đi làm. Họ làm rất tốt. Phong 
trào Việt-minh ở Cao-bằng hồi đó phát triền rất 
nhanh. Họ làm khoảng sáu tháng, hết «tủ», họ 
lại về học lần nữa. Tuyên truyền huấn luyện không 
nên nói trên trời dưới đất, nào là khách quan, 
chủ quan, nào là tích cực, tiêu cực, không đâu vào 
đâu cồ.

Các chú so sánh hai kinh nghiệm đó, mà tuyên 
truyền huấn luyện. Một bên nói « hay » mà không 
hièu, một bên nói dễ hiêu, thiết thực, người ta 
hiễu được và làm được.

' Bây giờ Bác nói đến nhiệm vụ tuyên huấn hiện 
nay. Trước Cách mạng tháng Tám và trong kháng 
chiến, thì nhiệm vụ tuyên huấn là làm cho đồng
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bào các dân tộc hiều được mấy việc: Một là : đoàn 
kết. Hai là: làm cách mạng hay kháng'chiến đề 
đòi độc lập. Chỉ đơn giản thê' thôi. Bây giờ mụe 
đích tuyên truyền huấn luyện là: Một là: đoàn 
kết. Hai là: xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ba là: đấu 
tranh thống nhất nước nhà.

Nhưng nếu cứ nói nào là làm « cách mạng xã hội 
chủ nghĩa », nào là «tiến lên chủ nghĩa xã hội », 
nào là « xây dựng chủ nghĩa xã hội», đồng bào các 
dân tộc thiếu sô' khó hiêu, ít người hiếu. Phẳi 
nói rõ xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cái gì ? 
Nói nôm na đè cho người ta dễ hièu, hiếu đề 
người ta làm được. Không nên lúc nào cũng trích 
Các Mác, cũng trích Lê-nin, làm cho đồng bào khó 
hiêu. Nói thế nào cho đồng bào hiễu được, đồng 
bào làm đưực, đó là nói được chù nghĩa Mác — 
Lê-nin. Nói thiết thực, nói đúng lúc, đúng chỗ, 
mới là hiêu chủ nghĩa Mác—-Lê-nin. Nếu nói không 
đúng chỗ không phải là chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Bác còn nhớ trong Đại hội Quốc tế cộng sẳn lần thứ 7, 
đồng chí Đi-mi-tơ-rò'p có kê chuyện này: Hồi đó ở 
Đức mới có một cuộc bãi công rất to. Đẵng cử một 
đồng chí đến đè tuyên truyền. Đáng lẽ người ta 
đang bãi công, thì phẳi nói bãi công nên làm thế nào. 
Nhưng đồng chí này lại nói chủ nghĩa Mác là gì, 
thặng dư giá trị là gi... Như thế là nói không đúng 
chỗ, không thiết thực. May mà đồng chí đó không bị 
quần chúng ném đá. Tuyên truyền như thế không ăn 
thua gì cẵ.

Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thề chia ra hai 
mặt: Một mặt là làm sao mưu lợi ích cho Sồng bào. 
Một mặt nữa là làm sao tránh đwợc tệ hại cho đbng 
bào. Bây giờ muốn mang lại lợi ích cho đồng bào
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các dân tộc, thì phải nông cao đời sống của đồng 
bào. Muốn nâng cao đời sống của đồng bào, không 
phải cứ nói mà ra cơm gạo. Cơm gạo không phải 
trên trời rơi xuống. Muốn có cơm gạo thì mỗi 
người phẳi làm cái gì ? Muốn no ấm thì phâi làm 
cái gì ? Phẵi làm thế nào ? — Phải tăng gia sẵn xuăt. 
Nhưng tăng gia sản xuất được bao nhiêu, chén hết 
bấy nhiêu, -eúng bái hết bấy nhiêu, thì có 
được không ? — Phải tiết kiệm, đề phát triền 
sản xuất hơn nữa mới bẳo đâm no ấm lâu 
dài, chắc chắn. Muốn tăng gia sản xuất, muốn 
tiết kiệm, thì đồng bào phải làm gì ? Từng 
người một, từng gia đình một thì không làm được 
mấy. Thí dụ bây giờ chống hạn, riêng một gia 
đình có chống hạn được không ? Không được. 
Diệt sâu, một gia đình có làm được không? Một 
nhà làm không được thì phải nhiều nhà. Nhiều 
nhà thì phẳi thế nào ? — Phẵi tề chức hợp tác xã. 
Hợp tác xã tô chức được rồi, nếu quản lý không 
tốt, quan liêu, tham ô, lãng phí thi có được gì 
không ? Không được. Vì vậy, tồ chức hợp tác xã 
rồi, thì phải quản lý hợp tác xã cho tốt. Không 
phẳi nói gì caơ xa, mà nói giản dị, thiết thực như 
thế thì đồng bào dễ hiếu. Bây giờ, ở miền núi đã 
có những hợp tác xã tốt. Vừa rồi, trong Đại hội 
liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn miền 
Bắc, có 67 hợp tác xã được khen thưởng. Trong 
đó có 20 hợp tác xã của đồng bào miền ngược. 
Cái gì miền xuôi làm được, thì miền ngược cũng 
làm được. 20 hợp tác xã đó, vì sao làm được tốt ? 
Vì cán bộ tốt, không quan liêu, tham ô, lãng phí. 
Chi bộ tốt, chi đoàn tốt, đảng viên tốt, đoàn viên 
tốt, cho nên 20 hợp tác xã này làm được tốt:
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20 hợp tác xã này làm được thế, vì sao các chỗ 
khác không làm được ? Trohg phong trào hợp tác 
xã nói chung cả miền Bắc, và nói riêng miền núi, 
thi có hai tỉnh kém nhất. Đó là hai tỉnh Lạng-sơn 
và Cao-bằng. Lạng-sơn, Cao-bằng trong lúc bí 
mật, trong kháng chiến, phong trào rất tốt. Cán bộ 
Cao-bằng đi hoạt động khắp nơi, khắp các ngành. 
Vi sao hiện nay Cao-bằng, Lạng-sơn chỉ còn có 
được khoáng 50% số hộ vào hợp tác xã ? Có phải 
vì đồng bào nông dân không thích hợp tác xã 
không ? — Không phải. Thế thi vì ai ?

(Một đòng chí ở Cao-băng đứng lên nói: Thưa 
Bác, vì lãnh đạo ạ).

— Các chú phẫi trả lời: là vì tôi. Mỗi người 
phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình mà 
không nên nói lãnh đạo chung chung. Trung ương 
cũng lãnh đạo, Tỉnh ủy cũng lãnh đạo. Cao-bằng, 
Lạng-sơn là hai tỉnh miền núi tương đối lớn. Vậy 
trước Hội nghị này, cán bộ Cao-bằng, Lạng-sơn 
có dám hứa trước Đẳng, trước Hội nghị là về sau 
cố hết sức làm cho phong trào hợp tác xã tỉnh mình 
được tốt hay không ?

(Các cán bộ Cao-băng và Lạng-sơn đều hứa sẽ 
báo cáo lại với Tĩnh ủy ãề có biện pháp làm cho 
phong trào họ~p tác hóa ở hai tĩnh tiến lên tốt hơn, 
vững hơn).

Hiện nay, đời sống đồng bào các dân tộc miền núi 
đã có nhiều tiến bộ, về cả hai mặt vật chất và 
tinh thần. Tuy không đưực đều nhau giữa các dân 
tộc, nhưng nói chung đều có tiến bộ. về lương 
thực, bình quân ô' miền núi là hơn 400 cân, như ở 
Hòa-bình là 500 cân. Còn về mặc, đồng bào miền
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núi mặc cũng khá hơn trước. Khi Bác lên thăm 
Cao-bằng năm ngoái, so sánh bây giờ với lúc Bác 
hoạt động bí mật, thì khác hẳn. Đồng bào các dân 
tộc đều ăn mặc lành lặn. Thanh niên trai gái rất 
diện. Bệnh tật ô'm đau đã giẳm nhiều. Như thế tức 
là đời sống tiến bộ. Tiến bộ khá, nhưng không 
đều, chỗ nhiều, chỗ ít. Đồng bào rẻo cao, so với 
trước thi có hơn, nhưng có nơi còn khó khăn. 
Phải săn sóc, giúp đỡ nhiều hơn nữa đôi với cưng 
bào rẻo cao v'ê mọi mặt.

Về văn hóa ở miền núi đã tiến bộ nhiều. Đồng 
bào Thái, đồng bào Mèo, đồng bào Tày, đồng bào 
Nùng đã có chữ của mình. Như thế là tốt. Nạn 
mù chữ đã xóa bờ được nhiều, nhưng còn chậm, 
cần phải đầy mạnh việc học văn hóa hơn nữa. 
Nhân dịp này Bác gửi lời khen anh chị em giáo 
viên miền xuôi xung phong lên miền núi làm công 
tác giáo dục. Số học sinh con em các dân tộc ở 
các trường phô thông đã tăng rất nhiều, bây giờ 
bằng một phần ba số .học sinh toàn Đông-dương 
trước kia. Các cô các chú có thế tự hào, nhưng 
không được tự mãn. Trước kia, số người có trình 
độ đại học cả miền núi chỉ có 2 người. Bây giờ đã 
có hơn 700 người của 20 dân tộc đã tốt nghiệp hoặc 
đang học đại học (500 người đang học ở các trường 
đại học trong nước, ngót 100 thanh niên miền núi 
đi học ồ các nước bạn và hơn 100 người đã tốt 
nghiệp). Bây giờ tỉnh nào cũng có trường cấp 3, 
huyện nào cũng có trường cấp 2, xã nào cũng có 
trường cấp 1. Tuy có trường tốt, có trường còn 
kém, nhưng như thế là một tiến bộ lớn. Hiện nay 
lại có hơn 30 trường thanh niên dân tộc vừa học
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vừa làm, đê đào tạo cán bộ địa phương, vừa có 
văn hóa, vừa có kỹ thuật, vừa giỏi lao động. Loại 
trường đó rất tốt, cần giúp cho những trường 
đó phát triền đúng phương hướng, là vì có chỗ 
chưa đúng. Như ở Hòa-bình, trường thanh niên 
lao động xã hội chủ nghĩa có nhiều kinh nghiệm, 
kết quả tốt, nhưng phát triền đến lúc có nhiều 
trâu bò, nhiều ruộng đất, có máy móc câi tiến, rồi 
biến nó thành nông trường. Làm như thế là không 
đúng. Đây là trường học đề đào tạo cán bộ, chứ 
không phải là nông trường đề kinh doanh có lãi. 
Cô' nhiên là phải làm đè cho có đủ. ăn đủ mặc, 
nhưng phải nhớ rằng đây không phải là nông trường 
đè kinh doanh lấy lãi. Các chú cần phải chú ý phát 
triền loại trưò'ng thanh niên dân tộc vừa học vừa 
làm ãó. Bây giờ nhiều tỉnh đã có. Những tỉnh chưa 
có phẳi cô' gắng mở những trường như thế. Giai 
cấp công nhân phát triền trong các dân tộc thiêu 
số khá nhiều, ỡ các mô a-pa-tit Lao-cai, mô thiếc 
Cao-bằng, khu gang thép Thái-nguyên, công nhân 
người các dần tộc rất đông. Hồi trước, mấy cô bé 
dân tộc còn hay xấu hỗ. Bây giờ đã lái được xe, 
lái được máy xúc, không kém gì công nhân nam 
giới. Đó là một tiến bộ rất lớn.

Nhưng cùn có mặt chưa tốt như: Vệ sinh còn 
kém, lấy vợ lấy chồng quá sớm. Bác còn nhớ lúc 
Bác ở trên đó, con đồng chí A lấy con gái đồng chí 
B, đến khi về nhà chồng, cô dâu còn bé khóc lóc và 
đòi trả về nhà mẹ. Bây giờ cũng đang còn như thế. 
Những hủ tục khác như cúng bái ma chay còn 
nhiều. Có nơi nuôi gà, nuôi lợn được bao nhiêu 
giết đè cúng gằn hểt. Trong kháng chiến, ở những 
vùng có bộ đội, cò cơ quan của ta ở, thì ta giúp đỡ
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nhân dân chữa bệnh đề họ đỡ cúng bái. Bây giờ 
có nhiều bệnh viện, bệnh xá, ồ biên giới có các đồng 
chí công an vũ trang cũng giúp dân chữa bệnh rất 
tốt. Nhưng chưa phải là đã hết cúng bái mê tín. 
Vì đó là phong tục tập quán đã lâu đời. Muốn 
cải tạo phong tục tập quán đưực tốt, thì tuyên 
huấn phải làm, mà phẳi làm bền bỉ liên tục, làm 
dần dần, chứ không thề chủ quan nóng vội, 
muốn làm hết ngay một lúc.

Về mặt kinh tể, đồng bào miền núi nhiều nơi còn 
chưa biết tiết kiệm. Có bao nhièu ăn hết bấy nhiêu. 
Ăn, cúng, cưới xin, đều chưa biết tiết kiệm. 
Nhiều nơi còn cấy chay chưa biết dùng phân. 
Không bô phân thì năng suất kém. Thủy lợi cũng 
còn kém. Bác có đi mấy chỗ, thì thấy rằng thủy 
lợi mà làm to như dưới xuôi thì khó. Nhưng làm 
thủy lựi nhô thì không khó lắm đâu. Những nơi 
khe núi, nếu minh biết đắp đập, cũng chứa được 
nước đề lúc cằn mở ra. Những chỗ như thế 
không phải là ít. ỡ Lạng-sơn, Cao-bầng, Hà-giang, 
v.v. đều có, nhưng cán bộ ta chưa chú ý. Thủy 
lựi kém thì mùa màng bấp bênh.

Các cô các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ 
rừng. Nếu cứ đê tình trạng đồng bào phá một ít, 
nông trường phá một ít, công trường phá một ít, 
thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít, 
thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây lại 
rừng thì phẳi mất hàng chục năm. Phá rừng 
nhiều như vậy sẽ ẫnh hưởng đến khí hậu, ẳnh 
hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Ta thường 
nói: « Rừng vàng bề bạc ». Rừng là vàng ; nếu minh 
biết bẳo vệ, xây dựng thì rừng rất quý.
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Về giao thong ở miền núi, đường sá còn rất kém. 
Cô' nhiên đắp đường lớn là đo trung ương phụ 
trách, Bộ giao thông chịu trách nhiệm. Nhưng địa 
phương có thề làm những dường nhỏ. Làng này 
qua làng khác, thì xã tự động làm. Nhiều xã đã làm 
tốt. Nên làm cho đồng bào thấy rô lợi ích của việc 
làm thêm đường sá, tuyên truyền giải thích cho khéo, 
thì đòng bào tự làm và làm tốt.

Nói tóm lại, cái gì phải làm ?
— Đoàn kẽt dân tộc, củng cố hợp tác xã, phát 

triền thủy lợi, mở mang đường sá, dầy mạnh 
sản xuất.

Cái gi phải xóa ?
— Mê tín hủ tục.
Cái gì cần phát triền ?
— Văn hóa giáo dục, vệ sinh phòng bệnh.
Các chú đều biết là miền núi nước ta chiếm một 

vị trí quan trọng đối với quốc phòng, đối với 
kinh tể. Vì vậy Trung ương Đâng và Chính phủ, 
mà trực tiếp là các cấp ủy Đẳng, các ủy ban địa 
phương, các cô các chú, phải làm sao nâng cao đời 
sống vật chất và văn hóa của đồng bào các dân tộc. 
Muốn như thế phải tS chức hợp tác xã. Tb chức, 
củng cô, phát trièn hợp tác xã nông nghiệp cho 
thật tốt, tăng gia sản xuất và thực hành tiểt kiệm 
cho thật tỗt. Làm được như vậy thì vừa nâng cao 
đời sống đồng bào các dân tộc, vừa góp phần cung 
cấp những thứ cần thiẽt cho Nhà nước. Nếu hợp 
tác xã tô chức được tốt, được vững, thì đồng bào 
làm được nhiều việc, đẳy mạnh sản xuất lương 
thực, trồng cày công nghiệp, phát triền chăn nuôi, 
khai thác các thứ lâm sản quý, làm thêm các ngành
20HCM (II)
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nghề, đề tăng thu nhập cho hợp tác xã, cải thiện 
đời sống cho xã viên, góp sức với Nhà nước đê xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất 
nước nhà. Muốn làm được như thế phải tuyên 
truyền huấn luyện cho tốt, phẳi nói thiết thực rõ 
ràng đè đồng bào dễ nghe, dễ hièu và làm được tốt. 
Vấn đ'ê quan trọng nhất ở miền núi hiện nay là 
xây dựng hợp tác xã cho tốt, củng cố cho tốt, 
quân lý cho tốt, làm thủy lợi tốt, phát triền giao 
thông giữa huyện này huyện khác, giữa tỉnh này 
tĩnh khác cho tốt.

Hiện nay có hàng chục vạn ãềng bào miền xuôi 
lên tham gia phát triền kinh tế miền núi. Đồng bào 
miền núi phải đoàn kết giúp đỡ đồng bào miền xuôi. 
Và đồng bào miền xuôi phải đoàn kết giúp đỡ đồng 
bào miền núi. Đó là hai phía, đó là chính sách dân 
tộc của Đảng. Bác có nghe báo cáo thế này: đồng 
bào miền xuôi lên, được đồng bào miền núi giúp 
đỡ có nhiều cố gắng, sản xuất tốt, ăn ở tốt với 
đồng bào địa phương. Nhưng có một sô' rất ít đồng 
bào miền xuôi còn có những hành động không đúng, 
cho nên ảnh hưởng đến tình đoàn kết anh em. 
Cái đó không phồ biến lắm đâu, nhưng cũng có. 
Như thế là không tốt. Phải ẫoần kểt các dân tộc, 
phải đoàn kẽt thương yêu giúp đỡ lẫn nhau v'ê 
mọi mặt.

Miền núi đối với quốc phòng rất quan trọng. Vì 
vậy, phải chăm lo đến việc củng cố quốc phòng, 
duy trì trật tự trị an, đề chủ động tiêu diệt nhanh 
chóng bọn biệt kích, đập tan âm mưu của bọn phản 
động. Cô' nhiên đây là trách nhiệm chính của bộ 
đội, của công an biên phòng, của dân quân. Nhưng 
toàn Đảng toàn dân đều có trách nhiệm giúp sức
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vào việc đó. Điếm này ở miền núi làm cũng khá. 
Bác khen công an vũ trang, dân quân du kích, đồng 
bào miền núi ở những nơi đã làm việc này tương 
đối tốt. Nhưng phải cố gắng hơn nữa.

Muốn làm được tốt những việc trên thì cán bộ, 
đảng viên, ăoàn viên, bộ đội, công an vũ trang 
phẵi gương mãu. Trước hết là cán bộ, đẳng viên 
phẳi gương mẫu, phải tránh thói công thùn. 
Trong các đồng chí cũ, có một số đồng chí cũ công 
thần rất nặng. Có bệnh công thần thì không chịu 
lắng nghe ý kiến quăn chúng, không chăm lo đời 
sống của nhân dân. Công lao của một người dù 

- to thế nào, so với công lao của nhân dân, so với 
công lao của bộ đội, v.v. thì cũng nhô bé như hạt 
bụi, chẳng thấm vào đâu. Đã mắc phải bệnh công 
thần, thì không tiến bộ mà thoái bộ, sinh ra quan 
liêu, bẳO' thủ, tự cao tự đại. Cũng phải khắc phục 
những tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti 
dân tộc. Người dân tộc lớn dễ mắc bệnh kiêu ngạo. 
Cán bộ địa phương, nhân dân địa phương lại dễ 
cho mình là dân tộc bé nhô, tự ti, cái gi cũng cho 
là mình không làm được, rồi không cố gắng. 
Đó là những điếm phẳi tránh. Từng cán bộ, từng 
đẳng viên, đoàn viên, bộ đội, công an vũ trang, 
đều phải chú ý điềm này. Phải củng cỗ vững chác, 
phát triền tốt Đảng và Đoàn thanh niên. Muốn 
củng cố phát triền tốt Đảng, Đoàn, trước hết nội bộ 
phải đoàn kết chặt chẽ từ tỉnh, huyện đễn xã. 
Nếu người ý kiến này, kẻ ý kiến khác, trống đánh 
xuôi, kèn thối ngược, chẳng những hại đến nội bộ 
mà còn hại đến nhân dân nữa. Những nơi làm 
đưực tốt như 20 hợp tác xã được nêu & trên, là 
do chi bộ Đảng, chi đoàn tốt, đoàn kết tốt. Cán bộ,
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đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phẳi thiết 
thực, miệng nói tay làm đề làm gương cho nhân 
dân. Nói hay mà không làm thì vô ích. Đó là một 
tật xấu. Trong kháng chiến, nếu có cán bộ chỉ huy 
du kích miệng hô «tiến lên » mà bản thân mình lại 
thụt lùi, thì các chú thấy thế nào ? Làm sao mà anh 
em tiến lên được.

Bây giờ đây cũng thế. Bây giờ mình cũng phải 
đánh tháng giặc nghèo khb lạc hậu; chống lụt, 
chống hạn, cũng đều là đánh giặc, cũng khó khăn 
gian khò. Cán bộ, đãng viên, đoàn viên phải miệng 
nói tay làm, phậi xung phong gương mẫu.

Nước ta có nhiều dân tộc, đấy là điềm tốt. Mỗi 
dân tộc có một tiếng nói riêng, có khi hai dân tộc 
một tiếng nói. Cán bộ đi làm việc chỗ nào, phải học 
tiếng ở đăy. Thí dụ các chú đi tuyên truyền ở nơi 
đồng bào Mèo, mà phải có một người phiên dịch 
thi không ăn thua. Bởi vi người phiên dịch ấy chưa 
chắc đã phiên dịch hết ý của chú, có khi phiên dịch 
lại sai đi nữa là khác. Cứ làm như thế cũng không 
gây được tình cảm thân thiết giữa cán bộ với quần 
chúng. Bác cho rằng học tiếng của các dân tộc không 
khó lắm đâu. Học làm thơ, làm ca, mới khó, chứ 
học tiếng dân tộc đề nói chuyện cho đồng bào hiếu, 
đề hòa mình với đồng bào thì không khó đâu. Điềm 
đó các cô các chú vẫn còn kém.

Trên kia Bác nói là cán bộ các ngành trung ương 
phâi nhận trách nhiệm ở Hội nghị này, phải có kể 
hoạch giúp ẫỡ thiẽt thực ẫồng bào miền núi. Bây 
giờ Bác nói thêm. Bộ đội, công an, công nhân 
trong nông trường, lâm trường, công trường, xí 
nghiệp, cán bộ thương nghiệp, y tế, các giáo viên
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và tất cả cán bộ các ngành phải thấy rằng mỗi người 
đều phải là người tuyên truyền chinh sách của 
Đảng, của Nhà nước. Và mỗi người cần phải là 
người tuyên truyền cách cải tiến đời sống của đồng 
bào như thể nào. Muốn như vậy các cơ quan Nhà 
nước, các cấp ủy Đẳng phải nhận rõ trách nhiệm 
của mình, phẵi có tinh thần phụ trách, phải lãnh 
đạo, theo dõi, kiếm tra đôn đốc, giúp đỡ cán bộ. 
Cái đó đến bây giờ nhiều nơi làm kém. Các đồng 
chí lãnh đạo các ngành, các tỉnh, các huyện cỏn có 
thiếu sót về mặt này. Bác nhắc lại là các cơ quan 
irung ương phải có kế hoạch đầy mạnh phong trào 
miền núi lên, về kinh tẽ cũng như về văn hóa, 
tất câ các mặt.

Tóm tắt lại là : Ra sức giúp đỡ đồng bào phát 
trièn những việc có lợi ích cho đời sống vật chất 
và văn hóa của các dân tộc. Ra sức làm cho tốt, 
cho khéo đề xóa bỏ những cái có hại như hủ tục 
mê tín dị đoan, thiếu vệ sinh, tảo hôn, V.V.. Tuyên 
truyền không càn phải nói tràng giang đại hẳi. 
Mà nói ngắn gọn, nói những vấn đề thiết thực, 
chắc chắn làm đưọc, đề cho mọi người hiều rõ và 
quyết tâm làm bằng được. Cố nhiên không phải 
làm một ngày, một buôi mà phải làm từng bước, 
làm bước nào chắc chắn bước ấy. Bây giờ đang cỏ 
ba cuộc vận động lớn. Công việc tuyên truyền, 
huấn luyện, văn hóa, giáo dục của các cô các chú 
phẳi kẽt hợp chặt chẽ với ba cuộc vận động đó. 
Công việc của các cô các chủ không phải đơn giản. 
Nhưng Bác nhắc lại là nếu xuất phát từ nhiệt tình 
cách mạng, thương yêu đồng bào thì nhất định 
sẽ làm tốt. Đồng bào các dân tộc rất thật thà và



BẤO CẢO TẠI HỘI NGHỊ
CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT 10

Thua các cụ và các đồng chí thân mến,
Từ ngày hòa bình lập lại đến nay vừa đúng 10 

năm. Trong thời gian ấy, ở trong nước và trên thế 
giới có nhiều biến đồi to lớn. Cuộc Hội nghị chính 
trị đặc biệt này là cơ hội tốt đế chúng ta xem lại 
những sự kiện đặ qua và bàn bạc về những vấn đề 
sắp tới.

10 năm qua là 10 năm đấu tranh và xây dựng, 
nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, và tranh 
đưọ-c nhiều thắng lợi.

Trước đây 10 năm, chiến thắng Điện-biên-phủ • 
đã kết thúc vê vang cuộc kháng chiến lâu dài gian 
khô và anh dũng của nhân dân cẳ nước ta, chống 
thực dân Pháp xâm lưực và sự can thiệp của đế 
quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của rihân dân ta, 
mà cũng là thắng lợi chung của tất cẳ các dân tộc 
bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện-biên-phủ 
càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xâm 
lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng 
giải phóng của các dân tộc nhất định thành công.

Chiến thắng Điện-biên-phủ đã đưa đến thắng lợi 
của Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông-dương.
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Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã trịnh trọng công nhận 
quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thô của 
nhân dân Việt-nam cũng như của nhân dân anh 
em Lào và Căm-pu-chia. Các nước phương Tây 
Mỹ, Anh, Pháp tham gia Hội nghị ấy đều cam kết 
tôn trọng những quyền dân tộc bất khả xâm 
phạm đó.

Nhưng ngay sau Hội nghị Giơ-ne-vơ, các nước 
đế quốc do Mỹ giật dây đã lập ra cái gọi là khối 
« phòng thủ Đông-Nam Á » kỳ thật là khối xâm 
lược Đông-Nam Á. Từ đó, đế quốc Mỹ ngày càng 
trắng trợn can thiệp vào miền Nam 'nước ta và 
nước Lào, gây ra cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt 
ở hai nơi ấy. Chúng dùng mọi thủ đoạn thâm độc 
đê uy hiếp nền hòa bình và trung lập của Căm-pu- 
chia. Chúng dùng Thái-lan làm bàn. đạp đế xâm 
lược các nước kế trên. Gằn đây bọn đế quốc Mỹ — 
Anh lại nặn ra cái «đại Mã-lai» nhằm đe dọa 
nước Cộng hỏa In-đô-nê-xi-a.

Chúng lăm tưởng có thề đè bẹp được các dân tộc 
mới trỗi dậy, và biến một số nước ở Đông-Nam 
Á thành những căn cứ quân sự đè tiến công các 
nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng âm mưu thâm độc 
ấy đang bị nhân dân Việt-nam, Lào, Căm-pu-chia, 
In-đô-nê-xi-a kiên quyết đánh bại và sẽ đánh bụi 
hoàn toàn.

Đáng lẽ thì sau Hội nghị Giơ-ne-vơ, nhân dân 
cẵ nước ta có thè yên cư lạc nghiệp, xây dựng 
nước nhà. Nhưng bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
đã phá hoại Hiệp nghị đó, chia cắt nước ta, gây ra 
cuộc chiến tranh tàn khốc ở miền Nam. Chúng đốt 
phá làng mạc, giết hại nhân dân, giam cầm hãm 
hiếp, mò bụng, chặt đầu, trẻ không tha già không nè
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Tội ác tầy trời của chúng làm cho cả loài người 
văn minh sục sôi căm giận. Chính vì vậy mà 14 
triệu đồng bào miền Nam ta kiên quyết đứng dậy 
kháng chiến đến cùng. Đồng bào miền Bắc ta vi 
máu chảy ruột mềm mà không một giờ phút nào 
không nhớ đến miền Nam anh dũng và sự nghiệp đấu 
tranh thống nhất nước nhà.

Thưa các cụ và các đồng chi,
10 năm qua, dưới chính quyền của nhân dân, 

17 triệu đồng bào ta ở miền Bắc đều đoàn kết một 
lòng, ra sức xây dựng đất nước, xây dựng một 
đòi sống mới, tăng cường lực lượng về mọi mặt. 
Những thành tích to lớn của miền Bắc ngày càng 
tô rõ chế độ xã hội chủ nghĩa là rất tốt đẹp và 
đang cô vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh yêu nước của 
đồng bào miền Nam.

Cảnh tượng miền Bắc ngày càng đòi mới, càng 
lớn mạnh là một việc đáng tự hàơ, phấn khởi của 
cả dân tộc ta, từ Bắc đến Nam. Đó cũng là điều 
vui mừng chung của anh em bău bạn ta khắp 
thế giới.

Có nhớ lại tình cẳnh của miền Bắc ta khi hòa 
bình mới lập lại, thì mới thấy rõ những tiến bộ 
của nhân dân ta hiện nay.

Chiến tranh xâm lược của bọn thực dân đã làm 
cho nền kinh tế của ta kiệt quệ.

1/7 ruộng đất bị bỏ hoang, 1/3 ruộng đất không 
có nước tưới đê cây cấy, các công trình thủy lợi 
đều bị phá hủy, 1/4 số trâu bò bị giặc bắn giết. Hàng 
chục vạn nóc nhà, hàng trăm thị trấn lớn nhỏ bị 
đốt trụi. Sổ nhà máy đã ít ôi lại đều bị giặc tàn 
phá, máy móc bị tháo dỡ mang đi, sẵn xuất bị
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bế tắc. Đường sá, cầu cống, xe cộ phần lớn bị 
phá hoại, ỡ thành phố, hàng chục vạn công nhân 
thất nghiệp. Nạn đói đe dọa khắp nơi.

Tóm lại là một cảnh tượng hoang tàn, xơ xác. 
Nhưng nhân dân ta đã anh dùng trong kháng chiến 
chống địch, thì nay cũng anh dũng trong cuộc đấu 
tranh gian khô, vượt mọi khó khăn đê xây dựng 
lại đời sống của mình. ’

Trong vòng 3 năm, chúng ta đã hàn gắn xong 
những vết thương chiến tranh, khôi phục hầu hết 
các cơ sở nông nghiệp và công nghiệp, sản xuất 
nông nghiệp đã mau chóng vượt xa mức cao nhất 
trước chiến tranh; sản xuất công nghiệp xấp xỉ 
thời thực dân Pháp thống trị. Trong thời gian ấy, 
chúng ta đã hoàn thành cải cách ruộng ãẩt, chia 
ruộng đất và trâu bò cho hơn 10 triệu đồng bào 
nông dân lao động. Thế là nông dân ta đã thật sự 
làm chủ nông thôn, làm chủ cuộc đời của mình.

Trong 3 năm sau, chúng ta lại giành thêm thắng 
lợi lớn trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 11 
triệu đồng bào nông dân lao động đã tự nguyện vào 

- các hợp tác xã, vững bước tiến trên con đưò-ng 
làm ăn tập thè. Hẫu hết thợ thủ công đều được 
tô chức lại.

Toàn bộ công thương nghiệp tư bản đã được 
hòa bình cải tạo. Kinh tế quốc doanh xã hội chủ 
nghĩa không ngừng lớn mạnh, chiếm ưu thế tuyệt 
đối trong các ngành kinh tế quốc dân.

Chế độ người bóc lột người căn bản bị xóa bô. 
Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được xây dựng, 
mọi người lao động đều là anh em, đoàn kết thành 
một lực lượng vĩ đại xây dựng nước nhà.
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Từ 3 năm nay, dưới ánh sáng của Đại hội lần 
thứ 3 của Đảng ta, nhân dân ta đang phấn khởi 
thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 
thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội.

Đến nay,

Vè nông nghiệp, chúng ta đã làm nhiều công 
trình thủy lợi lớn nhỏ, tưới cho hơn nửa triệu 
mẫu tây ruộng đất. Đã vỡ hoang hơn 30 vạn mẫu 
tây, đã đẳy mạnh sân xuất các loại phân bón và 
nông cụ cải tiến. Nhà nước đã tăng cường sự giúp 
đơ đồng bào nông dân và ra sức phát triền nguồn 
vốn của hợp tác xã đè xây dựng cơ sở vật chất 
và kỹ thuật cho nông nghiệp, thực hiện thâm canh 
đê tăng năng suất. Mặc dù 3 năm qua thường bị 
hạn hán, bão lụt, sẳn xuất nông nghiệp vẫn phát 
triên toàn diện và vững chắc.

So với năm 1939 sân lượng lương thực tăng 
hơn 2 lần, chăn nuôi tăng gần gấp đôi, giá trị cây công 
nghiệp tăng gấp 7. Nền nông nghiệp của ta đang 
ngày càng vươn lên mạnh mẽ, làm cơ sở vững 
chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa.

Vè công nghiệp, chúng ta đã xây dựng thêm nhiều 
xí nghiệp mới, Từ 41 nhà máy (trong đó chỉ có 20 
nhà máy lớn) năm 1954, đến nay chúng ta đã có 
1.000 nhà máy (trong đó có 217 nỊià máy lớn). 
Những cơ sở quan trọng của các ngành công 
nghiệp nặng: chế tạo máy móc, sức điện, luyện 
kim, hóa chất, khai mỏ, v.v. dần dần được xây 
dựng. Công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp đã sản 
xuất được phần lớn hàng tiêu dùng trong nước.
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Nền kinh tế nước ta hiện nay về căn bản đã 
trở thành một nền kinh tế tự chủ đang vững bước 
tiến lên. 1 I

Vè văn hóa xã hội, dưới thời thực dân Pháp 
thống trị, 95% dân ta mù chữ, ngày nay 95% dân 
ta đều biết đọc biết viết. So với ngày hòa bình 
mới lập lại, số học sinh phò thông tăng gấp 3 lần 
rưỡi; số học sinh đại học và chuyên nghiệp trung 
cấp tăng gấp 25 lần. Có mấy dân tộc thiều số đã 
có chữ viết của mình. Nhiều con em các dân tộc 
đã tốt nghiệp đại học. Công tác y tế đã có nhiều 
thành tích, đã ngăn chặn được nhiều bệnh dịch 
và bệnh xã hội cũ, sức khỏe của nhân dân được 
nâng cao. Trẻ em ngày càng được săn sóc chu 
đáo hơn.

Đời sống văn hóa của quần chúng ngày càng 
thêm tiến bộ, nền văn học nghệ thuật với nội dung 
xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, ngày càng 
phát triền mạnh mẽ.

Trọng 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến 
những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân 
tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đôi mới. 
Nhiều khu công nghiệp lớn đã mọc lên. Những 
thành phô' trước kia là nơi ăn chơi nay đã trở 
thành những trung tâm sản xuất. Nhiều nơi ở nông 
thôn trước kia chỉ cày cấy một mùa nay đã 
làm đôi ba vụ, nông nghiệp phát triền toàn diện. 
Những miền trung du và thượng du ngày xưa là 
xa xôi hẻo lánh, nay đang đón tiếp hàng chục vạn 
đồng bào miền xuôi lên cùng đồng bào miền núi 
khai thác tài nguyên phong phú của đất nước.

Xã hội miền Bắc ngày nay là xã hội của những 
người lao động làm chủ tập thế, nêu cao tinh thần



BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ... 317

tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng đời sống mới cho mình và cho 
con cháu muôn đời mai sau. Xã hội miền Bắc ngày 
nay là một đại gia đình gồm mọi tầng lớp nhân 
dân, mọi dân tộc anh em thân ái đoàn kết giúp 
đỡ lãn nhau, đồng cam cộng khò, phấn đấu cho 
lợi ích chung của Tò quốc. Chế độ ta là chế độ 
mới, nhân dân ta đang trau dồi đạo đức mới, đạo 
đức xã hội chủ nghĩa của những người lao động 
«ta vì mọi người, mọi người vì ta ». Trong khi 
xây dựng cái mới, chúng ta phát triền những đức 
tính tốt đẹp của tô tiên ta và học tập những gương 
tốt của nhân dân các nước anh em.

Chúng ta tự hào có nhiều cụ ông cụ bà ngoài 70, 
80 tuối vẫn hăng hái học tập và lao động, lập ra 
những đội «bạch đầu quân » trồng cây gây rừng, 
đôn đốc phong trào bình dân học vụ và vận động 
vệ sinh phòng bệnh

Phụ nữ ta có thành tích lớn trong sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp; có nhiều anh hùng chiến 
sĩ thi đua, đội trưởng sẵn xuất trong các nhà máy, 
chủ nhiệm họ-p tác xã, đội trưởng dân quân, bác 
sĩ, giáo viên... rất giỏi.

Thanh niên ta tích cực xung phong cò' gắng làm 
tròn nhiệm vụ đầu tàu trong mọi hoạt động kinh 
tế, văn hóa, quốc phòng, thực hiện khằu hiệu « đâu 
cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên ».

Các cháu nhi đ'ông ta rất ngoan, chăm học chăm 
làm; nhiều cháu đã dũng cẳm cứu bạn trong cơn 
nguy hiếm, nhiều cháu thật thà đem trẳ của rơi, 
thương yêu giúp đỡ nhau và thi đua làm «nghìn 
việc tốt ».
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Làng xóm ta xưa kia lam lũ quanh năm mà vẫn 
quanh năm đói rách. Làng xóm ta ngày nay bốn 
mùa nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thè. Đâu đâu cũng 
có trường học, nhà gửi trẻ, nhà hộ sinh, câu lạc 
bộ, sân và kho của hợp tác xã, nhà mới của xã viên. 
Đời sống vật chất ngày càng ấm no, đời sống tinh 
thần ngày càng tiến bộ.

Hiện nay cuộc vận động cải tiẽn quản lý hợp 
tác xã, cải tiến kỹ thuật đang lôi cuốn hàng triệu 
nông dân sôi nòi tham gia bàn định phương hướng 
và kế hoạch sẳn xuất, cẳi tiến kỹ thuật, tạo ra một 
chuyền biến mới trong nông nghiệp, một khí thế 
mới trong nông thôn ta.

Trong các xí nghiệp, công trường và các cơ sở 
kinh tẽ khác, công nhân và cán bộ ta với ý thức 
làm chủ tập thê, đang hăng hái thi đua lao động, 
phát huy sáng kiến, ra sức thực hiện từng bước 
cuộc cách mạng kỹ thuật, nhằm tăng năng suất 
lao động, đầy mạnh sẳn xuất, nâng cao chất lượng 
và hạ giá thành sản phẳm. Hiện nay, khắp nơi sôi 
nôi chuằn bị tiến hành cuộc vận động «3 xây, 
3 chống » : ra sức nâng cao ý thức trách nhiệm, cải 
tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, tầy trừ nạn tham 
ô, lãng phí, quan liêu. Các cuộc vận động có ý nghĩa 
cách mạng ấy nhằm sản xuất nhiều nhanh tốt rê, 
hoàn thành tốt kế hoạch của Nhà nước, nhất định 
sẽ tạo ra một sự chuyên biến mạnh mẽ trong nền 
kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào việc 
tiến hành từng bước công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, và nâng cao hơn nữa đời sống của nhân 
dân ta.

Anh chị em lao động trí óc thì đang cò' gắng 
nghiên cứu, sáng tác, phát minh, đằy mạnh công tác
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khoa học kỹ thuật, công tác giáo dục, văn nghệ, đã 
có nhiều cổng hiến cho sự nghiệp phát triền kinh tế 
và văn hóa, xây dựng Tô quốc giàu mạnh, dào tạo 
cán bộ cho tương lai.

Quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân 
đang phấn khởi tiến lên chính quy và hiện đại, 
rèn luyện tinh thần cách mạng, nâng cao giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa, trình độ chiến thuật và kỹ thuật, 
luôn luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tô quốc, giữ 
gìn trật tự trị an, kiên quyết đập tan mọi hành 
động phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng.

Kiều bào ta tuy mình ở đất khách quê người, 
nhưng lòng thì luôn luôn hướng về Tò quốc. Khi 
về nước, kiều bào ta đã hăng hái góp tài góp sức 
vào công cuộc xây dựng nước nhà.

Trên mọi lĩnh vực hoạt động ở miền Bắc, phong 
trào thi đua yêu nước đang động viên nhân dân 
ta phát huy nhiệt tình cách mạng và sức lao động 
sáng tạo, xây dựng hàng nghìn tò và đội lao động 
xã hội chủ nghĩa, lập những thành tích xuất sắc 
trong mọi ngành, ra sức thực hiện thắng lợi kè' 
hoạch Nhà nước năm 1964 và kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất.

Thua các cụ và các đồng chí,
10 năm qua là 10 năm đấu tranh gian khố và 

thắng lợi vẻ vang. Có kết quẳ tốt đẹp đó là do 
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chính phủ và 
do sức phấn đấu dũng cồm của đồng bào ta ; đồng 
thời nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước 
anh em, nhất là của Liên-xô và Trung-quốc. Nhân 
dịp này, tôi thay mặt nhân dân, Đẳng và Chính
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phủ ta chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em.

Chúng ta phấn khởi trước những thành tích lớn 
đã đạt 'được. Song chúng ta cũng phải thấy rõ 
những khó khăn lớn trên bước đường phát triền của 
cách mạng và những khuyết điềm, nhược điềm mà 
chúng ta căn phải ra sức khắc phục. Thí dụ: trình 
độ quản lý kinh tế còn kém, tinh thăn trách nhiệm 
chưa thật cao, chất lượng sản phằm chưa thật 
tốt, tệ quan liêu, lâng phí, tham ô còn nhiều, V.V..

Nhưng với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, 
phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình mạnh 
mẽ, đồng tâm hiệp lực, hăng hái tiến lên, thì'chúng 
ta nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn và 
nhất định sẽ giành được những thắng lợi to lớn 
hơn nữa.

Toàn thề đồng bào miền Bắc phâi luôn luôn nhớ 
rằng: trong lúc chúng ta đang sinh hoạt, và xây 
dựng trong hòa bình, thì đồng bào miền Nam ta 
đang hy sinh, anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ 
và bè lũ tay sai. Vì vậy, mỗi người chúng ta phẳi 
làm việc bằng hai đế đền đáp lại cho đồng bào miền 
Nam ruột thịt.

Thưa các cụ và các đồng chí,
Chúng ta vô cùng tự hào với miền Nam anh hùng 

của dân tộc ta. 10 năm qua ở miền Nam là 10 
năm đấu tranh oanh liệt, 10 năm thắng Tợi vẻ 
vang. Suốt 20 năm trời, đồng bào miền Nam đã 
không ngừng đấu tranh đề bảo vệ Tô quốc. Hết 
chống thực dân Pháp lại chống đế quốc Mỹ, lực 
lượng yêu nước miền Nam đã vượt mọi gian khồ 
khó khăn càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng
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thắng. Thật xứng đáng với danh hiệu « Thành đồng 
của TÔ quốc ».

Hiện nay, nhân dân thế giới, và cả dư luận nước 
Mỹ, đều thấy rõ cuộc chiến tranh xâm lược của 
đế quốc Mỹ ồ miền Nam Việt-nam nhất định sẽ 
thất bại. Thậm chí trong bọn cầm quyền ở Mỹ 
cũng có những người bắt đầu nhìn thấy sự thật 
là Mỹ và tay sai đã đến bước đường cùng! Đế 
quốc Mỹ đã trút vào miền Nam hàng nghìn triệu 
đô-la, hàng vạn tấn vũ khí, đã phái đến hơn 20 
nghìn cố vấn quân sự chỉ huy hơn nửa triệu quân 
của chính quyền miền Nam đê tiến hành một cuộc 
chiến tranh vô cùng tàn khốc chống đồng bào miền 
Nam ta. Kết quả là chúng càng đánh càng thua, 
càng thua càng bí.

Vì sao đế quốc Mỹ thất bại ? Chúng cho là vì, 
bọn tay sái của chúng bất lực. Chúng tưởng thay 
đối bù nhìn thì tình hình sẽ chuyền tốt. 
Nhưng càng thay đỗi bù nhìn thì tình hình của 
chúng lại càng nguy khốn thêm.

Chúng đồ lỗi cho quân đội miền Nam không muốn 
chiến đấu. Đúng như vậy. Quân đội miền Nam 
cũng là nòi giống Việt-nam lẽ nào lại theo lệnh 
giặc Mỹ mà bắn giết đồng bào của mình! Càng 
ngày họ càng giác ngộ và tìm cơ hội quay súng lại 
chổng bọn cướp nước và bán nước.

Bọn xâm lược Mỹ và tay sai còn vu khống miền 
Bắc cung cấp vũ khí cho lực lượng yêu nước ở 
miền Nam. Nhưng mọi người đều biết rằng vũ 
khí của các chiến sĩ yêu nước miền Nam chính là 
vũ khí của Mỹ làm ra mà chính quân đội miền 
Nam là người tiếp tế cho họ. Báo chí Mỹ cũng đã
21 HCM (II)
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thú nhận rằng trong một năm qua, du kích miền 
Nam đã cướp đưực hơn 8.000 súng Mỹ đè tự trang 
bị cho mình. Hiện nay, bọn hiếu chiến Mỹ và bè lũ 
tay sai mới của chúng lại ba hoa hô hào «Bắc 
tiến» ! Nhưng chúng phải hièu rằng: Nếu chúng 
liều lĩnh động đến miền Eắc thì nhất định 
chúng sẽ thất bại thẳm hại. Vì nhân dận cả 
nước ta sẽ kiên quyết đánh lại chúng, vì các nước 
xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ toàn thế 
giới sẽ hết sức ủng hộ ta; vì nhân dân Mỹ và 
các nước đồng minh của Mỹ cũng sẽ phản đối 
chúng.

Tình hình ở miền Nam hiện nay chửng tô một 
cách rõ rệt sự thất bại không thề tránh khỏi của 
đế quốc Mỹ trong cuộc « chiến tranh đặc biệt» này. 
Cuộc «chiến tranh đặc biệt » mà chúng đang thí 
nghiệm ở miền Nam Việt-nam đã thất bại, thì chúng 
cũng sẽ thất bại ở bất kỳ nơi nào khác. Đó là ý nghĩa 
quốc tế của cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào 
miền Nam ta đối với phong trào giải phóng dân tộc 
trên thế giới.

Trước tinh hình đó, dư luận thế giới cũng như 
dư luận ồ Mỹ đều quan tâm tim cách giâi quyết 
cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt-nam.

Về phía chúng ta, từ trước đến nay, chúng ta 
luôn luôn chủ trương râng: giải pháp duy nhất 
đúng đắn về vấn đề miền Nam là phải thực hiện 
nghiêm chỉnh những điều khoản cơ bản của Hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ 1954 về Đông-dương:

Các nước tham gia Hội nghị Giơ-ne-vơ, trong 
đó có nước Mỹ, phải làm đúng lời cam kết của 
minh: tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất,
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toàn vẹn lãnh thồ của nước Việt-nam, không can 
thiệp vào nội trị của Việt-nam.

Cũng như Chính phủ nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa, chính quyền miền Nam phải thực hiện 
nghiêm chĩnh những điều khoản rất trọng yếu: 
không tham gia liên minh quân sự với nước ngoài; 
không cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự, 
không nhận nhân viên quân sự nước ngoài vào 
đất nước minh.

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ những đòi hôi rất 
đúng đắn của Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam,11 đòi chấm dứt sự can thiệp của đế quốc Mỹ 
ở miền Nam, đòi quân đội và vũ khí của Mỹ phải 
rút khỏi miền Nam, đẽ công việc nội bộ của miền 
Nam do nhân dân miền Nam tự giải quyết lấy theo 
tinh thần Cương lĩnh của Mặt trận.

Về vấn đề hòa binh thống nhất nước Việt-nam, 
Chính phủ ta đã nhiều lần tô rõ quan diêm và thái 
độ của mình theo tinh thần bẳn Cương lĩnh của 
Mặt trận TỔ quốc Việt-nam và bản Chương trình 
của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ diem 9 trong Chương 
trình của Mặt trận dân tộc giâi phóng miền Nam:

«Yêu cầu bức thiết của đồng bào trong toàn 
quốc là phải hòa bình thống nhất Tò quốc. Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam chủ trương 
thống nhất nước nhà từng bước bằng phương pháp 
hòa bình, trên nguyên tắc hai miền cùng nhau 
thương lượng, cùng nhau bàn bạc mọi hình thức 
và biện pháp có lợi cho dân tộc, có lợi cho Tồ 
quốc Việt-nam.
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Trong khi nước nhà chưa thống nhất, chính phủ 
hai miền cùng nhau thương lượng, cam kết không 
tuyên truyền chia rẽ dân tộc, không tuyên truyền 
chiến tranh, không dùng binh lực đối với nhau. 
Thực hiện trao đôi kinh tế, văn hóa giữa hai miền. 
Cho nhân dân hai miền được tự do đi lại, buôn bán, 
thăm viếng, tự do gửi thư từ cho nhau ».

Nhân dân Việt-nam ta thành thật câm ơn nhân 
dân eác nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế 
giới đâ kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của đồng bào miền Nam đề tự giẵi phóng, 
của cẳ dân tộc ta đề thực hiện hòa bình thống 
nhất nước nhà.

Với nhân dân Mỹ, tôi muốn nói rằng cuộc chiến 
tranh phi nghĩa mà Chính phủ Mỹ đang tiến hành 
ở miền Nam nước chúng tôi, đã làm tốn nhiều 
của, chết nhiều người của nhân dân Mỹ, lại làm 
ô nhục thanh danh nước Mỹ. Bây giờ đã đến lúc 
nhân dân Mỹ phải kiên quyết đấu tranh hơn nữa 
đè chấm dứt cuộc chiến tranh bằn thỉu này, đề cứu 
vãn danh dự của nước Mỹ, và xây dựng tình hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta.

Thwa các cụ và các ã'ông chí,
10 năm qua trên thẽ giới đã diễn ra những biến 

đòi cách mạng vĩ đại, có lợi cho sự nghiệp đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội.

Cách đây một thế kỷ, Mác đã kêu gọi giai cấp 
vô sần toàn thế giới đoàn kết lại đẽ làm cách mạng. 
Nửa thế kỷ sau, Lê-nin lại kêu gọi giai cấp vô 
sản và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại đề đánh 
đô chủ nghĩa đế quốc. Dưới sự lãnh đạo của Lê- 
nin và Dâng Cộng sản Nga vĩ đại, Cách mạng tháng
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Mười đã thành công rực rỡ, đã dựng nên nước 
Liên-xô hùng mạnh và mở một kỷ nguyên mới 
trong lịch sử loài người, kỷ nguyên thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội. Trong đại chiến thế giới thử 
hai, Liên-xô đã đánh tan quân phát-xít, cứu loài 
người khỏi ách thống trị dã man của chúng, tạo 
cơ hội cho cách mạng thành công ở nhiều nước.

Cách mạng Trung-quốc thành công, nước Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa thành lập, đã làm nghiêng 
hẳn cán cân lực lưựng trên thế giới về phía cách 
mạng, cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các dân 
tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế giới1). 
Phe xã hội chủ nghĩa hình thành, ngày càng lớn

1) Lúc đó đánh giá ý nghĩa cách mạng Trung-quốc như 
vậy là phù hợp với thực tế khách quan, phù hợp với tinh 
thằn của bản Tuyên ngôn của Hội nghị đại biều các đảng 
cộng sản và công nhân tại Mát-xcơ-va, thángll năm 1960:

« Cuộc cách mạng nhân dân ở Trung-quốc đã giáng một 
đòn chí mạng vào các vị trí của chủ nghĩa đế quốc ở châu 
Á, đã góp phần lớn lao làm cho sự so sánh lực lượng trên 
thế giới thay đòi có lợi cho chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách 
mạng ấy là một sức thức đây mạnh mẽ mới đối với phong 
trào giải phóng dân tộc, nó có ảnh hưởng to lớn đối với nhân 
dân thế giới, nhất là nhân dân các nước châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ la-tinh ».

Ngày nay, tập đoàn phản động trong giới căm quyền 
Bắc-kinh liên minh với bọn đế quốc và bọn phản động 
quốc tế do đế quốc Mỹ cầm đầu, thi hành chính sách phản 
bội chủ nghĩa Mác — Lê-nin, thực hiện mưu đồ bành 
trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn, phá hoại sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân Trung-quốc và cách mạng 
thế giới. Điều đó, ờ một chừng mực nhất định, có 
gày khó khăn cho phong trào cách mạng thế giới. Nhưng
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mạnh và đang trở nên nhân tố quyết định sự tiến 
hóa của xã hội loài người, là chỗ dựa mạnh mẽ 
của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu A, 
châu Phi và châu Mỹ la-tinh.

Chủ nghĩa đế quốc càng bị thất bại liên tiếp 
và nặng nề, càng đi vào con đường suy vong thi 
càng hung ác, liều lĩnh. Ngày nay, nhân dân thế 
giới đều nhìn thấy rõ chân tướng xấu xa của đế 
quốc Mỹ, xâm lược và hiếu chiến, đang điên cuồng 
tiến hành những âm mưu cực kỳ thâm độc chống 
các nước xã hội chủ nghĩa, chống độc lập và chủ 
quyền của các dân tộc, chống hòa bình và an ninh 
trên thế giới. Khắp mọi nơi. ồ châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ la-tinh, các dân tộc đều đứng lên đấu 
tranh quyết liệt chống lại bọn đế quốc do Mỹ 
cầm đầu và đã liên tiếp giành được những thắng lợi 
vẻ vang.

Chính sách đỗi ngoại của Đẵng và Nhà nước ta 
là tăng cường đoàn kết với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vô sản; kiên quyết đấu 
tranh chống chính sách xâm lược và gây chiến 
của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ,

không vì thế mà cán cân lực lượng trên thế giới thay đòi. 
Bởi vì nhân dân Trung-quốc và nhân dân thế giới đang đấu 
tranh chống lại tập đoàn phản động Bắc-kinh ; hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên-xô vĩ đại, đang ngày 
càng lớn mạnh; ba dòng thác cách mạng của nhân dân 
thế giới ngày càng phát triẽn, đang cò vũ, lôi cuốn hàng 
nghìn triệu người vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
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thực hiện chung sống hòa bình giữa các nước có 
chế độ chính trị và xã hội khác nhau; kiên quyết 
ủng hộ phong trào đấu tranh giẳi phóng dân tộc 
và bẫo vệ độc lập dân tộc ; ủng hộ phong trào đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. Tình hình thực tế những năm qua chứng tô 
chính sách đó là hoàn toàn đúng đắn và đã thu 
được những thắng lợi to lớn. Địa vị quốc tế của 
nước ta không ngừng được nâng cao. Chúng ta 
tranh thủ được sự đồng tinh và ủng hộ ngày càng 
rộng rãi và mạnh mẽ của các nước anh em và 
của nhân dân toàn thế giới đối với công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đối với sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng của đồng bào miền 
Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước ta 
đè thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Là một nước ở Đông-Nam Á, chúng ta hết lòng 
ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân 
tộc trong khu vực này chống lại sự xâm lược và 
nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới.

Đối với Vương quốc Lào, là nước láng giềng, 
chúng ta luôn luôn mong muốn và sẵn sàng phát 
triên quan hệ hữu nghị về mọi mặt. Chúng ta hết 
lòng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân 
dân Lào, chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ, 
ủng hộ những cố gắng của Chính phủ liên hiệp 
ở Lào do Hoàng thân Xu-va-na Phu-ma làm Thủ 
tướng, nhằm thực hiện Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 
1962 về Lào, bẵo vệ nền hòa bình, trung lập của 
Lào. Chúng ta thành thật chúc Chính phủ liên
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hiệp Lào sớm thực hiện được hòa hợp dân 
tộc, mau chóng ồn định tình hình đê xây dựng 
một nước Lào phồn vinh.

Đối với Vương quốc Căm-pu-chia, chúng ta luôn 
luôn chủ trương xây dựng những mổi quan hệ lẳng 
giềng hữu nghị. Chúng ta hoàn toàn ủng hộ thái 
độ kiên quyết của Chính phủ Căm-pu-chia chống 
lại sự khiêu khích và đe dọa xâm lược của đế quốc 
Mỹ và bọn tay sai. Chúng ta đã nhiều lần tuyên bò' 
ủng hộ và sẵn sàng tham dự hội nghị quốc tế đè 
bảo đảm nền trung lập và toàn vẹn lãnh thồ c^a 
Căm-pu-chia do thái tử Quốc trưởng Xi-ha-núc đề 
nghị.

Chúng ta tin chắc rằng, với sự ủng hộ mạnh mẽ 
của nhân dân thế giới, nhân dân Căm-pu-chia nhất 
định sẽ giữ vững độc lập và chủ quyền dân tộc, giữ 
vững trung lập và toàn vẹn lãnh thồ, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình và an 
ninh ở khu vực này.

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ nhân dân In-đô-nê- 
xi-a, dưới sự lãnh đạo của Tồng thống Xu-các-nô, 
kiên quyết đấu tranh chống khối «Đại Mã-lai», 
do bọn đế quốc tạo ra, nhằm duy tri đặc quyền 
đặc lợi của chúng ở Đông-Nam Á, làm bàn đạp 
tấn công phong trào giải phóng dân tộc trong khu 
vực này. Nhưng chắc chấn âm mưu của bọn đế 
quốc sẽ thất bại, cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
nhân dân In-đô-nê-xi-a nhất định .sẽ thắng lợi.

Vì lợi ích chung của phong trào cách mạng thế 
giới và sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, chúng ta luôn luôn ra sức góp phần vào việc 
bảo vệ và tăng cường tình đoàn kết trong phe xâ



BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ CHlNH TRỊ... 329

hội chủ nghĩa và phong trào cộng sân quốc tế. 
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 9 
của Trung ương Đảng Lao động Việt-nam, chúng 
ta nguyện tiếp tục cùng các đảng mác-xít lê-nin-nít 
anh em kiên trì phấn đấu đè bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và những nguyên tắc 
cách mạng của hai bản Tuyên bô' Mạc-tư-khoa12. 
Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng những sự bất 
đòng ý kiến trong phong trào cộng sản quốc tế sẽ 
được khắc phục. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin nhất 
định sẽ thắng lợi, phe xã hội chủ nghĩa và phong 
trào cộng sản quốc tế sẽ càng đoàn kết và hùng 

, mạnh hơn, phát huy tác dụng thúc đày mạnh mẽ 
sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và 
nhân dân toàn thế giới, giành thắng lợi ngày càng 
to lớn cho hòa binh, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội.

Thưa các cụ và các đòng chí,
Chúng ta đã cùng nhau điềm lại những sự kiện 

lớn trong mười năm qua ở nước ta và trên thế 
giới. Nhân dân ta đã lớn lên, mạnh mẽ hơn, giàu 
kinh nghiệm hơn. Chúng ta càng vững bước tiến 
tới hoàn thành sự nghiệp cách mạng của dân tộc : 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống 
mới ở miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước 
của đồng bào miền Nam, thực hiện một nước 
Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, góp phần giữ gìn hòa bình ồ Đông- 
Nam Á và thế giới.

Đề thực hiện mục đích to lớn ấy, trước mát 
chúng ta phẳi làm những việc sau đây:

1. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết 
căn đoàn kết hơn nửa. Mọi người hãy nêu cao chí
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khí phấn đấu, tinh thần cách mạng, không sợ 
gian khô khó khăn, phát huy ý thức làm chủ tập 
thè, dám nghĩ dám làm, hăng hái vươn lên làm 
tròn nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm nay và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

2. Phải làm tốt cuộc vận động « cải tiến quản lý, 
cải tiến kỹ thuật, đằy mạnh sản xuất nông nghiệp » ; 
cuộc vận động «3 xây, 3 chống» trong công 
nghiệp và. các ngành kinh tế quốc dân.

Phải đằy mạnh phong trào đồng bàơ miền xuôi 
ĩên tham gia phát triền kinh tế và văn hóa ở 
miền núi.

Phải ra sức thi đua yêu nước, phát triến tốt 
các tô, đội lao động xã hội chủ nghĩa và các hợp 
tác xã nông nghiệp tiên tiến.

3. Tăng cường không ngừng chính quyền nhân 
dân. Nghiêm'chỉnh thực hiện dân chủ với nhân dân, 
chuyên chính với kẻ địch. Triệt đè chấp hành mọi 
chế -độ và pháp luật của Nhà nước. Cần tiến hành 
tốt cuộc bầu cử đại bièu Quốc hội khóa III sắp tới.

Phải củng cố lực lượng quốc phỏng, giữ gìn trật 
tự trị an, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng đập tan 
mọi hoạt động khiêu khích và phá hoại của đế 
quốc Mỹ và bọn tay sại của chúng.

4. Phẳi hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước 
của đồng bào miền Nam. Mỗi người phải hăng hái 
lao động và công tác, góp phần thiết thực vào 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
và sự nghiệp đấu tranh thực hiện hòa bình thống 
nhất nước nhà.

5. Phải nêu cao tinh thần quốc tế vô sẵn, giữ gìn 
và phát trièn tình hữu nghị với các nước xã hội
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chù nghĩa anh em; hết lòng ủng hộ phong trào 
giải phóng của các dân tộc s đoàn kết với giai cấp 
công nhân và nhân dân toàn thế giới trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm đầu, 
đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội.

Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp lâu dài và 
gian khò, song nhất định thắng lợi. Mọi người 
chúng ta, bốt kỳ ai, làm việc gi, ở cương vị nào, 
đều phải là những chiến sĩ dũng cảm của sự nghiệp 
vẻ vang ấy.

Cán bộ của Đảng, củd Nhà nước và của các đoàn 
thề nhân dân, đẫng viên và đoàn viên thanh 
niên lao động cần phải xung phong gương mẫu 
trong sản xuất và công tác, hết lòng hết sức phục 
vụ nhân dân, luôn luôn trau dồi đạo đức cách 
mạng, cần kiệm liêm chính.

Chúng ta hãy phát huy truyền thống của dân tộc 
ta là một dân tộc anh hùng, luôn luôn sẵn sàng hy 
sinh phấn đấu vi quyền lợi tối cao của Tồ quốc, 
của nhân dân và sự nghiệp cách mạng toàn thế 
giới. Những thắng lợi mới to lớn và vê vang đang 
chờ chúng ta!

Toàn Đảng, toàn dân ta hãy phấn khởi tiến lên !
Thưa các cụ và các dàng chí,
Trên đây là một vài thiền kiến. Mong các cụ và 

các đồng chí thảo luận và góp ý kiến thêm.

Báo cáo ngày 27 tháng 3 năm Theo đúng bài in trên
1964. In trên báo Nhân dân, báo Nhân dân.
số 3651, ngày 28 tháng 3 nàm
1964.



THU GỬI ĐẠI HỘI HỢP 
TÁC XÃ VÀ ĐỌI SẢN XU AT 
NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN 
MIỀN NÚI VA TRUNG DU

Từ khi hòa bình lập lại đến nay, miền núi và 
trung du đã có nhiều tiến bộ lớn.

Về chính trị thì các dân tộc đều bình đẳng, dân 
chủ, đoàn kết.

Về văn hóa, xã hội thì nhiều người đã biết chữ, 
nhiều trường tiều học, trung học lăn lượt 
mọc lên. Công việc vệ sinh, phòng bệnh, chữa bệnh 
càng ngày càng khá, các thói quen cũ lạc hậu đã 
được bỏ bớt dần.

Về kinh tế thi miền núi và trung du đã có hơn 
70% nông hộ vào hợp tác xã nông nghiệp. Đồng 
bào đã được no ấm hơn, nhà ở nhiều nơi đã làm 
mới sạch sẽ, gọn gàng hơn, V.V..

Tục ngữ ta có câu «tiền rừng bạc bề». Miền 
núi và trung du là rừng tiền của miền Bắc nước ta.

Đất đai cấy lúa tính đầu người thì không ít hơn 
đồng bằng. Đất trồng màu có nhiều. Đất trồng cây 

- công nghiệp ngắn ngày và dài ngày rất' nhiều. 
Đất đè trồng cây gây rừng lại còn nhiều hơn nữa. 
Đồng, bãi cỏ, núi đá đè chăn núôi trâu, bò, dê, lợn, 
v.v. đang còn nhiềụ lắm.
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Miền núi và trung du của miền Bắc nước ta là 
một khu vực rất quan trọng cẳ về công nghiệp và 
nông nghiệp. Chúng ta phải làm cho miền núi và 
trung du thành một nơi giàu có về nông nghiệp 
đề nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân, đề 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà.

Đẽ thực hiện mục đích đó, căn cứ vào nghị quyết 
của Đẳng và căn cứ vào tình hình của miền núi và 
trung du, Bác nêu một số ý kiến sau đây:

1. Ra sức củng cô' và phát triến hợp tác xã nông 
nghiệp. Hiện nay ở miền núi và trung du mới có gần 
30% hợp tác xã khá. Chúng ta phải phấn đấu làm 
cho tất cả hợp tác xã đều khá.

2. Các khu, tỉnh, huyện, xã, họp tác xã cần có 
phương hướng sản xuất đúng:

a) Về lúa: hết sức chú ý thâm canh ruộng lúa 
nước đề có năng suất cao, đồng thời làm tốt thủy 
lợi đề tăng vụ. Giảm dần lúa nương và lúa đồi 
vì năng suất quá thấp mà lại gây ra xói mòn.

b) Về màu: chú trọng tăng diện tích, nhưng cũng 
hết sức chú trọng thâm canh đề tăng năng suất 
ngô, khoai, sắn, V.V.. Đồng thời chú trọng chế biến 
hoa màu và vận động nhân dân ăn độn đè tiết 
kiệm gạo.

c) Về cây công nghiệp : khả năng trồng cây công 
nghiệp rất lớn. Phải trồng thật nhiều gai, trằu, 
sở, chè, hồi, cây màng tang, đỗ tương, lạc, mía, V.V.. 
Các thứ này dân ta cần nhiều và xuất khằu cũng 
được tiền. Phải trồng thêm nhiều cây ăn quâ.

d) Về chăn nuôi: phẵi đầy mạnh chăn nuôi vì ở 
miền núi và trung du có nhiều điều kiện thuận lợi.
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Không những chú ý chăn nuôi lọn mà lại phẫi 
hết sức chú ý chăn nuôi trâu, bò, ngựa, dê, ong, 
V.V.. Một số nơi cần vắt sữa bò, sữa trâu đê dùng 
như hợp tác xã Cao-đa đã làm.

đ) Về bảo vệ rừng : Hợp tác xã nào cũng phẳi có 
kế hoạch trồng rừng và tích cực bảo vệ rừng. 
Nếu rừng kiệt thì không còn gỗ, và mất nguồn 
nước thì ruộng nương mất màu, gây ra lụt lội và 
hạn hán. Vì vậy đồng bào miền núi và trung du 
cũng như đồng bàơ miền xuôi lên tham gia phát 
trièn kinh tế ở đây phâi bảo vệ rừng như bảo vệ 
nhà cửa của mình.

3. Các việc đó cần làm cho tốt và muốn làm 
tốt thì:

a) Hợp tác xã phải được củng cố, tức là làm cho 
xã viên có tinh thần làm chủ, làm cho ban quản 
trị được vững vàng và có năng lực, phải thực 
hành dân chủ, chống tham ỗ, lãng phi, quan liêu, 
phải đoàn kểt chặt chẽ trong hợp tác xã, làm tốt 
công tác cải tiẽn quản lý, cải tiễn kỹ thuật và 
không ngừng nâng cao trình độ chính trị và văn 
hóa cho cán bộ và xã viên.

b) Các dân tộc phải đoàn kẽt chặt chẽ muôn người 
như một, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Chú trọng 
giúp đỡ đồng bào vùng cao và làm tốt công tác an 
ninh trật tự, củng cố quốc phòng.

c) Việc đón tiễp đồng bấo miền xuôi lên tham 
gia phát trièn kinh tế miền núi phải làm cho tốt: 
phải nêu cao tinh thần giúp đỡ lẫn nhau và học 
tập lẫn nhau.
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Đồng bào miền xuôi lên phẳi đoàn kết chặt chẽ 
với đồng bào địa phương mình đến, phải gương 
mẫu trong mọi việc.

d) Chi bộ phải đưực củng cố và tăng cường, tức 
là làm cho mọi đâng viên có tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa cao, có đạo đức cách mạng, có năng lực quản 
lý kinh tế. Chi đoàn thanh niên Lao động phải hăng 
hái làm đầu tàu trong mọi công tác của họp tác xã.

Cuối cùng, Bác chúc Đại hội thành công, Bác gửi 
lời thăm tất cả đồng bào ở miền núi và trung dư

Hà-nội, ngày 11 tháng 4 năm 1964
HỠ-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dãn, số 3668, 
ngày 14 tháng 4 năm 1964.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



TRẢ LỜI TẠP CHÍ
MAI-NÔ-RI-TY ỐP OĂN1)

1) Tạp chí Mai-nô-ri-ty ốp oăn là tạp chí do một nhóm 
nhân sĩ trí thức tiến bộ Mỹ xuất bẳn. Bài trả lời của Hồ 
Chủ tịch đã đăng trên tạp chí đó số ra ngày 21 tháng 5 năm 
1964 đẽ kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch.

Tôi chân thành cảm ơn quý báo đã tạo cơ hội 
cho tôi nói chuyện cùng nhân dân Mỹ về tình hình 
miền Nam Việt-nam hiện nay.

Từ nước Việt-nam, cách xa nước Hoa-kỳ hàng 
vạn cây sổ, tói gửi đến các bạn Mỹ lời chào hữu 
nghị và lời kêu gọi thiết tha này.

Tôi mong các bạn sẽ hièu rõ hơn sự thật cay 
đắng ngày nay ở miền Nam Việt-nam, một nửa 
Tổ quốc chúng tôi. ở đây đang diễn ra một cuộc 
chiến tranh vô cùng tàn khốc, một cuộc chiến tranh 
lớn nhất, dai dẳng nhất, đẫm máu nhất hiện nay 
trên trái đất này. Cuộc chiến tranh gọi là « đặc 
biệt» ấy kỳ thật là một cuộc chiến tranh xâm lược 
do Chính phủ Mỹ cùng bọn tay sai tiến hành, đang 
hàng ngày gây tang tóc và đau khô cho 14 triệu 
đồng bào miền Nam chúng tôi, đã làm chết và bị 
thương hàng nghìn thanh niên Mỹ của các bạn. 
Cuộc «chiến tranh đặc biệt» ấy đang đốt cháy 
làng mạc, phá hoại đồng ruộng, đang giày xéo



TRẢ LỜI TẠP .CHÍ MAI-Nữ-RI-TY... 337

một nửa đất nước chúng tôi đã làm hao tôn hàng 
nghìn triệu đô-la của nhân dân Mỹ. Hơn nữa 
cuộc chiến tranh đầy tội ác ghê tởm đó chẳng 
những xâm phạm đến quyền tự do, độc lập của 
đồng bào miền Nam chúng tói, mà còn bôi nhọ cả 
thanh danh và những truyền thống tốt đẹp của 
nhân dân Mỹ.

Nhân dân Việt-nam hiêu rõ rằng nhân dân Mỹ 
muốn sống hòa bình và hữu nghị với các dân tộc 
khác. Tôi đã đến nước Mỹ, tôi hiều nhân dân Mỹ 
rất trọng chính nghĩa, và có nhiều tài năng. Nhân 
dân Việt-nam không bao giờ lầm lẫn nhân dân 
Mỹ yêu chuộng công lý với những Chính phủ 
Mỹ đã phạm nhiều tội ác đối với nhân dân Việt- 
nam chúng tôi từ mười năm nay. Chính những kẻ 
đang phá hoại nền độc lập, tự do của dân tộc 
chúng tôi, cũng là những kẻ đã phản bội bẳn Tuyên 
ngôn độc lập của nước Mỹ, trong đó đã nêu cao chân 
lý « tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng », và 
nêu cao những quyền bất khả xâm phạm của con 
người: « quyền sống, quyền tự do và quyền mưu 
cầu hạnh phúc ».

Mọi người đều biết, năm 1954, nhân dân và 
quân đội Việt-nam đã đánh thắng đội quân của 
thực dân Pháp xâm lược trong trận Điện-biên-phủ. 
Sau đó, Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông- 
dương đã họp với sự tham gia của chín nước 
trong đó có Mỹ. Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã được ký 
kết, các nước tham dự Hội nghị, kề cả nước Mỹ, 
đã long trọng tuyên bô' tôn trọng những quyền dân 
tộc bất khả xâm phạm là độc lập, chủ quyền, thống
22HCM (II)
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nhất và toàn vẹn lãnh thố của nhân dân Việt-nam, 
cũng như của nhân dân Lào và nhân dân Căm-pu- 
chia. Hiệp nghị đó cũng quy định rằng : vĩ tuyến 17 
chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Bắc 
và Nam Việt-inam, và đến năm 1956 thi chính 
quyền hai miền phải tiến hành tồng tuyến cử nhầm 
thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Trung thành với lợi ích của hòa bình và quyên 
lợi tối cao của dân tộc vả Tô quốc, Chính phủ nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa, từ ngàỵ Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ được ký kết đến nay, trước sau như 
một, vẫn luôn luôn chủ trương tôn trọng và thi 
hành nghiêm chỉnh Hiệp nghị đó, ,và kiên quyết đòi 
các bên hữu quan cũng phải làm như vậy.

Đáng lẽ sau Hội nghị Giơ-ne-vơ, nhân dân Việt- 
nam chúng tôi có thê được sống yên ốn đe xây 
dựng đất nước. Nhưng Chính phủ Mỹ đã giày xéo 
lên Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đó. Họ đã lập ra cái gọi 
là « khối phòng thủ Đông-Nam A », kỳ thật là 
khối xâm lược Đông-Nam Á. Từ đầu năm 1962, 
Chính phủ Mỹ lại ngang nhiên lập bộ chỉ huy 
quân sự Mỹ ở Sài-gòn đê trực tiếp điều khiến chiến 
tranh ở miền Nam Việt-nam. Chính phủ Mỹ ngày 
càng trắng trợn can thiệp vào miền Nam Việt-nam, 
nuôi dưỡng một lũ tay sai thực hiện chính sách của 
họ, giết hại đồng bào chúng tôi. Chúng phá hoại 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, kéo dài tinh trạng chia cất 
nước chúng tôi, gây đau khò trong lòng của cả 
một dân tộc.

Mười năm nay, nhân dân chúng tôi ở miền Bắc 
đã làm chủ cuộc đời của mình, được sống trong hòa 
bình, phát triền kinh tế và văn hóa, xây dựng cuộc
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Sống mới no ấm, vui tươi. Còn đồng bào miền Nam 
chúng tói, trước đã cùng nhân dân cả nước trẳi 
qua chín năm kháng chiến gian khò và anh .dũng 
chống thực dân Pháp xâm lược, thi đến nay đã 
phải chịu thêm mười năm sống trong cẳnh chiến 
tranh tàn khốc do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai gây 
ra. Chính vì đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai 
của chúng mà hơn 16 vạn đồng bào chúng tôi ở 
miền Nam đã bị giết, 68 vạn người bị tra tấn 
thương tật, 37 vạn người đang bị giam giữ 

trong các nhà tủ. Trong sổ những nạn nhân ấy, có 
nhiều người già, đàn bà và trẻ con.

Hiện nay cuộc chiến tranh xâm lược ghê tởm 
ấy lại càng thêm ác liệt, dưới sự thúc đằy và chĩ 
huy của 25 nghìn binh sĩ Mỹ, với những máy 
bay, xe lội nước, súng đạn, thuốc độc của Mỹ và 
đội quân đánh thuê hơn 60 vạn người của chính 
quyền tay sai của Mỹ ở miền Nam Việt-nam.

Đã mười năm nay, tất cả các chính phủ Mỹ và - 
tất cả bọn tay sai của chúng muốn dùng sức mạnh 
tàn bạo của chúng hòng đè bẹp sức kháng chiến 
của nhân dân một dân tộc anh hùng. Chúng muốn 
biến 14 triệu đồng bào miền Nam chúng tôi thành 
những người nô lệ, biến miền Nam đất nước chúng 
tôi thành một thuộc địa kiều mới, một căn cứ 
quân sự, đê uy hiếp nền độc lập của các nước ở 
Đông-dương và Đông-Nam Á, đê tiến công miềnt 
Bắc chúng tôi.

Gần đây, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma- 
ra lại đến miền Nam Việt-nam, ra lệnh cho bọn tay 
sai đẳy mạnh hơn nữa cuộc chiến tranh tàn khốc 
và bàn kế hoạch « Bắc tiến». Bộ trưởng ngoại giao
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Mỹ Đin Ra-xcơ vừa sang Ma-ni họp Hội đòng khối 
quân sự Đông-Nam Á chủ yếu đề bàn vấn đề 
miền Nam Việt-nam, cũng lại đến miền Nam Việt- 
nam ngay sau khi hội nghị xong, nhằm xúc tiến 
âm mưu dùng khối quân sự này tăng cường xâm 
lược miền Nam. Chúng muốn biến Việt-nam thành 
một Triều-tiên thứ hai chăng ?

Nhưng sự thật đã chứng tô rằng con đường xâm 
lược của đề quốc Mỹ ồ miền Nam Việt-nam hiện 
nay chỉ là một « con đường hầm không lối thoát », 
đúng như lời cô' Tồng thống Ken-nơ-đi đã thú nhận.

Nhân dân miền Nam anh dũng quyết không lùi 
bước trước mũi súng của kẻ xâm lược và lũ bán 
nước. Đồng bào chủng tói thà hy sinh hẽt thảy, 
nhưng quyết không chịu làm nô lệ. Đến nay, dưới 
sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam, các lực lượng yêu nước ở miền Nam ngày 
càng phát triền mạnh mẽ và ngày càng có uy tín to 
lớn trong nước và trên thế giới. Hơn một nửa dân 
số và hơn 2 phăn 3 đất đai toàn miền Nam đã 
được giải phóng. Chỉ trong ba năm qua, Quân đội 
giẳi phóng và nhân dân miền Nam đã tiêu diệt và 
làm tan rã hàng chục vạn quân địch, hàng nghìn 
binh sĩ Mỹ đã chết và bị thương. Quân giải phóng 
đã bắn rơi hàng trăm máy bay, và đã thu được 
hàng vạn súng các loại do Mỹ chế tạo. Tất cả 
những chiến lược và chiến thuật mà Mỹ đã đem 
dùng ở miền Nam Việt-nam đều hoàn toàn thất 
bại. Trong tám nghìn «ấp chiến lược» (thực tế 
là những trại tập trung theo kièu phát-xít) đã 
được dựng lên, hơn 80% đã bị phá vỡ. Tất cả 
những thắng lợi ấy của các lực lượng yêu nước
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ở miền Nam đủ chứng tỏ rằng nhân dân miền Nam 
tự mình có đủ khả năng đánh bại mọi âm mưu 'và 
kế hoạch xâm lược của đế quốc Mỹ, và cuộc chiến 
tranh xâm lược mà Chinh phủ Mỹ cùng bọn tay 
sai đang tiến hành chĩ là một cuộc chiến tranh 
tuyệt vọng, không thế tránh khỏi thất bại. Những 
chiêu bài « chống cộng sẵn », « vì dân chủ, tự do », 
những luận điệu vu khống miền Bắc can thiệp 
hoặc « xâm lược miền Nam», mà Chính phủ Mỹ 
cùng bọn tay sai dùng đề che đậy những tội ác của 
chúng ở miền Nam Việt-nam, không thề lừa dối 
được ai. Và dù đã mấy lần « thay ngựa », đế quổc 
Mỹ cũng không ra khỏi được tình trạng ngày càng 
sa lầy ở miền Nam Việt-nam và không thè che 
giấu được những thất bại liên tiếp của chúng trước 
mắt nhân dân Mỹ ngày càng hiêu rõ sự thật.

Chính vì vậy mà phong trào đấu tranh của nhân 
dân Mỹ ngày càng sôi nồi, đòi chấm dứt cuộc chiến 
tranh xâm lược bần thỉu ở miền Nam Việt-nam. 
Và ngay trong giới cầm quyền Mỹ, ngày càng thêm 
nhiều tiếng nói phẳn đối chính sách mù quáng tiếp 
tục cuộc chiến tranh tuyệt vọng này. Nhân dân 
Việt-nam hết lòng cảm ơn những tô chức công 
nhân, thanh niên, sinh viên, phụ nữ, và những 
nhân sĩ trí thức, nghị sĩ, linh mục tiến bộ ồ Mỹ 
đã và đang dũng cảm lên tiếng, biêu tình, vạch 
trầh chính sách xâm lược đầy tội ác của Chinh 
phủ Mỹ và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
các lực lượng yêu nước ồ miền Nam Việt-nam.

Tôi muốn nói thêm với những người bạn 
Mỹ rằng :
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Chẳng những chúng tôi đau, xót vì đồng bào 
miền Nam chúng tôi phải gian khò, hy sinh, mà 
chúng tôi cũng thương xót cho các bà mẹ và các 
người vợ Mỹ đã mất con, mất chồng trong cuộc 
chiến tranh phi nghĩa ở miền Nam Việt-nam do 
bọn quân phiệt Mỹ tiến hành.

Chúng ta không thè cứ đè mãi Chính phủ Mỹ 
và bọn tay sai làm theo ý muốn đen tối của chúng. 
Đã đến lúc phải chặn bàn tay đẫm máu của 
chứng lại!

Đương nhiên, trước hết đồng bào miền Nam 
chúng tôi phải chiến đấu đến cùng đề tự giải phóng.

Nhưng nhân dân Mỹ cũng là nạn nhân của đế 
quốc Mỹ, các bạn hãy cùng nhân dân Việt-nam 
đấu tranh quyết liệt chống bọn quân phiệt hiếu 
chiến và xâm lược ở nước các bạn.

Hãy đòi chấm dứt ngay cuộc chiến tranh bằn thỉu 
ở miền Nam Việt-nam !

Hãy đòi Chính phủ Mỹ phải đề cho công việc nội 
bộ của Việt-nam do nhân dân Việt-nam tự giải 
quyết lấy. Phẳi triệt đề tôn trọng những điểu khoản 
của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông-dương, 
công nhận những quyền dân tộc bất khả xâm phạm 
của nhân dân Việt-nam!

Đó là cách duy nhất đề giải quyết vấn đề miền 
Nam Việt-nam hiện nay mà nước Mỹ không mất 
thề diện.

Tôi mong lời kêu gọi khằn thiết này sẽ đến tai 
nhân dân Mỹ. Một lần nữa, tôi cảm ơn các nhàn sĩ
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trí thức và nhân dân tiến bộ của nước Mỹ đã vì 
công lý và tự do, vì hòa bình và tình hữu nghị 
giữa nhân dân hai nước chúng ta mà dũng cảm 
đấu tranh chống chính sách xâm lược của Chính 
phủ Mỹ ở miền Nam Việt-nam.

Viết vào tháng 5 năm 1964. 
In trên'báo Nhân dân, số 3708, 
ngày 25 tháng 5 năm 1964.

Theo đúng bài in trên
báo Nhân dân.



LỞI PHÁT BIỀU TẠI BUÔI 
CHIÊU ĐÃI MÙNG QUÂN 
ĐỘI TA 20 TUÒI

Thưa các đồng chí,
Nhân dịp kỷ niệm lăn thứ 20 ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt-nam, tôi thay mặt Trung 
ương Đẳng, Chính phủ thân ái khen ngợi bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương, công an nhân dân vũ 
trang và dân quân, tự vệ trong cả nước đã lập 
được nhiều thành tích và có nhiều tiến bộ trong 
chiến đấu, học tập, công tác và sản xuất.

Tôi vui mừng hoan nghênh đồng chí Đại 
tướng Kim-Tsang-Bông và các đồng chí trong 
Đoàn đại biêu quân sự nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triều-tiên anh em, chúc cuộc đi thăm 
hữu nghị của các đồng chí thành công tốt đẹp.

Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân 
tộc anh hùng. Mói ra đời, vói gậy tày, súng kíp 
đã cùng toàn dân đánh Pháp, đánh Nhật, đưa 
Cách mạng tháng Tám đến thành công. Lên mười 
tuồi thì cùng toàn dân giành được thắng lợi lớn 
Điện-biên-phủ, đánh bại cuộc chiến tranh xâm 
lược của đế quốc Pháp được Mỹ giúp sức.

Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến mà cũng 
anh dũng trong hòa bình. Đã làm tốt nhiệm vụ
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bẳo vệ miền Bắc, đập tan mọi hành động khiêu 
khích, phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai. Đã 
giáng trẳ lại đế quốc Mỹ những đòn đích đáng 
như ngày 5 tháng 8 năm 1964 vừa qua.

'Quân đội ta cũng đã góp phần tích cực xây dựng 
kinh tế, phát triền văn hóa, làm trọn nhiệm vụ 
của một quân đội cách mạng.

Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với đẵn, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tò 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khàn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng.

Cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột 
thịt, chia ngọt sẻ bùi. Quán và dân như cá với 
nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.

Quân đội ta có tinh thần yêu nước chân chính, 
lại có tinh than quốc tế vô sản cao cẳ, luôn luôn 
đoàn kết với nhân dân và quân đội các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, với nhân dân các nước 
đang đấu tranh giẳi phóng dân tộc và nhân dân 
yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một 
quân đội nhân dân do Đẳng ta xảy dựng, Đảng ta 
lãnh đạo và giáo dục.

Cán bộ và chiến sĩ phẳi luôn luôn khiêm tốn, luôn 
luôn cô' gắng hơn nữa. Phải phát huy bẳn chất và 
truyền thõng cách mạng. Phải học tập tinh thần 
quyết chiến quyết thắng của quân và dàn miền Nam 
anh dũng trong cuộc kháng chiến cứu nước, chống 
đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.
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Kẻ địch còn nhiều âm mưu thâm độc. Toàn dân 
và toàn quân ta phẳi luôn luôn nâng cao cẳnh giác, 
sẵn sàng chiến đấu, hăng hái thi đua yêu nước với 
tinh thằn «mỗi người làm việc bằng hai » đê xây 
dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa làm 
cơ sở vững mạnh cho sự nghiệp giải phóng miền 
Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Thắng lợi nhất định sẽ về ta.

Phát biều ngày 22 tháng 12 
năm 1964. In trên báo Nhân 
dân, sổ 3919, ngày 23 tháng 12 
năm 1964.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhãn dân.



BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ 
Bộ CÔNG NGHIỆP NẶNG

Bác tháy mặt Trung ương Đảng và Chính phủ 
thân ái chúc các đồng chí đại biều năm mới. Nhân 
dịp này, Bác nêu vài ý kiến với Hội nghị.

Chắc các đồng chí đã nói nhiều, bàn bạc nhiều, 
vậy Bác chỉ tóm tắt vài điềm đề Hội nghị tham khảo.

1. Nhiệm vụ công nghiệp nặng rất nặng nề nhưng 
rất vẻ vang.

Đê nâng cao không ngừng đời sống của nhân dân, 
đề xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
phải quyết tâm phát trièn tột công nghiệp nặng. 
Một ví dụ:

Quan trọng nhất trong đời sống của nhân dân là 
vấn đề ăn. Đề giẳi quyết tốt vấn đề ăn thì sẳn xuất 
lương thực phải dồi dào. Muốn như vậy, thi công 
nghiệp phải giúp cho nông nghiệp có nhiều máy làm 
thủy lợi, máy cày, máy bừa, nhiều phân hóa học, V.V..

Công nghiệp nặng cũng phải cung cấp đủ máy 
móc các loại cho công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp 
phát triền nhanh chóng.

2. Về uu điềm : Năm 1964, cán bộ và công nhân 
đã cố gắng thực hiện kế hoạch. Như than Hòn-gai 
đã vượt kê' hoạch 20 vạn tấn. Ngành cơ khí vượt kế
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hoạch 1,7%. Ngành điện đã đặt thêm 98 trạm, hơn 
360 cây số đường dây đề phục vụ nông nghiệp, 
và đã tiết kiệm được bảy vạn tấn than, V.V.. Đó 
là những thành tích đáng khen. Vế ưu điềm Bác 
chỉ nêu mấy ví dụ thôi.

3. Về khuyết điềm : Việc xây dựng các công trình 
chậm chạp, ảnh hưởng đến kế hoạch sẳn xuất. Đã 
hoãn một sõ công trình về cơ khi. Điện và than 
tăng chậm.

Chấp hành thiếu nghiêm chĩnh một số quyết định 
của Đảng và Nhà nước : có việc đã quyết định rồi 
mà không làm ngay; hoặc đưa ra bàn lại và quyết 
định lại; hoặc xin rút bớt chĩ tiêu kế hoạch.

Công tác quân lý còn kém, nhất là quản lý kỹ 
thuật. Chất lượng sản phẳm còn kém.

Lãng phí nhiều: ở các xí nghiệp, bình quân mỗi 
người thật sự làm việc chỉ độ sáu giờ rưỡi, máy móc 
chỉ dùng hết độ 65% công suất, lại vì chăm sóc kém 
mà thường hư hỏng. Các chú thử tính xem, vì lãng 
phí* thời giờ, lãng phí máy móc, lãng phi nguyên 
liệu, cộng lại nó đã tồn hại bao nhiêu tài sẵn của 
Nhà nước, của nhân dân ?

Nguyên nhân chính của những khuyết điềm trên 
đây là do : cán bộ lãnh đạo kém đoàn kết, có nhiều 
cán bộ còn kèn cựa về địa vị, thắc mắc về đãi ngộ; 
một số ít cán bộ thậm chí tham ô, hủ hóa. Nói tóm 
lại, cán bộ còn nặng chủ nghĩa cá nhân, không làm 
gương mẫu tốt.

4. Cuộc vận động « ba xây, ba chống » nhằm phát 
huy ưu diêm và sửa chữa khuyết điềm, đã thu được 
kết quả bước đầu. Vài ví dụ :
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— Công ty than Hòn-gai đã sản xuất vượt kế 
hoạch 20 vạn tấn.

— Tồ sửa chữa của mỏ thiếc Cao-bằng, trước kia 
một tuần chỉ sửa chữa dược 15 xe goòng, nay sửa 
chữa được 35 xe.

— Nhà máy Trần-Hưng-Đạo điều chỉnh mức lao 
động, tiết kiệm được gần 39.000 giờ công sản xuất 
và tiết kiệm được 3 vạn đòng về tiền phạt do lãng 
phí điện ; bộ phận cấp phát thu nhặt được 135 tấn 
gang thép ; tồ bào 2 trước kia một tháng chỉ làm 
được 130 cái thân máy, nay làm được 210 cái, V.V..

Cũng những cán bộ và công nhân ấy, cũng những 
máy móc ấy, vì làm « ba xây, ba chống» khá, vì 
tư tưởng được nâng cao mà sản lượng tăng lên khá. 
Toàn ngành công nghiệp nặng căn phải cô' gắng làm 
thật tốt cuộc vận động « ba xây. ba chống ». Muốn 
như vậy, thi từ Bộ đến mỗi cơ sở sản xuất phải 
quyết tâm chuyền mạnh, cán bộ lãnh đạo phẫUàm 
gương mẫu, phải cải tiến phương pháp công tác, 
phải ra sức phát huy trí tuệ và tinh thần sáng tạo 
của quần chúng công nhân. Phải tăng cưò-ng sự lãnh 
đạo của Đảng, củng cố và phát triền tốt chi bộ, công 
đoàn, đoàn thanh niên. Phẳi thắt chặt tình đoàn kết 
nhất trí giữa Đảng và quần chúng. Phải đằy mạnh 
thi đua yêu nước, thực hiện khằu hiệu sản xuất 
nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

Chúng ta cần biết ơn sự giúp đỡ của các nước 
anh em, cần học hỗi các đồng chí chuyên gia bạn. 
Nhưng phải biết tự lực cánh sinh là chính.

Với ý chí cần kiệm xây dựng nước nhà, với tinh 
thần làm chủ tập thè, mõi cán bộ, mỗi công nhân 
phải trau dồi đạo đức cách mạng trong sinh hoạt và
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trong công tác đê hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
cách mạng của mình.

Như vậy, chúng ta sẽ hoàn thành tõt kế hoạch Nhà 
nước năm 1965 và chuẳn bị tốt cho kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai. Làm được như vậy là chúng ta ủng hộ 
một cách thiết thực cuộc kháng chiến chổng Mỹ, 
cuộc cách mạng yêu nước của đồng bào miền Nam 
ruột thịt.

Chúc Hội nghị thành côụg tốt đẹp, và nhờ các đại 
biêu chuyến lời hỏi thăm thân ái của Trung ương 
Đảng, Chính phủ và của Bác đến toàn thê cán bộ 
và công nhân.

Nói ngày 31 tháng 12 năm 1964. 
In trên báo Nhân dân, số 3929, 
ngày 2 tháng 1 năm 1965.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ 
NGÀNH CỒNG NGHIỆP 
NHẸ

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ 
thán ái hỏi thăm các đồng chí đại biều. Nhân đây 
Bác góp vài ý kiến đề Hội nghị tham khẳo.

Mọi chính sách của Đảng và Chính phủ ta đều 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và không ngừng 
nâng cao đời sống của nhân dân.

Ngành công nghiệp nhẹ quan hệ rất khàng khít 
với đò’i sống hàng ngày của nhân dân. Vì vậy, nhiệm 
vụ của công nghiệp nhẹ là rất quan trọng. Hội nghị 
đã kiêm điềm kỹ càng công tác năm ngoái và định 
ra rõ ràng phương hướng công tác năm nay ; đã 
thấy những ưu diêm đề phát triền và những khuyết 
điềm đè quyết tâm sửa chữa.

1. Vè ưu đièm : Năm ngoái, công nghiệp nhẹ đã 
có cố gắng và đã đạt một sô' thành tích. Như so 
với năm 1963 thì năm 1964 :

Công nghiệp nhẹ trung ương tăng độ 21%.
Công nghiệp nhẹ quốc doanh địa phương tăng 

độ 5%?

Thủ công nghiệp tăng độ 4%.
Giá thành có hạ chút ít: 1%.



352 H0-CH1-MINH tuyEn Tập

Năng suất lao động cũng có tăng chút ít: 2%.
— Đã sẫn xuất thêm mấy mặt hàng mới, như 

vẳi ga-bác-đin, giấy in đặc biệt, lụa hoa, quạt 
điện, V.V..

— Sân xuất được mấy thứ đề thay thế cho hàng 
trước đây phải mua của nước ngoài, như keo dán 
gỗ cơ-lô-rát ka-li, V.V.. . ' ,

— Về cải tiến kỹ thuật, đã có trên 7.000 sáng kiến, 
làm được máy hút đầu mối sợi, máy tự động chặt 
que diêm, V.V..

— Đề cải thiện đời sống của công nhân và cán bộ, 
có 33 xí nghiệp đã tăng gia được gần 600 tấn chất 
bột, hơn 260 tấn thịt, V.V.. Khá nhất là nhà máy xà- 
phòng đã tự túc thực phẳm cả năm.

2. Khuyết đièmí Bên những ưu điềm đáng khen 
đó, công nghiệp nhẹ còn khá nhiều khuyết điềm cần 
phải ra sức sửa chữa, như:

— Chất lượng nhiều mặt hàng còn thấp kém, thí 
dụ thuốc lá, đồ gỗ, xà-phòng, bóng đèn, phích 
nước, V.V..

— Chế độ trách nkiệm chưa rõ ràng từng ngành, 
từng ban, từng người... Do đó mà việc quân lý không 
chặt chẽ.

— Đặc biệt là việc giáo dục chính trị còn sơ sài, 
thiếu sót. Vì vậy mà một số cán bộ và công nhân còn 
mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thái độ làm thuê, thiếu 
tinh thần làm chủ tập thê. Do đó mà có những hiện 
tượng xấu như lười biếng, kèn cựa, thiếu kỷ luật, 
kém đoàn kết, tham ô, lãng phí.

Một thí dụ vè lãng phí — Nhà máy đường Việt- 
trì tuy có thành tích, như đi vào sản xuất vụ 1964­
1965 sớm hơn thời hạn 9 ngày; trong tháng thi đua,
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mỗi công nhân sản xuất vượt mức từ 2 đến 4 tấn 
đường tốt. Nhưng cũng trong lúc đó thì nhà máy vì 
vận chuyên chậm trễ mà đê 620 tấn mía (ở huyện 
Vĩnh-tường) bị khô héo.

3. Một câu chuyện thật —Có mấy gia đình công 
nhân được nhận buồng ở mới. Nhờ anh em giúp đỡ, 
họ đã mua sắm giường ghế, bóng đèn, phích nước, 
xe đạp, nồi sanh, V.V.. Mọi người đều phấn khởi. Tiếc 
thay các thứ đó chỉ dùng được mấy hôm « đã có 
vấn đ'ê ». Thêm vào đó các cháu đi học, mua giấy 
thì chỗ mỏng chỗ dày, bút chì thì gọt đến đâu, gãy 
đến đấy.

Các cô, các chú thử nghĩ xem, cảm tình những 
gia đinh ấy đối với cán bộ phụ trách công nghiệp 
nhẹ « nồng hậu » thế nào ?

Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp còn 
chiếm 50% giá trị tồng sản lượng công nghiệp nhẹ, 
nhưng so với năm 1963 thì năm 1964 có sút kém; 
riêng về muối, năm 1964 còn hụt mức quy định. Bộ 
công nghiệp nhẹ cần phẳi tăng cường lãnh đạo hai 
ngành ấy hơn nửa.

4. Vè « ba xây, ba chống », Bác chỉ nói tóm tắt 
mấy điềm. Đó là một cuộc vận động cách mạng to 
lớn. nhằm làm cho công nhân và cán bộ nâng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nhận rõ hơn trách nhiệm 
của minh, và làm tổt mọi công tác Đảng và Chính 
phủ giao cho.

Xây tốt thi chống mới tốt. Chống tốt thì xây mới 
tốt. Xây và chống là như hai chân của cuộc vận 
động, phải tiến bước nhịp nhàng. Phâi làm khẳn 
trương nhưng không nóng vội, quyết không được
23HCM (II)
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làm qua loa. Đơn vị nào làm thi phải làm thật tốt, 
rồi rút kinh nghiệm đê làm tốt đơn vị khác.

Đê làm cho cuộc vận động đạt kết quả tốt, thì 
trước hết cán bộ — từ Bộ trưởng, Thứ trưởng đến 
cán bộ cơ sở — phẳi xung phong gương mẫu, phât 
thật thà tự phê bình và hoan nghênh quần chúng phê 
bình mình. Phải mở rộng dân chủ, phải thật sự phát 
động quần chúng một cách sôi nôi và liên tục.

Lấy gì mà xem xét ngành nào làm tốt hay là làm 
kém « ba xây, ba chống» ? Ngành nào mà nội bộ 
đoàn kết, phấn khởi thi đua, sản xuất những thứ 
ăn, mặc, ở, dùng của nhân dân cho nhiều, nhanh, tốt, 
Tẻ. Đó là đơn vị làm tốt « ba xây, ba chõng ».

5. Lực lượng của công nghiệp nhẹ —Bộ công 
nghiệp nhẹ có ngót 40.000 công nhân và cán bộ. 
Trong số đó có 6 anh hùng lao động, hơn 1.230 chiến 
sĩ thi đua, ngót 11.400 lao động tiên tiến. Đó là một 
đội ngũ lao động rất mạnh mẽ.

Lại có hơn 11.150 đảng viên và đoàn viên thanh 
niên, tức là hơn một phần tư tống số cán bộ và công 
nhân. (Khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đẳng 
ta chỉ có non 5.000 đồng chí). Các chi bộ phải củng 
cô' tốt và phát triền tốt thành những hạt nhân lãnh 
đạó thật vững chắc của Đảng trong các ngành. Cán 
bộ, đảng viên và đoàn viên phải gương mẫu trong 
mọi công tác, và phải ra sức giúp đỡ anh chị em 
ngoài Đảng, ngoài Đoàn cùng tiến bộ. Như thế mời 
xứng đáng vái Đảng, vơi Đoàn. Cán bộ phải thường 
xuyên đi sát cơ sở đề giúp họ giải quyết các khó 
khăn và quan tâm đến đời sống của họ.

Các cô các chú phải có quyết tâm-đẳy mạnh thi 
đua, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm nay và
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chuần bị tốt cho kế hoạch nàm sau. Như thế là 
ngành công nghiệp nhẹ góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thiết 
thực ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt đang 
chiến đấu anh dũng và thắng lợi vê vang.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Và nhờ các đại 
biêu chuyên đến toàn thề cán bộ và công nhân lời 
chào thân ái của Trung ương Đẳng, c-ủa Chính phủ 
và của Bác.

Nói ngày 16 tháng 1 nàm 1965. 
In trên báo Nhân dán, số 3944, 
ngày 17 tháng 1 năm 1965.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhăn dân.
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BÀI NÔI CHUYỆN TẠI HỘI 
NGHỊ PHỒBIẾNKẾ HOẠCH 
NHÀ NƯỚC NĂM 1965

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ 
thân ái hỏi thăm các đồng chí đại biều.

Mấy hôm nay, các đồng chí đã kiềm điềm việc 
thực hiện kế hoạch Nhà nước năm ngoái, bàn nhận 
những chỉ tiêu về kế hoạch năm nay, và tiến hành 
thật thà phê bình và nghiêm túc tự phê bình. Như 
thế là tốt.

Năm 1964, trong công tác kinh tế, văn hóa, xã hội 
và quốc phòng nói chung đều có kết quả tốt. Nhưng 
vẫn còn nhược điềm và khuyết điềm. Thấy rõ nhược 
điềm và khuyết diêm đế ra sức sữa chữa, đó cũng là 
một tiến bộ.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu 
tranh đề thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà 
là cóng việc mới mẻ, khó khăn và vĩ đại. Chúng ta 
có quyết tâm và nghị lực khắc phục khó khăn, sửa 
chữa khuyết điềm, phát triền ưu điếm, thì nhất định 
chúng ta sẽ thắng lợi.

Về nội dung kế hoạch, các đồng chí đã bàn bạc 
kỹ. Bác không đi vào chi tiết như ngành này tăng
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mấy phần trăm, ngành kia tăng mấy phần trăm, V.V.. 
Bác chỉ nêu vài ý kiến sau đây :

— Đặt ra kể hoạch thật tốt, thật sát là rất cần, 
nhưng đó chỉ là bước đầu. Kế hoạch 10 phần thi 
biện pháp cụ thê phẳi 20 phần, chỉ đạo thực hiện 
sát sao phẳi 30 phần. Có như thế mới chắc chắn hoàn 
thành tốt kế hoạch.

Khi đặt kế hoạch phải nhĩn xa. Có nhìn xa mới 
quyết định đúng đắn thời kỳ nào phải làm công 
việc gì là chính. Phải thấy rộng. Có thấy rộng mới 
sắp đặt các ngành hoạt động một cách cân đối. Khi 
đi vào thực hiện thì mỗi ngành, mỗi nghề phải rất 
tỉ mỉ, chu đáo, thật sát với mỗi cơ sở. Đó là « một 
bộ ba » đê hoàn thành tốt kế hoạch.

Đề hoàn thành tốt kế hoạch, điều quan trọng bậc 
nhất là bồi dưỡng tưAưởng chính trị cho cán bộ và 
quần chúng. Phải làm cho mỗi người thấm nhuần 
tinh thần làm chủ lập thế, ý chí cần kiệm xây dựng 
nước nhà.

Hiện nay chúng ta đang tiến hành cải tiến quân 
lý hợp tác xã ồ nông thôn, « ba xây, ba chống » ở 
các xí nghiệp, vận động đồng bào miền xuôi tham 
gia phát trièn kinh tế và văn hóa miền núi. Chúng 
ta khéo kết hợp những cuộc vận động đó, thì 
kế hoạch Nhà nước chắc chắn sẽ hoàn thành thắng 
lợi.

Một điều rất cần thiết nữa là phẳi củng cô' tốt và 
phát triền tốt chi bộ và chi đoàn thanh niên lao động. 
Hiện nay chúng ta có hơn nửa triệu đảng viên và 
gần một triệu đoàn viên. Đó là một lực lương rất to
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lớn. Chi bộ lãnh đạo tốt, dâng viên và đoàn viên đều 
xung phong gương mẫu trong công tác, thì kế hoạch 
nhất định sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Mấy năm qua, kinh nghiệm còn ít, chúng ta phải 
học tập, mò mẫm, cho nên tuy thành tích không ít, 
nhưng khuyết điềm cũng nhiều.

Bây giờ chúng ta lịch duyệt đã quá nhiều, chúng 
ta phải tông kết những kinh nghiệm đã có, phâi có 
một sự chuyến biến mạnh mẽ, phải cô' gắng làm việc 
cho tốt hơn.

Từng giờ từng phút, từ cán bộ đến quần chúng 
đều phải cố gắng thực hiện « mỗi người làm việc bằng 
hai đề đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt». 
Miền Nam anh dũng đang hy sinh xương, máu đề đi 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc chiến 
đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và bẳo vệ miền Bắc, 
thì trong công cuộc xây dựng nước nhà, miền Bắc 
phải quyết tâm vượt mọi khó khăn đê hoàn thành 
nhiệm vụ và ủng hộ miền Nam.

1965 là một năm vĩ đại: Đẳng thân yêu của chúng 
ta vừa 35 tuồi. Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa 
chẵn 20 năm. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất sắp kết 
thúc.

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, quần chúng và cán bộ 
ta phẳi kết hợp tinh thần cách mạng vái thái độ khoa 
học, đè hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm nay và 
chuằn bị tốt cho kế hoạch những năm sau.

Khẳu hiệu của chúng ta là : Đoàn kết, Đấu tranh,
Thắng lợi.
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Nhân dịp tết Nguyên đán sấp tới, Bác nhờ các đồng 
chí đại bièu chuyền lời Bác thân ái chúc đồng bào 
và cán bộ .các địa phương một ngày tết tiết kiệm và 
vui tươi.

Nói ngày 19 tháng 1 năm 1965. 
In trên báo Nhân dân, số 3947, 
ngày 20 thống 1 năm 1965.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân d&n.



LỜI PHÁT BIỀU TẠI QUỞC 
HỘI NƯỚC VIỆT-NAM DẢN 
CHỦ CỘNG HÒA, KHÓA III, 
KỲ HỌP THÚ HAI

Thưa các đông chi,
Quốc hộí ta họp kỳ này trong tình hình rất khần 

trương nhưng cũng đầy phấn khởi và tin tưởng. 
Phong trào chống Mỹ, cứu nươc đang dâng lên sôi 
nối khắp nơi. cả miền Bắc và miền Nam đều giành 
được nhiều thắng lợi to lờn.

Hơn 10 năm qua, đế quốc Mỹ cùng bọn tay sai đã 
tiến hành một cuộc chiến tranh vô cùng tàn bạo, 
chúng đã gây ra biết bao tang tóc cho đồng bào ta ở 
miền Nam. Từ mấy tháng nay chúng lại điên cuồng 
mở rộng chiến tranh ra miền Bắc nước ta. Bất chấp 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 và luật pháp quốc 
tế, chúng đã đưa hàng trăm máy bay, hàng chục 
tàu chiến liên tiếp đến bắn phá miền Bắc. Phơi trần 
bộ mặt ăn cướp của chúng, giặc Mỹ đang trắng trợn 
xâm phạm nước ta. Chúng hòng dùng sức mạnh của 
vũ khí đè bắt 30 triệu đồng bào ta làm nô lệ cho 
chúng. Nhưng chúng đã lầm to, nhất định chúng sẽ 
thất bại nhục nhã.

Dân tộc Việt-nam ta là một dân tộc anh hùng. 
Hơn 10 năm qua, 14 triệu đồng bào miền Nam ta đã
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chịu đựng mọi gian khò, hy sinh, chiến đấu vô cùng 
anh dũng. Từ hai bàn tay trắng, đồng bào miền Nam 
đã lấy súng giặc đánh lại giặc,- đã tiến lên giành 
thắng lọ’i này đến thắng lợi khác, và đang tiến công 
liên tục, đánh cho giặc Mỹ cuớp nước và bè lũ bán 
nước ngày càng thất bại, ngày càng sa lầy. Càng bị 
thua to, chúng càng dùng những thủ đoạn tàn ác 
nhất, như bom na-pan và hơi độc đề giết hại đồng 
bào ta ở miền Nam. Chính vì bị sa lầy ở miền Nam, 
mà chúng lồng lộn tiến công ra miền Bắc.

Quen thói vừa ăn cướp vừa la làng, chính đế 
quốc Mỹ là kẻ xâm lược, mà chúng lại trơ tráo vu 
khống miền Bắc ta « xâm lược » miền Nam. Chính 
đế quốc Mỹ là kẻ phá hoại hòa bĩnh, phá hoại Hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ, mà chúng còn trắng trọn tuyên bò' 
vì mong muốn « lập lại hòa bình », vì đề « bảo vệ 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ » mà chúng đem quân đội Mỹ 
đến nước ta đè bắn giết, đốt phá. Chính đế quốc Mỹ 
là kẻ đang tàn phá đất nước ta, giết chóc đồng bào 
ta, mà chúng còn giả nhân giẳ nghĩa, ba hoa tuyên 
bố sẽ giúp một tỷ đô-la cho nhân dân Việt-nam ta 
và các nước Đông-Nam Á đễ « phát triền kinh tế và 
cẳi thiện đời sống ».

Tổng thống Mỹ Giôn-xơn13 còn lớn tiếng đe dọa 
dùng sức mạnh đề khuất phục nhân dân ta. Đó chỉ 
là ảo tưởng điên rồ. Nhân dân ta quyết không bao 
giờ chịu khuất phục.

Kế hoạch Tay-lơ đã tiêu tan. Kế hoạch Mắc Na- 
ma-ra cũng phá sần. Kế hoạch « leo thang » mà hiện 
nay đế quốc Mỹ đang cố thực hiện ở miền Bắc cũng 
nhất định sẽ thất bại. Dù Mỹ đưa thêm mấy chục vạn 
binh sĩ Mỹ và cố lôi kéo thêm quân đội các nước
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chư hầu vào cuộc chiến tranh tội ác này, thì quân 
và dân ta cũng quyết đánh thắng chúng.

Bẵn tuyên bô' của Mặt trận dân tộc giải phóng 
miên Nam đã nêu ỏao chí khí anh hùng ấy. Lời kêu 
gọi của Mặt trận tồ quốc Việt-nam đã nêu rỏ quyết 
tâm đanh thép ấy.

Chúng ta yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng ta 
không sợ chiến tranh. Chúng ta quyết đánh đuôi 
giặc Mỹ xâm lược, đề bảo vệ tự do, độc lập và toàn 
vẹn lãnh thổ của Tô quốc ta.

Nhân dân cả nước ta tin tưởng vững chắc rằng : 
với sức đoàn kết chiến đấu, tinh thằn dũng câm và 
trí tuệ sáng tạo của mình, với sự đồng tinh và ủng 
hộ của nhân dân thế giới, chúng ta nhất định sẽ đưa 
cuộc kháng chiến vĩ đại này đến thắng lợi hoàn 
toàn.

Nhân dân ta rất biết ơn và quý trọng tình đoàn 
kết anh em và sự giúp đỡ chí tình của các nuờc xã 
hội chủ nghĩa, nhất là Liên-xô và Trung-quốc, của 
nhân dân khắp năm châu đang tích cực ủng hộ ta 
chống đế quõc Mỹ xâm lược, kẻ thù hung ác nhất 
của loài người.

Đối với nhân dân Lào và nhẵn dân Căm-pu-chia 
đang anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bọn 
tay sai, nhân dân ta luôn luôn thắt chặt tình đoàn 
kết, ủng hộ hết lòng.

Chúng ta rất hoan nghênh những thanh niên các 
nước tỏ lòng tinh nguyện đến Việt-nam đè cùng 
chúng ta chống giặc Mỹ.

Nhân dân Mỹ bị chính phủ họ tuyên truyền lừa 
bịp và vơ vét hàng tỷ đô-la đê vứt vào hố chiến
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tranh. Hàng nghìn thanh niên con em họ ổã chết 
và bị thương thê thảm ở chiến trường Việt-nam. 
cách xa nước Mỹ hàng muôn dặm. Ngày nay nhiều 
đoàn thề và nhân sĩ Mỹ đang đòi Chính phủ họ 
chấm dứt ngay cuộc chiến tranh phi nghĩa và rút 
ngay quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt-nam. 
Nhân dân ta kiên quyết đánh đuồi đế quốc Mỹ, 
kẻ thù không đội trời chung. Nhưng chúng ta luôn 
luôn tỏ tình hữu nghị với nhân dân tiến bộ Mỹ.

Một lần nữa, Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng 
hòa trịnh trọng tuyên bố lập trường của minh 
trước sau như một là :

Kiên quyết bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thõng 
nhất và toàn vẹn lãnh thố của nước Việt-nam. Nước 
Việt-nam là một, dân tộc Việt-nam là một, không 
ai được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của 
nhân dân ta. Đế quốc Mỹ phải tôn trọng Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ, phải rút khỏi miền Nam Việt-nam ! Phẳi 
chấm dứt ngay những cuộc tiến công vào-miền Eắc. 
Đó ỉà biệĩi pháp duy nhất đế giải quyết vấn đề chiến 
tranh ở Việt-nam, đê thực hiện Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 
năm 1954, đề bẳo vệ hòa bình của các nước ố Đông- 
dương và Đông-Nam Á. Không có giải pháp nào khác. 
Đó là cảu trẵ lời của nhân dân và Chính phủ ta cho 
đế quốc Mỹ.

Cóc đồng chí,
Nhân dân ta đang sống trong một thời kỳ lịch sử 

vô cùng oanh liệt. Nước ta có vinh dự lớn là một 
tiền đồn cũa phe xã hội chủ nghĩa và của các dân 
tộc trên thế giới đang đỗu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới.
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Nhân dân ta chiến đấu hy sinh chẳng những vì 
tự do, độc lập riêng của mình, mà còn vì tự do, độc 
lập chung của các dân tộc và hòa bình trên thế giới.

Trên mặt trận chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm 
lược, nghĩa vụ của dân tộc ta rất nặng nề mà cũng 
rất vẻ vang.

Lúc này chông Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng 
liêng nhất của mọi ngưò’i Việt-nam yêu nước. Dưới 
sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc giải phóng, người 
đại diện chân chính và duy nhất của nhân dân miền 
Nam, đồng bào, và chiến sĩ miên Nam anh hùng 
đang tiến lên giành những thắng lợi ngày càng to 
lớn đề giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc.

Quân và dân ta ở miền Bắc vừa hăng hái thi đua 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa anh dũng chiến đấu 
bẳo vệ miền Bắc và hết lòng ủng hộ miền Nam.

Tôi đề nghị Quốc hội ta nhiệt liệt ủng hộ bân 
tuyên bổ của Mặt trận dân tộc giẳi phóng miền Nam 
và lời kêu gọi của Mặt trận tồ quốc Việt-nam ! Nhiệt 
liệt hoan hô đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh 
hùng ! Nhiệt liệt khen ngợi quân và dân ta ở miền 
Bắc đang hăng hái thi đua sẳn xuất và đánh giặc 
lập công!

Tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ ta :
Hãy luôn luôn nâng cao chí khí anh hùng cách 

mạng, tinh thần cẳnh giác và chiến đấu !
Hãy đầy mạnh phong trào thi đua mỗi người làm 

việc bàng hai, kiên quyết vượt mọi khó khăn, ra 
sức xây đựng và bẳo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng 
bào miền Nam !
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TRẬN ĐẦU, ĐÁNH TIÊU 
DIỆT ĐỊCH”

Các chú thân mến,
Hôm nay Bác đến thăm các chú, thấy chú nào cũng 

hăng hái, mạnh khỏe, phấn khởi, Bác rất vui lòng. 
Sau đây Bác dặn các chú vài lời tóm tắt:

1. Giặc Mỹ đang «leo thang » ở miền Bắc, còn ở 
miền Nam chúng đang tăng thêm quân, thêm súng 
— Có chú nào sợ không ? (Bộ đội đồng thanh trả lời: 
« Không sợ ạ ! Quyết đánh cho chúng biết tay quăn 
dân ta ! »).

— Đúng ! Nó đưa thêm chừng nào, ta diệt thêm 
chừng đó. Các chú bộ đội Phòng không — Không quân 
đã cùng với quân dân ta bắn rơi gần 400 máy bay, 
lập công như vậy là tốt. Các chú có vất vẳ gian khô, 
nhưng so với quân dân miền Nam thì chưa thấm 
vào đâu. Phẳi noi gương quân dân miền Nam đánh 
giôi, đánh mạnh, đánh trúng hơn nữa. Chúng ta 
hạ được gần 400 máy bay Mỹ, nhưng còn phẵi bắn

1) Nói chuyện với đoàn Xung kích và đại đội I — đoàn 
Tam-đảo lúc đang chuẫn bị đi chiến đấu bảo vệ tên lửa ra 
quân lần đầu. Đầu đề do Nhà xuất bản đặt.

24HCM (II)
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rơi nhiều hơn. Đừng thấy thế mà chủ quan, đã gọi 
là quân sự thì phải cẳnh giác cao, sẵn sàng chiến 
đấu tốt.

2. Các chú chắc đã được nghe phô biến Nghị quyết 
của Trung ương, Quân ủy Trung ương, nhưng Bác 
tóm lại vài điềm cho dễ nhớ :

— Phải nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược, có quyết tâm thì làm gì cũng được — Các 
chú có quyết tâm không ? Quyết tâm có chắc không ? 
(Bộ đội đòng thanh đáp : « Có ạ ! Có ạ ! »).

— Phẳi có tinh thần dũng cảm. Quân dân ta rất 
anh hùng, cả các cháu bé cũng dũng cảm, nhưng 
các chú vẫn phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện. 
Phải có quyết tâm đánh, mà đã đánh phẳi có quyết 
tâm đánh thắng. Phẳi chuằn bị tinh thần đánh liên 
tục, đánh cho khi nào giặc Mỹ phải cút khỏi Việt- 
nam mới thôi.

— Phải làm sao đánh tiêu diệt được chúng. Vừa 
qua, súng của ta không phải ít nhưng chưa đánh tiêu 
diệt được. Ví dụ: nó vào 10 chiếc, ta bắn rơi có 2, 
đó là chưa đánh tiêu diệt được. Nguyên nhân tại 
sao? Chú nào biết? (Một chiẽn sĩ đứng dậy thưa 
với Bác : « Thưa Bác, vì chúng cháu cảnh giác chưa 
cao ạ !») — Không phải ta thiếu cẳnh giác. Vấn đề 
là ở chỗ tính thần của con người phẫi truyền qua 
súng, tức là làm sao phải có kỹ thuật giỏi. Hồi này 
thằng địch không đến đúng tầm cho ta bắn như 
trước, ta phẳi tìm nó mà bắn. Muốn bắn trúng, bắn 
rơi máy bay ngay từ loạt đạn đầu tiên, phải tập 
luyện thật công phu. Có bắn trúng, bắn rơi ngay từ 
loạt đạn đầu thì mới bắn rơi được tại chỗ. Những 
yêu cầu đó liên hệ mật thiết với nhau. Bắn trúng từ
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loạt đạn đầu tiên, bắn rơi tại chỗ sẽ tiết kiệm được 
đạn. Đạn đắt tiền lắm. Các chú bắn còn tốn đạn, 
tất nhiên là không chú nào muốn thế, nhưng chính 
vi kỹ thuật chưa cao. Thằng Mỹ nó đánh xong cũng 
rút kinh nghiệm, ta đánh xong củng phải chú ý 
rút kinh nghiệm, đừng nặng về liên hoan, nhẹ về 
rút kinh nghiệm. Ta thường nói: « Một viên đạn, 
một quân thù ») ở đây với cỡ pháo này, Bác cho 
các chú « 20 viên một quân thù ». Các chú cố học 
sẽ làm được.

3. Bộ đội Phòng không — Không quân có nhiều 
binh chủng hợp thành, lúc đánh phải hiệp đồng cho 
tốt, ai đánh tầng thấp, ai đánh tàng giữa, ai đánh 
trên cao phải phối hợp rất chặt chẽ. Bác không phải 
nhà quân sự, nói như vậy có đúng không ? (Bộ đội 
đ'ỗng thanh đáp : « Đúng lắm ạ !»). Phải có tinh thần 
lập công tập thề. Ai cũng muốn lập công, khi máy 
bay địch đến ai cũng bắn. Khi máy bay rơi ai cũng 
bảo mình bắn, lúc bắn không rơi lại đè lỗi cho nhau. 
Đó là điều không nên làm — Công là công chung — 
Tranh công đồ lỗi là biếu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa đơn vị.

4. Các chú phải hết sức chú ý vấn đề dân chủ và 
kỷ luật. Kỷ luật trong dân chủ, dân chủ phẳi có kỷ 
luật. Bác thấy có nơi còn có hiện tượng cán bộ cáu 
kỉnh với chiến sĩ, như vậy không tốt. Có gì cứ bình 
tĩnh bảo nhau, bàn với nhau. Càng cáụ càng khó 
nghe. Muốn dân chủ tốt, kỷ luật cao, cán bộ phải 
gương mẫu phê bình và tự phê bình. Ví dụ : Bác 
và các chú khai hội với nhau, Bác tự phê bình trưóc 
thì các chú mới dám phê binh. Các chú có khuyết 
diêm, Bác phê bình lại. Mục đích phê bình và tự
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phê bình là đè học cái hay, tránh cái dở, chứ không 
phải đè nói xấu nhau.

Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, 
giữa bộ đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội. Ta 
làm cách mạng thắng lợi, kháng chiến thành công, 
đánh Mỹ giỏi chính là do ta đoàn kết chặt chẽ. Một 
ngón tay thì yếu, nhưng 5 ngón tay nắm lại thành 
quả đấm thì rất mạnh.

Cuối cùng, Bác căn dặn các chú : Phải tiu tưởng 
vững chắc là ta nhất định thắng, Mỹ nhất định phải 
thua. Lúc này mà còn phân vân : tàu địch to, tàu ta 
nhỏ; tàu bay địch nhiều, súng ta ít liệu có đánh được 
không là biêu hiện của quyết tâm chưa cao. Tuy 
không dám tự nhận là sợ địch nhưng chính đã sợ 
địch. Phẳi khẳng định rằng: Dù đế quốc Mỹ có lắm 
súng, nhiều tiền. Dù chúng có B.57, B.52, hay « bê » 
gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, 
từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, 
mà đã đánh là nhất định thắng.

ỡ đây có nhiều chú đã tham gia kháng chiến chắc 
còn nhớ lúc đầu Tây nó rất mạnh, có đủ mọi thứ, 
mạnh gấp mấy ta. Nhưng Đảng nói: « Kháng chiến 
nhất định thắng lợi ». Ta thắng lợi vì ta quyết tâm, 
ta đoàn kết. Vì có lòng tin ở thắng lợi nên ta dám 
dùng giáo, mác, đánh với xe tăng của địch, cướp súng 
địch giết địch, ta không có tàu bay mà đánh tan xác 
được hàng trăm máy bay địch. Các đồng chí cũ nên kề 
lại những chuyện đó cho anh em mới nghe. Trước 
Cách mạng cũng vậy, địch có chính quyền, quân đội, 
cảnh sát, tòa án... Ta cả Đông-dương có chưa đầy 
5000 đẳng viên với hai bàn tay không, nhưng Đẳng 
đã bảo : « Cách mạng nhất định thành công » — Ta
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thành công chính vi ta đoàn kết, quyết tâm, tin 
tưởng.

Bây giờ củng vậy, Mỹ là tên đầu sỏ của phe đế 
quốc, rất nguy hiếm, rất xảo quyệt, nhưng đánh 
nhau với ta, vẫn bị thua. Năm 1960, quân dân miền 
Nam chưa có một tấc sắt trong tay, kẻ địch thì đủ 
mọi thứ, nhung tới nay ta càng đánh càng mạnh, 
càng mạnh càng thắng. Sáu tháng đầu năm 1965 ta 
thắng đến nỗi bọn Mỹ phải kêu la ầm ĩ. Như ở 
Đà-nẵng thằng thiếu tướng Mỹ khoe : « ỡ đó chuột 
không chui lọt, chim không bay qua nồi ». Thế mà 
ta vào được, phá được. Chính vì ta có quyết tâm. 
dám nghĩ, dám làm, dám đánh và dám thắng.

Ta phẳi có lòng tin sắt đá ở Đẳng. Đảng đã nói: 
« Nhất định đánh thắng giặc Mỹ xâm lược » là nhất 
định thắng. Hồi trước Cách mạng tháng Tám, trước 
kháng chiến ta còn yếu. Nay ta rất mạnh, cả thế 
giới lại ủng hộ ta, có những nước ở tĩt vùng Bắc- 
cực, Nam-cực cũng ủng hộ ta. Đánh nhau có hy sinh, 
có gian khô, nhưng bền gan, vững chí thì cuối cùng 
ta nhất định thắng, địch nhất định thua.

Các chú đã thông tình hình nhiệm vụ, còn phải 
tuyên truyền cho mọi người rõ, làm cho cẳ nước một 
lòng chống Mỹ, cứu nước và tin là nhất định thắng 
lợi.

Bác chúc các chú mạnh khỏe, bắn rơi được nhiều 
máy bay Mỹ.

Nói ngày 19 tháng 7 năm 1965. 
Tài liệu của Bộ tư lệnh 
Phòng không — Không quân.

Theo đúng tài liệu của 
Bộ tư lệnh Phòng không 
— Không quân.
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XUẤT VÀ CHIẾN ĐẤU 
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC14

Đòng bào và bộ đội thăn mến,

Nhân dịp kỷ niệm ngày 20-7, tôi thân ái gửi đến 
đồng bào và bộ đội cả nước lời thăm hôi thắm thiết 
nhất.

Nhân dân Việt-nam ta rất yêu chuộng độc lập và 
hòa bình.

Vì vậy, trước đây toàn dân ta đã đoàn kết nhất 
trí, kiên quyết kháng chiến đánh thắng thực dân 
Pháp, và giành được thắng lợi vĩ đại.

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 đã trịnh trọng cóng 
nhận chủ quyền, độc lập, thổng nhất và toàn vẹn 
lãnh thô của Việt-nam ta.

Nhưng đế quốc Mỹ đã dùng đủ cách phá hoại 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Hơn 10 năm nay, chúng đã 
tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta, 
hòng biến miền Nam Việt-nam thành một thuộc địa 
kiều mới, một căn cứ quân sự của Mỹ, đê chia cất 
lâu dài nước ta, tiến công phe xã hội chủ nghĩa,
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uy hiếp độc lập và hòa bình các nước ở châu Á và 
các nơi khác.

Hơn 10 năm nay, đồng bào miền Nam đã chiến 
đấu cực kỳ anh dũng, chịu đựng biết bao hy sinh, 
đê tự giẳi phóng khôi ách tàn bạo của đế quốc Mỹ 
và lũ tay sai.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận dân tộc gì&i 
phóng, đồng bào và Quân giâi'phóng miền Nam anh 
hùng đoàn kết một lòng, càng đánh càng mạnh, càng 
mạnh càng thắng, và đang giành nhiều thắng lọi 
lớn trên khắp các chiến trường. Đồng bào miền Nam 
kiên quyết chiến đấu là đễ giải phóng miền Nam, 
bẳo vệ miền Bắc, thống nhất Tô quốc, đồng thời là 
góp phần vào việc bẳo vệ hòa bình và độc lập của 
các dân tộc khác.

Đề hòng cứu vãn tình hình khốn đốn của chúng, 
gân đây dế quốc Mỹ đã đưa thêm hàng vạn quân 
Mỹ và chư hầu vào tăng cường xâm lược miền Nam, 
và dùng máy bay đánh phá dã man miền Bắc nước 
ta. Chúng đã phạm nhiều tội ác tày trời đối với nhân 
dân ta. cả thế giới đều sục sôi căm’giận và nghiêm 
khấc lên án chúng.

Bọn giặc Mỹ hòng dùng sức tàn bạo đê khuất 
phục nhân dân Việt-nam ta, dọa nạt các dân tộc ở 
Đông-dương, Đông-Nam Á và trên thế giội. Nhưng 
chúng đã lăm to.

Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Chúng ta đã 
từng đánh đố phát-xít Nhật, đánh bại thực dân Pháp, 
và hiện nay đang kiên quyết đánh thắng đế quốc 
Mỹ xâm lược.
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Chúng ta quyết tâm giành độc lập hoàn toàn cho 
TỐ quốc, giành tự do hoàn toàn cho nhân dân.

Đứng trước nguy cơ giặc Mỹ cướp nước, đồng bào 
miền Bắc và đồng bào miền Nam đoàn kết một lòng, 
kiên quyết chiến đấu ; dù phẳi chiến đấu 5 năm, 10 
năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên 
quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.

Đế quốc Mỹ rất dã man và quỹ quỹệt. Một mặt 
chúng rêu rao « hòa bình », một mặt chúng gấp rút 
xây dựng thêm nhiều căn cứ quân sự, phái thêm 
nhiều quân đội vào miền Nam, tăng cường ném bom 
bắn phá ở miền Bắc. Giọng lưỡi « đàm phán hòa 
bình » của chúng quyết không lừa bịp được nhân 
dân ta và nhân dân thế giới. Như Chính phủ ta đã 
nhiều lần tuyên bố, cách giải quyết đúng đắn nhất 
vấn đề Việt-nam là Chính phủ Mỹ phải thi hành 
đúng Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, thực hiện 4 điềm 
do Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa15 đã 
nêu ra, và 5 điều do Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam 16 đã nói rõ.

Đề làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng « chống Mỹ, 
cứu nước », tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ miền 
Bắc dũng cẳm tiến lên, hăng hái thi đua sân xuất 
và chiẽn đấu.

— Các lực lượng vũ trang nhân dân hãy anh dũng 
chiến đấu, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa; 
đánh tan các cuộc tiến công phá hoại bằng máy 
bay của giặc Mỹ.

— Công nhân và nông dân hãy hăng hái thi đua 
tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, « một người 
làm việc bằng hai» và sẵn sàng chiến đấu đề bẳo 
vệ miền Bắc, ủng hộ miền Nam.
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— Anh chị em trí thức hãy cống hiến nhiều nhất 
cho TỒ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước.

— Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy 
thực hiện tốt « ba sẵn sàng » xung phong dâng tất 
cả tinh thần và lực lượng của tuối trẻ cho sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước, cho Tồ quốc và chủ nghĩa xã 
hội.

—' Chị em phụ nữ hãy thực hiện thật tốt « ba đảm 
đang », góp phần đắc lực đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược.

— Đồng bào các dân tộc, các tòn giáo hãy đoàn kết 
chặt chẽ như anh em một nhà, cùng nhau ra sức 
chống Mỹ, cứu nước.

Đế quốc Mỹ đang thất bại và sẽ hoàn toàn thất 
bại. Nhân dân ta đang ở thế tiến công và nhất định 
sẽ giành được thắng lợi vê vang. Nhưng kẻ địch 
còn nhiều âm mưu độc ác. cuộc đấu tranh yêu nước 
của nhân dân ta còn nhiều gian khồ khó khăn. Vì vậy, 
chúng ta phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh 
giác và chí khí chiến đấu, chớ chủ quan khinh địch. 
Khó khăn không nản chí, thắng lợi không kiêu căng.

Cả nước đang hướng về miền Nam thân yêu, thành 
đồng của Tồ quốc.

Đòng bào miền Nam anh dũng hãy giương cao 
ngọn cờ cứu nước vê vang của Mặt trận dân tộc giải 
phóng tiến lên giành những thắng lợi ngày càng to 
lớn hợn, quyết đánh bại tất câ lực -lượng hung tàn, 
tất cả âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ và bọn tay 
sai, quyết giành lại độc lập, tự do cho nhân dân, tiến 
tới hòa bình thống nhẩt Tồ quốc.
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Binh sĩ và nhân viên của chính quyền Sài-gòn ! 
Các người cũng là con Lạc cháu Hồng, không lẽ 
các người cứ cam tâm làm nô lệ cho giặc Mỹ, chống 
lại đồng bào, đè tiếng xấu muôn đời ? Các người 
hãy tỉnh ngộ trở về vói đồng bào, góp phần giẵi 
phóng quê hương, phụng sự Tồ quốc, các người sẽ 
được nhân dân hoan nghênh.

Đối với nhân dân Mỹ đang dũng cảm đấu tranh 
chống chiến tranh xâm lược của Chính phủ Mỹ, tôi 
thay mặt nhân dân Việt-nam tô lời hoan nghênh.

Các bạn hãy đằy mạnh phong trào chống chiến 
tranh xâm lược của Chính phủ Mỹ ở Việt-nam đề 
cứu con em các bạn khôi bị đưa đi chết một cách 
thê thảm cho quyền lợi riêng của nhũng người đang 
áp bức bóc lột các bạn.

Các binh sĩ Mỹ và binh sì các nước chư hầu đang 
bị đằy vào cuộc chiến tranh đầy tội ác, hãy mau 
mau giác ngộ. Nhân dân Việt-nam với các người vốn 
không có thù hằn gì. Đế quốc Mỹ đang bắt các người 
đi làm bia đỡ đạn. chết thay cho chúng. Chúng nhất 
định sẽ thất bại. Các người hãy đấu tranh đòi về 
nước với cha mẹ. vợ con. Nhân dân Việt-nam sẽ 
ủng hộ các người.

Sự nghiệp chõng Mỹ, cứu nước của Việt-nam ta 
được nhân dân các nưóc anh em xã hội chủ nghĩa, 
nhân dân châu Á. châu Phi. châu Mỹ la-tinh và các 
nước khác trên thế giới nhiệt liệt đồng tình và hết 
lòng ủng hộ.

Tôi thay mặt đồng bào cả nước nhiệt liệt cảm ơn 
’ Liên-xô, Trung-quốc và các nước xã hội chủ nghĩa 

anh em khác ; cảm ơn nhân dân tiến bộ khắp năm 
châu.
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Nhân dân Việt-nam quyết tâm làm tròn nhiệm vụ 
thiêng liêng giải phóng Tồ quốc của minh, chặn tay 
bọn đế quốc Mỹ xâm lược, giữ vững tiền đồn của 
phe xã hội chủ nghĩa ở Đông-Nam Á, tích cực góp 
phần vào phong trào độc lập dân tộc và bảo vệ hòa 
binh thế giới.

Đồng bào và chiến sĩ thăn mển,
Chính vì yêu chuộng độc lập và hòa bình mà chúng 

ta kiên quyết đánh giặc Mỹ xâm lược.
Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 

là chính nghĩa. Nhân dân khắp thế giới đều nghiêm 
khắc lên án Mỹ, đều nhiệt liệt ủng hộ ta.

Đồng bào cả nước hãy tin tưởng chắc chắn vào 
thắng lợi cuối cùng, vào tương lai rực rỡ của Tồ 
quốc ta. Hãy quyết tâm vượt mọi gian khố, khó 
khăn, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Vì Tồ quốc, vì độc lập và hòa bình, toàn dân ta 
anh dũng tiến lên !

Địch nhất định thua ! Ta nhất định thắng !

In trên báo Nhân dân, số 4125, Theo đúng bài in trên 
ngày 20 tháng 7 năm 1965. báo Nhân dân.
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Cac cháu thanh niên thân mẽnf
Ngày 2-9 năm nay, chúng ta chúc mừng lần thứ 

20 Cách mạng tháng Tám thành công và nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa 20 tuồi. Nhiều cháu thanh 
niên gái và trai năm nay cũng vừa đúng hoặc xấp 
xỉ tuồi 20.

Nhân dịp này, Bác thân ái chúc mừng các cháu 
thanh niên trong câ nước, và Bác có mấy lời nhắn 
nhủ các cháu như sau :

Hai mươi năm trước đây, thực, dân Pháp cùng bọn 
vua quan phong kiến còn thống trị nước ta, dân ta 
còn là những người nô lệ.

Cách mạng tháng Tám thành công đã giải phóng 
25 triệu đồng bào ta. Nước Việt-nam dân chủ cộng 
hòa thành lập là Nhà nước đầu tiên của nhân dân ta. 
Từ đó nhân dân ta làm chủ đất nước của mình, cùng 
nhau ra sức xây dựng cuộc đời độc lập, tự do, hạnh 
phúc.

Nhưng thực dân Pháp lại đến xâm lược nước ta 
một lần nữa. Đồng bào cả nước ta từ Nam đến Bắc 
đã kháng chiến cực kỳ anh dũng trong suốt chín 
năm. Cuối cùng chúng ta đã đánh thắng thực dân 
Pháp và bè lữ bù nhìn. Hòa bình được lập lại. Miền
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Bác nước ta được hoàn toàn giải phóng đã chuyền 
sang một giai đoạn mới: giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa.

Mười một năm qua, miền Bác ta xây dựng không 
ngừng, rigày càng đòi mới. Chúng ta đã xóa bỏ chế 
độ người bóc lột người, nhân dân lao động hoàn 
toàn làm chủ cuộc đời của mình, cùng nhau xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và đã thu được nhiều thành 
tích rực rỡ.

Trong sự nghiệp vĩ đại ấy, thanh niên ta ở miền 
Bác được sự giáo dục của Đảng và sự dìu dắt của 
-Đoàn đã tô ra rất xứng đáng là thế hệ của Cách 
mạng tháng Tám vẻ vang. Đại đa số các cháu thanh 
niên đều hăng hái thi đua trên mọi mặt trận: nông 
nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, 
giáo dục, văn hóa, y tế, V.V..

Cũng trong mười một năm qua, dưới ách thống 
trị tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đồng 
bào miền Nam ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng, 
ngày nay đang liên tiếp đánh mạnh kẻ địch trên 
khắp các chiến trường và đã giành được nhiều thắng 
lợi vẻ vang.

Hơn một năm nay, đế quốc Mỹ và bọn tay sai 
càng điên cuồng đằy mạnh chiến tranh ở miền Nam 
và mở rộng chiến tranh đến miền Bắc, gây thêm đau 
thương tang tóc cho đồng bào ta ! Quân và dân ta 
ở cẳ hai miền một lòng chống Mỹ, cứu nước, đã 
chiến đấu anh dũng vô cùng, càng đánh càng mạnh, 
càng đánh càng thắng.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay, 
theo tiếng gọi của Tồ quốc, thanh niên cẳ nước ta
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càng giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Hàng triệu thanh niên miền Bắc đã hảng hái tham 
gia phong trào « ba sẵn sàng í)11. Hàng vạn cháu trai 
và gái đã tinh nguyện vào các đội thanh niên xung 
phong chống Mỹ, cứu nước.

Các cháu thanh niên miền Nam sinh ra và lớn lên 
trong hai cuộc đấu tranh yêu nước, ngày nay dưới 
ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giẩi phóng miền Nam 
đã được rèn luyện thành một thế hệ thanh niên vô 
cùng gan dạ, thông minh, không sợ gian khồ, hy sinh, 
quyết chiến, quyết thắng, noi gương oanh liệt của 
các anh Nguyễn-Văn-Trỗi, Trần-Văn-Đang và nhiều 
liệt sĩ khác.

Khắp thành thị, nông thôn, miền xuôi, miền núi, 
thanh niên ta ngày nay đã thành một đội quân to lớn, 
hăng hái tiến lên, quyết tâm phấn đấu, hy sinh vì Tô 
quốc thân yêu, vì tiến bộ xã hội.

Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu thanh niên 
trong cả nước. Nhân dịp này, Bác muốn dặn thêm 

<pấc cháu mấy điều :
— Phẵi luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng 

« trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng

1) Nội dung của phong trào 3 sẵn sàng:
1 — Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng nhập ngũ 

(bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an nhân dân vũ 
trang, dân quân tự vệ)>

2 — Sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, đầy mạnh sản. 
xuất, công tác và học tập trong bất kỳ tình huống nào.

3 — Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì mà. 
Tô quốc cằn đến.
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hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh tháng », Không sợ gian khò, hy sinh, hăng 
hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, 
xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước.

— Phải tin tưởng sâu sấc ở lực lượng và trí tuệ 
của tập thè, của nhân dàn. Tăng cường đoàn kết và 
giúp đờ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tồ chức và kỷ 
luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ 
nghĩa tự do.

— Luôn luôn trau đồi đạo đức cách mạng, khiêm 
tò'n và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng 
phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê binh 
nghiêm chỉnh đè giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

— Ra sức học tập nâng cao trinh độ chính trị. văn 
hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự đè cống hiến ngày 
càng nhiều cho Tò quốc, cho nhân dân.

— Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên 
và nhi đồng, làm gưong tót về mọi mặt cho đàn em 
noi theo.

Bác gửi lời thân ái đến :
— Các cháu thanh niên Việt kiều ở nước ngoài 

luôn luôn hướng về Tỗ quốc.
— Các cháu thanh niên Hoa kiều kề vai sát cánh 

với thanh niên Việt-nam trong công cuộc chống Mỹ, 
cứu nước.

— Các cháu thanh niên các nước hăng hái ghi tên 
tình nguyện cùng nhân dân Việt-nam đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ xâm lược.

\
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Các cháu thanh niên thân mến,
Các cháu là thế hệ anh hùng trong thời đại anh 

hùng. Bác mong các cháu đều xứng đáng là những 
anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ 
nghĩa đế quốc và xây dựng xã hội mới.

Bác hôn các cháu.

Ngày 2 tháng 9 năm 1965 
BÁC Hồ

In trên báo Nhân dàn, số 4169, 
■ngày 2 tháng 9 năm 1965.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



Hò Chủ tịch vui với các cháu thiếu nhi, 
năm 1965.



HAI MU ƠI NĂM ĐẤU 
TRANH THẮNG LỢI CỦA 
CÁCH MẠNG VIỆT-NAM"

Ngày 2 tháng 9 năm nay, nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa vừa tròn 20 tuồi. Tuồi hai mươi là tuồi 
thanh xuân đầy sức sống và hy vọng của một đời 
người. Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa đến tuồi 
hai mươi cũng như vậy, đầy sức mạnh và lòng tin ở 
tương lai tươi sáng của mình.

Từ ngày Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi. 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ra đời, trong hai 
mươi năm ấy, nhân dân Việt-nam đã trải qua biết 
bao thử thách gian nan, và cũng đã giành được rất 
nhiều thành tích rực rỡ.

Chế độ dân chủ nhân dân thành lập chưa được 
mấy ngày, thực dân Pháp đã quay trở lại hòng bắt 
nhân dân Việt-nam làm nô lệ cho chúng một làn 
nữa. Cuộc kháng chiến anh dũng chổng thực dán 
Pháp bắt đằu từ Nam-bộ, một năm sau thì trở thành 
cuộc kháng chiến vĩ đại của toàn dân. Với quyền 
làm chủ thiêng liêng của mình, nhân dân Việt-nam 
đà tiến hành một cuộc chiến tranh yêu nước cực kỳ 
gian khò và vó cùng anh dũng trong suốt 9 năm. Cuổi

1) Bài viết cho báo Thời mới (Liên-xê).

25HCM (II)
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cùng, quân đội và nhân dân Việt-nam đã giành được 
chiến thắng lịch sử Điện-biên-phủ, giành được thắng 
lợi ở Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, lập lại hòa bình 
ở Đông-dương.

Cách mạng Việt-nam chuyên sang một giai đoạn 
mới, nhân dân Việt-nam có hai nhiệm vụ chiến 
lược : tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc và tiếp tục sự nghiệp giải phóng miền Nam, 
hòa bình thống nhất đất nước.

ỡ miền Bắc Việt-nam hoàn toàn giải phóng, trong 
ba năm (1955 — 1957), nhân dân Việt-nam, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Lao động Việt-nam và Nhà nước 
của mình, bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn 
những vết thương chiến tranh, hoàn thành công 
cuộc cải cách ruộng đất, thực hiện nguyện vọng từ 
hàng nghìn năm của nông dân là người cày’CO ruộng. 
Trong ba năm sau (1958 — 1960), công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa được thắng lợi quyết định, xóa bỏ 
vĩnh viễn các giai cấp bóc lột và đưa nhân dân lao 
động vào con đường làm ăn tập thế, xây dựng quan 
hệ sẳn xuất hoàn toàn mới, xã hội chủ nghĩa. Trên 
cơ sở đó, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội có 
điều kiện tiến hành trên quy mô rộng rãi về mọi mặt, 
đưa miền Bắc từng bước tiến lên con đường công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. ,

Đến nay, sau hơn 10 năm hòa bình xây dựng, 
miền Bắc Việt-nam đã có nhiều thay đòi to lớn. Với 
các hợp tác xã, nông nghiệp đã phát trièn vững chắc, 
bảo đảm đủ lương thực cho 17 triệu người. Công 
nghiệp đã xây dựng được thêm nhiều cơ sở quan 
trọng, bảo đảm được phần lớn hàng tiêu dùng căn 
thiết cho nhân dân và một phần tư liệu sản xuất. Sự
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nghiệp giáo dục, văn hóa tiến bộ nhanh chóng, xóa 
xong nạn mù chữ, hàng triệu trẻ em và người lớn 
vào các trường học, và đào tạo thêm hàng vạn cán 
bộ khoa học kỹ thuật. Sức khỏe của nhân dân tăng 
lên rỏ rệt, các bệnh dịch nguy hièm đã chấm dứt. 
Phụ nủ được giải phóng. Các tôn giáo đoàn kết, các 
dân tộc đoàn kết, thương yêu nhau như anh em 
một nhà. Cuộc sống tự do, no ấm, tươi vui tôa ánh 
sáng của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành thị đến 
nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi. Nhân dân 
hoàn toàn làm chủ vận mạng của mình. Thật là khác 
hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh 
tượng đau khô ở miền Nam dưới gót sắt tàn bạo 
của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

Hơn 20 năm qua, 14 triệu nhân dân miền Nam 
Việt-nam vẫn chưa được sống một ngày hòa bình 
hạnh phúc. Sau 9 năm cùng nhân dân cả nước chống 
thực dân Pháp, đồng bào chúng tôi ở miền Nam đã 
phẳi trẵi qua 11 năm đấu tranh gian khố chông đế 
quốc Mỹ và bọn bù nhìn. Thế là hơn 20 năm nay, 
ngọn lửa chiến tranh xâm lược chưa bao giờ tắt 
trên đẳi đất miền Nam Việt-nam, đã gây ra biết 
bạo đau thương, tang tóc. Đế quốc Mỹ đã trắng trợn 
chà đạp lên Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, dùng bọn 
ngụy quyền bán nước đề thi hành một chính sách 
phát-xít đẫm máu, biến miền Nam Việt-nam thành 
một thuộc địa kièu mới và một căn cứ quân sự của 
Mỹ, hòng chia cắt lâu dài đất nước Việt-nam, đe 
dọa nghiêm trọng nền hòa binh và an ninh củạ các 
dân tộc ở Đông-dương và Đông-Nam Á.

Hơn 10 năm nay, đế quốc Mỹ và bọn tay sai của 
chúng đã dùng tất cả những thủ đoạn dã man nhất,
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cẳ những bom na-pan. chất độc hóa học đè tàn phá 
làng mạc và giết hại đồng bào miền Nam chúng tôi. 
Chúng lầm tưởng sức tàn bạo có thê khuất phục được 
nhân dân miền Nam Việt-nam. Nhưng đồng bào 
miền Nam chúng tôi rất anh hùng đã đứng lên chiến 
đấu vô cùng oanh liệt chõng bọn cướp nước và lũ 
bán nước. Giương cao ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận 
dân tộc giải phỏng, nhân dân miền Nam Việt-nam 
đã tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã giải 
phóng hơn ba phần tư dân sô' vửi bốn phần năm đất 
đai và dang tiến công dồn dập, giành chủ động trên 
các chiến trường. Tất cả các kế hoạch xâm lược của 
đế quốc Mỹ đều bị phá sẳn. Rõ ràng đế quốc Mỹ đã 
bị sa lầy đến tận cô ở miền Nam Việt-nam. Chúng 
càng đánh càng thua, càng thua càng bí.

Chính vì hòng gỡ thê' bí ở miền Nam mà một năm 
nay đế quốc Mỹ đã liều lĩnh dùng hàng trăm máy 
bay ném bom phá hoại miền Bắc. Và gần đây, trong 
khi rêu rao «thương lượng hòa binh» giả dổi, 
Giôn-xơn lại đưa thêm 5 vạn quân đế tăng số quân 
Mỹ hiện nay lên đến 12 vạn rưởi tên, nhằm đẳy 
mạnh cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. Những 
hành động điên rồ ấy càng vạch trần bộ mặt xảo 
quyệt của đế quốc Mỹ và càng đưa chúng vào con 
đường thất bại nặng nề hơn. Chúng đã thua 14 triệu 
nhân dân miền Nam Việt-nam, thì làm sao có thề 
thắng được 31 triệu người của cả một dân tộc anh 
hùng ? Nhân dân Việt-nam đoàn kết triệu người 
như một, kiên quyết đứng vững trên tiền tuyến của 
phong trào đấu tranh vĩ đại của nhân dân toàn thế 
giới chống đế quốc Mỹ. Nước Việt-nam dân chủ cộng 
hòa kiên quyết giữ vững vị trí tiền đồn của phe xã



HAI MƯƠI NAM ĐẤU TRANH thang lợi. 389

hội chủ nghĩa ở Đông-Nam Á, quyết đánh tan mọi 
kế hoạch phiêu lưu của giặc Mỹ xâm lược. Cuộc 
chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt- 
nam hiện nay chảng những nhằm bảo vệ quyền dân 
tộc thiêng liêng của mình, mà còn góp phần bảo vệ 
hệ thống xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở châu 
Á và thế giới.

Trong sự nghiệp chính nghĩa của minh, nhân dân 
Việt-nam được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em cũng như 
của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Nhân đây, một 
lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, nhất là Liên-xô và Trung-quốc, 
đã hết lòng giúp đỡ nhân dân chúng tôi về mọi mặt, 
cảm ơn nhân dân các nước Â, Phi, Mỹ la-tinh và 
nhân dân toàn thế giới kê cả nhân dân tiến bộ Mỹ đã 
nhiệt liệt đồng tình và ủng hộ nhân dân chúng tôi 
trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước.

Dù chúng phái thêm bao nhiêu quân đội, đế quốc 
Mỹ xâm lược nhất định cũng sẽ hoàn toàn thất bại. 
Nhân dân Việt-nam nhất định thắng lợi vẻ vang. 
Miền Nam Việt-nam nhất định sẽ được giải phóng. 
Nước Việt-nam nhất định sẽ được hòa bình thống 
nhất. Đó là quyết tâm đanh thép, đó là lòng tin sắt 
đá của 31 triệu nhân dân Việt-nam chúng tôi trong 
cuộc đấu tranh thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước.

Cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ, 'gian khồ 
và vô cùng anh dũng đã rèn luyện và đã dạy cho 
nhân dân Việt-nam chúng tôi nhiều bài học lớn như:

— Phải có đường lối cách mạng đúng, có đảng của 
giai cấp vô sản lãnh đạo đúng. Đường lối ấy chỉ có 
thè là đường lối của chủ nghĩa Mác — Lê-nin được
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vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thề 
của dân tộc. ỡ Việt-nam, đường lối ấy chĩ có thề là 
đường lối của giai cấp vô sản và đảng của nó là Đảng 
Lao động Việt-nam. Đẳng phải thật sự là đội tiên 
phong dũng cảm và bộ tham mưu sáng suốt của giai 
cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân 
tộc.

— Đẳng phải liên hệ mật thiết vứi quần chúng, 
phải kiên quyết giữ vững liên minh công nông trong 
các giai đoạn của cách mạng dân tộc dân chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Phải bảo đảm thực hiện 
Mặt trận dân tộc thống nhất chặt chẽ và rộng rãi, 
đoàn kết tất cả mọi người yêu nước chung quanh 
đảng của giai cấp vô sân.

— Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lục lượng 
vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh 
thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh 
nào.

— Phải luôn luôn củng cố và tăng cường Nhà 
nước dân chủ nhân dân, kiên quyết giữ vững chuyên 
chính đối với kẻ thù của dân tộc, của giai cấp, và 
thực hiện dân chủ thật sự đối với nhân dân.

— Phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa quốc 
tể vô sản, luôn luôri củng cố và phát triển tinh đoàn 
kểt hữu nghị với lất cả các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trên thế giới, nhất là với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, với các dân tộc ở châu Á, chằu 
Phi, châu Mỹ la-tinh, với giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động ồ các nước tư bản chủ nghĩa, đang 
đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới.
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ĐÓ là những điều cơ bản đưa cách mạng Việt-nam 
đến những thắng lợi vẻ vang. Đó là những kinh 
nghiệm bản thân của nhân dân Việt-nam trong hơn 
20 năm đấu tranh anh dũng.

20 năm chỉ là một thời gian ngắn trong lịch sử của 
một dân tộc. Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa còn 
trê tuồi. Những thắng lợi mà nhân dân Việt-nam 
đã giành được cũng mới là bước đầu. Trước mắt, 
nhân dân Việt-nam phải xây dựng và củng cô' chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách 
mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, tiến tới hòa 
bình thống nhất Tồ quốc. Con đường cách mạng còn 
nhiều gian khô, khó khăn, còn đòi hỏi nhiều hy sinh 
cô' gắng. Song nhìn vào quá khứ anh dũng và hiện 
tại vẻ vang, nhân dân Việt-nam tin tưởng chắc chắn 
ở tương lai rực rỡ của mình. Nhân dân Việt-nam 
rất phấn khởi tiến lên dưới ngọn cờ lãnh đạo của 
Đảng Lao động Việt-nam. Vi đó là ngọn cờ tất thắng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Vì con đường thắng 
lợi của cách mạng Việt-nam chính là theo con đường 
của Cách mạng tháng Mười Nga, mà Lê-nin vĩ đại đã 
vạch ra cho nhân dân lao động toàn thế giới, cho các 
dân tộc bị áp bức và cho cả loài người tiến bộ đi đến 
thắng lợi hoàn toàn.

In trên báo Nhân dân, số 4170, 
ngày 4 tháng 9 năm 1905.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI 
NGHỊ CẢN Bộ CAO CẤP 
NGHIÊN CỨU NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 
CỦA TRUNG UƠNG

Năm hết Tết đến, Bác chúc các cô, các chú 
mạnh khỏe.

Các cô, các chú đã nghiên cứu Nghị quyết Trung 
ương. Hôm nay, Bác chĩ nói một sô' đièm chính.

Mỹ đưa quân vào miền Nam. Đời sống của một tên 
lính Mỹ, nào bánh, thịt, thuốc lá, kẹo cao su, đủ thứ, 
một tên lính Mỹ đi đánh so với một tên lính ngụy tốn 
gấp 15 lần. Chúng dùng sư đoàn không vận sô' 1 đi 
bằng máy bay lên thẳng, nhanh thật, nhưng lúc xuống 
bộ, nó không cơ động. Lính Mỹ to xác, trang bị đủ 
thứ, kềnh càng, nặng nề; còn Quân giải phóng của 
ta tuy nhô bé nhưng rất nhanh nhẹn; đánh giáp lá 
cà thi lính Mỹ không ăn thua gì lắm. Ta thấy chỗ 
mạnh của nó, vũ khí của nó mới, tiền của nó nhiều, 
nhưng ta cũng biết những khuyết điếm của nó mà là 
khuyết điềm lớn, cơ bản. Bây giờ tất cả thiên hạ đều 
chống nó, nhân dãn Mỹ, thanh niên, trí thức Mỹ cũng 
chống nó, mà chống mạnh, đã có những thanh niên 
tự đốt mình đễ chống lại chính sách xâm lược của 
chính phủ Mỹ. Xưa nay chưa từng thấy, bây giờ 
thấy như thế. ỡ Mỹ bây giờ có người Mỹ đa đen
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cũng làm cho bọn thống trị Mỹ đau đầu. Chống lại 
chính sách phân biệt chủng tộc. người Mỹ da đen 
từ trước đến giờ cũng có đấu tranh, họ đấu tranh 
một cách hợp pháp, hòa bình ; từ năm ngoái đến 
nay họ đấu tranh kịch liệt.

Bây giờ Mỹ có 20 vạn quân ở miền Nam, nó có 
thê đưa thêm vào hơn nữa đến 30, 40, 50 vạn quân. 
Ta vẫn thắng, nhất định ta thắng. Ta nói như thế 
không phải đê tuyên truyền, mà căn bản là như thế, 
không phẳi chĩ ta nói, mà trong nước Mỹ cũng có 
người nói như thế. Moỏc-xơ, một nghị sĩ Mỹ, nói: 
« Đưa nhiều lính Mỹ sang Nam Việt-nam thì quan 
tài về Mỹ ngày càng nhiều ». Cái đó có thật. Dư 
luận thế giới, thậm chí dư luận ở Mỹ cũng nói Mỹ 
nhất định không thắng được trong chiến tranh ở 
miền Nam. Mỹ và ta đánh nhaú, Mỹ không thắng 
được thì ai thắng ? Ta thắng.

Một tờ báo gọi là Người Mỹ, xuất bẳn ở Hong­
kong hồi tháng 8-1964 viết: «Việt cộng là những 
chiến sĩ rất táo bạo và đánh giỏi, chúng ta (tức là 
Mỹ) đang thất bại trong cuộc chiến tranh này, dù 
chúng ta thừa nhận hay không thừa nhận cũng thế ». 
Một tờ báo nữa gọi là Sao sáng bubi chiều, xuất bản 
ở Mỹ cũng thời gian ấy, viết: «Trong cuộc chiến 
tranh Triều-tiên đã có 34.000 lính Mỹ chết (đây là 
nó nói bớt đi), các chuyên gia quân sự cho rằng ở 
Việt-nam nếu chiến tranh kéo dài thì số lính Mỹ 
chết sẽ gấp 10 lần như thế », tức là 34 vạn. Bây giờ 
khác lúc chiến tranh Triều-tiên. Phong trào phản 
đối chiến tranh xâm lược của Mỹ cũng khác. Ta bây 
giò’ khác Triều-tiên trước kia. Nhẵn dân Mỹ cũng 
khác trườc kia.
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Thứ nhất, phải nhận rõ ưu điềm và khuyết đièm 
của địch, do đó, chúng ta tin chắc chắn chúng ta 
nhất định thắng.

Thứ hai, thắng lợi không phải tự nhiên mà đến. 
biết như vậy chúng ta phải làm gì nửa. Toàn Đảng) 
toàn quân, toàn dân ta quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược. Vì toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân 
ta quyết tâm, cho nên ta nhất định thắng dù phải 
hy sinh gian khồ đến đâu. Chúng ta phẳi quyết tâm 
chiến đấu đến cùng đề giành độc lập dân tộc và 
thống nhất nước nhà, đồng thời chúng ta phải hoàn 
thành tốt đẹp nhiệm vụ quốc tế.

Các cô, các chú cũng nghe nói Mỹ lấy chiến trường 
miền Nam làm thí điềm về chiến thuật, trang bị, vũ 
khí. Nếu ở miền Nam nó thắng thì nó dùng cách ấy 
đề ăn cướp các dân tộc khác. Nếu chúng ta thắng ồ 
miền Nam tức là chúng ta đã đè được lực lượng 
xâm lược của Mỹ, đó là ta góp phần vào cách mạng 
thế giới. Vì vậy, ta quyết chiến, quyết thắng ở miền 
Nam chẳng những là vi nhiệm vụ của ta, mà còn là 
nghĩa vụ của ta đối với cách mạng thế giới.

Các đồng chí nhất định phải biến quyết tâm của 
Đảng, của Trung ương thành quyết tâm của mỗi 
đảng viên, mỗi chiến sĩ, mỗi người dân đề thực 
hiện tốt nghị quyết này. Trong năm qua, quân và 
dân ta có nhiều thành tích trong sản xuất và chiến 
đấu, nhưng chúng ta không được thỏa mãn với 
những thành tích đó. Chúng ta phẳi cô' gắng hơn 
nửa đề giành nhiều thắng lợi lớn hơn nữa. Thời 
gian sắp tới, cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân ta ở cả hai miền sẽ gay go, quyết liệt
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hơn nữa. Vì vậy, Bác nhắc các cô, các chú mấy việc 
dưới đây :

1. Vì sao Giôn-xơn phái nhiều người di nhiều nước 
ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh và cả châu Âu ? 
Bây giờ nó lúng túng, rút lui ở miền Nam tức là 
thất bại đổi với toàn thế giới, mất mặt về chính trị, 
về kinh tế, về các mặt khác, mà nếu cứ tiếp tục 
chiến tranh thì thất bại thêm ; rút lui hoặc tiếp tục 
chiến tranh, nó cũng thất bại. Cho nên có thê nói 
chính phủ Giôn-xơn tiến thoái lưỡng nan, như người 
cưỡi trên lưng cọp, cứ ngồi đấy cũng khó, bước 
xuống cũng nguy hiềm.

Nó phái người đi như thế đề làm gì ? Đề nói với 
người khác ở ngoài, có người nghe cũng êm tai, vì 
nó cũng nói lập lờ là nó thừa nhận bàn bốn điếm 
của Chính phủ ta, nó công nhận Hiệp nghị Giơ-ne- 
vơ, nó không muốn có căn cứ quân sự ở Việt- 
nam, V.V.. Nó đánh ở đâu ? Nó đánh ở miền Nam, 
thế mà nó đến Ghi-nê, Ma-li, Dăm-bi-a... đề làm gì ? 
Đê nói, đấy người Mỹ muốn hòa binh, đây các ông 
xem 14 điếm hợp tình hợp lý, bọn Việt-nam không 
muốn hòa bình, vì Việt-nam không muốn hòa bình, 
chúng tôi phải đánh, đã đánh chúng tôi phải đánh 
tợn. Mục did] của nó là như thế. Nó phái người đi 
như thế không phẳi những tay vừa đâu, bọn tai to 
mặt lớn cả, phó tống thống, đại sứ đặc biệt, đại sứ 
ở Liên hợp quốc, V.V.. Nếu nó mạnh, nó chắc thắng 
thì việc gì nó đi như thế ?

Ta nói: bây giờ các người đánh nhau với ai ? với 
nhân dân miền Nam. Đối với miền Bắc, các người 
ở trên bắn xuống, ta ở dưới bắn lên. Mới thế thôi. 
Các người phải nói chuyện với Mặt trận dân tộc
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giẳi phóng miền Nam, vì Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam là người đại biều duy nhất của nhân dân 
miền Nam.

Ai là kẻ xâm lược, ai là kẻ bị xâm lược ? ỡ miền 
Nam, bây giờ vì sao có đánh nhau ? Kẻ bị xâm lược 
đánh nhau với kẻ đi xâm lược. Muốn có hòa bình, 
kẻ xâm lược phải cút đi. Thế thôi. Rất rõ ràng, dễ 
hiêu. Nó cứ nói loanh quanh. Mục đích của nó là 
lừa phỉnh dư luận thế giới, lấy cớ đổ cho chúng ta 
là hiếu chiến đê nó mở rộng chiến tranh, cho nên 
có thè nó sẽ làm dữ hơn ở miền Nam và ở miền Bấc. 
Ta chớ chủ quan. Bây giờ có bọn quân phiệt đòi 
ném bom Hà-nội, Hẳi-phòng, có thề nó làm thật, 
chớ chủ quan. Chúng ta phải biết như thế đề chuẳn 
bị, đề đề phòng.

Phải thấy rõ âm mưu của Mỹ, phẳi giáo dục cho 
cán bộ, đẳng viên, chiến sĩ và nhân dân nhận rõ âm 
mưu xâm lược của đế quốc Mỹ. Chúng ta chống 
lại việc chúng tăng cường chiến tranh xâm lược, 
đồng thời chúng ta chống lại việc chúng tung ra 
những luận điệu « thương lượng hòa bình » đề lừa bịp 
dư luận thế giới và dư luận ở Mỹ. Mỗi người chúng 
ta phải nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, 
phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu chống Mỹ đánh 
phá miền Bắc. Phải hăng hái tham gia sự nghiệp 
giẳi phóng miền Nam, phải tuyên truyền cho đồng 
bào miền Bắc hiểu rõ nhiệm vụ của ta phải tham gia 
sự nghiệp giải phóng miền Nam, vì miền Nam là của 
nước ta. Phải nói miền Bắc là hậu phương của miền 
Nam. Các ngành, các cơ quan, các địa phương, mọi 
người dân phải tham gia đắc lực vào sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, đồng thời phải tích cực giúp đỡ
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nhàn dân Lào. Lào ở bẻn cạnh ta. Bây giờ Mỹ củng 
gây chiến tranh ở đó. Nếu Mỹ và bọn phản động 
Lào thắng ờ Lào, tửc là có hại cho ta. hại nhiều 
không phải ít. •

Ta ở miền Bấc, phải chống chiến tranh phá hoại 
của Mỹ. Đối với miền Nam, phải hết sức tham gia 
với đồng bào miền Nam, đồng thời phải ra sức giúp 
đỡ cách mạng Lào. Chúng ta phải ra sức cô' gáng 
giành cho được thắng lợi quyết định ở miền Nam, 
bởi vì cuộc chiến tranh này căn bản là ở miền Nam. 
Mỹ thua ở miền Nam tức là nó thua, ta thắng ồ miền 
Nam tức là ta thắng. Cho nên phải giành thắng lợi 
quyết định trong một thời gian, ta không nói mấy 
năm, mấy tháng, mấy ngày, nhưng trong một thời 
gian càng ngắn càng tốt. Cố nhiên mình làm càng 
gọn càng bớt hy sinh tôn thất. Đến bao giờ, không 
nói rõ được, vì do lực lượng chủ quan của ta cũng 
có, tinh hình thế giới cũng có, và do phía Mỹ nữa. 
Làm sao ở miền Nam tiêu diệt và phá tan được quân 
ngụy, tiêu diệt được nhiều quân Mỹ, đó là ta giành 
được thắng lợi quyết định.

2. Các đơn vị, các địa phương phải rút kinh nghiêm 
những cuộc chiến đấu vừa qua, đè chuằn bị cho 
những cuộc chiến đấu quyết liệt hơn sắp tới. Bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích 
phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, và giúp đỡ lẫn 
nhau trong việc bắn máy bay Mỹ.

Vừa qua, có một sô' địa phương chủ quan, đến 
khi địch ném bom, đồng bào bị tồn thất. Các cô, các 
chú, tất cả đảng viên phải hièu : nhân dân ta rất 
ngoan cưòng, rất tin vào Đảng, nhân dán ta đưa tính 
mệnh và tài sản gửi cho Đảng. Vi vậy, mỗi một đẵng
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viên, mỗi một chi bộ, mỗi một cơ quan phải có trách 
nhiệm, phải bảo vệ chu đáo tính mệnh và tài sẳn 
của đồng bào. Vì có một số nơi cán bộ chủ quan, 
đề đồng bào bị chết chóc, tài sản bị mất mát, như 
thế là có tội với đồng bào. Đồng bào hy sinh tính 
mệnh, tài sản, Bác rất đau lòng. Không phải ta không 
có kinh nghiệm, ta có rất nhiều kinh nghiệm, kinh 
nghiệm tốt cũng có, kinh nghiệm không tốt cũng có, 
mà các địa phương không biết rút kinh nghiệm, 
không biết học nhau. Từ đây về sau, chúng ta phải 
rất chú ý.

3. Những nơi có lệnh phân tán, phẳi tích cực phân 
tán những xí nghiệp và kho tàng. Các thành phố, 
thị xã, thị trấn phẳi sơ tán người già, trẻ em và 
những cơ quan không trực tiếp chiến đấu hoặc phục 
vụ chiến đấu đi nơi khác đê tránh máy bay địch bắn 
phá. Làm việc đó, phải có kế hoạch, phải khằn trương 
nhưng chớ lụp chụp. Việc sơ tán này làm chưa đưọ-c 
tốt lắm, có chỗ lụp chụp quá. Khi không thấy máy 
bay đến lại về hết câ. Có nông trường lúa thóc nhiều, 
có lệnh sơ tán, người phụ trách không sơ tán nói 
là chưa được lệnh của ngành dọc. Một đồng chi 
Trung ương đi qua bẫo phẳi sơ tán ngay đi, vừa sơ 
tán hôm trước, hôm sau Mỹ ném bom trúng vào 
kho thóc đã sơ tán. Khi sơ tán xong người ta đến 
thanh toán tiền công, người phụ trách bảo : chúng 
tôi không nhờ các Mig sơ tán, ai nhờ thì đến bảo 
họ thanh toán cho. Như thế là sai hết sức !

4. Trong việc sơ tán có nhiều vấn đề, nhất là 
thành phô'. Nhiều gia đình bo mẹ lương ít, con đông, 
nghe nói chỗ đắt mỗi cháu sơ tán góp 20 đồng, nơi 
rẻ cũng 15 đông. Lương bình quân của công nhân.
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SỐ đông cán bộ khoảng 50 đồng, 60 đồng, có nhà 5, 
6 cháu. Vi vậy trong việc sơ tán, phải thiết thực 
giúp đồng bào giải quyết khó khăn.

Những gia đình thương binh, gia đinh liệt sĩ, gia 
đình có con là chiến sĩ đi xa, căn phải giúp đỡ. Các 
đoàn thè như thanh niên, phụ nữ phải phụ trách việc 
này. Chính phủ phẳi góp phần vào việc này, trực 
tiếp có kế hoạch là thanh niên, phụ nữ.

Nếu .chỗ tồ chức sơ tán được tốt, người phụ trách 
tốt, trường học phụ trách tốt, chi bộ địa phương 
phụ trách tốt thì làm việc này được tốt. Nếu trường 
học phụ trách không tốt, không có sáng kiến, hay 
địa phương, chi bộ không chú ý thì việc sơ tán 
không tốt. ở Đại hội phụ nữ ba đảm đang, có một 
cô phụ trách các cháu mẫu giáo; trước khi đi sơ 
tán, cô giáo đi gặp tất cả bố mẹ các cháu, xem gia 
đình thế nào, dặn dò các cháu trước khi đi sơ tán. 
nhắc phải làm gi cho các cháu. Đến chỗ sơ tán, cô 
giáo đi thăm tất cả các gia đình đề gây cẳm tình 
với các gia đình ấy, kết nghĩa các cháu sơ tán đến 
với các cháu địa phương. Cô giáo lại đi xem những 
chỗ gần đấy đế xem tình hình giá cả, V.V.. Vì vậy 
sau khi đi sơ tán, các cháu rất mạnh khỏe, vui vẻ. 
Tiếc rằng ít người làm được như thế. Bây giờ phải 
cố gắng làm.

Việc sơ tán có nhiều vấn đề lắm. Vấn đề cung cấp 
gạo, vấn đề giúp đỡ người có nghề tiếp tục sản xuất, 
vấn đề con cái, vấn đề đi lại, những vấn đề ấy các 
ngành và thanh niên, phụ nữ phẳi phụ trách.

Nghe nói có nơi người lạo động chính trong gia 
đình đi lĩnh gạo, cứ đi đi về về hết ngày, không làm 
được gì cẳ, vì gạo chỉ phát cho vài ba ngày, đi mười
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mấy cây sò', đi về ăn hết, lại đi. Đó là do làm máy 
móc. Nơi nào đông người sơ tán đến thì giá thức ăn 
ở địa phương đắt hơn, đời sống thêm khó khăn. Nếu 
số người sơ tán không làm vệ sinh cho tốt và giúp 
đỡ bà con làm vệ sinh cho tốt, thì cũng có vấn đề. 
Những việc ấy, tất cả các ngành phải chú ý giải 
quyết. Các cơ quan, đoàn thè, trường học sơ tán về 
phải bàn bạc với chi bộ. Chi bộ ở địa phương phải 
giúp giải quyết cho được.

5. Mùa Đóng — Xuân hiện nay có gặp khó khăn, 
nhiều nơi mạ bị ổng, không cấy được. Phẵi có kế 
hoạch chuyên cho kịp thời, cổ làm sao vụ này có 
kết quả tốt đề quân và dân có gạo ăn no đánh thắng. 
Dù khó khăn đến mấy, vấn đề lương thực cũng phải 
giải quyết cho được. Nếu không làm được lúa, phải 
chuyên nhanh, thiếu cơm có khoai, thiếu khoai có 
sán. Ta chỉ cần nắm rau, bát cơm, tí muối là đánh 
được cả ngày, không như bọn Mỹ.

6. Phải hết sức chú ý làm nghề nông cho tổt, đồng 
thời phải chú ý làm công nghiệp địa phương và thủ 
công nghiệp. Chúng ta vừa chiến đấu vừa sản xuất. 
Công nghiệp trung ương phải tiếp tục sản xuất. Kế 
hoạch phải ăn khớp với tinh hình chiến tranh bây 
giờ, lại phải chuẳn bị cho hòa bình lập lại. Đồng 
thời phảj tiết kiệm. Phẳi giải quyết cho khéo, tuyên 
truyền cho tốt. Tăng gia sản xuất và thực hành tiết 
kiệm. Có cái làm dễ và có ích như hũ gạo chống 
Mỹ, cứu nước, mỗi ngày bỏ một nhúm gạo, ai cũng 
làm được nhưng phải kiên nhẫn. Phải hiêu vì sao 
phải làm và làm đề làm gì, nhất là cụ già, chị em 
phụ nữ làm rất tõt. Việc này phải dưọ-c phò biến.
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Các đồng chí phụ trách ở các bộ, các ban, các 
ngành ở trung ương cần phẵi thường xuyên đi kiêm 
tra và giải quyết công việc tại chỗ. phải chống bệnh 
giấy tờ, hội họp nhiều, đi kiềm tra giúp đỡ ít. 
Chuyên hướng phẳi mạnh. Phải nhớ bây giờ là thời kỳ 
chiến tranh. Tác phong của các bộ, các ngành, cán 
bộ phải chuyền biến. Từ nay các đồng chí lãnh đạo 
khu ủy, tỉnh ủy, thành ủy lên gặp các bộ, các ban ở 
trung ương, các đồng chí phụ trách như là bộ trưởng, 
thứ trưởng, trưởng ban, phó ban. tức là các đồng chí 
có thê giúp đỡ được địa phương, phải làm việc trực 
tiếp với các đồng chí ố khu, tỉnh đè giải quyết công 
việc cho tốt, cho nhanh.

Ta nói chống bệnh quan liêu, bây giờ phải chống 
người quan liêu. Thí dụ: chú ở Nam-hà có vấn đề 
gì không giải quyết được lên gặp Bộ, gặp đồng chí 
nào, gõ cửa mấy lần, mất bao nhiêu thì giờ, nếu 
không giải quyết được tốt. chú biên thư cho Bác. 
Cứ làm như thế.

Có lần Bác lên thăm nhà máy chè Phú-thọ, các 
đồng chí chuyên gia nói rất sẵn sàng dạy cho ta 20 
cán bộ đè làm thí điếm cách trồng chè cho tộ't, nhà 
máy chè nghe như thế rất mừng. Nhà máy gửi báo 
cáo lên cho bộ nông lâm. ông bộ nông lâm nói việc dạy 
học phải hỏi bộ giáo dục, chúng tôi không giải quyết. 
Lên bộ giáo dục thì bộ giáo dục nói đây là việc trồng 
chè, chúng tôi không giải quyết được. Gần hai năm 
không giải quyết. Khi Bác lên thăm, tình cờ các 
chuyên gia nói lại. Khi về, Bác gặp ông nông lâm, 
Bác nói nhất định phải cho 20 cán bộ học cái này; 
ông nông lâm giải quyết. Thế là học được.

26HCM (II)
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Việc hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa các ngành, 
các cấp chưa được tốt. Phải sửa đồi lề lối làm việc 
cho thiết thực, đè giải quyết công việc cho tốt, cho 
nhanh.

7. Phải kiện toàn sự lãnh đạo của các cấp, các 
ngành, phẳi mạnh dạn giao việc cho những cán bộ 
trẻ đã được rèn luyện, thử thách, phải rất coi trọng 
việc củng cố các chi bộ, và chi đoàn ở cơ sở. Phải 
chú ý kết nạp vào Đảng, vào Đoàn những người 
xuất sắc trong sân xuất và chiến đấu. Phải làm cho 
Đẳng và Đoàn lớn mạnh đề hoàn thành tốt mọi mặt 
công tác, đặc biệt phâi chú ý cất nhắc cán bộ phụ 
nữ vào các cơ quan lãnh đạo, nhất là các ngành 
hoạt động thích hpp với phụ nữ.

Đây Bác nói về các cháu gái. Trong chiến đấu, các 
cháu gan lổm. Không nói ồ miền Nam, bây giờ ở 
miền Nam có bà Phó tổng tư lệnh Quân đội giải 
phóng là người đẳng viên rất tốt. Riêng ở miền Bắc, 
các cô, các chú thấy lúc bắn máy bay, các cháu gái 
rất gàn, các cháu 17, 18 tuồi gan lắm, lại mưu trí 
nữa. Đây là nói chiến đấu, còn sản xuất cũng có rất 
nhiều gương tốt. Có chõ ông chủ nhiệm đi bộ đội, 
công việc do cháu gái làm, làm lại tốt hơn trước 
kia, nhưng óc trọng nam khinh nữ chưa phâi đã 
hết. Tinh thần tự ty vẫn còn không phải ít.

Nói chung, các cháu gái rất hăng. Thí dụ đi chặt 
gỗ, việc ấy nặng nhọc, lúc hăng cầc cháu làm được 
hết; hay là đi đắp đường, chỗ núi non khó khăn, các 
cháu cũng làm được. Nhưng lãnh đạo không nên 
đề các cháu làm những việc như thế. Con gái có 
kinh chẳng hạn, trong lúc có kinh lội nước, dầm
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mưa, sau này sức khỏe không tốt. Cho nên phân phối 
công tác cho phụ nữ phải thích hợp.

Phải tích cực đào tạo, sử dụng cán bộ chuyên môn 
trong tất cả các ngành, các cấp. Cán bộ chính trị 
phẳi chú trọng học tập kinh tế, kỷ thuật đè lãnh 
đạo sản xuất được tốt. Cán bộ chính trị phải biết 
kỹ thuật, không biết, clíỉ chính trị suông, không lãnh 
đạo được.

Phải tích cực đào tạo và sử dụng tốt cán bộ. Vi 
sao ? Có khi đặo tạo mà không sử dụng được. Thí 
dụ : có mấy chục cháu thanh niên đi học 5 năm ở 
nước ngoài về, ta không biết dùng làm gì. Thế là 
nước anh em mất công đào tạo, các cháu mất 5 năm 
đi học, cho nên phẳi đào tạo và sử dụng tốt. Có 
công trình sư khi đi học về lại đưa làm phiên dịch. 
Đây là trách nhiệm của bộ giáo dục và trách nhiệm 
của tất cả các ngành.

Các đồng chí phụ trách phải sửa đồi lề lối làm 
việc cho thích hợp với tình hình chiến tranh, phải 
đi sát quần chúng, sát cơ sở. Các đồng chí lãnh đạo 
phải gương mẫu, phải quan tâm đến đời sống của 
cán bộ, của đồng bào, phải đồng cam cộng khô. Trong 
kháng chiến chống Pháp, ngoài đường lối, chính sách, 
chiến lược, chiến thuật của ta đúng, đồng cam cộng 
khồ là cái không thề thiếu được. Lúc đó là như 
nhau hết cả. Chỉ chiếc ba lô lên lưng là đỉ. Việc ấy 
ảnh hưởng chẳng những cho cán bộ nói chung mà 
còn ảnh hưởng trong nhân dân nữa. Nhân dân thấy 
bộ đội ta, Chính phủ ta cũng sống như nhân dân, 
làm việc cho nhân dân, lo lắng cho nhân dân, không 
có quan cách gì cẫ.
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8. Các CÔ, các chú nên thấm nhuần và làm cho cán 
bộ thấm nhuần điều này : phải có tinh thần cảnh giác, 
phòng gian bảo mật. Việc đó chúng ta làm chưa được 
tốt lắm. Các noi còn làm lộ bí mật, cán bộ còn nói 
lung tung, làm lộ bí mật của Đảng, của Nhà nước. 
Bệnh ba hoa còn nhiều; còn làm mất tài liệu bí mật. 
Cái đó rất quan trọng. Công tác phòng gian của ta 
còn kém. Chúng ta phẳi ra sức chống chiển tranh 
gián điệp của địch, bằng cách giáo dục cho mọi người 
luôn luôn cẳnh giác, thực hiện triệt đê khằu hiệu 
« ba không ». ỡ Quâng-bình có kinh nghiệm tốt là 
tô chức các cháu thiếu nhi theo dõi những người 
lạ mặt vào làng, nhân dân thực hiện tốt « ba không ». 
Các nơi khác cũng nên làm như vậy.

Việc giữ bí mật có khó không ? Không khó. Thí 
dụ: bây giờ các cô, các chú đi khai hội ở đây về, 
ai hỏi cũng không nói, chỉ nói những cái mà Ban 
bí thư đã quy định. Phải giữ bí mật. Cái gì không 
được nói thì tuyệt đối không nói ra. Nguyễn-Du 
nói rất đúng là : « ỡ đây tai vách mạch rừng... ».

Gián điệp Mỹ tập trung tất cầ kỹ thuật của phát- _ 
xít Đức, của Nhật, của các nước, ỡ Mỹ có CIA rất 
lớn, ngoài CIA, còn cơ quan trinh thám của nó 
nữa. Bộ ngoại giao cũng có, bộ quốc phòng cũng có, 
bộ kinh tế cũng có. ỡ quốc hội cũng có cơ quan rất 
to, có những giáo sư, trạng sư tập trung ở đấy, nó 
tiêu xài rất nhiều tiền, bên này nghe một ít, bên 
kia nghe một ít, nó thu thập, nó chắp lại đề tìm bí 
mật của ta.

Địch làm cách ấy, ta phải làm cách của ta, nghĩa 
là tất cả cán bộ, tất cả chiến sĩ, tất cả đảng viên,
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đoàn viên phải giữ bí mật cho Đảng. Ta phẵi giáo 
dục cho đẳng viên, đoàn viên, chiến sĩ, nhân dân ta 
hết sức giữ bí mật. Có làm được không ? Nhất định 
làm được, vi ta có kinh nghiệm trong thời kỳ kháng 
chiến, nhất là thời kỳ hoạt động bí mật. Việc này ta 
làm được. Cán bộ phải gương mẫu.

Bản Nghị quyết này phải giữ rất bí mật, phô biến 
giải thích đến phạm vi nào, các đồng chí phụ trách 
phải theo đúng quy định của Ban bí thư.

Cả nước ta đang tiến hành cuộc kháng chiến oanh 
liệt chổng Mỹ đề bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền 
Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, đồng thời đè 
hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhưng vê vang góp 
phần vào cách mạng thế giới. Dù khó khăn gian 
khỗ đến mấy, chúng ta cũng có thề vượt qua. Nhân 
dân ta rất anh dũng, Đảng ta có đường lối đúng đắn, 
cuộc kháng chiến của chúng ta được các nước anh 
em, nhất là Liên-xô, Trung-quốc và nhân dân thế 
giới đồng tình, ủng hộ và hết lòng giúp đỡ, cho nên 
chúng ta nhất định giành được thống lợi.

Cuộc kháng chiến của ta là toàn dân, thực sự là 
cuộc chiến tranh nhân dân.

Bây giờ thanh niên có sáng kiến tô chức những 
đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước. 
Đây là một sáng kiến rất hay. Bới vì nó kéo cẳ thanh 
niên của thế hệ mới. Thanh niên ít tiêm nhiễm thói 
xấu của xã hội cũ, được sống trong không khí mới 
nhiều hơn. Bất kỳ là đoàn viên hay không đoàn viên, 
thanh niên đều hiều chủ nghĩa xã hội. Thanh niên có 
lòng yêu nước, cho nên cần tồ chức cho khéo, cho
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tốt lực lượng thanh niên đè đằy mạnh sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước.

Thanh niên các công trường có chỗ làm rất tốt. 
Vi sao các nơi khác không học tập kinh nghiệm ?

Bạch đầu quân làm các việc như trồng cây gây 
rừng, khuyến khích con cháu, các cụ làm rất tốt. 
Bác nghe nói, ở Đông-anh, có chỗ có cái giếng xây 
bỏ đã lâu vì nước không tốt, các cụ rủ nhau tháo 
gạch ra, đưa gạch đó xây hầm trú ần cho các cháu 
bé. Việc ấy các cụ tự nghĩ ra.

Hay là Hội mẹ chiến sĩ, nhiều nơi làm rất tốt. Thí 
dụ: xã Quang-trung, huyện Gia-lâm đã tô chức lại 
Hội mẹ chiến sĩ, có 292 mẹ, từ 50 tuôi trở lên, đã 
tinh nguyện xin vào Hội mẹ chiến sĩ, xung phong 
đỡ đầu từng gia đình chiến sĩ, đặc biệt đối với những 
gia đình neo đơn. Tối đến các mẹ đến cho lợn gà 
ăn, thu xếp công việc, chăm sóc các cháu, V.V..

Bây giờ các cụ ông, cụ bầ, ai cũng muốn làm 
được một việc gi đè góp phần vào công cuộc chống 
Mỹ, cứu nước. Phải làm sao phát triễti Bạch đàu 
quân của cụ ông, Hội mẹ chiến sĩ của cụ bà. Các 
cháu nhi đồng cũng rất ngoan, nhiều cháu cũng cớ 
công như trồng cây, nuôi gà, chăn trâu, giúp bợ 
đội, có cháu bắt được cả việt gian, Phải giẳi thích, 
làm sao cho mọi người đều làm việc có ÍCỈ1 cho sự’ 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, tự nguyện, tự giác lảm,, 
không ép buộc. Thế mới là toàn dân kháng chiến, 

•chiến tranh nhân dân thực sự. Cán bô phải cố sáng: 
.kiến, phẳi chịu khó, phẳi biết cách làm.

Mong các cô, các chú về làm sao bifc Nghi quyết 
tẹủa Trung ương thành quyết tâm cửa toàn Đảng,,
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toàn dân, toàn quân, và nhờ các cô, các-chú chuyên 
lời thân ái chúc năm mới đến đồng bào địa phương, 
cán bộ, chiến sĩ địa phương, các cụ phụ lão, các cháu 
thanh niên và nhi đồng, sang năm mới giành được 
nhiều thắng lợi mới.

Nói ngày 16 tháng 1 nàm 1966. 
In thành sách Bài nói chuyện 
cùa H'6 Chủ tịch tại Hội nghị 
nghiên . cứu Nghị quyểt của 
Trung ương, ngày 16-1-1966, 
tạp chí Tuyên huăn xuất bản, 
1966.

Theo đúng cuốn sách 
Bài nói chuyện của Hò 
Chủ tịch tại Hội nghị 
nghiên cứu Nghị quyễt 
của Trung ương, ngày 
16-1-1966.



NÕI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI 
THI ĐUA BẢO ĐẢM GIAO 
THÔNG VẬN TẢI QUYẾT 
tAm Đánh thẳng giặc 
MỸ XÂM LƯỢC

Các cô, các chú đã đọc báo hôm nay chưa ?
Hôm nay, báo đưa tin quân và dân miền Nam đánh 

rất giỏi. Trong 40 ngày, chiến đấu liên tục, đã tiêu 
diệt hơn 4.700 tên xâm lược Mỹ, 400 lính Pắc-Chung- 
Hi, 2.300 lính ngụy, hạ được hơn 300 máy bay. Đấy 
là chỉ ồ Binh-định thôi, chưa kế các nơi khác.

Quân và dân miền Bắc cũng khá, hạ được của 
chúng nó 931 máy bay. Đó là mới tính đến hôm qua, 
còn từ hôm qua đến nay có những cái mình bắn 
được nhưng chưa đến khám rõ ràng nên chưa kè 
vào đây.

Bây giờ, ngành giao thông vận tải có quyết tâm 
thi đua với quân và dân miền Nam và quân đội 
phòng không của ta không ?

Chắc các cô, các chú cán bộ ở đây nói cũng nhiều 
và các cô, các chú nghe cũng nhiều rồi, nên Bác chỉ 
nói ít thôi. Những cái Bác nói có khi các chú cũng 
đã nói rồi.

Giao thông vận tải rất quan trọng, quan trọng đổi 
với chiến đấu, đối với sân xuất, đối với đời sống của
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nhân dân. Nó rất quan trọng, cho nên phải cổ gắng. 
Muốn chiến đấu tốt, muổn sản xuất tốt, muốn đời 
sống nhân dân được bình thường thi giao thông vận 
tải phải làm tốt. Nếu giao thông có chỗ nào đó nghẽn 
lại thì nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp ngay đến chiến 
đấu, đến sản xuất, đến đời sống của nhân dân.

Điều đó, chắc các cô, các chú đã hỉều. Bác không 
cần nói nhiều.

Bây giờ, chiến tranh của ta là chiến tranh gi ? Đó 
là chiến tranh nhân dân. Vì vậy, giao thông vận tải 
cũng là giao thông vận tải nhân dân. Nghĩa là ngành 
của các cô, các chú từ Bộ trở xuống, về chuyên môn, 
muốn làm cho tốt thì phâi dựa vào nhân dân. Nơi 
nào làm công tác chính trị tốt, kết hợp với nhân dân 
tốt thì giao thông, vận tải tốt hơn.

Muốn nhân dân tốt với mình, thì mình phải tốt 
với nhân dân.

Bác có theo dõi về giao thòng vận tải, chỗ nào các 
cô, các chú đối với nhân dân tốt, thì nhân dân sẽ 
hết lòng hết sức giúp đỡ. Vì vậy, giao thông vận tải 
ở chặng đường ấy tốt, vùng ấy tốt.

Địch càng gần thất bại càng điên cuồng, mà càng 
điên cuồng thì nó càng ra sức phá hoại. Vì vậy chiến 
tranh càng gay go ác liệt hơn. Mình phải biết trước, 
không chủ quan khinh địch.

Mỹ là một nước to nhất bên phe tư bản để quốc. 
Người nó đông nhất, của nó nhiều nhất, vũ khí nó 
mới nhất. Nó đánh với một nước, nói chung là mới 
có một nửa nước, có miền Nam thôi, còn miền Bắc 
thi nó ra thả bom rồi nó chạy. Thực sự đánh là 
miền Nam.

Nó có 200 triệu người, miền Nam có 14 triệu người.
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Nó CÓ hẵi quân, không quân. Miền Bắc cũng có 
hẳi quân, không quân, nhưng so với nó thì còn nhỏ, 
còn ít.

Quân và dân miền Nam chỉ có bộ binh mà đánh 
•lại hải, lục, không quân của nó.

Thế cho nên nhiều nơi họ ủng hộ mình, họ kính 
trọng mình, họ phục mình, họ thương mình.

Vi họ thương mình, nên có những người, ví dụ như 
ông p. đã viết thư cho Bác, nói: « Tôi biết là nhân 
dân Việt-nam cực kỳ anh hùng, do Đảng của Việt- 
nam lãnh đạo cực kỳ kiên quyết, trước sau nhân 
dân Việt-nam cũng thắng. Nhưng mà (lại có nhưng 
mà) đánh với một nước to và hung dữ như Mỹ, đến 
khi thắng thì vườn tược, nhà cửa, nhân dân sẽ bị tồn 
thất nhiều. Vì vậy tôi bàn với đồng chí (ông ấy gọi 
Bác là đồng chí) tìm lúc nào mình đang thắng sẽ nói 
chuyện với Mỹ, đề chấm dứt chiến tranh, sớm đi 
đến hòa bình ».

Đấy là lòng tốt cùa họ. Họ không hiều tại sao, 
nước ta nhô như thế, nghèo như thế, lạc hậu như 
thế mà lại đánh thắng Mỹ. Cho nên ta cứ phải giải 
thích. Mà giải thích cũng khỏ. Họ không thấy thực 
tế trước mắt. Nói cây súng trường mà bắn máy bay 
phản lực thì thiên hạ ít người tin lắm. Thế mà ta 
bắn được. Thế mới giôi, thế mới cừ chứ !

Đế quốc Mỹ lại càng không tin. Bây giờ thì nó 
tin rồi. Nó bị mấy vố rồi nó tin.

Mỹ thua thì nó xấu hố lắm. Nó tức mình lắm. 
Bởi vì nó đã thua ở Trung-quốc, thua ở Triều-tiên, 
bây giờ mà thua ở Việt-nam nữa, nó mất mặt, xấu 
hô. Vi thế cho đến phút cuối cùng nó cắn, nó cô' cắn 
rồi nó thua nữa.
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Bây giờ nhân dân tiến bộ Mỹ đối với ta tốt. Chính 
trong bọn thống trị Mỹ, khi ta chưa đánh lớn thì nó 
êm thấm cả. Quốc hội nó năm ngoái thông qua một 
nghị quyết cho Giôn-xơn tha hồ hiuốn làm gì thì 
làm. Muốn bao nhiêu quân đội, bao nhiêu tiền, chúng 
cho hết. Nhưng vừa rồi đây chúng cắn nhau, cãi 
nhau lung tung. Vì chúng nó thua. Tuy vậy, mình 
không nên chủ quan khinh địch.

Ta càng gần thắng lợi, địch càng gần thất bại. 
Mà càng gần thất bại nó càng cố hết sức cắn một 
miếng thật đau rồi mới chịu nhẳ.

Chắc các cô, các chú cũng biết chiến tranh của 
nó có thè nói là toàn diện về chính trị, về kinh tế, 
về tài chính, về tất cả các thứ. Nhưng ở ngoài Bắc 
ta đây nó nhằm nhiều vào giao thông vận tẳi.

Vì vậy, nhiệm vụ của các cô, các chú bên giao 
thông vận tải rất quan trọng, phải làm cho tốt, làm 
cho kỳ được. Mùa mưa sắp tới, thiên nhiên có khi 
« đồng minh » với địch. Lợi dụng mùa mưa, địch có 
thè đem bom ném đê, ném đập. Ném đê, ném đập, về 
pháp luật quốc tế là cấm. Nhưng nó có kề gì đâu. 
Nó thua là nó cứ làm. Vì vậy, mình phải có phương 
án, có kế hoạch, phải chuẳn bị sẵn sàng. Nhưng 
không phải trời bao giờ cũng đồng minh với nó mà 
không đồng minh với ta đâu ? Mùa mưa ở ngóài Bắc 
phải lo lắng hơn, phải chuằn bị tốt hơn, nhưng ở 
trong Nam lại đánh tốt hơn. Bởi vì tàu bay, tàu bò 
của nó chịu không làm gì được. Mùa mưa có khi ở 
chỗ này không tốt, thì ở chỗ khác lại có lợi. Ta phải 
lo, phẵi chuằn bị trước cho tốt. Chúng ta thắng nhưng 
không được chủ quan khinh địch. Phải tìm mọi cách 
làm cho tốt, vượt qua các khó khăn của ta.
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Giao thông vận tải có nhiều ngành. Có ngành 
thủy, có ngành bộ, có xe, có cầu, có phà, V.V.. Các 
cô, các chú phải ra sức thi đua với nhau. Thi đua 
làm cho giao thông: một là thông suốt, hai là an 
toàn, ba là liên tục. Phải nhằm vào ba cái đó mà thi 
đua. Đồng thời phải cảnh giác, phải giữ bí mật. Mình 
làm con đường mới, cái cầu mới mà không giữ bí 
mật là nó mò đến.

Nói chung, ngành giao thông vận tải có cố gắng, 
có thành tích, nhưng cũng có khuyết điềm, mà có 
những khuyết điềm khá nặng. Đây Bác nói mấy 
khuyết đièm chính :

Điềm thứ nhất: Từ Bộ đến các cấp lãnh đạo không 
kịp thời giải quyết những khó khăn về công tác, về 
đời sống của công nhân, của thanh niên xung phong. 
Có khi người đến rồi mà kế hoạch làm việc lập chưa 
xong, gạo chưa đến, công cụ chưa đủ hay là chưa 
có. Thế là lãng phí.

Điềm thứ hai: Có nơi bô' trí công tác và bô' trí 
máy móc không hợp lý nên năng suất thấp.

Điếm thứ ba : Công tác quản lý chưa chặt chẽ, 
còn tham ô, lãng phí.

Điềm thứ tie : Có những địa phương, nhất là những 
địa phương hiện nay địch chưa phá phách lắm thì 
rất chủ quan khinh địch, không chuằn bị sẵn sàng, 
hoặc cấp trên có thúc thi cũng chuằn bị qua loa 
thôi. Vì không chuằn bị sẵn sàng nên có nơi đã bị 
thiệt hại.

Bác mong các cô, các chú nhanh chóng sửa chửa 
những khuyết điếm trên đây. làm tòt công tác giao



NÔI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA... 413

thông vận tải. Cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, cán bộ 
xã phẳi hợp sức với giao thông vận tải làm cho 
tốt.

Giao thông vận tải là một mặt trận. Vì vậy, mỗi 
công nhân, thanh niên trong ngành giao thông vận 
tải phải là một chiến sĩ. Phải quyết tâm làm cho 
giao thông vận tải thắng lợi. Giao thông vận tẳi 
thắng lợi tức là chiến tranh đã thắng lợi phần lớn 
rồi.

Các cô, các chú phẳi hiếu như thế.
Muốn cho mỗi chiến sĩ nắm vững và thấm nhuần' 

tinh thần đó, thì cấp trên từ Bộ trở xuống phẳi giáo 
dục chính trị cho tốt. Cũng người công nhân ấy nếu 
được học chính trị, được hiêu, thì khi ra làm việc 
sẽ khác ngay. Người không hièu biết chính trị, chỉ 
phất phơ cổt làm sao cho hết ngày, hết giờ thôi. 
Do đó, giáo dục chính trị, tư tưởng là một điều 
rất quan trọng.

— Cùng trong một ngành và các ngành với nhau 
phẳi đoàn kết chặt chẽ và giúp đỡ lẫn nhau.

— Phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 
Tăng gia sản xuất đề cải thiện sinh hoạt của mình, 
cô' nhiên là ở những nơi nào có thề làm được. Còn 
tiết kiệm là tiết kiệm sức người, tiết kiệm thì giờ, 
tiết kiệm tiền của của Nhà nước tức là của mình. 
Các cô, các chú làm đưực như thế thì mặt trận giao 
thông vận tẫi nhất định thắng lợi.

* *
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Bây giờ Bác nói thêm. Các cô, các chú trong ngành 
đã có cố gắng, có thành tích và cũng có khuyết điềm 
Bác hỏi ra thì có mấy tập thề có thành tích đặc 
biệt.

Nói khen, thi Bác đã khen chung rồi.
Bây giờ, Bác muốn đặc biệt khen riêng những 

tập thè xuất sắc. Bác gọi đến đơn vị nào thi một 
đồng chí đứng lên :

— Đội xe 202 của Công ty ô-tô sô' 2
— Đội sửa chữa cầu Hàm-rồng
— Hợp tác xã thuyền bièn Phúc-thọ
— Công trường 217
— Công trường 12

. —Công trường 050
— Công trường 15
— Tồ Trần-Thị-Lý.
Vài hôm nữa là kỷ niệm 35 năm ngày thành lập 

Đoàn thanh niên mà đoàn viên và thanh niên xung 
phong chiếm gần một nửa lực lượng của ngành 
giao thông vận tải. Vi vậy, Bác có lời khen ngợi 
chung tất cả thanh niên, đặc biệt tò Sơn-la toàn là 
cháu gái.

Đây là những tập thề kiều mẫu, Bác đặc biệt thay 
mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi 
những tập thề này.

Bác nghèo không có gì thưởng, Bác đi bắt tay 
một cái, phải không ?

Lúc mới đến, Bác đã hứa không nói nhiều. Bác phải 
giữ lời hứa. Bác nói chuyện thế là kết thúc.

Bác nhờ các cô, các chú về địa phương chuyên 
lời chào, lời hôi thăm của Trung ương Đảng, của
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Chính phủ và của Bác đến cán bộ, đến anh em công 
nhân, anh chị em thanh niên và đồng bào địa 
phương.

Sau Đại hội này về, các cô, các chú phải cố gắng 
làm sao cho thật tốt như các cô, các chú đã hứa thi 
đua với quân dân miền Nam, thi đua với bộ đội 
phòng không miền Bắc. Cô' gắng làm cho được, lần. 
sau báo cáo tin thắng lợi cho nhiều.

Nói ngày 24 tháng 3 năm 1966. Theo băng ghi âm 
của Phòng tuyên truyền 
Bộ Giao thông vận tải.



LỜI phAt kiều tại quốc 
HỘI NUỚC VIỆT-NAM DÂN 
CHỦ CỘNG HổA khóa III, 
KỲ HỌP THỮ BA

Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội,
Quốc hội ta họp lần này trong lúc cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn đân ta ngày 
càng trở nên quyết liệt và ta đang giành được nhiều 
thắng lợi vẻ vang.

Bị thua to ở miền Nam ta, giặc Mỹ liều mạng 
ném vào chiến trường đó 25 vạn quân viễn chinh 
Mỹ và quân chư hầu, đè cùng quân ngụý điên cuồng 
đẳy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng mở 
những cuộc càn quét quy mô lớn. Chúng đi đến đâu 
là « đốt sạch, giết sạch, phá sạch ». Chúng dùng bom 
na-pan, hơi độc và chất độc hóa học đề giết hại 
đồng bào ta, tàn phá làng mạc ta. Chúng lầm tưởng 
sức mạnh tàn bạo của vũ khí có thê làm cho đồng 
bào miền Nam ta khuất phục. Nhưng đồng bào 
miền Nam anh hùng vẫn không hề mẳy may nao 
núng và sẽ không bao giờ nao núng ! Như đồ thêm 
dầu vào lửa, những tội ác cực kỳ man rợ của giặc 
Mỹ và bọn tay sai chỉ làm sục sôi thêm chí căm thù 
của nhân dân ta trong cẫ nước. Với tinh thần dũng 
cảm tuyệt vời, với ý chí kiên quyết diệt giặc, cứu



Hồ Chủ tịch thăm trận địa pháo cao xạ, 
ngày 16 tháng 9 năm 1966.
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nước, quân và dân miền Nam luôn luôn anh dũng 
tiến lên, liên tiếp tiến công quân địch trên khắp các 
mặt trận, tiêu diệt hàng vạn quân Mỹ, tiêu diệt và 
làm tan rã hàng chục vạn quân ngụy. Đồng bào ta ở 
các đô thị miền Nam cũng đang vùng lên đấu tranh 
với một khí thế rất mạnh. Những chiến công oanh 
liệt, những thắng lợi to lớn của quân và dân miền 
Nam đang làm nức lòng đồng bào ta trong cả nước 
và làm phấn khởi bè bạn ta khắp năm châu.

Tôi đề nghị Quốc hội ta nhiệt liệt hoan hô các 
chiến sĩ và đồng bào miền Nam anh hùng.

Chính vi ngày càng sa lầy và bị động, và hòng gỡ 
thế bí ấy mà đế quốc Mỹ đã liều lĩnh mở rộng cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân đến miền 
Bác. Hơn một năm nay, mỗi ngày chủng đã đùng 
hàng trăm máy bay liên tiếp bắn phá miền Bắc 
nước ta. Chúng cũng lầm tưởng rằng bom đạn của 
chúng có thè làm lung lay quyết tâm của nhân dân 
ta. Nhưng chiến sĩ và đồng bào miền Bắc ta đã chiến 
đấu vô cùng anh dũng. Đến nay 973 máy bay Mỹ 
đã bị bắn rơi, một sô' giặc Mỹ lái máy bay đã bị bắt.

Vì Tô quốc thân yêu, vì miền Nam ruột thịt, vì 
chủ nghĩa xã hội, quân và dân ta ở miền Bầc đã có 
một tinh thần chiến đấu rất cao, một sức chiến đấu 
rất mạnh. Vừa ra sức sản xuất, vừa sẵn sàng chiên 
đấu, đồng bào và chiến sĩ ta đều tỏ ra rất anh hùng. 
Khí thế cách mạng ngày càng dâng cao, phong trào 
thi đua ngày càng sôi nòi. Từ cụ già đến cháu bé, 
nhất là các cháu thanh niên, gái cũng như trai, ai 
ai cũng hăng hái thi đua góp phần chống Mỹ, cứu 
nước.
27HCM (II)
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Tôi đề nghị Quốc hội ta nhiệt liệt hoan hô quân 
và dân ta ở miền Bắc đã lập được thành tích lớn 
trong chiến đấu và trong sẵn xuất.

Các đồng chí thăn mẽn,

Chúng ta đã thắng lợi vẻ vang, nhưng đó mới là 
thắng lợi bước đầu. Giặc Mỹ cướp nước và bọn 
việt gian bán nước chưa bị thất bại hoàn toàn, chúng 
còn nhiều âm mưu thâm độc. Tay chúng càng gây 
ra tội ác dã man, thì miệng chúng lại càng rêu rao 
«hòa bình», «thương lượng ». Tuy cuộc kháng 
chiến còn lâu dài, gian khô, nhưng nhân dân ta 
quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Nhân 
dân ta rất yêu chuộng hòa bình, nhưng phẳi có độc 
lập, tự do thật sự mới có hòa bình chân chính. Dân 
tộc Việt-nam ta là một dân tộc anh hùng, chúng ta 
quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn đề giành, 
lấy hòa bình, độc lập, tự do thật sự.

Quân và dân ta ở miền Bắc ẫẫ cô' gắng càng 
phải cô' gắng hơn nữa, kiên quyết tiến lên, thi đua 
sản xuất, thi đua diệt giặc, đằy mạnh công cuộc chống 
Mỹ, cứu nước; đầy mạnh công tác phòng không 
nhân dân ; chúng ta phải quân sự hóa trong sinh 
hoạt và trong công tác. Chúng ta phải ra sức bảo 
vệ và xây dựng miền Bắc vững mạnh, hết lòng hết 
sức ủng hộ sự nghiệp giải phóng miền Nam, làm 
tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến 
lớn.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận dân tộc 
giải phóng, từ nông thôn đến thành thị, từ rừng núi 
đến đồng bằng, đồng bào ta ở miền Nam đang tăng 
cường đoàn kết, kiên quyết chiến đấu, dũng cẵm.
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tiến lên, đề giâi phóng miền Nam, góp phần bảo vệ 
miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tô quốc.

Nhân dân ta có trách nhiệm và vinh dự to lớn 
đứng trên tuyến đầu của nhân dân thê' giới chống 
đế quốc Mỹ xâm lược. Vì độc lập và thống nhất của 
Tồ quốc ta, vì an ninh của phe xã hội chủ nghĩa, vì 
sự nghiệp cách mạng và bảo vệ hòa bình của nhân 
dân thế giới, đồng bào cả nước ta đoàn kết một 
lòng, quyết làm tròn sứ mạng nặng nề nhưng vô 
cùng vẻ vang là đánh thắng giặc Mỹ xâm lwợc.

Với tấm lòng kính yêu, nhân dân các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ toàn thế 
giới hàng ngày theo dõi cuộc kháng chiến vĩ đại của 
chúng ta, và ngày càng ra sức ủng hộ, giúp đỡ nhân 
dân ta chiến đấu và chiến thắng. Đề đáp lại tình 
nghĩa quốc tế cao quý ấy, nhân dân ta càng phải 
nâng cao chí khí cách mạng, phấn khởi tiến lên, 
quyết giành lấy thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dịp này, một lần nữa, thay mặt nhân dân ta, 
Quốc hội ta, Chính phủ ta và Đảng Lao động Việt- 
nam, tôi xin tô lòng biết ơn sâu sắc các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, cảm ơn nhân dân tiến bộ 
toàn thế giới đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước của chúng ta. Tôi cũng 
tỏ lờỉ hoan nghênh nhân dân tiến bộ Mỹ đang dũng 
câm đấu tranh chống cuộc chiến tranh xâm lược 
đầy tội ác của Chính phủ Mỹ ở Việt-nam.

Đề chấm dứt cuộc chiến tranh này, giải pháp duy 
nhất đúng đắn đã được nêu rõ trong bức thư tôi đã 
gửi cho nhiều vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ 
của nhiều nước. Giẳi pháp duy nhất đúng đắn đó 
cũng được nêu rõ trong bẵn Tuyên bố năm
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điều của Mặt trận dân tộc giải phóng, người đại diện 
chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt- 
nam.

Một lăn nữa, chúng ta nói với Tồng thống Giôn- 
xơn: Nếu Mỹ thực sự muốn hòa bình thì phải rút hết 
quân đội Mỹ và quân đội chư hầu, chấm dứt cuộc 
chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt-nam ;

Phẫi lập tức chấm dứt không điều kiện cuộc chiến 
tranh phá hoại ở miền Bắc ;

Vấn đề thống nhất nước Việt-nam hoàn toàn do 
nhân dân Việt-nam tự giẳi quyết, không có sự can 
thiệp của nước ngoài, như Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã 
quy định.

Chính nghĩa thuộc về nhân dân ta.
Nhân dân Việt-nam nhất định thắng ! Đế quốc 

Mỹ nhất định thua !
Đồng bào và chiến sĩ cẳ nước anh dũng tiến lên !
Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược !

In trên báo Nhân dân, số 4403, 
ngày 26 tháng 4 năm 1966.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



BÀI NÓI CHUYỆN Ở LỚP 
HUẤN LUYỆN ĐẢNG VIÊN 
MỚI1*

1) Lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà-nội 
tò chức ngày 14 tháng 5 năm 1966.

Bác thay mặt Trung ương Đảng hoan nghênh các 
đồng chí. Sau đây là vài điều Bác muốn nói với các 
cô, các chú hôm nay :

Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăiig đề thăng 
quan, phát tài ? Không phải! Trước đây, khi Đảng 
còn hoạt động bí mật, các đồng chí chúng ta vào 
Đẳng, chỉ một lòng một dạ làm cách mạng. Bọn đê 
quốc, phong kiến bắt bớ, cầm tù, xử tử rất nhiều 
cán bộ, đảng viên của Đảng, nhưng các đồng chí 
chúng ta vẫn hăng hái hoạt động. Có những đong 
chí như Trần-Phú, Nguyễn-Văn-Cừ, Lê-Hồng-Phong, 
Nguyễn-Thị-Minh-Khai, Hoàng-Văn-Thụ, và rất 
nhiều đồng chí khác đã anh dũng hy sinh cho Đảng, 
cho cách mạng.

Chúng, ta vào Đảng là đề hết lòng hết sức phục 
vụ giai cấp, phục vụ nhẵn dân, làm trọn nhiệm vụ 
của người đẳng viên.
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Muốn xứng đáng với danh hiệu người đâng viên, 
các cô, các chú phải không ngừng rèn luyện tư tưởng 
vô sẵn và giữ vững lập trường vô sản, cô' gắng học 
hỏi đè nâng cao trình độ hiếu biết của mình.

Điều lệ của Đảng có quy định rõ nhiệm vụ của 
đảng viên là: ra sức học tập chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn 
hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ ; không ngừng nâng cao 
trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác 
của mình.

Nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ta hiện nay 
đòi hỏi mỗi đảng viên phẳi: tuyệt đối tin tưởng 
vững chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng ; có 
ý chí quyết chiến, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược, 
thực hiện chù nghĩa anh hùng cách mạng ; ra sức 
làm tốt mọi công tác trong sản xuất và chiến đấu. 
Vì vậy mỗi đảng viên phải tích cực học tập. Phẳi 
thực hiện lời dạy của Lê-nin là học, học nữa, học 
mãi. Học phải đi đôi với hành. Học đế hành càng ngày 
càng tốt hơn.

Bác thường nghe nói có đòng chí mới 40 tuổi mà 
đã cho mình là già cho nên ít chịu học tập. Nghĩ 
như vậy là không đúng, 40 tuồi chưa phẵi là già. 
Bác đã 76 tuồi nhưng vẫn cô' gắng học thêm. Chúng 
ta phẳi học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn 
sống thì còn phẳi học, còn phải hoạt động cách mạng.

Đề lãnh' đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng 
mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên 
đều tốt. Muốn xây dựng chi bộ « bốn tốt » thì phải 
bồi dưỡng lập trường vô sản cho đảng viên. Muốn 
có lập trường vô sân vững chắc, thì đảng viên phải 
có ý thức giai cấp, đồng thời phẳi có lý luận cách
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mạng. Không có lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa 
học thì không thề có lập trường giai cấp vững vàng. 
Vì vậy, các cô, các chú phẵi chịu khó học tập lý 
luận Mác — Lê-nin, học tập đường lối, chính sách 
của Đảng; đồng thời phẵi học tập văn hóa, kỹ thuật 
và nghiệp vụ.

Từ khi có chỉ thị của Ban Bí thư về giáo dục đẵng 
viên, nhiều nơi đã quan tâm đến việc giáo đục đảng 
viên dự bị, mỗi năm một vài lần các đảng viên được 
học tập nghị quyết của Trung ương, học tập chương 
trình chính trị do Ban Tuyên giáo trung ương biên 
soạn. Các trường Đảng của tỉnh, các lớp huấn luyện 
ở huyện đã bồi dưỡng được khá nhiều cán bộ, đẳng 
viên. Năm 1965, theo báo cáo của 21 tỉnh, thành, các 
lớp huyện đã huấn luyện đưực hơn 32.300 đảng 
viên là chi ủy, tồ trưởng, V.V.. Như vậy là công tác 
giáo dục dâng viên có kết quả khá. Nhưng vẫn còn 
nhiều khuyết điềm :

— Sô' đảng viên mới kết nạp nhiều nhưng sô' được 
huấn luyện thì còn ít, cuối năm 1965, 31 đơn vị, 
có 56.760 đảng viên dự bị, nhưng mới huấn luyện 
được hơn 25.800 đồng chí, tức là chưa được một nửa.

— Việc giáo dục đẳng viên còn làm theo từng vụ, 
từng việc, chưa có chương trình, kế hoạch giáo dục 
toàn diện và lâu đài.

— Một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc giáo 
dục đảng viên, có nơi đã khoán trắng việc giáo dục 
đẳng viên cho cán bộ tuyên giáo.

Đê sửa chữa những thiểu sót đó, lừ nay Đảng ta 
cần phẳi quan tâm hơn nữa đển việc giáo dục dâng 
viên.
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Theo điều lệ Đảng, những đảng viên mới phải học 
tập nắm vững những hiếu biết cơ bẳn sau đây :

— Chủ .nghĩa cộng sản.
Vi sao ít nhất cũng phâi học những điều cơ bản, 

những điều a, b, c, về chủ nghĩa cộng sản ?
Vì chủ nghĩa cộng sản là mục đích cuối cùng của 

Đảng ta. Đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sẳn là lẽ 
sống của người đẵng viên.

Nội dung của chủ nghĩa cộng sản rẩt rộng. Bước 
đầu mỗi đảng viên phải học đề nắm được nội dung 
chù nghĩa cộng sản là gì ? Muốn thực hiện chủ 
nghĩa cộng sẵn, giai cấp công nhân phải lãnh đạo 
nhân dân lao động làm cách mạng đánh đò chính 
quyền của giai cấp bóc lột, thiết lập chuyên chính 
vô sản. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh như 
thế nào đê tiến lên thực hiện dần dần chủ nghĩa cộng 
sản ở Việt-nam ? Học tập làm cho mỗi đảng viên 
nâng cao quyết tâm phấn đấu suốt đời cho lý tưởng 
cộng sẳn, biến quyết tâm đó thành hành động thực 
tế trong lao động sẵn xuất, trong chiến đấu và trong 
đời sống hàng ngày. Các cô, các chú cần luôn luôn 
ghi nhớ: Người cộng sản chúng ta không được phút 
nào quên lý tưởng cao cả của mình là : suốt đời 
làm cách mạng phấn đấu cho Tò quốc hoàn toàn 
độc lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản thắng lợi hoàn toàn trên Tô quốc ta và 
trên thế giới. Một ngày nào mà miền Nam ta chưa 
được giẳi phóng, Tô quốc ta chưa được thống nhất, 
nhân dân ta chưa được sung sướng, yên vui thì 
tất cẳ chúng ta vẫn phâi đem hết tinh thần và nghị, 
lực mà phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng 
hoàn toàn thắng lợi.
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— Đường lối cơ bản và nhiệm vụ trước mắt của 
cách mạng Việt-nam.

Vi sao phẵi học tập đường lối của Đảng ? Vi có 
nắm vững đường lối cách mạng mới thấy rõ phương 
hướng tiến lên của cách mạng, mới hiêu rõ minh 
phải làm gì và đi theo phương hướng nào đè thực 
hiện mục đích của Đảng trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay.

Nội dung đường lối cách mạng Việt-nam rất rộng. 
Bước đầu phải cồ' gắng học đè hiễu rõ hai nhiệm vụ 
cách mạng và mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ đó: 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
hhiệm vụ cách mạng giẳi phóng miền Nam. Hiếu 
rõ nội dung ba cuộc cách mạng ở miền Bắc nước ta 
hiện nay: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
kỹ thuật, cách mạng văn hóa và tư tưởng. Hiêu rõ 
tình hình mới, nhiệm vụ mới, nâng cao quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, sẵn sàng chịu đựng 
mọi hy sinh, gian khò, khắc phục mọi khó khăn, làm 
thật tốt bất cứ nhiệm vụ gì do Đảng giao cho.

.— To chức cơ sở của Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và phương pháp công tác của người đâng viên.

Đề hoạt động cách mạng, thực hiện nhiệm vụ, 
đường lối của Đảng, mỗi dâng viên phải hoạt động 
trong một tô chức cơ sồ của Đẳng. Cho nên các cô, 
các chú phải hiều rõ vai trò và nhiệm vụ của chi bộ, 
cố gắng góp phần của mình vào việc xây dựng chi 
bộ « bốn tốt ». Phải hiêu rõ quyền hạn, nhiệm vụ của 
người đẵng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của 
mình đối với Đẳng. Các cô, các chú còn phải nắm 
được phương pháp công tác cách mạng của Đẳng, ví 
dụ như cách vận động quăn chúng. Không đi theo-
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đường lối quẫn chúng của Đẳng thì sẽ mắc bệnh quan 
liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng.

Muốn học tập có kểt quả tốt thì phải có thái độ 
đúng và phương pháp đúng.

Thời kỳ bí mật, điều kiện học tập của đẳng viến 
rất khó khăn: thiếu thầy, thiếu sách, thiếu tự do, 
nhưng cán bộ và đảng viên vần quyết tâm vì cách 
mạng mà học, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng 
tìm đủ mọi cách mà học. Bây giờ điều kiện thuận 
lợi nhiều, cho nên các cô, các chú càng phẳi ra sức 
học tập cho tốt.

Phương châm, phương pháp học tập là lý luận 
liên hệ với thục tể. Học xong, về xí nghiệp, về hợp 
tác xã, về cơ quan... Phải biến những điều đã học 
thành hành động cách mạng thực tế. Học phải đi đôi 
với hành, chứ không phải học đê nói suông.

Nhớ hồi kháng chiến, cỏ một lần Bác đi dự hội 
nghị về, thấy một số đồng chí đang nghỉ ở một gốc 
cây đa to bóng mát, Bác hôi:

— Các cháu đi đâu về ?
— Chúng cháu đi học.
—I Học những gì ?
— Học Các Mác.
— Có hay không ?
— Thưa Bác hay lắm.
— Có hiẽu không ?
Họ ấp úng :
— Thưa Bác, nhiều cái khó quá, không hiều được.
Học như thế là phí công, phí của.
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Chúng ta phải học tập một cách thiết thực hơn.
Sau lớp học này các cấp ủy phải làm gì ?
— Ban tuyên giáo truhg ương cần căn cứ vào 

trình độ khác nhau của đảng viên mà soạn ra các 
chương trình học tập, đảm bầo cho đẳng viên ở 
cơ sở có thè thường xuyên học tập.

— Các cấp ủy phải quan tâm hơn nữa đến việc 
giáo dục đẳng viên. Từ nay trở đi công tác giáo dục 
đảng viên phẳi là một điều quan trọng trong 
chương trình công tác của cấy ủy. Phẳi bồi dưỡng 
giảng viên lý luận cho các chi bộ.

— Tất cẳ các đảng viên phâi cô gắng học tập, coi 
việc học tập lý luận và chính trị là một nhiệm vụ 
quan trọng của mình.

* 
♦ *

Đảng viên phải là cốt cán trong cuộc vận động 
« ba xây, ba chống », trong cuộc vận động « cẫi tiến 
quân lý, cẳi tiến kỹ thuật, đằy mạnh sẳn xuất nông 
nghiệp », phẳi gương mẫu trong sản xuất và chiến 
đấu, phẫi gương mẫu trong đạo đức cách mạng.

Hàng ngày phải tự kièm diêm đè cố gắng làm 
đúng 10 nhiệm vụ của đảng viên. Người ta, hàng 
ngày ai cũng phải rửa mặt cho sạch sẽ. Đẳng viên 
phải coi việc tự kiềm diêm như rửa mặt. Hàng ngày 
mỗi đảng viên phải tự kiềm điềm mình. Phải lấy 
10 nhiệm vụ đảng viên mà tự kiềm diêm.

Năm 1945 khắp cẳ nước, Đảng ta chỉ có độ 5.000 
đồng chí, mà đã đoàn kết và lãnh đạo được toàn
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dân làm Cách mạng tháng Tám thành công. Hiện nay, 
riêng Hà-nội đã có gần 42.000 đảng viên, tức là hơn 
tám lần đảng viên cẳ nước trước đây, chúng ta phẵi 
cô' gắng làm cho đảng bộ Hà-nội trở nên kiều mẫu, 
làm đầu tàu trong học tập, sản xuất và chiến đấu.

Chúc các cô, các chú cố gắng và thành công !

In trên báo Nhân dân, số 4510, Theo đúng bài in trên 
ngày 12 tháng 8 năm 1966. báo Nhân dân.



KHÔNG CÓ Gì QUỸ HƠN 
ĐỘC LẬP TỤ DO17

Hỡi đồng bào và chiển sĩ cả nước !
Đế quốc Mỹ dã man, gây ra chiến tranh xâm ìược 

hòng ăn cướp nước ta, nhưng chúng đang thua to.
Chúng ồ ạt mang găn 30 vạn quân viễn chinh vào 

miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưỡng ngụy quyền 
ngụy quân làm công cụ hại dân phân nước. Chúng 
đùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man 
rợ, như chất độc hóa học, bom na-pan, V.V.. Chúng 
dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng 
những tội ác ấy, chúng hỏng khuất phục đồng bào 
miền Nam ta.

Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo 
của Mặt trận dân tộc giẳi phóng, quân và dân miền 
Nam ta đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã 
thắng lợi rất vẻ vang, và quyết tâm chiến đấu đến 
thắng lợi hoàn toàn, đề giẳi phóng miền Nam, bâo vệ 
miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà.

Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá 
miền Bắc nước ta, hòng gỡ thế thất bại của chúng 
ở miền Nam, và hòng ép chúng ta « đàm phán » 
theo ý muốn của chúng.

Nhưng miền Bắc không hề nao núng. Quân và 
dân ta càng hăng hái thi đua sẵn xuất, chiến đấu



430 HỒ-CHÍ-MINH TUYÊN tập

anh dũng. Đến nay chúng ta đã bắn tan xác hơn 
1.200 máy bay địch. Chúng ta quyết đánh thắng 
chiến tranh phá hoại91 của địch, đồng thời hết sức 
hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt.

Gần đây, giặc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một 
bước rất nghiêm trọng: chúng bắn phá ngoại ô Hà- 
nội và Hải-phòng. Đó là hành động tuyệt vọng của 
chúng, khác nào con thú dữ bị thương nặng, giãy 
giụa một cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng.

Giôn-xơn và bè lũ phải biết rằng: chúng có thế 
đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa đè 
đằy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt- 
nam. Chúng có thề dùng hàng nghìn máy bay, tăng 
cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết 
không thề lay chuyên được chí khí sắt đá, quyết 
tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt-nam 
anh hùng. Chúng càng hung hăng thì tội của chúng 
càng thêm nặng. Chiến- tranh có thề kéo dài 
5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà-nội, 
Hẳi-phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thè 
bị tàn phá, song nhân dàn Việt-nam quyết không 
sợ ! Không có gỉ quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày 
thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hcm !

♦ 
♦ *

Mọi người đều biết: mỗi lần sắp đằy mạnh chiến 
tranh tội ác thì giặc Mỹ lại rêu rao cái trò bịp bợm 
« hòa binh đàm phán », hòng đánh lừa dư luận thế 
giới, và đô lỗi cho Việt-nam không muốn « đàm phán 
hòa bình » !
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^

Này, Tòng thống Giôn-xơn, ngươi hãy công khai 
trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới: 
Ai đã phá hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, là hiệp nghị 
bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thô của nước Việt-nam ? Phải chăng quân đội 
Việt-nam sang xâm lược nước Hoa-kỳ và giết hại 
người Hoa-kỳ ? Hay là Chính phủ Mỹ đã đem quân 
đội Hoa-kỳ đến xâm lược nước Việt-nam và giết hại 
người Việt-nam ?

Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt- 
nam, phẳi rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khôi 
Việt-nam thì hòa bình sẽ trố lại ngay lập tức. Lập 
trường của Việt-nam đã rõ ràng: đó là 4 điềm của 
Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa và 5 điều của 
Mặt trận dân tộc giâi phóng miền Nam Việt-nam 
Ngoài ra, không có cách nào khác !

Nhân dân Việt-nam rất yêu chuộng hòa binh, 
hòa bình thật sự, hòa bình trong độc lập tự do, chử 
không phải thứ hòa bình giả hiệu, «hòa bình» 
kièu Mỷ.

Vì độc lập của Tố quốc, vi nghĩa vụ đối với các 
dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn, 
quản ta đoàn kết một lòng, không sự hy sinh gian, 
khô, kiên quyết chiến đấu đến thắng lọ’i hoàn toàn. 
Trước đây, trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều, 
mà chúng ta đã thắng phát-xít Nhật và thực dân 
Pháp. Ngày nay, điều kiện trong nước và trên thế 
giới thuận lợi cho ta hơn, sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta càng chắc chắn sẽ hoàn toàn 
thắng lợi.

*
♦ ♦
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Đòng bào và chiẽn sĩ yêu quý,
Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết 

của toàn dân từ Bắc đến Nam, có truyền thống đấu 
tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân 
tiến bộ cẳ thế giới. Chúng ta nhất định thắng !

Trước tình hình mới, chúng ta quyết đồng tâm 
nhất trí, vượt mọi gian khố hy sinh, kiên quyết 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc 
ta là đánh thđng giặc Mỹ xâm lược!

Nhân dịp này, tôi xin nhay mặt nhân dân Việt- 
nam, nhiệt liệt cẳm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hết 
lòng của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của 
nhân dân tiến bộ trên thế giới, kề cả nhân dân Mỹ. 
Hiện nay, trước âm mưu tội ác mới của đế quốc 
Mỹ, tôi tin chắc rằng nhân dân và Chính phủ các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước yêu chuộng 
hòa bình và chính nghĩa trên thế giới càng ra sức 
ủng hộ và giúp đỡ hơn nữa nhân dân Việt-nam 
chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dân Việt-nam nhất định thắng !
Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua !
Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 

và giàu mạnh muôn năm !
Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dũng tiến lên !

In trên báo Nhãn dân, số 4484, 
ngày 17 tháng 7 năm 1966.

Theo đúng bài in trên 
báo 'Nhân dăn.



BÀI NÔI NHÂN DỊP KỶ 
NIỆM LẦN THỨ 20 NGÀY 
THÀNH LẬP HỘI LIÊN 
HIỆP PHỤ Nữ VIỆT-NAM

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ 
thân ái chúc mừng Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam 
20 tuồi.

Hội phụ nữ mới 20 tuồi. Nhưng truyền thống anh 
hùng của phụ nữ Việt-nam ta đã có gần 2.000 năm và 
ngày càng phát triền.

Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trung phất cờ 
khởi nghĩa, đánh giặc, cứu dân cho đến ngày nay 
mỗi khi nước nhà gặp nguy nan, thì phụ nữ ta đều 
hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình 
vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó, ta có câu 
tục ngữ rất hùng hồn: « Giặc đến nhà, đàn bè cũng 
đánh ».

Nhân dân ta rất biết on các bà mẹ câ hai miền 
Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh 
hùng của nước ta. Trong thời kỳ cách mạng hoạt 
động bí mật và trong những năm kháng chiến chống 
bọn thực dân Pháp và lũ can thiệp Mỹ, phụ nữ ta 
đều có công lao to lớn. Gương anh dũng của đồng chí 
Minh-Khai và của cháu Võ-Thị-Sáu luôn luôn sáng 
ngời đế cho phụ nữ ta học tập.
2IHCM (II)
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Trong cuộc chống Mỹ, cứu nước hiện nay, các bà 
mẹ chiên sĩ đã khuyến khích con cháu minh vào 
bộ đội đánh giặc, cứu nước, còn ân càn nuôi nấng, 
giúp đỡ và bảo vệ cán bộ và chiến sĩ khác như con 
cháu mình. Thí dụ: bà mẹ Spot ở Quẳng-bình đã 
xông pha bom đạn, không sợ sóng to gió lớn, suốt 
ngày đêm chèo thuyền đưa bộ đội và cán bộ qua sông 
đề chiến đấu. Bà mẹ Cán, người Thái ở Sơn-la có sáu 
con thì hai đi bộ đội, bốn vào du kích, bản thân bà 
mẹ cũng hăng hái vào bạch đầu quân. Bà mẹ Đích 
ở Thái-bình đã cho cả bốn con trai và một con 
rê vào bộ đội. Bản thân bà mẹ vừa lo việc nhà cho 
các con, vừa hăng hái giúp đỡ gia đình chiến sĩ. Mẹ 
Đích còn rất tự hào là câ nhà gồm có bốn con trai, 
hai con gái, một con rề đều vẻ vang được tham gia 
Đảng Lao động Việt-nam. Nước ta tự hào có hàng 
ngàn, hàng vạn bà mẹ quý báu như vậy.

Miền Nam anh hùng có đội quân đấu tranh chính 
trị gồm hàng vạn chiến sĩ toàn là phụ nữ. Họ rất mưu 
trí và dũng cảm làm cho địch phải khiếp sợ và gọi 
họ là « đội quân tóc dài ». Phó tòng tư lệnh Quân 
giải phóng là cô Nguyễn-Thị-Định. Cẳ thế giới chỉ 
nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ 
vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta.

Phong trào « năm tõt » của phụ nữ miền Nam, 
phong trào « ba đẵm đang » của phụ nữ miền Bắc là 
phong trào yêu nước nồng nàn và rộng khắp, lôi 
cuốn đông đẳo phụ nữ hai miền thi đua sản xuất, 
phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, góp phần 
to lớn vào sự nghiệp chõng Mỹ, cứu nước của toàn 
dân. .

Trong phong trào chổng Mỹ, cứu nước, ở miền 
Nam có nhiều chị em rất anh hùng. Như các cô út
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Tịch, Tạ-Thị-Kiều, Trần-Thị-Vân và nhiều cô khác, 
ỡ miền Bác có 10 phụ nữ công, nông, binh được 
tuyên dương anh hùng, 723 phụ nữ trong các ngành 
đã có thành tích đặc biệt và được Bác thưởng huy 
hiệu.

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ 
đã trồ thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ 
lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, 
chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch ủy ban 
hành chính, bí thư chi bộ Đảng, V.V..

Trong phong trào thanh niên xung phong chống 
Mỹ, cứu nước, nhiều cháu thanh niên gái đã nêu 
gương dũng cảm trong sản xuất và chiến đấu như 
thanh niên gái Vĩnh-linh, vừa sản xuất giỏi, vừa 
chiến đấu giôi, tỗ cầu đường Trần-Thị-Lý ở Quảng- 
bình và tiều đội 9, đại đội 814 đã bảo đảm tốt giao 
thông dưới làn bom đạn, đội dân quân gái ở Nam- 
ngạn đã góp phần bắn được nhiều máy bay giặc 
Mỹ, V.V.. ,

Theo gương các bà, các mẹ và các chị anh hùng, 
nhiều cháu thiếu niên và nhi đồng gái cũng rất ngoan. 
Trong phong trào thiếu niên «làm nghìn việc tốt », 
hơn 20 vạn cháu gái đã được bầu là cháu ngoan 
Bác Hồ.

Trong hai năm học vừa qua, có 1.489 cháu học rất 
giỏi được giải thưởng đặc biệt của Bác, non một nửa 
sô' đó là cháu gái.

357 cháu bé có những hành động rất dũng cảm 
đã được Bác thưởng huy hiệu, 88 cháu là cháu gái. 
Thí dụ : cháu Tứ 13 tuồi, ở Thái-bình, đã cõng một 
bạn gái bị què chân đi học suốt ba năm liền.

Theo gương tốt của bạn Tứ, hai cháu Hoầng-ThỊ- 
Phiẽn và Lê-Thị-Thĩu ồ Vĩnh-linh đều mười tuồi,
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đã thay nhau cõng cháu Việt tám tuối (con một 
chiến sĩ miền Nam tập kết) đi học vì chân cháu có 
tật, nhà trường lại cách xa hai cây số, phải qua hai 
ngọn đồi.

Cháu Nguyễn-Thị-Sầnh 12 tuồi, ở Hà-bắc, đã 
nhảy xuống nước cứu hai bạn nhô khôi chết đuối.

Trong khi máy bay giặc Mỹ bắn phá dữ dội làng 
xóm ở Vĩnh-linh, cháu Dương-Thị-Đống, chín tuồi, 
đã dũng cảm cứu đàn trâu của hợp tác xã thoát 
khỏi bom đạn.

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ 
trẻ đến già, phụ nữ Việt-nam ta thật là anh hùng

Hiện nay, giặc. Mỹ đang thua to. Càng thua to, 
chúng càng liều lĩnh mờ rộng chiến tranh ở miền 
Nam, càng điên cuồng bắn phá ở miền Bắc. Bác 
mong phụ nữ ta ra sức phát huy hơn nữa truyền 
thống.dũng cảm và đảm đang, cùng toàn quân và 
toàn dân ta, bảo vệ độc lập, tự do của Tồ quốc, đưa 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn 
toàn. .

Chúc các cô, các cháu luôn luôn cố gắng, đoàn 
kết chặt chẽ, hăng hái thi đua, giành nhiều thành 
tích mới.

Nói ngày 19 tháng 10 năm 1966. 
In trên báo Nhân dân, số 4573, 
ngày 20 tháng 10 năm 1966.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



BẬI NÓI CHUYỆN VỚI CẢN 
Bộ vA NHÂN DÂN TỈNH. 
THÁI-BÌNH

Hôm nay, Bác cùng các đồng chí Tố-Hữu và 
Hoàng-Anh, thay mặt Trung ương Đẳng và Chính 
phủ, về thăm Thái-bình là tỉnh trong năm 1966 đã 
sẫn xuất khá giỏi. Bây giờ Bác có mẩy câu chuyện 
nói với các cụ, các cô, các chú.

Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn 
Đảng và toàn dân ta là sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi 
đề đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, sân xuất và chiến 
đấu là hai mặt trận quan hệ rất mật thiết với nhau. 
Các hợp tác xã nông nghiệp là đội quân hậu cần của 
quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên hợp 
tác xã là chiến sĩ sản xuất, cần phẳi cố gắng như 
chiến sĩ ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã phải 
sẵn xuất tốt đè bộ đội và nhân dân ta ăn no đánh 
thắng. Vì vậy nhiệm vụ của các hợp tác xã nông 
nghiệp, của bà con xã viên, của cán bộ công tác ở 
nông thôn là rất quan trọng.

Các chiến sĩ ở ngoài mặt trận phải có đủ vũ khí, 
phải nắm vững chiến thuật đề đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược. Trên mặt trận sản xuất, cán bộ và xã viên 
phải nắm vững kỹ thuật canh tác đề thâm canh tăng 
năng suất. Muốn tăng năng suất trưó’c hết phải làm
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tốt thủy lợi, phải nhiều phân bón. Phân bón thì có 
thử phân bón sẵn có, chỉ cần ra sức lấy là được, 
như bùn, nước phù sa. Nhưng phân chuồng vẫn là 
loại phân bón tốt nhất. Muốn có nhiều phân chuồng 
thì phải chăn nuôi tốt, nhất là nuôi lợn. Có đủ nước, 
nhiều phân rồi, lại còn phâi chọn giống tốt, phải 
phòng trừ sâu bệnh thì mới thu hoạch được nhiều. 
Trong sân xuất có nhiều việc quan hệ với nhau. Có 
làm tốt cả các biện pháp thì ruộng mới có năng 
suất cao, mùa màng mới thắng lợi.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phải coi trọng 
cả lúa và hoa màu. Có lúa lại phải có nhiều hoa 
màu thì lương thực mới dồi dào. Hoa màu dùng 
làm thức ăn cho ngưòũ, lại còn đề chăn nuôi lợn.

Trong việc chăn nuôi còn phải chú ý nuôi nhiều cá, 
đề thêm thức ăn.

Một việc rất quan trọng nữa là phải trồng cây 
gây rừng. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Trồng 100 
cây mà sổng câ, tốt cả thì hơn trồng 1.000 cây mà 
chỉ sống được 90 cây. Việc trồng cây nên dựa vào 
lực lượng các cụ phụ lão và các cháu nhi đồng. 
Các cụ vừa có kinh nghiệm trồng cây, vừa cằn thận, 
tỉ mỉ chăm sóc cây cối. Các cháu nhỏ ở nông thôn 
cần giúp các cụ giữ gìn cây cối, không đè cho trâu bò 
phá hại.

Muốn làm tốt những công việc sản xuất thì phải 
tồ chức và phản phối sức lao ãợng cho tốt. Sau này, 
kháng chiến thắng lợi, chúng ta sẽ có nhiều máy 
móc đề thay thế cho sức người và sức trâu bò. Nhưng 
bây giờ chúng ta còn cần nhiều sức trâu bò. « Con 
trâu là đầu cơ nghiệp ». Phải chăm sóc trâu bò, không 
được đè trâu bò đói rét.
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Muốn sử dụng tốt sức người vào công việc sản 
xuất, thì cần ra sức cải tiển công cụ. Một người 
gánh khỏe cũng chỉ được độ 50 cân, nhưng jmột 
người kéo một cái xe thì có thè chở được hơn vài 
tạ, tức là gấp mấy lần gánh.

Sức người có nhiều loại: có thanh niên, có phụ 
nữ, có người trẻ, có người già. Phải phân công 
cho hợp lý, người khỏe thì làm việc nặng, người 
yếu thì làm việc nhẹ.

Phải đặc biệt chú ý đến sức lao động phụ nữ. 
Phụ nữ là đội quân lao động rất đông. Phải giữ gìn 
sức khỏe cho phụ nữ đề chị em tham gia sản xuất 
được tốt. Ví dụ : khi phụ nữ có kinh thì hợp tác 
xã chớ phân công cho họ đi làm ồ chỗ ruộng sâu, 
nước rét. Các hợp tác xã phâi có những tề giữ trẻ 
tốt đề phụ nữ có con mọn có chỗ gửi các cháu đề 
yên tâm lao động.

Một điều nữa Bác cần nói là : phải kính trọng 
phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng là đề tranh lấy 
bình quyền, bình đẳng, trai gái đều ngang quyền 
như nhau. Lê-nin dạy chúng ta: phụ nữ là một 
nửa xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng 
thì xã hội chưa được giải phóng câ. Phụ nữ thì 
phải tự minh phấn đấu giữ gìn quyền bình đẳng 
với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ. 
Nhưng Bác nghe nói vẫn có người đánh chửi vợ ! 
Đó là một điều đáng xấu hô. Như thế thì còn gi 
là tình nghĩa vợ chồng ? Như thế là phạm pháp, 
là cực kỳ dã man. Chi bộ Đảng phải giáo dục đảng 
viên và nhân dân về quyền bình đẳng giữa vợ chòng. 
Đoàn thề phụ nữ và thanh niên phải bảo ban nhau 
cách cư xử hòa thuận trong gia đình. Bác mong
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rằng : từ nay về sau sẽ không còn thói xẩu đánh chửi 
vợ nữa.

Bây giờ Bác nói đến tình hình các hợp tác xã 
nông nghiệp ở Thái-bình. Nói chung đều có tiến bộ, 
thu hoạch khá. Nhưng chưa phải hợp tác xã nào 
cũng đều tốt cẳ. Cho nên các hợp tác xã đã khá rồi 
phải cố gắng vươn lên nữa. Các hợp tác xã kém thì 
phải cố gắng tiến lên thành hợp tác xã khá. Các hợp 
tác xã đều phải:

— Đoàn kẽt chặt chẽ giữa xã viên với nhau, đoàn 
kết giữa ban quản trị và xã viên;

— Thực hành dân chủ, nghĩa là công việc đều phải 
bàn bạc với xã viên, cán bộ không được quan liêu, 
mệnh lệnh ;

— Tải chính phải công khai, tuyệt đối chống tham 
ô, lãng phí.

Các hợp tác xã phẳi làm thế nào đè các xã viên 
đều thấy rằng mình là người chủ tập thề của hợp 
tác xã, có quyền bàn bạc và quyết định những cộng 
việc của hợp tác xã. Có như thế thì xã viên sẽ đoàn 
kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất, và hợp tác xã 
sẽ tiến bộ không ngừng.

Năm nay, Thái-bình được mùa khá. Nhưng chớ vì 
được mùa mà chủ quan. Cụ thè là :

a) Phải cố gắng hơn nữa, không nên cho như thế 
là đủ rồi. Phẵi làm cho năng suất cao hơn nữa;

b) Phải tiểt kiệm, không được lãng phí;
c) Thái-binh vốn là một tỉnh đất hẹp, người đỏng. 

Cho nên phải hết sức tăng năng suất cây trồng, 
nhưng vẫn phải đi vỡ hoang thêm ruộng đất. Trong 
việc vỡ hoang có xã Nam-cường, năm nọ Bác về
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thăm thi mới bắt đầu vỡ hoang. Bây giờ Nam-cường 
chẳng những sản xuất đủ ăn mà còn xung phong bán 
thóc làm nghĩa vụ cho Nhà nước. Như thế là rất 
tốt.

Ruộng đất khôn lắm, nó cũng biết suy tính đấy. 
Người chăm sóc nó chừng nào thi nó trả om cho 
người chừng ấy. về chuyện ruộng đất, có hai nhóm 
tranh Ịuận với nhau : nhóm A thì cho đất tốt là do 
người chăm sóc nó. Nhóm B thì cho đất tốt, đất 
xấu là do nó vốn có sẵn như vậy. Bác- cho rằng : 
nhóm A là đúng. Như hợp tác xã Tân-phong chẳng 
hạn. Đất Tân-phong trước đây cũng không tốt mấy. 
Nhưng đẳng bộ và bà con xã viên ở đó quyết tâm 
cải tạo đất. Bây giờ cả hợp tác xã Tân-phong đạt 
hơn 7 tấn thóc một héc-ta. Đạt được như vậy cũng 
chưa phải tột bậc, còn có thề đạt cao hơn nửa.

Bác nghe nói ở Thái-bình đang có phong trào 
báo công, bình công. Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước ai có công thì báo công, và đưa ra trước xã 
viên bình công. Làm như thế là tốt vì:

— Ai có công, ai không có công, bà con xã viên 
đều biết. Do đó thúc đằy lẫn nhau cùng cô' gắng 
lập công mới.

— Người có công gì tự báo công đề tập thế bình 
bầu, như thế là thực hành quyền dân chủ trong 
nhân dân, làm cho mọi người đều phấn khởi và 
cố gắng.

— Đó cũng là một dịp phê bình và tự phê bình 
một cách thiết thực, nhân dân tự giáo dục lẫn nhau,
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qua đó mà mọi người biết làm việc gi thì tốt, làm 
thế nào là tốt...

Về việc xây ẩựng Đảng ờ Thái-bình, phát triền 
Đảng như vậy là khá. Nhưng đảng viên phụ nữ 
hiện nay mới chiếm 17% tồng sô' đảng viên, như thế 
là còn ít, còn hẹp hòi với phụ nữ. Trong lúc đề bạt 
cán bộ trẻ, phải chú ý đến sự đoàn kết giữa đảng 
viên cũ và đảng viên mới Trong Đẳng ta có nhiều 
đảng viên già, nhiều đẳng viên trẻ. Đảng viên nhiều 
tuồi thì từng trải. Đảng viên trẻ tuồi thì hăng hái. 
Cho nên đảng viên phải giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau 
tiến bộ. Công việc cách mạng rất nhiều, không sợ 
thiếu việc. Phải chú ý phát triền Đảng vào thanh 
niên. Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triền 
Đảng phải làm cần thận, không được cầu thả.

Còn hai điều nữa phải rất chú ý :
Một là việc phòng không nhân dân phải làm tốt 

hơn nữa. Địch càng thua càng liều lĩnh. Chiến tranh 
có thề còn gay go hơn. Cho nên phải đào nhiều hèm 
hào-đề bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hai là nhân dân phải ra sức bảo vệ tài sản của 
Nhà nướe và của hợp tác xã hơn nữa. Phẳi giáo dục 
nhân dân, làm cho mọi người rõ : của Nhà nước, 
của hợp tác xã, tức là của mình, do đó mọi người 
phải ra sức giữ gìn, không đề cho mất mát, hao hụt.

Cuối cùng, Bác nhờ các cụ, các cô, các chú chuyền 
lời thăm hỏi tới toàn thề bà con xã viên trong hợp 
tác xã, công nhân trong xí nghiệp, cán bộ trong cơ 
quan, các đơn vị bộ đội. và công an, dân quân trong 
tỉnh. Năm nọ Bác về thăm, cán bộ và đồng bào trong
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tỉnh đã hứa với Bác sẽ đưa phong trào tiến lên mạnh 
mẽ. Bây giờ, Bác rất vui lòng thấy Thái-bình có tiến 
bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào 
đều cô' gắng hơn nửa đề làm cho Thái-bình trở 
thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Nói ngày 1 tháng 1 năm 1967. 
In trên báo Nhân dân, số 4663, 
ngày 13 tháng 1 năm 1967.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhãn dân.



NÔI CHUYỆN VỚI CÁC TẬP 
THỀ ANH HÙNG VÀ cÁc 
ANH HÚNG CHỐNG MỸ, 
cúu NƯỚC1’

1) Nói chuyện trong buồi tiếp đại biêu các đơn vị anh 
hùng và các anh hùng dự Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi 
đua chống Mỹ, cứu nước họp vào cuối tháng 12 năm 1966, 
đầu tháng 1 năm 1967, tại Hà-nội. Đău đề do Nhà xuất bản 
đặt. ■

Thi đua mõi người làm việc bằng hai không phẫi 
là trước đây làm một ngày 8 giò’, nay làm 16 giờ. 
Thi đua mỗi người làm việc bằng hai là phẳi thi 
đua hợp lý hóa sân xuất, câi tiến kỹ thuật đè tăng 
năng suất lao động và chất lượng sản phẳm. Phải cẫi 
tiến cách hội họp, học tập, giẳm bớt những cuộc họp 
không cần thiết đề bảo vệ sức khôe cho công nhân.

Các cô," các chú vừa chúc Bác mạnh khỏe. Nếu 
các cô, các chú làm việc tốt thì Bác càng khỏe hơn. 
Các cô, các chú được tuyên dương là anh hùng phải 
nhận rõ rằng vinh dự đó là vinh dự chung của tập 
thề, chứ không phẳi chỉ là của riêng từng người. 
Nếu không có Đẳng, không có nhân dân, không có 
tập thề thì mọi người không trở thành anh hùng 
được. Có anh hùng là vì có tập thề anh hùng. Có
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tập thề anh hùng à vi có nhân dân anh hùng, dân 
tộc anh hùng, Đảng anh hùng. Sự nghiệp anh hùng 
của nhân dân ta gắn liền với sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng của nhân dân thế giới.

Vì vậy, các anh hùng và các đơn vị anh hùng phải 
luôn luôn khiêm tốn, không được kiêu ngạo. Phải 
luôn luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, có gắng học hỏi, 
không ngừng sản xuất, công tác và chiến đấu đề 
tiến bộ mãi, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, làm 
trọn mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn dân đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược đè bâo vệ miền Bắc, giải 
phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

In trên báo Nhân dân, số 4660, 
ngày 10 tháng 1 năm 1967.
In trong sách Thi đua yêu 
nước, Nhà xuất bẫn Sự thật, 
Hà-nội, 1970, tr. 64.

Theo đúng bài in trong 
sách Thi đua yêu nước.



BẢI NÔI TẠI LỚP BỒI 
DƯỠNG CÁN Bộ LÃNH 
ĐẠO CẤP HUYỆN

Các cô, các chú, .
Hôm nay, Bác rẩt vui, vi ít khi Bác được gặp các 

dồng chí huyện ủy đông như thế này.
Lớp học có bao nhiêu đồng chí ?
— Thưa' Bác, tất cả có 288 đông chí, trong đó có 

131 đ'ông chí ở huyện.

Có bao nhiêu cô ?
— Thưa Bác, có 16.

Cán bộ nữ ít như vậy là một thiếu sót. Các đồng 
chí phụ trách lớp học chưa quan tâm đến việc bồi 
dưỡng cán bộ nữ. Đây cũng là thiếu sót chung 
ở trong Đảng. Nhiều người còn đánh giá không đúng 
khả năng của phụ nữ, hay thành kiến, hẹp hòi. Như 
vậy là rất sai. Hiện nay, có nhiều phụ nữ tham gia 
công tác lãnh đạo ở cơ sở. Nhiều người công tác rất 
giỏi. Có cháu gái làm chủ nhiệm hợp tác xã toàn 
thôn, không những hăng hái mà còn làm tốt. Các 
cháu gái ở các hợp tác xã thường có nhiều ưu điềm: 
ít mắc tệ tham ô, lãng phí, không hay chè chén, 
ít hống hách mệnh lệnh như một sô' cán bộ nam,
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có đúng như thế không ? Nếu Bác nói không đúng, 
các đồng chí cứ phát biêu.

— Thưa Bác, đúng ạ !

' Bác mong rằng các đồng chí hãy thật sự sửa chữa 
bệnh thành kiến, hẹp hòi đối với phụ nữ. Các cô, 
nhất là các cô ở huyện, phẳi đấu tranh mạnh. Vì 
các cô mà không đấu tranh thì những đồng chí nam 
có thành kiến với phụ nữ sẽ không tích cực sửa 

' chữa.

Lớp học này nhằm bồi dường cho các đồng chí 
hiêu rõ hơn đường lối chống Mỹ, cứu nước, đường 
lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đường 
lối chiến tranh nhân dân, phương hướng phát triền 
nông nghiệp và công tác Đảng, công tác quần chúng 
trong tình hình hiện nay, đế các đồng chí khi về 
địa phương có thề làm tốt hơn các công tác chiến 
đấu, sân xuất, tồ chức đời sống nhân dân, xây dựng 
các tò chức ở cơ sở, làm cho huyện ủy trở thành 
huyện ủy « bốn tốt ». '

Yêu cầu, nội dung học tập như trên trong tình 
hình hiện nay là rất thiết thực. Các đồng chí Trung 
ương đã đến giẳng bài. Các cô, các chú nghe có hiểu 
không, có nắm vững không ?

— Thưa Bác, có.
Nói đến chuyện học, Bác nói lại câu chuyện cũ 

mà Bác thường hay nhắc tói đề các cô, các chú nghe.
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Hồi kháng chiến chống Pháp, có một lần Bác đi 
công tác về, thấy một sô' đồng chí đang nghỉ ở một 
gốc cây đa to, bóng mát. Bác hôi:

— Các cô, các chú đi đâu về ?
— Chúng cháu đi học về.
— Học cái gi ?
— Học Các Mác.
— Có hay không ?
— Hay lắm !
— Có hiếu không ?
Họ ấp úng trâ lời:
— Thưa Bác, nhiều cái khó quá, không hièu được.
Như vậy là học không thiết thực.
Bác kề một câu chuyện khác. Trước Cách mạng 

tháng Tám, trong vùng giải phóng ồ Tân-trào có làm 
một nhà văn hóa. Một hôm có một cán bộ nam, một 

_ cán bộ nữ đến diễn thuyết, họ nói rắt say sưa. Lúc ấy 
Bác cũng ngồi cạnh đấy. Bác ghé sang một người 
ngồi bên cạnh, hỏi ông có hièu gì không ? Ong ta 
lắc đầu nói không hiếu gi cả. Cái đó cũng dễ hiẽu 
thôi. Vì mấy đồng chí kia nói nhiều quá, lại dùng 
những chữ cao xa. Trình độ hiều biết của đồng bào 
ta lúc ấy còn thấp, mà nói nào là « chủ quan », « khách 
quan», «tích cực», «tiêu cực», v.v. cho nên họ 
không hiều.

Vui chuyện, Bác kè lại mấy câu chuyện cũ, nhưng 
cũng đề nói với các cò, các chú là bây giờ chúng ta 
phải học tập thiết thực đế về làm cho tốt. Và khi 
về địa phương mở lớp cho cán bộ, đảng viên ồ xã 
cũng phải chú ý theo tinh thần lớp học trên này 
mà làm.
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Bây giờ lớp học sắp bế mạc, Bác căn dặn các cô, 
các chú mấy điều :

1. Cũn nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, 
chịu khó đi sâu, đi sát cơ sở, hợp tác xã đề hiều rõ 
tình hình sân xuất, đời sống của nhân dân, tình 
hình các chi bộ và các đoàn thề quần chúng. Do đó 
mà có chủ trương, biện pháp cho đúng, cho kịp thời.

Đièm này có lẽ các đồng chí nắm vững rồi. Bác 
chỉ nhắc các cô, các chú phẳi đi sâu, đi sát cơ sở, 
nằm ở cơ sồ đế chỉ đạo phong trào, không nên xuống 
cơ sở theo lối chuồn chuồn đập nước. Vấn đề này 
nghe thì dễ, nhưng thực hiện chưa tốt lắm. Hiện 
nay, có một số đồng chí huyện ủy chưa thật sự lăn 
lộn ở cơ sở, còn ngại khó ngại khỗ, cho nên chưa 
nắm đưọc tình hình cụ thè của địa phương mình 
phụ trách.

Hiện nay, mỗi huyện ủy có từ 15 đến 20 đồng chí. 
Phải chia nhau mà nắm tình hình. Mỗi đồng chí 
huyện ủy nắm một, hai xã. Phẳi đi sâu, đi sát nắm 
vững tình hình, không những phải nắm vững tình 
hình hợp tác xã, mà còn phải nắm vững tình hình 
ăn, ở, học tập, sức khỏe... của các gia đình. Nếu không 
đi sâu, đi sát cơ sở, nắm vững tình hình sản xuất 
và đời sống của nhân dân thì các đồng chí làm thế 
nào có thề vận dụng đúng đắn đường lối, chính sách 
của Đẳng, chủ trương của tỉnh vào huyện mình ?

2. Phải chăm lo xây dựng hợp tác xã, xây dựng 
chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cho thật 
tốt.

Chi bộ là nền móng của Đẳng, chi bộ tốt thì mọi 
việc, sẽ tốt. Cho nên các cô, các chú phâi quan tâm 
đến việc xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trồ
29HCM (II)
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thành « bốn tốt ». Phẳi làm thiết thực, đừng hình 
thức, đừng báo cáo sai.

Muốn trở thành chi bộ « bốn tốt», trước hết đảng 
viên phẳi gương mẫu, làm đúng chính sách, phâi 
thật sự tôn trọng quyên làm chủ của nhân dân, lắng 
nghe ý kiến của quần chúng thì mới được dân tin, 
dân phục, dân yêu. Như vậy công việc khó mấy 
cũng làm được.

Đoàn viên và các đội thanh niên xung phong 
phầi là cánh tay của chi bộ, xung phong đi đầu trong 
sân xuất, chiến đấu. Các ban quản trị hợp tác xã phải 
dân chủ, phải chống tham ô, lãng phí. Tệ tham ô 
trong hợp tác xã bây giờ còn nhiều. Ai chịu trảch 
nhiệm về tình hình ấy ? Huyện có chịu trách nhiệm 
không ? Trong cán bộ huyện, có cán bộ nào tham ô, 
mệnh lệnh không ? Các cô, các chú phải nghiêm khắc 
kiêm tra.

3. Cán bộ, đảng viên phâi đoàn kết chặt chẽ, 
bẳo đảm dân chủ pà ký luật trong Đảng. Đẳng viên 
cũ, mới, già, trê, gái, trai phải thương yêu nhau, 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Hiện nay, trong đội ngũ cán bộ của Đảng có cán 
bộ già, có cán bộ trẻ. Cán bộ già là vốn quý của 
Đảng, họ có kinh nghiệm về mặt lãnh đạo, được rèn 
luyện, thử thách nhiều trong thực tế đấu tranh. 
Nhưng cũng có một số cán bộ già đến một thời kỳ 
nào đấy là dừng lại, không tiến lên được, hay bám 
lấy cái cũ, không nhạy cảm với cái mới. Còn cán bộ 
trê tuy chưa có một số ưu điềm như cán bộ già, 
nhưng họ lại hăng hái, nhạy cẳm với cái mới, chịu 
khó học tập, cho nên tiến bộ rất nhanh.



BÀI NÓI TẠI LỚP BỒI Dưỡng Cán bọ... 451

Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán 
bộ trẻ. Không nên coi thường cán bộ trẻ. Một số 
ít cán bộ già mắc bệnh công thần, cho mình là người 
có công lao, hay có thái độ « cha chú » với cán bộ 
trê, đẳng viên trẻ nói gì cũng gạt đi, cho là « trứng 
khôn hơn vịt », « măng mọc quá tre ». Thời đại của 
ta hiện nay rất oanh liệt. Xã hội, thế giới phát triền 
rất nhanh. Thế mà các đồng chí lớn tuòi lại coi 
thường cán bộ trẻ là không đúng. Còn cán bộ trẻ 
không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi các 
đồng chí già có kinh nghiệm.

Tất cả cán bộ, đảng viên của Đảng phải vì Đẳng, 
vì dân mà hăng hái phấn đấu. Phải chịu khó học 
tập chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật đề nâng 
cao năng lực, làm cho kinh tế phát triên, chiến đấu 
thắng lợi, đời sống của nhân dân ngày càng no ấm, 
tươi vui.

Khi nói đến học tập khoa học, kỹ thuật, có người 
còn cho là cao xa quá. Nhưng biết nói một cách phò 
thông, nôm na như chúng ta vẫn làm thì không phải 
là cao xa, không tiếp thụ nôi. Ví dụ: làm bèo hoa 
dâu là khoa học, kỹ thuật, cách ủ phân cũng là khoa 
học, kỹ thuật. Khoa học, kỹ thuật là như vậy, không 
chịu khó học tập thì không lãnh đạo được sẵn xuất, 
không đưa được năng suất cây trồng lên.

4. Phải dựa vào quăn chúng mà phát động mọi 
phong trào sản xuất, chiẽn đấu. Phải làm cho quần 
chúng luôn luôn phấn khởi, tin tưởng.

Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có 
quần chúng thì không thè làm được. Vừa rồi trên 
báo Nhân dân có đăng câu chuyện về phòng không. 
Có mấy đồng chí cán bộ xã ngồi bàn với nhau.
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Phòng không là phải đào hầm, xây hầm, tốn mấy 
vạn viên gạch, mấy nghìn cây tre, và mấy trăm đồng 
nữa. Chi phí lớn quá và khó thực hiện. Nhưng có 
một cô kỹ sư có ý kiến là cần đưa ra quần chúng 
bàn bạc tham gia. Sau đó mời quần chúng lại, nói 
rõ âm mưu của địch là hiện nay nó bắn lung tung 
như thế, ta phải đào hầm hô' đê ần nấp. Vậy ta nên 
đào như thế nào ? Thế là quần chúng giơ tay hưởng 
ứng, người thì xin góp mấy tấm ván, người thì xin 
góp mấy chục viên gạch, người thì xin góp mấy 
cây tre... Chỉ trong hai ngày là họ làm xong tất 
cả các hầm trú ằn. ỡ Quẳng-bình, Vĩnh-linh do đi 
theo đường lối quần chúng mà nhân dân đào được 
hàng nghìn cây số hào, hàng chục vạn hầm. Cho 
nên việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó 
mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt. Các 
đồng chí ở Quảng-bình nới rất đúng :

Dễ mwời Vân không dân cũng chịu,
Khó trăm Văn dân liệu cũng xong.

ở Thái-bình, Quảng-bình và một số nơi khác đang 
tiến hành việc « binh công », « báo công ». Qua bình 
công, báo công, ai làm được gì tốt, ai không làm hoặc 
làm xấu mọi người đều biết. Đó mới thật sự dân chủ, 
đó là cách phê bình, tự phê bình rất tốt. Làm như 
vậy, quần chúng tự giáo dục cho nhau và giáo dục 
cho cả cán bộ nữa. Vì trong cán bộ, có những đồng 
chí tốt, miệng nói tay làm, nhưng cũng có một số 
đồng chí « chỉ tay năm ngón », không chịu làm. Bình 
công, báo công cũng là cách rất tốt đê lựa chọn 
những người tốt mà tuyên truyền giáo dục, đưa họ 
vào Đảng, bồi dưỡng họ thành cán bộ. Như vậy là 
không bao giờ thiếu cán bộ. Đó là cách làm công
tác xây dựng Đảng rất tốt.
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Các CÔ, các chú thấy làm như thế có tốt không ?
— Thưa Bác, tốt ạ !
— Có làm được không ?
— Thưa Bác, lầm được.
Nhưng có đồng chí lại không làm được như thế. 

Từ trước tới giờ, có nơi dân chưa nói, hoặc không 
dám nói, vì sợ cán bộ « trù », cán bộ « chụp mũ ». 
Những cán bộ có khuyết đièm thường sợ dân nói. 
Nhưng nếu thành thật với dân, biết mình có lỗi, xin 
lỗi dân thì dân cũng rất vui lòng và sẽ tha thứ cho. 
Dân ta rất tốt, rất yêu thương Đẳng, yêu thương 
cán bộ. Khi ta có khuyết điềm mà nói trước dân, 
châng những dân không ghiét, không khinh, mà còn 
thương yêu, quý trọng, tín nhiệm ta hơn nữa.

5. Trước mât, vụ sản xuất đông — xuân rất khấn 
trương. C'ân làm kịp thời vụ. Phải chú ý chăm sóc 
trâu bò, không đề trâu bò bị rét, phải cho trâu bò 
ăn no, ở ấm. Chú ý giáo dục quần chúng tiẽt kiệm. 
Chớ liên hoan lu bù. Cấm nấu rượu lậu, giết lợn, 
bò, ăn uống lãng phí. Các đồng chí ở huyện phM đi 
xuống xã mà xem xét, kiêm tra, chớ làm theo lối 
quan liêu, tỉnh gửi giấy về huyện, huyện gửi giấy về 
xã. Giấy không thè che rét cho trâu bò được. Làm 
như vậy trâu bò sẽ bị gầy đi vì đói, vì rét, ânh 
hưởng rất lớn đến sẵn xuất.

Chănj sóc trâu bò là đề sẳn xuất, chứ không phải 
đề liên hoan, đè đánh chén ! Tết sắp đến, do đó cần 
chú ý tiết kiệm. Trung ương thường nhắc nhở các 
địa phương : « Chúng ta phải ra sức sản xuẫt và 
tiết kiệm ». Nhiều nơi đã thực hiện tốt. Nhưng có 
nơi, giấy gửi đi hình như chữ bị hao mòn, chữ « tiết 
kiệm » lại hóa ra chữ « tiết canh ».!
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Bác nói có sách, mách có chứng. Bác đọc một đóạn 
đăng ở báo Hải-phòng: « Vì cán bộ thiếu gương 
mẫu, ở xã Mỹ-phúc nạn lạm sát lợn vẫn thường xây 
ra. Khánh thành trạm bơm cũng giết hai con lợn. 
Hợp tác xã tồng kết cũng giết bốn con lợn. Rồi dội 
sân xuất tồ chức ăn tập đoàn cũng giết một con 
lợn », V.V..

Lại đây nữa ! Xã Đoàn-kết và xã Ngô-Quyền ở 
huyện Thanh-miện đã giết trái phép nhiều lợn và 
trâu đê dùng vào việc ăn uống liên hoan.

Cán bộ, đảng viên làm như vậy là không gương 
mẫu, nêu gương xấu.

Sở dĩ có tình trạng đó là do không dân chủ. Đảng 
viên không dám nói, dân không dám nói. Như thế 
này thì xã viên không oán sao được ? Như thế này 
thi hợp tác xã làm sao mà tiến lên được ? Dân người 
ta làm cả ngày cả đêm mà một số ít người thì đụng 
tới cái gì cũng chén, mà lại chén nhiều chứ không 
phẳi chén ít!

Trên đây là một vài thí dụ những nơi không tốt, 
nhưng chúng ta cũng có nhiều nơi làm tốt.

Xã Đ. thuộc Thái-nguyên là một xã người đông, 
ruộng ít. Sản xuất có nhiều khó khăn. Hơn một 
năm nay, máy bay giặc Mỹ luôn luôn bắn phá các 
thôn xóm trong xã. Nhưng nhân dân xã Đ. vẫn dũng 
cẳm lao động, tô chức đời sống cho phù hợp với 
thời chiến, phát triền sản xuất phục vụ sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Vụ mùa năm 1965 thu hoạch kém, mức thu 
nhập của xã viên bị sút. Bà con xã Đ. đã động viên 
nhau sẵn xuất, bảo đảm tự túc lương thực không 
ỷ lại vào Nhà nước. Nhân dân trong xã đã khắc
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phục mọi khó khăn đưa diện tích, năng suất và sản 
lượng vụ lúa chiêm vừa qua lên cao hơn tất cầ các 
năm trước. Rau, mầu trồng gấp đôi, gấp rưỡi. Mọi 
gia đình đều có vườn rau tự túc. Hợp tác xã chú ý 
quản lý hoa mầu đề điều hòa cho những gia đình thiếu 
ăn trong những ngày giáp hạt. Tệ ăn uống lãng phí 
trong các dịp cưới xin, cúng bái đều xóa bô. Bà con 
tính toán mức ăn hàng tháng trong gia đình đề có 
kế hoạch ăn thêm màu, tiết kiệm gạo, bảo đẵm có 
đủ lương thực cho đến hết vụ.

Nhờ thực hành tiết kiệm và phát triền sẳn xuất 
đúng hướng cho nên trong những ngày giáp hạt, 
trong lúc nhiều xã khác phải xin Nhà nước cung 
cấp gạo, thì xã Đ. không những có đủ lương thực 
điều hòa trong xã mà còn làm nghĩa vụ lương thực 
vượt mức kế hoạch Nhà nước.

Như thế là ở đấy vừa có thiên tai, vừa có địch 
họa. Họ sản xuất chẳng những đề tự túc mà lại còn 
làm nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Vụ mùa năm 1966, m'ặc dù bị máy bay địch bắn 
phá nhiều lần, hạn và sâu bệnh khá nặng, nhưng 
xã Đ. vẫn thu được thắng lợi lớn nhất từ trước 
tới nay. Năng suất lúa tăng từ bốn đến bảy tạ thóc 
một héc-ta so với những năm trước. Các xã viên 
chọn thóc tốt phơi khô, quạt sạch đem nộp ngay cho 
Nhà nước. Sau khi tính toán đủ mức ăn của xã viên 
đã bán thêm năm tạ thóc theo giá khuyến khích. Các 
cụ « bạch đầu quân » ở hợp tác xã Minh-hoa và Thống- 
nhất vỡ ruộng cày cấy thu được một số thóc đem 
bán cho Nhà nước. Mọi người nêu khầu hiệu : « Tiết 
kiệm một hạt gạo là cung cấp một viên đạn cho bộ 
đội ta bắn vào đầu giặc Mỹ ».
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Mười trận máy bay địch ném bom, bắn phá, nhiều 
nhà cửa và tài sân của nhân dân bị hư hại. Song, nhờ 
tổ chức phòng tránh tốt, cả xã không có người nào 
chết và bị thương. Bà con bảo nhau « còn người còn 
của», họ giúp đỡ nhau lương thực, quần áo, nồi 
niêu, bát đĩa, chăn màn. không phẳi xin Nhà nước 
một đồng nào.

Hơn hai năm nay, xã Đ. luôn luôn dẫn đầu phong 
trào gửi tiền tiết kiệm ở Thái-nguyên. Năm 1965 
bình quân mỗi người trong xã gửi đựợc 13 đồng 20. 
Năm 1966, đến cuối tháng 11 toàn xã đã gửi được 
4 vạn 2 nghìn đồng, chưa kề số vốn đã huy động 
phục vụ sẳn xuất. Tính binh quân mỗi người gửi 
được 31 đồng. Hầu hết các đồng chí chi ủy, đẵng 
viên và cán bộ đều nêu gương hàng đầu gửi tiền 
tiết kiệm. Nhiều đồng chí sau khi bán lợn, bán gà, 
bán nông sản chĩ giữ lại số tiền cần thiết đè tiêu 
dùng, còn bao ìrhiêu đều gửi vào quỹ tín dụng ở xã. 
Các đồng chí giáo viên ở xã cũng tiết kiệm chi tiêu, 
gửi được gần 1.000 đồng vào quỹ tín dụng, góp thêm 
vốn cho bà con nông dân sân xuất. Nhiều bà con 
trong xã, như bà Lê-Thị-Thư đã tiết kiệm chi tiêu, 
gửi được 2.000 đồng.

Nhờ gửi tiền tiết kiệm mà các hợp tác xã có thêm 
vốn phát triền sản xuất, cải thiện đời sống của xã 
viên. Năm nay, hợp tác xã tín dụng ở xã đã cho các 
họp tác xã vay 2.000 đồng đè mua các tư liệu sản 
xuất, mua thêm máy xay xát và 120 con lợn giống ; 
giúp thêm tiền cho những gia đinh bị máy bay địch 
bắn phá.

Hợp tác xã này đáng nêu gương về công tác phòng 
không làm tốt, sẳn xuất tốt, tiết kiệm tốt, đoàn kết 
giúp đỡ nhau tốt. Các xã khác cần noi theo.
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Những gương tốt như vậy, ta nên học, nên bắt 
chước. Còn những gương xấu, ta nên tránh.

ổ. Phải tích cực làm tốt công tác phòng không, 
đào thêm nhiều hằm hố. Phải giúp đỡ đồng bào sơ 
tán, nhất là các cụ già, các cháu bé. Giúp đỡ những 
gia đinh bị nạn bom đạn, gia đinh thương binh, liệt 
sĩ và bộ đội đi xa.

Cuối cùng, Bác nhờ các cô, các chú chuyền lời 
chào của Bác và các đồng chí Trung ương, của Chính 
phủ đến đồng bào, cán bộ, bộ đội, dân quân, các 
cháu thanh niên và nhi đồng. Các đồng chí cô' gắng 
làm việc tốt, trở thành huyện « bốn tốt ».

Còn mấy ngày nữa là tết. Tết này là tết kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Ta phải tô chức tết chơ 
thật vui vẻ nhưng tiết kiệm. Các cò, các chú có hứa 
sẽ làm được như vậy không ?

— Thưa Bác, có ạ !

Nói ngày 18 tháng 1 năm 1967. 
In trên báo Nhân dân, số 4722, 
ngày 14 tháng 3 năm 1967.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



THƯ GỬI MẶT TRẬN DÂN 
TỘC GIẢI PHỚNG MIỀN 
NAM VIỆT-NAM

Kính gửi Luật sư Nguyễn-Hữú-Thọ, Chủ tịch 
Đoàn chủ tịch, và các vị trong ữy ban trung ương 
Mặt trận dân tộc giải phỗng miền Nam.
Thưa đbng chí Chủ tịch và các vị thân mẽn,

Thưa đồng bào, chiẽn sĩ và cán bộ mien Nam 
thân mẽn,

Đang lúc quân và dân cả hai miền nước ta liên 
tiếp giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, thì Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt-nam công bố bân Cương 
lĩnh chính trị. Đó là một cương lĩnh đại ẫoàn kết 
toàn dân, một cương lĩnh quyểt tâm đánh thắng 
hoàn toàn giặc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước.

Bảy năm qua, dưới sụ lằnh đạo sáng suốt của 
Mặt trận, đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng 
đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm, đã đập tan 
mọi kế hoạch xâm lược của kẻ thù. Hơn một 
triệu quân Mỹ, quân ngụy và quân chư hầu bị giáng 
những vô' nặng nề. Giặc Mỹ đang thất bại và bế tắc. 
Trên đà thắng lợi, quân và dân miền Nam đang dồn 
dập tiến công địch về mọi mặt và ở khắp mọi nơi. 
Những thắng lợi 'vê vang đó ngày càng củng cô' và
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nâng cao ở trong nước và trên thế giới uy tín của 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam*là người đại 
diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam 
Việt-nam. Dân tộc Việt-nam ta, Tô quốc Việt-nam 
ta rất tự hào về miền Nam anh hùng, Thành đồng 
của TỔ quốc.

Bị sa lầy ồ miền Nam, giặc Mỹ điên cuồng vừa 
mở rộng chiến tranh ở miền Nam vừa «leo thang » 
bắn phá ở miền Bắc. Đồng thời chúng lại rêu rao 
luận điệu hòa bình giả dối. Nhưng bom đạn quyết 
không đe dọa được đồng bào ta. Lời xâo trá quyết 
không lừa gạt được đồng bào ta. Nhân dân Việt- 
nam ta quyết chiến đấu cho đến lúc không còn bóng 
của xâm lược Mỹ trên đất nước thân yêu của mình.

Đoàn kểt là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản 
Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại 
đoàn kểt toàn thề nhân dân miền Nam đề cùng nhau 
chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân 
dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt 
chẽ hơn nữa ! Chúng ta càng đoàn kết rộng rãi và 
chặt chẽ hơn nữa với anh em, bè bạn ta trên thế 
giới, kè cẫ nhân dân tiến bộ Mỹ, đang ra sức ủng hộ 
chúng ta! Dù giặc Mỹ hung ác đến đâu, sức mạnh 
đoàn kct vĩ đại của chúng ta nhất định sẽ đánh thắng 
chúng.

Đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam ta rất 
đoàn kết, rất anh hùng, cho nên đã thắng to. Ngày 

* nay, toàn dân miền Nam triệu người như một, càng 
đoàn kết chặt chẽ, càng thực hiện đầy đủ Cương 
lĩnh chính trị đúng đắn của Mặt trận, càng phát 
huy khí phách anh hùng, nhất định sẽ hoàn thành 
thắng lợi sự nghiệp giẳi phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tố quốc.
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Với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, mười bảy 
triệu đồng bào miền 'Bắc nguyện ra sức thi đua sản 
xuất và chiến đấu, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng 
đối với miền Nam ruột thịt.

Với sức mạnh đại đoàn kẽt vô địch, chúng ta nhất 
định thắng lợi! .

Đến ngày thống nhất nước nhà,
Bẩc Nam sum họp thì ta vui lòng !

Nhân dịp này, tôi gửi đến các cụ phụ lão, các bà 
mẹ chiến sĩ, các cán bộ và chiến sĩ, các anh hùng và 
dũng sĩ diệt Mỹ, các cháu thanh niên và nhi đồng 
nhiều cái hôn thân áị.

Tôi thân ái gửi đến đồng chí Chủ tịch và các vị 
trong ũy ban trung ương Mặt trận dân tộc gìẳi 
phóng miền Nam lời chào quyết thắng.

Hà-nội, ngày 6 tháng 9 năm 1967
- HO-CHI-MINH

In trên báo Nhân dân, số 4903, 
ngày 13 tháng 9 năm 1967.

Theo đúng bấi in trên 
báo Nhân dân.



CÁCH MẠNG THÁNG 
MƯỜI Vĩ ĐẠI MỞ RA CON 
ĐƯỜNG GIAI PHÔNG CHO 
CÁC DÂN TỘC18 -

Cùng với nhân dân Lịên-xô và nhân dân lao động 
toàn thế giới, nhân dân Việt-nam đang sôi nôi chào 
mừng ngày kỷ niệm lần thứ 50 cuộc Cách mạng 
tháng Mười Nga vĩ đại.

Trong cao trào chống Mỹ, cứu nước, với quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước mình, 
nhân dân Việt-nam nhiệt liệt hướng về Liên-xô, quê 
hương của Lê-nin vĩ đại và của Cách mạng tháng 
Mười vẻ vang, đầy lòng biết ơn và tin tưởng.

Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng 
Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu 
hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. 
Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách 
mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.

Cách mạng thảng Mười là thắng lợi đầu tiên của 
chù nghĩa Mác và học thuyết Lê-nin ồ một nước 
lớn là Liên-xô, rộng một phần sáu thế giới. Đó là 
thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, của 
nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức do giai 
cấp công nhân và đội tiền phong của họ là Đẳng
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bôn-sê-vích lãnh đạo. Cách mạng tháng Mười đã 
dùng bạo lực cách mạng đánh đô giai cấp tư sản 
và giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền, 
của những người lao động, xây- dựng một xã hội 
hoàn toàn mới, một xã hội không có người bóc lột 
người.

Cách mạng tháng Mười mở ra con đường giải 
phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một 
thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bẳn lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thể 
giới.

Về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười, 
Lê-nin nói :

«Chúng ta có quyền tự hào và thật thế, chúng 
ta tự hào là chúng ta có vinh hạnh được bđt đ'âu 
xây dựng Nhà nước xô-viết và do đó, mở đầu một 
thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại thống 
trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong 
tất cả các nước tư bản chủ nghĩa và ở bất cứ nơi 
nào cũng đang tiến tới một cuộc đời mới, tiến tới 
chiến thắng giai cấp tư sản, tiến tới chuyên chính 
của giai cấp vô sân, tiến tới giải phóng loài người 
khỏi ách tư bẳn, khôi những cuộc chiến tranh đế 
quốc chủ nghĩa »

Tình hình thế giới trong 50 năm qua đã chứng 
minh hùng hồn nhận định thiên tài ấy của Lê-nin. 
Thật vậy, từ Cách mạng tháng Mười, trên thế giới 
đã diễn ra rất nhiều sự biến đôi cách mạng cực kỳ 
to lớn!

1* Lê-nin, Toàn tập, tập 33, bản tiếng Pháp, Nhà xuất bản 
Xã hội, Pa-ri và Nhà xuất bản Ngoại văn. Mát-xcơ-va, 1961, 
tr. 47.
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Liên-xô, Nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, 
đã tỏ ra có sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới 
thành lập, Liên-xô chẳng những đập tan được bọn 
phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng 
cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc ; chưa 
đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát- 
xít Đức — Ý — Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà 
nước xô-viết mình mà còn góp phần to lớn giải 
phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách 
nô lệ của chủ nghĩa phát-xít.

Mặc dù bị chiến tranh tàn phá nặng nề và chịu 
đựng muôn nghìn gian khò, hy sinh (20 triệu người 
chết, 1.710 đô thị bị tàn phá, và hơn 3 vạn xí nghiệp 
bị hư hại), do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và 
sự cố gắng phi thường của toàn dân, chỉ trong mấy 
năm, Liên-xô đã phấn đấu vô cùng anh dũng, hàn 
gắn lại vết thương của chiến tranh, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và tiến lên xây dựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sân. Liên- 
xô đã trở thành một nước công nghiệp lớn có một 
nền khoa học và kỹ thuật hiện đại bậc nhất trên 
thế giới và là nước đầu tiên đã mở đường chinh, 
phục vũ trụ.

Sau Cách mạng tháng Mười Nga, thắng lợi của 
cách mạng Trung-quốc cũng có ý nghĩa quốc tế 
cực kỳ quan trọng. Đó là một thắng lợi vĩ đại mới 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ồ một nước nửa thuộc 
địa và nửa phong kiến với 700 triệu dân do Đảng 
Cộng sản Trung-quốc lãnh đạo. Chưa đầy 20 năm, 
từ một nước nông nghiệp lạc hậu bị bọn đế quốc 
nước ngoài cùng bọn tư sản quan liêu và địa chủ 
phong kiến trong nước áp bức, bóc lột nặng nề.
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Trung-quốc đã vùng dậy giành lại và củng cố nền 
độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, và ngày 
nay đã trở thành một nước lớn có công nghiệp hiện 
đại, nông nghiệp phát triền, khoa học và kỹ thuật 
tiên tiến.

Thắng lơi của cách mạng giải phóng dân tộc và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở cậc nước Ba-lan, 
Bun-ga-ri, Cộng hòa dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Ru- 
ma-ni, Tiệp-khắc, An-ba-ni, Mông-cồ, Triều-tiên, 
Cu-ba và Việt-nam cũng có ý nghĩa lịch sử rất to 
lớn.

Với tất cả những thắng lợi nói trên, đã hình 
thành một hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, kéo 
liền từ Trung Âu đến Đông-Nam Á và một tiền đồn 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở châu Mỹ la-tinh. Phe 
xã hội chủ nghĩa được thành lập và ngày càng lớn 
mạnh. Đó là_nhân tố quyết định sự phát triền của 
cách mạng thế giới và tương lai tươi sáng của loài 
người.

Được Cách mạng tháng Mười Nga và các nước 
xã hội chủ nghĩa cỗ vũ và giúp đỡ, phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân ở các nước tư bẳn và 
phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa 
đang dâng lên mạnh mẽ, và ngày càng phát triền 
với quy mô chưa từng thấy. Khắp châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ la-tinh, phong trào giải phóng dân tộc 
nôi lên như vũ bão, làm tan rã từng mảng hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở đường cho hàng 
trăm triệu người thoát khôi xiềng xích nô lệ và tiến 
lên độc lập, tự đo.

Lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa, phong trào 
đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước tư bản
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chủ nghĩa và phong trào cách mạng giẳi phóng dân 
tộc, cả ba lực lượng cách mạng vĩ đại đó hợp lại 
thành một sức mạnh vô cùng to lớn, liên tục đánh vào 
những dinh lũy của chủ nghĩa đế quốc do đế quốc 
Mỹ căm đằu. Hình thế chung hiện nay trên thế giới 
là các lực lượng cách mạng và yêu chuộng hòa bình 
đã mạnh hơn các lực lượng đế quốc chủ nghĩa, phản 
động và gây chiến. Nói chung, cách mạng thế giới 
đang ở thế tiến công, ngày càng lớn mạnh và thắng 
lợi. Trái lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động khác đang ở vào thế phòng ngự, ngày càng 
suy yếu, thất bại và sẽ đi đến diệt vong.

Chứ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sân từ chõ chỉ là 
một ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng 
tháng Mười vĩ đại đã trở thành một hiện thực trong 
xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng 
nghìn triệu người vào hành động cách mạng, vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Mười đã 
dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài 
học hết sức quý báu, bảo đẫm cho sự nghiệp giẵi 
phóng triệt đề của giai cấp công nhân và của cẳ loài 
người. Giai cấp công nhân và nhân dân Việt-nam 
ngày càng thấm nhuần những lời dạy của Lê-nin 
và những bài học lớn của Cách mạng tháng Mười.

— Cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng 
X chân chính của giai cẩp công nhân, toàn tăm toàn

WHOM (II)
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ý phục vụ nhân dãn. Chỉ có sự lãnh đạo của một 
đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thề của nước mình 
thì mới có thề đưa cách mạng giẳi phóng dân tộc 
đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
thành công.

— Thực hiện cho được liên minh công nông vì 
đó là sự bâo đảm chắc chắn nhất những thắng lợi 
của cách mạng. Chỉ có khối liên minh công nông do 
giai cấp công nhân lãnh đạo mới có thề kiên quyết 
và triệt đê đánh đồ các thế lực phản cách mạng, 
giành lấy và củng cố chính quyền của nhân dân 
lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách 
mạng dân tộc, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội.

— Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và 
trên cơ sở liên minh công nông ngày càng vững chắc, 
trong mỗi giai đoạn cách mạng, cần tập hợp mọi 
lực lượng cách mạng và tiến bộ thành một mặt trận 
rộng rãi, thực hiện thống nhất hành động dưới nhiều 
hình thức giữa các lực lượng ấy đê chống kẻ thù 
chung.

— Trong cuộc đấu tranh gian khồ chống kẻ thù 
của giai cấp và của dân tộc, căn dùng bạo lực cách 
mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy 
chính quyền và bảo vệ chính quyền.

Tùy tinh hình cụ thè mà quyết định những hình 
thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng đúng 
và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang 
và đấu tranh chính trị đè giành thắng lợi cho cách 
mạng.
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— Không ngừng tăng cường và củng cố liền 
thuyên chính vô sản. Sau khi đã giành được chính 
quyền thì nhiệm vụ hàng đầu của giai cấp công nhân 
là phải tăng cường nền chuyên chính vô sản đê hoàn 
thành những nhiệm vụ lịch sử của cách mạng, triệt 
đê xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

— Trong cuộc đấu tranh một mất một còn giữa 
một bên là giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và các dân tộc bị áp bức với một bên là bọn đế quốc 
cùng bè lũ tay sai bán nước, bọn phong kiến địa 
chủ và tư sản phản động, nhân dân các nước cần 
có tinh thần cách mạng triệt đế, luôn luôn giương 
cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
không sợ gian khổ, hy sinh, kiên quyết đấu tranh đến 
cùng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

— Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thân 
quốc tế vô sản trong cách mạng giải phóng dân tộc 
cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong 
thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân tộc là 
một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sẵn trong 
phạm vi toàn thế giới; cách mạng giẳi phóng dân 
tộc phải phát trièn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi 
của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của các dân 
tộc gắn liền với sự ủng hộ và giúp đỡ tích cực của 
phe xã hội chủ nghĩa và của phong trào công nhân 
ồ các nước tư bẳn chủ nghĩa.

« Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức 
đoàn kết lại! ». Lời kêu gọi thiêng liêng ấy của 
Lê-nin còn vang mãi bên tai chúng ta, nhắc nhở
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chúng ta luôn luôn bảo vệ và tăng cường tình đoàn 
kết vĩ đại giữa các lực lượng cách mạng vì lợi ích 
chung của giai cấp công nhân và của loài người.

Trên đây là tóm tắt những kinh nghiệm thực tiễn 
của cách mạng Việt-nam chúng tôi.

Việt-nam có câu tục ngữ: « Uống nước nhớ 
nguồn ». Càng nhớ lại những ngày tùi nhục mất 
nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng 
đăy hy sinh, gian khò mà cũng đầy thắng lợi vẻ 
vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt-nam 
càng thấm thìa công ơn to lớn của Lê-nin và Cách 
mạng tháng Mười

Trước Cách mạng tháng Mười, nhân dân Việt-nam 
bị bọn đế quốc thực dân bưng tai bịt mắt chưa hièu 
gì về chủ nghĩa Mác và cũng chưa nghe nói đến Lê- 
nin. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười vĩ 
đại chấn động thế giới, chủ nghĩa Máe — Lê-nin dần 
dần được truyền bá ở Việt-nam. Đầu năm 1930, Đâng 
Cộng sản Đông-dương (tức Đảng Lao động Việt-nam 
ngày nay) ra đời, phất cao ngọn cờ lãnh đạo cách 
mạng. Một phong .trào giải phóng dân tộc sôi nòi 
dâng lên, đến đĩnh cao nhất là Xô-yiết Nghệ — Tĩnh 
(1930 — 1931). Từ đó, giai cấp công nhân và nhân 
dân Việt-nam đã tìm thấy eon đường giải phỏng 
của mình. Bất chấp chính sách khủng bố đẫm máu 
của bọn thực dân, nhân dân Việt-nam vẫn kiên quyết 
tiến lên. Tháng Tám năm 1945, thừa dịp Quân đội 
xô-viê't anh hùng đánh thing bọn phát-xít Đức và
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bọn phát-xlt Nhật, Đảng Cộng sản Đông-dương đã 
lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa, giành chính quyền 
trong cả nước, đánh đồ phát-xít Nhật và bè lũ tay 
sai, thành lập nước Việt-nam dần chủ cộng hòa. 
Cách mạng tháng Tám Việt-nam là một cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên thắng lợi 
ở Đông-Nam Á. Mới giành được chính quyền còn 
non trẻ chưa đầy một tháng, chưa có thời gian đề 
tô chức và củng cố lực lượng của mình, nhân dân 
Việt-nam chỉ có gậy tầm vông làm vũ khí, đã phải 
tiến hành một cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng 
chống bọn thực dân Pháp xâm lược có đế quốc Mỹ 
giúp sức và cuối cùng đã giành được thắng lợi vĩ 
đại ở Điện-biên-phủ, giẳi phóng hoàn toàn miền Bẳc. 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết, chính 
thức thừa nhận những chủ quyền dân tộc thiêng 
liêng của nhân dân Việt-nam là : độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thồ. Từ năm 1954, nhân 
dân Việt-nam tiến hành hai nhiệm vụ chiến lưực 
cách mạng: cẳi tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh 
yêu nước đè giải phóng miền Nam khỏi ách thống 
trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, tiến tới thực 
hiện thống nhất nước nhà.

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ờ miền Bác đã 
giành được những thắng lợi to lớn. Sau khi hoàn 
thành thắng lợi cải cách ruộng đất, Đảng Lao động 
Việt-nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công 
nghiệp, công thương nghiệp tư bẫn chủ nghĩa và 
thương nghiệp nhỏ, xây dựng quan hệ sản xuất mới, 
xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Cơ sở vật chất và
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kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội được xây dựng từng 
bước, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp không 
ngừng phát triên, mức sống vật chất của nhân dân 
ngày 'càng được nâng cao. Về mặt văn hóa, đã xóa 
xong nạn mù chữ và mở rộng sự nghiệp giáo dục.

Trong những năm đó, ở miền Nam, mặc dù đế 
quốc Mỹ và bọn bù nhìn bán nước ra sức khủng bô' 
và tàn sát dã man, đồng bào miền Nam Việt-nam 
chúng tôi không hề khuất phục, trái lại vẫn tiếp tục 
cuộc đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang cực 
kỳ anh dũng. Nhân dân miền Nam Việt-nam đã đánh 
thắng cuộc « chiến tranh đặc biệt » của đế quốc Mỹ 
và đang đánh thắng cuộc « chiến tranh cục bộ » của 
chúng, một cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng tàn 
bạo, với hơn một triệu quân gồm có gàn 50 vạn quân 
viễn chinh Mỹ và hơn nửa triệu quân ngụy và quân 
chư hầu, với hàng nghìn máy bay, hàng trăm tàu 
chiến, hàng triệu tấn vũ khí hiện đại và những 
phương tiện chiến tranh dã man nhất: những chất 
độc hóa học, hơi độc, những bom na-pan, bom bi, 
V.V.. Dã man hơn cả bọn phát-xít Hít-le trước kia, 
chúng thi hành khắp nơi chính sách đốt sạch, phá 
sạch, giết sạch. Hòng gỡ thế bị sa lầy ở miền Nam 
Việt-nam, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh 
phá hoại bằng máy bay vả tàu chiến ngày càng ác 
liệt đối với miền Bắc chúng tôi. Chúng bắn phá các 
đường giao thông, các khu công nghiệp, các vùng 
đông dân cư ở thành thị và nông thôn, các nhà 
thương, trường học, nhà thờ, đền chùa, đê đập, V.V.. 
Bằng bom đạn, chúng lầm tưởng có thề làm nhụt 
lòng yêu nước và phá hoại tinh đoàn kết chiến đấu 
thiêng liêng của nhân dân Việt-nam ở cẳ hai miền.
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Nhưng vi độc lập và tự do của Tồ quốc mình, 31 
triệu nhân dân Việt-nam đoàn kết một lòng quyẽt 
tâm chống Mỹ, cứu nước, quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân Việt-nam đã giành đưực nhiều thắng lợi to lớn. 
Trên chiến trường miền Nam, chĩ tính trong hai mùa 
khô ** vừa qua, số quân địch bị tiêu diệt là 290.000, 
trong đó có 128.000 quân Mỹ và chư hầu. Chiến dịch 
mùa khô trước (năm 1965— 1966), t&ng sô' quân 
Mỹ, quân ngụy và chư hầu là 700.000, đã bị Quân 
giải phóng và quân du kích miền Nam đánh, loại 
ra ngoài vòng chiến đấu 114.000 tên. Chiến dịch mùa 
khô 1966 — 1967, tồng sò' quân địch là 1.200.000 tên, 
đã bị loại ra ngoài vòng chiến đấu 175.000 tên.

ở miền Bắc, từ tháng 8 năm 1964 đến tháng 9 
năm 1967, hơn 2.300 máy bay Mỹ đã bị hạ. Rõ ràng, 
đế quốc Mỹ càng tăng thêm quân xâm lược thì thất 
bại của chúng càng nặng nề. Mặc dù còn nhiều gian 
khò, hy sinh, nhân dân Việt-nam càng đánh càng 
mạnh và nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn.

Vi sao cách mạng Việt-nam đã giành được thắng 
lợi to lớn như vậy ? Vi sao nhân dân Việt-nam nhất 
định sẽ đánh thắng giặc Mỹ xâm lược được trang 
bị mạnh mẽ hơn nhiều ?

Đó là do sự lãnh đạo đúng đán của Đảng Lao động 
Việt-nam và của Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam. Đảng Lao động Việt-nam khi định ra đường 
lối chính trị của mình, luôn luôn cô' gấng kết họp

1 * Mùa khô có 7 tháng, bắt đằu từ tháng 10 năm trước 
đến cuối tháng 4 năm sau.
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chân lý phô biễn của chủ nghĩa Mác—Lê-nin với 
thực tiễn cách mạng Việt-nam, đồng thời khiêm tốn 
học tập kinh nghiệm quý báu của các đảng anh em. 
Đảng chúng tôi luôn luôn coi trọng việc giáo dục 
cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần 
triệt đê cách mạng, tinh thần dũng cảm hy sinh vì lợi 
ích của giai cấp và của dân tộc. Đảng chúng tôi luôn 
luôn giữ vững quan hệ khăng khít với quần chúng. 
Do đó, Đẵng đưực nhân dân hết lỏng tin yêu và 
ống hộ; đường lối, chính sách của Đẳng được nhân 
dân ra sức thực hiện. Đảng chúng tôi đã xây dựng 
được Mặt trận dân tộc thông nhất chống chủ nghĩa 
đế quốc dựa trên cơ sở liên minh công nông. Mật 
trận đó bao gồm các đẳng phái dân chủ, các đoàn 
thề nhân dân, các tồ chức tôn giáo, các dân tộc cùng 
nhau phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động 
Việt-nam đề thực hiện Cương lĩnh chung của Mặt 
trận, xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Đảng chúng tôi biết sứ dụng các hình thức đâu 
tranh cách mạng tùy theo tình hình cụ thè của 
phong trào, đặc biệt là hét hợp đẫu tranh vũ trang 
với đấu tranh chính trị, tíẽn hành cuộc chiẽn tranh 
nhân dân ỉâu dài, gian kho và anh dũng đề đánh 
thắng quân xăm lược.

Đảng chúng tôi luôn luỏn giáo dục cho cán 
bộ, đảng viên và cho quần chúng nhân dân lòng yêu 
nước chân chính và chủ nghĩa quốc tẽ vô sản, 
luôn luôn tăng cường đoàn kết hữu nghị với Liên- 
xô, nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa và các 
nước anh em khác. Đảng chúng tói chủ trương dựa 
vào sức mình là chỉnh, đồng thời tranh thủ sự
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ủng hộ và giúp đỡ tích cực của các'nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và của nhân dân, yêu chuộng 
hòa bình và công lý trên toàn thế giới, kề cả nhân 
dân tiến bộ nước Mỹ.

Qua kinh nghiệm của bẳn thán minh, nhân dân 
Việt-nam tin tưởng chắc chắn rằng trong điều kiện 
thuận lợi cho phong trào cách mạng của thời đại 
ngày nay, bất cứ một dân tộc nào, dù nhỏ nhưng 
nếu đoàn kết chặt qhẽ và kiên quyết chiến đấu theo 
đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, lại được sự 
ủng hộ và giúp đỡ tích cực của phe xã hội chủ 
nghĩa và của nhân dân cách mạng trên thế giới, 
thì nhất định có thè đánh thắng bổt cứ bọn đế 
quốc xâm lược nào, kề cỗ tên đế quốc đầu sỏ là 
đế quốc Mỹ.

Đi theo con đường do Lê-nin vĩ đại đã vạch ra, 
con đường của Cách mạng tháng Mười, nhân dân 
Việt-nam đâ giành được thắng lợi rất to lớn. 
Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn 
của nhân dân Việt-nam đối với Cách mạng tháng 
Mười vẻ vang, đối với Lê-nin vĩ đại và đối với 
nhân dân Liên-xô là vô cùng sâu sắc.

Nhân dân Việt-nam luôn luôn nhớ rằng những 
thắng lựi của mình không tách rời sự giúp đỡ to 
lớn của Liên-xô, của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, không tách rời sự ủng hộ tích cực của 
nhân dân tiến bộ toàn thế giới.
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Nhân dịp kỷ niệm làn thứ 50 cuộc Cách mạng 
tháng Mười vẻ vang, thay mặt toàn thè nhân dân 
Việt-nam, tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đẳng 
của Lê-nin và nhân dân Liên-xô anh em đã hết 
lòng giúp đỡ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân chúng tôi.

Trong niềm vui chung của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên 
thế giới chúc mừng lễ kỷ niệm lần thứ 50 cuộc 
Cách mạng tháng Mười vĩ đại, nhân dân Việt-nam 
xin chúc nhân dân Liên-xỗ anh em lập thếm nhiều 
thành tích rực rỡ trong sự nghiệp xây dựng cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản 
và ngày càng phát huy vai trò to lớn của mình 
trong cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống 
chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập đẵn tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

— Chủ nghĩa Mác — Lê-nin muôn năm !
— Tinh đoàn kết anh em giữa nhân dân Việt- 

nam và nhân dân Liên-xô muôn năm!
— Tình đoàn kết anh em 

nước xã hội chủ nghĩa và 
sẳn quốc tế muôn năm !

trong đại gia đình các 
trong phong trào cộng

HỒ-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dân, số 4952, 
ngày 1 tháng 11 năm 1967.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.
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Đồng bào và chiển sĩ yêu quý,
Từ năm 1965, đế quốc Mỹ đưa hàng chục vạn 

quân trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta và 
gây chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta, nhân 
dân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết đánh Mỹ, 
cứu nước, đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Đến cuối năm 1967, quân và dân miền Nam anh 
hùng đã diệt, làm bị thương và làm tan rã hàng 
chục vạn quân Mỹ, quân ngụy và quân chư hầu.

Quân và dân miền Bắc anh hùng đã bắn tan xác 
hơn 2.680 máy bay giặc Mỹ.

Sang năm nay, bọn Mỹ xâm lược càng bị động 
càng lúng túhg, quân và dân ta thừa thắng xông 
lên, nhất định giành được nhiều thắng lợi to lớn 
hơn nữa.

Nhân dịp năm mới, tôi thay mặt đồng bào và 
chiến sĩ ta, gửi lời chúc mừng đến các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, các nước bầu bạn và nhân 
dân toàn thế giới, kề cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã 
nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
nhân dân ta.

Tôi chúc kiều bào ta ở nước ngoài, năm mới cố 
• gắng mới, tiến bộ mới!
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Với đòng bào và chiển sĩ cẳ nước ta, tôi chúc 
mừng năm mới như sau:

Xuân này hơn hãn măy xuân qua, 
Tháng trận tin vui khắp nước nhà 
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên! ,

• Toàn tháng đt về ta !

Xuân 1968
HO-CHÍ-MINH

1» trẽn bốc Nhãn dân, sỗ 5948, 
ngày 1 thống 1 năm 1968

Theo đúng bài in trên 
bảo ĩ-lhân d&n.



Ỹ KIẾN VỀ VIỆC LAM VẦ 
XUẴT BẢN LOẠI SACH 
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Hôm nay Bác mời các chú đến đè bàn cách thựe 
hiện điều mà Bác đã đề nghị với Ban bí thư Trung 
ương Đảng. Bác muốn bàn luận dân chủ, các chú 
có ý kiến gi trái với Bác thì cứ cãi, nhất trí 
rồi về làm mới tốt được. Không nên Bác nói gì, 
các chú cũng cứ ghi vào sò mà trong bụng thì 
chưa thật rỏ, rồi các chú không làm, hay làm một 
cách qua loa.

Bác đề nghị cho Bác được trình bày trước ý kiến 
của Bác:

— Từ năm 1959, Bác có ý định dùng huy hiệu 
của Bác như thế nào cho tốt. Có người đề nghị 
cho cás nơi được làm huy hiệu của Bác đè bán ’ 
cho nhân dán. Có người lại đề nghị không nên bán 
mà nên cho, coi như một phàn thưởng. Bác thấy 
nên cho thì đúng hơn. Nhưng cho ai ?

Các chủ vẫn thường nói: nhân dân ta rất anh 
hùng, ra ngõ gặp anh hùng. Điều đó rất đúng. Có 
thè nói trong mỗi nhà đều cố anh hùng, như thế 
ra ngõ mới gặp anh hùng chứ ! Nhìn lại Meh sử 
mấy nghìn năm của ông cha ta, ta cũng thấy điều 
đó. Cứ mỗi lần có những thử thách lớn thì nhân
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dân ta lại tô rô khí phách, nêu cao phằm chất 
tốt đẹp của mình. Ngày nay, chúng ta lại đang 
đứng trước những thử thách rất lớn, truyền thống 
anh hùng hàng nghìn năm đang được nhân dãn 
ta phát huy đến độ cao chưa từng thấy. Và đã 
có những người làm nên sự tích oanh liệt được 
Đâng và Nhà nước tuyên dương. Đó là những bông 
hoa rất đẹp trong vườn hoa chung của dân tộc. 
Nhưng dù sao, số người và những tập thè được 
công nhận là anh hùng, đũng sĩ, chiến sĩ thi đua, 
được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là số 
ít so với hàng triệu, hàng chục triệu con người 
hàng ngày góp gió thành bão, đang gánh vác mọi việc 
nưó’c, việc nhà đè đánh thắng giặc Mỹ và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Có tập thè vĩ đại ấy mới 
có Đảng ta vĩ đại, mới có Cách mạng tháng Tám 
thắng lợi, mới có kháng chiến chống Pháp thành 
công, mới có sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước được 
cẳ thế giới khen ngợi. Đánh thắng giặc Mỹ rồi, 
cũng với tập thè anh hùng ấy, chúng ta sẽ xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và ehủ nghĩa 
cộng sản. Cho nên Bác nghĩ: căn có những phần 
thưởng đề khuyến khích, động viên, cồ vũ mọi 
người hăng hái làm tròn nhiệm vụ. Từ ngày hòa 
bình lập.lại, Bác có yêu cău báo của Đảng và của 
các đoàn thề mở ra mục Người mới, việc mới đế 
làm việc đó đi đói với phong trào thi đuạ ở các 
cấp, các ngành.

Bây giờ nên gọi là Người tốt, việc tốt cho đúng 
hơn. Đổi với anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua 
được Đảng và Nhà nước khen thưởng thì phâi 
qua nhiều cấp, nhiều ngành cân nhắc, xét duyệt.
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Còn với người tốt làm những việc tốt thì việc 
khen thưởng có thế đơn giân hơn. Nếu Trung ương 
cho phép Bác làm, thì Bác nghe báo cáo, đọc báo 
và chỉ cần điều tra lại một chút cho đúng sự thật 
là Bác có thè thưởng huy hiệu...

— Các chú sẽ xem bản kê này, Bác đã ghi rõ mỗi 
ngành, mỗi giới, mỗi địa phương, già, trẻ, gái, trai, 
miền ngược, miền xuôi, Việt kiều mới về nước... 
có bao nhiêu người được khen thưởng. Những con 
sô' ghi trong này không có nghĩa là ngành này, 
giới này, tỉnh này anh hùng hơn ngành, giới, tỉnh 
kia. Nơi nào có ít người được khen là do khuyết 
đièm của cấp lãnh đạo ở đó. Một số cán bộ ta hình 
như mẵi làm công tác hành chính, sự vụ .hơn là 
đề nhiều tâm sức xây dựng con người, xây dựng 
Đảng và các tố chức cách mạng, cho nên không 
chịu theo' dõi việc làm hàng ngày của cán bộ, dâng 
viên và quần chúng nhân dân. Ai làm tốt, không 
kịp thời nêu gương, ai làm xấu, không kịp thời 
giúp đỡ sửa chữa. Có nơi khi nhận được huy hiệu 
của Bác gửi về, đã biết tồ chức trao tặng hẳn hoi 
và làm cho mọi người, ít nhất là trong tập thề của 
người đó, noi gương và làm theo. Nhưng có nơi 
lại làm theo lối hành chính, chuyền cho người 
được khen như chuyên một cái công văn. Hoặc 
cho vào ngăn kéo cất kỹ, quên không trao cho người 
được thưởng ! Đó là những cán bộ không biết làm 
việc, hoặc có cái nhìn không đúng. Những chiến 
công và thành tích nòi bật, vang dội thì ai cũng eó 
thê thấy được. Còn những việc nhô, bình thường 
thôi, nhưng ích nước lợi dân, thì hay bị xem 
thường.
31 HCM (II)
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Hình như các chú cũng chưa coi trọng những việc 
nhô như thế.

Các chú có biết bièn cả do cái gì tạo nên không ?
Từng giọt nước nhỏ thấm vâo lòng đất, chảy về 

một hướng mới thành suối, thành sông. Biết bao 
nhiêu giọt nước nhỏ hợp lại mới thành biên cả. 
Một pho tưựng hay một lâu đài cũng phải có cái 
nền rất vững chắc mới đứng vững được. Nhưng 
người ta dễ nhìn thấy pho tượng và lâu đài mà 
không chú ý đến cái nền. Như thế là chỉ thấy cái 
ngọn mà quên mất cái gốc !

Người tốt, việc tốt nhiều lắm. ờ đâu cũng có. 
Ngành, giới nào, địa phương nào, lứa tuồi nào 
cũng có. Thí dụ: có cháu gái, tên là Xuân ở Quảng- 
bình đã chiến đấu dũng cảm, góp phần bắn rơi máy 
bay Mỹ. Nhiều cháu gái cũng làm được như cháu 
Xuân. Nếu tất cẫ cháu gái đều dám làm và làm 
được như thế thì chỉ riêng con gái Việt-nam cũng 
đủ đánh thắng giặc Mỹ rồi.

Các chú có thấy các cháu bé Việt-nam nhật được 
của rơi đem trả có ý nghĩa như thế nào không? 
ỡ nước Mỹ và các nước tư bản, người ta giết 
nhau chỉ vì đồng bạc giấy. Thế mà ở Việt-nam ta, 
các cháu bé đã biết sống như thế nào. Có cháu 
đã bảo mẹ cõng đi tim chú công an đế trâ lại của 
bắt đưực. Có cháu bé lên 6 tuòi cùng bạn đi chơi, 
bạn nó sằy chân ngã xuống ao, nếu chạy vè gọi 
người lớn thi bạn nó chết mất, cháu liền bám vào 
bụi cỏ bờ ao, nhoai cái chân nhỏ xíu ra, miệng bảo 
bạn: « Bám vào đây! Bám vào đây ! ». Cháu tuy 
nhô tuổi mà đã biết thương bạn như vậy. Thương 
bạn, thông minh và dũng cảm, cháu lại khiêm tốn



Hồ Chủ tịch chủ trì cuộc họp của Bộ chính trị bàn về cuộc 
Tòng tiến công mùa xuân 1968.
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nữa, cứu được mạng người mà không khoe khoang. 
Văn minh chiến thắng bạo tàn. Xã hội ta văn 
minh hơn xã hội Mỹ từ những việc làm của cáo 
cháu bé như vậy.

Bộ đội ta không những biết đánh giặc giỏi mà còn. 
biết đỡ đẻ cho dân nữa. Có chú bộ đội đi đường 
thấy người đàn bà sắp đẻ, thật là khó xử, vì chú 
ấy chưa học đỡ đẻ bao giờ. Nhưng chú bộ đội vẫn 
tìm mọi cách giúp đỡ, và tuy tàu xe rất khó khăn, 
vẫn đưa được cẳ hai mẹ con về tới gia đình. Như 
thế mới là bộ đội của nhân dân.

Các cụ già Việt-nam cũng giôi lắm, còn sức còn 
phục vụ. Các cụ cùng con cháu đánh giặc giữ nước, 
xung phong chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh, 
đỡ đầu lớp mẫu giáo, trông nom vườn trẻ, gương 
mẫu trồng cây, trồng rừng. Có những cụ ông, cụ 
bà chuyên nhận nuôi những con trâu ghẻ, trâu 
gầy của hợp tác xã thành những con trâu béo khỏe 
có thè kéo cày, kéo gỗ được...

— Nếu Bác ngồi kè lại những việc làm như thế 
thì kè mãi cũng không hết được. Bác chỉ muốn 
nhắc các chú một điều: chớ bỏ qua những việc mà 
các chú tưởng là tầm thường. Hai cô cơn gái đi 
đường thấy cái hô' nhỏ ở vỉa hè đã rỗ nhau đi 
lấy đất lấp lại cho đồng bào khôi vấp ngã. Một 
người nông dân đi giữa trời mưa thấy bao gạo của 
Nhà nước không có gì che phủ, đã cởi tấm ni-lông 
của mình ra đậy gạo cho Nhà nước. Cụ già Việt 
kiều trở về Tô quốc đề cùng chia sẻ những khó 
khăn, cùng gánh vác công việc đánh Mỹ và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội... Tất cẳ những việc làm 
như vậy đều nói lên tinh thần yêu nước, đạo đức
31 HCM (IB
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trong sáng, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. 
Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng 
những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục 
triệu con người như thế, chứ không phẳi chĩ bằng 
một vài việc làm nòi bật và vang dội của một sô' cá 
nhân anh hùng.

(H'ỗ Chủ tịch hỏi chúng tôi có ý kiến gì cần bàn 
cãi không. Và Người yêu c'âu cho biết kế hoạch dự 
định làm như thể nào. Một đbng chí trĩnh bày với 
Người v'ề cách phân công cho các nhà xuất bản).

— Các chú định ngành nào, giới nào' thì nêu cao 
người của ngành ấy, giới ấy, có phẳi như thế 
không ?

Vậy Bác xin hôi các chú điều này : con gái có 
cần phẵi học con trai, học anh em, chồng con mìhh 
không ? Con trai có cần phải học con gái không ? 
Trê em có cần phẳi học người già không ? Bộ đội 
có cần phải học nhân dân không ? Tiền tuyến có 
cần phải học hậu phương không ? Anh hùng chiến 
sĩ có cần phẳi học những người bình thường 
không ? Cán bộ đảng viên có cần phải học quăn 
chúng nhân dân không ? Cấp trên có cần phằi học 
cấp dưới không ‘!

— Như vậy là các chú cũng đồng ý với Bác: 
một người phải biết học nhiều người. Hơn nữa, 
cần làm cho món ăn tinh thần được phong phú, 
không nên bắt mọi người chỉ được ăn một món thôi. 
Cũng như vào vườn hoa, cằn cho mọi người được 
thấy nhiều loại hoa đẹp. Ta xây . dựng con người 
cũng phải có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc. 
Định xây dựng những ngôi nhà như thế nàơ rồi
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mới dùng gạch, vừa, vôi cát, tre gõ... mà xây nên. 
Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình 
muôn vẻ là vật liệu quý đê các chú xây dựng con 
người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân 
và cán bộ đảng viên đế giáo dục lẫn nhau còn là 
một phương pháp lấy quàn chúng giáo dục quần 
chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. 
Đó cũng là cách thực hành đường lối quăn chúng 
trong công tác giáo dục.

(Hồ Chủ tịch căn dặn về cách viết cho quăn 
chúng) :

— Các chú còn hay mắc cái tật nói chữ nhiều. 
Người ô'm, các chú gọi là « bệnh nhân ». Làm bệnh 
nhân thì oai hơn người ốm có phẳi không ? Giúp 
đỡ thì các chú không thích bằng «tương trợ». 
Hình như các chú tương trợ Bác thì quan trọng 
hơn là giúp đỡ Bác ! Tiếng Việt của ta rất phong 
phú, ta phẳi làm giàu thêm cho tiếng của ta, 
nhưng không nên vay mượn lu bù đề lòe thiên hạ. 
Ngày xưa, ta còn bị thực dân cai trị, có những 
người không thạo tiếng mẹ đẻ, nói năng chẳng 
ai hiễu gì, lại cho mình là trí thức cao. Bây giờ 
ta độc lập rồi, đừng nên bắt chước những 
thói xấu của thời nô lệ. Ta là cán bộ cách mạng, 
ta nói và viết cho quần chúng nhân dân mà mọi 
người không hiều ta nói cái gì, sao có thề gọi 
là cán bộ cách mạng được.

(H'ô Chủ tịch kề lại, Người vừa xem báo thấy 
có tin dã lầm xong cuốn Ngữ pháp tiểng Việt. 
Người nói):

— Đã tiếng Việt lại còn ngữ pháp! Sao không 
gọi là « Mẹo tiếng Việt » ? Cái gì tiếng ta đã có và
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dễ hiêu rồi thì đặt thêm ra làm gì ? Mấy chú cải 
cách chữ Việt không khéo lại làm cho người ta 
khó hiêu thêm. Có tiếng ta dùng đã quen rồi, các 
chú lại tự ý sửa đồi. Tại sao lại viết: Quốc hội 
họp kỳ thứ bốn ?

Các chú đi hỏi các cụ xểm. Xưa nay nhân dân 
ta vẫn nói thứ tư chứ ai nới thứ bốn bao giờ!

(Hồ Chủ tịch lại nói về vẽ cho quân chúng):
— Vẽ rất quan trọng. Bác gần tám mươi tuồi 

rồi mà Bác còn nhớ hình ẳnh ông Tử-Lộ đội gạo 
nuôi mẹ trong sách giáo khoa ngày xưa. Nhân dân 
ta rất thích tranh vẽ, nhưng có những bức vẽ 
không ai hiếu gì cả. Hình như mấy chú vẽ cho 
mình xem chứ _ không phải vẽ cho quần chúng. 
Vẽ con gái đi đánh giặc mà các chú bắt người ta 
phải mặc áo dài tha thướt và đội nón bài thơ!

(H'ô Chủ tịch đưa cho chúng tôi xem một tờ báo 
có hĩnh vẽ 3 cô du kích Hà-nội — Huể — Sầi-gòn):

— Nếu các chú không tin, các chú thử đem hỗi 
các cháu gái ở mấy thành phô' này xem. Chắc các 
cháu sẽ bảo: các chú vẽ ai chứ các cháu cầm súng 
đánh giặc không bao giờ lại ăn mặc như thế !

Bác không giỏi về mỹ thuật nên có thè không 
đánh giá đúng tranh vẽ của các chú. Nhưng Bác 
nghĩ rằng nghệ thuật phải gần với cuộc sống, 
người vẽ không thè tùy ý muốn tưởng tượng ra 
thế nào cũng được, rồi quần chúng phê binh lại 
bảo người ta dốt.

(Trở lại những -cuốn sách sắp làm, H'ó Chủ tịch 
dặn thêm):

— Về loại sách này, các chú không nên tham 
viết dài. Nhân dân ta có truyền thống kè chuyện
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ngắn gọn mà lại có duyên. Các chú phâi học cách 
kề chuyện của nhân dân. Nên kèm theo nhiều tranh 
vẽ dễ hiều mà đẹp, nhưng đừng vì vẽ nhiều mà 
tính giá đắt quá.

(Hồ Chủ tịch hôi về khuôn khb cuốn sách. Người 
xem răt kỹ hàng chục cuốn sách loại viẽt về anh 
hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua mà chúng tôi' đã 
đưa cho Người xem đề nói về khuôn khô cuốn sách 
mà chúng tòi định lựa chọn. Hô Chủ tịch khen) :

— Các chú làm được khá nhiều và trình bày 
cũng khá.

Nhưng các chú có khuyết đièm là •< mặc áo gấm 
đi đêm ». Các chú làm được nhiều, lại không biết 
tuyên truyền giới thiệu cho nhiều người biết 
mà đọc.

(Hề Chủ tịch chọn một cuốn sách làm mẫu):
Loại sách mới, các chú nên làm theo khuôn khô 

như thế này : không nên to quá, cũng không nên 
nhỏ quá. Ngoài bìa cần có dòng chữ Loại sách 
Người tốt, việc tốt. Tên sách là gì thi mỗi ngành, 
mỗi giới chọn, các đồng chí lãnh đạo ngành, giới 
phải bàn tập thè đế đặt tên sách cho đúng, cho hay. 
Rồi phải có lời tựa nữa. Lời tựa cũng phải viết tập 
thề. Sau khi có sách rồi, các chú lại phải biết tuyên 
truyền giới thiệu bằng mồm nữa.

Ngành giới nào cũng phẳi làm công tác tuyên 
truyền giới thiệu. Và các chú nhớ ở trang đàu 
mỗi cuốn sách đều phải ghi một câu Hoan nghênh 
bạn đọc phê bình. Từ nay trở đi trên sách hay 
trên báo, các chú nên luôn luôn có câu đó. Bác 
biết các chú văn hay chữ tốt, nhưng dù sao, nhân
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dân trăm tai nghĩn' mắt vẫn có nhiều ý kiến thông 
minh có thè giúp các chú tiến bộ hơn. Không riêng 
gì viết sách viết báo, mà công tác gì muốn làm tot 
đều phâi coi trọng ý kiến của nhân dân.

* 
* *

Lâu nay, các chú tuyên truyền, giáo dục chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin như thế nào ? Kết quả ra sao ?

(Các đồng chí báo cáo với Hồ Chủ tịch những 
việc đang làm).

— Các chú làm khá nhiều việc đấy. Nhưng có 
mấy điều Bác muổn biết rõ hơn. Các chú dạy cho 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, chắc có nhiều người thuộc, nhưng các chú 
có làm cho mọi người hiêu chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
là thế nào không ? Theo Bác, hièu chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin tức là cách mạng phân-công cho việc gì, làm 
Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm 
vụ. Không nên đào tạo ra những con người thuộc 
sách làu làu. cụ Mác nói thế này, cụ Lê-nin nói thế 
kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà 
lại đề cho nhà đầy rác. Đó là điều thứ nhất cần rõ.

— Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau 
như thế nào không ?

(Một đồng chí trả lời : — Thưa Bác, nhân dân ta 
có câu «tối lửa tát đèn có nhau»).

— Đúng là như vậy ! Nhân dân ta từ lâu đã sống 
với nhau có tình có nghĩa như thế. Từ khi có 
Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tinh nghĩa ấy càng 
cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng
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chí, tình nghĩa năm châu bốn biên một nhà. 
Hiều chủ nghĩa Mác — Lê-nin là phải sống với 
nhau có tinh có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách 
mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hièu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin được! Đó là điều thứ hai 
cần phải rõ.

Mấy chục nàm. nay, nhân dân ta thực hành chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin bằng cách ra sức làm tròn 
nhiệm vụ cách mạng và sống với nhau có tình có 
nghĩa. Lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong 
nhân ,dân và cán bộ, đẳng viên ta mà giáo dục 
lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên truyền, 
giáo dục chủ nghĩa Mác — Lê-nin thiết thực nhất.

(Hồ Chủ tịch lại hôi v'ê thanh niên):
— Các chú Tuyên huấn có xem xét công tác 

giáo dục thanh niên không ?
Đổi với các cháu học ở trong nước và đi học 

nước ngoài các chú giáo dục các cháu thế nào ?
(Các đồng chí báo cáo yới Hồ Chủ tịch v'ê những 

việc đang làm. Hb chủ tịch nhận xét):
— Thanh niên ta bây giờ giỏi lắm. Chỉ nói về 

đánh giặc, so với cuộc kháng chiến chống Pháp hơn 
mười năm về trước, cũng đã thấy con hơn cha rồi. 
Ta có câu «con hơn cha là nhà có phúc». Bác 
mong các cháu bây giờ và sau này ngày càng giỏi 
thì mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản được. Nhưng bên cạnh những điều đáng 
khen, vẫn còn những chuyện không xứng đáng vó’i 
thanh niên ta. Trước đây Bác và các chú bước vào 
con đường cách mạng, ai cũng sẵn sàng nhận lấy 
hai cái này : một là ngồi tù, hai là lên máy chém. 
Ngoài cái được lớn là độc lập tự do cho nhân dân,
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TỒ quốc, không ai nghĩ sẽ giành phàn danh lợi cho 
cá nhân mình. Bây giờ ta đã có chính quyền rồi, 
hoàn cảnh đã khác trước. Một số cháu khi phấn đấu 
vào Đoàn hay vào Đảng lại có ý nghĩ là đê được tín 
nhiệm, đê mau được đề bạt và lên lương! Phải 
uốn cây từ lúc cây non, đừng đẽ cho tâm hồn các 
cháu bị vần đục vì chủ nghĩa cá nhân như thế.

Đối với các cháu học sinh đại học sau mấy năm 
học các cháu sẽ bước vào đời, trở thành những 
cán bộ có trình độ văn hóa, khoa học khá. Nhưng 
các cháu ấy có biết cán bộ nghĩa là gì không ? 
Các chú dạy các cháu rất nhiều điều, nhưng có 
một điều phải thật rõ: Làm cán bộ tức là suốt đời 
làm đày tớ trung thành của* nhân dân. Mấy chữ 
a, b, c này không phẳi ai cũng thuộc đâu, phải 
học mãi, học suốt đời mới thuộc được.

Mấy chục năm nay, nhân dân ta phải tập trung 
sức lực đè đánh giặc cho nên về xây dựng đời sống 
ta chưa làm được nhiều. Nhưng đánh thắng giặc 
Mỹ rồi thì những việc chính của cách mạng là làm 
thế nào giải quyết ngày càng tốt hơn những vấn 
đề: ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, phòng và chữa 
bệnh...; tóm lại là không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Những 
điều lớp người này chưa làm xong thì lớp người 
sau phẳi tiếp tục làm. Các chú không nên nói cao 

' xa mà phẫi nói rất cụ thề cho các cháu hièu. 
Thí dụ: các cháu học ngành xây dựng thi phải 
hiếu rằng nhân dân ta còn thiếu nhiều nhà ở. 
Đi học ở nước ngoài thì phải học những cái hay 
cái tốt của bạn, đê làm sao xây dựng được nhiều 
và nhanh những ngôi nhà thoáng mát, thuận tiện,
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hợp khí hậu và rê tiền cho nhân đân. Nếu các cháu 
tốt nghiệp rồi, việc trước tiên lại chỉ lo sao cho 
mình có quần áo đẹp, có căn nhà riêng sang trọng 
làm tò ấm, thì công tác giáo dục cũa các chú không 
thề coi là có kết quả được! Bác nghe nói có cháu 
trước khi vào đại học đã có người yêu hoặc đã có 
vợ, nhưng khi « thành tài » rồi lại chê người cũ. 
Như thế là không có đạo đức, làm sao trở thành 
cán bộ tốt được ! ■

Tuy vậy, những cái hư hỏng chỉ là số ít. Nhà 
trường, đoàn thè và gia đinh hàng ngày phẳi biết 
phòng ngừa và đầy lùi những cái không tốt đó 
cho các cháu. Phải thấy phần đông các cháu là tốt. 
Cần lấy ngay những gương tốt đó của các cháu 
và những gương người tốt việc tốt trong nhân dân 
đè giáo dục các cháu. Không nên nói lý luận suông !

(Hồ Chủ tịch hỏi ảến công tác giáo dục về lịch 
sử và nêu ra một số sách về lịch sử nước ngoài 
và chuyện thần thoại nước ngoài):

— Các chú làm loại sách này cho ai đọc ?

— Bác không phẫn đối việc giáo dục cho thanh 
niên ta những hièu biết về thế giới, về lịch sử 
các nước, về những cái hay của loài người. Nhưng 
ta phẳi phân biệt cái gì nên làm trước, cái gì làm 
sau cho thiết thực và có ích. Trước kia, thực dân 
Pháp còn cai trị nước ta, có những người trí thức 
Việt-nam rất thông thuộc lịch sử, địa lý và các 
chuyện thăn thoại của nước Pháp, của Hy-lạp và 
La-mã. Nhưng khi hôi đến các vị anh hùng là tố 
tiên, ông cha mình, hôi đến địa lý nước mình
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thì mù tịt. Nay ta độc lập, tự do rồi, cố nhiên ta 
không đào tạo nên những con người như thế.

Tuy vậy, Bác nhắc các chú điều này: Bây giờ 
do cuộc chống Mỹ, cứu nước của ta có một vị 
trí rất lớn đối với thế giới, ta lại đánh thắng đê' 
quốc Mỹ, nên ngày càng có nhiều người nước 
ngoài tìm hièu rất kỹ về Việt-nam. Coi chừng, có 
nhiều người Việt-nam lại không hièu rõ lịch sử, 
đất nước, con người và những cái vốn rất quý 
báu của mình bằng người nước ngoài. Nếu có tình 
hình như vậy, thi các chú làm công tác tuyên 
truyền giáo dục phải phụ trách!

(H'ô Chủ tịch hỏi vê công tác giáo dục cán bộ 
đảng viên. Nguời nói):

— Muốn giáo dục nhân dân, làm cho mọi người 
đều tốt cả thì cán bộ đảng viên phẳi tự giáo dục 
rèn luyện hàng ngày. Người xưa còn biết tu thân 
mỗi buỏí tối kiềm đièm mình và dùng hai cái íọ 
đỗ đen, đỗ trắng đê ghi việc tốt việc xấu. Đảng 
viên, cán bộ ta từ nhân dân anh hùng mà ra, 
phẳi sổng cho xứng với nhân dân và Đảng 
anh hùng. /

Bác rất vui mừng thấy phần đóng đẳng viên, cán 
bộ ta đã tỏ ra xứng đáng VỚI danh hiệu của mình. 
Nhưng cũng có một số trường hợp khiến Bác 
không vui.

Trước đây, khi cách mạng còn trong bóng tối, 
hoặc khi còn ở chiến khu, chúng ta chỉ có hai bộ 
quần áo nâu, đi công tác thì ba-lô lên vai và đi 
bộ. Khó khăn, thiếu thốn, ô'm đau ta đều dựa vào 
nhân dân. Nay tình hinh đã khác trước. Đời sống 
nhân dân khá hơn xưã, cán bộ ta ăn ở cũng khá
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hơn, đi công tác có xe đạp, có ô-tô nữa. Nhưng 
có một số người không nhớ lúc hàn vi, lại đê cho 
chủ nghĩa cá nhân nảy nở. Đã có xe'rồi, lại « phấn 
đấu» đề. có chiếc xe đẹp hơn, chiếm mất phần 
của người khác. Đã có nhà ồ rồi, lại « phấn đấu» 
theo kiẽu như thế đê có nhà đẹp hơn. Làm như 
vậy là trái với đạo đức cách mạng. Các chú có 
biết rằng dân tộc ta vĩ đại, Đảng ta vĩ đại, ta 
được anh em bầu bạn khắp năm cháu yêu mến và 
ca ngợi là vì cái gì không ?

Vì cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhần 
dân ta do Đảng ta lãnh đạo là chí công vô tư, 
mình vi mọi người.

Từ nay về sau, nhân dân ta và Đảng ta phải 
giữ gìn và phát huy mãi mãi đạo đức trong sáng 
ấy. Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày 
hôm qua- là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất 
định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người 
yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng 
nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Cho nên trong 
khi ta kiên tri và đằy mạnh cuộc chiến đấu chống 
Mỹ, cứu nước, làm cho văn minh chiến thắng bạo 
tàn thi đồng thời phải loại trừ những cái xấu xa 
do chế độ cũ đề lại trong xã hội và trong mỗi 
con người.

Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong 
lỏng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi 
con người nằy nở như hoa mùa xuân và phần 
xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách 
mạng. Đối với những người có thói hư tật xấu. 
trừ hạng người phân lại Tồ quốc và nhân dân, 
ta cũng phải giúp họ tiến -bộ bằng cách làm cho
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cái phần thiện trong con người họ nẳy nở -đế đầy 
lùi phần ác, chứ không phẳi đập cho tơi bời. Lấy 
gương người tốt việc tốt đè hàng ngày giáo đục 
lãn nhau là một trong những cách tốt nhất đề xây 
dựng Đẵng, xây dựng các tô chức cách mạng, xây 
dựng con người mới, cuộc sống mới.

(Hồ Chủ tịch quay sang hỏi một đồng chí):
— Chú có biết người xưa đã có những cách giáo 

dục sâu sắc như thế nào không ? Chú còn nhớ 
những chuyện Nhị thập tứ hiểu không ?

— Bác gần tám mươi tuồi mậ vẫn còn nhớ 
chuyện ông Lão-Lai, vợ chồng Quách-Cự, chú bé 
Hán-Lục-Tích... hiếu thẵo với cha mẹ như thế nào. 
Những chuyện như thế ngày xưa cẳ những người 
không biết chữ cũng thuộc. Các chú phải biết rút 
kinh nghiệm, học tập cách giáo dục của ông cha 
ta. Các chú có thế làm tốt hơn, vì đạo đức ngày 
nay cao rộng hơn: không phải chỉ có hiếu với bố 
mẹ, mà trung với nước, hiếu với dân. Đạo lý ngày 
xưa các cụ nêu lên không phải ai cũng làm được, 
vì con người sống trong xã hội cũ là xã hội người 
đi áp bức bóc lột người, quan hệ giữa người với 
người thường là xấu. Bây giờ xã hội mới, không có 
áp bức bóc lột, ai cũng có thè vươn tới đỉnh cao 
của đạo’ đức cách mạng. Những gương thánh hiền 
ngày xưa chỉ có mấy chục và là chuyện của nước 
ngoài, chuyện tưởng tượng ra. Còn thánh hiền 
ngày nay bao gồm hàng triệu con người có thật 
trong nhân dân Việt-nam ta, ở trong nhà hay ra 
ngõ đều có thê gặp được. Đó là những anh hùng, 
dũng sĩ, chiến sĩ thi đua. Đó là hàng triệu « người
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tốt việc tốt » đang chổng Mỹ, cứu nước, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đang cùng nhau viết nên những 
trang sử vô cùng oanh liệt mà con cháu ta sẽ mãi 
mãi tự hào.

— Có điều gì chưa rõ thì các chú cứ’nói. Ta sẽ 
bàn nữa.

Nếu về nhà thấy có điều gì nữa thì báo cho Bác 
biết, rồi lại bàn tiếp.

Thế bao giờ thì các chú làm xong những cuổn 
sách đầu tiên ?

(Các đong chí hứa với Hồ Chủ tịch đển ngày 
m'ồng 2 tháng 9).

— Trước khi in, các chú gửi cho Bác xem một 
sô' bài. Viết giản dị thôi và phải đúng sự thật. 
Không được bịa ra. Gửi cho Bác xem cả bìa sách 
và một sô' tranh vẽ các chú định làm. Ta làm những 
cuổn đầu tiên, rồi rút kinh nghiệm đế làm tốt hơn 
những cuốn sau này.

Nói vào tháng 6 năm 1968.
In trong sách H&-Chí-Minh, 
Về công tác văn hóa văn nghệ, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, tr. 98—116.

Theo đúng bài in trong 
sách Về công tác văn 
hỗa văn nghệ.



LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 
20 THÁNG 7 NĂM 1968

Hỡi đồng bào và chiẽn sĩ cả nước,
Trước đây 14 năm, vói chiến thắng vĩ đại Điện- 

biên-phủ, Hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết, công 
nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thô của dân tộc Việt-nam ta. Đáng lẽ từ tháng 
7 nàm 1956, nhân dân ta đã có tồng tuyền cử, 
nước* ta đã hoàn toàn độc lập, tự do, hòa bình, 
thống nhất, Bắc Nam đã sum họp một nhà.

Song đế quốc Mỹ hiếu chiến phân bội lời cam 
kết của chúng, đã phá hoại trắng trợn Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ. Chúng nặn ra chính quyền bù nhìn 
buôn dân bán nước, chúng tiến hành chiến tranh 
xâm lược ở miền Nam nước ta. Nhưng chúng 
đã vấp phải sức kháng chiến cực kỳ anh dũng của 
đồng bào và chiến sĩ miền Nam ta và đã bị thất 
bại nặng nề. Hòng gỡ thế bị động và sa lầy ở 
miền Nam, từ hơn ba năm nay, chúng điên cuồng 
ném bom, bắn phá miền Bắc. Chúng phá hoại nền 
độc lập, hòa bình trung lập của Lào và luôn luôn 
uy hiếp, khiêu khích Vương quốc Căm-pu-chia.

Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ trên đất nước 
ta hiện nay là một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất 
trong lịch sử loài người. Giặc Mỹ tưởng lầm rằng,
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với hơn một triệu quân, trong đó có hơn 50 vạn 
quân Mỹ, với sức mạnh của vũ khí hiện đại, chúng 
có thê khuất phục được nhân dân ta. Sự thật hoàn 
toàn trái lại. Đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh 
hùng, cẳ dân tộc Việt-nam anh hùng đã kiên quyết 
đứng lên, triệu người như một, chiến đẩu ,vô 
cùng anh dũng, đánh bại mọi kê' hoạch quân sự 
và chính trị của quân thù, giành nhiều thắng lợi 
ngày càng to lớn.

Từ đău xuân năm 1968 đến nay, cuộc kháng 
chiến ồ miền Nam tiến lên một thời kỳ mới: đồng 
bào và chiến sĩ miền Nam đã mở cuộc tông tiến 
công và nồi dậy đồng loạt vào các thành thị19, lập 
nên nhiều chiến công oanh liệt, làm rung chuyên 
nước Mỹ và chấn động năm châu. Việc thành lập 
Liên minh các lực lượng dăn tộc, dân chủ và hòa 
hĩnh™ là một thắng lợi to lớn của chính sách đoàn 
kết toàn dân chống Mỹ, cứu nước, làm cho bọn 
Mỹ ngụy càng lộ rõ bộ mặt cướp nước và bán 
nước của chúng và càng bị cô lập. ở miền Bắc, 
hơn ba nghìn máy bay của giặc Mỹ đã bị bắn rơi. 
Thế là « Nam Bắc hai miền đều đánh giỏi». Đế 
quốc Mỹ ngày càng thua to, nhất định sẽ hoàn 
toàn thất bại.

Song « chết thì chết, nết không chừa », giặc Mỹ 
vẫn rất ngoan cổ. ỡ miền Nam, chúng vẫn tiếp tục 
đầy mạnh chiến tranh, đánh phá hết sức dã man 
các thành thị, triệt hạ nhiều vùng ở nông thôn, 
đồng thời bắn phá điên cuồng các tỉnh ở phía Nam 
miền Bắc.

Tại cuộc nói chuyện ở Pa-ri, trước thái độ 
nghiêm chỉnh và lập trường chính đáng của ta,
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chúng vẫn trơ tráo đòi « có đi có lại » một cách cực 
kỳ vô lý. Rõ ràng là đế quốc Mỹ vẫn chưa chịu từ 
bỏ cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác của chúng, 
vẫn cô' bám lấy miền Nam nước ta, hòng chia cắt 
lâu dài Tô quốc ta.

Trước tinh hình nghiêm trọng ấy, nhân dân cả 
nước ta càng phải kiên trì và đằy mạnh cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Vì độc lập, tự do, 31 triệu 
đồng bào ta quyết vượt mọi gian khồ hy sinh, quyết 
đánh và quyết thắng. Bọn xâm lược Mỹ ngày càng 
bị động và thất bại, đang ở bước đường cùng. 
Quân và dân cả nước ta đang ở thế chủ động và 
tiến công, càng đánh mạnh càng thắng lớn.

Đồng bào và chiến sĩ miền Nam, đoàn kết chặt chẽ 
và rộng rãi dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận dân 
tộc giải phóng, nhất định sẽ chiến đấu mạnh mẽ 
hơn nữa, giành những thắng lợi vĩ đại hơn nữa.

Đồng bào và chiến sĩ miền Bác phải luôn luôn 
nâng cao cảnh giác, chiến đấu anh dũng, thi đua 
sản xuất, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của 
địch, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu leo thang mới 
của chúng, và hết lòng hết sức giúp đỡ miền Nam 
ruột thịt, làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn 
đối với tiền tuyến lớn.

Nam Bắc một lỏng, nhân dân cả nước ta kiên 
quyết khạng chiến, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, 
tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà.

Nhân dân ta rất yêu chuộng hòa bình nhưng 
phải có độc lập, tự do thật sự thi mới có hòa bình 
chân chính. Lập trường của ta rất chính đáng,



Hò Chủ tịch nói chuyện thân mật với các cán bộ cao cấp toàn quân,

tháng 5-1969.
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rõ ràng: ngày nào đế qụốc Mỹ chấm dứt chiến 
tranh xám lược nước ta, thấm dứt ném bờm, bắn 
phá miền Bắc, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu 
ra khôi miền Nam Việt-nam, đè nhân dân ta tự 
do giải quyết công việc nội bộ của minh, thì ngày 
đó hòa binh sẽ lập lại ngay. Đó là nguyện vọng 
của nhân dân ta, mà cũng là nguyện vọng của nhân 
dân tiến bộ Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình, 
công lý trên thế giới. Cách duy nhất đè lập lại 
hòa bình là quân Mỹ và quân chư hầu phẳi rút 
hết về nước! Nước Việt-nam của người Việt-nam!

Đong bào và chiẽn sĩ yêu quý!
Dân tộc Việt-nam ta đang tiến hành cuộc kháng 

chiến vĩ đại nhất trong lịch sử của mình. Vi độc 
lập, tự do của Tố quốc, vì lợi ích của phe xã hội 
chủ nghĩa, của các dân tộc bị áp bức và của cả 
loài người tiến bộ, chúng ta đang chiến đấu và 
chiến thắng một kẻ thù hung ác nhất trên thế 
giới. Trên đất nước ta đang diễn ra -cuộc chiến đấu 
quyết liệt giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa văn 
minh và bạo tàn. Nhân dân các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ toàn thế giới đang 
hàng ngày nhìn về Việt-nam ta, nhiệt liệt khen 
ngợi đồng bào và chiến sĩ ta. Nhân dịp này, thay 
mặt nhân dân Việt-nam, tôi chân thành cảm ơn 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em và tất cả bầu 
bạn khắp năm châu đã hết lòng giúp đỡ nhân dân 
ta trong sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước.

Nhân dân ta rất anh hùng. Đường lối ta rất 
đúng đắn. Chúng ta có chính nghĩa. Chúng ta có 
chí khí kiên cường, quyết chiến, quyết thắng. Chúng
32HCM (II)



498 HO-CHÍ-MINH TUYĩiN tập

ta có sức mạnh vô địch của toàn dân đoàn kết và 
được cả loài người tiến bộ đồng tình và ủng hộ.

Đế quốc Mỹ nhất định thua!
Nhân dân ta nhất định thắng!
Đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng hái tiến lên !

In trên báo Nhân dân, số 5212, 
ngày 20 tháng 7 năm 1968.

Theo đúng bài in trên 
báo NhAn dân.



THU GỬI CẤC CÁN Bộ, cô 
GIẢO, THẦY giao, Công 
nhan, nhan viên, học 
SINH CẢC CẤP NHẪN dịp 
ĐẦU NĂM HỌC 1968-1969

Các cô, các chú và các cháu thân mển,
Nhân dịp đầu nàm học thử tư chống Mỹ, cứu 

nước, Bác thân ái gửi lời thăm hôi tất cắ các cô, 
các chủ và các cháu.

Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự 
nghiệp giáo dục của chủng ta vẫn phát triền nhanh, 
mạnh hom bao giờ hết.

Bác vui lòng biết rằng mặc dù hoàn cảnh khó 
khăn, hiện nay miền Bắc nước ta đã có một vạn 
hai nghìn trường phồ thông, mỗi xã đều có trường 
cấp một, nhiều xã đã có trường cấp hai, các huyện 
đều có ít nhất một trường cấp ba. Số người đi 
học đã hơn sáu triệu, trong đó có hơn một triệu 
cán bộ và công nông đang học bò túc văn hóa. 
Số người vào học các trường đại học và trung
học chuyên nghiệp tăng gần gấp ba lần so yới
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trước chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trường đại 
học và 200 trường trung học chuyên nghiệp đã phối 
hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương, đầy 
mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập trung cũng như 
tại chức. ‘

Các trường đã có nhiều cố gắng trong việc thi 
đua dạy tốt và học tốt, bẳo đảm an toàn cho thầy 
và trò, làm cho đời sống vật chất và tinh thần 
ngày càng tiến bộ.

Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc 
ác liệt, chúng không những đã thất bại thâm hại 
trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã thâng 
chúng cẵ trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ.

Làm được như vậy là nhờ Đảng ta có đường lối 
đúng đắn, quân đội và nhân dân ta rất anh hùng; 
và cũng do các cô, các chú, các cháu trong các 
trường học đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn 
đễ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Bác khen ngợi những cố gắng và 
thành tích mà các cô, các chú và các cháu đã 
đạt được.

Nhưng đế quốc Mỹ vẫn còn ngoan cố. Cách mạng 
nước ta còn phẫi khắc phục nhiều khó khăn gian 
khô đề đạt thắng lợi hoàn toàn. Hiện nay, Đẵng và 
rihắn dân giao cho cắc cô, các chú, các cháu nhiệm 
vụ lớn hơn trước. Vì vậy, Bác nhắc các cô, các chú 
và các cháu mấy điều sau đây:

— Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần 
yêu To quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường
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tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối 
ttung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt đề tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận 
bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho, 
luôn luôn cố gắng cho xứng đáng với đồng bào 
miền Nam anh hùng.

— Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi 
đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tâng giáo dục 
chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đẩu 
nâng cao chăt lượng văn hóa và chuyên môn nhằm 
thiểt thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước 
ta đề ra, và trong một thời gian không xa, đạt 
những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật.

— Các cô, các chú, các cháu phải cùng nhau tb 
chức và quân lý đời sống vật chất và tinh thần ở 
các trựờng học ngày một tốt hơn, tăng cường bẳo 
đảm sức khỏe và an toàn.

Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng 
và rất vẻ vang.

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải 
phát huy dầy ãủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa 
thầy và 'thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với 
nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và 
nhân dân đê hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó.

Giáo dục nhằm đào tạo những người kẽ tục sự 
nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, 
do đó các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa 
phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự
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nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, 
đầy sự nghiệp giáo dục cùa ta lên những bước 
phát triên mới. -

Bác mong chờ những thành tích mới của các cô, 
các chú và các cháu.

Chào thân ái và quyểt tháng 
BÁC Hố

Viết ngày 15 tháng 10 năm 
1968.
In trên báo Nhân dân, số 5299, 
ngày 16 tháng 10 năm 1968.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.



TIẾN LÊN ĐÁNH THẲNG 
HOÀN TOÀN GIẶC MỸ 
XÂM LƯỢC1’

1) Lời kêu gọi ngày 3 tháng 11 năm 1968 nhân dịp đế quốc 
Mỹ buộc phải ngừng ném bom, bắn phá miền Bẳc. Đầu đề 
do Nhà xuất bản đạt.

Hỡi đồng bào và chiển sĩ cả nước,
Trưóc những thắng lợi to lớn của quân và dân 

ta cẳ hai miền, nhất là ở miền Nam từ đầu xuân 
đến nay, ngày 1 tháng 11 năm 1968, Chính phủ Mỹ 
đã buộc phẳi chấm dứt không điều kiện việc ném 
bom và bắn phá trên toàn bộ lãnh thò nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa.

Thê' là, sau bốn năm chiến đấu vô cùng anh dũng, 
quân và dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang: 
bắn rơi hơn 3.200 máy bay, bắn cháy hàng trăm 
tàu chiến lớn nhỏ, đánh tháng cuộc chiẽn tranh 
phá hoại21 của đế quốc Mỹ trên miền Bắc nước ta.

Đó là một thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của 
nhân dân ta.

Đế quốc Mỹ tưởng lầm với sức tàn phá dã man 
của bom đạn, chúng có thê làm suy yếu miền 
Bắc, ngăn chặn sự ủng hộ của hậu phương lớn đối
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vó'i tiền tuyển lớn và làm giẳm sút sức chiến đấu 
của miền Nam. Sự thật là : càng chiến đấu chống 
giặc Mỹ, miền Bắc càng vững mạnh về mọi mặt và 
luôn luôn hết lòng hết sức ủng hộ guộc đấu tranh 
giải phóng của đồng bào miền Nam anh hùng. 
Càng chiến đấu chống giặc Mỹ, đồng bào miền Nam 
càng đoàn kết chặt chẽ, sức 'càng mạnh; thắng 
càng to.

Thắng lợi đó là thắng lợi của đường lõi cách 
mạng đúng đắn của Đảng ta, thắng lợi của lòng , 
yêu nước nồng nàn và của sức mạnh toàn dân đoàn 
kết quyết chiến quyết thắng, thắng lợi của chế độ 
xã hội chủ nghĩa tốt đẹp. Đó là thắng lợi chung của 
quân và dân ta ồ cả hai miền Nam — Bắc. Đó cũng 
là thắng lợi của nhân dân các nước anh em và bè 
bạn ta khắp năm châu.

Nhân dịp này, thay mặt Đẵng và Chính phủ, tôi 
nhiệt liệt khen ngợi đồng bào và chiến sĩ ta trong’ 
cả nước, và chân thành cảmợn sự giúp đỡ to lớn 
và sự đồng tình, ủng hộ của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, của các nước bạn gần xa và của 
nhân dân toàn thế giới, kề cả nhân dân tiến bộ Mỹ.

Đông bàũ và chiển sĩ thân mến/
Chúng ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá 

hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Song đó chỉ 
mới là thắng lợi bước đầu. Đế quốc Mỹ rất ngoan 
cố và xẳo quyệt. Chúng nói « hòa bình », « thương 
lượng » nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm 
lược của chúng. Hơn một triệu quân Mỹ, quân 
ngụy và quân chư hầu còn đang hàng ngày gây ra 
biết bao tội ác dã man đối với đồng bào miền 
Nam ta.
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Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta 
lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến quyểt 
tháng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bẩc, tiẽn tới hòa bĩnh thống nhất Tỗ quốc.

Hễ còn một tên xâm lược trên đất’ nước ta, thì 
ta còn phẳi tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi.

Đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng, dưới 
ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận dân tộc giải phóng, 
liên tục tiến công, liên tục nôi dậy, kiên quyết 
tiến lên, giành lấy thắng lợi hoàn toàn.

Quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu 
nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn 
nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam 
ruột thịt, luôn luôn nâng cao cảnh giác, tự lực 
cánh sinh, tăng cường lực lượng, sẵn sàng chiến 
đấu, đập tan mọi âm mưu mới của địch.

Chúng ta tin rằng: sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta ngày càng được sự đồng 
tình, ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhân dân các 
nước anh em và nhân dân toàn thế giới, kề cả nhân 
dân tiến bộ Mỹ.

Trải qua gần một trăm năm dưới ách nô lệ thực 
dân và hơn 20 năm chống chiến tranh xâm lược 
của bọn đế quốc, hơn ai hết, nhân dân ta rất thiết 
tha yêu quý hòa bình đề xây dựng đất nước. 
Nhưng phải là hòa bình thật sự trong độc ỉập, 
tụ do.

Vì vậy, chúng ta kiên quyết đòi:
— Chính phủ Mỹ phải chấm dứt chiến tranh 

xâm lược Việt-nam. Phẳi vĩnh viễn từ bỏ mọi hành 
động xâm phạm chủ quyền và an ninh của nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa.
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— Phải rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra 
khôi miền Nam Việt-nam.

— Còng việc nội bộ của miền Nam phải do nhân 
dân miền Nam tự giải quyết theo Cương lĩnh chính 
trị của Mặt trận dân tộc giải phóng, nước ngoài 
không được can thiệp vào.

— Công việc thống nhất nước Việt-nam phải do 
nhân dán hai miền Nam — Bắc tự giải quyết, nước 
ngoài không được can thiệp vào.

Đ'ông bào và chiến sĩ yêu quý,
Trước mắt chúng ta còn nhiều gian khô hy sinh, 

nhưng sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của 
nhân dân ta đang tiến mạnh đến ngày thắng lợi. 
Tô quốc đang kêu gọi chúng ta hăng hái tiến lên, 
đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược !

Đế quốc Mỹ nhăt định thua!
Nhân dăn ta nhất định tháng !

In trên báo Nhân dân, số 5317, Theo đúng bài in trên
ngày 3 tháng 11 năm 1968. báo Nhân dân.



BÀI NÓI CHUYÊN VỚI CÁC 
ĐẠI BIỀU CÔNG NHẢN VÀ 
CÁN Bộ NGÀNH THAN

Các đông chí,
Bác rất hoan nghênh các cô, các chú công nhân 

và cán bộ ngành than đã cử đại biêu đến báo cáo 
những cố gắng và kết quả bước đău của ngành 
than với Bác và các đồng chí Trung ương có mặt 
tẹi đây.

Người ta thường gọi than là «vàng đen». Nó 
rất cần thiết cho công nghiệp, nông nghiệp, thương 
nghiệp, vận tải, quốc phòng và đời sống của 
nhân dân.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội càng cần rất nhiều than.

ỡ nước ta có nhiều mỏ than, công nhân ta thì 
căn cù và anh dũng, lại có cằc nước anh em giúp 
ta về thiết bị, kỹ thuật, cho nên ta có thề sân xuất 
than nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

Nhưng tình hình sản xuất than hiện nay lại
không như thế.
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Năm 1965 đã sản xuất được ngót 4 triệu 30 vạn 
tấn, nhưng mấy năm gần đây thì sân lượng giảm 
sút. Sự giẳm sút đó, một phần do tình hình chiến 
tranh. Nhưng nguyên nhân chính là do quản lý 
kém và tồ chức kém. Chỉ lấy một vi dụ: Toằn 
ngành mô có hàng vạn người, nhưng số người làm 
các việc hành chính, quản trị, gián tiếp sân xuất 
quá nhiều.

Cân giảm bớt sò' người gián tiếp đó đè thêm 
vào sò' người trực tiếp sẵn xuất. •

Trong Hội nghị của ngành than ngày 10-10-1968, 
đồng chí Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng và nhiều đồng 
ehí khác, cả cán bộ và công nhân đã phát bièu ý 
kiến một cách dân chủ, thẳng thắn và góp nhiều 
đề nghị rất tốt nhằm đầy mạnh việc sản xuất than.

Hôm nay, Bác chỉ nói thêm mấy điềm, đè nhắc 
nhở các cô, các chú cô' gắng thi đua làm cho tốt 
hơn nữa.

1. Trong Hội nghị của ngành than, các đồng chí 
Bộ trưởng, giám đốc, cán bộ và công nhân đã phê 
bình và tự phê bình, thật thà nêu rõ những sai lầm, 
thiếu sót trong ngành, và mạnh dạn đề ra cách sửa 
chữa. Đó là một điều tốt. Vi vậy, Hội nghị xong, 
trong cán bộ và công nhân đã có một không khí 
phấn khởi, tin tưởng, mức sẳn xuất than đã bắt 
đầu nâng lên so với trước. Theo báo cáo, trước 
Hội nghị, chỉ có mỏ Cọc 6 đã hoàn thành kế hoạch 
cả năm trước thời hạn 4 tháng. Sau Hội nghị, 
mỏ Hà-tu, mỏ Đèo-nai, mỏ Thống-nhất... đều đã cố 
gắng hoàn thành kê' hoạch cẳ năm và đã nhận sẳn 
xuất thêm mấy vạn tấn than hgoài kế hoạch.
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Xí nghiệp ô-tô Hòn-gai mới đây cũng đã hoàn 
thành kế hoạch trước thời hạn.

Thế là khi tư tưởng đã chuyến biến thì việc 
làm củng tiến bộ, mức sản xuất đựợc nâng cao.

Nhưng đó chỉ mới là chuyên biến bước đầu. 
Các cộ, các chú phẳi luôn luôn cô' gắng hơn nữa đè 
mức sẵn xuất than tăng nhanh và vững chắc.

2. Ngành sẳn xuất than cũng như quân đội đánh 
giặc. Toàn thế công nhân và cán bộ phải có nhiệt 
tinh cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ỷ 
chí quyết đánh quyết thắng rất vững, phải đoàn 
kết nhất trí, phẳi có đầy đủ ý thức làm chủ nước 
nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt mọi khó khăn, nhằm 
vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều 
than cho Tỗ quốc. Như thể mới thật xứng đáng 
với đ'ông bầọ và chiến sĩ miền Nam đang anh dũng 
chiẽn đău chống giặc Mỹ xâm lược và bọn tay sai 
bán nước.

3. Công nhãn phải tham gia quân lý.
Cán bộ các cấp căn tham gia lao động.
Có như vậy, cán bộ và công nhân mới thật sự 

đoàn kết và giải quyết được nhanh chóng các vấn 
đề trong sản xuất, đày mạnh được sản xuất.

Ký luật lao động phẳi nghiêm.
Quản lý lao động, quân lý vật tư phẵi chặt chẽ.
Phải đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
Kiên quyết chống nạn quan liêu, chống tham ô, 

lãng phỉ.
Phải chăm lo đời sống vật chất và văn hóa của

công nhân.



510 HỒ-CHÍ-MINH tu yen tap

4. Đê kết thúc, Bác nhắc thêm ]à phải chú ý tồ 
chức tốt việc phòng không và luôn luôn cảnh giác, 
sãn sàng chiển đấu.

Đâng vỉên, đoàn viên và thanh niên nói chung 
phải gương mẫu trong sản xuất, trong học tập, trong 
việc giữ vững kỷ luật và cải thiện đời 'Sống của 
công nhân.

Bác mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng 
hơn nữa, ổằy mạnh ngành than trở thành một 
ngành gương mẫu cho các. ngành kinh tế khác và tỉnh 
Quẳng-ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp.

Cuối cùng, Bác nhờ các cô, các chú chuyên đến 
tất cẳ anh chị em công nhân và cán bộ ở các mô, 
đến các gia đình và đến toàn thề đồng bào và chiến 
sĩ tỉnh Quảng-ninh lời thăm hỏi thân ái của Bác và 
Trung ương.

Nói ngày 5 tháng 11 nàm 1968. 
In trên báo Nhân dân, số 5331, 
ngày 17 tháng 11 năm 1968.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhân dân.
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Đồng bào và chiến sĩ yêu quý,
Năm 1968 là một năm quân và dân cả nước ta 

chiến thắng rất oanh liệt. Đế quốc Mỹ đã buộc 
phẳi chấm dứt không điều kiện cuộc chiến tranh 
phá hoại ở miền Bác.

Từ đàu xuân 1968, đồng bào và chiến sĩ miền 
Nam anh hùng liên tục tiến công, liên tục nối dậy, 
giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang.

Chắc chắn giặc Mỹ sẽ hoàn toàn thất bại. Quân 
và dân ta trong cẳ nước, thừa thắng xông lên, nhất 
định sẽ thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dịp năm mới 1969. thay mặt nhân dân 
cả nước ta, tôi nhiệt liệt chúc mừng và cẫm ơn 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bầu 
bạn và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên 
thế giới, kê cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã hết lòng ủng 
hộ và giúp đỡ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân Việt-nam.

Tôi thân ái chúc đồng bào, chiến sĩ, cán bộ và 
bà con Hoa kiều cả hai miền Nam Bắc và kiều bào 
ta ở nước ngoài, năm mới đoàn kểt, chiển đấu, 
thắng lợi. Và có mấy lời mừng xuân như sau:

Năm qua tháng lợi vẻ vang, 
Năm nay tiền tuyển chác càng tháng to.
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Vì độc lập, VÌ tự do .
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Tiển lên! Chiến sĩ, đông bào, .
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn !

Xuân 1969
HỒ-CHĨ-MINH

In trên báo Nhân dân, sổ 5376, Theo đúng bài in trên
ngày 1 tháng 1 năm 1969. báo Nhân dân.



Hồ Chủ tịch tiếp phái đoàn Mặt trận đân tộc giải phóng mièn Nam 

ra thăm miền Bắc, năm 1969.
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Ngày nay, đồng bào ta ai cũng hièu rõ trồng cây 
gây rừng có ích lợi tơ lớn cho kinh tế và qụốc 
phòng. Vi vậy, Tết trông cây là ngày mở đầu cho 
việc trồng cây suốt cả năm, đã trở thành một tục 
lệ tốt đẹp của nhân dân ta. Tính chung trong mấy 
năm nay, theơ báo cáo của Tồng cục Lâm nghiệp, 
nhân dân ta đã trồng được hàng chục vạn héc-ta 
cây các loại trên các đồi, bãi, vườn, hai bên đường, 
trên bờ mương máng, V.V..

Trong mấy năm chống chiến tranh phá hoại của 
giặc Mỹ, nhân dân ta càng nhận rõ lợi ích của 
việc trồng cây, cho nên phong trào trồng cây càng 
phát trièn. Việc trồng cây ngày càng hướng vào 
những yêu cầu thiết thực như lấy gỗ, cây ăn quẳ, 
cây chắn gió phục vụ thâm canh lúa, bảo vệ đê, 
bao đồi, chống xói mòn, chống cát bay, V.V.. Những 
dải rừng đưực trồng ở ven biễn, dọc đường giao 
thông, trong thôn xóm, đã có tác dụng lớn.

Những nơi co thành tích trồng cây trước đây 
như Lạc-trung, Ngọc-long, Liên-phương, v.v. vẫn 
tiếp tục phát triền. Gần đây, có thêm một sô' nơi 
phong trào trồng cây khá, như các tỉnh Nam-hà, 
Quảng-ninh, Hà-tĩnh. Nhất là Lạng-sơn phong trào 
đang vươn lên mạnh. Nguyên nhân chính là do
33HCM (II)
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các tính ủy, các cấp Đảng và chính quyền thiết 
thực ìãnh đạo nhân dàn ra sức trồng cây và bảo 
vệ cây.

Một thí dụ: xã Đô-lương (Lạng-sơn) có nhiều 
đất rừng, nhưng trước đây không biết chăm lo 
trồng cây. Từ năm 1964, trong cuộc vận động cải 
tiến quân lý họp tác xã, Đô-lương hợp bảy hợp 
tác xã nhỏ thành ba hợp tác xã lớn. Việc trồng 
rừng được quản lý tốt, bảo vệ tốt, kết quả bước 
dẫu là với 270 héc-ta rừng được chăm sóc, hàng 
năm đã bán cho Nhà nước 1.100 mét khối gỗ và 
1.000 mét khối củi.

Nhờ trồng cây tốt cho nên thủy lợi cũng tiến 
bộ. Hơn 100 héc-ta ruộng trước kia bô hóa, nay 
đã trở thành ruộng 5 tấư Đóng góp lương thực 
nghĩa vụ ngày càng tăng, năm 1967 được 130 tấn 
thóc, năm 1968 được 141 tấn thóc.

Thu nhập của hợp tác xã cũng ngày càng tăng, 
năm 1965 thu được 16.250 đồng, năm 1967 thu 
đưọr 50.240 đồng. Nhờ vậy, đòi sống của xã viên 
ngày càng cải thiện. Ví dụ đó chứng tỏ trồng cây 
gây rừng rất ích nước lợi nhà.

Những cá nhân có thành tích xuất sắc như : Anh 
hùng trồng cây Nguyễn-Văn-Tần, cán bộ miền Nam 
tập kết ở Vĩnh-phú ; cụ Nguyễn-Văn-Quắc, 74 tuòi, 
ba năm liền chiến sĩ thi đua về trồng cây ở 
Ninh-bình; ông Hoàng-Đông-Hán ở Quẳng-ninh; 
cụ Sùng-Chín-Tín ở Hà-giang; cụ Nông-Quẳhg- 
Liêm ở Lạng-sơn, tự tay mình trồng được 3.500 
cây trên đồi trọc, cây nào cũng tốt, cụ còn vận 
động cẳ hợp tác xã trồng được hàng vạn cây xanh 
tươi, V.V..
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Bên cạnh những gương tốt đó, còn có những địa 
phương trồng cây gây rừng chưa tốt, hoặc kém bâo 
vệ chăm sóc, cho nên trồng nhiều mà cây sống ít, 
diện tích đồi trọc còn nhiều. Nguyên nhân là do 
ngành lâm nghiệp chưa quan tâm đúng mức, nhưng 
chủ yếu là do cấp ủy và ủy ban hành chính địa 
phương chưa lãnh đạo tốt phong trào trồng cây. 
Các địa phương đó cần học tập và thi đua với 
những nơi có phong trào trồng cây khá. Chúĩíg ta 
phâi trồng căy cho cả ã'ông bào mièn Nam nữa.

Kinh nghiệm cho thấy rằng : mọi người đều nên 
tham gia trồng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ 
lão có tô chức là quan trọng và các cháu thiếu nhi 
là lực lượng góp phần đắc lực.

Năm nay, chúng ta thi đua trông cây cho thật 
tốt, phẵi bảo đảm trồng cây nào tốt cây ấy, tb 
chức «một Tểt tr'ông cây quyết thắng giặc Mỹ 
xâm lược ».

In trên báo Nhân dân, số 5411, 
ngày 5 tháng 2 năm 1969. 
Ký tên : T. ũ

Theo đúng bài in trên
báo Nhân dân.



NÂNG CAO trách nhiệm 
CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC 
THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

Nói chung trê con ta rất tốt.
ở miền Nam, các cháu bé rất dũng cảm, đã hăng 

hái giúp đỡ bộ đội, giúp đỡ gia đình có người 
kháng chiến, làm giao liên, đánh đu kích, V.V.. 
Nhiều cháu mới hơn 10 tuôi đã'trở thành đũng sĩ 
diệt Mỹ.

ỡ miền Bắc, các cháu đều hăng hái thi đua làm 
« nghìn việc tốt» như giúp đỡ gia đình bộ đội, 
trả lại của rơi, gan góc liều mình cứu bạn, V.V.. 
ớ nông thôn thì nhiều nơi các cháu tô chức giúp 
các họp tác xã chăm sóc trâu bò béo khỏe, trồng 
cây và bâo vệ cây xanh tốt. Các cháu sơ tán xa 
gia đình vẫn cô' gắng vượt mọi khó khăn, kính 
thầy yêu bạn, đoàn kết với đồng bào địa phương 
và thi đua học tập tốt, lao động tốt. Nhiều cháu 
học giôi, tất cả các môn đều đạt điẽm 5, điẽm 10, 
đã được giải thưởng của Bác Hồ.

Hàng trăm cháu có thành tích xuất sắc đã được 
Bác Hồ thưởng huy hiệu. Hơn hai triệu cháu được 
bình bầu là cháu ngoan Bác Hồ.
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Nhân dân ta rất tự hào có nhiều con cháu tiến 
bộ như thế. Mong các cháu ngày càng cô' gắng 
hơn nữa và tiến bộ hơn nữa.

Song vẫn còn một sô' ít cháu chậm tiến vì chưa 
được chăm sóc dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai 
của nước nhà. Vì vậy chăm sóc và giáo dục tốt các 
cháu là nhiệm vụ của toàn Đẳng, toàn dân. Công tác 
đó phẳi làm kiên trì, bền bỉ. Trong thời gian tới 
và trong dịp hè này, cần phẳi đẳy mạnh công tác 
thiếu niên, nhi đồng đạt nhiều kết quả tốt và 
thiết thực.

Trước hết các gia đình (tức là ông bà, cha mẹ, 
anh chị) phải làm thật tốt công việc ấy. Các đảng 
ủy đường phố và họp tác xã phải phụ trách chỉ 
đạo thiết thực và thưò’ng xuyên, ữy ban thiếu 
niên, nhi đồng, Đoàn thanh niên, ngành giáo dục 
và các ngành, các đoàn thề cần phâi có kế hoạch cụ 
thề chăm sóc, giáo dục các cháu càng ngày càng 
khỏe mạnh và tiến bộ. Các Tỉnh ủy, Thành ủy cần 
phẳi phụ trách đôn đốc việc này cho có kết quả tốt.

Vi tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi 
người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và 
giáo dục các cháu bé cho tốt.

In trên báo Nhân dân, số 5526, Theo đúng bài in trên 
ngày 1 tháng 6 năm 1969. báo Nhân dấn.
Ký tên : T



VỀ CHỦ NGHĨA LÊ-NIN VÀ 
CÁCH MẠNG VIỆT-NAM1)

1) Trả lời phỏng vấn của đồng chí Sác-lơ Phuốc-ni ô 
(Charles Fourniaux), phóng viên báo Nhân đạo (L’Huinanite), 
ngày 15 tháng 7 năm 1969.

A

Hỏi: Thưa đồng chí Chủ tịch răt kinh mẽn, đong 
chí đã tìm thấy tư tưồng Lê-nin bẫng cách nào ?

Trâ lời: Đồng chí biết rằng tôi sang châu Âu 
từ trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Tôi đã 
sống nhiều nàm ở Pa-ri, sống chật vật bằng cách 
làm những nghề vặt: giúp việc cho một người thợ 
chụp ẳnh, sơn « đồ cô Trung-quốc », dĩ nhiên lá đồ 
giả. Hồi đó nước chúng tôi đang ở dưới ách chủ 
nghĩa thực dân Pháp, bị bóc lột ghê gớm và khố 
sở vô cùng. Tôi biết rất ít về các vấn đề chính trị, 
nhưng tôi muốn Tố quốc tôi được giải phóng, các 
« dân tộc thuộc địa » được giải phóng. Tôi hắt đầu 
viết và phát những truyền đơn tố cáo tội ác của 
bọn thực dân Pháp. Tôi chưa biết đẵng là gì, công 
đoàn là gì, càng không rõ chử nghĩa xã hội khác 
chủ nghĩa cộng sân ở chỗ nào. Nhưng có những 
« ông bà »— lúc đầu tôi gọi các đồng chí tôi trong 
Đảng Xã hội như thế —1 đã tỏ đồng tình với tôi. Vì 
vậy tôi đã tham gia Đẳng Xã hội. Tồi biết rất ít
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về Cách mạng tháng Mười và về Lê-nin; về cảm 
tính tôi thấy mình có mối tình đoàn kết với cuộc 
cách mạng Nga và người lãnh đạo cuộc cách mạng 
ấy, nhưng tôi chưa hề đọc tác phằm nào của Lê-nin. 
Cho nên tôi rất lúng túng trước các cuộc bàn cãi 
sôi nỗi xảy ra những năm 1919— 1920 trong nội 
bộ Đẳng Xã hội về vấn đề có nên ở lại Quốc 
tế thứ hai hay tham gia Quốc tế thứ ba ? Một số 
đồng chí lại đề nghị thành lập Quốc tế thứ hai 
rưỡi. Tôi càng lúng túng vi trong cuộc bàn cãi, 
người ta rất ít nói đến sự đoàn kết với các dân 
tộc thuộc địa. Nhưng đó lại là vấn đề mà tôi quan 
tâm hơn hết và do đó mà tôi đã tìm ra được 
cơn đường đúng. Khi tôi nêu câu hôi: « Ai khâng 
định rõ ràng là mình đoàn kết với các dân tộc 
bị chủ nghĩa thực dân áp bức ? » thì người ta trả 
lời: Quốc tế thứ ba. Rồi một đồng chí đưa cho tôi 
đọc Luận cuơng vê các vấn đề thuộc địa và dân tộc ’> 
của Lê-nin vừa đăng trên báo Nhân đạo. Bài đó 
khó hiều, vi .có những từ ngữ mà tôi không biết 
rõ. Nhưng tôi đọc ổi đọc lại, và dần dần tôi hiều 
ý nghĩa của nó một cách sâu sắc. Bản Luận cương 
làm cho tôi cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng 
biết bao í Tôi xúc động đến phát khóc lên. Ngồi 
một mình trong buồng mà tôi nói tơ lên như đang 
nói' trước quần chúng đông đảo: « Hỡi đồng bào 
bị đọa đày đau khố, đây là cái cần thiết cho chúng 
ta, đây là con đường giẳi phóng chúng ta». Từ 
đó tôi đã có một sự lựa chọn : tán thành Quốc tế 
thứ ba và hoàn toàn tin theo Lê-nin.

1) Đây là nói về bản Sơ thào Vân thứ nhăt những luận 
cương về văn đề dân tộc và vẩn dề thuộc địa.
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Hỏi: Thẽ là trên cơ sở tin theo Lê-nin và đấu 
tranh giải phỗng các dẫn tộc bị chủ nghĩa thục dẫn 
áp bức mà đồng chí đã dụ vào cuộc đẩu tranh tiến 
hành ở Pa-ri nhâm tham gia Quốc tẽ thứ ba, cuộc 
đau tranh này đưa đến kểt quả là việc thành lập 
Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Đến tháng 
12-1970 thì ẫược nửa thể kỷ.

Trả lời: Đúng. Từ ngày Luận cương của Lê-nin 
đã hoàn toàn soi sáng cho tôi, tôi không còn chỉ 
dự các cuộc họp của Đẳng một cách thụ động nửa. 
Tôi lao vào cuộc chiến đấu, hăng hái bàn cãi, tiến 
công mạnh mẽ những kê chống lại Lê-nin và Quốc 
tế thứ ba ; dĩ nhiên là tôi phải phát biêu bằng tiếng 
Pháp, như vậy càng thêm khó khăn cho tôi. Nhưng, 
như tôi đã nói nhiều lần, hồi đó tôi được các đồng 
chí Mác-xen Ca-sanh, Vai-ăng Cu-tuy-ri-ê, Mông-- 
mút-xô giúp đỡ nhiều. Tôi không chỉ tranh luận 
trong chi bộ tôi, mà còn đi đến các chi bộ khác đế 
nêu câu hôi: « Nếu các đồng chí không lên án chủ 
nghĩa thực dân, nếu các đồng chí không đoàn kết 
với các dân tộc thuộc địa, thì các đồng chí làm thứ 
cách mạng gì ? ».

ở Đại hội Tua, tôi tham luận, đặt vấn đề đấu 
tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp, tô' cáo những 
tội ác của nỏ ở Đông-dương. Một nghị sĩ xã, hội 
ngắt lời tôi và nói rằng ông ta đã phát biều đề 
« bênh vực dân bẳn xứ », nhưng tôi bảo im đi và tôi 
tiếp tục kêu gọi giúp đỡ nhân dân Việt-nam và 
tất cẳ các dân tộc thuộc địa. Và dĩ nhiên là tôi đã 
bỏ phiếu cùng những đòng chí tán thành Quốc tế 
thứ ba, cùng cái đa số sau đó thành lập Đảng Cộng 
sẳn Pháp.

Hỏi: Hồi đó, đối với đông chí là một người cách 
mạng trẻ tubi và đối với các dân tộc bị chủ nghĩa
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thực dẫn áịp bức, Lê-nin thề hiện điều gỉ, nên hình 
dung điều đó nhw thể nào ?

Trả lời: Dĩ nhiên là hồi đó các dân tộc châu Á, 
châu Phi và châu Mỹ la-tinh chưa biết thật rõ Lê- 
ninjà ai, thậm chí còn không biết nước Nga ở đâu. 
Sự dốt nát là một chỗ dựa chủ yếu của chế độ 
thực dân. Tuy nhiên, bằng cách truyền miệng, ở 
châu Phi cũng như ở châu Á và châu Mỹ la-tinh, 
người ta nhắc đi nhắc lại rằng ở một nơi nào đó 
trên thế giới, có một dân tộc đã lật đố bọn bóc 
lột mình và tự quản lý lấy công việc của mình, 
không.có bọn chủ và bọn toàn quyền; họ nói với 
nhau rằng việc đó xảy ra ở Nga và đứng đầu những 
con người dũng’ cảm ấy là người dũng câm nhất: 
Lê-nin. Do đó, người ta được biết Lê-nin không 
những đã giải phóng dân tộc minh, mà còn muốn 
giẵi phóng các dân tộc khác ; Người đang hoạt động 
đề giải phóng người da vàng cũng như người da 
đen hoặc ngưòi da trắng; Người có một cương 
lĩnh hành động đè đạt mục đích ồy. Sự thật 
là dần dần lọt ra những tin tức về Quốc tế thứ ba 
đấu tranh cho tất cẳ những người bị bóc lột, không 
trừ ai, và người ta biết rằng đứng đầu Quốc tế thứ 
ba là Lê-nin. Như vậy, thì việc quằn chúng nhân 
dân châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh, tất cả 
những người bị ấp bức ấy đầy thiện cảm và tin 
tưởng đối với Lê-nin, có lấy gì làm lạ ? Trước con 
mắt các dân tộc phương Đông, Lê-nin không phải 
chỉ là một lãnh tụ, một người ,chỉ huy. Đó cũng 
là một người thầy có sức hấp dẫn; tính coi thường 
sự xa hoa, lòng ham mê công việc, đời sống—trong 
sạch, sự giảh dị và tâm hồn cao thượng cũa Người
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làm cho quả tim chúng tôi hướng về Người, không 
gì ngăn nôi. Lòng kính mến của chúng tôi đối với 
Người gần như lòng hiếu thảo, là một trong những 
đức tính cơ bản ở nước chúng tôi. Đối với chúng 
tôi là những người bị ngược đãi, sỉ nhục, Lê-nin 
là hiện thân của tình bác ái. Phẳi trông thấy các 
học sinh trường Đại học các dân tộc phương Đông 
khi họ nghe tin Lê-nin. mất mới rõ. Những thanh 
niên đó, đại diện cho tinh hoa cách mạng của châu 
Phi và châu Á, đã khóc òa lên, vì họ hết sức 
thương mến Lê-nin.

Hỏi : Đong chí rời nước Pháp lúc nào và đã 
sõng ở ãăt nước của Lê-nin như thể nầo ?

Trả lời: Tôi rời nước Pháp sang nước Nga vào 
nửa cuối năm 1923. Từ lâu tôi đã muốn tới xứ 
sở của Cách mạng, nhưng việc đó không giản đơn. 
Đường biền thì ít bẳo đảm, cái chết của Lơ- 
phép-vrơ và các bạn cùng đi chứng tỏ điều đó. 
Vậy phải đi đường bộ. Tôi liên hệ với những nhân 
viên xe lửa đề sắp đặt một chuyến đi bí mật. Họ 
không giấu giếm rằng việc đó không phẵi dễ, nhưng 
cuối cùng họ bẳo đảm là họ sẽ đưa tôi sang Bá-linh 
và từ đấy họ sẽ xoay xở đề giao tôi cho những 
đồng chí đáng tin cậy. Nhưng rồi tôi không cần 
đến những sự sắp đặt ấy vì tôi đã lên đường, 
ngồi ở toa xe hạng nhất, miệng ngậm xì-gà, như 
một nhà tư sẵn trẻ tuôi du lịch quanh thế giới.

Nhưng trước đó phải vượt qua một sự khó 
khăn. Hồi đó, Bộ thuộc địa cho hai người « bảo 
vệ» không rời tôi nửa bước. Đề xoa dịu sự cảnh 
giác của họ, trong một thời gian khá lâu, tôi sống 
một cách rất đúng mực: buòi sáng đến xưởng,
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buòi chiều đến thư viện (một nghị sĩ giúp tôi xin 
được một cái thẻ) và đôi khi, buối tối, dự mít tinh 
hay đi xem chiếu bóng. Dần dần, sự cảnh giác 
của những người theo dõi tôi dịu đi. Thế là một 
buồi tối, tôi ra khôi nhà, hai tay đút túi, và tôi 
vào một rạp chiếu bóng qua cửa trước, nhưng rồi 
ra ngay cửa sau, và đi lên nhà ga phía Bắc, ở 
đấy một đồng chí đang đợi với chiếc va-li của 
tôi — ồ, chiếc va-li rất nhẹ — và tôi lên xe lửa 
đi Bá-linh. Mặc dù đuợc Đảng Cộng sản Pháp 
giúp đỡ, lúc ra đi, tôi không giàu lắm. Nhưng đến 
Bá-linh, tôi trở nên triệu phú. ở đây đang bị nạn 
lạm phát và khi mua một tờ báo, tôi hhận thấy nó 
không rộng bằng diện tích của tất cẳ những tờ 
giấy bạc mà tôi bô ra đề mua. Các đồng chí ngưò’i 
Đức dẫn tôi đến một bến tàu biền ; ở đấy tôi lên 
một chiếc tàu Xô-viết. Tôi lèn Xanh Pê-téc-xbua — 
hồi đó chưa gọi là Lê-nin-grát — trong tay không 
có một giấy tờ gì, và không quen biết ai. Tôi phải 
ở thành phố này một .thời gian cho đến khi các 
đồng chí Liên-xô biết rõ tôi là một người cách 
mạng chân chính. Khi đó, sự cảnh giác là rất cần 
thiết. Tôi đến Mát-xcơ-va vào mùa đông. Trời rét 
lắm rồi. Tôi trọ ở một khách sạn, cách điện Crem-lin 
không xa ; tại đấy có nhiều đồng chí nước ngoài. 
Tôi liên hệ với các đồng chí người Phi-líp-pin và 
các nước thuộc địa khác, các đồng chí người 
Ỹ, V.V.. Vào một ngày tháng 1-1924, chúng tôi đang 
ăn bữa sáng tại quán cơm ở tầng dưới khách sạn 
thì được tin Lê-nin mất. Không ai muốn tin điều 
đó, nhưng khi ngoânh lại, chúng tôi thấy lá cờ của 
Xô-viết Mát-xcơ-va đã bỏ rũ. Một sự xúc động lớn
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xâm chiếm tâm hồn chúng tôi; bữa ăn bị bỏ dở, 
vì không ai thấy đói nữa: Lê-nin đã mất. Thế là 
tôi chưa được gặp Lê-nin và đó là một điều ân hận 
lớn trong đời tôi. Khi tôi đến -nước Nga, Người đã 
ốm nặng và đang chữa bệnh ờ Goóc-ki, cho nên 
không đến thăm được. Nhưng tôi được biết Crúp- 
xcai-a là một người đàn bà hết sức hiền từ và 
giản dị, và là vợ của Lê-nin. vâ lại hồi đó tôi sống 
ở Nga trong bầu không khí của Lệ-nin: tôi làm 
việc ở Quốc tế cộng sân và học ở trường Đại học 
Lê-nin.

Hỏi: Vậy nên gợi lại như thẽ nào vai trò 
của Lê-nin và chủ nghĩa Lê-nin đối với 
đ'ông chí ?

Trả lời: Đồng chí biết truyền thuyết của chúng 
tôi về cái « cằm nang ». Khi gặp khó khăn, người ta 
giở cằm nang ra và tìm thấy cách giải quyết. 
Chủ nghĩa Lê-nin cũng gần như cái càm nang 
thần kỳ đó. Lúc đầu, chính là do chủ nghĩa yêu 
nước mà tôi tin theo Lê-nin. Rồi, từng bước một, 
tôi đi đến kết luận là chỉ có chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân 
tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới. 
Và Lê-nin đã vạch con đường cho chúng tôi một 
cách cụ thề : năm 1919, tại Đại hội những người 
cộng sản phương Đông, Người tuyên bô': «Các 
đồng chí hiện đang có một nhiệm vụ mà trước đây 
những người cộng sản trên toàn thế giới không có : 
trong khi dựa vào lý luận chung và thực tiễn của 
chủ nghĩa cộng sẵn, các đồng chí vừa phâi thích 
ứng với những điều kiện riêng biệt mà các nước 
châu Âu không có, vừa phẳi học cách vận dụng
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được lý luận và thực tiễn ấy vào nơi mà quần 
chúng chủ yếu là nông dân, nơi cần phâi xác định 
sự cần thiết không phải là đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bẳn, mà là đấu tranh chống những tàn 
tích phong kiến ». Sự thật là cuộc cách mạng ở các 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa lúc đầu và trước 
hết là một cuộc cách mạng nông dân. Cuộc cách 
mạng ấy không tách rời cuộc cách mạng chống 
phong kiến. Sự liên minh giữa quằn chúng đông 
đẳo nông dân và giai cấp công nhân làm cái nền 
tâng trên đó có thè thành lập một mặt trận dân 
tộc rộng rãi và vững chắc. Cho nên cải cách ruộng 
đất là một nhiệm vụ cơ bản của cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ. Những kinh nghiệm của chúng tôi 
chứng tỏ rằng muốn đưa cuộc cách mạng dân chủ 
đến thắng lợi và mở ra những giai đoạn nối tiếp 
nhau cho sự phát triền của một Nhà nước dân tộc 
dân chủ, giai cấp công nhân và đẳng cũa nó phải 
lãnh đạo cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng giải 
phóng các dân tộc bị áp bức và cuộc cách mạng của 
giai cấp vô sẳn các nước đi áp bức phải ủng hộ lẫn 
nhau. Như Lê-nin đã dự kiến, ngày nay đã đến lúc 
mà các dân tộc ngẳng cao đầu bước lên vũ đài quốc 
tế. Nhân dân Việt-nam, về phần mình, đang tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, dưới ngọn cờ quang vinh của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin.

Hỏi: Như vậy là Lê-nin và những lời dạy của 
Người luôn luôn có mặt trong cuộc chìển đấu mà 
nhân dân Việt-nam đang tiễn hành chống sự xâm 
lược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ?

Trả lời: Dĩ nhiên. Đồng chí đã biết, ngay sau khi 
bọn thực dân Pháp rút đi, bọn Mỹ đã tiến hành



NÓI CHUYỆN VỚI CÁC 
ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO 
TỒNG CÔNG ĐOÀN VIỆT- 
NAM

Bác đã nhiều lần gặp công đoàn, hôm nay lại 
gặp các chú. Bác mong muốn các chú làm tốt công 
tác vận động, tô chức, giáo dục quần chúng công 
nhân, viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách 
mạng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. Khác 
hẳn với trước kia, còng nhân bây giờ là người chủ 
đất nước, chủ xã hội, chủ cuộc sống. Bởi vậy mọi 
người đều phẳi thấm nhuần sâu sắc ý thức làm 
chủ tập thê và đạo đức cách mạng «mình vì mọi 
người ».

Muốn thực hiện đúng vai trò làm chủ, giai cấp 
công nhân phải quản lý tốt kinh tế, quân lý tốt. 
xí nghiệp, làm cho năng suất lao động không ngừng 
nâng cao, của cải xã hội ngày càng nhiều với phầm 
chất tốt, giá thành hạ.

Mỗi người công nhân, viên chức là chủ xí nghiệp, 
chủ nước nhà, phẵi tự nguyên tự giác giữ kỷ luật 
lao động, phẳi làm đủ 8 giờ vàng ngọc, phải giữ 
gìn của công và thực hành tiết kiệm. Nước ta
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nghèo, muốn sung sướng thì phâi cần cù lao động, 
phải ra sức sản xuất, coi lao động là nghĩa vụ 
thiêng liêng, là nguồn sống, là nguồn tạo nên hạnh 
phúc của mọi người và cho cẳ thế hệ mai sau. 
Cán bộ, công nhân, viên chức đã hièu như vậy cho 
nên đã cố gắng làm việc tốt. Nhưng vẫn còn một 
sô' chưa hiêu đúng như thế cho nên lười biếng 
lao động.

(H'ô Chủ tịch lấy trên bàn một tập báo đã cát 
dán sẵn đưa cho một đồng chí xem và nói tiểp):

— Bác xem báo Lao động có bài viết về chuyện 
một sô' công nhân nào đó mỗi ngày chỉ làm rất ít 
giờ. Bác rất đau lòng. Luật Nhà nước quy định 
mỗi công nhân, viên chức phải làm việc 8 giờ. Nếu. 
có người chỉ làm việc ít giờ thi rõ ràng người đó 
không làm tròn trách nhiệm với Nhà nước, với 
nhân dân.

Ai xây dựng chủ nghĩa xã hội ? Nói chung là 
những người lao động trong xã hội gồm công nhân, 
nông dân, trí thức .cách mạng, V.V.. Nhưng lực 
lượng chủ chốt xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
công nhân. Trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước 
còn có những người như vậy là họ chưa giác ngộ 
quyền lọi giai cấp và rõ ràng công tác vận động 
công nhân chưa tốt.

Cán bộ công đoàn phải thấy hết trách nhiệm 
trước nhân dân, trước xã hội, và đối với sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước mà tự rèn luyện nâng cao ý 
chí cách mạng tiến công và tinh thần trách nhiệm. 
Có thế mới xây dựng được một đội ngũ công nhân 
có giác ngộ cao, có lòng yêu nước và yêu chủ 
nghĩa xã hội nồng nàn, có tinh thần lảm chủ tập



Bút tích của HÒ Chủ tịch, phăn đău Di chúc.
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thè, thực Sự CÓ trinh độ văn hóa và khoa học, kỹ 
thuật đẽ đóng góp ngày càng nhiều cho công cuộc 
chống Mỹ, cứu nước và sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.

(H'ô Chủ tịch hỏi vè tình hình lầm việc của công 
nhân cảng Hải-phòng. Một dàng chí bảo cáo có 
những việc làm rất tốt, nhưng cũng có việc như 
bảo quản hàng hóa thì còn có chỗ chưa tốt. — 
Người tỏ vẻ không hài lòng) :

— Như thế là các cô, các chú công nhân ố đây 
cũng có người chưa thấy hết trách nhiệm của mình 
và ý nghĩa việc mình làm. Hàng hóa đó đều là 
do giai cấp công nhân làm ra giúp ta đề đánh Mỹ 
xâm lược và xây dựng kinh tế, cho nên chúng ta 
không được phép làm mẫt mát, hư hông. Nếu cứ 
đè như thế thi một số hàng viện trợ ấy không sử 
dựng được vào mục đích đánh Mỹ và xây dựng 
kinh tế, như vậy cũng là không làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế đối với bạn.

Các cô, các chú công đoàn ở Câng chưa làm tròn 
nhiệm vụ, chưa thấy hễt trách nhiệm, chưa giáo 
dục công nhân, viên chức nhận rõ ý nghĩa chính 
trị, và nhiệm vụ của việc bẫo vệ hàng hóa trong 
khi bốc dỡ và vận chuyền.

(Hb Chủ tịch hỏi thêm v'ê tình hĩnh giáo dục 
công nhân và nhận xét) :

— Công đoàn làm công tác giáo dục nhiều nơi 
cỏn chung chung, chính trị suông, chưa biết nắm 
công tác chính *trị thúc đày sẳn xuất, động viên 
mọi người làm tròn trách nhiệm trong lao động 
sản xuất. Làm chung chung thì dễ, làm cụ thề

. 34HCM (II)
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phẳi chịu khó. Việc tự phê bình thế là tốt nhưng 
kết quẳ sửa thế nào mó’i là quan trọng. Trong công 
tác giáo dục phải gắn liền với nhiệm vụ cụ thề. 
Ví như nói giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, 
thi cụ thề là phải gương mẫu trong sản xuất, 
gương mẫu trong đời sống. Nói lãnh đạo mà không 
gương mẫu thì lãnh đạo làm sao được ?

Hiện nay trong hàng ngũ công nhân có người — 
nhất là một số thợ mới vào nghề — còn thái độ 
lao động chưa tốt. Một con sâu làm rầu nồi canh, 
một sô' người không tốt làm ảnh hưởng tới cẳ 
giai cấp công nhân. Cho nên công đoàn phải giáo 
dục công nhân có tinh thần kiên quyết đấu tranh 
chơ độc lập tự do và xây dựng, phát triền kinh tế, 
đó là cái lớn. Đồng thời cũng phải kiên quyết phê 
bình người làm sai. Dù ai làm sai cũng thẳng thắn 
phê bình giúp đỡ nhau sửa chữa được tốt. Phẳi 
kiên quyết thực hiện đấu tranh trong nội bộ công 
nhân, viên chức đè gạt bô những thói hư tật xấu 
của giai cấp bóc lột cũ còn rớt lại.

(Hồ Chủ tịch lậi đưa cho xem một bài báo cắt 
trong tờ « Hầ-nội mới » ra ngày 16 tháng 2 năm 
1969 nêu lên vấn đề công đoàn cửa hàng thực phầm 
Chợ Hôm thành lập ban kiềm tra quân lý vật tư 
hàng hóa và đã phát hiện được một số khuyểt 
điềm. Người nói):

— Công nhân phải nâng cao vai trò làm chủ 
tập thê, phải mạnh dạn đấu tranh. Lập ban kiềm tra 
là đúng, nhung ban kiềm tra phải dựa vào quăn 
chúng mà tiến hành công tác. Giai cấp công nhân 
có quyền bầu ra thì cũng có quyền bãi miễn họ, 
nếu họ không chịu sửa chữa khuyết diêm.
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(Hề Chủ tịch đưa cho xem thêm một tờ háo 
« Nhân dân» ra ngày 16 tháng 7 năm 1969 viẽt 
về việc công nhân mỏ phê bĩnh một sỗ cửa hàng 
bách hóa Mạo-khê. Người nói) :

— Các báo đăng bài của công nhân phê bình, thế 
là tốt. Báo Lao động nên mở rộng mục này cho 
quăn chúng phê bình trên báo. Như vậy, vừa bảo 
đẫm quyền dân chủ của công nhân, vừa nâng cao 
tính chiến đấu của tờ báo.

(H'ô Chủ tịch hôi đến đời sịýng cửa công nhân, 
viên chức hiện nay đang có nhiêu khó khăn. 
Người nói):

— Quần chúng rất thông cảm với hoàn cảnh 
thiếu hàng, quần chúng chỉ phàn nàn việc phân 
phối không công bằng. Vẫn còn một số cán bộ lạm 
dụng chức quyền, quan liêu, xa rời quăn chúng, 
thiếu trách nhiệm trước quăn chúng. Ngay trong 
công đoàn củng có cán bộ mắc thiếu sót trên, ỉàm 
cho đời sống quăn chúng thêm khó khăn. Một số 
cán bộ cỏn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa 
thực sự quan tâm đến đời sống quần chúng.

Trong tình hình cẳ nước có chiến tranh, Nhà 
nước đã cỏ những cô' gắng lớn đề ồn định đời 
sống nhân dân. Bác có tiếp một sô' khách nước 
ngoài, họ đều-công nhận đó là một thắng lợi.

Ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay 
trắng đi lên thì khó khăn còn nhiều và lâu dài. 
Cán bộ, công nhân, viên chức, nhất là cán bộ 
công đoàn, phải thấy hết tình hình khách quan đó, 
mà ra sức vận động cóng nhân, viên chức cổ gống 
lao động sản xuất, đi đói với thực hành tiết kiệm, 
cùng nhau vượt khó khăn đề chống Mỹ, cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
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fHồ Chủ tịch nhấn mạnh những điều cùn phải 
lăm trong thời gian tới) :

— Vai trò của công nhân tham gia quản lý, đó 
là biêu hiện quyền làm chủ tập thề của cồng nhân, 
viên chức trong mọi mặt hoạt động của xí nghiệp, 
Quyền lợi của công nhân, viên chức gắn liền với 
sự phát triền của xi nghiệp và kinh doanh có lãi. 
Từ làm chủ 'tư liệu sản xuất, họ phẳi được làm 
chủ việc quân lý kinh tế, làm chủ việc phân phối 
sẵn phằm lao động,

Công đoàn căn tập trung vào việc phát huy mạnh 
mẽ vai trò làm chủ tập thề của công nhân, viên 
chức trong việc tham gia quản lý xí nghiệp, quản 
lý kinh tế, quân lý Nhà nước đế thực hiện tốt 
ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học-kỹ thuật và cách mạng tư 
tưởng, văn hóa.

Công đoàn phải bảo vệ cho công nhân có quyền 
thực sự trong xí nghiệp, có quyền phê bình tất câ 
mọi việc và mọi người trong xí nghiệp. Họ có 
quyền phát bièu về mọi vấn đề quản lý xí nghiệp, 
sẵn xuất, đời sống, V.V..
' Phải thật sự dân chù trong việc bầu cử các ban 
chấp hành công đoàn, bầu những người đại diện 
thực sự cho họ.

Tóm lại, phẳi làm cho công nhân có ý thức về 
toàn bộ hoạt động của xí nghiệp và đời sống kinh 
tế và văn hóa của xã hội, có như vậy mới phát 
huy được vai trò làm chủ của giai cấp công nhân.

Về vai trò của tồ chức công đoàn:
Cán bộ công đoàn phải là người hiều biết sản 

xuất, đời sống, nguyện vọng cũa công nhân, viên
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chức, phẳi hièu chính sách của Đảng, phẳi hiêu về 
quần lý kinh tế, khoa học, kỹ thuật.

Lê-nin đã dạy: « Công đoàn, nói chung, là trường 
học chủ nghĩa cộng sẳn, thì nói riêng phâi là trường 
học quản lý công nghiệp xã hội chủ nghĩa (rồi 
dần dần quản lý nông nghiệp) cho tất cẳ quăn 
chúng công nhân, rồi cho tất cẵ những người lao 
động »h.

Như vậy là công đoàn phẳi vận động quằn chúng 
lao động tham gia ngày càng rộng rãi vào toàn bộ 
sự nghiệp xây dựng nền kinh tế quốc dân, vào 
các kế hoạch kinh tế sản xuẫt, phân phối.

Trong xí nghiệp, công đoàn phẫi làm cho công 
nhân hiếu rõ trách nhiệm nâng cao năng suất lao 
động là nguồn của cải to lớn nhất; phải làm cho 
họ hiều tình hình kinh doanh iỗ lãi, việc sử dụng 
công suất máy mồc, việc tiêu hao nguyên liệu, 
vật liệu, V.V., dần dằn hướng họ tham gia vào mọi 
hoạt động của xí nghiệp, làm cho xí nghiệp ngày 
càng phát triẽn. Bởi vậy, cán bộ công đoàn chẳng 
những phải giỏi về chính trị, mà còn phẫi thạo về 
kinh tế, không thề lãnh đạo chung chung. Phải 
biết dựa vào quàn chúng, phát huy sức sáng tạo 
của quăn .chủng, học tập kinh nghiệm của quần 
chúng, tạo điều kiện cho họ nắm được những hiếu 
biết khoa học, kỹ thuật. Nếu cán bộ công đoàn 
không hièu việc họ làm, không hiều bằng họ, thì 
làm sao mà lãnh đạo được.

1) V.I. Lê-nin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, tập 33, tr. 277-278.
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Ví dụ : trước khi các chú lãnh đạo thợ thuyền 
đấu tranh đình công, biếu tình, ít ra các chú củng 
phải biết cách vận động, tô chức một cuộc biêu 
tinh, thì mới lãnh đạo được. Bây giờ công nhân 
ngày càng phát trièn, lại có trình độ cả về tư tưởng, 
văn hóa, kỹ thuật...

Cán bộ công đoàn phẳi tham gia lao động, gần 
gũi công nhân viên chức. Cán bộ công đoàn mà xa 
công nhân thi làm tròn nhiệm vụ sao được ?

Bân chất của giai cấp công nhân là đoàn kết đấu 
tranh, cán bộ công đoàn lại không đoàn kết, thi 
đoàn kết sao được công nhân ? Bác nghe nói một 
sô' cán bộ công đoàn còn chưa đoàn kết tốt. Thế 
là không đủng.

Muốn giáo dục tốt công nhân, trước hết đội ngũ 
cán bộ công đoàn phải đoàn kết nhất trí. Phải kiên 
quyết xây dựng cho được sự đoàn kết nhất trí 
trong các hệ thống công đoàn. Phải kiên quyết làm 
cho đến nơi đến chốn. Những phần tử nào biến 
chất, giáo dục không được, thì kiên quyết đưa ra. 
Vì lợi ích của giai cấp, của cách mạng mà làm, 
không được vì tình cảm cá nhân mà do dự. Tất 
nhiên phải kiên trì, phải có kế hoạch.

Trong nội bộ tò chức công đoàn cũng phải thực 
hành dân chủ thực sự, đi đôi với tôn trọng sự lãnh 
đạo tập thè. Mỗi khi ra một chỉ thị, nghị quyết 
đều phẳi vì lợi ích chung của quần chúng, tìm hiều 
trình độ tiếp thu của quần chúng đề biết kết quả 
thực tế mà uốn nắn sửa chữa. Bất cứ làm việc gì 
cũng đều phải chuằn bị cho tốt, có kế hoạch làm 
cho thiết thực.
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(Hồ Chủ tịch nhác nhở phải bòi dưỡng cho lực 
luợng công nhân trẻ):

— Các chú phải nhớ công nhân trẻ tốt lắm. Họ 
nghe và làm theo Đảng, công đoàn và Đoàn thanh 
niên. Nhưng chúng ta phải tôn trọng họ, tin tưởng 
vào họ, thông qua những việc làm cụ thề mà giáo 
dục, bồi dưỡng cho họ về phấm chất, đạo' 
đức cách mạng, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của giai cấp công nhân. Bồi dưỡng văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật và kiến thức quản lý xí nghiệp cho 
họ, tạo điều kiện cho họ phát huy vai trò làm chủ 
xí nghiệp là yếu tố quan trọng đế đầy mạnh cách 
mạng kỹ thuật. Làm cho họ vừa « hồng» vừa 
«chuyên », đó là nhiệm vụ trước mắt và cả lâu 
dài nữa.

(Đề kẽt thúc, H'ó Chủ tịch căn dặn):
— Các chú nhớ là phải làm cho cán bộ thật đoàn 

kết nhất trí, không xa rời quần chúng. Phẫi thấy 
trách nhiệm vi lợi ích giai cấp, vì lựi ích cách 
mạng mà làm, chứ không phải vì cá nhân. Phải 
làm đúng như lời dạy của Lê-nin vĩ đại: giữ gìn 
sự thống nhất của Đẳng như con ngươi của mắt. 
Phải hết lòng tôn trọng tập thè, phát huy dân chủ 
nội bộ.

Nói ngày 18 tháng 7 năm 1969. 
Tài liệu của Tông công đoàn 
Việt-nam.

Theo đúng tài liệu của 
Tồng công đoàn Việt-
nam.
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Hỡi toàn thề quân và dân yêu quý!
Mười lăm năm trước đây, sau thắng lợi vẻ vang 

Điện-biên-phủ, Hiệp nghị Giơ-ne-vơ về Việt-nam 
đã công nhận các quyền cơ bẳn của dân tộc ta là 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thò. Hiệp nghị ấy quy định đến tháng 7 năm 
1956 phải tiến hành tông tuyèn cử tự do đề thống 
nhất cả nước Việt-nam.

Nhưng đế quốc Mỹ đã trắng trợn phá hoại Hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ, xâm lược đất nước ta, gây ra 
cuộc chiến tranh thực dân tàn bạo nhất trong lịch 
sử loài người.

Suốt 15 năm qua, quân và dân cả nước ta, đoàn 
kết một lòng, vượt mọi hy sinh, gian khố, chiến 
đấu cực kỳ anh dũng chống Mỹ, cứu nước. Các 
kế hoạch xâm lược của đế quốc Mỹ đã lần lượt 
phá sản, thất bại của Mỹ ngày càng nặng; nhân 
dân ta đi từ thắng lựi này đến thắng lựi khác và 
nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn.

Quân và dân miền Bắc đã đập tan chiến tranh 
phá hoại của giặc Mỹ.

Quân và dân miền Nam đang đánh thắng « chiến 
tranh cục bộ W23 của chúng.
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Từ mùa xuân Mậu Thân đến nay, tinh hình đã 
thay đòi hẳn, có lợi cho ta, không lợi cho địch. 
Bốn phần năm đất đai với ba phần tư số dân miền 
Nam đâ được giải phóng. Trong những điều kiện 
thắng lợi ấy, Đại hội đại bièu quốc dân miền Nam 
đã họp và nhất trí bàu ra Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam và Hội 
đồng cố vấn. Chính phủ ấy liền đưực hơn hai 
mươi nước anh em và bầu bạn công nhận, nhân 
dân thế giới nhiệt liệt hoan nghênh. »

Phản bội lợi ích của nhân dân Mỹ, Tông thống 
Ních-xơn24 vẫn tiếp tục đằy mạnh chiến tranh xâm 
lưực ở miền Nam nước ta, tăng cường đánh phá 
bằng máy bay B.52 và chất độc hóa học, điên 
cuồng ném bom phá hủy làng mạc, thành thị, tàn 
sát đồng bào ta, gây thêm nhiều tội ác vô cùng 
man rợ.

Ních-xơn thực hiện âm mưu « phi Mỹ hóa » chiến 
tranh25 hòng dùng quân ngụy đánh lại nhân dân 
miền Nam Việt-nam.

Tại Hội nghị Pa-ri, đế quốc Mỹ cứ khư khư đưa 
ra những đòi hỏi cực kỳ vô lý, không chịu thảo 
luận nghiêm chỉnh giải pháp toàn bộ mười điẽm 
hợp tình, hợp lý do Mặt trận dân tộc giải phóng 
và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt-nam chủ trương.

Ních-xơn định rút 25.000 quân Mỹ, hòng xoa dịu 
dư luận nhân dân Mỹ và dư luận thế giới. Đó là 
một trò bịp.

Nhân dân Việt-nam kiên quyết đòi tất cả quân 
Mỹ và quân chư hầu của Mỹ phải rút hết sạch, 
chứ khỏng phẳi chỉ rút 25.000 hoặc 250.000 hay
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là 50 vạn, mà phải rút hết, toàn bộ, không điều kiện. 
Chỉ có nhu- thế, mới lấy lại được danh dự của 
nước Mỹ và tránh cho hàng chục vạn thanh niên 
Mỹ phải tiếp tục chết một cách vô ích ở miền 
Nam Việt-nam, tránh cho hàng chục vạn gia đinh 
Mỹ khỏi bị tang tóc đau thương.

Sau khi quân Mỹ và' quân chư hầu của Mỹ rút 
hết, miền Nam Việt-nam hoàn *toàn giải phóng khôi 
ách ngoại xâm, Chính phủ liên hợp lâm thời, như 
đã ghi trong giải pháp toàn bộ mười đièm, sẽ tố 
chức tông tuyền cử tự do và dân chủ đè/nhân dân 
miền Nam Việt-nam tự quyết định chế độ chính 
trị của mình, bầu ra Quốc hội lập hiến, xày 
dựng hiến pháp và thành lập Chính phủ liên hợp 
chính thức của miền Nam Việt-nam, không cho 
phép nước ngoài can thiệp vàO’. Hễ quân Mỹ và 
ngụy quyền còn tồn tại ở miền Nam Việt-nam thì 
quyết không thề có tông tuyèn cử thật sự tự do và 
dân chủ.

Đê' quõc Mỹ thất bại đã rõ ràng nhưng chúng 
chưa chịu từ bỏ dã tâm bám lấy miền Nam nước 
ta. Quân và dân cẳ nước ta, triệu người như một, 
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không 
sợ hy sinh, không sợ gian khổ, quyết kiên trì và 
đầy mạnh cuộc kháng chiến, quyết chiến quyết 
thấng, đánh cho quân Mỹ phẫi rút hết sạch, đánh 
cho ngụy quân và ngụy quyền sụp đô hết, giải 
phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa 
bình thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này, tôi thay mặt quân và, dân Việt- 
nam ta chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ
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quốc tế to lớn và tin rằng các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, chính phủ và nhân dân các nước 
yêu chuộng hòa bình, công lý, kê cả nhân dân 
tiến bộ Mỹ, sẽ tăng cường ủng hộ và giúp đỡ nhân 
dân Việt-nam trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
đến thắng lợi hoàn toàn.

Quân và dân cả nước ta hàng hái tiến lên! 
Đế quốc Mỹ xâm lược nhất định thua!
Nhân dân Việt-nam nhất định toàn thắng !

In trên báo Nhân dân, số 5575, 
ngày 20 tháng 7 năm 1969.

Theo đúng bài in trên 
báo Nhăn dân.
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Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù 
phải kinh qua gian khô, hy sinh nhiều hơn nữa, 
song nhất định thắng lợi hoàn toàn. 26

Đó là một điều chắc chắn.
Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai 

miền Nam Bắc, đề chúe mừng đồng bào, cán bộ 
và chiến sĩ anh hùng ; thăm hỏi các cụ phụ lão, 
các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của 
chúng ta.

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm 
và cẳm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ 
nghĩa, và các nước bàu bạn khấp năm châu đã tận 
tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân ta.

Ong Đỗ-Phủ là người làm thơ rất nòi tiếng ở 
Trung-quốc đời nhà Đường, có câu rằng «Nhân 
sinh thất thập cố lai hy », nghĩa là ^Người thọ 70, 
xưa nay hiếm ».

Năm nay, tôi vừa 79 tuôi, đã là lớp người « xưa 
nay hiếm » nhưng tinh thăn, đằu óc vẫn rất sáng
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suốt, tuy sức khỗe có kém so với vài năm trước 
đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuòi tác 
càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không 
có gì lạ.

Nhung ai mà đoán biết tôi oòn phục vụ cách 
mạng, phục vụ Tồ quốc, phục vụ nhân dân được 
bao lâu nữa ?

Vì vậy, tôi đè sẵn mấy lời này, phòng khi tôi 
sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách 
mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng 
chí trong Đảng và bầu bạn khắp non đều khỏi cảm 
thấy đột ngột.

Trước hét nói vè Đảng — Nhờ đoàn kết chặt chẽ, 
một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân 
dân, phục vụ Tò quốc, cho nên từ ngày thành lập 
đến nay, Đâng ta đã đoàn kết, tò chức và lãnh 
đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kẽt là một truyền thống cực kỳ quý báu 
của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chi bộ càn phải giữ gìn sự đoàn kết 
nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình 
là cách tốt nhất đè củng cố và phát triền sự đoàn 
kết và thống nhất của Đẵng. Phẳi có tình đồng 
chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một đảng căm quyền. Mỗi đảng viên 
và cán bộ phẳi thật sự thấm nhuần đạo đức cách 
mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vê
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tư. Phâi giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân.

Đoàn viên vồ thanh niên ta nói chung là tốt, mọi 
việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó 
khăn, có chí tiến thủ. Đẳng cần phải chăm lo giáo 
dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 
những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vừa « hồng » vừa « chuyên ».

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một 
việc rất quan trọng và rất cần thiết. .

Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như 
ồ miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khố, bị 
chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, 
lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cẳm, 
hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đẳng, nhân dân ta 
luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng căn phải có kể hoạch thật tốt đè phát triền 
kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng ■ nâng cao 
đời sống của nhân dân.

Cuộc kháng chiên chống Mỹ có thề còn kéo dài. 
Đồng bào ta có thế phải hy sinh nhiều của, nhiều 
người. Dù sao, chúng ta phâi quyết tâm đánh giặc 
Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười 

ngày nay !
Dù khó khăn gian khô đến mấy, nhân dân ta 

nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ 
nhất định phải cút khôi nước ta. Tò quốc ta nhất 
định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định
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sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn 
là một nước nhô mà đã anh dũng đánh thắng hai 
đế quốc to — là Pháp và Mỹ; và đã góp phần 
xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Vè phong trào cộng sản thé giới — Là một người 
suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hàơ với 

' sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu 
vì sự bất hòa hiện nay giữa các Đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp 
phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết 
giữa các Đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, có 
lý, có tình.

Tôi tin chắc rằng các Đảng anh em và các nước 
anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

Vè việc riêng — Suốt đời tôi hết lòng hết sức 
phục vụ Tô quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ 
nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi 
không có điều gì phẳi hối hận, chỉ tiếc là tiếc 
rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều 
hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tô chức điếu 
phúng linh đình, đè khôi lãng phí thì giờ và tiền 
bạc của nhân dân.

♦ ♦
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Cuối cùng, tòi đè lại muôn vàn tinh thân yêu cho 
toàn dân, toàn Đâng, cho toàn thè bộ đội, cho các 
cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, 
các bầu bạn, và các cháu thanh niên, nhi đồng 
quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là : Toàn Đảng, 
toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước 
Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, và^óp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới.

Hầ-nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969 
HO-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dđn, số 5626, Theo đũng bàl in trêà 

ngày 10 tháng 9 năm 1969. báo Nhân dân
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1. Ang-ghen (1820-1895): Người thăy vĩ đại của giai cấp 
vô sản, người bạn chiến đổu gần gũi nhất của Mác. .Cùng 
với Mác, Ăng-ghen đã xây dựng lý luận chủ nghĩa cộng 
sản khoa học và đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng giai 
cấp công nhân.

Ăng-ghen không những là một nhà tư tưởng vĩ đại, mà 
còn là một nhà khoa học toàn diện: nhà triết học, nhà kinh 
tế học, nhà sử học, nhà chuyên môn v'ê khoa học tự nhiên 
và khoa học quân sự, nhà văn, nhà ngôn ngữ học.

Ăng-ghen đã kết hợp sự lãnh đạo thực tiễn phong trào 
công nhân cách mạng thể giới với công tác lý luận sâu sắc. 
Sau khi Mác mất, ông tiếp tục hoàn thành và xuất bản các 
công trình lý luận của Mác, làm cổ vấn và người lãnh đạo 
của những người xã hội chủ nghĩa châu Âu. Ăng-ghen đã 
sáng lập ra Quốc tỂ thứ hai vấ đển hết đời mình, đã lãnh 
đạo Quốc tế thứ hai đày mạnh phong trào công nhân quốc 
tế và xúc tiến cóng tác xây dựng các đảng vô sản có tính 
chất quằn chủng ở nhiều nước. Ăng-ghen đã tiển hành 
cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa cơ 
hội trong các đảng công nhân, vạch trần và phê phán kịch 
liệt những khuyết đièm của những đảng đó, giúp các đảng 
đó có một phương hướng cách mạng đúng đắn. Tr. 15.

2. Đây là Đại hội thành lập Mặt trận Tồ quốc Việt-nam 
đẽ tiếp tục sự nghiệp đoàn kết toàn dân của Mặt trận Liên- 
Việt. Đại hội họp từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 
năm 1955. Trong bu&i bể mạc Đại hội, Hồ Chủ tịch đa nói 
chuyện với các đại biều về Cương lĩnh của Mặt trận, chính 
sách đại đoàn kết toàn ầân, vai trò và nhiệm vụ cũa Mặt 
trận đổi với cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.

35HCM (II)
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Đại hội bàu Chù tịch Hồ-Chí-Minh làm Chủ tịch danh 
dự của Mặt trận, cụ Tôn-Đức-Thắng làm Chủ tịch đoàn 
Chủ tịch ữy ban trung ương và 98 ủy viên trong ữy ban 
trung ương, đại diện cho tất cả các đoàn thề thuộc nhiều 
xu hướng chính trị, tôn giáo, dân tộc, giai cấp khác nhau 
trong cả nước Tr, 42.

3, HỒ Chủ tích viết bồi Đạo đức cách mạng vào giữa lúc 
toàn Đẳng, toàn dân ta đang tích cực hoàn thành kế hoạch 
3 năm cảl tạo-xã hội chủ nghĩa (1958-1960) và bước vào 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bốc. Đây là một bài viết, 
ngắn gọn, súc tích thê hiện một cách đầy đủ nhất, khoa học 
nhẩt các quan điẽm cơ bản vẽ đạo đức cách mạng.

Hồ Chũ tịch phê phán mạnh mẽ tư tưởng cá nhân 
chủ nghĩa và những tác hại của nó. Người vạch rỗ đi 
lén chủ nghĩa xS hội là một tất yếu khách quan, nhưng 
thắng lợi của chủ nghĩa xă hội không thề tách rời thắng 
lợi của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, và muốn 
giành thống lợi trong cuộc đấu tranh đó chúng ta căn phải 
ra sức hợc tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. 
Đồng thời Hồ Chù tịch nêu lên một cách khái quát những 
nội dung cơ bản, thiết thực nhất của đạo đức cách mạng 
phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của cách mạng 
Việt-nam.

Cuối cùng, Hồ Chủ tịch khẳng định con đường có hiệu 
quả nhất đẽ rèn luyện đạo đức cách mạng là mọi người cằn 
phải biết đấu tranh cách mạng bền bĩ hàng ngày như « ngọc 
càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong ».

Đạo đức cách mạng là một tác phàm lý luận quý báu, 
giúp chúng ta học tập, rèn luyện đạo đức vô sản, không 
ngừng nâng cao phằm chết và năng lực, phấn đấu vươn lên 
hoàn thành mọi nhiệm vụ của cách mạng. Tr. 92.

4. Diẽn văn khai mạc Đại hội đại biều toàn quỗc ữn thứ 
ba của Đảng Lao động Việt-nam : Đại hội đại biêu toàn quốc 
lần thứ ba của Đảng Lao động Việt-nam tiến hành từ ngày 
5 đến ngày 10 thặng 9 năm 1960 tại Hà-nội. Hơn 500 dại 
biễu chính thức và dự khuyết thay mặt cho trên 50 vạn 
đảng viên trong toàn Đẵng đã về dự Đại hội.



CHÚ THÍCH 547

Ngày 5 tháng 9 Hồ Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại 
hội, Người chỉ rõ : Đại hội làn này là Đại hội xây dựng chù 
nghĩa xã hội ồ miẽn Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất 
nựớc nhà. Sau khi nhận định tống' quát những thành tích 
và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt-nam từ Đại 
hội làn thứ hai trở đi, Hồ Chủ tịch khẳng định ràng đường 
lối của Đảng ta là rốt đúng đắn, Đảng ta rất xứng đáng với 
lòng tin cậy của nhân dân cả nước ta. Người chính thức 
nêu lên hai nhiệm vụ chiến lưực của cách mạng Việt-nam 
ở 2 miền Nam — Bắc trong giai đoạn hiện tại ; mổi liên hệ 
khăng khít giữa cách mạng Việt-nam và cách mạng thế 
.giới. Người hoan nghênh tinh thằn quốc tế vô sản giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa, giữa các đảng cộng sản và công 
nhân trên thế giới đang đoàn kết đấu tranh cho hòa bình, 
an ninh của các dân tộc và cho chủ nghĩa xã hội.

HỒ Chủ tịch nhấn mạnh, đè đảm bảo cho thống lợi cùa 
sự nghiệp cách mạng, Dâng ta càn phải nâng cao hơn nữa 
sức chiến đấu, tính tiên phong của Đảng. Người kêu gọi 
toèn Đảng hăy đoàn kết chặt chẽ, động viên mạnh mẽ nhân 
dân cả nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của đất 
nước trong giai đoạn mới.

Là một trong những văn kiện quan trọng của Đại hội, 
Diễn vồn khai mạc của Hồ Chủ tịch đã góp phần đưa Đại 
hội đi đến thành công rực r&. Tr. 180.

5. Sau Đại hội đại biều toàn quốc lăn thứ 3 của Bâng, 
miền Bồc nước ta chuyên sang một thời kỳ mớl — thời kỳ 
xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xâ hội và 
nhân dốn cà nước tiếp tục cuộc đấu tranh thực hiện thổng 
nhất nước nhà. Nhèm làm cho tư tường cùa cán bộ, đảng 
viên và quân chúng nhân dân tlẽn kịp với yêu cầu của 
cách mạng trong giai đoạn mớl và trở thành lực lượng vật 
chất mạnh mẽ bồo đảm thực hiện thống lợi Nghị quyết 
của Đại hội lằn thứ 3 của Đảng, Bộ chính trị Trung ương 
Đảng quyết định mở cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân,

Đề ehuằn bị cho đợt sinh hoạt chính trị này đạt kết quả 
tốt, tháng 3 nốm 1961, Ban bi thư Trung ương Đảng đã
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triệu tập Hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp toàn 
miền Bắc.

HỒ Chù tịch đã đến nói chuyện với Hội nghị về nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tại đây, Người 
khẳng định luận điềm quan trọng: « Muõn xây dựng chủ 
nghía xã hộỉ, trước hễt cằn có những con người xã hội chủ 
nghĩa ». Và Người chỉ rõ mục đích của cuộc học tập này 
là: « Nhầm xây dựng những con người của chủ nghĩa xã 
hội, có tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa ».

Khi giải thích, thế nào là tư tưởng và tác phong xã hội 
chủ nghĩa, Người đã nêu lên những quan điềm cơ bản về 
con người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam. Đó là con người 
có ý thức làm chủ nước nhà, có tinh thằn tập thế xã hội 
chủ nghĩa, có tư tưởng « mình vì mọi người, mọi người 
vì mình » ; là con người có tinh thần tất cả phục vụ sản 
xuất, lao động có kỷ luật và năng suất cao, cằn kiệm xây 
dựng nước nhà, chịu khó học tập nâng cao trình độ văn 
hóa, kỹ thuật; là con người thạo về chính trị, giỏi vè 
chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, có tinh thằn sáng tạo, 
tỉm tòi cái mới, học tập cái mới, ủng hộ cái mới, thực hiện 
cái mới, v.v. đế đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Mặt khóc, Người phê phán những 
tư tưởng sai trái, lạc hậu như chủ nghĩa cá nhân, tham ô, 
lãng phí, bệnh quan liêu mệnh lệnh, thái độ bẳo thủ rụt 
rè, V.V..

Những quan diem của Hồ Chủ’ tịch về xây dựng con 
người xã hội chủ nghĩa trong bài nói này đặt cơ sở lý luận 
cho công cuộc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam — một trong những mục tiêu cơ bản và điều kiện 
cửa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi ở nước ta. Tr. 208.

6. Hội nghị toàn thề lăn thứ 5 của Ban chăp hành Trung 
ương Đảng Bao động Việt-nam khóa III họp vào tháng 7 
năm 1961. Hội nghị bàn và ra Nghị quyết về vấn đề phát 
triền nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lằn thứ nhất 
(1961 —1965).

Hội nghị đã kiẽm điẼm tình hình hợp tác hóa nông 
nghiệp và sản xuất nông nghiệp trong thời gian kế hoạch 
3 năm câi tạo và phát triền kinh tế và văn hóa (1958— 1960).
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Hội nghị đã ra Nghị quyết về phương hướng chung và 
nhiệm vụ phát triền nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm 
lăn thứ nhất; về chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thề 
phục vụ cho nông nghiệp; về vấn đề tò chức và quản lý 
trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và nông trường 
quốc doanh ; về vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với nông nghiệp.

Tại Hội nghị này, Hồ Chủ tịch đã phát biều ý kiến của 
Người về vị trí, vai trò của nông nghiệp đối với công 
nghiệp cũng như đối với nền kinh tế nước ta và về mối 
quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp. Người khẳng 
định những thành tích của phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp, chỉ rõ những khuyết điềm của nó và nhấn mạnh 
việc tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ Đảng ồ nông thôn, 
việc bồi dưỡng, củng cố ban quản trị hợp tác xã và đặc 
biệt nhấn mạnh việc xây dựng và phát huy tinh thần làm 
chủ, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, nhằm đằy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, không ngừng nâng cao thu nhập của hợp 
tác xã và xã viên. Tr. 226.

7. Hội nghị lăn thứ 7 (mờ rộng) của Ban chăp hành frung 
ương Đảng Lao động Việt-nam khóa III họp vào tháng 6 năm 
1962. Hội nghị bàn về nhiệm vụ, phương hướng xây dựng 
và phát triẽn công nghiệp ờ nước ta.

Nghị quyết oủa Hội nghị đã nêu rõ tình hình, nhiệm vụ 
xây dựng và phát triền công nghiệp từ ngày hòa bình lập 
lại đến năm 1962 ; phương hướng nhiệm vụ và bước đi cụ 
thề của việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
nước ta; những chủ trương cụ the về thời kỳ đầu xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; 
nhiệm vụ phát triền công nghiệp trong kế hoạch 5 năm 
lăn thứ nhất (1961 — 1965); tăng cường sự lãnh đạo và chỉ 
đạo của Đảng và Nhà nước đối với công nghiệp.

Tại Hội nghị này, Hồ Chủ tịch ữã phát biều ý kiến, nêu 
rõ những điều kiện thuận lợi đề xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta; tầm quan trọng của việc phát 
triền nông nghiệp; mối quan hệ giữa công nghiệp và nông 
nghiệp. Người nhấn mạnh những nhiệm vụ của ngành 
nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm làn thứ nhất trong đó
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nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất đủ lương thực đề giải quyết 
vấn đề ăn cho nhân dân, nhiệm vụ của công nghiệp là phải 
giúp vào việc thúc đầy nông nghiệp phát triền và cung cấp 
ữủ những hàng tiêu dùng cho nhân dân. Người nêu lên một 
số biện pháp-quan trọng đẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 5 và Hội nghị lần thứ 7, đằy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ờ miền Bắc nước ta. Tr. 264.

8. Ai-xen-hao (1890 — 1969) : Sinh tại Đê-ni-xơn thuộc 
bang Tếch-dát (Mỹ). Đã từng giữ các chức tông tư lệnh lực 
luợng viễn chinh các nước Đồng minh ở Bắc Phi (1942 — 
1944) và ở châu Âu (1944 —1945). Tháng 12-1950 được cử 
làm tư lệnh lực lượng vũ trang khối Bẳc Đại-tây-dương 
ở châu Âu. Từ 1953 đến 1960 là Tòng thống nước Mỹ.

Ai-xen-hao là kẻ đã tiến hành chiến lược « chiến tranh 
đon phương » ở miền Nam nước ta (1954 — 1960) nhằm 
chống lại phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân 
ta, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiều mới và 
cồn cứ quân sự của Mỹ.

Trước sự tiến công và nối dậy mạnh mẽ của nhân dân 
miền Nam trong phong trào «đồng khởi» (1959 —1960), 
chiến lược « chiến tranh đơn phương» của tập đoàn Ai- 
xen-hao đã bị phá sản hoàn toàn. Tr. 288.

9. Ken-nơ-đi (1917 — 1963) : Sinh ra trong một gia đình 
triệu phú ờ Brúc-lai-nơ (bang Mát-xa-sư-xét; Mỹ). Được 
bầu vào hạ nghị viện năm 1964 và thượng nghị viện 
năm 1952.

Nàm 1960, Ken-nơ-đi trúng cử Tòng thống.

Trong thòi kỳ cằm quyền, tập đoàn Ken-nơ-đi đã ráo 
riẽt thực hiện các chính sách của chủ nghĩa thực dân kiều 
mói, điên cuông chống phá phong trào giải phóng dân tộc 
ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh, và đề ra chiến lược 
V phản ứng linh hoạt » với ba loại chiến tranh : tông lực, 
cục bộ, đặc biệt.

Trước nguy cơ thất bại cùa Mỹ ở miền Nam nước ta, 
Ken-nơ-ổi đã triẽn khai chiến lược « chiến tranh đặc biệt» 
(1961), dùng lực lượng quân ngụy cộng với vũ khí, phương 
tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ và do Mỹ chỉ huy đễ hòng



CHÚ THÍCH 551

tiếp tục thực hiện âm mưu xâm lược nước ta. Tiến hành 
cuộc « chiến tranh đặc biệt », ngoài mục đích trên, tập đoàn 
Ken-nơ-đi còn âm mưu dùng miền Nam nước ta làm nơi 
thí nghiệm cuộc chiến tranh đó đế rút kinh nghiệm, đàn áp 
phong trào giải phóng dân tộc, đe dọa các nước mới giành 
được độc lập, bắt các nước này phải chấp nhận chính sách 
thực dân mới của Mỹ.

Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta ở miền Nam 
đã đập tan chiến lược « chiến tranh đặc biệt » của đế quốc 
Mỹ (1965).

Tháng 11-1963, Ken-nơ-đi bị ám sát. Tr. 288.

10. Hội nghị chính trị đặc biệt: Hội nghị do Hồ Chủ tịch 
triệu tập, căn cứ theo điều 67 của Hiến pháp nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa và yêu cầu của tinh hình, chính trị trong 
nước lúc đó căn tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí 
trong toàn dân, trước âm mưu của đế quốc Mỹ đẫy mạnh 
và mở rộng chiến tranh xâm lược nước ta. Hội nghị họp 
trong hai ngáy 27 và 28 tháng 3 năm 1964, tại Hội trường 
Ba-đình (Hà-nội). Dự Hội nghị có Hồ Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Tôn-Đức Thắng, đồng chí Lê-Duẫn, đồng chí Trường- 
Chinh, đồng chí Phạm-Văn-Đồng, đồng chí Võ-Nguyên-Giáp 
và hơn ba trăm đại biẽu, bao gồm các nhà cách mạng lão 
thành, những người hoạt động chính trị được nhân dân 
yêu quý, những người tiêu biều cho các giới, các ngành, 
những anh hùng và chiến sĩ thi đua, những người trí thức 
tiến bộ và những nhân sĩ yêu nước V.V..

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo của Hồ Chủ tịch 
về những thành tích to lớn của nhân dân ta trong 10 năm 
qua, về tình .hình hiện tại và nhiệm vụ trước mắt, đường 
lối đối nội và đối ngoại của Đảng và Chính phủ ta. Toàn 
thề Hội nghị ổã nhất trí với bản báo cáo của Hồ Chủ tịch. 
Trong Hội nghị này, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi đồng bào miền 
Bắc ra sức thi đua « mõi người làm việc bằng hai đề đền đáp 
lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt ». Bản báo cáo tại Hội 
nghị chính trị đặc biệt là một văn kiện lớn được phò biến 
sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Sau Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Đảng và 
Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị phát động và hướng
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dẫn tò chức cao trào thi đua làm theo lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch: Mỗi người làm việc bằng hai, ra sức thi đua 
xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng 
giải phóng miền Nam. Tr. 311.

11. Sự phát triền mạnh mẽ của phong trào cách mạng ở 
miền Nam nước ta trong những năm 1959 —1960 đòi hỏi 
phải có một tò chức cách mạng đại diện chân chính cho tất 
cả các tầng lớp nhân dân miền Nam đẽ đoàn kết và lãnh 
đạo toàn thề nhân dân miền Nam tiến hành cách mạng. 
Trong tình hình đó, tại một vùng giải phóng cùa miền 
Đông Nam-bộ, hồi 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1960, đại 
biẽu các tăng lớp nhân dân, các đảng phái, tôn giáo, dân 
tộc toàn miền Nam đã họp Đại hội thành lập Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt-nam. Một giờ sáng ngày 20 
tháng 12, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt-nam 
long trọng tuyên bố thành lập. Mặt trận ra tuyên ngôn và 
công bố chương trình hành động 10 điềm, mà nội dung cơ 
bản là: đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, 
các đảng phái, các tôn giáo và thân sĩ yêu nước không 
phân biệt xu hướng chính trị đẽ đánh đô chế độ thuộc địa 
trá hình của đế quốc Mỹ và chế độ độc tài Ngô-Đình-Diệm, 
nhằm xây dựng miền Nam Việt-nam độc lập, dân chủ, hòa 
bình trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà.

Là người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân 
miền Nam Việt-nam, sau 15 năm hoạt động, Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt-nam đã lãnh đạo nhân dân 
miền Nam thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng 
đề ra trong bản Cương lĩnh và Chương trình hành động 
của mình. Tr. 323.

12. Hai bản Tuyên bố Mạc-tư-khoa: Tức là bản Tuyên bố 
của Hội nghị đại biều 12 Đảng cộng sản và công nhân các 
nước xã hội chủ nghĩa họp ở Mát-xcơ-va tháng 11 năm 1957 
và bản Tuyên bố của Hội nghị 81 Đảng cộng sản và công 
nhân họp ở Mát-xcơ-va tháng 11 năm 1960.

Dựa trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, hai bản Tuyên bố Mát-xcơ-va đã phân tích những 
vấn đề cơ bản của tình hình thế giới hiện nay, về cuộc đấu
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tranh giữa các lực lượng xã hội chủ nghĩa và những thế 
lực chống chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Hai bản Tuyên bố đã tông kết những kinh nghiệm lớn 
của công cuộc cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hộl, 
của phong trào công nhân và phong trào cộng sản thế giới, 
của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào bảo vệ 
hòa bình đồng thời vạch ra phương hướng phát triền và 
những nhiệm vụ cơ bản của các trào lưu cách mạng đó.

Hai bản Tuyên bố đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường 
đoàn kết nhất trí của phong trào cộng sân quốc tế và giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sờ của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Với những nội dung hết sức quan trọng đó, hai bản 
Tuyên bố Màt-xcơ-va là ngọn cờ đoàn kết và chiến thắng 
của phong trào cộng sẫn quốc tế. Tr. 329.

13. Giôn-xơn (1908 — 1973) : Sinh tại bang Tếch-dát (Mỹ). 
Được bầu vào hạ nghị viện 1939 và thưựng nghị viện 1949, 
là thủ lĩnh của Đảng dân chủ ờ thượng nghị viện (1953 — 
1960).

Từ tháng 1-1961 là phó Tồng thống, sau khi Ken-nơ-đi 
chết (1963) Giôn-xơn lên làm Tông thống của nước Mỹ.

Khi chiến lược « chiến tranh đặc biệt » bị phá sản, tập 
đoàn Giôn-xơn đã liều lĩnh thực hiện cuộc « chiến tranh 
cục bộ » ở miền Nam nước ta, tiến hành chiến tranh phá 
hoại bằng không quần và hâi quân đối với miền Bắc, hòng 
dùng sức mạnh đê khuất phục nhân dân ta. Mặc dù đã huy 
động một khối lượng không lồ về quân lính, tiền của, cùng 
các phương tiện chiến tranh hiện đại, chiến lược « chiến 
tranh cục bộ » và chiến tranh phá hoại của Giôn-xơn đã 
thất bại nặng nề.

Tháng 11 năm 1968 Giôn-xơn phải tuyên bố chấm dứt 
không điều kiện chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc và 
phải họp hội nghị bốn bên về Việt-nam tại Pa-ri.

Do những thất bại nặng nề ở Việt-nam, Giôn-xơn buộc 
phải tuyên bó rút lui không ra tranh cử tòng thống trong 
nhiệm kỳ tiếp theo, và đã phải tự kết thúc cuộc đời chính trị 
của mình — một tòng thống đã .từng giành được số phiếu 
bầu với tỷ lệ cao nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tr. 364.
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14. Đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của « chiến 
tranh đặc biệt », đế quốc Mỹ vội vã đưa hàng chục vạn 
quân Mỹ và chư hầu vào trực tiếp tham chiến ở mièn Nam ; 
liều lĩnh điên cuồng mở rộng chiến tranh phá hoại ờ miền 
Bắc, hòng cpu vãn sự tan rã và sụp đố của ngụy quân, 
ngụy quyẾn, chỗ dựa chủ yếu của chế ãộ thực dân klỄu 
mới của chúng.

Trước tình hình nghiêm trọng đó, nhân dịp 11 năm ngày 
ký kễt Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, ngày 20 tháng 7 
năm 1965, Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua sắn xuăt vầ 
chién đấu chông Mỹ, cứu nước. Người kêu gọi đồng bào, 
chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống 
anh hùng, tinh thăn bất khuất cùa dân tộc — thà hy sinh 
tất cả chứ quyết không chịu làm nô lệ ; Người khẳng định 
quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của toàn dồn, toàn quân 
ta, « Dù phải chiến đấu 5 nốm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu 
hơn nữa » cũng « kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn 
toàn ».

Hồ Chủ tịch kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả 2 miền Nam 
Bắc hãy « dũng cảm tiến lên, hăng hái thi đua sản xuất và 
chiến đấu » đề' làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng chống Mỹ, 
cứu nước.

Lời kêu gọi ngày 20 thống 7 năm 1965 của Hồ Chủ tịch 
như tiếng kèn xung trận thúc giục, cồ vũ nhân dân ta từ 
Nam đến Bắc bước vào thời kỳ kháng chiến oanh liệt nhất 
của dân tộc, kiên quyết đập tan ý chí xâm lược của để 
quồc Mỹ, tiến tới giành tháng lọi hoàn toàn. Tr. 374.

15. Bốn điềm của Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa : 
Do thất bại thảm hại trong cuộc « chiến tranh đặc biệt 6 ồ 
Việt-nam, để quốc Mỹ đằy mạnh chiến tranh xâm lược 
nước ta bằng chiến lưực <■ chiến tranh cục bộ », leo thang 
« chiến tranh phố hoại » ; đồng thời tung ra luận điệu « hòa 
bình đàm phán » hòng đánh lừa dư luận thế giới và ép 
chúng ta « đàm phán » theo ý muôn của chúng. Trước tinh 
hình đó, Chính phủ Việt-nam dân chù cộng hòa đầ tuyên 
bõ rõ lập trường chính nghĩa của nhân dân ta:

1) Xác nhận những quyền dân tộc cơ bẳn của nhân dân 
Vlệt-nam; hòa bình, độc lập, chủ quyên, thông nhít vã
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toan vẹn lãnh thồ. Theo đúng Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, Chinh 
phủ Mỹ phải rút quân đội, nhân viên quân sự và các loại 
vũ khí Mỹ ra khỏi miên Nam Việt-nam, triệt, phá những 
cản cữ quân sự Mỹ ở mièn Nam, xóa bỏ « liên minh quân 
sự » với miền Nam, Chính phủ Mỹ phải đình chỉ chính 
sách can thiệp và xâm lược đối với miền Nam. Theo đúng 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, Chính phủ Mỹ phải đỉnh chỉ hành 
động chiến tranh đối VỚI miẽn Bắc, hoàn toàn chấm dứt mọi 
hoạt động xôm phạm lãnh thò và chủ quyền của nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa.

2) Trong lúc chờ đợi thực hiện hòa bình thống nhăt nước 
Việt-nam, trong lúc nước Việt-nam còn . tạm thời bị chia 
lảm hai mièn, thì phải triệt đề tôn trọng những điếu khoản 
quàn sự của Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt-nam 
như: hal miền đèu không có liên minh quân sự với nước 
ngoài, không có càn cứ quân sự, quân đội và nhân viên 
quân sự của nước ngoài trên đất mình.

3) Công việc miền Nam do nhân dân miền Nam tự giải 
quyết theo cương lĩnh của Mặt trận dãn tộc giải phóng 
miền Nam, không có sự can thiệp cùa nước ngoài.

4) Việc thực hiện hòa bình thống nhất nước Việt-nam 
do nhân dân Việt-nam ở hai miềh tự giẫi quyết, không có 
sự can thiệp của nước ngoài. Tr. 376.

(Trích báo cáo của Chính phù, do 
Thủ tướng Phạm-Văn-Đbng trĩnh 
bày tại kỳ họp thứ hai của Quôc hội 
khóa III ngày 8, 9, 10 tháng 4 năm 
1965).

16. Năm điều cùa Mặt ỉrận dán tộc giải phóng miền Nam 
Việt-nam:

1) Đế quốc Mỹ là kẽ phá hoại Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, là kẻ 
gây chiến và xâm lược cực kỳ thô bạo, là kê thù không đội 
trời chung của nhân dân Việt-nam.

2) Nhân dồn miẽn Nam Việt-nam anh hùng cương quyết 
đánh đuôi đế quốc Mỹ đê giải phóng miến Nam, thực hiện
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một miền Nam Việt-nam độc lập, dân chủ, hòa bình và 
trung lập tiến tới thống nhất đất nước.

3) Nhân dân miền Nam Việt-nam và Quân giải phớng 
miền Nam anh hùng quyết hoàn thành đăy đủ nhất nghĩa vụ 
thiêng liêng của minh là đánh đuôi đê' quốc Mỹ đè giải 
phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc.

4) Nhân dân miền Nam Việt-nam- tỏ lòng biết ơn sảu sắc 
đối với sự ủng hộ nhiệt tinh của nhân dân yêu chuộng 
hòa bình và công lý trên toàn thế giới và tuyên bố sẵn 
sàng tiếp nhận mọi sự giúp đỡ, kề cả vũ khí và mọi dụng 
cụ chiến tranh khác của bạn bè khắp năm châu.

5) Toàn dân đoàn kết, toàn dồn vũ trang, tiếp tục anh 
dũng xông lên, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ và bọn 
việt gian bán nước. Tr. 376.

(Trích Tuyên bố của Mặt trận dân 
tộc giẵi phóng miền Nam Việt-nam, 
ngày 22 tháng 3 năm 1965).

VI. Bị thất bại liên tiếp trên chiến trường miẽn Nam, .đặc 
biệt là thất bại trong mùa khô năm 1966, đế quốc Mỹ leo 
thêm bước thang nghiêm trọng: cùng với việc triệt phá 
các vùng đông dân cư, trường học, bệnh viện, phá hoại đê 
điều... ngày 29-6-1966 chúng đã bắn phá khu vực thủ đô 
Hà-nội, thành phố cảng Hải-phòng. Hành động điên cuồng 
như vậy, đế quốc Mỹ tướng có thề làm yếu sức chiến đấu 
và nhụt ý chí tiến công của nhân dân ta; hòng gỡ thể 
thất bại của chúng ở miền Nam và ép ta đàm phán theo 
ý muốn của chúng.

Trước tình hình nghiêm trọng đó, ngày 17 tháng 7 năm 
1966, HỒ Chủ tịch ra lời kêu gọi này. Người khẵng định 
chân lý : Không có gì quý hơn độc lập, tự do ; ý chí quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của toàn Đảng, toàn 
quân và dân ta. Hồ Chủ tịch vạch trần những âm mưu 
đen tối, tội ác dã man của đế quốc Mỹ. Người nói : « Chiến 
tranh có thề kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn 
nữa. Hà-nội, Hải-phòng và một số thành phố, xí nghiệp 
có thề bị tàn phá, song nhân dân Việt-nam quyết không sợ !
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Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đển ngày thầng lợi, 
nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, 
to đẹp hơn ! »

Nêu cao chân lý « Không có gì quý hơn độc lập, tự do » 
Người kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cà nước hãy anh 
dũng tiến lén, quyết đông tâm nhất trí vượt mọi gian 
khò hy sinh đè hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của dân tộc 
ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch làm sôi sục 
lòng yêu nước, chí căm thù giặc và dũng khí cách mạng 
của nhân dân ta, thúc dục toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta đứng lên bảo vệ nền độc lập tự do của Tồ quốc. Tr. 429.

18. Đây là một bài quan trọng của Hô Chủ tịch, viết vào 
dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười Nga, theo đề nghị của báo « Sự thật » (Liên- 
xô). Trong bài này, Hồ Chủ tịch nêu lên những kinh nghiệm 
phong phú và ý nghĩa trọng đại của cuộc Cách mạng tháng 
Mười. Thấm nhuân những lời dạy của Lê-nin và những 
kinh nghiệm lớn của Cách mạng tháng Mười, Hồ Chủ tịch 
đã rút ra những bài họfc có tính nguyên tắc và phồ biến, 
bảo. đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt đề của giai cấp 
công nhân và các dân tộc bị áp bức.

Đó là những bài học vẽ xây dựng một Đảng cách mạng 
chân chính của giai cấp công nhân, biết vận dụng một 
cách độc lập, sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện 
cụ thề của nước mình ; Đảng phải xây dựng khối liên minh 
công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo; trên cơ sở đó tập 
hợp mọi lực lượng cách mạng và tiến bộ thành một mặt 
trận dân tộc thống nhất rộng rãi đẽ chống kê thù chung 
trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù của giai cấp và cùa 
dân tộc; căn phải dùng bạo lực cách mạng đẽ chống lại 
bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo 
vệ chính quyền, kết hợp đẩu tranh chính trị với đấu tranh 
quân sự, tiẽn hành cuộc chiến tranh nhân dân lâu dài, gian 
khồ và anh dũng đẽ đánh thắng quân xâm lược. Sau khi 
giành được chính quyền thì nhiệm vụ hàng đău của giai 
cổp công nhân là phẵi không ngừng tăng cường nÊn chuyên

36HCM (II)
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chính vô sản đẽ hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách 
mạng. Đảng phải luôn luôn giương cao ngọn cờ của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng tinh thần cách mạng 
triệt đề, đấu tranh đến cùng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước chân chính 
với tinh thần quốc tế vô sản trong cách mạng giải phóng 
dân tộc cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực 
hiện lời. kêu gọi thiêng liêng của Lê-nin: « Vô sản tất cả 
các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại! ».

Đấy là những bài học rút ra từ thực tiễn đấu tranh 
cách mạng của nhân dân ta dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và Cách mạng tháng Mười. Tác phầm Cách 
mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho 
các dân tộc là một đóng góp quan trọng vào kho tàng lý 
luận của cách mạng Việt-Nam và cách mạng thể giới. 
Tr. 461.

19. Cuộc tâng tiến công và nỗi dậy đầu xuân Mậu Thân 
1968: Ngày 30 và 31 tháng 1 năm 1968, quân và dân miền 
Nam đã nhất tề tiến công địch ở 64 thành phố, thị xã, thị 
trấn và nhiều vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam. 
Cuộc tòng tiến công và nSi dậy diễn ra mạnh mẽ, đều khắp 
với khí thế xung thiên chưa từng có trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Chỉ tính trong 45 ngày, từ 
30 tháng 1 đến 15 tháng 3 năm 1968, ta đã giết, làm bị 
thương và bắt sống hơn 150.000 tên địch, có 45.000 tên Mỹ 
và chư hầu; tiêu diệt và tiêu hao nặng 3 trung đoàn, một 
chiến đoàn nhảy dù ngụy, hơn 60 tiều đoàn và 200 đại đội 
địch, bẳn rơi và phá hủy gàn 2200 máy bay, đánh tan xác 
3.500 xe quân sự, hơn 1750 xe bọc thép, phá hủy hơn 300 
khầu đại bác hạng nặng, đánh chìm và đánh hỏng 233 tàu 
và xuồng chiến đấu, san bằng 823 đồn bốt, đánh sập 350 
cầu, phá hủy 300 kho tàng các loại. 1 triệu 60 vạn nhân 
dân đã giành quyền làm chủ ở 100 xã, hơn 600 thôn, ấp 
vừa được hoàn toàn giải phóng.

Đây là một thắng lợi chiến lược toàn diện của quân và 
dân ta. Chiến thắng oanh liệt này là một bước đập tan 
ngụy quân và ngụy quyền và làm lung lay ý chí xâm lược 
của đế quốc Mỹ, đưa cuộc kháng chiếu chống Mỹ, cứu nước
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của nhân dân ta sang một thời kỳ mới với những thuận 
lợi vô cùng to lớn Tr. 495.

20. Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa 
bĩnh Việt-nam thành lập tháng 4 năm 1968. Chương trình 
hành động là: chám dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình, 
giành độc lập và chủ quyền dân tộc, kiến tạo một miền 
Nam Việt-nam độc lập tự do, hòa bình, trung lập và thịnh 
vượng; tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà trên cơ số 
hai miền Nam, Bắc bàn bạc, thương lượng bình đẫng.

Sự ra đời của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ 
và hòa bình Việt-nam ở mièn Nam, là một thành công 
rực r& của chính sách đại đoàn kết cứu nước trong tình 
hình mới ở miền Nam lúc đó; đánh dấu một bước phát 
triền của phong trào đấu tranh rộng khắp vì độc lập dân 
tộc, dân chủ, hòa bình ở miền Nam Việt-nam. Tr. 495.

21. Chiên tranh phả hoại: Cuộc chiến tranh do đế quốc 
Mỹ gây ra đối với miền Bắc nước ta đề hòng gỡ thế thất 
bại của chúng ở miền Nam. Lực lượng chủ yếu tham gia 
cuộc chiến tranh này là không quân và hải quân Mỹ, 
dùng máy bay và tàu chiến đánh phá miền Bắc nước ta. 
Tiến hành cuộc chiến tranh này, đế quốc Mỹ hòng ngăn 
chặn sự chi viện to lớn của miền Bắc cho cuộc kháng chiến 
của nhân dân miẾn Nam; phá hoại công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm suy yếu tiẾm lực kinh 
tế, quốc phòng của miền Bắc; củng cổ tinh thăn bọn Mỹ 
và tay sai đang thất bại ờ miền Nam; buộc nhân dân ta 
kết thúc cuộc kháng chiến theo những điẽu kiện có lợi 
cho đế quốc Mỹ.

Từ ngày 5-8-1964 đến ngày 17-1-1973, đế quốc Mỹ đã hai 
lẫn tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân và 
hải quân đối với miền Bắc nước ta nhưng đều bị thất 
bại thảm hại. Quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 4181 máy 
bay của đế quốc Mỹ, trong đó có 68 chiếc B.52, 13 chiếc 
F111 ; bắn cháy, bắn chìm 271 tàu chiến và tàu biệt 
kích. Tr. 503.

22. TỄt trông cây: Cuối năm 1959, nhân dịp chuàn bị-kỷ 
niệm 30 năm thành lập Đảng, H& Chủ tịch kêu gọi toàn dân 
hưởng ứng một tháng trông cây do Người phát động từ
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ngày 6 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 1960. Đợt trồng 
cây này gọi là « Tết trồng cây », mỗi người trồng ít nhất 
một cây và chăm bón cho tốt. Hồ Chủ tịch khuyên nhân 
dân ta nên duy trì bèn bĩ Tết trồng cây, và hàng năm cứ 
vào đằu xuân, Người lại ân cần nhắc nhở động viên nhân 
dân ta thực hiện tốt Tết trồng cây. Người đã xuống các địa 
phương tham gia nhiều Tết tr&ng cây đề cò vũ nhân dân ta. 
Người dạy rằng: vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, 
cũng nỊyi vì lợi ích trăm năm thì phải trông người.

Các tàng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng chủ trương 
sáng suốt của Bác Hồ. Tết trồng cây từ đó đẽn nay trở 
thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta, mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế và quốc phòng, góp phần 
làm giàu đẹp cho Tồ quốc. Tr. 513.

23. Chiên tranh cục bộ : Sau khi cuộc « chiến tranh đặc 
biệt » bị thất bại, từ đău năm 1965, đế quổc Mỹ liều lĩnh 
chuyền cuộc «chiến tranh đặc biệt» thành cuộc «chiến 
tranh cục bộ » ở miền Nam, đồng thời tiển hành cuộc chiến 
tranlj phá hoại ở miền Bắc nước ta. Đế quổc Mỹ ồ ạt đưa 
quân Mỹ và quân các nước chư hầu trực tiếp xâm lược 
miền Nam nước ta, tăng cường phương tiện chiến tranh lên 
mức rất cao. Quân Mỹ, cùng với quân chư hầu và quân 
ngụy Sài-gòn ồ ạt mở các cuộc phản công lớn hòng giành 
lại thế chủ động trên chiến trường.

Từ đàu năm 1965 đến cuối năm 1968 quân và dân ta ờ 
mien Nam đã đánh bại hoàn toàn cuộc « chiến tranh cục 
bộ » của đế quốc Mỹ. Tr. 536.

24. Nich-xơn : Tòng thốrig Mỹ từ 1969-1974. Sinh năm 1913 
tại I-oóc-ba Lin-dơ, bang Ca-li-phoóc-ni-a (Mỹ). Ních-Xơn 
bắt đầu hoạt động chính trị từ năm 1946. Từ 1946-1948 là 
hạ nghị sĩ. Năm 1950 được bầu vào thượng nghị viện, từ 
1953-1960 là phó Tòng thống dưới chính quyền Ai-xen-hao. 
Đầu năm 1969 Ních-Xơn trúng cử Tồng thống.

Bước vào nhà trắng trong tình thế thất bại và suy yếu 
của nước Mỹ, Ních-Xơn đề ra một « học thuyết » mang tên 
hắn. Đó là một chiến lược phản động, thâm độc nhằm chia 
rẽ và chống phá phong trào cách mạng trên thể giới. Sau
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khi chiến lược « chiến tranh cục bộ » của đế quốc Mỹ bị 
thất bại, vận dụng học thuyết đó vào Việt-nam, Ních-Xơn 
đề ra chiến lược « Việt-nam hóa chiến tranh » âm mưu tiếp 
tục kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược nước ta bằng thù 
đoạn « dùng người Việt.đánh người Việt ».

Chiến lược « Việt-nam hóa chiến tranh » đã bị quân và 
dân ta làm phá sản hoàn toàn. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, 
đế quốc Mỹ đã phải ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt-nam.

Tháng 8 năm 1974, do những thất bại trong cuộc chiển 
tranh Việt-nam và những mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp 
thống trị Mỹ, Ních-Xơn buộc phải từ chức Tồng thống, 
đánh dấu sự sụp đò thảm hại của một Tông thống Mỹ từng 
nồi danh VẾ sự « tài ba » tàn bạo, dã man và xảo quyệt. 
Tr. 537.

25. Phi Mỹ hóa chiễn tranh : Chính sách « Việt-nam hóa 
chiến tranh » do đế quốc Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt- 
nam, nhằm cứu vãn sự thất bại của chúng và kéo dài cuộc 
chiến tranh xâm lược nước ta. Tr. 537. (xem thêm chú 
thích 24.).

26. Cuộc chồng Mỹ, cứu nước của nhân dân ta... thăng 
lợi hoàn toàn : Sau khi Hiệp nghị Pa-ri về Việt-nam được 
ký kết, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ra sức phá hoại Hiệp 
định, lấn chiếm vùng giải phóng, hòng tiếp tục thực hiện 
chiến lược « Việt-nam hóa chiến tranh ».

Quân và dân ta ở miền Nam đã kiên quyết đấu tranh bảo 
vệ Hiệp định Pa_ri, trừng trị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
phá hoại Hiệp định.

Mùa xuân năm 1975, quân và dân ta ở miền Nam đã tiến 
hành cuộc tòng tiến công và nồi dậy mạnh mẽ. Sau 55 ngày 
đêm tiến công và nôi dậy, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ- 
Chí-Minh lịch sử, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn 1 triệu 10 vạn quân địch, làm tan rã hơn 1 triệu 
tên phòng vệ dân sự; tiêu diệt và làm tan rã 4 quân đoàn 
ngụy gồm 13 sư đoàn bộ binh, lính nhảy dù, lính thủy đánh 
bộ, 6 sư đoàn không quân, 22 trung đoàn hải quân, toàn, bộ 
lực lượng pháo binh, thiết giáp; thu toàn bộ vũ khí, cơ sờ 
thiết bị và phương tiện chiến tranh của địch ; xóa bỏ hoàn
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toàn, bộ máy chiến tranh và bộ máy kim kẹp của địch. Đúng 
11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ cách mạng đã 
cắm trên nóc phủ tông thống ngụy giữa'thành phố Sài-gòn, 
thành phố mang tên Chủ tịch Hồ-Chí-Minh. 

♦
Như vậy là quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền 

Nam nước ta khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân 
mới, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước vĩ đại của nhân dân ta, đúng như lời khẳng định đanh 
thép trong Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch. Tr. 540.
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BÀI NỒI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 
TOÀN QUỠC Lần thử II 27-2-1961

XÂY DỰNG NHƯNG CON NGƯƠI CƯA CHỮ NGHĨA 
XẪ HỘI 3-1961

BÀI NỒI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THƯ III CŨA 
ĐOÀN THANH NIÊN LAO ĐỘNG VIỆT- 
NAM 24-3-1961

THƯ GƯI THlEU NIÊN, NHỊ ĐỒNG TOÀN QUỠC 
NHÂN DỊP KY NIỆM 20 NÁM NGÀY THÀNH LẬP 
ĐỘI THIÊU NIÊN TIỀN PHONG 14-5-1961

. BÀI NỐI CHUYÊN TẠI HỘI NGHỊ LẦN THƯ 5 CỦA 
• BAN CHẤP HÃNH TRUNG ƯƠNG ĐANG 7-1961

BÀI NỒI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BẢO VÀ CÁN Bộ XÃ 
ĐẠI-NGHĨA (HÀ-ĐỠNG) 10-1961

BÀI NỒI CHUYỆN VƠI NHỮNG CÁN BỌ, ĐẲNG 
VIÊN HOẠT DỘNG LẪU NĂM (trích) 9-12-1961
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566 HỒ-CHÍ-MINH tuyền Tập

BÀI NỚI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỮ BĂY 
CŨA BAN CHẤP HÀNH TRUNG UƠNG ĐANG
LAO ĐỘNG VIỆT-NAM 4-1962

LỜI KHAI MẠC ĐẠI HỘI LIÊN HOAN ANH HŨNG, 
CHIÊN SI THI ĐUA TOÀN QUỠC LĂN THỨ III 

5-5-1962

ĐOÀN KỂT, ĐOÀN KỂT, ĐẠI ĐOÀN KÊT, THÀNH 
CỒNG, THÀNH CONG, ĐẠI THÀNH CÔNG

. 31-8-1962

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI VĂN NGHỆ TOÀN
QUOC LẦN THỮ BA 1-12-1962

TĨNH HỮU NGHỊ VIỆT-LÀO 14-3-1963

LỜI PHÁT BIÊU TẠI QUỠC HỘI NƯỠC VIỆT-NAM 

DÂN CHU CỘNG HỒA KHÓA II, KỸ HỌP THỨ

SÁU 8-5-1963

BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BlEU TOÀN 
QUỐC LẦN THỬ NHẤT CŨA HỘI PhD BIỂN
KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT-NAM 18-5-1963

CÁC DÂN TỘC TRONG CA NUƠC DOÀN KÊT XÂY 
DỤNG CHỮ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BAO VỆ TO
QUỐC 31-8-1963

BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ CHĨNH TRỊ ĐẶC BIỆT 
27-3-1964

THU GUI ĐẠI HỘI HỢP TÁC XẴ VÀ ĐỘI SAN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẼN MIỀN NỮI VÀ
TRUNG DU 11-4-1964

TRA LỜI TẠP CHĨ MAI-NỠ-RI-TY ƠP OĂN 
5-1964

LỜI PHẤT. BlEU TẠI BUOI CHIÊU ĐÃI MỪNG 
QUÂN DỘI TA 20 TUOl 22-12-1964
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ BỌ CỠNG
NGHIỆP NẶNG 31-12-1964 347

NỒI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ NGÀNH CONG
NGHIỆP NHẸ 16-1-1965 351

PHẰN THỨ BA

1965 — 1969

BAI NÓI CHUYÊN TẠI HỘI NGHỊ PHO BIỂN kẽ 
HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1965 20-1-1965 359

LƠI PHÁT BlEU TẠI QUỐC HỘI Nước VIỆT-NAM
DÂN CHỮ CỘNG HỎA, KHỒA III, KỲ HỌP THƯ

HAI 10-4-1965 363

ĐÁNH THANG NGAY TƯ TRẬN ĐẦU, ĐÁNH TIÊU

DIỆT ĐỊCH 19-7-1965 369

LƠI KÊU GỌI THI ĐUA SÂN XUẤT VÀ CHlEN

DẤU CHƠNG MỸ, CỮU Nưỡc 20-7-1965 374

THƯ GỪI THANH NIÊN 2-9-1965 380

HAI MƯƠI NĂM ĐẤU TRANH THẮNG LỢI CŨA
CÁCH MẠNG VIỆT-NAM 4-9-1965 385

BÀI NỎI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CẤN Bộ CAO ,
CẤP NGHIÊN CỮU NGHỊ QUYET HỘI NGHỊ LẦN
THƯ 12 CŨA TRUNG ƯƠNG 16-1-1966 392

NƠI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA BÂO DAM 

GIAO THÔNG VẬN TÀI QUYẼT TÂM ĐÁNH
THANG GIẶC MỸ XÂM Lược 24-3-1966 408

LỜI PHAT BlEU tại QUƠC Hội Nước VIỆT-NAM 
DÂN CHỦ CỘNG'hoa KHÓA III, KỲ HỌP THỨ

BA 26-4-1966 416

BÀI NÓI CHUYÊN ỡ LỚP HUẤN LUYỆN ĐANG

VIÊN MƠI 14-5-1966 421

KHÔNG Cơ Gĩ QUỸ HƠN Độc LẬP TỤ DO 17-7-1966 429

BÀI NƠI NHAN DỊP KỸ NIỆM LẦN THƯ 20 NGÀY 

THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT-

NAM 19-10-1966 433



568 HO-CHĨ-MĨNH tuyEn Tập

BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN Bộ VÀ NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI-BỈNH 1-1-1967 437

NỒI CHUYÊN VỚI CÁC TẬP THE ANH HỮNG VÀ
CÁC ANH HÙNG CHỠNG MỸ, cứu Nước 10-1-1967 444

BẢI NÔI TẠI LỚP BỒI DUƠNG CÁN Bộ LẴNH ĐẠO

CẨP HUYỆN 18-1-1967 446
THU GỬI MẶT TRẬN DÂN Tộc GIAI PHONG 

MIEN NAM VIỆT-NAM 6-9-1967 458
CÁCH MẠNG THÁNG MUƠI VI ĐẠI Mỡ RA CON 

ĐUỜNG GIAI PHONG CHO CÁC DÂN Tộc

1-11-1967 461
THU CHŨC MUNG NĂM MỚI 1-1-1968 475

Ý KIẼN VỀ VIỆC LÀM VẢ XUẤT ban loại sách
NGUÔI tốt, việc TỠT 6-1968 477

LƠI KÊU GỌI NHẮN NGÀY 20-7-1968 20-7-1968 494
THU GUI CÁC CÁN BỌ, co GIÁO, THẦY GIÁO, 

CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH CÁC CẤP
NHÂN DỊP ĐẦU NĂM HỌC 1968-1969 16-10-1968 499

TIẼN LÊN ĐÁNH THẮNG HOÀN TOÀN GIẶC MỸ
XÂM LUỢC 3-11-1968 503

BÀI NỎI CHUYÊN VƠI CÁC ĐẠI BlEU CÔNG NHÂN
VÀ CÁN Bộ NGÀNH THAN 5-11-1968 507

THU CHÚC MỪNG NĂM MỚI 1-1-1969 511
TẼT TRỒNG CÂY 5-2-1969 513
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CHÀM sỏc VẢ GIÁO

DỤC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 1-6-1969 516
VỀ CHỮ NGHĨA LÊ-NIN VÀ CÁCH MẠNG VIỆT-

NAM 15-7-1969 518
NỎI CHUYỆN VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ LẪNH đạo

TONG CỒNG ĐOÀN VIỆT-NAM 18-7-1969 527
LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 20-7-1969 20-7-1969 536
DI CHÚC - 10-5-1969 540
CHŨ THÍCH 545



ẢNH TRONG SÁCH

Chủ tịch HỒ Chí Minh.
Hồ Chủ tịch trên lễ đặi cuộc mít tinh mừng ngày Quốc 
khánh 2 tháng 9 nàm 1955 tại thủ đô Hà-nội.

Hồ Chủ tịch thàm nhà máy xe lửa Gia-lâm và chụp ảnh với 
cán bộ, công nhân nhà máy, năm 1955.

Hồ Chủ tịch tát nước chống hạn tại cánh đồng Quang-tó, 
xã Đại-thanh, huyện Thanh-trì, Hà-nội, ngày 12 tháng 1 
năm 1958.

Hò Chù tịch ký sắc lệnh công bổ Hiến pháp xã hội chủ 
nghĩa đău tiên của nước ta, ngày 1 tháng 1 năm 1960.

Hô Chủ tịch tại Đại hội đại biẽu toàn quốc lằn thứ ba của 
Đảng Lao động Việt-nam, tháng 9 năm 1960.

Hồ Chù tịch chụp ảnh với đại biều phụ nữ các dân tộc ít 
người trên toàn miền Bắc, tháng 3 năm 1961.

Hồ Chủ tịch vui với các cháu thiếu nhi, năm 1965.

HỒ Chủ tịch thăm trận địa pháo cao xạ, ngày 16 tháng 9 
năm 1966,

Hồ Chủ tịch chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về cuộc 

Tòng tiến công mùa xuân 1968.

Hồ Chủ tịch tiếp phái đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam ra thăm miẽn Bắc, năm 1969.

Hô Chủ tịch nói chuyện thân mật với các cán bộ cao cấp 
toàn quân, tháng 5 năm 1969.

Bút tích của Hò Chủ tịch, phần đằu Di chúc.



Phụ trách bỗn thảo dwa in:

TRỊNH GIA BAN

NGUYÊN THẾ THANG

Trình bày bia: 
KIM THOA 

. GIA NGỌC



In 25.200 cuốn, khò 13X20,. tại Nhà máy in Tiến bộ, 
Hà-nội. Số in 672. số xuất bản : 40. Xong ngày 25-8-1980. 

Nộp lưu chiều tháng 9-1980.



ĐÍNH CHÍNH
Tập I, HỒ CHÍ MINH, TUYỀN TẬP

Trang Dòng In nhàm Sửa là

322 7 dưởi lên nước sôi nước sâu
333 14 khởi tại khởi nghĩa tại
381 9 được độc lập được hoàn toàn

dộc lập
575 13 dưới lên 1896 1895
581 11 1816 1818
605 9 dưới lèn 1944 1941


